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MỞ đẦu 
1. Lý do chọn đề tài



 1.1. Bên cạnh những chính sách đối nội, việc đẩy mạnh mối bang giao với các nước trong khu vực và trên thế giới vô cùng hệ trọng đối với mỗi quốc gia. Thực tế lịch sử đã minh chứng cùng những thắng lợi quân sự hiển hách, lĩnh vực ngoại giao cũng đóng góp không nhỏ đến sự an nguy, tồn vong của dân tộc. Khi đất nước hòa bình, tránh sự nhòm ngó của các nước lân bang, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, ông cha ta đề cao công việc ngoại giao, coi đây là nhiệm vụ thiết thân. Đánh giá về vấn đề này, sử gia Phan Huy Chú đã từng khẳng định: “Trong việc trị nước, hòa hiếu với nước láng giềng là việc lớn mà những khi ứng thù lại rất quan hệ, không thể xem thường.” [34, tr. 320]. Vì thế, ngay khi bước vào thời kỳ tự chủ, quốc gia Đại Việt đã chú trọng quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng, đặc biệt là mối bang giao với Trung Hoa. Trải qua 10 TK tồn tại, mối bang giao giữa Việt Nam và Trung Hoa được thực hiện thông qua hình thức sách phong – triều cống. Nước ta giữ lệ triều cống với các triều đại phong kiến Trung Hoa theo thể thức ba năm một lần, bốn năm hai lần hoặc sáu năm hai lần. Các sứ đoàn đi sứ, làm những nhiệm vụ bang giao quan trọng: cầu phong, chúc mừng, báo tang, viếng tang, đáp lễ, biện luận về đất đai, cương vực lãnh thổ hoặc những vấn đề chưa giải quyết xong trên mặt trận quân sự. Ngược lại, phía Trung Quốc cũng cử những đoàn sứ bộ sang ta để phong vương, công nhận nước ta là một nước phiên thần.
         Mối quan hệ bang giao đặc biệt này là cơ sở hình thành dòng thơ văn bang giao song hành với vận mệnh dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. Trong thơ văn bang giao, bộ phận đặc sắc và đáng kể nhất là thơ ca được viết trên đường đi sứ, khi tiếp đón sứ. Kiểu sáng tác này được gọi chung là thơ bang giao. Ở đó, hình thức biểu hiện trực tiếp của chủ nghĩa yêu nước được chuyển hóa sang một phương cách mềm dẻo, uyển chuyển nhưng vẫn đảm bảo nội dung tư tưởng của thời đại. Đó là những bài thơ kết tinh vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn của những nhà ngoại giao/ nhà chính trị/ sứ thần/ thi nhân, có đóng góp lớn trong hành trình bang giao, lịch sử, văn hóa, văn học dân tộc. Nghiên cứu thơ bang giao là việc làm cần thiết. Tiếp cận đề tài Thơ bang giao Việt Nam TK X - XIV, tác giả luận án sẽ đi sâu vào tìm hiểu dòng thơ bang giao trung đại ở giai đoạn đầu tiên.
 1.2. Thơ bang giao TK X – XIV là những thi phẩm đẹp, đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình thơ ca Việt Nam thời trung đại: mở ra đường thơ sứ trình/thơ bang giao. Nói về vai trò khai mở của thơ bang giao TK X - XIV trong dòng thơ bang giao trung đại, tác giả cuốn Văn học Việt Nam trên những chặng đường chống phong kiến Trung Quốc xâm lược nhận định: “Văn thơ bang giao thời Lý – Trần mở đầu cho truyền thống văn học bang giao của nước nhà. Bản thân nó đã đạt đến đỉnh cao và để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho những thế hệ sau. Bắt nguồn từ một thực tế oanh liệt của nhà nước, các tác giả lại là những chiến sĩ trên mặt trận ngoại giao, có người còn cầm quân ra trận, dòng văn học bang giao thời này đã gắn bó chặt chẽ với vận mệnh dân tộc. Chẳng những nó hoàn thành nhiệm vụ góp phần vào công cuộc giữ nước mà còn góp phần xây dựng nền văn hiến riêng của dân tộc mình” [207, tr. 86]. Thơ bang giao TK X - XIV có vị trí khơi nguồn những cảm hứng, những đề tài, “xác lập” những phương thức thể hiện chính cho dòng thơ bang giao thời trung đại. Từ đó, các cây bút đời sau như đời Lê sơ, đời Mạc, đời Lê trung hưng, đời Tây Sơn và đời Nguyễn đã tiếp nối, phát triển, ngày càng đạt nhiều thành tựu. Nghiên cứu thơ bang giao TK X – XIV trong mối tương quan với thơ bang giao giai đoạn khác là một việc làm cần thiết. Cách tiếp cận này vừa cho phép tìm hiểu đặc điểm riêng của thơ bang giao TK X - XIV, vừa thấy được đặc trưng của những sáng tác bang giao trung đại.

 1.3. Năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. Việt Nam chuyển từ thời Bắc thuộc sang thời phong kiến độc lập, tự chủ. Các triều đại Việt Nam bắt đầu giai đoạn khẳng định vị thế dân tộc trong mối quan hệ với Trung Hoa và các nước lân bang. Trên bối cảnh lịch sử đó, văn học viết Việt Nam hình thành đạt được thành tựu rực rỡ. Có thể nói, trong nền văn học dân tộc, thơ văn TK X - XIV là di sản văn học thành văn cổ nhất tính từ sau ngày giành lại độc lập mà chúng ta gìn giữ được “là một giai đoạn thơ hay bậc nhất trong thơ chữ Hán Việt Nam”. Thơ bang giao có đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của thơ ca TK X – XIV. Các nhà ngoại giao có sáng tác giai đoạn này cũng đồng thời là những tác giả xuất sắc trong làng văn chương đương thời như: Trần Thái Tông, Trần Quang Khải, Trần Nhân Tông, Trần Minh Tông, Nguyễn Trung Ngạn, Mạc Đĩnh Chi, Phạm Sư Mạnh... Nghiên cứu thơ bang giao TK X – XIV nhìn từ tương quan với các bộ phận, hiện tượng văn học cùng giai đoạn giúp chúng ta có hiểu biết sâu rộng hơn về giá trị của kiểu thơ này và những đóng góp của nó đối với thơ ca đương thời.   

 1.4. Là một bộ phận của thơ ca trung đại nhưng với những đặc điểm riêng về hoàn cảnh sáng tác, mục đích sáng tác, đội ngũ sáng tác, các “tiểu loại thơ”, thơ bang giao tự tách mình ra và trở thành kiểu sáng tác độc đáo. Tuy nhiên, về khái niệm, đặc điểm nội dung, biểu hiện hình thức của kiểu loại thơ bang giao, tính đến thời điểm này vẫn là những nghiên cứu khái quát nhiều khi chưa thống nhất. Với đề tài này, tác giả luận án hy vọng sẽ bổ sung thêm nguồn tư liệu tham khảo giúp cho việc giảng dạy, học tập thơ bang giao trung đại ở các cấp học hiệu quả hơn.

 1.5. Ngày nay, việc mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực và trên thế giới đã mang đến cho đất nước ta những thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Việc sử dụng “sức mạnh mềm” của thơ ca trong giao lưu chính trị, văn hóa, bang giao thời trung đại có ý nghĩa thực tế nhất định trong bối cảnh toàn cầu hóa, quốc tế hóa, hợp tác hóa hiện nay. Tìm hiểu thơ bang giao TK X - XIV cũng là một cách để chúng ta hiểu hơn sự dũng cảm, mưu lược và khôn khéo của ông cha ta trong cuộc đấu tranh ngoại giao dựng nước và giữ nước. Trên cơ sở đó, chúng ta rút ra bài học sâu sắc trên mặt trận đàm phán để bảo vệ nền hòa bình độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, khẳng định được bản lĩnh khí phách dân tộc đồng thời duy trì mối quan hệ bang giao lâu dài giữa các quốc gia. 
2. Mục đích nghiên cứu
         Thực hiện đề tài này, chúng tôi mong muốn mang đến một cái nhìn khái quát về tình hình sáng tác, diện mạo, đặc điểm nội dung, nghệ thuật thơ bang giao Việt Nam TK X – XIV. Qua đó, luận án hướng tới khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của thơ bang giao TK X - XIV với diễn trình thơ ca bang giao nói riêng, nền thơ trung đại nói chung. Đây là giai đoạn sáng tác mà theo chúng tôi có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hình thành những cảm hứng, đề tài, chủ đề, đặc trưng nghệ thuật thơ bang giao Việt Nam. Thông qua việc nghiên cứu những sáng tác này, chúng tôi cũng nhận thức được mối liên hệ mật thiết giữa thơ bang giao với đời sống chính trị, văn hóa Việt Nam đương thời. 
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
         Thực hiện mục đích trên, chúng tôi xác định những nhiệm vụ nghiên cứu sau:
         Thứ nhất: Giới thuyết các khái niệm liên quan trực tiếp đến cách tiếp cận vấn đề của luận án; khảo sát, hệ thống văn bản thơ bang giao TK X – XIV; tổng thuật tình hình nghiên cứu thơ bang giao TK X – XIV. 
        Thứ hai: Tìm hiểu những tiền đề và những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thơ bang giao TK X – XIV.
        Thứ ba: Phân tích, đánh giá một số vấn đề về nội dung và nghệ thuật thơ bang giao Việt Nam TK X – XIV.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu
       Đối tượng nghiên cứu chính của luận án là 123 bài thơ bang giao Việt Nam TK X – XIV đã được dịch ra tiếng Việt trên hai phương diện:  
       - Nội dung thơ bang giao Việt Nam TK X – XIV.
       - Nghệ thuật thơ bang giao Việt Nam TK X – XIV.
4.2. Phạm vi nghiên cứu    

   4.2.1. Phạm vi thời gian nghiên cứu
        Về phạm vi thời gian, giai đoạn TK X - XIV, chúng tôi sử dụng trong luận án nhằm để khẳng định một cách khái quát hiện tượng thơ bang giao Đại Việt qua các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Trần trong tương quan với bối cảnh bang giao và văn hóa đương thời. Lâu nay, gọi chung là TK X – XIV, song thực tế lịch sử, văn học giai đoạn này thường kéo dài sang những năm đầu TK XV, khi khởi nghĩa của nhà Trần thất bại năm 1414. Sở dĩ chúng tôi lựa chọn nghiên cứu thơ bang giao Việt Nam gắn với mốc thời gian TK X – XIV vì hai lý do:
        - Thứ nhất: Đây là giai đoạn có ý nghĩa xác lập, khai mở cho dòng thơ bang giao trung đại.
        - Thứ hai: Sau hơn một ngàn năm nô lệ phong kiến phương Bắc (111 TCN – 938 SCN), nhà nước phong kiến Việt Nam được thành lập, phục hưng dân tộc, phát triển đất nước và ngày càng đạt nhiều thành tựu qua các triều đại: Ngô (939 – 967), Đinh (968 – 980), Tiền Lê (980 – 1009), Lý (1009 – 1225), Trần (1225 – 1400), Hồ (1400 – 1407), Hậu Trần (1407 – 1414). Nhìn từ diễn trình lịch sử thì đây là giai đoạn kéo dài 5 TK với sự tồn tại, hưng vong của sáu triều đại, được đánh giá là “thời đại hào hùng và oanh liệt, rực rỡ và đẹp đẽ nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam” (Nguyễn Công Lý). Những sáng tác bang giao giai đoạn này sẽ là những cứ liệu quan trọng phản ánh tình hình bang giao của Đại Việt TK X – XIV.  

        Cũng cần nói thêm về hai chữ Đại Việt chúng tôi sử dụng trong luận án. Đại Việt là quốc hiệu của Việt Nam, bắt đầu từ thời vua Lý Thánh Tông năm 1054 đến thời vua Gia Long 1804. Trong quá trình này, tên gọi Đại Việt bị gián đoạn 7 năm vào thời nhà Hồ (1400 – 1407) và 20 năm thời thuộc Minh (1407 - 1427). Tồn tại khoảng 724 năm, Đại Việt được dùng làm quốc hiệu trong các thời kỳ cai trị của các triều đại nhà Lý, nhà Trần, nhà Hậu Lê, nhà Mạc, nhà Tây Sơn và 3 năm đầu thời nhà Nguyễn (1802 – 1804). Như vậy có thể thấy, Đại Việt là quốc hiệu của Việt Nam tồn tại lâu dài nhất thời trung đại. Đặc biệt đây là quốc hiệu được triều Lý và triều Trần – hai triều đại xứng đáng là đại diện tiêu biểu cho một giai đoạn lịch sử ngót năm trăm năm từ TK X đến TK XIV (còn gọi là thời đại Lý - Trần(
)) - sử dụng trong suốt những năm tháng trị vị đất nước. Hơn nữa, Đại Việt là biểu tượng văn hóa dân tộc: văn hóa Đại Việt. Đại Việt khẳng định tinh thần phục hưng văn hóa dân tộc khi năm 1054 triều Lý đặt quốc hiệu. Đại Việt gắn liền với những thành tựu văn hóa trên nhiều phương diện: nhà nước, lịch sử thành văn, pháp luật được định chế, chính trị ổn định, quân sự vững mạnh, giáo dục, kinh tế phát triển. Đây cũng chính là nguyên cớ sâu xa mà chúng tôi chọn hai tiếng Đại Việt trong luận án. 
 4.2.2.  Phạm vi tư liệu nghiên cứu 
        Ở tác phẩm đi sứ, chúng tôi thống kê, khảo sát những sáng tác của các sứ thần nước Nam trong tư thế đại diện triều đại/dân tộc sang Trung Hoa thực hiện sứ mệnh ngoại giao. Họ đều là những danh thần đỗ đại khoa, trí tuệ, bản lĩnh, yêu nước trong vai trò chánh sứ, phó sứ hay tùy viên giỏi thơ văn được ghi chép trong chính sử. Ngược lại, những tác phẩm dù bộc lộ nỗi niềm tư hương cố quốc hay xướng họa với vua, quan “thiên triều” tại Trung Hoa, nhưng chủ nhân của nó không phải là nhà ngoại giao Việt Nam đều nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của luận án. Ví như trường hợp Trần Ích Tắc, Trần Tú Viên, Lê Tắc, Lê Cảnh Tuân. Họ đều là những tác giả văn học TK X – XIV, có sáng tác thơ ca ở Trung Hoa, thể hiện nỗi niềm nhớ nước thương nhà. Thậm chí Trần Ích Tắc, Trần Tú Viên, Lê Tắc (Trắc) còn có thơ xướng họa, tặng tiễn với vua quan Bắc quốc. Tuy nhiên, luận án không khảo sát, tìm hiểu thơ ca của họ. Bởi lẽ, người sang Trung Quốc vì bị lưu đày (Lê Cảnh Tuân), số khác sang vì nội phụ (Trần Ích Tắc, Trần Tú Viên, Lê Tắc). 
        Trong thơ tiếp sứ, chúng tôi quan tâm đến những vần thơ đối đáp, tặng tiễn của các trí thức Việt Nam với sứ thần Trung Hoa – những người được triều đình phương Bắc cử sang “trời Nam” thực hiện nhiệm vụ bang giao. Những sáng tác dù là của các nhà ngoại giao Đại Việt nhưng để tặng, tiễn, tạ người Trung Hoa sang Việt Nam không vì mục đích ngoại giao đều nằm ngoài phạm vi khảo sát của chúng tôi. Ví như bài Vãn Trần Trọng Trưng của Trần Thánh Tông. Trần Trọng Trưng là bề tôi trung thành với nhà Tống. Khi nhà Tống mất, ông không theo Nguyên mà chạy sang Việt Nam. Trần Trọng Trưng đã làm thơ tỏ ý mình: “Tử vi Việt quốc quy hương quỷ,/ Sinh tác Nam triều Cự gián thần.” (Chết thì làm quỷ từ nước Việt tìm về quê hương,/ Sống thì làm quan Cự gián của nhà Nam Tống.). Vua Trần Thánh Tông rất trọng đãi ông. Khi ông mất, vua Trần làm bài thơ Vãn Trần Trọng Trưng(
)tỏ lòng cảm khái. Song bài thơ này không thuộc phạm vi nghiên cứu của chúng tôi, vì Trần Trọng Trưng không phải là người được triều đình Trung Hoa cử sang Việt Nam thực hiện sứ mệnh ngoại giao.
        Từ TK X đến hết TK XIV và một số năm đầu của TK XV, hoạt động bang giao của Việt Nam diễn ra chủ yếu trong phạm vi khu vực, nhất là với các nước lân bang như Trung Hoa, Chân Lạp, Chiêm Thành, Ai Lao. Hiển nhiên, trong quá trình thông hiếu với các nước, những nhà ngoại giao Việt Nam ắt hẳn sẽ làm thơ khẳng định văn hóa Việt và bộc lộ tình giao hảo. Nhưng những sáng tác này phần vì bị thất lạc, một số khác vẫn chưa được sưu tầm, dịch thuật nên khó xác định số lượng tác giả, tác phẩm cụ thể. Vả lại, trên hành trình lịch sử, mối bang giao Việt – Trung vẫn được coi là lâu dài, quan trọng. Vì vậy, chúng tôi tạm thời thống kê, lựa chọn những sáng tác bang giao của người phương Nam trong quan hệ thông hiếu với người phương Bắc hiện còn trong kho sách Hán Nôm (thuộc Thư viện quốc gia Việt Nam, Thư viện Viện NCHN, thư viện Viện Văn học) có độ tin cậy về văn bản và mang tính đại diện cho diện mạo, tinh thần thơ bang giao Đại Việt TK X – XIV. 
       - Dựa vào những tổng tập, tuyển tập, tinh tuyển đã công bố, trên những tư liệu hiện có, chúng tôi đã thống kê được 123 bài thơ bang giao Việt Nam TK X – XIV. 
       - Luận án cũng sử dụng những tài liệu khác như các công trình nghiên cứu văn hóa, lịch sử, các văn bản dịch thơ bang giao từ nhiều nguồn để đối chiếu, tham khảo.
   4.2.3. Phạm vi nội dung nghiên cứu 
        - Giới thiệu những nét khái quát về thơ bang giao trung đại và tình hình sáng tác thơ bang giao TK X – XIV thông qua việc khảo sát, thống kê các bài thơ thuộc đối tượng nghiên cứu của đề tài. 
        - Phân tích, đánh giá một số đặc điểm nổi bật, khẳng định giá trị của thơ bang giao TK X – XIV trên hai phương diện chủ yếu: nội dung (ý thức dân tộc Đại Việt, tinh thần giao hảo giữa Việt Nam và Trung Hoa, cảm hứng về thiên nhiên, đất nước, con người Trung Hoa); nghệ thuật (thể thơ, ngôn ngữ, tính kỷ sự/ ký sự). 

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp loại hình
        Phương pháp loại hình giúp tác giả luận án nghiên cứu dòng thơ riêng của thơ ca trung đại: thơ bang giao. Với phương pháp này, chúng tôi đặt thơ bang giao trong diễn trình thơ ca trung đại để thấy được những ảnh hưởng của thi pháp trung đại trong thơ bang giao. Đồng thời, sử dụng phương pháp loại hình cũng cho chúng tôi thấy những đặc trưng riêng, những đóng góp của thơ bang giao với thơ ca đương thời. 
5.2. Phương pháp tiếp cận liên ngành
        Bằng phương pháp tiếp cận liên ngành, chúng tôi vận dụng các thành tựu nghiên cứu của các bộ môn KHXH như: Văn bản học, Văn hóa học, Sử học, Triết học, Lịch sử tư tưởng, Tâm lý học… nhằm lý giải, cắt nghĩa các sáng tác thơ ca bang giao TK X - XIV trong mối quan hệ với văn hóa, hoàn cảnh lịch sử cụ thể qua các triều đại: Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Trần. Phương pháp tiếp cận liên ngành giúp chúng tôi có cơ sở cho những nhận định, đánh giá mang tính lý luận, khách quan, tránh cái nhìn phiến diện, võ đoán về thơ bang giao Việt Nam. 
5.3. Phương pháp hệ thống
        Phương pháp này nhằm xét các tác phẩm thơ bang giao TK X – XIV trong dòng thơ bang giao trung đại, từ đó thấy được diện mạo, đặc điểm, thành tựu của thơ bang giao giai đoạn này nói riêng, thơ bang giao cả thời kỳ nói chung. 
        Ngoài ra, chúng tôi còn kết hợp các phương pháp và các thao tác khoa học khác như Thi pháp học, Lý thuyết diễn ngôn, miêu tả, bình giảng, phân tích, thống kê, so sánh đối chiếu… làm cơ sở cho những nhận định, đánh giá mang ý nghĩa lý luận.
6. Đóng góp của luận án
        - Thứ nhất, luận án giới thiệu thêm phần phiên âm, dịch nghĩa 28 bài thơ đi sứ của Nguyễn Trung Ngạn trong Toàn Việt thi lục. Trên cơ sở kết quả sưu tầm, dịch thuật của những nhà nghiên cứu, luận án tập hợp được 123 bài thơ bang giao đã được dịch ra Việt văn thuộc giai đoạn TK X – XIV. Từ đó, luận án mô tả khái quát tình hình văn bản, liệt kê số lượng tác giả, tác phẩm của từng tác giả, sưu tầm thêm phần phiên âm của một số bài thơ còn thiếu trong các công trình trước đây. Luận án cũng giới thiệu bản dịch 25 bài thơ của sứ thần Trung Hoa sang Việt Nam, góp phần làm sáng rõ những vần thơ xướng họa, đối đáp trong thơ bang giao Việt Nam TK X – XIV một cách có cơ sở. 
        - Thứ hai, luận án hệ thống, bổ sung những vấn đề lý luận, thực tiễn về thơ bang giao. Đối với thơ bang giao TK X – XIV, luận án là công trình đầu tiên có những phân tích, đánh giá một cách cụ thể từ nội dung đến hình thức. Chúng tôi cố gắng khái quát những đặc điểm cơ bản của thơ bang giao TK X – XIV ở các phương diện chủ yếu: ý thức dân tộc Đại Việt, tinh thần giao hảo Việt – Trung, thiên nhiên, đất nước, con người Trung Hoa, thể thơ, ngôn ngữ, tính kỷ sự... Từ đó, luận án khẳng định thành tựu, đóng góp của thơ bang giao TK X – XIV với vai trò hình thành thơ bang giao trung đại. Đồng thời luận án khẳng định mối tương quan giữa thơ bang giao TK X - XIV với thơ ca và văn học đương thời.  
        - Thứ ba, luận án cung cấp những tư liệu tham khảo cho giáo viên, sinh viên, học viên, giúp cho việc giảng dạy và học tập các tác giả, tác phẩm thi ca TK X – XIV trong các cấp học được tốt hơn.
        - Thứ tư, ở một chừng mực nhất định, luận án đã chỉ ra một số điểm đáng chú ý trong bức tranh bang giao Đại Việt của các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Trần. Qua đó, luận án nhấn mạnh giao lưu văn hóa – văn chương giữa Việt Nam với Trung Hoa. 
7. Cấu trúc của luận án
        Ngoài những phần quy định chung (Mở đầu, Kết luận, Danh mục công trình nghiên cứu của tác giả có liên quan đến đề tài luận án, Tài liệu tham khảo, Phụ lục), luận án được trình bày thành 4 chương chính:
        Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu

        Chương 2: Thơ bang giao Việt Nam thời trung đại và thơ bang giao TK X – XIV

        Chương 3: Nội dung thơ bang giao Việt Nam TK X – XIV 

        Chương 4: Nghệ thuật thơ bang giao Việt Nam TK X – XIV 







      Chương 1 




TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
        Chương này giới thuyết các khái niệm liên quan trực tiếp đến cách tiếp cận vấn đề của luận án: khái niệm thơ bang giao, phân loại thơ bang giao (thơ tiếp sứ, thơ đi sứ); tổng thuật tình hình nghiên cứu đối tượng trên hai phương diện: lịch sử sưu tầm, giới thiệu văn bản thơ bang giao TK X – XIV và lịch sử nghiên cứu giá trị thơ bang giao TK X - XIV. Đó là những vấn đề liên quan đến đề tài luận án nghiên cứu. Ở đây, chúng tôi cũng đưa ra các tiền đề lý thuyết làm cơ sở cho việc triển khai nghiên cứu đề tài.
1.1. Thơ bang giao
   1.1.1.Khái niệm thơ bang giao 
        Để đảm bảo tính khoa học khi xác định đối tượng nghiên cứu của đề tài, tác giả luận án cố gắng giải mã, cắt nghĩa khái niệm thơ bang giao một cách minh định nhất trong tri nhận của cá nhân trên cơ sở tiếp thu những ý kiến của giới nghiên cứu xưa nay. Trong quá trình khảo sát, hệ thống tư liệu nghiên cứu về thơ bang giao, chúng tôi thấy tồn tại hai vấn đề: Thứ nhất, việc sử dụng thuật ngữ để định danh những sáng tác thơ bang giao thường đặt trong mối quan hệ với thơ đi sứ và gắn với một số quan niệm nghiên cứu cụ thể, chưa thống nhất; thứ hai, cách hiểu thơ bang giao và thơ đi sứ chưa có sự rạch ròi. Lâu nay, giới nghiên cứu tồn tại hai quan niệm về thơ bang giao:  
        Quan niệm thứ nhất, nhiều tác giả đã sử dụng thuật ngữ thơ bang giao theo nghĩa hẹp. Theo quan niệm này, thơ bang giao là những sáng tác xướng họa, đối đáp, tặng tiễn của những nhà ngoại giao Việt Nam với các nhà ngoại giao Trung Hoa. Như vậy, thơ bang giao chỉ là những sáng tác “phục vụ trực tiếp công cuộc đối ngoại của triều đại, dân tộc”. Quan niệm này lại chia thành hai cách hiểu về thơ bang giao.          
           Trước hết, thơ bang giao là những bài thơ tiếp sứ phương Bắc tại phương Nam của những bậc quân vương, tướng lĩnh nước Việt. Tiêu biểu cho cách hiểu này phải kể đến bài viết “Vài nét về thơ văn bang giao, đi sứ đời Trần trong giai đoạn giao thiệp với nhà Nguyên” của tác giả Trần Thị Băng Thanh – Phạm Tú Châu. Với cách đặt tiêu đề có tính minh định, “thơ bang giao”, “thơ đi sứ”, triển khai nội dung có tính phân loại rõ ràng, các nhà nghiên cứu đã khẳng định thơ bang giao là thơ tiếp, tặng, tiễn sứ thần Trung Hoa sang Việt Nam phong vương. Cách hiểu này khiến thơ bang giao không bao gồm thơ đi sứ, cũng không phải là một phần của thơ đi sứ. Thơ bang giao đồng đẳng, ngang hàng với thơ đi sứ.
          Thứ nữa, thơ bang giao là những bài thơ đối đáp, xướng họa của các sứ thần Đại Việt với quan lại “thiên triều” tại Trung Hoa. Suy nghĩ này được soạn giả Đào Phương Bình, Phạm Thiều đề cập trong công trình Thơ đi sứ. Các bài thơ xướng họa, đối đáp, tặng tiễn của sứ thần Việt Nam viết khi đi sứ Trung Hoa đều được sưu tầm trong cuốn sách. Cách hệ thống tác phẩm như thế, Đào Phương Bình, Phạm Thiều đã nhìn nhận thơ bang giao là bộ phận của thơ đi sứ. Tiểu biểu cho cách hiểu này cũng phải kể đến các luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ khi nghiên cứu về thơ đi sứ. Trong những công trình này, bên cạnh thơ viết về thiên nhiên, về lịch sử, thơ tâm tình sứ thần, các tác giả đều dành một phần nói về thơ bang giao. Cách đặt tiêu đề và phân chia luận điểm trong các luận văn, luận án nghiên cứu về thơ đi sứ đã khiến thơ bang giao trở thành một địa hạt nằm trong thơ đi sứ.
        Quan niệm thứ hai, nhiều nhà nghiên cứu hiểu thơ bang giao theo nghĩa rộng. Với cách hiểu này, thơ bang giao dùng để chỉ những sáng tác gắn liền với hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Hoa. Thơ bang giao không chỉ là thơ tiếp sứ mà còn có thơ đi sứ. Ở đây, trong thế đối sánh với thơ đi sứ, thơ bang giao rộng hơn thơ đi sứ. Tiêu biểu cho cách hiểu này là các công trình văn hóa – lịch sử như Lịch triều hiến chương loại chí (Phan Huy Chú), Bang giao Đại Việt (Nguyễn Thế Long),..., bài tham luận “Thơ bang giao chữ Hán Việt Nam trong sự giao lưu văn hóa Việt Nam và Trung Quốc trên lịch sử trung đại” (Wu Zai Zhao)... Đồng quan điểm này còn có tác giả Nguyễn Ngọc Nhuận trong luận án Tiến sĩ Nghiên cứu và đánh giá văn bản thơ văn bang giao của Phan Huy Ích. Sau khi phân tích văn chương bang giao, tác giả luận án tiếp tục tìm hiểu tập sứ trình Tinh sà kỷ hành của Phan Huy Ích. Nhà nghiên cứu đã xếp thơ đi sứ là một bộ phận của thơ bang giao.
        Những quan niệm trên cho thấy, việc định danh các khái niệm, thuật ngữ chỉ mang tính tương đối, gắn với tiêu chí riêng của mỗi nhà nghiên cứu. Trong luận án, người viết sử dụng thuật ngữ bang giao theo quan niệm thứ hai. Bang giao được hiểu theo nghĩa rộng, tức là toàn bộ công việc đi sứ và tiếp sứ của triều đại/ dân tộc. 
        Với quan niệm này, thơ bang giao sẽ bao hàm các sáng tác phục vụ trực tiếp công cuộc ngoại giao với hình thức xướng họa, đối đáp (tiếp, tiễn, tặng sứ Trung Hoa tại Việt Nam; đối đáp với vua, quan Trung Hoa tại “thiên triều”) và cả những sáng tác được làm khi sứ thần nhận nhiệm vụ ngoại giao đến khi kết thúc công việc quốc gia giao phó. Tuy những bài thơ viết về thiên nhiên, lịch sử, đời sống xã hội Trung Hoa, về cảnh ngộ người lữ thứ không trực tiếp thể hiện việc bang giao nhưng vẫn phản ánh tâm thế, tư thế của sứ thần/ nhà ngoại giao/ nhà chính trị đất Việt. Nhờ đó, người đọc có thể hiểu được bối cảnh bang giao, thực cảnh chính trị, vị thế dân tộc trong mối quan hệ với Trung Hoa. Ví như các sứ thần nhà Tây Sơn đi sứ trong thực cảnh đất nước yên bình, thịnh trị, tâm thế, tư thế sứ thần đều hăng hái, phấn khởi. Những bức tranh thiên nhiên được phản ánh trong thơ họ có khi buồn, có khi vui nhưng đầy sức sống. Ngược lại đi sứ khi đất nước đang có chiến tranh, loạn lạc hay triều đại suy vi thì tâm trạng sứ giả thường lo âu, bất an. Nỗi niềm này biểu hiện nhiều trong thơ sứ trình đời Lê trung hưng, đời Nguyễn. Rõ ràng, bối cảnh ngoại giao đương thời đối với mỗi sứ thần cũng như thơ ca của họ có mối quan hệ mật thiết, tác động biện chứng lẫn nhau. Hiểu như thế, chúng tôi vẫn xếp những bài thơ viết về thiên nhiên, lịch sử, xã hội Trung Hoa và cảnh ngộ sứ thần được sáng tác khi các nhà ngoại giao Việt Nam đi sứ vào địa hạt thơ bang giao. 
         Theo đó, thơ bang giao là tên gọi định danh những sáng tác của các bậc quân vương, tướng lĩnh, những  nhà ngoại giao Việt Nam trong quá trình làm nhiệm vụ bang giao với các nước lân bang, chủ yếu là Trung Hoa. Những sáng tác bang giao được tính từ khi công việc bang giao bắt đầu đến khi công việc bang giao kết thúc. Thơ bang giao bao gồm cả thơ đi sứ và thơ tiếp sứ. Đó là những sáng tác vừa là văn học chức năng vừa là văn học nghệ thuật.
    1.1.2. Phân loại thơ bang giao      
        Thơ bang giao bao gồm hai tiểu loại chính: thơ tiếp sứ và thơ đi sứ. Hai tiểu loại này vừa có điểm chung vừa có nét khác biệt. Song, chúng bổ sung cho nhau tạo nên những đặc trưng riêng cho thế giới nghệ thuật thơ bang giao Việt Nam. Tìm hiểu thơ bang giao trung đại Việt Nam cần hiểu rõ hai tiểu loại này. 
     1.1.2.1. Thơ tiếp sứ
        Thơ tiếp sứ là thơ của các nhà ngoại giao Việt Nam khi xướng họa, đối đáp, tặng tiễn, cảm tạ sứ giả Trung Hoa sang phong vương hoặc thực hiện các hoạt động ngoại giao khác. 
        Thơ tiếp sứ là mảng sáng tác độc đáo trong thơ ca bang giao Việt Nam thời trung đại. Ra đời sớm hơn thơ đi sứ, thơ tiếp sứ đóng vai trò khai mở, đặt nền móng cho dòng thơ bang giao trung đại. Thơ tiếp sứ Trung Hoa bắt đầu với sự kiện Lý Giác sang sứ nước ta lần thứ hai. Vua Lê Đại Hành biết Lý Giác là người giỏi thơ văn nên vị vua đời Tiền Lê đã sai nhà sư Đỗ Pháp Thuận giả làm người chèo đò ra đón sứ. Đỗ Pháp Thuận đã cùng Lý Giác ngâm bài Vịnh nga. Cũng năm ấy, vua sai Khuông Việt đại sư làm bài thơ tiễn chân Lý Giác. Đến giai đoạn TK XIII – XIV, thơ tiếp sứ phát triển mạnh và đạt nhiều thành tựu. Điều đó được thể hiện qua 26 bài thơ tiếp, tiễn, xướng họa của các vị vua, quan, tướng lĩnh nhà Trần, nhà Hồ với các sứ thần triều Nguyên, triều Minh. Sang đời Lê sơ, thơ tiếp sứ ít ỏi. Sách Lịch triều hiến chương loại chí, trong phần “Nghi thức tiếp đãi”, tác giả Phan Huy Chú có chép 4 bài thơ vua Lê Tương Dực tiễn chân sứ thần nhà Minh là Trạm Nhược Thủy, Phan Hy Tăng hồi quốc. Những giai đoạn sau, thơ tiếp sứ được các nhà ngoại giao Đại Việt dùng để xướng họa, đối đáp với sứ thần nhà Thanh (Trung Hoa). Theo tác giả Lý Na (Trung Quốc), khi tiếp Chu Xán (nhà Thanh), vua tôi Việt Nam đều có thơ xướng họa, trong đó: Nguyễn Đình Cổn: 2 bài; Nguyễn Đình Trụ: 2 bài; Vũ Duy Khoang: 2 bài; khi xướng họa với sứ thần nhà Thanh là Đức Bảo, Cố Nhữ Tu, vua tôi Việt Nam để lại các sáng tác: Trần Danh Lâm: 18 bài, Nguyễn Xuân Huyên: 18 bài, Trần Di Trạch: 1 bài, Lê Quý Đôn: 3 bài, Lê Duy Mật: 1 bài, Lê Hiển Tông: 2 bài. 
        Thơ tiếp sứ phân chia thành các tiểu loại nhỏ hơn như: thơ đối đáp, xướng họa, thơ tặng, thơ cảm ơn, thơ tiễn sứ giả Trung Hoa. Trong loại thơ này, bao giờ cũng có đối tượng để tặng, tiễn, ứng đối cụ thể, trực tiếp. Muốn hiểu những bài thơ tiếp sứ Trung Hoa của người Việt cần đặt bài thơ trong mối quan hệ với các bài xướng hoặc bài họa sau đó. Mặt khác, cũng cần tìm hiểu đối tượng để họa thơ, tặng thơ là ai… 
        Vừa lí trí vừa tình cảm; vừa ngợi ca đất Việt vừa không quên tình cảm hòa hiếu với người phương Bắc là những đặc điểm sóng đôi, bổ sung cho nhau tạo nên đặc trưng thơ tiếp sứ Đại Việt.

        Xuyên suốt những vần thơ tiếp sứ là một tinh thần bang giao, một ý thức bang giao sâu sắc từ phía chủ thể diễn ngôn “Thực chất, những cuộc tiếp sứ dù “thân tình” hay gay gắt căng thẳng, bao giờ cũng là những cuộc đấu lý, đấu trí rất tế nhị, phức tạp” [207, tr. 81]. Thông qua không khí đối thoại, những nhà ngoại giao/ nhà chính trị Đại Việt luôn tỉnh táo, thực thi chính sách mềm dẻo nhưng không thỏa hiệp với đối phương, vừa thể hiện lòng chân thành của chủ nhân trước trọng khách Bắc quốc vừa phải giữ vững chủ quyền độc lập, tự chủ của dân tộc. Bằng trí tuệ, tài năng, bản lĩnh, những nhà ngoại giao Đại Việt đã khẳng định văn hóa Việt Nam.

         Ngoài tính chất thù tạc với những nghi thức bang giao thường thấy: tặng, tiễn, cảm ơn, đối đáp, xướng họa; thơ tiếp sứ cho người đọc thấy mối quan hệ bạn hữu giữa nhà ngoại giao Đại Việt và các quý khách Trung Hoa. Hơn nữa, bên cạnh mục đích bang giao, giao tình văn chương giữa các sứ thần trong nhiều bài thơ tiếp sứ của thi nhân Đại Việt còn biểu đạt những nội dung phong phú. Đó là vịnh thiên nhiên, lịch sử, và đời sống xã hội… của Việt Nam, của Trung Hoa. Điều này khiến thơ ca quan phương/ diễn ngôn chính trị vươn tới những chủ đề “ngoại biên”. Bằng lối thể hiện thanh thoát, nội dung gia tăng chất trữ tình, thơ bang giao tự nó “làm mới” mình, khiến đường biên giữa văn học chức năng và văn học nghệ thuật trở nên mờ mỏng.
     1.1.2.2. Thơ đi sứ
       Thơ đi sứ là những vần thơ được các sứ thần Đại Việt sáng tác trên hành trình đi sứ để thực hiện công việc bang giao giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, chủ yếu là Trung Hoa.  

       Quá trình đi sứ của người Việt làm nhiệm vụ “triều cống” Trung Hoa tính từ khi nước ta bước vào thời độc lập, tự chủ được bắt đầu từ TK X và kết thúc vào cuối TK XIX. Song, theo tư liệu về thơ sứ trình hiện còn chỉ cho phép ta tái hiện diện mạo của dòng thơ này từ TK XIII (đời Trần). Về sau, thơ đi sứ tiếp tục phát triển và đạt nhiều thành tựu trong các đời Lê sơ, đời Mạc, đời Lê trung hưng, đời Tây Sơn và đời Nguyễn. Trải qua 7 TK (XIII - XIX), thơ đi sứ trở thành một dòng riêng và là “thành viên” chủ đạo của thơ bang giao trung đại. Đánh giá về tầm quan trọng của mảng thơ này, tác giả Phạm Thiều, Đào Phương Bình trong cuốn Thơ đi sứ đã nhấn mạnh: “Từ Trần đến Nguyễn, thơ đi sứ thành hẳn một dòng thơ riêng, có được cái thế nối tiếp nhiều đời, có được những nét riêng mà loại thơ khác không có.” [173, tr. 20].
        Thơ đi sứ có số lượng tác phẩm đồ sộ “với hàng trăm thi tập, ngót vạn bài thơ từ thời Trần đến thời Nguyễn” [173, tr. 9]. Những tập thơ đi sứ thường bắt đầu bằng nhan đề quen thuộc như Vãng sứ, Sứ trình, Sứ Thanh, Sứ Hoa, Hoa trình, Hoa thiều, Bắc hành, Yên hành, Sứ Yên, Bắc sứ, Sứ triều, Phụng sứ, Sứ Bắc, Tư hương…
        Có thể thấy, nội dung thơ đi sứ xoay quanh bốn cảm hứng, đề tài cơ bản: thơ đối đáp, thù tiếp giữa các sứ thần Việt Nam và vua quan Trung Hoa; thơ viết về thiên nhiên cảnh vật trên đường đi sứ; thơ viết về lịch sử; những vần thơ bộc lộ tâm tư tình cảm của con người xa nước. Những nội dung nổi bật này làm nên nét riêng và giá trị của thơ đi sứ. Tuy nhiên, những cảm hứng/ đề tài trên không có một ranh giới rõ ràng, nhiều khi chúng xuyên thấm, hòa quyện vào nhau trong cùng một bài thơ của các sứ thần.

        Trong thơ đi sứ, thơ thù tạc, ứng đối là một bộ phận quan trọng. Với những sáng tác thù tạc, ông cha ta đã khẳng định Việt Nam có một nền văn hóa riêng. Đây là những bài thơ lạc quan, lời lẽ trau chuốt, tình ý khoáng đạt. Người đọc bắt gặp những tâm hồn phóng khoáng tự do, cởi mở, tứ thơ hào sảng phơi phới niềm tin, niềm tự hào khi giới thiệu về đất nước của mỗi thi nhân/ sứ thần.
        Thơ viết về thiên nhiên chiếm số lượng lớn trong thơ đi sứ. Trên đường đi sứ qua đất nước Trung Hoa, các sứ thần Việt Nam thường bị hấp dẫn bởi vẻ tươi đẹp của thiên nhiên Hoa Hạ. Bên cạnh những vần thơ vịnh thiên nhiên nước người, các sứ thần còn dành một tình cảm lớn với thiên nhiên Việt Nam qua cái nhìn đối sánh với thiên nhiên phương Bắc. Tuy thiên nhiên đất Việt không được phác họa qua cái nhìn trực tiếp, nhưng nó hiện lên không kém phần sinh động. Bởi lẽ, cảnh sắc quê nhà được viết lên từ sự hoài niệm, qua nỗi lòng tư hương cố quốc và tình yêu đất Việt của mỗi thi nhân.
        Thơ viết về lịch sử cũng có số lượng đáng kể trong thơ đi sứ. Nhà thơ viết về lịch sử, đánh giá và bình luận về những nhân vật hoặc những sự kiện lịch sử đã có độ lùi về thời gian bằng hình tượng văn học, ngôn ngữ thơ ca. Qua đó, tác giả bộc lộ quan điểm nhân sinh của mình. Từ sự xúc động trước cảnh cũ người xưa, các tác giả thể hiện tấm lòng hoài cổ thương kim, sự cảm thông với những số phận lịch sử, đồng thời gửi vào đó những suy nghĩ trăn trở về đời sống thực tại trong cõi nhân sinh… 
        Thơ ghi lại nỗi niềm nhớ nước thương nhà của tác giả là những trang viết đầy cảm động bởi chiều sâu và tính chân thực của nó. Đây là những vần thơ trữ tình thể hiện khá rõ đặc điểm của văn chương nghệ thuật trong kiểu thơ bang giao/ văn học chức năng. Ở những vần thơ này, cái tôi người nghệ sĩ bộc lộ cụ thể, sinh động. Những vui buồn, nhớ mong, tự hào… thậm chí cả những lúc ốm đau nơi đất khách được phơi trải một cách xúc động và chân thực. Tuy nhiên, nổi bật nhất là tấm lòng thương nhớ khôn nguôi về đất nước. Tình cảm ấy được thể hiện đa dạng với nhiều cung bậc sắc thái: có khi là nỗi cô đơn, u buồn khi phải xa gia đình, người thân, bạn bè, quê hương bản quán, có khi là niềm tự hào về văn hóa lịch sử của dân tộc, thậm chí nhìn cảnh nước người mà không nguôi nhớ về cảnh vật nơi quê nhà… Cho nên, tâm thế của người đi sứ luôn là “lòng ở cõi Nam, thân ở cõi Bắc” (Ngô Nhân Tĩnh). Những tâm sự riêng của mỗi sứ thần khiến cho thơ đi sứ chân thực, rung cảm lòng người và cũng phong phú hơn. 
        Được viết trên đường đi sứ, với đội ngũ thi nhân là các sứ thần, số lượng tác phẩm phong phú, nghệ thuật đặc sắc, thơ đi sứ đã bổ sung thêm mảng sáng tác thơ ca ở hải ngoại, làm phong phú đời sống văn học dân tộc. 
        Vậy là dù khác nhau về không gian sáng tác nhưng thơ tiếp sứ và thơ đi sứ cộng hưởng ở nhiều phương diện: mục đích sáng tác, nội dung phản ánh, đặc điểm hình thức… Chúng song song tồn tại, bổ sung tạo nên diện mạo của thơ ca bang giao 10 TK với những thành tựu rực rỡ. 

1.2. Lịch sử nghiên cứu
        Thơ bang giao là một loại hình sáng tác đặc biệt, có giá trị sử liệu, văn học to lớn. Từ thời trung đại đến thời hiện đại, kiểu sáng tác này nhận được sự quan tâm ở những mức độ khác nhau của các học giả. Nhằm điểm lại những kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước và chỉ ra hướng tiếp cận cho luận án, dưới đây chúng tôi xin tổng thuật tình hình nghiên cứu đối tượng trên hai phương diện: lịch sử sưu tầm, giới thiệu văn bản thơ bang giao TK X – XIV và lịch sử nghiên cứu giá trị thơ bang giao TK X – XIV.    

  1.2.1. Lịch sử sưu tầm, giới thiệu văn bản thơ bang giao TK X – XIV
         Ngay từ thời trung đại, các tác phẩm bang giao của Trần Nhân Tông, Trần Minh Tông, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Mại, Phạm Sư Mạnh... đã được sưu tầm giới thiệu trong các trước tác như Việt âm thi tập (Phan Phu Tiên), Trích diễm thi tập (Hoàng Đức Lương), Tinh tuyển chư gia luật thi (Dương Đức Nhan), Toàn Việt thi lục (Lê Quý Đôn), Lịch triều hiến chương loại chí (Phan Huy Chú), Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích). Các soạn giả thời kỳ này đã đặt văn bản thơ bang giao trong các sáng tác chung của các tác giả, hoặc trong bối cảnh văn học dân tộc. Thơ bang giao chưa được các nhà biên soạn thời trung đại giới thiệu, sưu tầm riêng. Các công trình trên đều viết bằng chữ Hán nên cũng gây ít nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận văn bản. 
        Đến TK XX với sự phát triển của chữ Quốc ngữ, của công nghệ in ấn hiện đại và cùng với đó là sự ra đời của những công trình tuyển dịch quy mô, thì hoạt động giới thiệu, sưu tầm thơ bang giao có nhiều thành tựu đáng kể. Theo thống kê của chúng tôi, lịch sử sưu tầm, dịch thuật, công bố văn bản thơ bang giao TK X – XIV phải kể đến những công trình sau:

        Năm 1927, trên Tạp chí Nam phong ở các số 114 (tháng 2), 115 tháng 3), 116 (tháng 4), Hoàng giáp Đinh Văn Chấp đã tuyển dịch 139 bài thơ đời Lý và đời Trần. Trong đó, thơ bang giao có 25 sáng tác của các nhà thơ Trần Thái Tông, Trần Minh Tông, Trần Nghệ Tông, Mạc Đĩnh Chi, Phạm Tông Mại, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Phạm Nhân Khanh, tác giả khuyết danh. Tuy nhiên do dung lượng hạn chế của tạp chí, mỗi tác phẩm chỉ gồm nguyên tác chữ Hán và bài dịch, không có phiên âm, không chú thích, không dẫn giải. 
        Năm 1942, cuốn Việt Nam cổ văn học sử của Nguyễn Đổng Chi xuất bản đã cung cấp cho độc giả 13 văn bản thơ bang giao từ triều Tiền Lê đến triều Hồ. Trong thơ bang giao đời Tiền Lê, tác giả giới thiệu hai câu thơ của Đỗ Pháp Thuận và bài Vương lang quy của Ngô Chân Lưu. Công trình đã cung cấp toàn văn và bản dịch thơ bang giao thời Trần của các tác giả Trần Thái Tông, Trần Quang Khải, Trần Minh Tông, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Cố Phu, Trương Hán Siêu, một tác giả khuyết danh. 
        Cũng trong năm 1942, tác giả Ngô Tất Tố đóng góp vào công việc sưu tầm thơ bang giao TK X – XIV với công trình Việt Nam văn học. Ở tập I, Văn học đời Lý, Ngô Tất Tố chép một bài thơ của Ngô Chân Lưu khi tiếp Lý Giác là Vương lang quy. Trong tập II, Văn học đời Trần, thơ bang giao TK X – XIV được giới thiệu 5 tác phẩm. Đó là bài Tống Bắc sứ Trương Hiển Khanh của Trần Thái Tông và bốn bài thơ với nhan đề Bắc sứ đề Quế Lâm dịch của tác giả khuyết danh. Không những thế, Ngô Tất Tố còn tháo gỡ những khúc mắc lâu nay của độc giả về vấn đề tác giả chùm thơ Bắc sứ đề Quế Lâm dịch. Ông khẳng định đó không phải là sáng tác của Lê Tắc/ Lê Trắc: “Theo lời ông Lê Quý Đôn đã nói trong sách Lê triều thông sử thì những bài này có thấy ở sách Quảng Tây thông chí của Tàu và dưới đầu đề lại chua hai chữ Lê Trắc. Nhưng ở sách An Nam chí lược của Lê Trắc, cũng có chép cả mấy bài, lại đề vào mục vô danh. Thế thì chắc không phải của Lê Trắc. Vì thế mà ở Việt âm thi tập và Hoàng Việt thi tuyển, khi lục lại hai bài trong các bài này, cũng cho là thơ vô danh” [191, tr. 215]. Tác giả cũng xác định những bài thơ với nhan đề Bắc sứ đề Quế Lâm dịch thuộc về thơ đời Trần: “những bài này tuy không rõ của ai nhưng có thể biết là thơ hồi Trần sơ, nghĩa là đồng thời hoặc trước thời Lê Trắc” [191, tr. 215].
        Năm 1943, trong tập II (Việt Nam thi văn hợp tuyển) của cuốn Việt Nam văn học sử yếu, Dương Quảng Hàm đã giới thiệu bài thơ chữ Nôm của Nguyễn Biểu họa thơ Trần Trùng Quang khi ông được cử sang trại giặc Minh. 
        Năm 1957, các soạn giả Lê Thước, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu, Vũ Đình Liên, Lê Trí Viễn đã trích dịch, chú thích thơ văn đời Lý, đời Trần, đời Hồ trong cuốn Hoàng Việt thi văn tuyển của Tồn Am Bùi Huy Bích. Công trình đã sưu tầm, tuyển dịch 6 bài thơ bang giao của các tác giả sau: Trần Nhân Tông, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Nhân Khanh, Phạm Sư Mạnh. 
        Năm 1961, Viện Đại học Huế biên dịch cuốn An Nam chí lược của Lê Trắc. Công trình đã thống kê 28 bài thơ bang giao của danh nhân An Nam (Trần Cảnh, Trần Quang Khải, Trần Khâm, Trần Thuyên, Trần Mạnh, Doãn Ân Phủ, Nguyễn Cố Phu, tác giả khuyết danh). Đóng góp quan trọng nhất của An Nam chí lược so với các công trình trước là đã chép đủ 5 bài Tiền phụng sứ An Nam đề trạm Quế Lâm (Bắc sứ đề Quế Lâm dịch), sưu tầm thêm 1 bài của sứ thần Việt Nam làm giữa tiệc rượu, 1 bài tiễn biệt trên đất Trung Hoa. Bảy sáng tác này đều của tác giả khuyết danh. Tuy nhiên công trình chỉ cung cấp toàn văn chữ Hán và dịch thơ, không có phiên âm. 
        Năm 1962, Nxb Sử học phát hành cuốn Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn. Cuốn sách do tác giả Phạm Trọng Điềm dịch, chú thích, giới thiệu. Đóng góp quan trọng nhất của công trình là đã giới thiệu bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của tác giả khuyết danh làm khi đi sứ thời Trần(
).
        Trong số các công trình sưu tầm, biên dịch thơ bang giao TK X – XIV không thể không nhắc đến “tập đại thành” Thơ văn Lý - Trần của Viện Văn học:
        Năm 1977 nhóm biên soạn Nguyễn Huệ Chi, Đỗ Văn Hỷ, Trần Thị Băng Thanh, Hoàng Lê, Phạm Tú Châu, Ngô Thế Long, Nguyễn Văn Phát cho ra mắt bạn đọc cuốn Thơ văn Lý - Trần, tập I. Các nhà nghiên cứu đã sưu tầm, dịch thuật thơ văn từ khi Ngô Quyền dựng nước (938) đến hết triều nhà Lý (1225). Thơ tiếp sứ thần Lý Giác của nhà sư Đỗ Pháp Thuận và bài tiễn sứ Lý Giác là Vương lang quy của tác giả Ngô Chân Lưu được giới thiệu trong công trình này. 

        Năm 1978, Thơ văn Lý - Trần, tập III được hoàn thành bởi các nhóm soạn giả: Trần Nghĩa, Trần Lê Sáng, Tiên Sơn, Đào Thái Tôn, Phạm Đức Duật. Công trình bao gồm thơ ca từ năm 1331 đến khởi nghĩa chống Minh của Bình Định Vương năm 1418. Các học giả có nhắc đến tiểu sử và sưu tầm thơ ca của những nhà thơ bang giao nổi tiếng như Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Cố Phu, Trần Nghệ Tông, Phạm Nhân Khanh, Nguyễn Quý Ưng, Doãn Ân Phủ, Nguyễn Biểu, Hồ Tông Thốc, Hồ Quý Ly. Ở công trình này, chúng tôi thấy có 23 bài thơ bang giao, trong đó 12 bài tiếp sứ và 11 bài đi sứ.       
        Năm 1988, cuốn Thơ văn Lý - Trần, tập II, quyển thượng được biên soạn bởi các nhà nghiên cứu Nguyễn Huệ Chi, Đỗ Văn Hỷ, Trần Thị Băng Thanh, Phạm Tú Châu, Ngô Thế Long, Nguyễn Văn Phát. Công trình phản ánh diện mạo thơ ca từ khi mở đầu nhà Trần (1225) cho đến đầu đời Trần Dụ Tông (1341). Trong quyển thượng, các học giả có chép 21 bài thơ bang giao gồm thơ đi sứ và tiếp sứ. Thơ đi sứ có 7 bài của các tác giả sau: Đinh Củng Viên, Phạm Mại, Mạc Đĩnh Chi, Trương Hán Siêu. Thơ tiếp sứ gồm 14 bài. Đó là những sáng tác của các tác giả Trần Cảnh, Trần Quang Khải, Trần Khâm, Trần Thuyên, Trần Mạnh, Mạc Ký.
        Có thể nói, với thái độ nghiên cứu cẩn trọng, qua 3 tập công trình Thơ văn Lý – Trần, các tác giả đã phiên âm, giải nghĩa, chú thích 2 câu thơ của Đỗ Pháp Thuận và 45 bài thơ bang giao TK X – XIV. Đây cũng chính là những tài liệu quan trọng mà chúng tôi sử dụng trong luận án khi nghiên cứu đối tượng của đề tài. 
        Năm 1993, công trình Tổng tập văn học Việt Nam (tập IIIA) do Trần Lê Sáng chủ biên, được ấn hành. Công trình này giới thiệu 15 bài thơ của 7 tác giả thơ bang giao TK X - XIV. Đó là Phạm Sư Mạnh, Hồ Tông Thốc, Trần Phủ, Phạm Nhân Khanh, Doãn Ân Phủ, Nguyễn Cố Phu, Nguyễn Quý Ưng, Hồ Quý Ly. Tuy vậy những sáng tác này đều đã được sưu tầm, dịch thuật, công bố trong tập III Thơ văn Lý -  Trần.
        Nhìn nhận thơ đi sứ như một đối tượng nghiên cứu độc lập, riêng biệt, tác giả Phạm Thiều, Đào Phương Bình đã biên soạn cuốn Thơ đi sứ vào năm 1993. Có thể nói, đây là công trình đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này của Việt Nam lấy thơ ca đi sứ làm trung tâm tuyển dịch và giới thiệu với một số lượng lớn. Trong đó, thơ bang giao đời Trần có 24 bài thơ của 12 tác giả. Đó là Trần Cảnh, Trần Quang Khải, Trần Khâm, Trần Mạnh, Trần Phủ, Phạm Sư Mạnh, Đinh Củng Viên, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Tông Mại, Doãn Ân Phủ, Hồ Quý Ly. Đóng góp của công trình này là biên chép 9 bài thơ của Nguyễn Trung Ngạn(
). Thơ bang giao của 11 tác giả còn lại đã được giới thiệu trong Thơ Văn Lý - Trần.        
         Năm 1997, tác giả Trần Lê Sáng biên soạn công trình Tổng tập văn học Việt Nam tập II (Nxb KHXH, H, phát hành). Tập sách này sưu tầm thơ văn đời sơ Trần và thịnh Trần từ năm 1155 đến năm 1329. Theo thống kê của chúng tôi, cuốn sách chép 25 bài thơ bang giao. Tuy nhiên, 13 bài của Trần Cảnh, Trần Quang Khải, Đinh Củng Viên, Trương Hán Siêu, Phạm Mại, Mạc Đĩnh Chi đã được sưu tầm biên dịch đầy đủ trong Thơ văn Lý - Trần, tập II. Điều đáng quý là, ở tập này, tác giả Trần Lê Sáng đã sưu tầm, biên dịch 12 bài thơ đi sứ của Nguyễn Trung Ngạn(
).    
         Cuốn Ảnh hưởng Hán văn Lý - Trần qua thơ và ngôn ngữ thơ Nguyễn Trung Ngạn của Nguyễn Tài Cẩn, xuất bản năm 1998 được coi là một công trình nghiên cứu quy mô đầu tiên về tác giả Nguyễn Trung Ngạn. Trong công trình, tác giả đã tuyển chọn 24 bài thơ đi sứ của Giới Hiên bao gồm cả chuyến đi và chuyến về. Chuyến đi, trên đường lên biên giới 5 bài: Sơ độ Lô thủy, Phù Lưu dịch, Đăng Bàn Đà thắng cảnh tự, Lũ tuyền, Giang Ôn dịch; trên đường Nam Ninh – Yên Kinh 4 bài: Tương Trung tức sự, Tương Trung tống biệt, Động Đình hồ, Kinh Nam tình vọng; ở Yên Kinh có 1 bài: Tư quy. Chuyến về: trên đường Yên Kinh – Nam Ninh 14 bài: Ca phong đài, Thái Thạch Hoài Thanh Liên, Bồn phố Tì Bà đình, Hoàng Hạc lâu, Xích Bích hoài cổ, Dạ bạc Kim Lăng thành, Hồi Nhạn phong, Vạn Thạch đình, Du Tương Sơn tự lễ vô lượng phật chân thân, Thứ Hoành Châu điếm, Ung Châu, Họa Nhân Kiệt vận; từ biên giới về Thăng Long: 1 bài: Quý Lương tái. Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi, trong số 24 bài này có tới 3 tác phẩm không phải thơ của Nguyễn Trung Ngạn là: Thái Thạch hoài Thanh Liên, Xích Bích hoài cổ, Kinh Nam tình vọng. Những tác phẩm này đều thuộc sáng tác của Nguyễn Tông Quai (1692 – 1767). Trên cơ sở thống kê, khảo sát, chúng tôi loại đi ba bài thơ trên, thơ Nguyễn Trung Ngạn trong công trình còn lại 21 bài. 
        Cũng trong công trình Ảnh hưởng Hán văn Lý - Trần qua thơ và ngôn ngữ thơ Nguyễn Trung Ngạn, tác giả Nguyễn Tài Cẩn cho rằng cuốn Giới Hiên thi tập (kí hiệu A.601) của soạn giả Phan Huy Ôn đã cung cấp thêm 22 bài thơ(
)đi sứ của Nguyễn Trung Ngạn mà các thi tập khác không có. Song chúng tôi tìm thấy những sáng tác này có trong tập Sứ Hoa tùng vịnh của Nguyễn Tông Quai và các tổng tập cùng thời với ông. Hiện tượng đó dẫn đến hai kết luận: 22 tác phẩm trên hoặc là của Nguyễn Trung Ngạn hoặc là của Nguyễn Tông Quai. Tuy nhiên theo sự suy luận logic của chúng tôi thì 22 bài thơ mà Nguyễn Tài Cẩn đã liệt kê không phải thơ của Nguyễn Trung Ngạn mà là thơ của Nguyễn Tông Quai. Bởi lẽ, ngay trong các công trình của các tác giả Phan Phu Tiên, Hoàng Đức Lương, Dương Đức Nhan – những người gần thời Nguyễn Trung Ngạn nhất khi hệ thống thơ của Giới Hiên đều không chép những bài này. Hơn nữa, số lượng thơ Nguyễn Trung Ngạn trong các công trình biên soạn của họ dường như là trùng nhau. Mặt khác, tác giả Lê Quý Đôn - người cùng thời với Phan Huy Ôn trong công trình Toàn Việt thi lục, ở phần thơ Nguyễn Trung Ngạn có chép 83 bài (đi sứ và trong nước) nhưng không nhắc đến 22 bài này. Vậy là, 22 sáng tác mà Nguyễn Tài Cẩn kể tên trong công trình, chúng tôi loại khỏi phạm vi nghiên cứu của đề tài.            
          Năm 2004, trong Hợp tuyển văn học trung đại Việt Nam TK X – XIX, Tập I, Thơ văn Việt Nam TK X – XIV, Bùi Duy Tân, Nguyễn Hữu Sơn, Phạm Đức Duật, Nguyễn Đức Dũng đã giới thiệu, biên dịch 15 tác phẩm(
) bang giao của các nhà ngoại giao Ngô Chân Lưu, Trương Hán Siêu, Mạc Đĩnh Chi, Phạm Mại, Nguyễn Trung Ngạn, Trần Nghệ Tông, Phạm Sư Mạnh, Hồ Quý Ly, Nguyễn Biểu.

         Năm 2007, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học tổ chức dịch cuốn Hoàng Việt thi tuyển của Tồn Am Bùi Huy Bích. Công trình đã giới thiệu, dịch thuật 24 bài thơ bang giao TK X - XIV. So với bản dịch năm 1957, công trình này dịch thêm được 18 sáng tác bang giao. Đóng góp của các soạn giả trong lần biên dịch này là phiên âm, dịch nghĩa 1 bài thơ đi sứ của Bùi Mộ là Quá Bành Trạch và hai bài thơ Bắc sứ đề Quế Lâm dịch của tác giả khuyết danh. Thơ đi sứ Nguyễn Trung Ngạn được chép 11 bài(
). 

        Năm 2010, Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) kết hợp với Viện NCHN (Việt Nam) đã xuất bản bộ sách Việt Nam Hán văn Yên hành văn hiến tập thành (Tuyển tập thơ đi sứ chữ Hán Việt Nam từ 1313 – 1884). Đây là công trình thu thập nhiều thơ đi sứ Việt Nam nhất cho đến thời điểm này. Sự ra đời của bộ sách có vai trò to lớn trong việc giới thiệu và thu hút sự quan tâm của học giả trong và ngoài nước về thơ đi sứ. Thơ đi sứ đời Trần đã được các học giả giới thiệu. Tuy nhiên, hai tác giả được coi là linh hồn của thơ đi sứ TK XIV là Nguyễn Trung Ngạn và Phạm Sư Mạnh thì tình hình biên chép “vừa thừa vừa thiếu” (Nguyễn Công Lý). Khi sưu tập thơ Hoa trình của Nguyễn Trung Ngạn, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã chụp lại nguyên trạng văn bản Giới Hiên thi tập kí hiệu A.601 lưu trữ tại thư viện Hán Nôm mà không có khâu biên dịch, khảo đính, phân loại. Vì thế, thơ sứ trình Nguyễn Trung Ngạn được xếp chung với thơ sáng tác trong nước của thi nhân. Hơn nữa, những bài được coi là thơ đi sứ của Nguyễn Tông Quai vẫn không bị loại bỏ khỏi tập thơ Hoa trình của Giới Hiên. Ngược lại, một tác gia với “tình thơ cao siêu hào phóng của một danh gia cuối đời Trần” là Phạm Sư Mạnh thì không được biên chép bài nào. 
        Năm 2011, Nxb Lao động Hà Nội phát hành cuốn Tuyển dịch thơ văn Lý - Trần của Hoàng Giáp Đinh Văn Chấp. Qua tìm hiểu của chúng tôi, đời Trần có 7 tác giả và 21 bài thơ bang giao. Tuy nhiên, những sáng tác này đều đã được biên dịch ở công trình Hoàng Việt thi tuyển của Tồn Am Bùi Huy Bích. 
        Năm 2012, trên TCHN, số 1 (110), nhà nghiên cứu Trần Thị Băng Thanh đã cung cấp cho độc giả những hiểu biết về tình hình văn bản, số lượng tác phẩm, giá trị nội dung và nghệ thuật thơ đi sứ Nguyễn Trung Ngạn qua bài viết “Tập thơ Giới Hiên thi tập của Nguyễn Trung Ngạn”. Tác giả đã thận trọng giám định, khảo dị các văn bản Hán Nôm có chép thơ của Nguyễn Trung Ngạn là Việt âm thi tập (Phan Phu Tiên) kí hiệu A.1925, Tinh tuyển chư gia luật thi (Dương Đức Nhan) kí hiệu A.574, Trích diễm thi tập (Hoàng Đức Lương) kí hiệu VHv.2573, Toàn Việt thi lục (Lê Quý Đôn) kí hiệu A.1262, Vựng tập Giới Hiên thi cảo (Phan Huy Ôn) kí hiệu A.2793 và Giới Hiên thi tập (Phan Huy Ôn) kí hiệu A.601. Cuối cùng, nhà nghiên cứu khẳng định: “Tập thơ làm trong dịp Hoàng hoa còn lại của Nguyễn Trung Ngạn gồm 75 bài, trong điều kiện tư liệu hiện biết là tập thơ đi sứ dày dặn, đặc sắc vào loại những tập thơ sứ trình hay nhất đời Trần” [168, tr. 3]. Trong bài viết này, tác giả cũng nêu ra một vài trường hợp tồn nghi về thơ đi sứ của họ Nguyễn đồng thời có những kiến giải hợp lý trong sự lựa chọn của mình. Ví như chùm 9 bài thơ Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí còn nhiều ý kiến trái chiều. Tán đồng quan điểm của Phan Huy Ôn, Nguyễn Huệ Chi, tác giả cho rằng đó là thơ Nguyễn Trung Ngạn sáng tác khi đi sứ: “Đúng là Phan Huy Ôn có lý khi xếp chùm thơ này vào tập thơ đi sứ” [168, tr. 3]. Không dừng ở đó, nhà nghiên cứu còn khẳng định chùm 9 tác phẩm đó được viết bên Trung Quốc với lập luận logic, thuyết phục: “song có phần chắc vùng biên giới mà sứ bộ Nguyễn Trung Ngạn mắc kẹt phải lưu lại đến mấy tháng không thuộc Việt Nam mà thuộc địa phận Trung Quốc. Bởi cứ lấy lý mà suy thì một phái đoàn quan chức cao cấp của triều đình lại có trọng trách bang giao lớn lao như đoàn Nguyễn Trung Ngạn, các nhà chức trách địa phương không khi nào dám “bỏ mặc” đến mấy tháng ròng vừa thiếu thốn, ốm cũng không có thuốc, vừa không an toàn trong một ngôi điếm canh chơ vơ giữa đồng vùng biên giới. Chí ít thì đoàn cũng đưa về nghỉ trong dinh trấn, thậm chí lui về phía sau chờ dẹp loạn xong (Việt Nam hoặc Trung Quốc), đường xá thông suốt; huống nữa những năm ấy sử cũng không ghi vùng biên Việt Nam có loạn. Như vậy việc “bọn giặc khe động tự tiện nổi binh” chỉ có thể xảy ra ở phía Trung Quốc và sứ bộ nhà Trần đã qua biên giới rồi không thể tự tiện quay về.” [168, tr. 3]. Cũng trong bài viết này, tác giả đã trích toàn văn 12 bài thơ đi sứ của Nguyễn Trung Ngạn bao gồm phiên âm và dịch nghĩa: Hạ đăng cực, Dương Châu, Thái Bình lộ, Ca Phong đài, Tức sự, Khâu Ôn dịch, Đăng Bàn Đà thắng cảnh tự, Công Mẫu sơn, Tĩnh Giang phủ, Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí, Sơ phát Vĩnh Bình trại, Tư quy. Một số bài thơ được trích dịch hai câu hoặc chỉ xuất hiện nhan đề. Song đó là những gợi mở quan trọng để chúng tôi thống kê thơ đi sứ Giới Hiên một cách có cơ sở. 
        Những năm gần đây tác giả Phạm Văn Ánh quan tâm khảo dị, phiên âm, dịch nghĩa, chú thích những sáng tác thơ bang giao TK X – XIV. Bài thơ An Nam sứ nhân ứng Hồ Quảng tỉnh mệnh phú thi (Sứ giả An Nam vâng lệnh quan tỉnh Hồ Quảng làm thơ) và An Nam sứ biệt Bạn tống quan thi (Thơ của sứ giả An Nam từ tạ quan Bạn tống) của tác giả khuyết danh được bổ sung thêm phần phiên âm, dịch nghĩa (Xin xem Phụ lục 2). Tác giả cũng đã dịch thêm 28 bài thơ đi sứ của Nguyễn Trung Ngạn có tên trong Toàn Việt thi lục mà các tổng tập, tuyển tập, tinh tuyển, hợp tuyển trước đó chưa giới thiệu, biên dịch (Xin xem Phụ lục 2).
        Trên đây chúng tôi vừa điểm lại tình hình xuất bản, giới thiệu tác phẩm thơ bang giao TK X – XIV từ trước đến nay. Tính đến thời điểm này, thơ bang giao TK X – XIV được các nhà nghiên cứu sưu tầm, biên dịch 123 bài. Trong đó có 11 tác giả làm thơ tiếp sứ, tổng cộng 27 bài; 17 tác giả đi sứ có thơ với 96 bài. Những bài thơ sứ trình giai đoạn TK X - XIV cũng là những sáng tác văn học hải ngoại đầu tiên trong nền văn học dân tộc.
   1.2.2. Lịch sử nghiên cứu thơ bang giao TK  X – XIV
        Thơ bang giao TK X – XIV giữ vai trò quan trọng với tư cách là giai đoạn “xây nền đắp móng” cho dòng thơ ca bang giao trung đại. Hơn nữa, thơ bang giao góp phần làm phong phú đời sống văn học dân tộc. Thơ bang giao TK X – XIV đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của giới nghiên cứu từ những ý kiến nhận xét/ đánh giá thơ bang giao TK X – XIV thời trung đại cho đến những công trình nghiên cứu thơ bang giao TK X – XIV thời hiện đại. 
     1.2.2.1. Những ý kiến nhận xét/ đánh giá thơ bang giao TK X - XIV thời trung đại
       Thơ bang giao ngay từ thời trung đại đã được đề cao và khẳng định những giá trị riêng so với các kiểu/ loại thơ khác. Những đánh giá, nhận xét về thơ ca bang giao TK X – XIV được thể hiện ở những lời tựa, bạt của các học giả trung đại qua các công trình. Có thể kể đến Việt âm thi tập (Phan Phu Tiên), Toàn Việt thi lục (Lê Quý Đôn)... Nhiều học giả cũng dành những trang nhận định về thơ bang giao trong các công trình văn hóa – lịch sử như: Lê Quý Đôn trong Kiến văn tiểu lục, Phạm Đình Hổ trong Vũ Trung tùy bút, Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí,… 
        Thơ ca bang giao giai đoạn TK X - XIV được Lê Quý Đôn khẳng định trong lời giới thiệu cuốn Toàn Việt thi lục: “Nước ta từ khi xây dựng, văn minh không kém gì Trung Quốc, bài từ vua Tiền Lê tiễn sứ Lý Giác nhà Tống, lời lẽ nõn nà có thể vốc được. Hai vua Thánh Tông, Nhân Tông nhà Lý đều giỏi sách hay thơ, nhưng nay không biết tra tìm vào đâu, chỉ thấy sách Thiền uyển tập anh còn chép được của Thánh Tông 2 bài. Các vua đời Trần cũng rất thích đề thơ, mỗi người đều có tập thơ riêng nhưng rơi rụng mất mát nhiều, trong Việt âm chỉ còn mấy chục bài, nói chung hứng thơ bằng phẳng mà khoáng đạt, tình cảm cao siêu mà thanh nhã, phong vị lai láng còn nguyên” [139, tr.78].
        Có thể nói, thời trung đại, Lê Quý Đôn là tác giả dành nhiều sự quan tâm với những sáng tác thơ ca TK X - XIV nói chung và thơ bang giao giai đoạn này nói riêng. Trong Kiến văn tiểu lục, Lê Quý Đôn đã đánh giá cao về thơ văn thời Lý – Trần khi đặt nó trong mối tương quan với thơ ca Đường, Tống (Trung Hoa). Từ khái quát đến cụ thể, tác giả dừng lại ở trường hợp Phạm Sư Mạnh và đưa ra những nhận định về thơ tiếp sứ của tiền nhân: “trình bày công việc vừa lịch duyệt vừa lão luyện, thổ lộ lời văn vừa cứng cáp, vừa vui tươi, có phần làm mạnh được quốc thể” [38, tr. 207]. Cũng trong công trình này, tác giả đã giới thiệu về thơ bang giao của Đỗ Pháp Thuận và Ngô Chân Lưu với lời ngợi ca: “Câu thơ của sư Thuận làm cho sứ thần nhà Tống phải kính phục, văn từ của Chân Lưu vang tiếng trong một thời” [38, tr. 453].  

        Trong Vũ trung tùy bút, ở mục “Xét về địa mạch và nhân vật” Phạm Đình Hổ đã kể tên 12 đại diện tiêu biểu của nước Nam, trong đó thơ bang giao có tới 2 tên tuổi là Nguyễn Trung Ngạn và Mạc Đĩnh Chi: “trung thành như Tô Hiến Thành; học vấn như Chu Văn Trinh; văn chương như Nguyễn Trung Ngạn, Mạc Đĩnh Chi; kinh tế như Nguyễn Trãi, Nguyễn Duy Ỷ; y học như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan; huân nghiệp như Lý Ông Trọng, Trương Công Phụ; thần kỳ như Chử Đồng Tử, Đổng Thiên Vương” [56, tr. 38]. Phạm Đình Hổ tuy chưa đưa ra những nhận định cụ thể về thơ bang giao TK X – XIV song những nhận định chung của tác giả về nhân vật và giọng điệu, văn phong, thể tài văn chương giai đoạn Lý – Trần giúp người đọc có cái nhìn khái quát về thơ đương thời.        
        Ở phần “Nghi thức tiếp đãi” trong cuốn Lịch triều hiến chương loại chí [34], Phan Huy Chú đã trích dẫn hai bài thơ tiếp sứ, tiễn sứ giả Lý Giác nhà Tống của Đỗ Pháp Thuận và Ngô Chân Lưu kèm theo lời khẳng định vị thế thơ bang giao thời kỳ đầu giành độc lập tự chủ: “Nhà Tiền Lê tiếp đãi sứ nhà Tống tình ý và văn thơ rất là chu đáo. Khúc hát hay cũng đủ khoe có nhân tài, mà quốc thể được thêm tôn trọng, làm cho người Bắc phải khuất phục. Sau này, mỗi khi sứ Trung Quốc về nước đều có đưa thơ tiễn tống để khoa trương văn hóa, bắt đầu thực là từ đây” [34, tr. 178].
         Cũng trong Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú dành nhiều bàn luận về các tác giả bang giao đời Trần và các tác phẩm của họ. Có 4 tác giả được nhận định về đặc điểm thơ ca nói chung: Trần Quang Khải: “Lời thơ thanh thoát, nhàn nhã, xem thơ có thể tưởng thấy phong thái của người” [34, tr. 62]; Trần Nhân Tông:“bài nào cũng phóng khoáng thanh nhã” [34, tr. 59]; Trần Anh Tông: “bài nào cũng là thanh tân và có lực lượng” [34, tr. 60]; Trần Minh Tông: “Lời thơ hùng hồn, mạnh mẽ và phóng khoáng, không kém gì thời thịnh Đường” [34, tr. 61]. Thơ bang giao của các tác giả Trần Nghệ Tông, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh được Phan Huy Chú nhận xét cụ thể hơn. Thơ đi sứ Nguyễn Trung Ngạn được sử gia đặt ngang với thơ Đỗ Lăng, thơ thịnh Đường: “Lời thơ phần nhiều hào mại phóng khoáng có khí phách và cốt cách Đỗ Lăng. Những bài làm trong khi sang sứ Trung Quốc như các bài thơ luật Động Đình hồ, Nhạc Dương lâu, Hùng Tương dịch, Ung Châu bài nào lời thơ cũng mạnh mẽ, phóng khoáng khác thường” [34, tr. 65]; “Ngoài ra, những câu thơ hay rất nhiều không thể kể hết. Thơ tứ tuyệt lại càng hay không kém gì đời thịnh Đường” [34, tr. 66] và “Lời thơ đều thanh nhã, xinh đẹp, có phong thể như thơ của Long Tiêu, Cung Phụng” [34, tr. 68]. Thơ bang giao Phạm Sư Mạnh được đánh giá là đỉnh cao trong thơ ca đời Trần; được đặt cao hơn thơ của người Nguyên: “Tình thơ cao siêu, hào phóng là một danh gia ở cuối đời Trần.” [34, tr. 69]; “Lời thơ đều có phong thái nhàn nhã, thực có thể hơn hẳn người Nguyên” [34, tr. 70] và “Bài hay câu hay, toàn là không tầm thường” [34, tr. 71]. Sáng tác bang giao của Trần Nghệ Tông được đánh giá gián tiếp khi Phan Huy Chú mượn ý nhận xét của Ngưu Lượng để tỏ rõ suy nghĩ của mình: “Ngưu Lượng biết về sau tất làm vua, vì nghiệm câu kết không phải tầm thường” [34, tr. 62].
        Có thể thấy, thời trung đại hoạt động phê bình văn học chủ yếu mang tính thưởng thức chứ chưa được ý thức như một nghiên cứu độc lập, chuyên sâu. Vì thế, dù thơ bang giao TK X - XIV được định hình giá trị trên cả phương diện chính trị - bang giao và văn chương – nghệ thuật nhưng các các ý kiến nhận xét, đánh giá mới chỉ dừng lại ở phạm vi nhận xét về tác giả cùng tác phẩm của họ. Thơ bang giao chưa được xâu chuỗi, hệ thống thành một kiểu/ dòng thơ riêng trong lịch sử văn học dân tộc. Tuy nhiên, đây là những nhận định đúng đắn có tính định hướng quan trọng cho các nhà nghiên cứu thời hiện đại khi tìm hiểu về thơ bang giao. 
     1.2.2.2. Nghiên cứu thơ bang giao TK X - XIV thời hiện đại
        Thời hiện đại, sự ra đời của những công trình tuyển dịch thơ ca quy mô, tốc độ phát triển mạnh của ngành Lý luận – phê bình văn học và các khoa học chuyên ngành như Thi pháp học, Liên văn bản, Loại hình học… dẫn đến hoạt động nghiên cứu thơ ca bang giao TK X – XIV có nhiều khởi sắc và đạt thành tựu đáng kể. Quá trình nghiên cứu thơ bang giao TK X - XIV có thể chia làm hai giai đoạn: trước và sau năm 1975.
 
Giai đoạn trước năm 1975 
        Ngay những năm đầu của TK XX, thơ bang giao đã được quan tâm, chú ý. Tuy nhiên, từ đó cho đến trước năm 1975 hoạt động nghiên cứu thơ bang giao còn tản mạn. Số lượng ít, quy mô nhỏ, nội dung chưa chuyên sâu.  
        Năm 1925, trên Nam phong tạp chí số 92, tháng 2, sáng tác bang giao tiêu biểu TK  X -  XIX đã được tác giả Nguyễn Hữu Tiến đề cập đến trong bài viết “Nói về truyện các cụ nước ta đi sứ Tàu”. Thơ bang giao trong ấn phẩm báo chí này được gợi nhắc để minh họa cho tài năng đối đáp của sứ thần trước người phương Bắc. Riêng thơ bang giao TK X – XIV, tác giả Nguyễn Hữu Tiến giới thiệu bài thơ tiếp sứ Lý Giác của Đỗ Pháp Thuận và tiễn sứ Lý Giác của Ngô Chân Lưu, tài đối đáp giỏi của Mạc Đĩnh Chi, Trần Khắc Chung, Nguyễn Hiền, Nguyễn Trung Ngạn.
        Năm 1942, Nxb Mai Lĩnh ấn hành cuốn Việt Nam văn học, Tập II, Văn học đời Trần của Ngô Tất Tố. Trong phần “Lời bàn chung”, tác giả đã dành cho những nhà thơ đời Trần nhiều lời khen ngợi, trân trọng: “Nhà Trần đã sản xuất nhiều tay đại nho, thạc học như Chu Văn An, Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh mà ngay cả khi mới dựng nước, ông vua thứ nhất  - Trần Thái Tông đã là một nhà học vấn uyên bác, tư tưởng thuần túy, xứng đáng gọi là bậc học giả. Sau đó những viên tướng như Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Quốc Tuấn, Phạm Ngũ Lão… đều có đọc nhiều sách vở biết làm văn thơ, có nhiều tác phẩm khiến cho đời sau truyền tụng” [191, tr. 6]. Đi sâu vào từng tác giả, Ngô Tất Tố đặc biệt đề cao thơ ca Nguyễn Trung Ngạn và Phạm Sư Mạnh. Tuy nhiên, Ngô Tất Tố cũng dẫn những bình phẩm của sử gia Phan Huy Chú khi nói về hai tác giả tiêu biểu đời Trần: “Hào mại thanh dật, giống như phong cốt của Đỗ Thiếu Lăng” [191, tr. 11]…

        Cùng thời gian này, Việt Nam cổ văn học sử của Nguyễn Đổng Chi được xuất bản. Tác giả Nguyễn Đổng Chi đánh giá cao vai trò của văn học thời kỳ đầu tự chủ khi ông ví von rằng: “Đời Ngô, Đinh, Lê là lúc đắp nền, đời Lý, Trần đã dựng thành một lớp nhà tuy chưa khéo, đẹp lắm mà cũng tiện nghi, thích hợp. Đến đời Hồ là lúc dành dụm được ít nhiều của, mua sắm vật liệu, sắp sửa xây thêm một ngôi nhà khác đồ sộ hơn” [22, tr. 283]. Trong số các tác giả bang giao TK X – XIV, Đỗ Pháp Thuận, Ngô Chân Lưu, Nguyễn Trung Ngạn được Nguyễn Đổng Chi dừng lại nhận xét. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu cũng nhắc lại lời bình luận của Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú khi đề cao tác giả bang giao TK X – XIV. Ở mục “Văn chương phái ở ngoại quốc”, Nguyễn Đổng Chi có cái nhìn thấu đáo về những sáng tác tại Trung Hoa của các tác giả Trần Ích Tắc, Trần Kiện, Trần Tú Viên, Lê Trắc. Qua đó, người đọc có cơ sở chắc chắn khẳng định những sáng tác của các tác giả này viết khi lưu vong mặc dù ít nhiều những bài thơ đó bộc lộ tâm tình nhớ nước của kẻ tha hương.  
        Năm 1943, công trình Việt Nam văn học sử yếu của Dương Quảng Hàm được ấn hành. Trong phần “Văn học Lý – Trần”, các tác giả bang giao TK X – XIV cũng được nhắc đến như Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trần Minh Tông, Trần Nghệ Tông, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Hồ Tông Thốc. Mỗi tác giả được giới thiệu tên, tuổi, quê quán và nhan đề tác phẩm. Cuối cùng, tác giả nhận định chung: “các nhà nho phần nhiều đều có công nghiệp với xã hội và có phẩm cách thanh cao, trong thơ văn thường trọng đạo lý hơn là từ chương, chưa nhiễm phải cái thói chuộng hư văn vậy” [45, tr. 226]. 

        Tiêu biểu cho thành tựu nghiên cứu thơ bang giao TK X – XIV giai đoạn trước 1975 phải kể đến bài viết “Vài nét về thơ văn bang giao, đi sứ thời Trần trong giai đoạn giao thiệp với nhà Nguyên” của Trần Thị Băng Thanh, Phạm Tú Châu. Bài viết được đăng trên TCVH, số 6 năm 1974. Có thể nói, lần đầu tiên, thơ ca bang giao TK X – XIV được nhìn nhận cụ thể và hệ thống. Trong phần thơ bang giao, hai tác giả khẳng định vai trò cũng như đặc điểm của thơ tiếp sứ. Các tác giả nhận xét: “Mặc dầu là loại sáng tác ứng khẩu thành chương, thơ tặng đáp vẫn mang nội dung đậm đà tinh thần yêu nước, khí phách hào hùng và niềm tin tưởng lạc quan, đồng thời cũng không kém trau chuốt, chứng tỏ trình độ học thức, tài năng, trí thông minh, sự nhạy bén của các tác giả. Tất nhiên cũng không tránh khỏi có những bài nội dung suông nhạt, chúc tụng chung chung song đó chỉ là số ít” [164, tr. 27]. Ở thơ đi sứ, tác giả bài viết đề cao nhiệm vụ, vai trò, tài năng của các vị sứ thần, với nhận định: “Giai đoạn này cũng có công đóng góp một tác giả lớn đầu tiên cho thơ đi sứ. Đó là Nguyễn Trung Ngạn với hơn năm chục bài thơ loại này. Có thể nói, Nguyễn Trung Ngạn mới thực sự là tác giả mở đầu và cũng là một trong những người để lại tập thơ đi sứ đồ sộ nhất. Điều đáng lưu ý hơn là những tác phẩm ấy, cũng như tác phẩm của nhiều sứ giả khác đã kết hợp khá nhuần nhuyễn cái riêng với cái chung, phản ánh được nhiều vấn đề sâu sắc của thời đại, kể cả những bài thơ tả cảnh, vịnh sử” [164, tr. 27]. Về nghệ thuật, hai nhà nghiên cứu đã nhận thấy sự thống nhất giữa thơ bang giao, thơ đi sứ với thơ ca đương thời: “Nghệ thuật thơ ca ở cả hai đề tài không ngoài những đặc điểm của thơ chữ Hán đời Trần nói chung”. Khái quát về thơ bang giao đi sứ đời Trần, các tác giả đã dành những lời ngợi khen về một giai đoạn đóng vai trò là nền móng: “Nhìn chung, bộ phận văn thơ bang giao và đi sứ này đã có những đóng góp đáng kể vào kho tàng văn học của thời đại Lý - Trần, đồng thời cũng để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển của dòng văn học ngoại giao nhiều thế kỷ sau” [164, tr. 28]. Như vậy, trong khuôn khổ của một bài tạp chí, tác giả vừa phân tích tác phẩm tiêu biểu, vừa đưa ra những đánh giá khái quát cả nội dung, hình thức của loại hình sáng tác này, từ đó giúp người đọc tiếp cận gần hơn với mảng thơ ca bang giao, thơ đi sứ đương thời.

 
Giai đoạn sau 1975

        Sau 1975, đất nước được hòa bình thống nhất, lý thuyết nghiên cứu văn học phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi để các học giả nghiên cứu về thơ bang giao trên nhiều bình diện khác nhau. Số lượng công trình nghiên cứu, chuyên luận và những bài viết chuyên biệt trên các tạp chí khá phong phú. Đặc điểm nội dung và nghệ thuật thơ bang giao giai đoạn này cũng được nghiên cứu cụ thể và chuyên sâu hơn. Nhìn chung, có hai xu hướng tiếp cận thơ bang giao TK X – XIV: Xu hướng thứ nhất nhìn nhận, tìm hiểu thơ bang giao từ quan hệ chính trị và giao lưu văn hóa, văn học khu vực; xu hướng thứ hai khám phá, nghiên cứu thơ bang giao từ góc nhìn văn học sử và đặc trưng về loại thể.

         Thứ nhất, xu hướng nhìn nhận, tìm hiểu thơ bang giao từ quan hệ chính trị và giao lưu văn hóa, văn học khu vực. Cách tiếp cận này xem thơ ca bang giao là một “kênh” giao lưu chính trị, văn hóa của các nước trong khu vực đồng văn. Tiêu biểu cho hướng nghiên cứu này là những công trình, những bài viết của các tác giả Bùi Duy Tân, Trần Nghĩa, Nguyễn Ngọc Nhuận, Trần Nho Thìn, Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Thế Long, Nguyễn Công Lý, Nguyễn Thanh Tùng, Wu Zai Zhao…

         Đóng góp quan trọng vào việc tái hiện, “phục dựng” quá trình đi sứ, tiếp sứ của ông cha ta, năm 2001, tác giả Nguyễn Thế Long đã biên soạn công trình Chuyện đi sứ tiếp sứ đời xưa [94]. Tác giả đã khái quát những nét chính, nổi bật trong quá trình bang giao của mỗi triều đại gắn liền với những hoạt động đa dạng của các nhà ngoại giao. Công trình có nhắc đến thơ tiếp, tiễn sứ và đi sứ của nhiều tác giả: Đỗ Pháp Thuận, Ngô Chân Lưu, Trần Thái Tông, Trần Quang Khải, Trần Nhân Tông, Trần Nghệ Tông, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Hồ Tông Thốc, Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Biểu. Những tên tuổi trên là các dẫn dụ để minh họa cho hoạt động bang giao trong mấy TK đầu thời kỳ dựng nước. Những vần thơ bang giao của họ được coi là phương thức/ nghệ thuật, văn hóa trong bang giao thời trung đại.

          Năm 2005, tác giả Nguyễn Thế Long tiếp tục có các công trình Bang giao Đại Việt (Tập I, Triều Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý), và Bang giao Đại Việt (Tập II, Triều Trần, Hồ). Hai công trình trên, một lần nữa đã giúp bạn đọc có cái nhìn cụ thể hơn về quá trình bang giao của những triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ và các nước láng giềng thông qua những câu chuyện đi sứ và tiếp sứ. Nhà nghiên cứu đã sưu tầm một số bài thơ bang giao TK X – XIV. Những lời bình chú về con người hay thơ ca bang giao của những nhà ngoại giao phương Nam kết hợp giai thoại khiến cho bộ sách trở nên hấp dẫn, thú vị. 
          Năm 2006, tiểu luận “Thơ bang giao chữ Hán Việt Nam trong sự giao lưu văn hóa Việt Nam và Trung Quốc trên lịch sử trung đại” [217] của Wu Zai Zhao đã nêu khái quát ba vấn đề cơ bản: các giai đoạn phát triển của thơ bang giao chữ Hán Việt Nam; nội dung và nghệ thuật của thơ bang giao chữ Hán Việt Nam; nguyên nhân nảy sinh dòng thơ bang giao chữ Hán Việt Nam. Tuy học giả còn một số nhầm lẫn về tác giả, tác phẩm bang giao, song bài viết đã khái quát quá trình bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc TK X - XIX. Tác giả cho rằng, mối quan hệ chính trị, văn hóa Việt – Trung là một trong những tiền đề quan trọng hình thành dòng thơ bang giao trung đại: “Thơ bang giao chữ Hán Việt Nam là kết quả của sự giao lưu văn hóa, văn học giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc” [217]. Nhận xét về nội dung và nghệ thuật của thơ bang chữ Hán Việt Nam TK X – XIV, tác giả dẫn giải và phân tích sơ lược một số ví dụ. Thơ bang giao của tác giả Trần Thái Tông, Phạm Nhân Khanh, Nguyễn Quý Ưng được chú ý trên phương diện cảm hứng và bút pháp.

         Trong xu hướng tiếp cận thơ bang giao từ lịch sử - văn hóa, năm 2009, tác giả Tạ Ngọc Liễn có bài: “Thơ Nguyễn Trung Ngạn và thơ Đường – Mối nhân duyên nhìn từ góc độ tiếp biến văn hóa”. Tác giả đề xuất một cách tiếp cận nghiên cứu văn học trung đại nói chung và thơ ca Nguyễn Trung Ngạn nói riêng. Đó là, cần đặt thơ ca trung đại Việt Nam trong mối quan hệ ảnh hưởng và tiếp biến so với văn học Trung Hoa. Từ lý thuyết tiếp biến văn hóa, nhà nghiên cứu cho rằng, các tác giả văn học Việt Nam tiếp thu văn học Trung Quốc nhưng có nhiều cải biến để phù hợp với văn hóa dân tộc. Ông khẳng định: “các thi gia Việt Nam trong khi tiếp nhận ảnh hưởng thơ Đường, thơ Tống Trung Quốc, họ đã có nhiều sáng tạo, làm nên một cốt cách có vẻ đẹp riêng, mang sắc thái riêng” [92, tr. 5]. Tuy nhiên, tác giả Tạ Ngọc Liễn cũng luôn thận trọng khi đánh giá bình luận mỗi tác phẩm văn học Việt Nam trung đại. Qua trường hợp Nguyễn Trung Ngạn, ông nhận định: “Trong Giới Hiên thi tập có những bài thơ rất hay nhưng nếu phát hiện ở bài thơ đó, có quá nhiều những câu chữ Nguyễn Trung Ngạn mượn của thi gia Trung Quốc, có lẽ không nên bình luận tán thưởng cao” [92, tr. 5].

         Năm 2011, tại Hội thảo Quốc tế Việt Nam và Trung Quốc – những quan hệ văn học, văn hóa trong lịch sử (Trường Đại học KHXH&NV Tp. HCM và Trường ĐHSP Hồ Nam – Trung Quốc tổ chức tại Tp. HCM), sáng tác thơ ca bang giao tiếp tục được xem là một trong những cơ sở để lý giải về mối quan hệ văn hóa Việt – Trung. Nguyễn Công Lý có bài tham luận “Thơ đi sứ trung đại Việt Nam viết về danh thắng Hồ Nam – Trung Hoa và trường hợp Nguyễn Trung Ngạn”. Bài viết vừa có cái nhìn khái quát về thơ đi sứ thời trung đại vừa có những lý giải cụ thể. Đặc biệt, ông lưu tâm đến những sáng tác về danh thắng Hồ Nam. Thơ bang giao Nguyễn Trung Ngạn được nhà nghiên cứu tập trung phân tích. Tác giả cho biết, Nguyễn Trung Ngạn có 13 bài viết về danh thắng Hồ Nam khi đi sứ. Với những sáng tác này, Nguyễn Trung Ngạn đã làm sống dậy thiên nhiên, con người, văn hóa của Hồ Nam – một trong những không gian văn hóa điển hình của Trung Hoa. 

         Cũng đề cập đến mối quan hệ giữa địa danh Hồ Nam (Trung Hoa) với thơ ca sứ trình Việt Nam, tác giả Zhan Zhihe giới thiệu bài viết “Thơ đi sứ chữ Hán Việt Nam trong mối quan hệ với văn hóa Hồ Nam”. Nhận xét về vai trò của thơ đi sứ Việt Nam viết về danh thắng Hồ Nam, tác giả đề cao: “là sản phẩm chứng tỏ sự phát triển cao của văn hóa Hán... nếu đem chúng so sánh với thơ ca cùng loại của Nhật Bản, Triều Tiên... toàn bộ sẽ tạo thành một hiện tượng văn học cực kỳ thú vị của vùng văn hóa chung Đông Á giai đoạn cổ trung đại.” [218, tr. 127]. Theo tác giả, địa danh Hồ Nam là nơi “chung linh dục tú” (anh khí trời đất hội tụ), giàu giá trị văn hóa nhân văn, đồng thời cũng là “nguồn cảm hứng chính khiến các sứ thần Việt Nam sáng tác ra hàng loạt tác phẩm có nội dung gắn với Hồ Nam.” [218, tr. 126]. Ngược lại, những sáng tác về Hồ Nam của sứ thần Đại Việt có vai trò quan trọng “là một tấm gương để văn hóa Hồ Nam có dịp thẩm định và nhìn lại chính mình.” [218, tr. 126]. Nhà nghiên cứu đã nhận định về trường hợp cụ thể, trong đó có Nguyễn Trung Ngạn: “Về thơ vịnh danh thắng có thể kể Đăng Nhạc Dương lâu của Hồ Sĩ Đống hoặc bài vịnh Nhạc Dương lâu của Nguyễn Trung Ngạn, trong hai bài này đều giỏi việc dụng điển.” [218, tr. 135]. 

         Tiếp tục đặt thơ bang giao trong bối cảnh giao lưu văn hóa, lịch sử giữa hai quốc gia Việt – Trung, năm 2012, tác giả Trần Nho Thìn trong công trình Văn học Việt Nam từ TK X đến hết TK XIX đã coi những bài thơ xướng họa, đối đáp của các trí thức Việt Nam khi đi sứ và tiếp đón sứ Trung Hoa là sáng tác thuộc địa hạt “văn học cung đình”. Lý giải điều này, nhà nghiên cứu cho rằng: “Gọi là văn học cung đình vì chúng thực hiện sứ mệnh ngoại giao văn hóa trước hết, phục vụ trực tiếp cho công cuộc đối ngoại của các triều đình.” [181, tr. 27].
         Tháng 11/2017, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: Việt Nam - giao lưu văn hóa tư tưởng phương Đông [123] đã tập hợp các bài nghiên cứu về Phật giáo và thơ văn bang giao, du ký. Thơ bang giao Việt Nam TK X –XIV cũng được đề cập đến trong một số bài viết tiêu biểu như: “Thơ bang giao trong văn học cổ điển Việt Nam: Diện mạo và giá trị” (Nguyễn Công Lý), “Những khả năng giao lưu văn học, văn hóa Việt Nam và khu vực Đông Á thời tiền hiện đại nhìn từ sự lưu truyền một số bài thơ chữ Hán trong khu vực” (Nguyễn Thanh Tùng), “Một cách tiếp cận mới về bài từ của Khuông Việt thiền sư” (Phạm Thị Thúy Hằng),… Nhìn từ mối quan hệ giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và những nước phương Đông, các tác giả đề ra phương pháp luận khi nghiên cứu văn học, văn hóa dân tộc, đó là: “cần có cái nhìn lịch sử cụ thể và cái nhìn uyển chuyển, cởi mở không bị bó hẹp bởi cảm quan dân tộc chủ nghĩa và các khuynh hướng cục bộ địa phương khác. Có như vậy, các hiện tượng văn hóa, văn học của khu vực trong quá khứ mới được nhìn nhận theo đúng những gì đã tồn tại trong quá khứ, nhất là quá khứ xa xưa” [123, tr. 32]. Từ đó các nhà nghiên cứu có cơ sở khoa học, cụ thể để cắt nghĩa, lý giải hiện tượng tác quyền tác phẩm, giá trị nội dung và nghệ thuật thơ bang giao trung đại nói chung, thơ bang giao TK X – XIV nói riêng. 
         Thứ hai, xu hướng khám phá, nghiên cứu thơ bang giao từ góc nhìn văn học sử và đặc trưng về loại thể xem thơ bang giao là một bộ phận của văn học trung đại, đánh giá nhìn nhận thơ bang giao trong mối quan hệ với các kiểu sáng tác khác trong nền văn học dân tộc. Tiêu biểu cho khuynh hướng này là các tác giả Đinh Gia Khánh, Mai Quốc Liên, Bùi Duy Tân, Trần Thị Băng Thanh, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Thiều, Đào Phương Bình, Nguyễn Phạm Hùng...

         Trong công trình Văn học Việt Nam TK X - nửa đầu TK XVIII, tập I, năm 1978, nhà nghiên cứu Đinh Gia Khánh cho rằng, thơ ca bang giao là một bộ phận của thơ ca trung đại. Ông nhìn nhận dòng thơ này trên hai phương diện: cảm hứng sáng tác và nội dung phản ánh. Ở mục “Văn học đời Trần phát triển trong hào khí của dân tộc Đại Việt đang lớn mạnh”, Đinh Gia Khánh đã khái quát những cảm hứng sáng tác trong thơ ca thời Trần. Ông nhận định: “Thơ thời Trần có loại nói lên tình yêu thiết tha đối với quê hương như thơ của Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Hồ Tông Thốc, hoặc chứa chan khí tiết bất khuất và ý chí quyết thắng trước giặc ngoại xâm như thơ của Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão, Phạm Sư Mạnh, hoặc cảm khái trước thời thế như của Chu An, Trần Nguyên Đán, Lê Cảnh Tuân, Đặng Dung, có loại ca tụng đời sống nhàn tản như thơ của Nguyễn Sưởng, Huyền Quang” [75, tr. 120]. Ở phần “Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo trong văn học đời Trần” một số tác phẩm của Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh được xếp vào cảm hứng yêu nước và nhân đạo. Đó là các sáng tác Khâu Ôn dịch, Quy hứng (Nguyễn Trung Ngạn), Họa đại Minh sứ “Đề Nhị Hà dịch” (Phạm Sư Mạnh).

         Năm 1979, trong bài viết “Thơ đi sứ khúc ca của lòng yêu nước và ý chí chiến đấu”, in trong TCVH số 3, tác giả Mai Quốc Liên nhấn mạnh lòng yêu nước là một nội dung chủ đạo và có tính truyền thống của văn học Việt Nam nói chung, thơ đi sứ nói riêng. Dù dung lượng nhỏ của một bài tiểu luận, song khi đặt những sáng tác đi sứ trong sự vận động của thơ ca yêu nước thời trung đại, nhà nghiên cứu đã xác lập vai trò quan trọng của thơ đi sứ trong dòng chảy văn học dân tộc.

         Trong giáo trình Văn học Việt Nam TK X – nửa đầu TK XVIII, tập II, năm 1979, ở mục V, Phần thứ 4: “Văn học từ TK XVI đến nửa đầu TK XVIII”, nhà nghiên cứu Bùi Duy Tân cũng dành sự quan tâm đến thơ sứ trình với bài viết “Thơ vịnh sử, thơ đi sứ và chủ nghĩa yêu nước”. Theo tác giả Bùi Duy Tân, thơ vịnh sử, thơ đi sứ gắn liền với bối cảnh lịch sử dân tộc, là đại diện tiêu biểu cho tiếng nói yêu nước trong nền văn học dân tộc. Hòa vào dòng chảy của văn học yêu nước thời trung đại, thơ đi sứ có vị trí đặc biệt: “Thơ đi sứ không chỉ là “từ chương giao tế”. Nó còn là tấm lòng ngàn đời của nhà thơ, nó góp phần phản ánh phẩm chất cao đẹp của con người Việt, dân tộc Việt” [155, tr. 202 - 236]. Tuy bài viết không nghiên cứu về thơ đi sứ TK X – XIV song những kết luận mà tác giả đưa ra giúp chúng tôi có định hướng tốt trong đề tài nghiên cứu luận án.
         Xu hướng này tiếp tục được nhóm tác giả Nguyễn Đổng Chi, Trương Chính, Trần Thị Băng Thanh, Nguyễn Huệ Chi đề cập qua một số bài viết trong công trình Văn học Việt Nam trên những chặng đường chống phong kiến Trung Quốc xâm lược, Nxb KHXH, 1981. Trong hai bài viết “Những vần thơ tiếp sứ” và “Khí phách Đông – A trong thơ sứ trình đời Trần”, các nhà nghiên cứu nhìn thơ bang giao TK X – XIV trên các phương diện cảm hứng, giọng điệu, tâm thế sứ giả. Đánh giá về vai trò của thơ tiếp sứ TK X – XIV nhóm biên soạn nhận định: “Thời Lý – Trần là giai đoạn mở đầu rực rỡ của nền văn học bang giao Việt Nam. Trong một khoảng thời gian không dài lắm, trên dưới ba trăm năm, văn học bang giao từ những viên gạch đầu tiên đã nhanh chóng trở nên bức thành vững chãi, đa dạng. Các thể loại đã khá hoàn chỉnh và những đặc trưng tiêu biểu cũng sớm hình thành. Đó là tính chiến đấu sắc mạnh và kịp thời; là nghệ thuật nghị luận kín cạnh, chặt chẽ. Dù là những bài thơ làm trên chiếu tiệc, những bức thư thảo vội trả lời ngay… tất cả đều phục vụ kịp thời cho những mục tiêu mà cuộc đấu tranh ngoại giao đang đặt ra, đều quan hệ mật thiết đến những vấn đề lớn của vận mệnh dân tộc, của thời đại” [207, tr. 85]. Các học giả đề cao hào khí của thơ đi sứ thời Trần trong thế so sánh với thơ đi sứ thời sau: “Riêng về tính chất hùng tráng, hào mại, tinh thần tự tin, tự hào dân tộc thì thơ đi sứ nhiều thế kỷ sau cũng khó vượt qua được” [207, tr. 98]. Các nhà nghiên cứu đều xếp thơ bang giao TK X - XIV thuộc chủ đề yêu nước, tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc.

         Đặc biệt, năm 1993, trong “Lời giới thiệu” cuốn Thơ đi sứ, Phạm Thiều và Đào Phương Bình đã hệ thống, bao quát toàn bộ dòng thơ đi sứ từ đời Trần đến đời Nguyễn trên cả hai mặt nội dung và nghệ thuật. Thơ đi sứ thời Trần được những nhà nghiên cứu dành nhiều lời khen ngợi: “Những bài thơ luật, những bài tứ tuyệt của Nguyễn Trung Ngạn cùng với bài “tẩu bút” trên lầu Hoàng, những bài thơ họa với sứ Minh là Dư Quý của Phạm Sư Mạnh thuộc vào loại những bài thơ hào khí nhất của thơ đi sứ. Bên cạnh Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh là Mạc Đĩnh Chi, Đinh Củng Viên, Phạm Tông Mại, Doãn Ân Phủ… mỗi người tuy chỉ còn lại một vài bài nhưng đều là những bài thơ đẹp” [173, tr. 10]. Thơ tiếp sứ, tiễn sứ giai đoạn này cũng được các tác giả đề cao: “Đặc sắc của thơ bang giao thời Trần còn nằm trong thơ của các ông vua, các vị tướng, tặng đáp với các sứ giả triều đình phương Bắc… Thơ tiễn sứ, tiếp sứ của các vua Trần bài nào lời cũng rất đẹp, rất khiêm nhường, từ tốn nhưng tình ý thì mạnh bạo, tự tin” [173, tr. 11]. Tuy nhiên, với tính chất là “Lời giới thiệu” cho tập thơ, nên bài viết chỉ dừng ở mức độ khái quát, gợi mở, chưa phải là công trình nghiên cứu chuyên sâu. Hơn nữa công trình cũng chưa có sự phân định rạch ròi giữa thơ đi sứ và thơ tiếp sứ. Thực ra, thơ của các vua Trần, những bài họa thơ của Phạm Sư Mạnh không phải là thơ đi sứ mà là thơ tiếp sứ. 
         Năm 1996, trong bài viết “Lạng Sơn trong hành trình đi sứ” (TCVH, số 11), nhà nghiên cứu Trần Thị Băng Thanh khẳng định vai trò quan trọng của Lạng Sơn trong thơ sứ trình, đồng thời cũng chỉ ra những cảm hứng khác nhau ở mỗi sứ thần khi viết về địa danh này. Đó là một Lạng Sơn diễm lệ, yên bình, trù phú trong thơ đi sứ Nguyễn Trung Ngạn, Lê Quý Đôn, Ngô Thì Sĩ: “Với Nguyễn Trung Ngạn, Lê Quý Đôn, Ngô Thì Sĩ, Lạng Sơn thường được hiện diện qua những xóm nhỏ hiền lành. Người dân chỉ mong muốn một cuộc sống được thuận theo tự nhiên: người dệt vải vui với tằm tang, kẻ làm ruộng vui việc cày cấy” [166, tr. 26]. Ngược lại, đó là một Lạng Sơn hiểm nguy với ải Cửa Quỷ, động Chi Lăng trong thơ Phạm Sư Mạnh, Đoàn Nguyễn Tuấn…

         Quan tâm đến vai trò vùng biên trấn của Tổ quốc, cũng trong TCVH, số 11, năm 1996, Nguyễn Phạm Hùng có bài viết “Xứ Lạng trong tiến trình thơ ca trung đại Việt Nam”. Bài viết này sau được nhà nghiên cứu tập hợp trong cuốn Trên hành trình văn học trung đại [60]. Ông cho rằng, Lạng Sơn yên bình, trù phú trong Khâu Ôn dịch của Nguyễn Trung Ngạn: “Trên đường đi sứ khi qua xứ Lạng, tại trạm Khâu Ôn nhìn nương rẫy xanh tươi, tiếng mõ khua của bản làng vùng núi thanh bình, ông càng thấy trách nhiệm nặng nề của người đại diện triều đình trong mối bang giao giữ vững chủ quyền và hòa bình cho đất nước cho vùng biên ải này” [60, tr. 105].

         Có thể nói, trong số các nhà nghiên cứu văn học trung đại, tác giả Nguyễn Phạm Hùng dành sự quan tâm đặc biệt tới giai đoạn văn học TK X – XIV bằng một loạt công trình như: Văn học Lý - Trần [58], Văn học Việt Nam từ TK X đến hết TK XX  [59], Trên hành trình văn học trung đại [60], Thể thơ thất ngôn xen lục ngôn [61], Các khuynh hướng văn học Lý - Trần [62], Văn học cổ Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm [63]. Ở những công trình trên, thơ bang giao TK X - XIV được đánh giá là sản phẩm của thời đại nên cũng chịu ảnh hưởng của thi pháp và quan niệm thẩm mỹ thời trung đại. Theo sự nhìn nhận đánh giá của tác giả Nguyễn Phạm Hùng, thơ ca bang giao TK X – XIV chủ yếu nằm trong khuynh hướng xã tắc. Ở khuynh hướng xã tắc thời Lý, tác giả dẫn bài thơ tiếp Lý Giác của Đỗ Pháp Thuận. Trong khuynh hướng xã tắc thời thịnh Trần, tác giả trích bài thơ Tặng Bắc sứ Lý Tư Diễn của vua Trần Nhân Tông. Nguyễn Phạm Hùng khẳng định: “Nhưng điều mà vua canh cánh bên lòng là xây dựng một đất nước thanh bình, thịnh trị và dẹp yên nạn can qua để muôn dân hạnh phúc” [62, tr. 163]. Nhận xét về bài Quy hứng của Nguyễn Trung Ngạn, nhà nghiên cứu cho rằng: “thật là gần gũi với tâm trạng của bao nhiêu người Việt thời hiện đại đang xa xứ, xa quê, ngay ở thời Trần này, có một vị đại quan của triều đình khi xuất ngoại công tác đã day dứt nhớ về vị canh cua hương lúa mới của cuộc sống lam lũ, nghèo khó nhưng mang nặng nghĩa tình nơi cố hương” [62, tr. 168]. Bài Ăn cỗ đầu người của sứ thần Nguyễn Biểu là một minh chứng tiêu biểu cho khuynh hướng xã tắc thời hậu Trần: “vần thơ thời kì này nói lên chí khí của những người anh hùng chiến bại, cùng nỗi đau của những con người rơi vào cảnh “quốc phá gia vong” [62, tr. 197]. 

        Năm 1997, trong công trình Tổng tập văn học Việt Nam, tập II, các nhà nghiên cứu đã khái quát về tình hình bang giao, nội dung thơ bang giao, nghệ thuật thơ bang giao thời Trần. Về mặt nội dung, các học giả đã xếp thơ bang giao thuộc mảng thơ phản ánh cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên. Thơ bang giao TK X – XIV nhận được nhiều lời khen ngợi: “Đến như các đoàn sứ giả nước ta sang nhà Nguyên thì thơ làm càng nhiều, không chỉ có thơ xướng họa mà còn có nhiều thơ tức cảnh, cảm hoài mà các sứ giả làm trên lộ trình muôn dặm. Trong các vị sứ giả này phải kể đến Nguyễn Trung Ngạn... Ông viết về các thắng cảnh ở Quảng Tây, Hồ Nam… ở Trung Quốc, bài nào cũng đầy cảnh, đầy tình” [137, tr. 17]. Về nghệ thuật, các tác giả đã trích những lời nhận định của nhà sử học Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú để đánh giá về một thời đại văn học với nhiều thành tựu rực rỡ.

        Trong cuốn Chân dung văn hóa Việt Nam [91], nhà nghiên cứu lịch sử - văn hóa Tạ Ngọc Liễn có khá nhiều bài viết về thơ ca bang giao của những nhà ngoại giao TK X – XIV. Đó là các bài viết: “Đỗ Pháp Thuận”; “Ngô Chân Lưu”; “Thượng tướng nhà thơ Trần Quang Khải”; “Mạc Đĩnh Chi tác giả phú nổi tiếng thời Trần”; “Nguyễn Trung Ngạn một hồn thơ hào phóng giàu khí phách”; “Phạm Sư Mạnh người mở đầu dòng thơ biên giới”. Cũng trong cuốn sách này, ông đã có nhận định khái quát vai trò “mở đường” của thơ bang giao giao TK X – XIV trong tiến trình văn học bang giao đương thời: “Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Mạc Đĩnh Chi, Đinh Củng Viên, Phạm Tông Mại là những nhà thơ đã phát triển một đề tài mới trong văn học đời Trần, đó là đề tài thơ đi sứ, với những nội dung phong phú, những cảm xúc mới lạ. Lần đầu tiên có thể nói như vậy, phong cảnh đất nước Trung Hoa hùng vĩ, đẹp đẽ xuất hiện trong thơ Việt Nam một cách đậm đà, sâu sắc đầy gợi cảm” [91, tr. 107].

         Ở cuốn Từ điển văn học (bộ mới) [52], Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá đã đề cập đến sáng tác thơ bang giao của những nhà nho Việt Nam. Với tính chất của một cuốn từ điển những thông tin ở cuốn sách mang tính thống kê, giới thiệu là chủ yếu, song lần đầu tiên 15/27 tác giả bang giao TK X – XIV được quy tụ, nhờ đó bạn đọc có cái nhìn hệ thống về thơ bang giao thời này. Các tác giả Đỗ Pháp Thuận, Ngô Chân Lưu, Trần Cảnh, Trần Quang Khải, Trần Khâm, Trần Thuyên, Trần Mạnh, Trần Phủ, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Mại, Hồ Tông Thốc, Phạm Sư Mạnh, Hồ Quý Ly, Trương Hán Siêu đều được giới thiệu về tiểu sử và văn nghiệp, trong đó các tác phẩm bang giao của thi nhân đều được đánh giá cao. 
          Năm 2006, luận văn Những thành tựu của thơ bang giao thời trung đại Việt Nam của Nguyễn Thị Kim Anh đã khái quát nội dung và nghệ thuật thơ bang giao trung đại Việt Nam. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của một luận văn Thạc sĩ, tác giả chưa đi sâu vào nội dung và nghệ thuật thơ bang giao từng giai đoạn, từng thời kỳ. Thơ bang giao TK X – XIV được minh họa qua một số bài thơ của Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Trần Nhân Tông. 

         Năm 2013, với tiểu luận Diện mạo thơ sứ trình trung đại Việt Nam và thơ đi sứ Nguyễn Trung Ngạn, tác giả Nguyễn Công Lý đã giới thiệu đầy đủ diện mạo thơ sứ trình trung đại Việt Nam qua các đời: đời Trần, đời Hồ, đời Lê, đời Tây Sơn và đời Nguyễn. Từ diện đến điểm, tác giả cũng giới thiệu và phân tích thơ đi sứ Nguyễn Trung Ngạn (1289 – 1370) qua Giới Hiên thi tập. Theo nhà nghiên cứu, thơ Nguyễn Trung Ngạn có ngôn ngữ bình dị, trong sáng mà tinh tế, tài hoa; lời thơ hùng hồn, mạnh mẽ; chất thơ phóng khoáng; bút pháp hiện thực trữ tình. 

Tóm lại: Từ kết quả nghiên cứu của tiền nhân, tác giả luận án nhận thấy:

        Thứ nhất, Thơ bang giao TK X – XIV đã được nhiều tác giả quan tâm. Song cho đến nay chưa có học giả nào nghiên cứu hệ thống, cụ thể về thơ bang giao TK X – XIV.

        Thứ hai, Khi viết về cuộc đời, sự nghiệp của các nhà ngoại giao TK X - XIV, giới nghiên cứu thường dừng lại với những nhận xét về tài năng, phẩm hạnh, tư tưởng của thi nhân. Ở những nghiên cứu này, thơ ca bang giao được dẫn ra chủ yếu để minh họa cho tài năng, phẩm chất của mỗi nhà ngoại giao.

        Thứ ba, Một số tác giả đã quan tâm đến nguyên nhân hình thành, giá trị nội dung, nghệ thuật thơ bang giao TK X – XIV. Tuy nhiên, những ý kiến chủ yếu mới dừng ở một số nhận xét riêng lẻ hoặc một số gợi ý mang tính khát quát, chưa toàn diện, chuyên sâu. Về nội dung, các ý kiến đều khẳng định: niềm tự hào, nỗi nhớ nước cùng nỗi niềm thi nhân trên hành trình đi sứ vạn dặm ở mảng thơ đi sứ; tinh thần yêu nước và ước muốn hòa bình trong thơ tiếp sứ. Về nghệ thuật: có giọng điệu khẩu khí trong thơ bang giao thời sơ và trịnh Trần nhưng phảng phất chất giọng buồn trong thơ thời vãn Trần. Bên cạnh giọng điệu, một số bài viết còn đề cập đến thể thơ, việc sử dụng điển cố, thi liệu và bút pháp…
        Tiếp thu những thành tựu của giới nghiên cứu đi trước, coi đó là định hướng quý báu, tác giả luận án tiếp tục tìm hiểu nội dung và nghệ thuật thơ bang giao Việt Nam TK X – XIV. Từ đó, luận án hướng tới xác định vị trí của thơ bang giao TK X – XIV trong dòng thơ bang giao trung đại nói riêng, thơ ca trung đại nói chung. 
1.3. Cơ sở lý thuyết của đề tài
  1.3.1. Loại hình học và phương pháp loại hình học trong tiếp cận thơ bang giao

        Loại hình học là khoa học nghiên cứu về các loại hình giúp cho việc phân tích và phân loại một thực tại phức tạp, từ đó chỉ ra những quy luật vận động và hình thành tương đồng về loại. Sử dụng lý thuyết Loại hình học trong nghiên cứu văn học sẽ giúp các học giả nhận thấy cái chung, cái phổ biến mang tính chất quy luật trong sự thống nhất với cái cá biệt, cái đặc thù của một đối tượng văn học cụ thể. Tuy nhiên, Loại hình học còn là một khoa học tổng hợp. Vì thế khi nghiên cứu đòi hỏi mỗi tác giả phải sử dụng những tri thức và phương pháp liên ngành để giải mã các hiện tượng văn học.

        Trên thế giới, lý thuyết Loại hình học đã được các học giả vận dụng trong nghiên cứu văn học từ cuối TK XIX – đầu TK XX với một loạt những công trình tiêu biểu về loại hình học tác phẩm và loại hình học lịch sử: Hình thái học truyện cổ tích của V.I.A.Propp (1928), Cấu trúc văn bản nghệ thuật của IU.Lootman (1970)... Ở Việt Nam mãi đến những năm 70 của TK XX, lý thuyết loại hình học mới thình hành và trở thành công cụ đắc lực để các nhà khoa học nghiên cứu tiếp cận văn học. Các công trình tiêu biểu như: Truyện Kiều và thể loại truyện Nôm của Đặng Thanh Lê (1979), Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại của Trần Đình Hượu (1995), Những thế giới nghệ thuật thơ của Trần Đình Sử (1995), Nhà nho tài tử và Văn học Việt Nam của Trần Ngọc Vương (1999),...
         Việc vận dụng lý thuyết loại hình học trong nghiên cứu thơ ca bang giao là một việc làm cần thiết bởi vì thơ bang giao vừa hội tụ những tiêu chí về cái chung, cái phổ biến vừa thể hiện cái cá biệt cái đặc thù. 

         Xét trên phương diện cái chung, cái phổ biến thì thơ bang giao cũng chịu sự quy định của văn học đương thời về kiểu loại tác giả, quan niệm sáng tác, tư duy nghệ thuật. Đội ngũ sáng tác trong thơ bang giao cũng mang đặc điểm loại hình nhà nho hành đạo. Ở đây, hình tượng tác giả gắn liền với hình ảnh nhà chính trị/ nhà ngoại giao/ sứ thần/ nhà nho. Mục đích sáng tác trong thơ bang giao không nằm ngoài quan niệm “văn dĩ tải đạo”, “thi dĩ ngôn chí” của văn học trung đại. Điều đó được minh chứng rõ rệt và thể hiện tập trung nhất ở những vần thơ xướng họa, thù tạc, tiễn, tặng trong các cuộc gặp gỡ mang tính lễ nghi giao tế của những sứ thần. Chúng nhằm thể hiện tình hữu hảo giữa các quốc gia, đồng thời nâng cao vị thế dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, duy trì nền hòa bình dân tộc. Quan niệm này cũng chi phối đến nội dung thơ bang giao. Nhiều tác phẩm đều thể hiện ý thức dân tộc cùng hình tượng cái tôi công dân bản lĩnh khí phách của những trí thức Đại Việt. Những yếu tố nghệ thuật khá ổn định, ít có tính biến đổi của thơ ca trung đại như thể loại, ngôn ngữ đều được các nhà ngoại giao vận dụng. 

        Tuy nhiên, được hình thành và phát triển trong khoảng 10 TK (X – XIX), gắn liền với hoạt động ngoại giao “triều cống – sách phong” của hai nước Việt – Trung, là “con đẻ” của những nhà ngoại giao/ nhà chính trị/ sứ thần/ thi nhân, thơ bang giao Đại Việt thực sự đã tạo thành một dòng riêng. Nó cũng chứa đựng cái cá biệt, cái đặc thù, có tính khu biệt với các kiểu/loại thơ khác. Về hoàn cảnh sáng tác, thơ bang giao là kết quả của quá trình ngoại giao giữa hai nước Việt – Trung song hành với hoạt động đi sứ và tiếp, tiễn sứ của những nhà ngoại giao phương Nam. Hoạt động tiếp, đón sứ “thiên triều” diễn ra tại không gian cung đình của Đại Việt, hành trình đi sứ lại gắn với không gian Trung Hoa. Đây là những không gian sáng tác đặc trưng của thơ bang giao. Về nghệ thuật, với đội ngũ tác giả tài năng, thơ ca bang giao vẫn có sự bứt phá trên một số quy phạm thuộc thi ca trung đại như thể loại, từ ngữ, kiểu câu, tính kỷ sự. Đặc biệt, do tính chất thời sự, cấp kíp của hoạt động ngoại giao, thơ bang giao thường sử dụng phổ biến kiểu câu trần thuật. Nhu cầu thuật, kể, ghi ghép công việc trên đường đi đã dẫn đến hình thành xu hướng kỷ sự trong thơ bang giao. Nhờ hệ thống điệp từ và các hình ảnh lặp lại kết hợp với việc bổ sung lớp từ xưng hô mới, thơ bang giao đã phác họa chân dung phức hợp của chủ thể trữ tình một cách chân thực, sinh động.

        Hình thành và vận động trên bối cảnh cái chung, cái phổ quát nhưng có nhiều nét cá biệt, đặc thù, thơ ca bang giao góp phần tạo nên tiếng nói phong phú, đa sắc cho dòng chảy văn học trung đại. Lý thuyết Loại hình học thực sự trở thành mã khóa quan trọng để tác giả luận án đi sâu tìm hiểu thơ bang giao. 

      1.3.2. Văn hóa học và nghiên cứu thơ bang giao từ góc nhìn văn hóa
         Trong những năm gần đây, tiếp cận tác phẩm văn học từ góc nhìn văn hóa đã phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu đáng kể. Xu hướng nghiên cứu văn học thông qua lý thuyết văn hóa học biểu thị mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại giữa văn học và văn hóa. Trong sự tương quan này, văn học là một trong những phương tiện lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa. Cùng với đó, văn học sẽ nhận về mình những tác động, chi phối của văn hóa như môi trường văn hóa thời đại và truyền thống văn hóa độc đáo của một dân tộc. Vì thế, nghiên cứu tác phẩm từ góc nhìn văn hóa cần chỉ ra những giá trị văn hóa kết tinh trong tác phẩm qua những yếu tố về nội dung, hình thức… Theo nhà nghiên cứu Trần Nho Thìn, bản chất của nghiên cứu văn học từ góc nhìn văn hóa là lấy con người làm trung tâm, từ đó xây dựng được hệ thống miêu tả trong tác phẩm. Ông khẳng định: “Nói văn hóa học thực ra là phải nói đến con người. Bất kỳ tác phẩm văn học nào cũng thể hiện con người và hoạt động của nó trong không gian và thời gian xác định. Con người trong văn học mỗi thời kỳ lịch sử lại có một diện mạo riêng chịu sự quy định về con người lý tưởng trong thời đại ấy. Con người là sản phẩm xã hội, đã được văn hóa hóa, tức là con người xây dựng được những định chế quy định hành vi ứng xử xã hội và ứng xử bản thân” [179, tr. 17]. Tất nhiên đó là con người luôn có ý thức lựa chọn giá trị ứng xử trong ba mối quan hệ cơ bản: quan hệ với môi trường tự nhiên, quan hệ với xã hội và quan hệ với chính bản thân mình. Hay nói một cách khác, tiếp cận văn học bằng văn hóa học là: “đối chiếu, so sánh, truy nguyên các quan niệm văn hóa của thời đại nơi tác phẩm được sản sinh để tìm nguồn gốc của những dạng thức quan niệm về con người, về không gian, thời gian trong tác phẩm. Một hình tượng, một thủ pháp nghệ thuật sở dĩ hấp dẫn, có sức thuyết phục vì nó tìm được sự chia sẻ, đồng cảm của những người cùng một nền văn hóa” [179, tr. 25]. Đây là cách tiếp cận liên ngành. Để giải mã những hiện tượng thi pháp trong tác phẩm đòi hỏi người đọc phải kết hợp lý thuyết Văn hóa học với kiến thức Lịch sử học, Tôn giáo học, Xã hội học, Nhân học…

        Trên thế giới tìm hiểu văn học từ phương diện văn hóa đã manh nha từ những năm đầu của TK XIX mà điển hình là trường phái văn hóa lịch sử của H. Taine (1828 – 1893). Nhà nghiên cứu cho rằng, nghiên cứu tác giả, tác phẩm là nghiên cứu sự tác động của ba yếu tố chủng tộc, thời điểm, địa điểm đến tác giả, tác phẩm đó. Những yếu tố này được coi là cơ sở hình thành cũng như đối tượng phản ánh của văn học. 

        Du nhập vào nước ta từ những năm đầu TK XX, xu hướng nghiên cứu này được nhiều tác giả đánh giá cao và đã coi đây là một phương pháp hữu hiệu để tiếp cận văn học. Các công trình tiêu biểu phải kể đến như: Thi nhân Việt Nam (1942) của Hoài Thanh – Hoài Chân, Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam (1976) của Cao Huy Đỉnh, Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại (1995) của Trần Đình Hượu, Văn học Trung đại Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa (2008) của Trần Nho Thìn, Giải mã văn học từ mã văn hóa (2011) của Trần Lê Bảo.

         Thơ bang giao chịu ảnh hưởng của tư tưởng triết học, đạo đức, thẩm mỹ Nho giáo và văn hóa bang giao thời trung đại. Vì thế, tiếp cận thơ ca bang giao không thể tách rời văn hóa. Bằng điểm nhìn văn hóa, bạn đọc nhận ra thói quen xướng họa thơ trong giao lưu hoặc ý thức coi thơ là một kênh giao tiếp khẳng định văn hóa dân tộc, triều đại. Đây cũng là căn nguyên quan trọng hình thành dòng thơ bang giao. Từ góc nhìn văn hóa sẽ giúp người đọc lý giải, cắt nghĩa những yếu tố nội dung, nghệ thuật đặc trưng của thơ bang giao. Xuất phát từ tâm lý khao khát đi xa đồng thời sợ sự đi xa của người xưa dẫn đến hình tượng cái tôi phong phú trong thơ bang giao. Một cái tôi háo hức với chuyện đi, tìm hiểu những điều mới lạ, bên cạnh một cái tôi cô đơn, lo sợ khi phải đối diện với cái dị biệt của không gian xứ người. Điểm nhìn văn hóa cũng giúp ta hiểu vì sao một dân tộc đã giành chiến thắng lẫy lừng trên mặt trận quân sự nhưng trong giao tiếp luôn nhún nhường tỏ ý đề cao “thiên triều”, vẫn chấp nhận “sách phong – triều cống”. Điều này một mặt là do văn hóa đi sứ được thiết lập trong trật tự thế giới vùng Đông Á mà Trung Quốc là trung tâm, mặt khác lại do ý thức của người Việt: tự tôn dân tộc và đề cao tình hữu hảo. 

        Như vậy, dù có nhiều cách chiếm lĩnh tác phẩm song tiếp cận thơ bang giao từ góc nhìn văn hóa là phương pháp khả dụng để hiểu được tầng sâu ý nghĩa của tác phẩm.  

 1.3.3. Lý thuyết diễn ngôn 

  Diễn ngôn được dịch từ thuật ngữ Discourse, có nguồn gốc từ Châu Âu. Việc nghiên cứu tác phẩm từ lý thuyết diễn ngôn phát triển mạnh vào những năm sáu mươi của TK XX. 
        Tiếp cận văn bản theo hướng diễn ngôn có ba cách. Thứ nhất là tiếp cận theo hướng ngôn ngữ học. Thứ hai, hướng tìm hiểu diễn ngôn theo phong cách học. Thứ ba là cách nghiên cứu diễn ngôn theo hướng xã hội học. Trên cơ sở đó, các nhà nghiên cứu đã đưa ra ba định nghĩa về diễn ngôn: diễn ngôn biểu thị cho ngôn ngữ/ lời nói; diễn ngôn được hiểu là lời nói - tư tưởng hệ; diễn ngôn như là phương tiện thể hiện tri thức và quyền lực.
        Lý thuyết diễn ngôn xuất hiện ở Việt Nam vào cuối TK XX. Tiêu biểu phải kể đến các công trình sau: Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt (1985) của Trần Ngọc Thêm, Phân tích diễn ngôn – một số vấn đề lý luận và phương pháp (2008) của Nguyễn Hoà, Diễn ngôn hiện thực trong văn học: những vấn đề lý thuyết và lịch sử (2015) của Trần Thiện Khanh.
         Tiếp cận thơ bang giao từ lý thuyết diễn ngôn là việc làm quan trọng. Trong thơ bang giao chiếm một số lượng lớn là những bài thơ xướng họa, đối đáp giữa sứ thần hai nước Việt – Trung. Nhìn từ góc độ diễn ngôn thì đây là một loại diễn ngôn đặc biệt: diễn ngôn trong diễn ngôn, diễn ngôn liên diễn ngôn. Mỗi bài thơ xướng họa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một phương châm hội thoại: có người nói, có người nghe, có không gian, thời gian, nội dung và mục đích giao tiếp cụ thể. Hơn nữa, diễn ngôn này lại là hệ quả của một diễn ngôn khác trước đó, hoặc là tiền đề cho một diễn ngôn kế tiếp. Ví như, những bài thơ “xướng” là tiền đề cho diễn ngôn kế tiếp, bài thơ “họa” là kết quả được tạo ra trong mối liên hệ với diễn ngôn trước đó. Qua hình thức đối thoại này, mỗi nhà ngoại giao đều thể hiện tri thức và quyền lực của mình. Tri thức của mỗi nhà ngoại giao Đại Việt thể hiện ở những hiểu biết của họ về thiên nhiên, con người, đời sống, lịch sử Trung Hoa và cả trong cách lựa chọn câu, chữ, gieo vần sao cho đúng yêu cầu đặt ra trong bài “xướng” trước đó. Quyền lực/ vị thế của mỗi nhà ngoại giao lại được thể hiện qua cách xưng hô, giọng điệu… Qua tri thức, vị thế giao tiếp của mỗi nhà ngoại giao trong diễn ngôn, người đọc hình dung được thực chất mối quan hệ bang giao Việt – Trung đương thời. Thậm chí ở rất nhiều bài thơ không thuộc đề tài xướng họa, xu hướng đối thoại vẫn hiện hữu. Những cuộc đối thoại với tiền nhân trong những vần thơ vịnh sử, những băn khoăn trước dị cảnh nơi dị quốc, nỗi khắc khoải trước cảnh đời, phận người khiến cho hình thức diễn ngôn thơ bang giao thêm sinh động. Chính những đối thoại ngầm ấy cho chúng ta hiểu về kiến thức, tâm thế/ tư thế mỗi sứ thần Đại Việt. Nhìn từ góc độ giao tiếp văn bản, mỗi tác phẩm bang giao là cuộc trò chuyện tiếp xúc giữa tác giả - người đọc. Thơ bang giao là bức tranh thu nhỏ về hiện thực ngoại giao nói riêng, đời sống xã hội mỗi triều đại, dân tộc nói chung. 

        Tiếp cận tác phẩm bang giao từ lý thuyết diễn ngôn giúp người đọc khắc phục một phần cách thẩm thơ đã trở thành quen thuộc khi chỉ quan tâm nhiều đến cảm xúc của nhân vật trữ tình. Lý thuyết diễn ngôn sẽ cho thấy tri thức, quyền lực của chủ thể diễn ngôn qua đó hiểu hơn về bối cảnh chính trị, xã hội, văn hóa, văn học mỗi giai thời.

        Trong sự bùng nổ của những phương pháp nghiên cứu, việc sử dụng Lý thuyết diễn ngôn, phương pháp Loại hình học và Văn hóa học là việc làm hợp lý để tác giả luận án tìm hiểu Thơ bang giao Việt Nam TK X - XIV. Bởi lẽ, thơ bang giao là loại hình diễn ngôn tiêu biểu, lại có tính loại hình và ảnh hưởng sâu đậm từ đời sống văn hóa thời đại.

Tiểu kết Chương 1

          Qua những trước tác biên chép thơ ca thời trung đại, chúng ta thấy, thơ bang TK X - XIV đã được người xưa quan tâm. Sang đến thời hiện đại, hoạt động khảo cứu, phiên âm, dịch nghĩa, chú thích thơ bang giao hệ thống hơn. Từ những nhận xét mang tính thưởng thức, tự phát thời trung đại cho đến những phê bình tự giác, chuyên biệt thời hiện đại cho thấy bề dày lịch sử nghiên cứu thơ bang giao nói chung, thơ bang giao TK X - XIV nói riêng. Hơn nữa, qua kết quả nghiên cứu này, người đọc nhận ra đặc điểm của một kiểu/ loại/ dòng thơ bang giao riêng biệt. Thơ bang giao vừa là tiếng nói của các tác giả/ chủ thể diễn ngôn/ thi nhân/ nhà ngoại giao Đại Việt, vừa là hiện thực đời sống được phản ánh. Đó có thể là đời sống văn hóa, lịch sử bang giao Đại Việt, có khi lại là thiên nhiên, đời sống con người Trung Hoa.

        Thơ bang giao vừa là một kiểu diễn ngôn thể hiện rõ tri thức, quyền lực của những nhà ngoại giao Đại Việt, gắn liền với đời sống chính trị, văn hóa đương thời vừa là một loại hình sáng tác có những điểm chung lẫn sự khác biệt trong văn học trung đại. Lý thuyết Diễn ngôn, Loại hình học, Văn hóa học là những công cụ đắc lực giúp người viết thấy được tri thức, quyền lực của những nhà ngoại giao Việt Nam trước người phương Bắc. Đồng thời sử dụng những lý thuyết này, tác giả luận án  nhận ra mối quan hệ trực tiếp của thơ bang giao TK X – XIV với bối cảnh văn hóa – chính trị dân tộc, hiểu được về đặc điểm loại hình thơ bang giao so với các kiểu thơ khác thời trung đại. 
        Vận dụng lý thuyết nghiên cứu văn học và kế thừa thành tựu nghiên cứu của các tác giả đi trước, luận án tiếp tục nghiên cứu thơ bang giao TK X - XIV trên các phương diện sau:

         - Nghiên cứu nội dung và nghệ thuật của thơ bang giao TK X – XIV.

         - Nghiên cứu thơ bang giao Việt Nam giai đoạn TK X - XIV gắn với bối cảnh chính trị, ngoại giao, văn hóa đương thời; đặt thơ bang giao giai đoạn này trong thế đối sánh với thơ bang giao TK XV về sau.
Chương 2
THƠ BANG GIAO VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI VÀ THƠ BANG GIAO  

TK X – XIV

        Nghiên cứu thơ bang giao TK X – XIV trước hết phải đặt nó trong môi trường phát triển và dòng chảy của thơ bang giao nói riêng, thơ ca dân tộc nói chung. Ở chương này, chúng tôi đặt ra nhiệm vụ tái hiện bối cảnh kinh tế, tư tưởng, chính trị, văn hóa, văn học, quân sự, bang giao chi phối sự hình thành, phát triển thơ bang giao trong đó có thơ bang giao giai đoạn TK X – XIV. Đó chính là tiền đề để lý giải những vấn đề về nội dung và nghệ thuật thơ bang giao TK X – XIV. 
2.1. Khát quát về thơ bang giao Việt Nam thời trung đại
   2.1.1. Cơ sở hình thành thơ bang giao Việt Nam thời trung đại 
        Văn học phản ánh tinh thần mỗi giai thời theo bước đi của thời gian. Nó chịu sự ảnh hưởng, tác động không nhỏ từ môi trường sinh thái văn hóa. Nhìn nhận thơ bang giao 10 TK không thể không tìm hiểu những yếu tố văn hóa, văn học, bối cảnh bang giao thời trung đại. Vả lại, thơ bang giao là “con đẻ” của những nhà ngoại giao “tài cao”, “tình sâu”. Họ là những “đại công dân” được triều đình “chọn mặt gửi vàng” cử đi tiếp sứ phương Bắc hay đi sứ Trung Hoa. Trên hành trình bang giao, những trí thức Đại Việt vì nhiều lý do mà làm thơ: khi đối đáp, họa vận, khi giao hảo, khi nảy sinh thi hứng trước phong cảnh, trước tình cảm bản thân. Thơ bang giao ra đời bắt nguồn từ những lý do khách quan lịch sử và lý do chủ quan tự thân người cầm bút. 
    2.1.1.1. Tiền đề văn hóa, văn học thời trung đại

        Văn hóa là một khái niệm có nội hàm khá rộng, bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo trong quá trình hình thành và phát triển. Ở phần này, tác giả luận án chỉ đề cập đến những phương diện văn hóa trung đại được coi là có liên quan trực tiếp tới quá trình hình thành đặc trưng nghệ thuật thơ bang giao Việt Nam. Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, quy trình đào tạo nhân tài, chế độ khoa cử với cách thức dùng văn để lựa chọn người tài, quan niệm về người tài thời xưa là những yếu tố tiên quyết hình thành đặc trưng đội ngũ sáng tác thơ ca bang giao thời trung đại. 

        Thời trung đại, văn chương là môn học bắt buộc trong nhà trường và trở thành nội dung quan trọng trong chiến lược bồi dưỡng, rèn luyện nhân tài. Chương trình học dành cho lứa tuổi lên 6, lên 7 gồm: Sơ học vấn tân, Tam tự kinh, Tứ tự kinh và Ngũ ngôn để người học làm quen với chữ Hán; tập làm câu đối 2 chữ, 4 chữ; biết phân biệt vần trắc, vần bằng. Khoảng 10 tuổi, người đi học được huấn đạo kỹ lưỡng hơn “tiên học lễ, hậu học văn”, chương trình học gồm Tứ thư, Ngũ kinh, lịch sử Việt Nam, lịch sử Trung Quốc, tập làm câu đối 5 chữ, 7 chữ, tập làm thơ, phú... Người học phải tự rèn luyện chữ nghĩa, văn phong, tự nâng cao kiến thức của mình qua sách vở, qua những trải nghiệm thực tế trong suốt cuộc đời. Viết văn, làm thơ đã được kẻ sĩ làm quen ngay từ hồi còn nhỏ đến khi được học tập nơi “cửa Khổng sân Trình”, sau đó lại tiếp tục gắn với sự lập thân, lập nghiệp của họ. 
         Chế độ khoa cử thời xưa với sách lược“dĩ thi thủ sĩ” được coi là một trong những yếu tố quan trọng hình thành kĩ năng sáng tác của kẻ sĩ, thói quen rèn dũa văn chương ở họ. Việc chọn nhân tài qua thi cử văn chương có gốc rễ sâu xa từ văn hóa Trung Hoa: “Để chọn người làm việc trong bộ máy nhà nước, chế độ chuyên chế từ đời Hán đã đề ra tiêu chuẩn hiếu hạnh, hiền lương, phương chính, minh kinh và năng văn... Hiếu hạnh, hiền lương, phương chính là tiêu chuẩn đạo đức, minh kinh là học thuộc và hiểu nghĩa kinh điển nho gia; còn năng văn là có khả năng viết văn chương” [dt181, tr. 191]. Có thể nói, khoa cử là con đường duy nhất để lập công danh của con người trong xã hội phong kiến. Khoa cử thời xưa là trọng yếu của văn hóa và văn minh quốc gia. Nó cũng là một mặt của tiến bộ xã hội. Chế độ khoa cử đầu tiên của Việt Nam được tiến hành dưới triều Lý Nhân Tông, năm Ất Mão (1075) và cáo chung vào năm Kỷ Mùi (1919) dưới triều vua Khải Định nhà Nguyễn. Trong suốt lịch sử khoa cử, nước ta có tổng cộng 185 khoa thi: Triều Lý đã tổ chức được 6 khoa thi; triều Trần được 16 khoa; triều Hồ được 1 khoa; triều Lê sơ và Lê trung hưng được 94 khoa; triều Mạc 22 khoa và Triều Nguyễn tổ chức được 39 khoa. Mỗi triều đại dù các hình thức thi cử có khác nhau nhưng giống nhau ở tiêu chí chọn người tài qua bài thi văn chương. Sách Lịch triều hiến chương loại chí cho biết vào năm 1084 và 1086 nhà nước tổ chức kỳ thi tuyển chọn những người có tài năng văn chương nổi tiếng trong nước để bổ dụng làm quan tại viện Hàn lâm. Trong kỳ thi này, Mạc Hiển Tích đỗ đầu, được bổ làm Hàn lâm Học sĩ. Theo quy định từ năm 1434 niên hiệu Thiệu Bình đời vua Lê Thái Tông, thi Hội có bốn kỳ: kỳ thứ nhất thi kinh nghĩa, thư nghĩa; kỳ thứ hai: viết chiếu, chế, biểu; kỳ thứ ba: làm thơ, phú; kỳ thứ tư: làm bài văn sách từ 1000 chữ trở lên. Dưới thời vua Lê Thánh Tông phép thi quy định cụ thể như sau: kỳ nhất: tứ thư và kinh nghĩa 5 bài; kỳ thứ hai: thi chiếu, chế, biểu dùng tứ lục, cổ thể; kỳ thứ ba: thi thơ, dùng Đường luật, phú dùng cổ thể, về thể ly tao hoặc văn tuyển đều trên 300 chữ; kỳ thứ 4: thi văn sách, đề ra về kinh sử, thời vụ từ 1000 chữ trở lên… Chủ trương, đường lối chọn người tài ở các triều đình phong kiến Việt Nam bằng hình thức thi văn chương khẳng định một hiện tượng thành quy luật trong xã hội phong kiến trung ương tập quyền: đã làm quan thì phải giỏi văn chương, đã giỏi văn chương thì thường được trọng dụng, đề cao, bổ dụng làm quan. 
        Người xưa quan niệm tài năng của kẻ sĩ là tài văn chương. Giỏi văn chương có nghĩa là cũng giỏi các ngành nghề, lĩnh vực khác trong xã hội. Người có tài văn chương được triều đình tuyển chọn làm quan, được đứng trong bộ máy lãnh đạo của nhà nước, đảm đương bất kỳ công việc nào triều đình giao phó như kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, ngoại giao. Thực ra, đây là quan niệm có điểm chung với truyền thống văn luận phương Đông. Văn hóa, văn chương là dấu hiệu bề ngoài báo hiệu bản chất, tài đức bên trong. Người có tài, đức ắt cũng giỏi văn chương. Suy nghĩ và thấy được mối quan hệ giữa văn và tài năng, đức độ của con người, Lưu Hiệp trong Văn tâm điêu long khẳng định: “Tâm sinh thì ngôn lập, ngôn lập thì văn sáng, đó là cái đạo của tự nhiên. Xét đến vạn vật, động vật thực sự đều có cả. Con rồng, con phượng có vảy, có lông để phô bày sự rực rỡ, con hổ, con báo có vằn, có đốm để ngưng tụ vẻ ly kỳ. Mây ráng có sắc màu như họa công vẽ tranh. Cây cỏ tươi hoa lá như Chức nữ dệt gấm. Mọi thứ đều có vẻ ngoài trang sức, đó cũng là tự nhiên... Các vật vô tri vô giác mà cũng tự nhiên có văn. Huống hồ con người có tâm lại không có văn sao?” [51, tr. 48 – 49]. Lưu Hiệp đã vận dụng hàng loạt các hình ảnh so sánh sinh động để thể hiện mối quan hệ khăng khít, biện chứng, tác động qua lại giữa văn (cái đẹp bên ngoài) và đức (cái phẩm chất bên trong). Quan điểm này cũng được Lê Quý Đôn thể hiện trong thiên Văn nghệ (Vân đài loại ngữ): “Đại để, anh hoa phát tiết ra ngoài, là do ở trong có chứa nhiều hòa thuận, cho nên người có đức, tất có tài ngôn ngữ; người có hạnh tất có học; như con phượng thì có cánh, sắc lông sặc sỡ; con báo thì có lông trơn mướt; trang sức ở ngoài, với chứa đựng bên trong, vẫn là một” [dt181, tr. 193]. Có thể lấy một số sự kiện minh chứng cho quan niệm chọn người, đánh giá con người qua tài năng văn chương. Trong Kiến Văn tiểu lục, tác giả Lê Quý Đôn kể câu chuyện về Bùi Hàm Châu nhờ có tài thơ mà được trọng dụng: “Dưới triều nhà Trần, có Bùi Hàm Châu, người thôn Trừng Khê, xã Cổ Lai, huyện Vũ Tiên, là người đĩnh ngộ trác lạc, lúc còn nhỏ, thường đề thơ ở cung Chiêu Thánh, phủ Thiên Trường, khi Trần Nhân Tông ra chơi, trông thấy lấy làm khen ngợi, bèn triệu vào triều bổ dụng, làm quan đến trung thư thẩm hình viện sự” [38, tr. 318]. Đoàn Nhữ Hài thời Trần được bổ nhiệm chức Ngự sử trung tán dù còn đang theo học vì có tài năng văn chương. Chuyện là, vua Trần Anh Tông tính ham rượu, một hôm vua Anh Tông uống rượu say, nằm ngủ không biết Thượng hoàng Trần Nhân Tông hồi kinh. Thượng hoàng giận lắm, muốn truất ngôi của Anh Tông. Vua bèn sai Đoàn Nhữ Hài khi ấy mới là học trò làm một bài biểu dâng vua cha. Thấy lời lẽ trong biểu thiết tha thành khẩn, thượng hoàng nguôi giận tha tội cho vua Anh Tông. Từ đó, Đoàn Nhữ Hài cũng được cất nhắc việc triều chính với chức Ngự sử Trung tán. Dựa vào tài văn chương mà cất nhắc làm quan không qua thi cử, cũng vì tài văn chương mà trọng dụng cả những người chưa đỗ đạt cao là những hiện tượng văn hóa độc đáo thời trung đại. Vì thế, người quân tử ngay từ khi sinh ra đã được dạy cách làm văn, viết thơ. Khi lớn lên, họ cũng luôn có ý thức rèn dũa văn chương. 

        Có thể nói, quan niệm văn hóa như trên đã chi phối cách sống, cách nghĩ, cách rèn luyện của người quân tử thời xưa. Sáng tác văn chương vừa là quá trình trau dồi tài năng, đức độ vừa là một yêu cầu bắt buộc trong sự nghiệp khoa cử, trường ốc, cũng là một phương tiện khẳng định tài năng kinh bang tế thế của kẻ sĩ đồng thời là cầu nối để “bậc quân tử hiểu bậc quân tử”. Sống trong môi trường văn hóa như thế, người trí thức Đại Việt đều giỏi thơ ca, có thể làm thơ mọi nơi, mọi lúc theo kiểu “tức cảnh sinh tình” hay “xuất khẩu thành chương” và có thể dùng văn chương giao đãi, kết nối bạn hữu, quảng bá văn hóa dân tộc.
        Quan niệm về văn chương thời trung đại ảnh hưởng lớn đến sự hình thành đặc trưng thơ ca Việt Nam nói chung, trong đó có thơ bang giao. Người xưa quan niệm “Văn dĩ tải đạo”, “Thi dĩ ngôn chí”. Văn dùng để chuyên chở đạo lý, truyền tải cái chí của người quân tử, nên người xưa rất xem trọng văn chương. Nó có chức năng giáo hóa và di dưỡng tính tình con người. Cách quan niệm này đã định hình, khu biệt nội dung phản ánh, hình thức biểu đạt trong thơ trung đại.

          Thứ nhất, người trung đại quan niệm văn chương phải chở đạo. Điều này được thể hiện qua mệnh đề “văn dĩ tải đạo”. Đạo ở đây là đạo lý của người quân tử được xây dựng trên mối quan hệ “tam cương” và trên những quy chuẩn đạo đức trong “ngũ thường”. Tam cương dựa trên ba rường mối cơ bản trong xã hội: vua tôi, cha con, chồng vợ. Ngũ thường là năm phẩm chất tốt đẹp của người quân tử: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Người trí thức dùng văn chương để chuyên chở đạo lý, truyền bá đạo lý rộng ra toàn xã hội với mục đích nêu gương, giáo huấn. Quan niệm này có bắt rễ sâu xa từ văn hóa, văn học Trung Hoa. Lưu Hiệp trong thiên “Nguyên Đạo” thuộc Văn tâm điêu long nhận định: “Đạo nhờ thánh nhân mà truyền văn, thánh nhân nhờ văn mà minh đạo” [51, tr. 50]. Đạo – thánh – văn có mối quan hệ khăng khít, biện chứng với nhau. Ở Việt Nam thời trung đại, Nguyễn Trãi khi phát biểu tư tưởng văn học đã bàn đến mối quan hệ mật thiết giữa ba phạm trù: đạo – thánh – văn: “Văn chương chép lấy đòi câu thánh,/ Sự nghiệp tua gìn phải đạo trung./ Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược,/ Có nhân, có trí, có anh hùng.” (Bảo kính cảnh giới, bài số 5). Đạo thánh hiền dạy con người, sống, hành động, suy nghĩ theo chuẩn mực “ngũ thường” và để xử lý tốt đẹp các mối quan hệ trong “tam cương”. Văn chương vừa là một thứ khí giới để kẻ sĩ ra tay hành đạo: trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược vừa phải biểu đạt được nhân cách lý tưởng của người quân tử, trong đó nhân, trí, dũng được đặt lên hàng đầu. Tinh thần này được Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục tuy có những biến thể: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.”. Giống như Nguyễn Trãi, theo Nguyễn Đình Chiểu, văn chương vẫn chở đạo lý thánh hiền và người quân tử dùng văn chương để trừ các ác, cái xấu, cứu nước, cứu đời, thiết lập một xã hội tốt đẹp. Quan niệm văn học này chi phối đến đặc trưng văn học chính thống thời trung đại, trong đó có thơ bang giao. 

        Thứ hai, người xưa quan niệm văn chương phải tỏ được cái chí của người sáng tác. Quan niệm này được biểu hiện trong mệnh đề: “thi dĩ ngôn chí”. Thơ ca là phương tiện có hiệu quả biểu đạt tâm chí người quân tử. Chí của bậc đế vương, công khanh liên quan đến khát vọng “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” chứ không phải cảm xúc từ cá nhân con người. Suốt thời trung đại quan niệm “thi ngôn chí” đã được các tác giả đề cập, bàn luận. Phan Phu Tiên khẳng định: “Trong tâm có điều chi ắt hiện thành lời. Cho nên thơ là để nói chí” (Tâm hữu sở chi tất hình ư ngôn. Cố thi dĩ ngôn chí dã.) [dt181, tr. 226]. Nguyễn Bỉnh Khiêm cho rằng: “Ôi, nói tâm là nói về cái chỗ mà chí đạt tới vậy, mà thơ lại là để nói chí. Có kẻ chí để ở đạo đức, có kẻ chí để ở công danh, có kẻ chí để ở sự nhàn dật” [dt181, tr. 230]. Mặc dù chí có nhiều biểu hiện khác nhau song bản chất vẫn là một - thể hiện con người nhân cách đạo đức nho gia. Để chí ở đạo đức thì tu dưỡng đạo đức bản thân và góp phần giáo hóa xã hội, để chí ở công danh thì thực hiện lý tưởng “trí quân trạch dân”, “kinh bang tế thế”, để chí ở sự nhàn dật thì di dưỡng tinh thần, giữ gìn tiết tháo, phẩm cách quân tử. Ngay từ khi còn nhỏ kẻ sĩ đã được dạy dỗ với quan niệm học hành thi cử đỗ đạt, mang tài năng “phò vua giúp nước” với khát vọng lập công danh. Trong quá trình lập thân, lập nghiệp người quân tử tiếp tục thể hiện quan điểm đó. Những yếu tố này ảnh hưởng tới quan niệm sáng tác của họ. 

        Như vậy, quan niệm văn học thời trung đại giúp ta biết được giới hạn nội dung phản ánh của những sáng tác bang giao. Thơ ca bang giao đại diện tiêu biểu của văn chương chính thống, vì thế văn chương tải đạo, nói chí của người quân tử là điều tất yếu. Hơn nữa, các sứ thần đại diện cho trí tuệ, khí phách, bản lĩnh triều đại, dân tộc nên nội dung này cũng được đề cao. 

    2.1.1.2. Bối cảnh văn hóa bang giao Việt Nam thời trung đại
         Như đã đề cập ở trên, thơ bang giao là khái niệm dùng để chỉ những sáng tác của tác giả Việt Nam trong quá trình thực thi công việc ngoại giao với các nước trong khu vực, chủ yếu là Trung Hoa. Cách định danh khái niệm như trên đã khẳng định bối cảnh bang giao gắn với chuyện đi sứ và tiếp sứ, chuyện sách phong và triều cống, không gian tiếp sứ và không gian đi sứ được coi là những yếu tố căn bản, ảnh hưởng trực tiếp tới sự hình thành đặc trưng nghệ thuật của dòng thơ bang giao. 

         Trung Hoa là một nước phương Bắc sớm hình thành trong lịch sử, từ thời Hạ, Thương, Chu trước công nguyên đã thành một đế chế rộng lớn. Xuất phát từ tư tưởng “dĩ Hoa vi trung” những người đứng đầu nhà nước Trung Hoa tự coi mình là “thiên tử”, coi triều đại mình là “thiên triều” và tự thấy mình có đặc quyền “thiên mệnh” trong việc giáo hóa, cai trị các nước lân bang. Vì lẽ đó, suốt trong quá trình “dựng nghiệp trị bình” các triều đại phương Bắc đều mở những cuộc viễn chinh xâm lược láng giềng, nhằm áp đặt chính giáo Trung Quốc, đồng hóa dân tộc yếu thế hơn (chư hầu/ thuộc quốc), đồng thời cũng thể hiện sức mạnh quân sự, sự ảnh hưởng của một nước lớn. Để trói buộc các quốc gia chư hầu vào quan hệ nô lệ với dân tộc mình, Trung Hoa đã thiết lập thể chế “sách phong”, “triều cống. Trong mối quan hệ này, với quyền lực của quốc gia trung tâm, Trung Hoa đóng vai trò chủ động trong việc định chế hóa các quan hệ hành xử liên quan đến hoạt động “triều cống”, “sách phong”: quy định về thời gian, số lượng, giá trị cống phẩm; nghi thức triều cống trong các chuyến đi tuế cống; quy định nghi thức đón tiếp khâm sứ Trung Quốc sang tuyên phong… Hơn nữa, “thiên triều” cũng đối xử với các nước chư hầu/ thuộc quốc trên nhiều mức độ khác nhau. Điều đó phụ thuộc vào cách ứng xử, thái độ thần phục “thiên triều” của các nước phiên thuộc qua việc đi sứ và tiếp sứ. Trong thực cảnh đó, các nước Đông Á muốn yên ổn, phát triển phải công nhận vai trò của “thiên triều” như là mệnh trời, thể hiện qua việc thần phục “triều cống” và nhận “sách phong” Trung Hoa.

         Là một quốc gia nhỏ, nằm ở bán đảo Đông Nam Á, có vị trí giáp ranh với Trung Hoa cả đường núi và đường biển nên trong suốt trường kỳ lịch sử, Việt Nam luôn chịu sự đàn áp, thôn tính của đế chế phương Bắc. Vì thế, khi bước vào thời kỳ phong kiến tự chủ, cha ông ta đã thực hiện sách lược ngoại giao khôn khéo với người Trung Hoa: “Nước Việt ta có cõi đất ở phía nam mà thông hiếu với Trung Hoa, tuy nuôi dân dựng nước có quy mô riêng nhưng ở trong thì xưng đế mà đối ngoại thì xưng vương, vẫn chịu phong hiệu, xét lý thế thực phải như thế. Cho nên lễ sách phong, lễ cống sính, việc bang giao các đời đều xem là quan trọng” [34, tr. 135]. Trong mối bang giao với Trung Hoa, việc đón tiếp sứ giả phương Bắc sang tuyên phong để đảm bảo ngôi vị chính thống của các triều vua Đại Việt cùng với việc cử những sứ đoàn tới Trung Hoa thực hiện nghĩa vụ tuế cống, cầu phong là những hoạt động trọng yếu. Văn hóa đón tiếp khâm sứ Trung Hoa sang “sách phong” được triều đại Việt Nam coi trọng. Theo ghi chép của Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí, từ năm 976 đến 1788, Trung Hoa đã cử 53 lần sứ giả tới Việt Nam để thực hiện nghi lễ sắc phong, tuyên phong. Người Việt đón tiếp khâm sứ Trung Hoa khi cương khi nhu, các vua Đại Việt khôn khéo nhận tước vương song trong nước vẫn xưng Hoàng đế. Cùng với nghĩa vụ tuế cống các sứ đoàn Đại Việt sang Trung Hoa để cầu phong, cảm ơn, chúc mừng, viếng tang hoặc giải quyết những vấn đề về biên giới, lãnh thổ... Nếu nghĩa vụ tuế cống mang mục đích kinh tế thì việc cầu phong, cảm ơn, chúc mừng... lại mang ý nghĩa chính trị. Suốt thời trung đại, mật độ các sứ đoàn được cử đi sứ, số lượng cống phẩm mang theo... “kì gian thể lệ có khinh có trọng, có giản có phiền, trước sau hoặc có khác nhau” [34, tr. 135] tùy thuộc vào thực cảnh chính trị, tiềm lực kinh tế, vị thế dân tộc Việt Nam so với Trung Hoa. Tuy nhiên việc bang giao với Trung Hoa đều được Đại Việt xem là quan trọng, được các triều đại tuân thủ đúng “bổn phận” của một nước phiên thuộc nhằm bảo vệ lợi ích của dân tộc/ triều đại. 

        Đồng hành cùng quá trình đi sứ và tiếp sứ, không gian thơ bang giao được nới rộng: không gian tiếp sứ và không gian đi sứ. 

          Không gian tiếp sứ là không gian cung đình gần gũi, thân thuộc, không gian quê mình, nước mình. Tuy thế, “quốc mệnh”, “quân mệnh” luôn được các nhà ngoại giao đề cao, giữ vững. Trong vai trò chủ nhà, nhiệm vụ của các trí thức nước Nam làm sao để “thiên triều” thấy được sự thần phục mà vẫn giữ được thể diện, độc lập chủ quyền dân tộc. Để hóa giải những khó khăn đó, ngoài tiếp đãi trọng thể theo nghi thức ngoại giao, các vị vua, quan, tướng lĩnh còn làm thơ xướng họa với các sứ thần Trung Hoa. Không gian cung đình không chỉ là điểm tựa tinh thần vững chắc cho mỗi nhà ngoại giao Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình mà còn là nơi nảy sinh thi hứng thơ ca. Nhận thấy vai trò của không gian tiếp sứ với sáng tác bang giao, trong công trình Văn học Việt Nam từ TK X đến hết TK XIX nhà nghiên cứu Trần Nho Thìn khẳng định: “Cuộc đón tiếp sứ giả Lý Giác của nhà Tống tại kinh đô Hoa Lư bằng hai sáng tác – cuộc xướng họa thơ của Đỗ Pháp Thuận và bài từ theo điệu Nguyễn lang quy của Không Việt đại sư Ngô Chân Lưu. Đó là hoạt động sáng tác sớm nhất diễn ra tại không gian cung đình. Về sau kinh đô Đại Việt chuyển về Thăng Long, không gian văn học cung đình tất nhiên cũng dịch chuyển về Thăng Long. Không gian văn hóa chính trị cung đình chi phối sự ra đời của không ít sáng tác thơ ca” [181, tr. 22]. 

         Khác với không gian gần gũi, thân thuộc khi tiếp sứ; không gian đi sứ là không gian mới, không gian lạ nơi xứ người với những “hảo cảnh” và “dị cảnh”. Bản thân cái mới bao giờ cũng gợi sự hấp dẫn, khám phá, kiếm tìm. Nhưng cái lạ cũng tạo cảm giác cô đơn, lo sợ, thiếu vắng. Chính không gian đi sứ với những đặc điểm phong phú của nó sẽ tác động đến cách cảm, cách nghĩ ở mỗi sứ thần. Không gian ấy là một thứ thuốc thử tôi luyện cho bản lĩnh, khí phách của người trí thức Đại Việt đồng thời cũng khơi gợi ở họ những niềm ưu tư, lo lắng cho thân phận, cho vận mệnh dân tộc. 

           Thứ nhất, không gian đi sứ gắn liền với những hiểm nguy, khắc nghiệt. Thực cảnh đi sứ đó tác động lớn đến tâm tư, tình cảm, thậm chí sinh mệnh của mỗi sứ thần. Trong những thời điểm ngoại giao giữa hai nước căng thẳng, nhiều sứ thần của ta bị giết hại như: Trần Quý Khoáng, Giang Văn Minh... Nhiều sứ thần ốm đau, bệnh tật chết nơi xứ người như: Phạm Mưu, Doãn Bang Hiến, Phạm Quang Tiến, Đinh Nho Hoàn... Việc đi sứ gian nan, vất vả biểu hiện cụ thể trên các phương diện: thời gian đi sứ dài, địa hình hiểm trở, vật phẩm mang theo cồng kềnh.

             Thời gian đi sứ của mỗi sứ đoàn thường kéo dài. Theo ghi chép trong các chuyến đi sứ cũng như trước tác thi ca của mỗi sứ thần cho thấy, thời gian đi sứ của mỗi sứ đoàn thường diễn ra trong khoảng một năm thậm chí vài ba năm. Bởi lẽ, lộ trình các sứ đoàn Việt Nam sang Trung Hoa chủ yếu là đường bộ và đường thủy. Phương tiện di chuyển chủ yếu bằng ngựa hoặc bằng thuyền. Hơn nữa, thời tiết không phải lúc nào cũng thuận lợi mà nhiều khi bất thường như hạn hán, tuyết rơi, khi đắm thuyền, mưa dột. Mặt khác, quan hệ ngoại giao giữa hai nước nhiều khi phức tạp, chuyến đi sứ có thể dài hơn nữa. Nhiều sứ thần nước ta đã bị Trung Hoa giữ lại: Đào Tử Kỳ bị giam ở Giang Lăng 1 năm; Trịnh Đình Toàn, Nguyễn Nghĩa Toàn đã bị nhà Nguyên bắt giữ; Lê Quang Bí bị giam cầm 18 năm.

            Địa hình đi sứ hiểm trở. Mỗi sứ thần phải qua sông, vượt núi trải dài trên cả hai địa bàn Việt – Trung. Không gian này ẩn chứa những hiểm họa khôn lường và những lo âu của người đi sứ. Qua sông, qua núi, qua đền miếu, mỗi sứ đoàn đều làm lễ tế thần ở dọc đường: “Tế thần Hà bá thủy quan ở bến Nhị Hà: lợn một con giá 8 tiền, xôi một mâm giá 3 tiền, vàng bạc giấy và hương rượu giá 3 tiền. Tế cung miếu: trâu 6 con, giá mỗi con 4 quan và tiền cau hương rượu 6 tiền, xôi 6 mâm, giá mỗi mâm 1 tiền. Tế đền Lý bát vị: trâu 1 con giá 4 quan, xôi một mân giá 3 tiền, vàng bạc giấy và hương rượu cộng 2 tiền. Tế đền Cầu Dinh: trâu 1 con giá 4 quan, xôi một mâm giá 3 tiền, vàng bạc giấy và hương rượu giá 2 tiền. Lễ đền thần ở Quỷ Môn quan, đền Trung Võ, đền Bờ Long, đền Bờ Duy, lễ vật theo như tế đền Cầu Dinh.” [34, tr. 176].

            Vật phẩm mỗi sứ đoàn mang theo nhiều và cồng kềnh. Điều đó làm cho chuyến đi sứ rất vất vả. Trong “Sự lệ lễ cống” phần Bang giao chí, Phan Huy Chú đã ghi chép cụ thể, chi tiết cống phẩm đặc thù theo từng chuyến đi. Lễ vật tạ ơn: “lư hương và bình hoa bằng vàng mỗi thứ một cái (nặng 57 lạng 5 đồng cân, chiết can làm 6 đĩnh vàng), hạc bạc và đế bạc đều 1 chiếc (nặng 48 lạng 4 đồng cân, chiết can làm 5 đĩnh bạc), lư hương và bình hoa bằng bạc mỗi thứ một cái (nặng 50 lạng 4 đồng cân, chiết can làm 5 đĩnh bạc) [34, tr. 176]. Lễ vật mừng: “rùa vàng 1 con (nặng 18 lạng), lư hương và bình hoa bằng bạc, mỗi thứ một cái (nặng 49 lạng), trầm hương 30 cân, tốc hương 60 cân, quạt sơn 100 chiếc” [34, tr. 176]. Lễ vật báo tang: “trầm hương 30 cân, tốc hương 70 cân” [34, tr. 176]. Lễ vật về tâu việc: “cũng như lễ vật mừng, chỉ bớt đi 100 cái quạt sơn” [34, tr. 176]. Chưa kể đến hành lý đồ dùng cá nhân của sứ đoàn. Thậm chí nhiều chuyến đi ghép (vừa tuế cống vừa tạ ơn, vừa cầu phong vừa chúc mừng…) thì số lượng cống phẩm nhiều hơn. 

         Thứ hai, không gian đi sứ là không gian thiên nhiên đất nước Trung Hoa với những thắng cảnh, những danh tích lịch sử. Trên đường đi, mỗi sứ thần Đại Việt được tận mắt chiêm ngưỡng những cảnh đẹp thiên nhiên, công trình văn hóa lịch sử phương Bắc. Trung Hoa có nhiều cảnh đẹp và di tích nổi tiếng như: Hồi Nhạn Phong, Động Đình hồ, Hoàng Hạc lâu, Tì Bà đình… Đó cũng là đất nước có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, là một trong những cái nôi văn minh của nhân loại… Ở đó có những tên tuổi mà văn nhân Việt Nam từng ngưỡng mộ như: Khuất Nguyên, Đào Tiềm, Lý Bạch, Đỗ Phủ, … Đây cũng chính là tiền đề khiến cho những vần thơ viết về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử Trung Hoa chiếm số lượng lớn trong thơ bang giao Việt Nam.  
         Thứ ba, không gian đi sứ không chỉ là không gian trên đường mà còn là không gian “thiên triều”, không gian trạm dịch. Trên nền không gian đó, các sứ thần có dịp gặp gỡ với vua quan, bạn bè phương Bắc, thậm chí là sứ thần các nước trong khu vực chịu ảnh hưởng của Trung Quốc như Triều Tiên, Nhật Bản. Trong những lần gặp gỡ đó, những nhà ngoại giao đã làm thơ đối đáp, tiễn tặng để thể hiện tình hữu hảo, hay “quảng bá” văn hóa dân tộc.

         Như vậy, hành trình đi sứ không chỉ đơn thuần là hành trình địa lí mà còn là hành trình cuộc sống, hành trình văn hóa, hành trình chính trị, hành trình tinh thần, hành trình sáng tạo thơ ca ở mỗi sứ thần. Trên hành trình ấy, sứ thần vừa mang tư thế của một chính khách với “quân mệnh”, “quốc mệnh” vừa mang tâm thế của người lữ khách với nỗi niềm tư hương cố quốc hay du khách/ thi nhân say đắm trước thiên nhiên tươi đẹp vùng Hoa Hạ. Những sự cộng hưởng như thế thôi thúc họ giãi bày. Thật đúng như lời nhận định của tác giả cuốn Thơ đi sứ: “Đây là thơ làm trên đường đi sứ, và biên giới của thơ ở đây là chính cái vô tận của bản thân đời sống. Ở đây có thơ về nhiều đề tài, chủ đề, ở đây chứa đựng nhiều sáng tạo, tâm huyết. Ngay cả những bài thơ là thơ bang giao theo nghĩa chính của từ này cũng là những bài thơ độc đáo, mang bản sắc của tác giả, của thời đại và dân tộc.” [173, tr. 46].

       Việc tham gia vào quan hệ “triều cống” và nhận “sách phong” Trung Hoa trong trật tự thế giới Đông Á của Việt Nam đã mở ra hoạt động giao lưu văn hóa, thơ ca giữa các sứ thần và định hình không gian sáng tác cho thơ bang giao. Qua câu chuyện bang giao, trong bối cảnh không gian đi sứ, tiếp sứ rộng lớn một đời sống văn học bang giao đã hình thành và phát triển. 

    2.1.1.3. Nhà ngoại giao/ nhà chính trị/ sứ thần/ nhà thơ Việt Nam thời trung đại
        Cùng với chính sách ngoại giao nói trên, việc lựa chọn những nhà ngoại giao/ nhà chính trị tài năng, bản lĩnh đại diện cho quốc gia/ triều đại khi đi sứ, tiếp sứ là yếu tố quan trọng hình thành thơ bang giao trung đại. 

        Đi sứ, tiếp sứ là sự nghiệp vẻ vang nhưng cũng hết sức nguy nan. Có những hoàn cảnh, người được cử đi sứ, tiếp sứ sơ hở một chút là Tổ quốc bị lâm nguy, bản thân bị đe dọa. Để có thể làm tốt trọng trách quốc gia giao phó, mỗi nhà chính trị/ nhà ngoại giao Đại Việt đều là những danh thần đỗ đại khoa, có địa vị cao trong triều đình, trí dũng song toàn. Một trong những tài năng bắt buộc của những trí thức nước Nam được cử đi sứ, tiếp sứ là phải biết làm thơ: “Các sứ thần Đại Việt khi nhận mệnh lệnh của quân vương đi sứ phương Bắc, vua quan Đại Việt tiếp sứ thần phương Bắc đều là những người hay chữ, tài thơ” [181, tr. 137]. Năm 1462, sứ thần Trung Hoa là Tiền Phổ sang phong vương cho vua Lê Thánh Tông đã yêu cầu trí thức Đại Việt phải biết làm thơ tiếp đón, tiễn biệt thể hiện tài trí, khí phách, bản lĩnh. Qua những vần thơ đó, sứ thần Trung Hoa sẽ hiểu hơn về phong tục, tập quán, văn hóa Đại Việt. Dùng văn chương, thơ ca để kết hảo góp phần giao lưu văn hóa, văn chương giữa Việt Nam và Trung Hoa cũng như các nước lân bang được coi là một nguyên tắc bất thành văn. Trên thực tế, nguyên tắc này được cụ thể hóa qua các hoạt động xướng họa, đối đáp, tặng tiễn giữa các bậc đại quan/ nhà ngoại giao/ nhà thơ hai nước Việt – Trung.
        Lịch sử đã chứng minh vai trò quan trọng của những nhà ngoại giao Việt Nam và tài năng thơ ca của họ với hoạt động đối ngoại của dân tộc. Ví dụ đầu tiên cho thấy sức mạnh ngôn ngữ và thơ ca trong hoạt động bang giao của dân tộc là cuộc xướng họa thơ ca giữa Lý Giác - sứ thần nhà Tống với hai sứ giả Đại Việt thời Tiền Lê là Đỗ Pháp Thuận và Ngô Chân Lưu. Kết cục, Lý Giác đã thay đổi thái độ với Đại Việt. Từ tâm lý coi thường nước Nam, Lý Giác đã phải khiêm nhường thừa nhận: “Ngoài trời lại có trời soi nữa”. Phạm Sư Mạnh đi sứ đã viết đầy đủ bảy thiên Mạnh Tử, một bộ sách kinh điển của Trung Quốc, không sai sót một chữ khiến cho người phương Bắc phải coi ông là bậc thầy; Phùng Khắc Khoan đã sáng tác cụm thơ 31 bài chúc thọ khánh tiết vua, được vua quan nhà Minh hết lời khen ngợi; Lê Quang Bí mười tám năm ròng bị nhà Minh giam giữ, ông đọc thuộc lòng cả cuốn Đại học diễn nghĩa mà buộc người Trung Hoa phải tháo bỏ đồ gắn mắt, thả ông về nước… Những sự kiện này đều là những minh chứng tiêu biểu cho việc sứ thần/ nhà ngoại giao “toàn quân mệnh tráng quân uy”. Nó chứng minh cho tài năng, trí tuệ của chủ thể văn hóa Việt trên mặt trận ngoại giao. Trong bài viết của mình, tác giả Wu Zai Zhao cũng nhìn nhận khá xác đáng đội ngũ sứ giả Việt Nam: “Các sứ thần Việt Nam vừa là nhà ngoại giao vừa là một nhà thơ. Trong hoạt động ngoại giao họ đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý quan hệ hai nước, góp phần tăng cường mối tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt – Trung. Mặt khác họ làm thơ chữ Hán, xướng họa với các văn nhân Trung Quốc, thúc đẩy sự giao lưu nghệ thuật thơ chữ Hán nói riêng và văn hóa, văn học nói chung giữa hai nước Việt – Trung, mang lại sức sống dồi dào cho thơ chữ Hán phát triển không ngừng.” [217].
        Như vậy, với vai trò là những nhà chính trị, nhà văn hóa, nhà thơ của thời đại, sáng tác thơ ca của những nhà ngoại giao Đại Việt được xem như là hoạt động tất yếu và thiết thực trợ giúp hoạt động bang giao vừa để khẳng định độc lập, chủ quyền dân tộc vừa nhằm thắt chặt tình hữu hảo. 

2.1.2. Đặc trưng thơ bang giao Việt Nam thời trung đại
        Thơ bang giao là một khái niệm có nội hàm khá “mở”. Muốn hiểu thơ bang giao cần thiết phải nắm được đặc trưng của kiểu thơ này như: thời gian sáng tác, không gian sáng tác, mục đích sáng tác, đội ngũ sáng tác, các “tiểu loại thơ”. Đây cũng là mã khóa quan trọng để mỗi độc giả khám phá thế giới thơ bang giao trung đại Việt Nam.         
        Thơ bang giao ra đời và phát triển gắn liền với quá trình ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Hoa thời trung đại. Nhìn từ diễn trình văn học, thơ bang giao Việt Nam hình thành và phát triển trong khoảng 10 TK (X - XIX). Chúng được đặt trong mối quan hệ mật thiết với đời sống chính trị, văn hóa các triều đại, biểu hiện qua hình thức bang giao “sách phong – triều cống” giữa Trung Hoa và Việt Nam.
        Không gian sáng tác thơ bang giao có biên độ rộng lớn, bao gồm cả không gian cung đình khi tiếp sứ và không gian đi sứ. “Không gian cung đình” là cơ sở hình thành của những vần thơ tiếp sứ, tiễn sứ với vẻ đẹp trang nhã, ít nhiều ảnh hưởng của lễ nghi giao tế. Đó cũng là không gian đế đô hội tụ vẻ đẹp của Đại Việt đồng thời ký thác niềm tự hào của mỗi nhà ngoại giao phương Nam trước sứ thần phương Bắc. Ngược lại, không gian đi sứ là không gian bên ngoài gắn với cái mới, cái lạ, cái khó đã tạo nên những vần thơ tả cảnh, đề vịnh thể hiện “hứng thú núi sông”; những dự cảm, lo âu của người lữ khách trên hành trình “thiên lý, vạn lý”; những bài xướng họa, đối đáp khắc họa bản lĩnh, khí phách, trí tuệ sứ thần trước sân rồng Bắc quốc. Không gian trải dài từ kinh đô Đại Việt đến biên giới và từ biên giới đến Yên Kinh (Trung Hoa) là những khoảng tự do nhất định trong sáng tạo và những khoảng lặng để mỗi sứ thần suy nghĩ về con người, đời sống. Nhờ đó, thơ bang giao có sự rộng mở của biên độ phản ánh, sự sâu sắc của cảm xúc. 
        Về kiểu loại thơ, thơ bang giao bao gồm thơ sáng tác trên đường đi sứ Trung Hoa và thơ tiếp, tiễn, xướng họa với sứ giả phương Bắc. Giai đoạn đầu, trong thơ bang giao, dạng thức thơ thù tạc, tặng tiễn là dòng chủ lưu. Những giai đoạn sau, nó thưa thớt hơn, nhường chỗ cho thơ đi sứ. Thơ đi sứ giữ vai trò chủ đạo với một đội ngũ sứ giả/tác giả hùng hậu.
        Chủ thể sáng tác thơ bang giao là những nhà ngoại giao nước Nam. Đấy có thể là những bậc đế vương, những anh hùng võ tướng, những vị quan tiếp sứ, những sứ thần. Khi sứ giả Trung Hoa sang Việt Nam phong vương hoặc thực hiện các hoạt động ngoại giao khác được những nhà ngoại giao Việt Nam tiếp đón trọng thể. Trong những lần gặp gỡ đó, các bậc đế vương, tướng lĩnh nước Nam cũng làm những vần thơ tiếp, tặng, tiễn sứ giả Trung Hoa để tỏ tình hòa hiếu. Đó là những thi sĩ thuộc dòng dõi đế vương như Trần Thái Tông, Trần Quang Khải, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, Trần Nghệ Tông, Hồ Quý Ly, Lê Tương Dực, Lê Hiển Tông. Cùng với tầng lớp đế vương thì những vị quan đặc trách chuyện tiếp sứ trở thành lực lượng sáng tác quan trọng của thơ bang giao. Các tác giả tiêu biểu là: Đỗ Pháp Thuận, Ngô Chân Lưu, Mạc Ký, Phạm Sư Mạnh, Lê Quý Đôn... Song, lực lượng cầm bút đông đảo nhất làm nên di sản văn hóa vô giá của thơ bang giao đó chính là các sứ thần. Theo Phạm Thiều, Đào Phương Bình, thơ đi sứ từ thời Trần đến đời Nguyễn có khoảng sáu mươi tác giả. Nhưng trong cuốn Lược truyện các tác gia Việt Nam của Trần Văn Giáp, tác giả luận án thấy có khoảng 110 sứ thần đồng thời họ cũng là những tác giả văn học. Thời Trần có Nguyễn Trung Ngạn, Đinh Củng Viên, Mạc Đĩnh Chi, Phạm Sư Mạnh… Thời Lê sơ có Nguyễn Trực, Đỗ Cận, Quách Hữu Nghiêm… Thời Mạc có Nguyễn Giản Thanh, Lê Quang Bí, Hứa Tam Tỉnh… Thời Lê – Trịnh có Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Mậu Áng, Nguyễn Tông Quai… Thời Tây Sơn có Đoàn Nguyễn Tuấn, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Đề, Võ Huy Tấn… Thời Nguyễn có Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Du, Phan Thanh Giản… Việc phân loại thành lực lượng sáng tác như trên chỉ mang tính chất tương đối vì không có một loại hình tác giả thuần túy mà có sự kết hợp tồn tại giữa các loại hình tác giả trong bản thân tác giả nào đó. Nhiều tác giả vừa là quan lại đặc trách việc tiếp sứ Trung Hoa vừa được cử đi sứ phương Bắc. Ví như trường hợp nhà ngoại giao/ nhà thơ Đinh Củng Viên, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh... Tuy nhiên, việc phân loại này đã phần nào thấy được sự phong phú của thơ bang giao từ phương diện tác giả. Lực lượng sáng tác này cũng không đồng đều giữa các tiểu loại, giữa các giai đoạn phát triển của thơ bang giao. Ở thơ tiếp sứ chủ yếu là các tác giả vua, quan, tướng lĩnh. Trong thơ đi sứ, lực lượng sáng tác là các sứ thần. 
        Những nhà ngoại giao Việt Nam sáng tác thơ ca không chỉ phục vụ công việc quốc gia đại sự mà còn giãi bày tâm sự chính mình. Vì lẽ đó, thơ bang giao Việt Nam biểu hiện khá rõ sự “cộng sinh” của văn học chức năng và văn học nghệ thuật. Tính chức năng thể hiện ở mục đích ngoại giao, đặc điểm nghệ thuật thể hiện ở cảm xúc của chủ thể diễn ngôn: “Ở những bài thơ này liều lượng giữa “tình” và “ý”, có nghĩa là thái độ đối với sứ giả và yêu cầu đối với thiên triều đã được các tác giả của chúng rất coi trọng. Những năm quan hệ bang giao căng thẳng thì sự kết hợp giữa tình và ý trong các bài thơ tiễn tặng càng nhuần nhuyễn và tinh tế” [207, tr. 82]. 
         Trước hết, thơ bang giao là một “kiểu” sáng tác thuộc văn học chức năng. Chúng bao gồm tất cả những sáng tác bằng thơ có liên quan đến vấn đề bang giao/ đối ngoại của cha ông ta thời trung đại. Thơ bang giao đảm nhiệm chức năng vô cùng quan trọng liên quan đến quốc gia đại sự: “Thông qua những công việc có vẻ nghi thức bình thường như dâng biểu cầu phong, cống sản vật mừng “thiên tử” mới lên ngôi, viếng tang, mừng thượng thọ hoặc đáp lễ… các sứ giả, họ phải làm được nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc, đẩy lùi và tiến tới làm tan rã ý đồ xâm lược của kẻ thù” [207, tr. 87]. Ở những chừng mực, những trường hợp cụ thể nào đó, sáng tác thơ bang giao còn là những “văn kiện”, là tài liệu lịch sử/ bang giao quan trọng, có giá trị. Chúng lưu giữ, tái hiện một phần văn hóa đối ngoại của người Việt thời trung đại. Đó là thứ lịch sử bang giao bằng thơ. Tính chức năng là đặc điểm nổi bật trong thơ bang giao bởi vì, những vấn đề thiết thân, cấp bách đối với chủ thể diễn ngôn/ các nhà ngoại giao “không phải là làm văn chương giải trí thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ đơn thuần mà là những tác phẩm phục vụ trực tiếp cho hoạt động chính trị, xã hội, bảo vệ chế độ, triều đại (đối nội, đối ngoại), xây dựng mẫu nhân cách lý tưởng, đáp ứng các nhiệm vụ lịch sử ấy” [207, tr. 135]. 
         Thơ bang giao không chỉ là thơ ca chức năng mang ý nghĩa lịch sử mà còn là những sáng tác trữ tình có giá trị văn chương cao. Thơ ca là tiếng nói của điệu tâm hồn con người. Dù thực thi công vụ lớn lao, song trái tim người thơ vẫn luôn ngân lên những cung bậc tình cảm đa điệu. Đi sứ, tiếp sứ trong một thời gian dài, tiếp xúc với không gian rộng trên cả hai địa bàn Việt – Trung, sự hứng thú trước thiên nhiên, cảnh đẹp xứ người cùng nỗi niềm thầm kín của mỗi sứ thần đã tạo nên những giá trị đặc sắc của thơ bang giao. Một cảnh thiên nhiên đẹp, một câu chuyện cuộc đời buồn vui, một kiếp oan khuất xa xưa hay hiện tại,... đều rung động lòng người. Như thế, thơ bang giao đâu chỉ đơn thuần “chở đạo” lớn quân vương. Nó hòa nhập vào dòng thơ nghệ thuật mà bao đời nay làm phong phú đời sống nhân loại. 
        Thơ bang giao góp phần giúp bạn đọc thấy những bước đi tiếp nối của lịch sử trung đại, quá trình bang giao Việt - Trung, đồng thời ta cũng hiểu được những tâm sự chân thành, sâu kín của mỗi thi nhân – nhà chính trị Đại Việt về con người và cuộc đời.

2.2.  Thơ bang giao TK X - XIV
   2.2.1. Những tiền đề của thơ bang giao TK X - XIV 

       Quan niệm văn hóa, văn học, bối cảnh bang giao thời trung đại ảnh hưởng lớn đến sự ra đời thơ bang giao Đại Việt TK X - XIV. Nhưng yếu tố quan trọng hơn cả, được coi là tác động trực tiếp đến quá trình hình thành đặc trưng nội dung và nghệ thuật thơ bang giao TK X – XIV là thực tế xã hội Đại Việt giai đoạn đầu thời độc lập tự chủ. 

      TK X – XIV là thời kỳ lịch sử chứng kiến sự đi lên của các triều đại phong kiến. Nói như nhà nghiên cứu Nguyễn Công Lý thì giai đoạn TK X – XIV mà đại diện tiêu biểu là hai triều đại Lý và Trần có ba đặc điểm cơ bản: trước hết, thời đại Lý – Trần là “thời đại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thống nhất cộng đồng”; thứ đến, thời đại Lý – Trần là “thời đại phục hưng dân tộc”; cuối cùng, thời đại Lý – Trần còn là “thời đại khoan giản, an lạc, nhân từ, mở rộng và dân chủ”(
). Hoàn cảnh lịch sử này là tiền đề hình thành nền thơ ca bang giao Việt Nam TK X – XIV.
   2.2.1.1. Lịch sử xã hội Việt Nam TK X - XIV
        Về tình hình chính trị, chế độ phong kiến TK X – XIV tuy chịu tác động của lễ nghi phong kiến phương Bắc nhưng tính chuyên chế còn mờ nhạt. Trong xã hội, quan hệ giữa vua và tôi, tướng lĩnh và binh sĩ, quý tộc và bình dân dường như không có khoảng cách. Chính vua từng căn dặn các bậc tôn thất rằng: “thiên hạ là thiên hạ của tổ tông, người nối nghiệp của tổ tông nên cùng với anh em trong họ cùng hưởng phú quý, tuy bên ngoài thì cả thiên hạ phụng một người tôn quý nhưng bên trong thì ta cùng với các khanh là đồng bào ruột thịt, lo thì cùng lo, vui thì cùng vui, các khanh nên lấy câu nói ấy mà truyền cho con cháu để nhớ lâu đừng quên, thế là phúc muôn năm của tôn miếu, xã tắc vậy” [89, tr. 483]. Tinh thần này cũng được thể hiện trong bài Dụ chư tỳ tướng hịch văn khi Trần Quốc Tuấn nói với các tướng dưới quyền: “Lúc trận mạc thì cùng nhau sống chết, lúc ở nhà thì cùng nhau vui cười”. Xu hướng cát cứ trong tầng lớp quý tộc TK X – XIV chưa phải là hiện tượng phổ biến. Nền chính trị này đã có tác dụng gắn kết lòng dân, ổn định tâm lý xã hội. Mặt khác, nó là cơ sở quan trọng tạo tiền đề cho sự xuất hiện một đội ngũ trí thức trí tuệ, hiểu biết phong phú, thích ứng nhanh với những yêu cầu đa dạng của đời sống chính trị, xã hội... Đại Việt sử ký toàn thư phải công nhận thời bấy giờ “nhân tài đầy dẫy” [89, tr. 597].

         Hệ thống cộng đồng làng xã giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc xã hội TK X – XIV. Tham gia quản lý làng xã không chỉ có xã trưởng – những người đại diện cho chính quyền nhà nước mà còn có các bô lão, già làng, tộc trưởng – những người uy tín do dân cử, dân bầu. Trong xã hội đó, những người nông dân gắn bó, đoàn kết trong mối quan hệ vừa thân tộc vừa láng giềng. Họ là lực lượng chủ chốt sản xuất của cải vật chất nuôi sống xã hội, sáng tạo ra những giá trị tinh thần làm phong phú tâm hồn dân tộc, xây dựng quân sự vững mạnh, bảo vệ chủ quyền đất nước. Khi đất nước hòa bình, những người nông dân chăm chỉ, cần mẫn với công việc nhà nông. Khi đất nước bị kẻ thù xâm lăng, nông dân hăng hái, tích cực, chủ động tham gia lực lượng quân đội của nhà nước với ý thức “quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”, với quyết tâm đánh giặc giữ nước, bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ. Tầng lớp nông nô và nô tỳ là tầng lớp dưới cùng trong bậc thang xã hội Đại Việt thời bấy giờ. Họ là lực lượng sản xuất trong các điền trang, thái ấp của các quý tộc, vương hầu, địa chủ. Nhưng khi đất nước có chiến tranh, họ trở thành binh lính, đánh giặc giữ nước, duy trì nền hòa bình, độc lập dân tộc. 
        Về tình hình quân sự, ở giai đoạn này, quân sự phát triển vững mạnh. Trong vòng 5 TK, nhân dân Đại Việt đã 8 lần kiên cường đứng lên chống giặc giữ nước: nhà Nam Hán hai lần (năm 931 và 938), nhà Tống hai lần (năm 981 và 1075 – 1077), nhà Nguyên ba lần (năm 1258, 1285, 1288), nhà Minh năm 1407. Nước Đại Việt khi ấy không chỉ chống xâm lược từ phương Bắc mà còn thường xuyên bị các thế lực phía nam như Chiêm Thành, Chân Lạp quấy nhiễu, cướp phá. Tình hình trên đòi hỏi dân tộc Việt đẩy mạnh phát triển quân đội. Quân đội thời này phân thành ba loại: cấm quân, quân ở các địa phương, quân đội của vương hầu quý tộc. Trong cuộc chiến tranh vệ quốc, cấm quân có thể được điều động đi các địa phương hoặc phối hợp với quân địa phương tổ chức tác chiến. Quân đội của các vương hầu cũng là lực lượng quan trọng góp phần đánh thắng quân xâm lược. Sử thần Ngô Sỹ Liên bàn luận: “năm Đinh Tị đời Nguyên Phong giặc Nguyên sang cướp, các vương hầu cũng đem người nhà và hương binh thổ hào làm quân giúp vua; trong cuộc biến loại đời Đại Định lại đem người thôn trang đi đón vua, cũng là làm cho thế nước vững mạnh vậy” [89, tr. 476]. Binh pháp và kỹ thuật quân sự cũng được Nhà nước hết sức coi trọng. Nhà Lý đã có khu dành riêng cho việc luyện tập binh pháp trong kinh thành. Sang đến đời Trần, năm 1253 vua Trần Thái Tông lập Giảng võ đường để giảng binh pháp cho quan võ. Lý luận quân sự phát triển cao với hai bộ giáo khoa quân sự là Vạn Kiếp tông bí truyền thư, Binh thư diệu lý yếu lược của Trần Quốc Tuấn. Thời này, các triều đại đều áp dụng chính sách “ngụ binh ư nông”. Đây là chính sách linh động, hoàn toàn thích ứng với thực cảnh đất nước Đại Việt tuy đã được độc lập tự chủ nhưng nguy cơ chiến tranh với người phương Bắc, với các nước phía nam luôn đe dọa, rình rập. Tóm lại, tình hình quân sự vững mạnh đã làm nên những thắng lợi vang dội trên mặt trận vũ trang: đuổi Hán, đánh Tống, dẹp Nguyên. Những thắng lợi này thể hiện sự cường thịnh của thế nước, ảnh hưởng lớn đến tâm thế, tư thế sứ thần cũng như nội dung phản ảnh trong thơ bang giao TK X – XIV.

         Về kinh tế, được sự quan tâm của các vương triều, kinh tế nước ta TK X – XIV tương đối phát triển, đạt được những thành tựu cơ bản, đặc biệt là nông nghiệp, thủ công nghiệp. Trong xã hội Đại Việt TK X – XIV, nền kinh tế nông nghiệp với chế độ thái ấp điền trang giữ vai trò chủ đạo và là cơ sở cho mọi hoạt động trong nước. Môi trường lao động cộng đồng, sự gắn kết giữa lãnh chúa và nông nô, địa chủ và tá điền, nông nô với nông nô là những yếu tố tiến bộ, tích cực mà chế độ đại điền trang góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển. Hơn nữa, các bậc quân vương thời này đều đề cao nghề nông. Vua từng xuống chiếu cấm giết trâu: “Trâu là vật quan trọng cho việc cày cấy, lợi cho người không ít. Từ nay về sau ba nhà làm một bảo, không được giết trâu ăn thịt, ai làm trái thì trị tội theo pháp luật.” [89, tr. 351]. Các công trình thủy lợi được chú trọng tu bổ hàng năm, nhiều công trình xây mới, quy mô ngày càng lớn nhằm bảo vệ mùa màng, chống lụt lội. Chức Hà đê chánh sứ, Hà đê phó sứ được đặt ra để quản lý và trông coi đê điều. Thậm chí, nhà vua còn tham gia xuống đồng cày ruộng(
). Thủ công nghiệp, nhờ được quan tâm của nhà nước phát triển mạnh thành các làng nghề, phường hội truyền thống. Có thể nói những thành tựu trên lĩnh vực kinh tế vừa nêu đã tạo nền tảng vững chắc cho sự tồn tại, phát triển của quốc gia độc lập, tự chủ và góp phần mở ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển văn học nói chung, thơ bang giao nói riêng. 

     2.2.1.2. Tình hình văn hóa, tư tưởng
           Ý thức tư tưởng 
        Những TK đầu thời kỳ tự chủ, Đại Vệt đã áp dụng chính sách khoan dung và chung sống hòa bình giữa các tín ngưỡng dân gian, Phật, Đạo, Nho. Điều đó không chỉ bởi sự cởi mở về quan điểm chính trị của nhà nước Đại Việt mà còn ở bản lĩnh, trí tuệ của những bậc quân vương thuở ấy.

        Tín ngưỡng thờ thần linh, vật linh, thờ Mẫu, tục sùng bái anh hùng là những tín ngưỡng dân gian cổ truyền của dân tộc đã được tự do phát triển và khuyến khích. Những tín ngưỡng này lại pha trộn với Đạo giáo.

       Các đạo sĩ Đạo giáo giữ một vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh TK X – XIV. Thông Huyền, Hứa Tông Đạo Huyền Vân là những đạo sĩ nổi tiếng trong cả nước. Họ thường đi trấn yểm núi sông, làm phép cầu mưa chống hạn, lễ tống trừ ma... Một số đạo quán cũng được xây dựng như Thái Thanh cung, Cảnh Linh cung, Nhã Nhạc quán...  Điều đặc biệt là Đạo học cũng đã trở thành nội dung trong các kỳ thi Tam giáo. 

        Đạo Phật được coi như một quốc giáo trong xã hội thời Lý – Trần. Hầu hết các vua nhà Lý, nhà Trần đều sùng Phật, sai dựng chùa tháp, tô tượng, đúc chuông, dịch kinh Phật, soạn sách Phật. Khắp nơi, các công trình Phật giáo được xây dựng như chùa Diên Hựu, Báo Thiên, Phổ Minh, Yên Tử... Sư Vạn Hạnh, Mãn Giác, Từ Đạo Hạnh,... là những vị sư nổi tiếng, có uy tín và địa vị chính trị - xã hội. Với quan niệm “Tu tại tâm”, các tăng lữ không chỉ “xuất thế” mà còn “nhập thế”, gắn đạo với đời, vẫn đứng ra thuyết pháp, hành động và bảo vệ nhà nước. Nhiều quý tộc, tôn thất đã quy Phật như Nguyên phi Ỷ Lan, Tuệ Trung thượng sĩ Trần Tung... nhưng khi cần, họ vẫn nhập thế để tham gia công việc của triều đại. Nhân dân trong các làng xã nô nức theo Phật. Trong xã hội Đại Việt TK X – XIV, giai đoạn đầu, đạo Phật ảnh hưởng sâu đậm đến đường lối cai trị của Nhà nước, sang giai đoạn sau nó là đối trọng tư tưởng của Nho giáo, tạo sự cân bằng tôn giáo. 

         Thời này, Nho giáo đã trở thành tư tưởng thiết yếu cho việc xây dựng một thiết chế quân chủ tập quyền theo mô hình nhà nước phong kiến Trung Hoa, trong đó chế độ khoa cử là biện pháp chiến lược. Thời Lý, Nho học bắt đầu được đề cao. Năm 1070 Văn Miếu được xây dựng, là nơi dạy học cho Hoàng Thái Tử. Năm 1075,  khoa thi Thái học sinh đầu tiên được triều Lý tổ chức. Năm 1076, nhà Lý mở trường Quốc Tử Giám. Sang đến đời Trần, Nho giáo phát triển mạnh. Từ giữa TK XIV (1341 trở đi) Nho giáo lấn át Phật giáo, phong trào bài Phật diễn ra. Tầng lớp Nho sĩ ngày càng đông đảo trong đó có những tên tuổi nổi bật như Lê Văn Hưu, Đoàn Nhữ Hài, Nguyễn Trung Ngạn, Trương Hán Siêu, Mạc Đĩnh Chi, Chu Văn An, Phạm Sư Mạnh,... Cùng với quý tộc tôn thất trong triều, tầng lớp nho sĩ này dần tham chính, nắm giữ các chức vụ quan trọng của nhà nước. Họ đại diện cho trí tuệ, phẩm chất của thời đại. Nhận xét về họ, Lê Quý Đôn trong Kiến văn tiểu lục cho rằng: “Đấy là những người trong trẻo, cứng rắn, cao thượng, thanh liêm, có phong độ nho sĩ quân tử đời Tây Hán, thật không phải người tầm thường có thể theo kịp được. Bởi vì nhà Trần đãi ngộ sĩ phu rộng rãi mà không bó buộc, hòa nhã mà có lễ độ, cho nên nhân vật trong một thời có chí khí tự lập, hào hiệp cao siêu, vững vàng vượt ra ngoài thói thường, làm rạng rỡ trong sử sách, trên không hổ với trời, dưới không hổ với đất...” [38, tr. 303]. Tuy nhiên, tư tưởng Nho giáo có nhiều biến đổi trong xã hội Việt. Áp dụng Nho giáo vào điều kiện cụ thể của nước ta, đặc biệt đề cao phong tục, văn hóa riêng của dân tộc mình, các vị vua Đại Việt đều có phép tắc nhất định. Trong các làng xã Đại Việt, đời sống nhân dân ít bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Nho giáo. Dân chúng vẫn sống theo những phong tục cổ truyền bao đời của dân tộc.

        Tư tưởng thân dân cũng là tư tưởng nổi bật trong thuật trị nước của các bậc minh quân giai đoạn này. Quan niệm về thân dân trong Nho giáo chính là tư tưởng lấy dân làm gốc: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” (Mạnh Tử). Điều đó có nghĩa là vua không quan trọng, xã tắc cũng là thứ yếu, quan trọng và cơ bản là dân. Tư tưởng này đã được các triều đại phong kiến TK X – XIV vận dụng phù hợp với thực tiễn xã hội Đại Việt. Việc các bậc đế vương cởi bỏ hoàng bảo, mặc quần áo nông dân xuống ruộng trong lễ tịch điền, xây dựng các phủ ấp gần làng mạc dân, thường xuyên đi xuống các vùng quê để xem dân trồng cấy và tham gia vào các lễ hội của dân, định lại thuế, xá thuế cho dân... là những minh chứng cụ thể cho tinh thần thân dân trong xã hội Việt Nam TK X – XIV. Nhân dân có vị trí quan trọng trong suy nghĩ, tư tưởng của các quân vương, ảnh hưởng lớn đến mọi chính sách phát triển đất nước của họ. Vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La cũng vì “trên theo ý trời, dưới do lòng dân”. Một sự kiện quan trọng thể hiện đậm nét tinh thần thân dân là Thượng hoàng Trần Thánh Tông đã cho triệu tập các bô lão tại hội nghị Diên Hồng để cùng bàn kế sách đánh giặc Nguyên. Trước họa xâm lăng, các vị vua một mặt đấu tranh ngoại giao khôn khéo, kéo dài thời gian hòa hoãn, mặt khác cố kết nhân dân, phát triển quân sự chuẩn bị cho cuộc vệ quốc. Trong chiến tranh, bậc quân vương sẽ là những người xông trận hoặc lãnh đạo nhân dân diệt trừ ngoại bang mang lại hòa bình độc lập cho dân tộc. Sau chiến tranh, các bậc đế vương duy trì nền hòa bình thịnh trị để “nhân dân nghỉ sức”. 

         Lòng yêu nước đã trở thành tư tưởng cao quý nhất, sâu sắc nhất của con người TK X - XIV. Tùy theo độ tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, giới tính với những việc làm thiết thực, mỗi người dân Đại Việt đã góp công làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Những người dân chân đất, tay quen với cái cuốc, cái cày nhưng khi đất nước trong “cơn binh lửa”, họ sẵn sàng xung trận với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Quân túc vệ dưới thời Lê Đại Hành thích ba chữ “thiên tử quân” trên trán là lực lượng trọng yếu bảo vệ triều đình và chống quân Tống xâm lăng. Những võ tướng vì nước quên mình: Trần Thủ Độ: “Đầu tôi chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo”; Trần Quốc Tuấn: “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng”; “Trần Bình Trọng: “ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Trần Khánh Dư thân mang trọng tội với triều đình, song ông vẫn đến hội nghị Bình Than xin bàn việc nước. Các vị vua đời Trần bỏ qua mọi lỗi lầm, phục hồi chức tước và cho ông cùng ngồi nghị sự. Không được tham dự việc nước, Trần Quốc Toản đã thu phục đạo quân hơn ngàn người, chiến đấu anh dũng với quyết tâm “phá cường địch báo hoàng ân”. Dù đường xa cách trở, khí trời lạnh lẽo, các vị bô lão từ khắp mọi miền đất nước đã kéo về kinh thành Thăng Long, hô vang “quyết chiến, quyết chiến”. Từ hội nghị Bình Than đến hội nghị Diên Hồng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của dân tộc Đại Việt trong cuộc vệ quốc anh hùng. Phẩm chất tốt đẹp đó từ già tới trẻ, từ triều đình đến làng xã, từ võ tướng đến binh lính, từ cấm quân đến quân các lộ, vua đến thần dân. Một dân tộc với những con người như thế, ta hiểu vì sao lại chiến thắng những thế lực hùng mạnh, hung hãn và hiếu chiến nhất thời trung đại như Hán, Tống, Nguyên.
          Văn hóa 

        Giai đoạn này đất nước ta xây dựng một nền văn hóa mới, thể hiện hào khí của quốc gia Đại Việt hùng cường và đậm đà bản sắc riêng. Với tinh thần “hòa đồng mà không hòa tan” cha ông ta đã giữ lại những yếu tố cốt lõi của văn hóa Đại Việt bên cạnh đó tiếp thu những tinh hoa của văn hóa khu vực trong sự phù hợp với điều kiện nước nhà. Triều đình có nhiều cố gắng trong việc khôi phục phong tục, tập quán, tín ngưỡng dân gian và phát huy những giá trị vốn có của văn hóa dân tộc. Các sinh hoạt văn hóa dân gian như ca hát, đua thuyền, đánh vật, ném còn, đá cầu, múa rối nước... đều được bảo tồn. Văn hóa Đại Việt TK X – XIV cũng trở nên phong phú và phát triển ở một tầm cao mới qua quá trình tiếp biến văn hóa. Xu hướng phát triển của văn hóa Việt đi từ những tác động của văn hóa Phật giáo đến những ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo. Trong khi, ảnh hưởng của Phật giáo khá sâu đậm thì ảnh hưởng của Nho giáo còn ở mức độ hạn chế. Tính cởi mở, tính phóng khoáng, tính nhân bản là đặc điểm nổi bật trong môi trường văn hóa TK X – XIV. Thời này, các công trình lâu đài, cung điện, thành lũy, đền thờ, chùa tháp chiếm số lượng lớn và là những công trình đặc sắc. Nghệ thuật điêu khắc trên gỗ, đá, đúc đồng đã trở nên tinh xảo. Văn học TK X - XIV phản ánh những tư tưởng và tình cảm của con người thời đại, quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhìn chung mang nhiều yếu tố tích cực, lạc quan của những vương triều đang phát triển và đạt nhiều thành tựu rực rỡ. Trong đó, văn học yêu nước giữ một vị trí quan trọng. Nó phản ánh tinh thần bất khuất anh dũng chống giặc, lòng trung quân ái quốc, niềm tự hào dân tộc qua những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm... Đồng thời, văn học yêu nước thời này còn ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, vẻ đẹp của con người nơi quê hương xứ sở cùng ước nguyện xây dựng một nền hòa bình dài lâu để “nhân dân nghỉ sức”.
        Có thể thấy, sự dung hợp, cân bằng về chính trị, tư tưởng, văn hóa là một thực tế có ý nghĩa tích cực ở xã hội Đại Việt TK X – XIV. Hiện tượng này là cơ sở hình thành bầu không khí thân thiện trong xã hội Đại Việt những TK đầu thời tự chủ. Đúng như lời nhận xét của nhà nghiên cứu Đặng Thai Mai: “Từ cung điện nhà vua qua dinh thự các quan tới làng mạc nông dân chưa có những đường hào ngăn cách một cách quá nghiêm khắc như sau này. Chưa có một “bệ rồng” xa thẳm và lộng lẫy, chưa có những thành quách cao dày, những hào lũy sâu thẳm, lởm chởm cờ xí và gươm giáo, chưa có những kiến trúc nguy nga, những luật lệ gang sắt với một kỷ cương, trật tự nghiêm ngặt” [205, tr. 37]. Đây cũng là mắt xích quan trọng tạo nên tâm thế tự tin, bản lĩnh, khí phách và tâm hồn phóng khoáng, cởi mở ở mỗi nhà ngoại giao TK X – XIV.
  2.2.1.3. Bối cảnh bang giao Việt Nam TK X – XIV
         Thực tế ngoại giao giữa Đại Việt và Trung Hoa được coi là yếu tố quan trọng, tác động trực tiếp đến quá trình hình thành thơ bang giao Việt Nam TK X - XIV. Ở phần này, luận án sẽ khái quát tình hình bang giao của các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, từ đó rút ra những đặc điểm ngoại giao của giai đoạn TK X – XIV.
         Quan hệ ngoại giao hai nước Việt – Trung đời Đinh chủ yếu trên tinh thần hữu hảo, thân thiện. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất quốc gia và lên ngôi hoàng đế. Năm 970, nhận thấy nhà Tống ở phương Bắc đã phát triển hùng mạnh, Đinh Tiên Hoàng sai sứ sang thiết lập quan hệ giao hảo với nhà Tống. Trong vòng 11 năm tồn tại, nhà Đinh đã sang sứ nhà Tống 5 lần: 2 lần kết hảo (năm 970, 972), 1 lần tuế cống (năm 975), 1 lần cảm ơn (năm 976), 1 lần chúc mừng vua Tống lên ngôi (năm 977). Trong những chuyến đi sứ, bên cạnh các sứ thần, Đinh Tiên Hoàng đều tiến cử con trai mình là Đinh Liễn “từ đó về sau, sai sứ sang nhà Tống đều lấy Đinh Liễn làm chủ”. Sự kiện này khiến vua Tống hài lòng: “Nhà Đinh đời đời là họ đàn anh, giữ được cõi đất ở phương xa, có chí mộ phong hóa Trung Hoa, thường muốn nội phụ. Nay chín châu thống nhất, Ngũ Lĩnh lặng yên, bèn vượt biển trèo non, dâng nộp chức cống. Ta khen ý tốt cho con sang xưng thần, mới cho cha được chia đất nhận phong, được giữ binh quyền, được thu thuế má. Để khen ngợi đức tốt, sắc mệnh đâu có hẹp hòi” [34, tr. 136]. Nhà Tống cũng sang sứ Việt Nam hai lần để phong vương.

         Mối bang giao Việt – Trung đời Tiền Lê khi thì căng thẳng, khi lại thân thiện, hữu hảo. Năm 979, Đinh Toàn lên ngôi khi còn quá nhỏ, triều chính suy vi. Được sự hậu thuẫn của Dương Thái hậu và tướng Phạm Cự Lạng, Lê Hoàn xưng đế thay nhà Đinh cai quản đất nước. Trước 981 tình hình ngoại giao giữa nhà Tiền Lê (Việt Nam) và nhà Tống (Trung Hoa) căng thẳng. Người Tống nhân cơ hội triều đình Đại Việt rối ren, liên tục gây sức ép: sai sứ sang dụ nước ta quy phục, bắt mẹ con Đinh Toàn sang nội phụ nước Tống. Đỉnh điểm của mối quan hệ ngoại giao căng thẳng là cuộc chiến Tống – Việt xẩy ra cuối năm 980 và đầu năm 981. Sau 981 tình hình ngoại giao hai nước tương đối hữu hảo. Thất bại trước người Việt, lại liên tiếp phải đối phó với nhà Liêu ở phía Bắc, nhà Tống tỏ ra mềm mỏng với nhà Tiền Lê. Trong khi đó, Đại Việt luôn ý thức Tống là một nước lớn. Vì thế, sau chiến tranh, Lê Hoàn đã cử sứ đoàn sang nhà Tống kết hảo. Theo ghi chép của Đại Việt sử ký toàn thư, trong vòng 29 năm tồn tại nhà Tiền Lê đã sang sứ nhà Bắc Tống 12 lần và 10 lần tiếp đón sứ nhà Tống. Trong đó, 1 lần sang kết hảo, 1 lần sang lĩnh tiết trấn, 6 lần đáp lễ, 3 lần tuế cống. Nhà Tống: 1 lần sang thăm, 1 lần sang nhắc nhở “anh em không giết hại lẫn nhau”, còn lại đều sang phong vương cho vua nước Nam. Suốt trong thời gian từ năm 987 đến 990 sử sách không ghi được sứ đoàn nước Nam sang Trung Hoa nhưng đã ghi được 3 lần sứ đoàn nhà Tống sang ta: năm 987, năm 988, năm 990. Việc Trung Hoa liên tiếp cử sứ thần sang phương Nam cũng đã khẳng định tình hình ngoại giao thân thiện thời bấy giờ. 

        Với 215 năm tồn tại, triều Lý đã duy trì những đối sách ngoại giao linh hoạt, khôn khéo. Để khẳng định sự chính thống của vương triều, ngay khi mới lên ngôi và định đô, Lý Thái Tổ đã sai sứ sang nước Tống. Sự kiện này mở ra mối bang giao trong hai TK giữa nhà Lý (Việt Nam) với nhà Tống (Trung Hoa). Các sứ thần được cử tiếp sứ, đi sứ đều là những người có học vấn cao, ứng đối linh hoạt. Ngoại giao giữa nhà Lý và nhà Tống căng thẳng, nhất là giai đoạn trước và trong cuộc chiến tranh Việt - Trung năm 1075 – 1077. Với tư tưởng nước lớn, nhà Tống nuôi dã tâm xâm lược Đại Việt lần nữa. Trung Hoa đã châm ngòi cuộc chiến bằng hàng loạt các hành động gây hấn: năm 1025, quấy rối trấn Triều Dương; năm 1034, ép 600 dân ta theo Tống; năm 1050, bắt 3000 dân ta theo Tống; năm 1053 Cử Tiêu Chú coi Ung Châu nhằm dò xét nước ta; năm 1076 nhà Tống đưa quân sang nước ta. Với chủ trương “đánh rồi mới đàm”, với kế sách “tiên phát chế nhân”, quân dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo của Thái uý Lý Thường Kiệt đã đuổi giặc Tống ra khỏi bờ cõi năm 1077. Những thắng lợi vang dội ở Ung Châu, Như Nguyệt có ý nghĩa quan trọng, đè bẹp ý đồ xâm lược của ngoại bang. Dù thắng lợi oanh liệt nhưng Lý Thường Kiệt đã khôn khéo dùng “biện sĩ để giảng hòa” kết thúc chiến tranh có lợi cho ta và tạo lối thoát cho giặc. Bằng chứng là, năm 1078, nhà Lý sai sứ sang Tống tặng lễ vật và thương lượng để thu hồi vùng đất Quảng Nguyên. Đây là chủ trương hết sức mềm dẻo của Lý Thường Kiệt nhằm mục đích: “không nhọc tướng tá, khỏi tốn xương máu mà bảo tồn được tôn miếu”. Việc đón tiếp sứ cũng được triều Lý chú trọng. Đặc biệt là những thời điểm nhạy cảm của lịch sử khi cả hai sứ đoàn phương Bắc cùng sang sứ nước Nam. Vua nước Nam đã ứng xử khéo léo, tiếp đón chu đáo song không để hai sứ đoàn gặp nhau. Sách Đại Việt sử ký toàn thư đã ghi lại sự kiện này: “Mậu Tý, năm thứ 6 (1168). Mùa thu, tháng 8, sứ nhà Tống sang, sứ Thát Đát (tức là sứ của nhà Nguyên) cũng sang. Đều thưởng hậu để dụ, ngầm lấy lễ tiếp đãi cả hai sứ, không cho họ gặp nhau” [89, tr. 403 - 404]. 
         Trong 175 năm tồn tại, lịch sử ngoại giao nhà Trần với các nước phương Bắc lúc đó là các triều Tống, Nguyên, Minh có khi hanh thông có khi gian nan thử thách. 

         Mối bang giao giữa nhà Trần và triều Tống thực sự bắt đầu từ năm 1236 và kết thúc vào năm 1258 khi nhà Nam Tống yếu thế trước người Nguyên. Nhìn chung, trong vòng 22 năm, ngoại giao với nhà Nam Tống, tình hình bang giao tương đối thuận lợi, xuôi dòng. Bởi lúc ấy, nhà Tống đã suy yếu. Hơn nữa, nhà Tống phải dốc toàn tâm sức để đối phó với giặc Nguyên ở phương Bắc. Mặt khác, nhiều lần vua Trần đã phái quân sang hẳn đất Tống từ Vĩnh Bình đến Liêm Châu để tiễu trừ bọn giặc cướp ở phương nam tạo điều kiện cho cuộc kháng Nguyên của người Tống.

        Ngoại giao giữa Việt Nam và nhà Nguyên bắt đầu từ năm 1257 và kết thúc năm 1367. Đối với nhà Nguyên, quan hệ bang giao có tính chất thất thường, khi bình thường khi căng thẳng, có lúc hanh thông hữu hảo có lúc khó khăn. Có khi, những nhà ngoại giao thời Trần dùng lời lẽ nhún nhường để bác bỏ từng yêu sách vô lý của “thiên triều”. Khi khác, người Việt khéo léo kết hợp đấu tranh ngoại giao với đấu tranh quân sự, đập tan tham vọng xâm lược của nhà Nguyên. Dù lúc cương, lúc nhu, song nhà Trần nhất quán quan điểm giữ vững thể diện quốc gia và độc lập chủ quyền dân tộc. Có thể tạm chia quan hệ ngoại giao Đại Việt với nhà Nguyên làm ba giai đoạn:

         Giai đoạn trước khi cuộc chiến Nguyên Mông lần 1 (trước 1258): Có thể nói, chính sách ngoại giao của nhà Trần giai đoạn đầu hết sức cứng rắn. Đó là những biểu hiện trong cách hành xử của vua Trần với sứ giả người Nguyên: khi tống giam sứ giả, khi lại trói sứ thần đuổi về. Tuy vậy, nhà Trần cũng nhận ra, quân Nguyên hùng mạnh và tham vọng bành trướng rất lớn. Điều này buộc nhà Trần phải quyết định điều chỉnh chính sách ngoại giao cho phù hợp với tình hình lịch sử lúc đó. Nhà Trần một mặt vẫn tiếp thu những bài học ngoại giao của các vương triều Tiền Lê, Lý mặt khác đã vận dụng một cách linh hoạt, uyển chuyển phù hợp với hoàn cảnh ngoại giao cụ thể. Trong khi đó, người Nguyên đang phải dốc sức tiêu diệt nhà Tống để thống lĩnh toàn cõi Trung Hoa nên đã gác việc dụng binh chuyển sang khống chế bằng ngoại giao với Đại Việt. Quan hệ ngoại giao nhà Trần và nhà Nguyên thời gian này vì thế tương đối hữu hảo.  

         Giai đoạn từ sau chiến tranh lần 1 đến chiến tranh lần 3 (Từ 1258 đến 1288): Tình hình ngoại giao Việt - Trung giai đoạn này phức tạp, cam go. Từ năm 1258 cuộc chiến trên mặt trận quân sự tạm lắng, song cũng là giai đoạn cuộc đấu tranh ngoại giao gay go, căng thẳng nhất trong lịch sử ngoại giao giữa nhà Trần và nhà Nguyên. Suốt 26 năm, nhà Nguyên cử nhiều sứ thần sang Đại Việt đưa ra những yêu sách vô lý bắt nhà Trần thực hiện. Để đối phó với Mông Cổ hùng mạnh, Đại Việt đã phải huy động sức mạnh tổng lực. Từ vua cha (thái thượng hoàng), đến vua con (đang nắm quyền trị vì), từ tể tướng đầu triều đến các tướng lĩnh đều xung trận trên mặt trận ngoại giao. Nhà Trần vẫn kiên trì đấu tranh. Một mặt, nhà Trần nhún nhường để bác bỏ những yêu sách của nhà Nguyên. Mặt khác, ông cha ta sẵn sàng chiêu mộ quân sĩ để chuẩn bị cho cuộc phản công bằng quân sự. Cuộc đấu tranh ngoại giao căng thẳng, ác liệt cuối cùng kết thúc bằng cuộc đấu tranh vũ trang năm 1285. Đánh giá về tình hình ngoại giao giai đoạn này, Nguyễn Thế Long đã khâm phục khi nhận xét: “Có thể nói từ khi lập quốc chưa có một thời kỳ nào cuộc đấu tranh ngoại giao lại gay go và thắng lợi vẻ vang như vậy. Được sự hậu thuẫn bởi ý chí và lực lượng chiến đấu, cuộc đấu tranh ngoại giao tiến hành song song với đấu tranh quân sự của toàn dân ta trong thời kỳ này là những trang sử vẻ vang nhất của dân tộc” [96, tr.26].

         Giai đoạn sau cuộc chiến chống Nguyên lần 3 thắng lợi (sau 1288): Trong giai đoạn này, quan hệ Việt – Trung đổi chiều: từ chỗ cam go, quyết liệt, căng thẳng sang hữu hảo, thân thiện. Dù Đại Việt giành thắng lợi vẻ vang nhưng để giải quyết hậu quả của chiến tranh, về chuyện biên giới, về chuyện trao trả tù binh, đồng thời làm dịu đi mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước, vua Trần chủ động nối lại quan hệ với triều Nguyên. Thất bại thảm hại trên mặt trận quân sự, nhà Nguyên vẫn nuôi ý định phục thù bằng việc tiến hành cuộc chiến xâm lăng Đại Việt lần thứ 4. Đến năm 1294, Hốt Tất Liệt mất, nhà Nguyên mới từ bỏ ý định xâm lược Đại Việt. Từ đó, quan hệ nhà Trần và nhà Nguyên trở nên bình thường. Đánh dấu cho mối quan hệ hữu hảo này là sự kiện Mạc Đĩnh Chi đi sứ Nguyên năm 1308. Với tài năng thơ ca và bản lĩnh khí phách, Mạc Đĩnh Chi khiến “thiên triều” khâm phục và phong làm “lưỡng quốc trạng nguyên”. 
         Khi triều Minh trị vì Trung Hoa, năm 1368, câu chuyện bang giao hai nước lại rơi vào căng thẳng. Một lẽ, vì nhà Minh không nguôi dã tâm xâm lược. Lẽ khác, thực cảnh triều Trần đã ở vãn hồi. Nhà Minh thường ra nhiều yêu sách vô cùng xấc xược. Nhà Trần lúc này đã suy yếu, lại phải đối phó với quân Chiêm Thành, vì thế, trước những yêu sách của nhà Minh (cung cấp lương thực, nộp người phục vụ cho các cuộc bành trướng của Trung Hoa), nhà Trần đều phải đáp ứng. Triều Hồ nắm ngôi ngắn ngủi, tình hình ngoại giao phức tạp, gian nan. Điều đó được minh chứng bằng việc, người Minh kéo quân vào nước ta cuối năm 1406, dân tộc ta lại rơi vào vòng nô lệ hai thập kỷ. Nhiều sứ thần nhà Hồ đi sứ Trung Hoa bị giữ lại như Phạm Canh, Trần Cung Túc, Mai Tú Phu, Tưởng Tư. Thậm chí, nhà Minh còn cho giết sứ thần Đại Việt như Lê Ngân, Nguyễn Nhật Tư. Đấy là một trong những trang lịch sử đầy thăng trầm, biến động của người Việt trước họa cai trị hà khắc và chính sách hủy diệt, đồng hóa văn hóa phương Nam của người Trung Hoa.

        Tổng quan bức tranh bang giao Việt Nam TK X – XIV có sắc thái hào hùng, song cũng có những gian nan thử thách vào những khúc đoạn khác nhau của lịch sử. 

           Thời gian TK X – XIV thường được nhắc đến là chặng hào hùng, vinh quang trong lịch sử ngoại giao Việt Nam thời trung đại. Những thắng lợi hiển hách trên mặt trận quân sự, sự ổn định về chính trị, sự phát triển về kinh tế, văn hóa là cơ sở tạo đà cho bức tranh bang giao thời kỳ này mang màu sắc tươi sáng. Ví như, vua Lê Đại Hành không chịu lạy khi nhận chiếu văn của vua Tống, nhà vua cho bày chiến cụ cho thủy quân luyện tập để biểu thị ý chí quyết chiến của nước nhỏ; sứ thần Lê Văn Thịnh dùng lý lẽ đòi lại đất cho dân tộc; các vua Trần kiên quyết không chịu sang chầu để giữ gìn quốc thể; võ tướng Trần Nhật Duật tiếp sứ không cần phiên dịch;... là những minh chứng về một thời kỳ bang giao có nhiều ưu thế của người Việt ở những TK đầu lập nước. Hơn nữa, các bậc quân vương Đại Việt dù nhận tước phong của triều đình phương Bắc nhưng vẫn có ấn tín riêng, niên hiệu riêng. Thậm chí có nhiều trường hợp, các vua nhà Trần lên ngôi mà không sang triều Tống, Nguyên (Trung Hoa) xin phong vương. Sử cũ có chép: “Đến đây phong vương thì Mông Cổ phong trước mà nhà Tống phong sau. Đó cũng chỉ là tùy hai nước ấy tự sai sứ sang, nước ta chưa từng đưa thơ trước cầu phong với hai nước ấy” [34, tr. 138]; “Các vua Trần được nhường ngôi chưa từng cầu phong ở Trung quốc... Vì nhà Nguyên rất bất bình với nhà Trần, cho nên về sau dù có sính sứ đi lại, mà lễ sách phong suốt đời nhà Nguyên không thi hành nữa” [34, tr. 139].
          Chấp nhận “thần phục” Trung Hoa là một lựa chọn khôn khéo của Đại Việt. Ngay cả khi chúng ta đã giành những chiên thắng lẫy lừng trước Trung Hoa vào các năm 981, 1075 - 1076, 1258, 1285, 1288 thì hoạt động “sách phong – triều cống” vẫn duy trì đều đặn, thậm chí còn thường xuyên hơn. Điều này thể hiện qua hàng loạt những chuyến đi sứ các nhà ngoại giao. Chẳng hạn, về hoạt động triều cống có các chuyến đi của sứ bộ Minh Xưởng, Hoàng Thanh Nhã (1007); Đào Tông Nguyên (1078); Nghiêm Thường, Từ Diên (1126); Lê Phụ Trần, Chu Bác Lãm (1258); sứ đoàn Mạc Đĩnh Chi sang cống sính kèm mừng vua “thiên triều” lên ngôi (1308); sứ đoàn Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Mại sang triều cống và đáp lễ (1314)... Hoạt động xin phong vương có các chuyến đi của sứ bộ Giang Cự Vọng, Vương Thiệu Tộ nhà Tiền Lê năm 980 mang thư giả của Vệ vương Toàn xin nối ngôi; sứ bộ đời Hồ năm 1400, 1403 sang Minh cầu phong... 

Trong giai đoạn này, bên cạnh những chuyến đi đã thành thông lệ như cống nạp, xin phong vương, cảm ơn thì có những chuyến đi đặc biệt thể hiện vị thế của đất nước, của các triều đại Việt Nam trước các triều đại phương Bắc. Nhằm kéo dài thời gian hòa hoãn, chuẩn bị lực lượng cho một cuộc chiến chắc chắn xẩy ra, trong những năm trước của cuộc chiến tranh, các vua nước Nam thường đẩy mạnh hoạt động ngoại giao với “thiên triều” bằng những hành động cụ thể như sang thông hiếu, triều cống, xin hoãn binh. Ví như năm 1283 vua sai Hoàng Ư Linh và Nguyễn Chương sang sứ nhà Nguyên. Năm sau lại sai Trần Phủ sang nước Nguyên xin hoãn binh. Ngay sau khi đã giành những thắng lợi lớn trên mặt trận quân sự, các triều đại Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến hoạt động ngoại giao. Ví như sau chiến thắng Nguyên Mông lần thứ nhất (năm 1258) các sứ đoàn Đại Việt đã phải lên đường đi sứ: “vua sai Lê Phụ Trần sang sứ và Bác Lãm làm phó. Rốt cuộc định 3 năm một kỳ cống làm lệ thường”. [89, tr. 472]. Với chủ trương “vừa đánh vừa đàm” tiến hành song song đấu tranh ngoại giao với đấu tranh vũ trang nên ngoài những chuyến đi thông hiếu, triều cống như lệ thường thì giai đoạn này nhiều chuyến đi giải quyết các sự vụ đất đai ở biên giới: Đào Tông Nguyên (1078), Lê Văn Thịnh (1084), Lê Đà, Đinh Củng Viên (1269), Lê Kính Phu (1272), Doãn Bang Hiến (1322), Phạm Sư Mạnh (1345). Các sứ thần Đại Việt đã biện bạch bản lĩnh, trí tuệ khiến triều đình phương Bắc hoặc trả lại đất hoặc không hỏi đến chuyện cột đồng nữa. Thậm chí có những chuyến đi sứ thần nước Nam đã chủ động phô diễn sức mạnh dân tộc. Đại Việt sử ký toàn thư chép về sự kiện năm 986 như sau:“Sai Ngô Quốc Ân sang thăm nước Tống để đáp lễ, và nói về việc người Chiêm Thành là Bồ La Át đem hơn trăm người họ xin nội phụ” [89, tr. 229]. Việc Chiêm Thành xin nội phụ là một minh chứng khẳng định nước Nam đang lớn mạnh. Theo tác giả Nguyễn Thế Long, trong quá trình bang giao với Đại Việt từ năm 1258 (sau chiến tranh Nguyên – Mông lần 1) đến 1294 (Hốt Tất Liệt chết), vua Nguyên đã 11 lần cử sứ thần, gửi chiếu thư dụ vua Việt Nam sang chầu. Trước yêu sách của nhà Nguyên, vua Trần đã thi hành một phương pháp ngoại giao “không từ chối mà là từ chối” bác bỏ mọi yêu sách của Mông Cổ để giữ gìn quốc thể... Thậm chí vua sai sứ sang “từ chối”: Chu Trọng Ngạn và Ngô Đức Thiệu (1276), Trịnh Đình Toản, Đỗ Quốc Kế (1278), Nguyễn Đại Phạp (1292), Đào Tử Kỳ (1293). Những chuyến đi sứ, tiếp sứ trên vừa phản ánh thực cảnh bang giao vừa cho thấy sự cường thịnh của thế nước. 

         Đánh giá về vai trò bang giao thời này, sử gia Phan Huy Chú nhận định: “Nước ta đời nhà Trần ứng tiếp với sứ nhà Nguyên, khi cương khi nhu đều là đắc thể cả, cho nên từ năm Trùng Hưng về sau mới có thể hết việc binh đao, mà Bắc sứ thường thường phải khuất phục. Trong khoảng hơn trăm năm, ngăn được sự nhòm ngó của Trung Quốc mà tăng thêm thanh danh cho văn hiến nước nhà, đó là nhờ có sự giao tiếp đắc nghi giúp sức vậy” [34, tr. 180]. 

2.2.2. Vài nét về thơ bang giao Việt Nam TK X - XIV
       Về số lượng tác phẩm, thơ bang giao giai đoạn này không đồng đều giữa các triều đại. Khảo sát thơ bang giao TK X – XIV, chúng tôi nhận thấy ngoài 2 câu thơ của Đỗ Pháp Thuận, 1 bài thơ của Khuông Việt đại sư Ngô Chân Lưu trong thơ tiếp sứ đời Tiền Lê; 1 câu thơ đi sứ của triều Lý; 1 bài tiếp sứ của nhà Hồ còn lại thơ bang giao tập trung ở thời Trần. Điều này có thể căn cứ trên những kiến giải sau:

          Thời nhà Đinh, Tiền Lê, thơ bang giao có số lượng khiêm tốn chỉ còn lại hai câu thơ của sư Đỗ Pháp Thuận và Vương lang quy của Ngô Chân Lưu. Bởi lẽ, đây là triều đại đầu tiên lập nước, khoa cử bắt đầu hình thành, quan hệ ngoại giao mới thiết lập. Với 215 năm tồn tại, nhà Lý chú trọng quan hệ ngoại giao với triều Tống (Trung Hoa). Hẳn nhiên trong quá trình bang giao với Trung Hoa, các nhà ngoại giao thông thạo chữ Hán thời Lý có làm thơ. Trên hành trình bang giao, họ sẽ làm thơ ghi lại những trải nghiệm của bản thân, nỗi niềm tha hương cố quốc và ý thức trách nhiệm với quốc gia dân tộc. Hơn nữa việc giao đãi bằng thơ vừa là một nghi thức ngoại giao vừa biểu hiện văn hóa khu vực trong mối quan hệ với Trung Hoa. Mặt khác, ngay từ thời Tiền Lê, nhà ngoại giao Ngô Chân Lưu đã sáng tác bài từ Vương lang quy. Sáng tác này lập ý tinh tế và khôn khéo, nhà Tống cũng không thể xem nhẹ. Huống hồ triều nhà Lý tồn tại lâu dài, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước Đại Việt trên các phương diện văn hóa, giáo dục, tôn giáo, pháp luật, kinh tế, bang giao không cớ gì không có thơ để lại. Tuy nhiên, theo tư liệu, theo sự tìm hiểu, chúng tôi chỉ tìm thấy 1 câu thơ bang giao thuộc thời Lý. Đó là câu thơ của tác giả Lý Bang Chính khi đi sứ Trung Hoa. Trong một bài viết, nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Na cho biết: “Lý Anh Tông được nhà Tống phong làm An Nam quốc vương là một sự kiện trọng đại trong lịch sử Việt Nam. Chính vì thế, Lý Bang Chính, sứ thần Nam Việt lúc bấy giờ, tự hào reo lên trong bài thơ đề ở Bưu đình:“Thử khứ vưu thành tứ quốc danh” (Thành công to lớn của chuyến đi này là được ban tên gọi là quốc)” [115, tr. 85]. Nhà Hồ thơ bang giao thiếu vắng vì khi triều Trần suy yếu các tôn thất nhà Trần bị giết hại, nhiều kẻ sĩ hoài vọng triều đại cũ trở về quê di dưỡng tinh thần. Luận giải cho vấn đề này, chúng tôi tạm căn cứ vào hiện tượng thất truyền văn bản thời trung đại. Đây là hiện tượng phổ biến với những sáng tác thời trung đại xuất phát từ nhiều nguyên nhân: chiến tranh, loạn lạc, lũ lụt, công tác sưu tầm, lưu giữ... Đúng như sử gia Phan Huy Chú chia sẻ trong Lịch triều hiến chương loại chí: “Kể từ Đinh, Lê dựng nước đối địch với Trung Hoa mệnh lệnh từ chương dần dần rõ rệt. Đến Lý, Trần nội trị, văn vật mở mang, về tham định thì có những sách điển chương, điều luật, về ngự chế thì có các thể chiếu sắc thi ca. Trị bình đời nối, văn nhã đủ đều. Huống chi, nho sĩ đời nào cũng có, văn chương nảy nở như rừng, sách vở ngày ngày càng nhiều, nếu không trải qua binh lửa mà thành tro tàn, thì hẳn là trâu kéo phải mệt, nhà chất phải đầy” [34, tr. 41]; “trải qua bao cuộc bể dâu, nhiều phen binh lửa, như cuối đời Trần bị nạn giặc Minh, thư tịch đã mất một lần trước (khi nhà Nhuận Hồ thất thủ, tướng Minh là Trương Phụ lấy cả sách vở cổ kim đưa về Kim Lăng), đầu nhà Lê bị loạn Trần Cảo, thư tịch lại tan một lần sau.” [34, tr. 41]; “Nội các thì không có kho chứa sách riêng, sử thư lại không chép văn tịch khiến cho điển cố các triều đều không còn nữa.” [34, tr. 41]. Ngoài nguyên nhân này, chắc chắn vẫn còn những nguyên cớ khác. Tại sao hơn hai TK tồn tại triều Lý không có thơ bang giao vẫn là câu hỏi lớn. Trong tình hình hiện thời, giới nghiên cứu nói chung và tác giả luận án cũng chưa tìm ra giải đáp cụ thể, chi tiết. Điều này vô cùng phức tạp, có lẽ đòi hỏi sự tìm hiểu thấu đáo của giới nghiên cứu. 

         Tình hình sáng tác thơ bang giao TK X - XIV cũng không đồng đều giữa các cây bút. Tác giả trước tác nhiều như Nguyễn Trung Ngạn trong Giới Hiên thi tập. Nhà ngoại giao Phạm Sư Mạnh sáng tác cả thơ tiếp sứ và thơ đi sứ. Tuy nhiên, cần phải nói đến một hiện tượng các nhà ngoại giao TK X – XIV đều là những người thông thạo Hán học, giỏi làm thơ và đỗ đạt cao trong các kỳ thi chọn nhân tài của dân tộc, song thơ bang giao của họ chỉ còn lại vài bài thậm chí một bài. Những tác giả chỉ dừng lại số lượng ít ỏi vài bài, ví như Phạm Mại, Mạc Đĩnh Chi. Nhiều tác giả chỉ thấy một bài. Đó là trường hợp của Đinh Củng Viên, Mạc Ký (?), Bùi Mộ, Trương Hán Siêu, Hồ Quý Ly (?). Đặc biệt, có hiện tượng, tác giả chỉ sáng tác vài câu như Đỗ Pháp Thuận, Lý Bang Chính. Điều này xuất phát từ nhiều lý do. Trước hết, chúng tôi cũng dựa vào hiện tượng thất truyền văn bản để lý giải. Đơn cử như trường hợp của Phạm Khiêm Ích, khi đi sứ ông có sáng tác Kính trai sứ tập (1 quyển). Nhưng Lê Quý Đôn chỉ chép được vài bài trong Toàn Việt thi lục. Đây là nhà thơ của TK XVIII và được người đương thời sưu tầm nhưng thơ ca vẫn thất truyền. Huống hồ, những sáng tác TK X - XIV đã cách chúng ta cả ngàn năm. Việc thất lạc văn bản bang giao của các tác giả TK X - XIV là điều dễ hiểu. Ngoài lý do thất lạc văn bản, có thể do hoàn cảnh, công việc, thời gian đi sứ, tiếp sứ, cảm hứng sáng tác của mỗi người không giống nhau, vấn đề bản quyền cũng không được đặt ra thời trung đại. 

         Một số sáng tác vẫn ở dạng tồn nghi như trường hợp bài thơ Tống sứ ngâm (Mạc
Ký?), Đáp Bắc nhân vấn An Nam phong tục (Hồ Quý Ly?). Trong chuyên luận Thơ lục ngôn chữ Hán Việt Nam thời trung đại (TK X – XIX), Nguyễn Thanh Tùng cho biết Lý Na (Trung Quốc) đặt lại vấn đề tác giả bài Tống sứ ngâm. Lý Na khẳng định bài thơ này không phải sáng tác của Mạc Ký mà là của Hoàng Thường – sứ giả phương Bắc? Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận ý kiến của Lý Na, song tác giả vẫn xếp Tống sứ ngâm là sáng tác của Mạc Ký. Trong luận án chúng tôi cũng tạm ghi nhận Tống sứ ngâm là của Mạc Ký. Tác giả Nguyễn Thanh Tùng cũng bày tỏ nhiều phân vân về tác giả của bài Đáp Bắc nhân vấn An Nam phong tục trong bài viết “Về lai lịch bài thơ Đáp Bắc nhân vấn An Nam phong tục vẫn được xem là của Hồ Quý Ly” (Thông báo Hán Nôm học, 2009, tr.1014 – 1027). Qua việc khảo sát một số tư liệu ghi chép của Trung Hoa như Thù vực chu tư lục (Nghiêm Tòng Giản), Nghiêu Sơn đường ngoại kỷ (Tưởng Nhất Quỳ), Minh thi tổng (Chu Di Tôn), Phạn Thiên lô tùng lục (Sài Ngạc), Nguyễn Thanh Tùng thấy rằng, bài này của một sứ thần Nhật Bản là Hấp – lị - ma – hấp khi tác giả đáp lại Chu Nguyên Chương vào năm 1379. Tuy nhiên, tác giả Nguyễn Thanh Tùng cũng cẩn trọng khi cho rằng cần phải có nhiều đối sánh với những ghi chép của Nhật Bản để đưa ra kết luận cuối cùng. Tác giả Nguyễn Thanh Tùng tạm chấp nhận bài thơ này là của Hồ Quý Ly với hai lý do: thứ nhất có thể những nhà biên soạn người Trung Hoa đã nhầm bài thơ của Hồ Quý Ly là bài thơ của sứ thần Nhật Bản; thứ hai là do hiện tượng “vay mượn”, “tập cổ” phổ biến thời trung đại mà Hồ Quý Ly đã mượn lại bài thơ của sứ thần Nhật Bản có chỉnh sửa đôi chỗ để thể hiện tư tưởng, tình cảm dân tộc trước sứ thần phương Bắc. Gần đây nhất, tháng 11 năm 2017 với bài viết: “Những khả năng giao lưu văn học, văn hóa Việt Nam và khu vực Đông Á thời tiền hiện đại nhìn từ sự lưu truyền của một bài thơ chữ Hán trong khu vực” đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: Việt Nam – giao lưu văn hóa tư tưởng phương Đông, tác giả Nguyễn Thanh Tùng trước hết xác lập tác quyền bài thơ Đáp Bắc nhân vấn An Nam phong tục. Với tư liệu hiện có, dựa trên sự đối chiếu, biện luận, nhà nghiên cứu cho rằng nhiều khả năng bài thơ do Hồ Quý Lý sáng tác, sau đó “theo con đường bang giao, di dân hoặc du hành thư tịch, bài thơ đã được chuyển sang Trung Quốc sau đó lan truyền sang các nước Đông Á khác” [199, tr. 26]. Song, Nguyễn Thanh Tùng vẫn nhấn mạnh đó là “giả thiết khoa học chứ chưa phải là kết luận cuối cùng” [199, tr. 26].  Trong luận án, chúng tôi vẫn xếp bài thơ là sáng tác của Hồ Quý Ly. 
        Nhìn vào đội ngũ sáng tác/chủ thể kiểu thơ bang giao TK X - XIV có những thành phần khác nhau: nhà sư (thiền sư), nhà vua, võ tướng, quan lại, sứ thần. Đây cũng là một điều đặc biệt của thơ bang giao TK X – XIV so với thơ bang giao từ TK XV về sau. Giai đoạn đầu, khi Phật giáo thịnh hành, đội ngũ ngoại giao Đại Việt xuất hiện những nhà sư như Đỗ Pháp Thuận, Ngô Chân Lưu. Sau đó, Nho giáo phát triển dần giữ vị trí chính trị chủ yếu nơi triều đình, trong xã hội thì đội ngũ sứ thần chủ yếu là những nhà nho. Các sứ thần đều là những người đỗ đại khoa: Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, Bảng nhãn Bùi Mộ, Hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn... Đặc biệt nhất, giai đoạn này còn có lực lượng sáng tác là các thành viên trong hoàng tộc: Trần Thái Tông (1218 – 1277), Trần Quang Khải (1241 – 1294), Trần Nhân Tông (1258 – 1308), Trần Anh Tông (1276 – 1320), Trần Minh Tông (1313 – 1329), Trần Nghệ Tông (1321 – 1394). Họ đều có quan hệ huyết thống: Trần Cảnh là thân phụ của Trần Quang Khải, Trần Khâm là thân phụ của Trần Thuyên, Trần Thuyên là thân phụ của Trần Mạnh. “Đội quân cha con” nhà Trần với lời lẽ cứng cỏi bác bỏ hầu hết những tối hậu thư của người Nguyên, làm quốc thể được tôn trọng. 

        Căn cứ vào số lượng tác phẩm, mức độ ảnh hưởng của các tác giả, thơ bang giao TK X – XIV nổi bật vai trò của minh quân Trần Nhân Tông và sứ thần Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh. Luận án dừng lại đôi chút về những tác giả này. 
     Nhắc đến thơ bang giao TK X – XIV không thể không nhắc đến vai trò của vua Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông tên thật là Trần Khâm, sinh năm 1258, là con vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Hoàng thái hậu. Năm 20 tuổi Trần Nhân Tông lên ngôi vua, lấy hiệu là Thiếu Bảo. Ông ở ngôi mười lăm năm và làm thái thượng hoàng mười lăm năm. Trần Nhân Tông là vị vua anh minh, tài năng, đức độ, quyết đoán. Sử sách hết sức ca ngợi: “tính vua nhân từ có trí lược, thương dân, ân huệ cố kết lòng dân. Đời vua quân Nguyên hai lần xâm phạm. Vua chọn tướng rèn quân rồi bình được giặc lớn. Cái công trùng hưng rực rỡ hơn trước” [31, tr. 163]. Thời gian Trần Nhân Tông trị vì, đất nước Đại Việt trải nhiều thử thách lớn lao. Phía Bắc, quân Nguyên hai lần xâm lược, phía nam Chămpa, Ai Lao quấy phá; kinh tế khó khăn; ngoại giao phức tạp. Trong thực cảnh đất nước như vậy với trí tuệ mẫn tiệp, trái tim nhân đạo, tinh thần rộng mở, vua Trần Nhân Tông đã giải quyết lần lượt từng nhiệm vụ và nhiệm vụ nào cũng xuất sắc. Nhà vua đã kết hợp thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, đồng thời tiến hành một loạt các biện pháp kinh tế, chính trị, quân sự nhằm nâng cao tiềm lực của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của vua Trần, quân và dân Đại Việt đã chiến đấu và chiến thắng oanh liệt, đập tan mưu đồ chiếm đóng nước ta của quân xâm lược Nguyên Mông năm 1285, 1287 – 1288.

    Trần Nhân Tông là tác gia lớn đời Trần, đại diện cho đội ngũ sáng tác của thời đại: “Thơ của ông có một sức thu hút đặc biệt, đến “quyến rũ” không chỉ những ý tưởng cao cả, sâu sắc mà còn bởi vẻ đẹp đạt đến độ tinh tế của ngôn từ và cách biểu đạt” [167, tr. 3]. Ở vua Trần có sự kết hợp nhiều loại hình tác giả chính của thời đại: vừa là tác giả quý tộc, vừa là tác giả nho sĩ, vừa là tác giả tăng lữ. Trần Nhân Tông đã đóng góp vào kho tàng thơ bang giao TK X – XIV 5 tác phẩm: Tặng Bắc sứ Lý Tư Diễn, Quỹ Trương Hiển Khanh xuân bính, Tống Bắc sứ Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai, Họa Kiều Nguyên Lãng vận, Tống Bắc sứ Mã Hợp Mưu, Kiều Nguyên Lãng. Những bài thơ này là kết quả của 4 lần Trần Nhân Tông tiếp sứ nhà Nguyên, trong đó 2 lần trong tư cách đế vương trị vì, 2 lần trong vai trò Thái thượng hoàng. Tinh thần dân tộc là cảm hứng xuyên suốt thơ bang giao của thi nhân. Cảm hứng đó không chỉ thể hiện ở niềm tự hào về dân tộc mà còn toát lên khát vọng hòa bình, vững mạnh, bền lâu trường tồn cùng đất nước. Có thể thấy, 5 bài thơ tiếp sứ của Trần Nhân Tông đều bao hàm nhiều lớp nghĩa: vừa tự hào dân tộc vừa ngợi ca “thiên triều”; vừa thân thiện đề cao tình hữu hảo vừa mạnh mẽ bác bỏ những yêu sách vô lý; vừa nồng hậu trong tiếp đón nhưng không xao nhãng tinh thần cảnh giác; vừa lưu luyến bịn rịn khi xa cách nhưng không quên nhắc nhở trách nhiệm của “thượng quốc”. Những nội dung phong phú trên lại được diễn tả bằng những ngôn từ tao nhã, mực thước khiến những vấn đề khô khan, gay cấn cũng tạo được sự thân thiện và có sức thuyết phục cao. 

        Có thể nói, trong dòng thơ đi sứ trung đại, Nguyễn Trung Ngạn giữ vị trí đặc biệt. Nguyễn Trung Ngạn (1289 – 1370) thuở nhỏ tên là Nguyễn Cốt, tự là Bang Trực hiệu Giới Hiên, người làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi, lộ Khoái Châu nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Ông nổi tiếng thần đồng từ nhỏ. Năm 1304, ông đậu Hoàng Giáp khi mới mười sáu tuổi. Tám năm sau Nguyễn Trung Ngạn được bổ chức Gián quan trong triều. Năm 1314 ông giữ chức chánh sứ cùng với Phạm Mại sang đáp lễ nhà Nguyên lúc mới 26 tuổi. Sau chuyến đi sứ, Nguyễn Trung Ngạn giữ nhiều trọng trách trong triều, xứng đáng là trụ cột của triều đình, là “người phò tá có công lao tài đức” như Phan Huy Chú đã tôn vinh trong phần “Nhân vật chí” thuộc Lịch triều hiến chương loại chí.
        Chuyến đi sứ năm 1314 đã giúp Nguyễn Trung Ngạn sáng tác thơ sứ trình in trong Giới Hiên thi tập. Trên thực tế, tập thơ đã mất từ lâu. Thơ Nguyễn Trung Ngạn được chép rải rác trong các bộ hợp tuyển: Việt âm thi tập (Phan Phu Tiên), Tinh tuyển chư gia luật thi (Dương Đức Nhan), Trích diễm thi tập (Hoàng Đức Lương), Giới Hiên thi tập (Phan Huy Ôn), Toàn Việt thi lục (Lê Quý Đôn)... Tổng hợp từ các công trình sưu tầm thơ Nguyễn Trung Ngạn, lấy Toàn Việt thi lục ( Lê Quý Đôn) làm cơ sở, căn cứ vào tên địa danh ở nhan đề hay trong bài thơ, nội dung tác phẩm, chúng tôi tổng hợp được 69 bài thơ Giới Hiên làm khi đi sứ.
          Nguyễn Trung Ngạn là người mở đường cho truyền thống thơ ca Hoa trình Việt Nam. Đánh giá về thơ sứ trình Nguyễn Trung Ngạn, cuốn Văn học Việt Nam trên những chặng đường chống phong kiến Trung Quốc xâm lược nhận định: “Từ năm 1294 về sau, thơ đi sứ nhiều hơn, trong đó nổi bật vị trí Nguyễn Trung Ngạn với hơn sáu chục bài thơ. Hơn thế, thơ Nguyễn Trung Ngạn còn đề cập đến nhiều vấn đề nóng bỏng của thời đại và có nhiều đặc điểm tiêu biểu cho dòng thơ đi sứ đương thời.” [207, tr. 89]. Nói như vậy, Nguyễn Trung Ngạn không phải là người Việt Nam đầu tiên làm thơ đi sứ. Trước Nguyễn Trung Ngạn, thời nhà Lý có Lý Bang Chính, thời Trần có Đinh Củng Viên, Mạc Đĩnh Chi. Nhưng những tác giả này trước tác ít. Đi sứ, Nguyễn Trung Ngạn làm thơ ứng đối, xướng họa; thơ viết về nhân vật lịch sử; thơ viết về thiên nhiên đất nước Trung Hoa; thơ bộc lộ tâm tư sứ thần. Những đề tài này trở thành đặc trưng riêng của dòng đi sứ so với các kiểu sáng tác trong nước. Ở mỗi một đề tài, Nguyễn Trung Ngạn đều thể hiện cách nhìn, cách cảm, cách nghĩ của mình. Điều làm nên sự hấp dẫn và khác biệt trong thơ Trung Ngạn là những vần thơ tự họa của thi nhân. Trong thơ bang giao Nguyễn Trung Ngạn, con người hành nhân/ du nhân nhiều hơn con người trách nhiệm phận vị. Thời trung đại, đặc biệt là TK X – XIV, văn chương chủ về đạo, về chí. Song, với tài năng và bản lĩnh nghệ thuật, Nguyễn Trung Ngạn vẫn có phá cách. Trong thơ Nguyễn Trung Ngạn ý thức cá nhân bộc lộc khá rõ. Một cái tôi lạc quan tin tưởng mang tâm thế của một dân tộc chiến thắng, được thể hiện qua một số mô típ: hình ảnh lữ khách say mê thưởng lãm bức tranh thiên nhiên; một sứ thần ung dung tự tin trong giao tế; một con người bản lĩnh dũng cảm khi chấp nhận mọi khó khăn hoàn thành công việc quốc gia, đại sự. Bên cạnh đó là một cái tôi cô đơn được phản ánh qua hình ảnh lặp lại nhiều lần: hình ảnh lữ khách nơi bến vắng, biên thành, dã quán; hình ảnh con người thao thức không ngủ trong đêm lạnh; khát vọng trở về thôi thúc mà thân mang trọng bệnh... Thơ Nguyễn Trung Ngạn không chỉ phong phú trên phương diện nội dung mà còn đặc sắc ở nghệ thuật. Hệ thống ngôn ngữ trong thơ sứ trình Nguyễn Trung Ngạn thanh thoát, giản dị đã tạo ra những rung động thẩm mỹ mạnh mẽ trong lòng người đọc bởi nó đã vượt lên những công thức ước lệ để phản ánh cuộc sống chân thực, cụ thể. Điển tích trong thơ Nguyễn Trung Ngạn được sử dụng ít và đều là những điển quen thuộc. Xu hướng chép việc, kể việc được Nguyễn Trung Ngạn ưa dùng.
         Nếu Nguyễn Trung Ngạn được coi là người tiên phong cho thơ đi sứ trung đại thì Phạm Sư Mạnh là tác giả tiêu biểu của thơ bang giao Việt Nam khi ông sáng tác trên cả hai tiểu loại: thơ đi sứ và thơ tiếp sứ. Phạm Sư Mạnh tên thật là Phạm Độ, tự là Nghĩa Phu, hiệu Uý Trai, biệt hiệu Hiệp Thạch, quê ở Hiệp Sơn nay là huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương. Ông là học trò của Chu Văn An, bạn thân của Lê Quát. Làm quan trải ba đời vua: Trần Minh Tông, Trần Hiến Tông, Trần Duệ Tông, Phạm Sư Mạnh giữ trọng trách quan trọng trong triều đình: khi đi sứ, khi tiếp sứ; lúc lại là nhà quân sự đi “kén duyệt quân” và “chấn chỉnh biên phòng”... Gần năm mươi năm làm quan tại triều, Phạm Sư Mạnh đã mang hết tài trí bản thân để phụng sự triều đại/ đất nước. Với những đóng góp to lớn, ông xứng đáng được suy tôn là nhà ngoại giao xuất sắc, một nhà quân sự có tài, một chính trị gia tiến bộ, một nhà thơ yêu nước tiêu biểu cho khuynh hướng lạc quan tích cực vào giữa và cuối đời Trần.
         Cùng với sự nghiệp bang giao Phạm Sư Mạnh đã để lại 13 thi phẩm. Ở đó một nhà ngoại giao/một nhà chính trị/một nhà thơ Phạm Sư Mạnh bộc lộ chân dung mình cụ thể, sinh động. Thơ đi sứ của Phạm Sư Mạnh chỉ còn lại ba bài: Đăng Hoàng lâu tẩu bút thị Bắc sứ thị giảng Dư Gia Tân, Đề Hạng Vương từ, Quá Tiêu Tương. Tập trung ba đề tài cơ bản: đề vịnh thiên nhiên, cảnh sắc đất nước Trung Hoa; đề vịnh lịch sử - văn hóa nước bạn; thù tạc, ứng đối, Phạm Sư Mạnh đã thể hiện tài năng và một tâm hồn rộng mở. Ở thơ về thiên nhiên, cảnh vật, hiện hữu một Phạm Sư Mạnh tinh tế, một tâm hồn khoáng đạt. Qua sáng tác về lịch sử - văn hóa, lại nhận ra một con người có tư duy độc lập, có cái nhìn “biện chứng” trước những giá trị, trước quy luật muôn đời. Thơ tẩu bút, ứng đối cho thấy một Phạm Sư Mạnh trí tuệ, bản lĩnh, tự tin trong tư thế người đại diện dân tộc. Thơ tiếp sứ của Phạm Sư Mạnh hiện còn 10 bài, trong đó Họa đại Minh sứ Dư Quý (4 bài), Tái họa đại Minh sứ Dư Quý (2 bài), Họa đại Minh sứ “Đề Nhị Hà dịch” (3 bài), Tống đại Minh sứ Dư Quý (1 bài). Đây là những sáng tác Phạm Sư Mạnh xướng họa với sứ thần Dư Quý nhà Minh. Những trước tác này xoay quanh 3 nội dung: ngợi ca “thiên triều”; tự hào về thiên nhiên, văn hóa dân tộc; đề cao tình hữu hảo và khát vọng hòa bình. Những bài thơ tiếp sứ giả phương Bắc được Phạm Sư Mạnh sáng tác trong một thực cảnh đặc biệt. Đó là người thơ đã ở tuổi xế chiều, đương triều nhà Trần cũng ở buổi vãn hồi, không ít nỗi niềm cảm khái thế cuộc xuất hiện trong thơ đương thời. Vậy mà, Phạm tiên sinh vẫn hiện lên như một chân dung “sừng sững”. Ông đứng ngoài/trên hoàn cảnh ngặt nghèo ấy. Tâm thế người ung dung, khí cốt người mạnh mẽ, tinh thần người lạc quan, bản lĩnh người cứng cỏi, tâm hồn người lãng mạn, tình cảm người nồng hậu. Vậy là dù thơ được viết khi tác giả đi sứ nhà Nguyên hay tiếp sứ người Minh, khi tuổi trẻ hay khi đầu đã bạc, khi nhà Trần còn hưng thịnh hay khi triều đại đã ở vãn hồi thì những sáng tác này đều thể hiện một tinh thần nhập thế tích cực của một nhà nho hành đạo. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Phạm Sư Mạnh vẫn giữ “tấm lòng son” với triều đại/ dân tộc. Nhìn chung những bài thơ luật Đường của thi nhân niêm, luật chặt chẽ, đăng đối, giọng điệu mạnh mẽ, tự tin. Thơ bang giao của Phạm Sư Mạnh có tính thời sự nóng hổi. Mỗi trước tác đều phản ánh một việc làm, một hoạt động chính trị, bang giao của tác giả. Người đọc có thể thấy bóng dáng, bước chân Phạm Sư Mạnh khi tiếp sứ, đi sứ hay du ngoạn sơn thủy. Đó cũng là điểm làm cho thơ ông có nét gần gũi, tính kỷ sự trong thơ bang giao được bộc lộ. 
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          Quan niệm văn hóa, văn học, thực cảnh bang giao, tâm thế, tư thế của chủ thể diễn ngôn/ nhà ngoại giao là tiền đề hình thành thơ ca bang giao trung đại. Tồn tại trong 10 TK, thơ bang giao trung đại bắt đầu từ TK X và kết thúc ở TK XIX. Thơ đi sứ và tiếp sứ là hai tiểu loại của thơ bang giao. Loại hình sáng tác này vừa thực hiện chức năng ngoại giao, chính trị thể hiện tư tưởng, tình cảm dân tộc, triều đại vừa là những tác phẩm văn chương đích thực gắn với cảm xúc nhân vật trữ tình trước thiên nhiên, trước con người và đời sống… Đội ngũ sáng tác thơ bang giao đều là những nhà ngoại giao. Họ là vua, quan, tướng lĩnh, nhà sư. Họ có thể tiếp sứ và là sứ thần đặc trách việc đi sứ. 

        Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự, ngoại giao TK X - XIV là nguyên nhân trực tiếp tác động đến sự hình thành thơ ca bang giao Việt Nam những TK đầu thời kỳ phong kiến tự chủ. Từ bối cảnh xã hội TK X - XIV, thơ ca bang giao đã phát triển và định hình những đặc trưng riêng trên các phương diện: tình hình sáng tác, lực lượng sáng tác. Xuất phát từ lý do chủ quan và khách quan, số lượng tác phẩm thơ bang giao TK X – XIV không đồng đều giữa các triều đại, giữa các cây bút, thậm chí một số bài ở dạng tồn nghi. Giai đoạn này, lực lượng sáng tác đa dạng, bên cạnh các sứ thần còn xuất hiện những vị vua, quan, tướng lĩnh, ngoài tác giả nhà Nho thời này còn xuất hiện tác giả Phật giáo. Trong đội ngũ sáng tác, các gương mặt tiêu biểu của thơ bang giao TK X – XIV là Trần Nhân Tông, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh. Với những đại diện tiêu biểu trên, thơ bang giao TK X – XIV bao gồm cả hai tiểu loại: thơ đi sứ và thơ tiếp sứ, xứng đáng trong vai trò khơi mở, xác lập những đề tài/ cảm hứng cho dòng thơ bang giao trung đại Việt Nam. 

      Chương 3
                 NỘI DUNG THƠ BANG GIAO VIỆT NAM TK X  – XIV

        Văn học là một hình thái ý thức xã hội đặc thù. Phản ánh hiện thực đời sống là quy luật bất biến của văn học. Tuy nhiên đó không phải là hiện thực chung mà là hiện thực được khu biệt do vị thế và cảm hứng sáng tạo của người nghệ sĩ. Bang giao có thể coi là một hoàn cảnh “có vấn đề” từ đó nảy sinh hứng thú thi ca ở mỗi nhà ngoại giao. Hứng thú đó vừa được khơi nguồn từ những cuộc gặp gỡ tiếp xúc mang tính chất lễ nghi, giao tế trong bang giao giữa hai nước, vừa là sự hấp dẫn trước cái lạ của thiên nhiên, con người, cuộc sống Trung Hoa, cũng có khi là nỗi cô đơn của kẻ tư hương cố quốc. Thế giới cảm xúc phong phú này đã tạo nên sự đa dạng trong nội dung thơ bang giao. 
       Thơ bang giao trước hết là những vần thơ mang tính chất thù ứng, khoe tài, đấu trí. Màu sắc đối thoại trực tiếp tương đối đậm nét, tạo ấn tượng về một không gian mở, thơ ca vượt thoát khỏi những tâm tình cá nhân trở thành phương tiện giao tiếp kết nối quan hệ bang giao giữa các dân tộc, quan hệ bạn hữu giữa các sứ thần. Bên cạnh những vần thơ xướng họa, mỗi thi nhân còn viết về thiên nhiên, về di tích lịch sử, con người mà họ gặp trên hành trình bang giao. Bao trùm lên tất cả là ý thức dân tộc, tinh thần dân tộc. Những vần thơ hay nhất, đẹp nhất về ý thức dân tộc đã trở thành âm hưởng chủ đạo trong các tập thơ bang giao. Những đề tài này chưa từng vắng bóng trong thơ bang giao qua các giai thời và là đặc trưng riêng của thơ bang giao so với các kiểu/ loại thơ khác. 
        Ở chương này, tác giả luận án tập trung tìm hiểu ba nội dung chính trong thơ bang giao Việt Nam TK X – XIV: Ý thức dân tộc Đại Việt, tinh thần giao hảo giữa Đại Việt và Trung Hoa, cảm hứng về thiên nhiên, đất nước, con người Trung Hoa.

3.1. Ý thức dân tộc Đại Việt          
         Lịch sử trung đại Việt Nam đã trải qua nhiều biến động, thăng trầm. Trong quá trình hình thành và phát triển, quốc gia Đại Việt nhiều lần đứng lên đấu tranh nhấn chìm những cuộc xâm lăng của các triều đại phương Bắc để giữ vững độc lập, chủ quyền, bản sắc văn hóa và cốt cách dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử, người Việt Nam luôn đề cao ý thức dân tộc, tinh thần dân tộc. Đây là thước đo lòng yêu nước của con người mọi triều đại. Tuy nhiên, chưa bao giờ tinh thần dân tộc, ý thức dân tộc lại thể hiện mạnh mẽ, sôi nổi, nồng nhiệt như giai đoạn TK X - XIV. Bởi lẽ, sau hơn một ngàn năm Bắc thuộc, dân tộc Đại Việt bắt tay xây dựng đất nước và đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa, giáo dục. Hơn nữa, chúng ta lại đánh đuổi được những kẻ thù hùng mạnh bậc nhất thời đó. Mặt khác, những người đại diện cho triều đại, xã tắc hăm hở với lý tưởng hành đạo giúp đời, nhân dân đoàn kết, lạc quan, tin tưởng vào một xã hội đang lên với nhiều chính sách tiến bộ. Những yếu tố trên là căn nguyên để tinh thần dân tộc TK X - XIV đậm nét hơn, nổi trội hơn các giai đoạn khác. Lòng yêu nước, niềm tự hào về quê hương, đất nước và ý thức khẳng định văn hóa Đại Việt trở thành cảm hứng chính trong các sáng tác bang giao. Ý thức dân tộc trong thơ bang giao TK X – XIV được triển khai trên các bình diện: tự hào về vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước; trân trọng những giá trị văn hóa – lịch sử dân tộc; yêu quý con người của quê hương xứ sở và ý thức hoàn thành trọng trách quốc gia giao phó. 
3.1.1. Ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước            
         Yêu đất nước, tự hào về quê hương, các nhà thơ/ nhà ngoại giao Việt Nam ca tụng thiên nhiên, cảnh vật của quê hương, xứ sở. Viết về thiên nhiên, cảnh sắc quê hương là đề tài chưa từng vắng bóng trong những sáng tác văn chương từ xưa đến nay. I-Li-a-ren-bua (1891 – 1967) nhà văn lớn, nhà báo xuất sắc của Liên Xô đã nói đại ý rằng: chính tình yêu thiên nhiên, làng mạc đã làm nên tình yêu Tổ quốc. Điều đó có nghĩa là, lòng yêu nước không chỉ biểu hiện ở những cái trừu tượng, kỳ vĩ, lớn lao mà còn ở ngay trong những cái gần gũi, cụ thể, bình dị, đời thường. Tình yêu ấy tự nhiên, chân thành mà bền chặt, sâu sắc. Khi tiếp sứ thần Trung Hoa, những nhà ngoại giao phương Nam không quên giới thiệu khung cảnh thiên nhiên của đất đế đô xinh đẹp; trong lộ trình đi sứ từ kinh thành Thăng Long đến ải Nam Quan hay trên hành trình trở về từ biên giới về Thăng Long, các sứ thần đều dành nhiều vần thơ ngâm ngợi về vẻ đẹp đất nước vùng biên; thậm chí khi sang Trung Hoa trước thiên nhiên tươi đẹp xứ người, những trí thức Đại Việt vẫn trong tâm thức đó. Nhiều lần, ông cha ta mộng về quê cho khuây khỏa nỗi nhớ. Thiên nhiên đất Việt hiện hữu trong cả thơ tiếp sứ và thơ đi sứ, trong hiện tại và nỗi nhớ, trong cõi thực và cõi mộng, trong đời sống khách quan và chủ thể mỗi người. Cảnh vật, thiên nhiên quê hương luôn là một phần máu thịt đối với mỗi trí thức nước Việt. Khảo sát 123 bài thơ bang giao, chúng tôi thấy có 21 bài thơ viết về đề tài này, chiếm 17,07%. Tuy số lượng khiêm tốn song đây là những thi phẩm đẹp thể hiện sự gắn bó sâu nặng của mỗi sứ thần với quê hương, xứ sở. 
        Thứ nhất, tự hào về thiên nhiên đất nước, những trí thức Đại Việt ca ngợi vẻ đẹp của đất Thăng Long. Thẳm sâu trong trái tim mỗi sứ thần, Thăng Long có một vị trí đặc biệt. Tìm hiểu 21 bài thơ viết về thắng cảnh đất nước, có tới 10 tác phẩm viết về vẻ đẹp đất kinh kỳ. Núi Tản, sông Lô, sông Nhị Hà trở đi trở lại trong những sáng tác này. Đó là không gian văn hóa, lịch sử của dân tộc. Trên bối cảnh không gian đó, các triều đại lập quốc, phát triển đất nước hưng thịnh. Ngay từ những buổi đầu của lịch sử Việt Nam khi Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Đại La (Hà Nội) thì Thăng Long đã sớm trở thành một trung tâm chính trị và tôn giáo lớn. Trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, kinh thành Thăng Long là nơi buôn bán sầm uất, trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục của cả nước. Đi qua những thăng trầm, biến đổi của lịch sử Thăng Long – Hà Nội đã chứng kiến sự thay da đổi thịt của dân tộc, đất nước. Những ngọn núi, con sông, hàng cây, ngả đường, ngõ phố... đều là những chứng nhân lịch sử. Thăng Long đã trở thành cõi thiêng, miền nhớ vừa gần gụi, thân thương vừa thiêng liêng và có sức hút lớn với mỗi con người: “gần thương, xa nhớ, sắp gặp thì xốn xang bồi hồi”. Mảnh đất kinh kỳ đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận của âm nhạc, hội họa, văn học. Trong thơ bang giao TK X – XIV, các nhà ngoại giao Đại Việt đều phác họa vẻ đẹp của đất kinh kỳ. Tuy nhiên khi viết về thiên nhiên Thăng Long, những trí thức phương Nam không cảm nhận trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mà tập trung vào cảnh sắc mùa xuân với cảm xúc tươi mới. Điều này xuất phát từ thực tiễn lịch sử bang giao: các sứ thần Trung Hoa sang Việt Nam đều chọn mùa xuân để tránh cái nóng của vùng nhiệt đới gió mùa. Đó cũng là thời điểm kẻ sĩ Đại Việt dời nước bắt đầu hành trình sang sứ Trung Hoa. Song, quan trọng hơn, mùa xuân ở đây còn là mùa xuân của dân tộc, của đất nước vừa mới xây dựng với những hy vọng và tự tin trên hành trình phát triển; mùa xuân tươi trẻ, hân hoan của lòng người. Như vậy, tình yêu quê hương đất nước đã hòa cùng tinh thần thời đại. Hiểu như thế, tình yêu Tổ quốc qua những vần thơ này nâng thêm phần giá trị. 
         Tiêu biểu phải kể đến chùm thơ ba bài Họa đại Minh sứ “Đề Nhị Hà dịch” của Phạm Sư Mạnh. Sông núi nước Nam hùng vĩ, tươi thắm, đất đế đô quyến rũ lòng người, đã đi vào tứ thơ Phạm Sư Mạnh tự nhiên, chân thực. Đặc sắc nhất là bài Họa đại Minh sứ “Đề Nhị Hà dịch” (Kỳ tam):





 
“Ngọc Nhị hàn quang xâm quảng dã, 




             Tản Viên tễ sắc chiếu Thăng Long. 
                          
  Văn Lang thành cổ sơn trùng điệp, 
                          
  Ông Trọng từ thâm vân đạm nồng.” 
       (Sông Nhị như ngọc, sáng mát thấm đồng ruộng,/ Tản Viên khi tạnh, sắc núi chiếu đến Thăng Long./ Thành cổ Văn Lang, núi non trùng điệp,/ Đền Ông Trọng thâm nghiêm, mây đậm nhạt.). 

Sông Nhị, núi Tản Viên là biểu tượng Tổ quốc ngàn đời trong tâm thức Việt. Non sông gấm vóc ấy vừa tươi đẹp, vừa đem đến sự sống cho người dân xứ Nam cấy trồng lúa nước. Sông đem nước cho đồng ruộng phì nhiêu. Núi Tản Viên ánh chiếu, tôn vinh vẻ rạng rỡ của thành phố trung tâm rồng bay thiêng liêng. Nền văn hiến của một dân tộc còn hiện hữu ở những công trình có bề dày lịch sử, ở những con người viết nên lịch sử dân tộc. Phạm Sư Mạnh không quên hướng về cội nguồn đất Tổ Văn Lang thuở bình minh dựng nước. Kẻ hậu sinh cũng nghiêng mình trước đền thờ anh linh tiền nhân Lý Ông Trọng oai danh. Những di tích ấy không chỉ mang một lịch sử đẹp mà còn được thiên nhiên núi non, mây trời tô sắc. Thành Văn Lang được cái thế núi non, tạo không gian hùng vĩ. Đền thờ tiền nhân có mây trời “đậm nhạt”, vừa làm nên chiều cao, vừa phảng phất cõi hương khói linh thiêng. Quả thực, nơi đây là chốn “địa linh, nhân kiệt”. 
         Thăng Long không chỉ hiện hữu trong thơ tiếp sứ mà còn đau đáu, khắc khoải trong những vần thơ nhớ nhung của nhân sĩ Đại Việt khi sang sứ Trung Quốc. Trong 69 bài thơ bang giao, Nguyễn Trung Ngạn hay nhắc đến Thăng Long và hình ảnh người ra đi quay đầu nhìn lại:“Thần kinh tại vọng tần hồi thủ,/ Luật ngột bàng quan mãn mục hoành.” (Viễn muộn - Kinh đô trong tầm mắt trông, ngoái đầu nhìn lại,/ Bên cạnh núi cao vút choán ngang tầm mắt.); “Hồi thủ thần châu vân vạn lý,/ Chuyển bồng nhân thế hựu thiên nhai.” (La Dương đạo trung - Ngoảnh đầu lại, thần châu trong muôn dặm mây,/ Người sống trên đời như cỏ bồng xiêu giạt, lại đến nơi chân trời.); “Thúy Hoa tại vọng tần hồi thủ,/ Khuyển mã không trì luyến thuyến tâm.” (Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí - Cung Thúy Hoa trong tầm mắt trông, nhiều lần ngoảnh đầu,/ Kẻ bề tôi chó ngựa luôn ruổi rong mà lòng nhớ về cửa khuyết.); “Thiên lý quy tâm trì Ngụy khuyết,/ Tam xuân lữ mộng trệ như ngao.” (Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí – Lòng mong ruổi rong trở về nơi cửa khuyết xa ngàn dặm,/ Giấc mộng lữ khách ba tháng mùa xuân trì trệ như rùa.). Không thấy sông Lô, núi Tản, dòng Nhị Hà hay những địa danh quen thuộc khác của Thăng Long, nhớ về đất đế đô, Nguyễn Trung Ngạn nhớ về “kinh đô”, “thần châu”, “cửa khuyết”. Bản thân những từ ngữ tôn kính trên đã thể hiện tình yêu, lòng thành kính của sứ thần với quê hương, đất nước. Nỗi nhớ không kém phần khắc khoải, tha thiết, sâu sắc. Rõ ràng Thăng Long đã trở thành niềm tự hào, nơi yên bình, nâng đỡ, an ủi mỗi sứ thần xa quê. Dễ hiểu vì sao ngay khi nhận lệnh đi sứ, trên dòng sông Lô - địa danh thân thương của kinh kỳ, Nguyễn Trung Ngạn đã da diết nhớ. Hiện thực tâm trạng này được Giới Hiên miêu tả khá rõ qua bài Sơ độ Lô thủy: “Biệt tửu nhất bôi phân khách hứng,/ Lô Giang đông bạn thị thiên nha.” (Rượu tiễn biệt một chén chia sẻ tình cảm với khách,/ Bờ phía đông bên kia sông Lô sẽ là cõi chân trời xa xăm.). Thông thường con người sẽ tiếc nhớ những gì đã mất, đã qua, đã xa. Với Nguyễn Trung Ngạn, Thăng Long đã trở thành miền nhớ ngay khi tác giả đang ở gần nó, nhìn thấy nó, cảm thấy nó. Bởi lẽ, phía bên kia đã là quê người xa xăm. Bài thơ không từ nhớ nào những tình cảm của Nguyễn Trung Ngạn với thiên nhiên quê hương vẫn hiện rõ. 
        Thứ hai, tự hào về thiên nhiên đất nước những nhà ngoại giao đất Việt còn ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên nơi biên ải, đặc biệt là Lạng Sơn. Trong số các nhà thơ bang giao Việt Nam TK X – XIV, Nguyễn Trung Ngạn là nhà thơ có nhiều bài thơ về danh thắng đất nước Đại Việt. Theo bước chân của sứ giả, dọc đường từ Thăng Long lên Lạng Sơn nối tiếp nhau là cảnh vật đất Việt và cảnh nào cũng mang nặng tình người. Một không gian đi sứ trong khung cảnh triều đình thanh bình (Hạ đăng cực), một con sông của kinh thành Thăng Long (Sơ độ Lô thủy), một trạm dừng chân nghỉ ngơi của sứ đoàn (Phù Lưu dịch), một ngôi chùa trên núi (Đăng Bàn Đà thắng cảnh tự), một dòng suối vùng biên (Lũ tuyền), một địa danh hiểm trở (Quỷ Môn quan), một điếm nghỉ trên đường (Hoàng Ma điếm), một xóm thôn yên bình, xinh đẹp (Khâu Ôn dịch, Tức sự), một cửa ải cheo leo, heo hút (Quý Lương tái) đều khiến tác giả viết những câu thơ lắng đọng cảm nghĩ. Tuy nhiên mảnh đất biên trấn Lạng Sơn để lại trong sứ thần nhiều ấn tượng nhất. Vùng đất địa đầu của Tổ quốc ấy diễn ra hoạt động giao thương mang không khí một “kẻ chợ” bán buôn tấp nập: “Khách thường buôn bán đi về,/ Cửa thông hai nước chợ lề sáu phiên.” (Sứ trình tân truyện – Nguyễn Tông Quai). Kỳ Lừa, Đồng Đăng đã làm cho cho trấn Lạng Sơn trở thành nơi phồn hoa trần thế, một chốn giải trí khiến du khách “mảng vui quên hết lời em dặn dò.”. Lạng Sơn nổi tiếng xinh đẹp với nhiều thắng cảnh của đất Việt: đèo Ông đèo Bà, đèo Em đèo Chị, núi Cha núi Mẹ, núi Vọng Phu, động Song Tiên… Nó còn là vùng đất có vị trí chiến lược. Dường như mỗi dòng sông, ngọn núi, cửa ải của mảnh đất biên cương Tổ quốc đều tiềm ẩn một sức mạnh dữ dội, bí hiểm, tạo điều kiện ngăn chặn bước chân xâm lược: “Đá làm bờ cõi, nước làm hào.” (Tam Thanh động, Phạm Sư Mạnh - Thạch vi cương giới, thủy vi hào.). Nhưng Lạng Sơn trong suy nghĩ của mỗi sứ thần Việt Nam không chỉ là vậy. Mảnh đất này là điểm tựa tinh thần nâng đỡ họ vững bước trên lộ trình Hoàng Hoa vạn dặm. Đó là không gian phân tách giữa cõi mình và cõi người, giữa cái thân quen và cái mới lạ, giữa động lực và thử thách. Nói như nhà nghiên cứu Trần Thị Băng Thanh thì: “trên hành trình Hoàng Hoa vạn dặm, Lạng Sơn luôn là một nơi đem lại cho sứ thần Đại Việt niềm tin yêu và nỗi nhớ, nâng đỡ họ hoàn thành sứ mạng nặng nề và gợi lên trong họ tình cảm thiết tha với quê hương” [166, tr. 30]. Sau những tháng ngày ruổi rong nơi xứ người để hoàn thành quốc mệnh, quân mệnh, Lạng Sơn cũng là hình ảnh thân thương đầu tiên của quê hương, đất nước mà các sứ thần nhìn thấy trong ngày trở về. Với những ý nghĩa thiêng liêng đó, Lạng Sơn đã trở thành nguồn thi hứng ở nhiều thi tập sứ trình. Có thể khẳng định một điều là, vùng đất lịch sử, hiểm yếu, xinh đẹp của xứ Lạng đã hiện diện một cách sinh động, cụ thể, phong phú trong thơ bang giao Việt Nam. Qua cảm quan của mỗi sứ thần, Lạng Sơn là mảnh đất với thiên nhiên nhiều vẻ, hiện hữu trong mình những mặt đối lập, vừa hùng vĩ, dữ dội vừa thơ mộng, mỹ lệ: “hùng vĩ và diễm lệ, hiểm nguy và bình yên, dữ dội và hiền hòa, đe dọa và quyến rũ, có thôn dã hoang sơ và phố chợ tấp nập, có quỷ, có thần, có tiên, có thánh” [166, tr. 30].
         Theo cảm nhận của sứ thần nước Nam, Lạng Sơn trước hết mang vẻ đẹp thơ mộng với những xóm nhỏ hiền lành, bình yên, no đủ. Các bài thơ thể hiện tập trung đề tài này là Hạ đăng cực, Khâu Ôn dịch, Hoàng Ma điếm, Tức sự, Công Mẫu sơn. Dọc đường từ kinh thành Thăng Long lên ải Nam Quan, thơ sứ trình Nguyễn Trung Ngạn đều phác họa vẻ xinh đẹp, yên bình của vùng biên ải Tổ quốc. Cuộc sống hài hòa, nhịp nhàng, mùa nào việc nấy: người dệt vải vui với tằm tang, kẻ làm ruộng vui với cày cấy. Nhưng có lẽ đẹp nhất là bức tranh thiên nhiên thanh bình trong Tức sự. Khung cảnh mùa xuân tươi tắn, yên ả đặc trưng của vùng sơn địa với sắc núi, sắc hoa, hình ảnh chim én đã lọt vào con mắt thơ của Nguyễn Trung Ngạn. Lời thơ của Giới Hiên đẹp như một bức tranh mùa xuân: “Xá nam xá bắc trúc biên ly,/ Hồng liễu hoa khai dạ yến y./ Man tửu nhất tôn xuân thụy túc,/ Giác lai sơn trúc ánh sài phi.” (Phía nam nhà, phía bắc nhà, trúc đan xen thành hàng rào,/ Màu phớt hồng hoa cỏ liễu nở, đêm yến vào nghỉ./ Rượu rừng một chén, giấc ngủ xuân đầy đủ,/ Tỉnh dậy sắc trúc núi ánh vào cửa sài.). Trong những giậu tre, giậu trúc, bức tường hoa (liễu nở hoa) là những mái nhà tranh đơn sơ thấp thoáng, những chú chim én quanh nhà báo hiệu mùa xuân. Vẻ đẹp cổ sơ như trong cõi mộng cuốn hút sứ thần. Ở đây, con người công vụ đã nhường chỗ cho con người thi nhân. Thi nhân thong thả, ung dung cùng “bầu rượu túi thơ” hòa mình vào cảnh vật. 
          Trên đường đi sứ, Nguyễn Trung Ngạn bị “nghẽn” lại ở vùng núi Công Mẫu, phải ngủ lại nơi dã quán trong một đêm mưa. Khung cảnh ấy khiến cho lòng người không khỏi cô đơn, trống trải. Tuy nhiên, chính vẻ tươi tắn của thiên nhiên nơi đây đã hấp dẫn kẻ lữ thứ, an ủi hoàn cảnh riêng của tác giả. Cảnh sắc núi non sau mưa qua cảm nhận của Nguyễn Trung Ngạn dường như tinh khôi hơn, thanh sạch hơn, kỳ thú hơn bởi màu sắc và hình dáng của nó: “Dạ lai xuân vũ tẩy nham loan,/ Đạm bích nùng thanh đạm phát hoàn./ Dã quán tọa tiêu nhàn tuế nguyệt,/ Biên thành họa xuất mỹ giang san.” (Đêm đến mưa xuân dội rửa núi đèo,/ Màu biếc nhạt, màu xanh đậm, núi non lộ ra những búi tóc./ Trong ngôi quán quê ngồi cho qua ngày tháng,/ Nơi bức thành biên giới vẽ ra cảnh đẹp núi sông.). Nguyễn Trung Ngạn đã đưa vào thơ mình sắc màu xanh đặc trưng khi viết về núi xuân. Màu xanh tiếp nối màu xanh làm cho núi Công Mẫu sinh động, tràn đầy sức sống. Hơn nữa những ngọn núi xanh lại được ví với những búi tóc, đây là một cách so sánh hay, độc đáo thể hiện tài năng thi ca của nhà thơ. Nguyễn Trung Ngạn là nhà nho được đào tạo chính quy nơi trường ốc, hơn ai hết thi nhân hiểu và chịu ảnh hưởng của quan niệm thẩm mỹ của thời đại. Song với tài năng thơ ca, ông vẫn có hướng đi riêng. Con người thời trung đại quan niệm thiên nhiên là chuẩn mực cho cái đẹp và mọi vẻ đẹp trong cuộc sống thường được quy chiếu về thiên nhiên. Nhưng trong bài này, Nguyễn Trung Ngạn đã có một phát hiện khác: con người là chuẩn mực, thước đo mọi vẻ đẹp của đời sống. Chính nhờ cách so sánh này mà núi Công Mẫu có hồn, sinh động hơn. 
          Tiếp đó, xứ Lạng trong thơ bang giao TK X – XIV hùng vĩ, hiểm trở. Điều này thể hiện rõ trong Quý Lương tái, Lũ tuyền. Mỗi con sông, ngọn núi, cửa ải đều hội tụ sức mạnh dữ dội, hùng vĩ. Nhưng có lẽ nguy hiểm nhất là ải Cửa Quỷ. Hình thế núi quá hiểm trở khiến cho mỗi người đi qua đây đều kinh sợ như thấy mình đang đối diện với cái chết. Người dân Trung Hoa đã có câu ngạn ngữ: “Quỷ Môn quan! Quỷ Môn quan! Thập nhân khứ kỷ nhân hoàn?” (Ải Cửa Quỷ, ải Cửa Quỷ! Mười người đi, mấy người về?). Qua Quỷ Môn quan, Nguyễn Trung Ngạn bộc lộ nỗi hoang mang lo sợ khi hai lần vào cửa quỷ: “Sơn trường giang nhiễu nhất chinh an,/ Trước cước Cù Đường, Diệm Dự gian./ Cố ảnh trương nhiên hoàn tự phạ,/ Lưỡng hồi sinh nhập Quỷ Môn Quan.” (Núi kéo dài, sông quanh co trên một chiếc yên ngựa đi xa,/ Đặt chân vào địa thế hiểm trở như vùng Cù Đường, Diệm Dự./ Nhìn xuống cái bóng của mình mà nản lòng, lại tự lo,/ Hai lần sao cho được an toàn tính mệnh khi vào cửa ải Quỷ Môn Quan.). Qua đó, Nguyễn Trung Ngạn cũng gửi gắm niềm tự hào về cửa quan hiểm yếu, hùng vĩ của đất nước mình. 
        Thứ ba, ngoài thiên nhiên Thăng Long, thiên nhiên xứ Lạng thì cảnh sắc thiên nhiên ở mọi miền quê đất nước cũng hiện ra sinh động trong nỗi nhớ và niềm tự hào của mỗi sứ thần. Khi phải sống xa quê hương, tình yêu với thiên nhiên xứ sở càng trở nên mãnh liệt trong lòng mỗi người. Giữa những khoảnh khắc ngừng lắng của tâm tư khi chiều buông đêm xuống hay khi cuộc bang giao tạm nghỉ, mỗi trí thức nước Nam đều nhớ tới hình ảnh thân thương của quê mình. Nỗi nhớ ấy thường trực trong trái tim người xa xứ. Trong thơ bang giao TK X - XIV, quê hương đối với sứ thần Đại Việt vừa là những thôn làng, khung cảnh cụ thể nhưng cũng là kỷ niệm chung, một miền hoài niệm. Nhớ quê, người đi xa nghĩ tới phong vị riêng của quê nhà. Phong vị ấy vừa cụ thể nhưng còn là biểu tượng của văn hóa dân tộc, của tinh thần thời đại. Sự hòa quyện giữa cái riêng và cái chung, giữa nỗi nhớ cụ thể và tinh thần thời đại khiến cho thiên nhiên quê hương hiện lên chân thực, sinh động hơn. Những sáng tác đề cập đến nội dung này là Quy hứng, Bao thôn (Nguyễn Trung Ngạn), bài thơ thất ngôn tứ tuyệt (không tên) của tác giả khuyết danh.   

         Tiêu biểu nhất là Quy hứng của Nguyễn Trung Ngạn. Trong câu ca dao xưa, khi nhớ quê, chàng trai xa quê nhớ về mùi vị riêng của quê hương, nhớ món ăn dân dã quê nhà “canh rau muống cà dầm tương”, Nguyễn Trung Ngạn cũng vậy. Trong Quy hứng, ông viết:
         “Lão tang diệp lạc tàm phương tận,    (Dâu già lá rụng tằm vừa chín,
          Tảo đạo hoa hương giải chính phì.”  Lúa sớm nở hoa thơm, cua đang lúc béo.).
       “Dâu, tằm, lúa, cua” đều là hình ảnh dân dã, quen thuộc của làng quê đất Việt. Nét tinh tế đặc sắc ở đây là Nguyễn Trung Ngạn kết hợp những danh từ này với những tính từ chỉ mức độ “già, chín, sớm, béo”. Sự gắn kết độc đáo đó không chỉ làm rõ đặc trưng của đối tượng được phản ánh mà còn cho thấy nỗi nhớ quê sâu sắc của nhà thơ. Bởi có nhớ quê da diết khi đi sứ Trung Hoa, được đón tiếp trọng thể, Nguyễn Trung Ngạn vẫn không nguôi nhớ những sản vật bình dị của nhà nông cùng thời vụ làm ăn của người quê cụ thể đến vậy. Đó là nghề trồng lúa chăn tằm và hương vị đồng quê ngay trên quê hương Hưng Yên của ông. Sách Đại Nam nhất thống chí nói đại ý về tỉnh Hưng Yên như sau: nhiều ruộng cấy lúa chiêm, ít ruộng cấy lúa mùa, nhà nông chăm cày nên cấy thêm lúa ngắn ngày gọi là “lúa sớm”. Lúa sớm được gieo trồng vào đầu mùa hè khoảng mùa thu thì thu hoạch. Cũng theo Đại Nam nhất thống chí, đến tháng 7, tháng 8 bắt đầu có gió mát là tiết mùa xanh tốt. Lúa sớm cấy trước lúa mùa nên tháng 7 đã có bông. Có thể thấy, hình ảnh về một làng quê thanh bình đã ăn sâu trong tâm trí nhà thơ. Nỗi nhớ cũng thấm đượm hồn dân tộc, cái hồn quê có cội rễ chất phác mà sâu nặng nghĩa tình. Bốn TK sau, khi đi sứ nhà Thanh, sứ thần Đoàn Nguyễn Tuấn cũng tha thiết nhớ mùi vị rau rút, cá vược và dòng sông Quỳnh bao yêu dấu: “Quỳnh giang cách tỷ Ngô giang viễn,/ Chuyên thái, lô ngư nhất vị đồng.” (Gió thu – Sông Quỳnh càng xa so với sông Ngô,/ Mùi vị rau rút và cá vược tất thảy đều giống nhau.). Trong tình yêu lớn dành cho Tổ quốc, với Đoàn Nguyễn Tuấn nơi chôn nhau cắt rốn có một vị trí đặc biệt, dù đi bất cứ đâu, làm cương vị gì, trong hoàn cảnh nào ông cũng luôn nhớ về làng Hải An có sông Quỳnh có ngôi nhà nhỏ nơi tác giả đã dựng “Phong nguyệt sào” (Tổ gió trăng) thì nỗi nhớ của Nguyễn Trung Ngạn là nỗi nhớ chung về quê nhà phương Nam nhưng cũng rất da diết. Đối với mỗi sứ thần, tình cảm quê hương xứ sở phương Nam luôn trở thành một “cõi thiêng” trong tâm thức. Những tình cảm như thế khiến cho con người tham chính tạm lùi về phía sau, con người đời thường lấn át. Các sứ thần trở nên gần gũi với đời thường. Cảnh đẹp xứ người cũng không thể khuây lãng đi nỗi nhớ quê nhà ở mỗi sứ giả. Trước kinh đô “thiên triều” uy nghi, trước những nơi đô hội sầm uất, trước vẻ đẹp muôn màu kỳ thú của núi sông Trung Hoa, các sứ thần dầu có rung động vẫn có ý thức phân định rạch ròi: đó không phải quê mình, nước mình:

      “Kiến thuyết tại gia bần diệc hảo   (Nghe nói ở nhà dẫu nghèo vẫn tốt,
       Giang Nam tuy lạc bất như quy”  Đất Giang Nam tuy vui cũng chẳng bằng về nhà).
       “Vẫn tốt” dịch từ chữ “diệc hảo” tức là vẫn thú, vẫn thích, vẫn sướng. Từ đó câu thơ câu trúc theo lối tương phản, đối lập: dẫu... nhưng, hướng tới khẳng định một chân lý: không đâu bằng quê hương mình. Ở câu thơ sau, thi nhân nhắc đến vẻ sầm uất của Giang Nam. Không miêu tả cụ thể song cụm từ “Giang Nam tuy lạc” (Giang Nam dù vui) cũng giúp ta hình dung về vẻ đẹp, sự giàu có của vùng đất này. Giang Nam có tứ đại lâu như: Nhạc Dương lâu, Hoàng Hạc lâu, Bồng Lai các, Đằng Vương các. Ở đây còn nhiều đặc sản như: Trà Long Tỉnh, ấm Tử Sa pha trà, rượu Thiệu Hưng… Giang Nam còn nổi tiếng nhiều danh nhân, mỹ nữ. Đi qua Giang Nam, Nguyễn Trung Ngạn cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp nơi này nhưng tác giả vẫn dấy lên ước vọng được trở về trong những thân thương, gần gụi của quê hương. Nói cách khác giàu, nghèo không phải là thước đo tình quê ở Nguyễn Trung Ngạn. Chính tình cảm gắn bó máu thịt với mảnh đất sinh thành đã níu kéo nhà thơ. Đến hai câu này quê hương với Nguyễn Trung Ngạn không chỉ là những vật chất quanh ta như: dâu già, tằm chín, lúa sớm, cua béo mà còn ở trong ta, là máu thịt của ta. Tình cảm ấy không thể đánh đổi dù những cám dỗ nơi xứ người. 
        Tóm lại, dù số lượng không nhiều, song với niềm tự hào về quê hương, những nhà ngoại giao Việt Nam đã tái hiện chân thực một Thăng Long linh thiêng; một Lạng Sơn hùng trấn, thơ mộng hay một miền quê nào đó trên đất nước Việt Nam. Niềm tự hào về vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước luôn thường trực trong tâm can những trí thức Đại Việt dù khi tiếp sứ hay đi sứ, ở quê mình hay quê người, khi ứng đối với quý khách Trung Hoa hay tự vấn chính mình. Đó là tình cảm tự nhiên và bền chặt của tình yêu Tổ quốc. 
3.1.2. Tự hào về văn hóa – lịch sử của dân tộc 
       Tự hào về văn hóa dân tộc là yếu tố quan trọng cấu thành nên ý thức dân tộc. Trước người phương Bắc, những trí thức Đại Việt luôn tự hào về lễ nghĩa, quan chế, phong tục và người hiền tài của đất nước. Đây là những giá trị bền vững, trường tồn cùng năm tháng. Trong suốt triều dài lịch sử Đại Việt, Trung Hoa đã tiến hành nhiều cuộc chiến xâm lược nhằm đồng hóa nước ta. Nhưng cũng như bao dân tộc trải qua chiến tranh, đất nước Việt Nam vẫn tồn tại và phát triển, văn hóa Việt Nam có sự tiếp biến, tuy nhiên vẫn giữ được giá trị truyền thống tốt đẹp. Đóng góp vào việc khẳng định nền văn hoá Việt có công không nhỏ của các sứ thần trên mặt trận ngoại giao. Có thể nói, bên cạnh những áng văn chính luận sắc bén, chặt chẽ giàu sức thuyết phục; những vần thơ bang giao là một thứ vũ khí đắc lực để các sứ thần quảng bá, khẳng định văn hóa Việt.
       Trước hết, tự hào về văn hóa dân tộc, các nhà chính trị/ nhà ngoại giao Việt Nam khẳng định một cách chắc chắn, dứt khoát, đĩnh đạc: Đại Việt có lễ nghĩa, quan chế, phong tục riêng. Vua Trần Minh Tông cho rằng: “nhà nước đã có phép tắc nhất định, Nam Bắc khác nhau”, vua Trần Nghệ Tông nhấn mạnh: “Triều trước (nhà Lý) dựng nước, có luật pháp, chế độ riêng, không theo quy chế của nhà Tống, là vì Nam Bắc nước nào làm chủ nước đó, không phải bắt chước nhau”. Niềm tự hào về văn hóa dân tộc trong thơ bang giao TK X – XIV thể hiện qua những sáng tác sau: Quỹ Trương Hiển Khanh xuân bính (Trần Nhân Tông), Tống đại Minh quốc sứ Dư Quý (Phạm Sư Mạnh), Đăng Hoàng lâu tẩu bút thị Bắc sứ thị giảng Dư Gia Tân (Phạm Sư Mạnh), Đáp Bắc nhân vấn An Nam  phong tục (Hồ Quý Ly).
         Bài thơ Quỹ Trương Hiển Khanh xuân bính của Trần Nhân Tông đã nêu cao ý thức tự hào văn hiến dân tộc thông qua những sinh hoạt văn hóa bình dị. Văn hóa được làm nên từ những giá trị tinh thần và vật chất, từ lời ca điệu hát đến cách ăn mặc mang bản sắc riêng: “Giá chi vũ bãi thí xuân sam,/ Huống trị kim triêu tam nguyệt tam./ Hồng ngọc đôi bàn xuân thái bính,/ Tòng lai phong tục cựu An Nam.” (Múa giá chi xong thử tấm áo ngày xuân,/ Huống nữa hôm nay lại gặp tiết mồng ba tháng ba./ Bánh rau mùa xuân như ngọc hồng bầy đầy mâm,/ Đó là phong tục của nước An Nam ngày xưa.). Giới thiệu về dân tộc, về đất nước trước đại khách Trung Hoa, Trần Nhân Tông tự hào về bánh trôi, bánh chay của quê hương. Bánh trôi, bánh chay - một món ăn giản dị được vua Trần Nhân Tông nâng lên khái quát hóa thành hình ảnh tượng trưng cho văn hóa dân tộc. Đây là một phát hiện độc đáo của vua Trần. Đất nước dù lớn lao đều bắt đầu từ những cái bình dị, đời thường. Và từ muôn vàn những cái bình dị sẽ làm nên bản sắc văn hóa một dân tộc. Những phong tục thuần hậu – lễ bánh trôi, bánh chay trong tiết Hàn thực khiến cho đất nước gần gũi, thân thuộc, thiêng liêng, đáng yêu, đáng quý. Qua Trương Hiển Khanh, vua Trần Nhân Tông muốn nhắn gửi với Nguyên triều rằng: nước An Nam là một nước có văn hóa và nền văn hóa ấy đã có cội nguồn, bắt rễ sâu trong đời sống nhân dân. Người Việt ngày nay và mai sau quyết tâm giữ gìn, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống mà cha ông để lại. Chiều sâu tư tưởng, vẻ đẹp nhân văn của bài thơ cũng toát ra từ những điều bình dị. 
        Văn hóa Việt Nam không chỉ riêng biệt, độc đáo so với Trung Hoa mà còn ngang bằng/ giống Trung Hoa. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, ông cha ta luôn thường trực một tâm thức rằng: Đại Việt không thua kém, thậm chí ngang bằng với Trung Hoa, văn hóa nước ta ngang tầm với Hán Đường. Đáp Bắc nhân vấn An Nam phong tục được Hồ Quý Ly làm khi tiếp sứ phương Bắc là một minh chứng tiêu biểu cho tinh thần dân tộc. Tác giả viết: “Dục vấn An Nam sự,/ An Nam phong tục thuần./ Y quan Đường chế độ,/ Lễ nhạc Hán quân thần./ Ngọc ủng khai tân tửu,/ Kim đao chước tế lân./ Niên niên nhị tam nguyệt,/ Đào lý nhất ban xuân.” (Muốn hỏi về chuyện nước Nam ư?/ Nước An Nam phong tục vốn thuần hậu./ Áo mũ không khác chế độ nhà Đường,/ Lễ nhạc tương tự vua quan nhà Hán./ Bình ngọc rót rượu mới cất ngát thơm,/ Dao vàng mổ cá ngon nhỏ vảy./ Hàng năm cứ độ tháng hai tháng ba,/ Đào mận cùng xuân như nhau cả.). Hai câu đầu nhà vua khẳng định phong tục thuần hậu của nước Nam đồng thời cũng thể hiện cảm xúc chủ đạo của toàn bài. Hình ảnh so sánh đặc sắc kết hợp  với phép đối đặc trưng trong hai câu thực của thơ ngũ ngôn bát cú Đường luật, Hồ Quý Ly khẳng định: Nền văn hiến đất Việt đã có từ ngàn đời, ngang tầm với Trung Quốc ở các thời cực thịnh Hán, Đường. Bốn câu thơ tiếp theo, Hồ Quý Ly đã khẳng định văn hóa Việt Nam trong không gian đời sống sinh hoạt hàng ngày. Điệp từ “niên niên” đặt ở đầu câu thơ thứ bảy vừa gợi ra sự lặp lại của thời gian vũ trụ vừa thể hiện sự trường tồn của văn hóa dân tộc theo thời gian. Như vậy, trong lời thoại ngắn gọn Hồ Quý Ly đã khái quát những nét đặc sắc nhất về văn hóa vật chất, tinh thần của người phương Nam trong tương quan so sánh với người phương Bắc. Qua đó, nhà thơ thể hiện niềm tự hào về văn hóa Đại Việt: một đất nước xinh đẹp, trù phú, người dân cần cù làm lụng với nền văn minh đặc trưng riêng. Với bài thơ này, Hồ Quý Ly cho rằng những thành tố làm nên dân tộc sẽ hội tụ trong văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán của dân tộc đó.
        Tự hào về những chiến công do con người làm nên cũng là một biểu hiện cao đẹp của tinh thần dân tộc. Trong thơ bang giao TK X – XIV, những bài thơ mang cảm hứng trên chiếm số lượng khiêm tốn, chỉ có ba bài: Tặng Bắc sứ Lý Tư Diễn (Trần Nhân Tông), Ung Châu (Nguyễn Trung Ngạn), Tống Minh quốc sứ (Phạm Sư Mạnh). Tuy số lượng không nhiều nhưng những bài thơ ấy luôn nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc. Những chiến công đã tạo nên những âm hưởng hào hùng vang vọng trong mỗi tác phẩm, thấm đẫm hào khí Đông – A của thời đại.  
         Trong bữa tiệc họp mặt, khi họa thơ với sứ thần nhà Nguyên, vua Trần Nhân Tông đã viết bài Tặng Bắc sứ Lý Tư Diễn. Dù lời thơ lúc đầu tỏ vẻ nhún nhường đề cao “thiên triều”, nhưng vị vua Trần khéo léo gợi nhắc những thắng lợi trên mặt trận quân sự, qua đó thể hiện niềm tự hào cao độ: “Thác khai địa giác giai hòa khí,/ Tịnh hiệp Thiên Hà tẩy chiến trần.” (Mảnh đất mới mở rộng cũng có hòa khí,/ Kéo sông Thiên Hà rửa sạch bụi chiến tranh.). Ý thơ vừa diễn tả sự khiêm nhường của người Việt nhưng cũng khẳng định ý chí lớn lao, mạnh mẽ của một dân tộc quyết giành lại hòa bình. Dân tộc Đại Việt tuy nhỏ bé với những người dân bình dị, yêu chuộng hòa bình nhưng khi đất nước bị xâm lăng, họ sẵn sàng “kéo sông Thiên Hà rửa sạch bụi chiến tranh”. Bằng tinh thần quả cảm, nhân dân Việt Nam đã làm nên những chiến công chói lọi. Ý thơ của Trần Nhân Tông gợi nhắc đến hai câu thơ trong bài Tẩy binh mã của nhà thơ Đỗ Phủ: “An đắc tráng sĩ vãn Ngân Hà,/ Tịnh tẩy giáp binh trường bất dụng.” (Ước gì có người chiến sĩ kéo sông Ngân,/ Rửa sạch giáp binh để mãi mãi không dùng đến nữa.). Hai bài thơ gặp gỡ ở hình ảnh thơ kỳ vĩ, tráng lệ tuy nhiên lại khác biệt về giọng điệu, tư tưởng. Âm điệu trong thơ Đỗ Phủ buồn thương vì chấm dứt chiến tranh vẫn chỉ là niềm mơ ước của tác giả. Trái lại với vua Trần chiến tranh chấm dứt là hiện thực, hơn nữa là hiện thực hào hùng với thắng lợi vĩ đại (ba lần đánh thắng Mông Nguyên) nên giọng thơ của thi nhân vô cùng hảo sảng, mang đậm hào khí Đông A thời Trần.  
         “Hào khí Đông A” cũng in đậm trong bài Ung Châu của Nguyễn Trung Ngạn. Qua Ung Châu, Nguyễn Trung Ngạn tự hào về một dân tộc anh hùng với những chiến công hiển hách, khiến quân thù khiếp đảm: “Hào kiệt tiêu ma hận vi hưu,/ Đại giang y cựu thủy đông lưu./.../ Tòng quân lão thú tằng khinh chiến,/ Thuyết đáo Nam chinh các tự sầu.” (Hào kiệt mất đi, hận chưa tan,/ Sông lớn như cũ, nước chảy về đông./.../ Người lính thú theo quân từng chinh chiến,/ Nói đến việc đi đánh phương Nam, thảy đều buồn chán.). Đến Ung Châu, Nguyễn Trung Ngạn có cuộc trò chuyện với người lính già từng tham chiến ở Việt Nam, ông nhận ra sự khác biệt giữa ta và người, đồng thời bộc lộ niềm tự hào về quê hương xứ sở. Niềm tự hào ấy được thể hiện qua cách nói gián tiếp, qua tâm sự buồn của người lính bên kia chiến tuyến. Là nhân chứng sống của lịch sử, đã từng nếm trải mùi chinh chiến ở Đại Việt, những người lính trong quân đội Nguyên Mông không tránh khỏi nỗi sợ hãi, ủ ê, buồn bã khi nhắc đến cuộc Nam chinh. Điều đó khác hẳn niềm tự hào của người lính già thời Nguyên Phong trong bài thơ Xuân nhật yết Chiêu Lăng (Trần Nhân Tông): “Bạch đầu quân sĩ lại,/ Vãng vãng thuyết Nguyên Phong” (Quân sĩ bạc đầu vẫn còn đó,/ Thường kể lại chuyện từ đời Nguyên Phong.). Nguyễn Trung Ngạn và các nhà thơ cùng thời với ông đã thể hiện niềm tự hào chính đáng về sức mạnh Tổ quốc, nhân dân. Trước đội quân hùng mạnh, hung hãn và  hiếu chiến thời trung đại là Mông Cổ, quân dân nhà Trần (Việt Nam) đã đoàn kết, chiến đấu kiên cường bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Nhà Nguyên không chỉ nếm mùi cay đắng một lần mà những ba lần. Hào khí Đông A không chỉ làm khiếp sợ những người lính mà ngay cả những nhà quân sự, ngoại giao của đối phương cũng bất an, nao núng. Trần Phu, viên sứ thần nhà Nguyên được Hốt Tất Liệt cử sang sứ nước ta sau khi chiến tranh kết thúc, vẫn còn bộc lộ tâm trạng hoảng hốt khi mắt thoáng thấy giáo mác lấp lóe trong tay người lính Việt và tai thoáng nghe nhộn nhịp tiếng trống đồng của quân Trần: “Kim qua ảnh lý đan tâm khổ,/ Đồng cổ thanh trung bạch phát sinh./ Dĩ hạnh quy lai thân kiện tại,/ Mộng hồi do giác chướng hồi kinh.” (Giao Châu sứ hoàn cảm sự - Bóng lòe binh khí lòng đau khổ,/ Nghe tiếng trống đồng tóc bạc sinh./ Mừng được trở về thân khỏe mạnh,/ Ngủ rồi thức dậy vẫn còn kinh.). Sâu xa hơn nữa, nhắc đến Ung Châu là nhắc đến chiến công vang dội của quân dân nhà Lý dưới sự chỉ huy mưu lược của Thái úy Lý Thường Kiệt. Niềm tự hào ấy Nguyễn Trung Ngạn tuy không nói ra nhưng lại cứ hiện rõ bởi sự hàm súc cô đọng của ý thơ. 
        Vậy là, qua những vần thơ bang giao, mỗi sứ thần/ nhà chính trị Đại Việt luôn thể hiện ý thức khẳng định văn hóa Việt và tỏ rõ cho đại khách Trung Hoa thấy rằng vẫn có “một vùng trời ngoài trời”. Cũng trong thơ bang giao, các chiến công của dân tộc được đề cao. Những chiến công ấy đã thui chột tham vọng xâm lược nước ta của các triều đại phong kiến phương Bắc đồng thời cũng tạo đà cho thắng lợi trên mặt trận ngoại giao. Đây chính là ngọn nguồn của lòng tự hào dân tộc trong thơ bang giao.  
3.1.3. Tình yêu dành cho con người của quê hương xứ sở 
        Ý thức dân tộc không chỉ là trân trọng, ngợi ca những khung cảnh gần gũi của quê hương mà hơn hết là yêu thương những con người được coi là chủ nhân của vùng đất đó. Khi đất nước có chiến tranh, với lòng yêu nước nồng nàn, lòng căm thù giặc sục sôi, bản lĩnh kiên cường, dũng cảm, họ đã đánh đuổi giặc ngoại xâm mang lại hòa bình cho dân tộc. Trong thời bình, chính những con người này lại đoàn kết, cần mẫn, chăm chỉ sáng tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần để giữ gìn, phát triển đất nước. Họ lưu truyền, phát huy những giá trị văn hóa (phong tục, tập quán, tính cách) của dân tộc. Đồng thời họ cũng là hiện thân của những giá trị văn hóa đó. Vì thế, yêu con người của quê hương xứ sở cũng là một minh chứng hùng hồn của tinh thần dân tộc, ý thức dân tộc. Tình yêu thương, thái độ trân trọng con người của quê hương được biểu hiện xúc động qua những vần thơ nhớ nhung của người xa xứ. Nỗi niềm đó thể hiện cụ thể trong các tác phẩm: Phụng Bắc sứ cung ngộ Hy Lăng đại tường nhật hữu cảm (Phạm Nhân Khanh); Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí, Hỷ Lãm quán dạ tọa (Nguyễn Trung Ngạn) và Phụng sứ lưu biệt thân đệ (Doãn Ân Phủ).
         Trong tình yêu lớn dành cho Tổ quốc, từ trong sâu thẳm trái tim sứ thần TK X - XIV, những vị vua anh minh có một vị trí đặc biệt. Đối với quan niệm Nho gia: nước là vua, vua là nước. Vả lại, TK X - XIV là thời thịnh trị có nhiều vua hiền, tôi trung. Vì lẽ đó, hướng về thánh quân cũng là hướng về nước Nam. Xa quê, mỗi sứ thần đều mong ngóng ngày trở về quê nhà. Nhưng có lẽ, nỗi niềm chạnh cảm nhất là những dịp lễ, tết, giỗ chạp mà tấm thân vẫn còn ở nơi góc bể chân trời không được đoàn tụ cùng gia đình hay thắp nén hương tưởng nhớ người đã khuất. Những nỗi niềm sâu thẳm tình vua tôi của sứ thần được thể hiện qua thơ là những tình cảm xúc động rưng rưng. Nó không đơn thuần diễn tả mối quan hệ quân vương mà là thâm tình giữa con người với con người. Bài Phụng Bắc sứ cung ngộ Hy Lăng đại tường nhật hữu cảm của Phạm Nhân Khanh đã nói hộ tấm lòng của các nhà ngoại giao đất Việt đối với bậc minh quân của mình: “Long Khánh niên gian bị tuyển luân,/ Chiếu tòng nhật sứ xuyết bồi thần./ Quế cung nghiêm thúy chiêm y cận,/ Mai thiết thung dung cố vấn tần./ Tây thú mang mang mê đại giá,/ Bắc hành nhiễm nhiễm ngộ ai thần./ Lễ văn hữu tận tình vô tận,/ Trướng vọng Thương Ngô lệ mãn cân.” (Vào năm Long Khánh được chọn làm sứ giả,/ Chiếu vua do mã phu đưa đến bổ khuyết làm bồi thần./ Trong cung quế thâm nghiêm được gần gũi nương tựa,/ Dưới thềm mai nhàn hạ luôn luôn hỏi han./ Đi tuần thú miền Tây mênh mông, xe vua mờ mịt,/ Đi lên phương Bắc xa xăm, gặp lúc đau thương./ Lễ văn có thể hết tình cảm không thể hết,/ Buồn trông núi Thương Ngô, nước mắt đầm khăn.). Theo dòng tự sự, sáu câu thơ đầu tác giả gợi nhắc những ân tình mà vua Trần Duệ Tông dành cho mình. Đồng thời qua đó, Phạm Nhân Khanh bộc lộ niềm cảm thương đối với cái chết của vua Duệ Tông trong trận đánh Chiêm Thành năm Đinh Tỵ (1377). Hai câu kết biểu lộ tâm trạng trực tiếp của Phạm Nhân Khanh với nhà vua. Với Phạm Nhân Khanh, “lễ văn”, ngôn ngữ có thể cạn lời nhưng tình cảm không bao giờ vơi cạn. Nhà thơ mượn điển tích “Thương Ngô” để nói hộ tình cảm của chính mình. Vì thế, bài thơ khép lại nhưng tình người thì sâu thẳm khôn cùng. 
        Nỗi lòng riêng tư còn là tình cảm các sứ giả nhớ về những người thân quê nhà. Đó là cha mẹ, vợ con, anh em, bầu bạn. Trong thơ bang giao Đại Việt TK X – XIV, hình ảnh những người thân nơi quê nhà chỉ điểm xuyết trong tình cảm chung dành cho triều đại, dân tộc. Điều này do tính chất thời đại chi phối. Ở thời này, mẫu người hành đạo, nhân cách “văn hóa chính trị” làm nên giá trị của kẻ sĩ quân tử nói riêng, của con người nói chung. Với họ, sự trường tồn của non sông, xã tắc, vương triều được đặt cao hơn tất cả. Trần Thủ Độ, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung, Lý Chiêu Hoàng, công chúa Thiên Thánh, Trần Thái Tông, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải… đều có thể vì đại cục mà hi sinh hạnh phúc riêng tư; họ vượt qua ân oán cá nhân, thậm chí gánh lấy cả oán hờn của thiên hạ đương thời. Những người lính, người dân mình trần chân đất đều thích lên tay mình hai chữ “Sát Thát”, đều có thể vì nước vong thân, quên thân… Thơ ca TK X - XIV dường như vắng bóng hình ảnh con người lao động nơi cuộc sống thường nhật. Đặc biệt là hình ảnh người vợ, người tình. Vì thế “những gương mặt quen” nơi quê hương mới chỉ dừng lại ở nỗi nhớ cha mẹ, bạn bè, anh em. Hình ảnh người mẹ, người em trai, em gái, bạn bè đôi lần xuất hiện trong thơ đi sứ của Nguyễn Trung Ngạn: “Dị quốc xuân phong thanh bán chẩm,/ Cố nhân thư tín báo thiên kim.” (Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí – Gió xuân nơi nước khác mát đến nửa gối,/ Thư tín của bạn cũ báo đến giá trị nghìn vàng.); “Chỉ xích từ vi cách vấn an.” (Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí - Mẹ hiền trong gang tấc mà chẳng thể vấn an.); “Đệ muội khuê ly thiên nhất giác,/ Khước sầu vô nhạn kí bình an.” (Hỉ Lãm quán dạ tọa – Em trai em gái xa lìa một góc trời,/ Lại rầu vì không có tin nhạn để gửi tin báo bình an.). Nếu Nguyễn Trung Ngạn nhớ về tình thân trong nỗi nhớ chung dành cho Tổ quốc thì Doãn Ân Phủ dành cả một bài thơ diễn tả tình cảm đó. Dù bài thơ Phụng sứ lưu biệt thân đệ được sứ thần viết ngay khi nhận mệnh đi sứ, uống chén rượu tiễn đưa, buông lời tống biệt nhưng tình anh em đã dâng đầy trong trái tim sứ giả nước Việt:



“Nhất thân bắc khứ nhất nam hoàn, 



Chính ảnh mang nhiên kỳ mã an. 



Tái viễn vân thâm hồng nhạn đoạn,

 


Nguyên đầu phong cấp tích linh hàn.” 
        (Một người đi về phương bắc, một người về nam,/ Chiếc bóng bâng khuâng gửi trên yên ngựa./ Ngoài ải xa mưa nhiều chim hồng nhạn lẻ loi,/ Đầu đồng bằng gió mạnh, con tích linh lo lắng.). Với những từ ngược hướng (“Bắc” với “Nam”; “khứ” với “hoàn”), sử dụng nhiều điển cố (chim hồng nhạn, chim tích linh), bài thơ đã làm nên cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa người đi và kẻ ở. Đồng thời, bộc lộ sự đồng vọng tri âm của con người trong thời khắc biệt ly: người đi luôn lo lắng cho gian nan của người ở lại; người ở lại luôn dõi theo và cảm thương cho nỗi cô đơn của người đi xa. Trong nỗi buồn sâu nặng, Doãn Ân Phủ da diết nhớ những kỉ niệm ngày xưa êm đềm của tình huynh đệ: “Kỷ thời dạ vũ liên sàng thoại,” (Bao phen đêm mưa, liền giường cùng nhau trò chuyện,). Nỗi cô đơn vì thế không hẳn là đối diện với hiểm nguy khó khăn trên đường xa vạn dặm mà chủ yếu là thiếu vắng tình cảm người thân. Tình cảm này luôn thường trực trong trái tim sứ thần về nỗi niềm tư hương cố quốc, khắc sâu hình ảnh cái tôi tha hương trong thơ bang giao TK X – XIV.
        Như thế, đi sứ được gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người và cũng được đón nhận nhiều thân tình từ họ. Nhưng trong trái tim mỗi nhà nho Việt Nam vẫn dành những vị trí quan trọng cho những con người của quê hương. Các sứ thần đều ý thức được rằng, con người là hội tụ những tính cách văn hóa dân tộc, là hiện thân của dân tộc. Nhớ thương, trân trọng con người nơi quê hương xứ sở những nhà ngoại giao Việt Nam đã mang đến tiếng nói yêu nước, tiếng nói tự hào dân tộc cho thơ bang giao.
3.1.4. Tinh thần trách nhiệm và trí tuệ, bản lĩnh, khí phách của kẻ sĩ quân tử
        Ý thức dân tộc, lòng yêu nước ở mỗi nhà ngoại giao/ nhà chính trị bộc lộ đầy đủ sức mạnh to lớn trong những hoàn cảnh thử thách cam go, mà lúc này đối với họ là cuộc đấu tranh bang giao với người phương Bắc. Chính trong hoàn cảnh bang giao căng thẳng, phức tạp ấy, số phận của mỗi trí thức Đại Việt gắn liền với vận mệnh của quốc gia, của triều đại. Ý thức trách nhiệm của họ đã được thể hiện mạnh mẽ. Tinh thần dân tộc vì thế phải đi đôi với những suy nghĩ, hành động thiết thực của mỗi trí thức Đại Việt khi tiếp sứ, đi sứ. Họ luôn nêu cao bản lĩnh, khí phách, trí tuệ để thực hiện trách nhiệm dân tộc giao phó. Đúng như lời khẳng định của nhà nghiên cứu Bùi Duy Tân:“... trọng trách đi sứ tự nó đã có sức cổ vũ, nâng cao ý chí độc lập, bồi dưỡng tinh thần dân tộc. Với tư cách đại diện cho một đất nước, trên đường đi sứ, cảm hứng anh hùng, cảm hứng tự hào dân tộc dễ thấm thía tâm hồn nhà thơ” [157, tr.519]. Khảo sát 123 bài thơ, chúng tôi thấy 47/123 bài biểu hiện tinh thần trách nhiệm và trí tuệ, bản lĩnh, khí phách sứ thần khá rõ. Đó cũng là những tiếng thơ thể hiện mãnh liệt nhất, sâu sắc nhất tinh thần dân tộc trong thơ bang giao TK X – XIV.
       Thứ nhất, những trí thức Đại Việt ý thức sâu sắc về công việc bang giao, nhận thức trách nhiệm quân mệnh, thể diện quốc gia và an nguy xã tắc. Ý thức trách nhiệm với dân tộc luôn thường trực trong tâm can của mỗi nhà nho phương Nam từ khi đón tiếp sứ đến khi tiễn sứ; từ lúc nhận mệnh đi sứ đến khi công việc đi sứ kết thúc.
         Được cử đi sứ, mỗi sứ thần đều ý thức được trách nhiệm đại diện quốc gia/ triều đại của mình. Nhiệm vụ của các sứ thần/ nhà ngoại giao giai đoạn này là bảo vệ hòa bình, duy trì mối quan hệ bang giao hữu hảo giữa hai nước Việt – Trung, tránh cho nhân dân những cuộc chiến tranh đổ máu. Ý thức trách nhiệm với dân tộc/ triều đại trở thành hành trang, động lực nâng đỡ bước chân sứ thần trên đường đi sứ nhiều gian khổ. Lộ trình từ kinh thành Thăng Long lên biên giới trước quang cảnh đất nước tươi đẹp, nhân dân an vui làm ăn trong thanh bình, hạnh phúc, Nguyễn Trung Ngạn đã ý thức rất rõ trách nhiệm của người quân tử: “Vãn tận Thiên Hà tẩy giáp binh,/ Miếu đường vô ý sự biên chinh./ Giang sơn hữu hạn phân nam, bắc,/ Hồ,Việt đồng phong các đệ huynh./.../Quân ân vị hiệu quyên trần báo,/ Nhất giới ninh từ vạn lý hành.” (Giang Ôn dịch – Kéo hết sông Ngân Hà rửa áo giáp và binh khí,/ Triều đình đâu muốn việc chiến chinh ở biên cương./ Núi sông có mốc giới, chia ra nam bắc,/ Hồ và Việt vốn cùng phong tục, đều là anh em./.../ Ơn vua chưa báo được chút gì,/ Một mình đâu dám chối từ chuyến đi xa ngàn dặm này.). Nguyễn Trung Ngạn khẳng định lòng yêu chuộng hòa bình: muốn kéo sông Ngân Hà rửa sạch áo giáp và binh khí để đất nước được sống trong cảnh thanh bình. Khi uống rượu, giao tình văn chương cùng người bạn Mạc Cửu Cao ở Ung Châu, thi nhân họ Nguyễn vẫn không quên ý thức trách nhiệm của sứ thần: “Nghĩ tương huân nghiệp thù tiền trái,/ Khẳng vị ưu nguy phụ thốn tâm.” (Họa Nhân Kiệt vận - Nghĩ đem huân nghiệp báo đền nợ nước,/ Há vì lo sợ hiểm nguy mà phụ tấc lòng.). Cũng có khi ý thức trách nhiệm kẻ sĩ thể hiện ở sự thắng thế giữa con người phận sự với con người thi nhân trong mỗi sứ thần: “Trúc thạch du du Phật cảnh u,/ Yết tiên tạm tác thượng phương du./ Dịch trình cương bị mai hoa quản,/ Bất phóng thiền tâm đắc tự do.” (Đăng Bàn Đà thắng cảnh tự - Trúc và đá miên man, cảnh Phật thanh u,/ Dừng roi ngựa, ghé lên chơi cảnh chùa./ Nhưng trên đường trạm, bị hoa mai bó buộc,/ Nên không thể buông thả cho lòng thiền được tự do.). Nhận trọng trách ngoại giao, Nguyễn Trung Ngạn đành tạm gác cái thú nhàn du trước phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Nhiều khi ý thức trách nhiệm khiến Nguyễn Trung Ngạn phê phán, cười nhạo những kẻ ăn lộc vua mà không làm tròn trách nhiệm kẻ sĩ:“Tiếu sát thi san hoài lộc tử,/ Phân phân quan cái mạn tương vương.” (Nhàn cư phụng Đặng đại phu - Chết cười với kẻ đầu bếp, kẻ cầu lộc,/ Mũ lọng nhao nhao cùng giả dối nhìn nhau.). Từ đó, ông ý thức trách nhiệm của người làm quan: báo đền ơn vua trả nghĩa nước: “Khởi thân hàn mặc vô tha kỹ,/ Trí tiết bang gia hiệu thốn trường.” (Nhàn cư phụng Đặng đại phu - Xuất thân ở chốn bút mực, đâu có kĩ năng nào khác,/ Dốc hết tiết tháo vì nước vì nhà, thể hiện chút sở trường.).
        Ý thức trách nhiệm cũng được các nhà ngoại giao Đại Việt bộc lộ rõ khi tiếp sứ. Ỷ thế “thiên triều”, người Hoa khi cử những sứ đoàn đến Đại Việt phong vương cho vua Việt thường yêu cầu vua sang chầu hoặc đưa ra những yêu sách bắt dân ta phải phục tùng. Về phía Việt Nam, đó là một thử thách: Làm thế nào thể hiện được sự mến khách nhưng vẫn giữ vững độc lập chủ quyền đất nước? Các nhà ngoại giao nước Nam đã nêu cao ý thức trách nhiệm của người đại diện quốc gia, dân tộc: duy trì hòa bình hữu hảo. Dù đề cao người phương Bắc hay nhún nhường mềm mỏng, hoặc lưu luyến trong các cuộc chia tay chủ - khách, cuối mỗi bài thơ khi tiễn khâm sứ Trung Hoa về nước, các bậc đế vương, tướng lĩnh, quan lại phương Nam không quên nhắc nhở các sứ thần Bắc quốc về ước vọng hòa bình thịnh trị của dân Việt. Trong số 27 tác phẩm tiếp sứ có tới 11 bài phản ánh nội dung này. Cha ông ta muốn qua những vị sứ thần phương Bắc gửi đến Nguyên triều thông điệp về tình yêu chuộng hòa bình của dân tộc: “Cảm chúc tứ hiền quân phiếm ái,/ Hảo vi noãn dực Việt thương sinh.” (Tặng Bắc sứ Sài Trang Khanh, Lý Chấn Văn đẳng, Trần Quang Khải - Dám mong bốn vị sứ giả tài giỏi có lòng yêu thương công bằng rộng lớn,/ Hãy che chở cho thương sinh nước Việt.); “Quy lai mật vật bồi chiên hạ,/ Tiến giảng Trùng Hoa dữ Phóng Huân” (Tống đại Minh quốc sứ Dư Quý – Phạm Sư Mạnh – Trở về hầu việc cơ mật ở tòa nhà cắm cờ chiên,/ Tâu bày sự nghiệp của Trung Hoa và Phóng Huân.). Với những lời thỉnh cầu nhẹ nhàng mà thấm thía trong câu thơ mang hình thức cầu khiến, các vị vua quan, tướng lĩnh TK X – XIV đã làm tròn trách nhiệm bang giao của mình.

       Thứ hai, những nhà ngoại giao phương Nam luôn thể hiện bản lĩnh, khí phách, trí tuệ trong tư thế đại diện quốc gia/ dân tộc/ triều đại.
           Bản lĩnh, khí phách, trí tuệ của người công dân Đại Việt trước hết thể hiện ở việc họ vượt lên thử thách gian nan trên đường đi sứ. Rời nước ra đi vì nghĩa lớn, mỗi sứ thần phải đối mặt với muôn vàn thử thách. Tuy nhiên với bản lĩnh, khí phách, kẻ sĩ phương Nam đã coi những gian nan như câu chuyện đương nhiên. Họ đứng cao hơn thử thách. Mỗi lần nhắc đến khó khăn là một lần sứ thần khẳng khái tự nguyện dấn thân, coi đó là trách nhiệm “tiên ưu hậu lạc” của kẻ trượng phu. Đi sứ phương Bắc, Nguyễn Trung Ngạn không thi vị hóa vai trò của những kẻ hát bài ca Hoa trình, ông dự tính những khó khăn, thử thách đang đợi mình. Nhà thơ hiểu chuyến đi này “đối diện với chuyện sinh tử”: “Vạn lý đầu nguy phó tử sinh,” (Ngoại thân Nguyễn Hữu Tố dĩ lai phỏng, phú thử ký hồi – Muôn dặm xông pha hiểm nguy, phó mặc sống chết,). Khi qua biên giới bị mắc kẹt đến bốn tháng trong một “dã quán” hay từ trại Vĩnh Bình đến La Dương, Lĩnh Sơn, sứ thần Nguyễn Trung Ngạn trải nghiệm một cách sâu sắc những khắc nghiệt của thiên nhiên Trung Hoa: “Chướng mao sơ truất thảo như nhân,/ Liệp liệp đông phong phất tái trần.” (Hoàng Ma trạm – Cỏ gianh ở vùng lam chướng, mới nảy, cỏ mọc như nệm,/ Gió đông vù vù thổi bụi trên biên tái), “Cuồng phong quát địa, quyển chinh sa,/ Dã ngoại toàn vô nhất lưỡng gia.” (La Dương đạo trung - Cuồng phong bạt đất, cuốn cát bay đi xa,/ Ngoài đồng hoàn toàn không có lấy một hai nhà.), “Đài hoa một đặng khổ tê phan,/ Trước cước phương tri thế lộ nan./ Thượng bộc thủy lưu thông hạ bộc,/ Hậu san vân khởi quá tiền san.” (Lĩnh Sơn cảnh – Rêu như hoa phủ kín bậc đá, vin trèo thực khổ cực,/ Bước chân mới hay đường đời khó đi./ Thác từ trên nước chảy xuống thác phía dưới,/ Núi sau mây đùn quan núi trước.).  Hình ảnh núi non trùng điệp, cỏ cây rậm rạp, thác nước cuồn cuộn, nhà cửa thưa vắng đã minh chứng một điều thiên nhiên Trung Hoa không chỉ có “hảo cảnh”, “giai cảnh”, “mỹ cảnh” mà còn là những “dị cảnh” hiểm nguy, bủa vây sứ giả. Tiếp nữa, sứ thần còn đối diện với tình hình loạn lạc khi nhiều tộc người ở vùng biên tự ý dấy binh: “Động tặc Man khê thiện khởi binh.” (Viễn muộn – Bọn giặc ở suối khe người Man tự ý dấy binh.). Như vậy, khi nói đến những khó khăn nguy hiểm Nguyễn Trung Ngạn không hề né tránh, ông giãi bày tất cả. Chỉ có điều, mọi khó khăn gian khổ chỉ tôi luyện thêm hùng tâm tráng chí của người quân tử. Ông coi những nguy hiểm trong công việc hoàn toàn tương xứng với phẩm cách kẻ nam nhi: “Thử hành bạt thiệp tuy gian khổ,/ Do thắng gia cư hiệu nữ nhi.” (Lệ quán lưu túc – Chuyến đi này tuy lội suối trèo non nhiều vất vả,/ Còn hơn ở nhà bắt chước đàn bà con gái.). Người quân tử đón nhận những thử thách mà không hề sợ hãi: “Hữu như thiên địa thốn tâm xích,/ Nại thử phong sương song mấn ti./ Thệ thử tùng quân kiên tráng tiết,/ Khởi vô hào phát báo thâm tri./ Thử hành mạc quái đa gian ngạch,/ Thế lộ cùng thông tự hữu thì.” (Nhàn cư phụng Đặng đại phu – Có tấc lòng son sắt như trời đất,/ Chịu gió sương này, hai bên tóc mai bạc như tơ./ Thề như cây tùng này, giữ tiết tháo cứng cỏi,/ Há không mảy may báo đáp mối thâm tri./ Chuyến đi này không lấy làm lạ dầu nhiều gian khổ,/ Đường đời vốn tự có lúc cùng quẫn lúc hay thông.). Với cái nhìn biện chứng, với tâm thế tự tin, bản lĩnh, khí phách vốn có của những con người thời Trần, Nguyễn Trung Ngạn hiểu những khó khăn, chấp nhận khó khăn và vượt qua khó khăn để hoàn thành “quốc mệnh, quân mệnh”. 
            Một chiều kích khác của con người bản lĩnh khí phách trong thơ bang giao TK X – XIV là thái độ lạc quan của mỗi nhà ngoại giao. Nhận thức được trách nhiệm, nhìn thấy rõ những thử thách phải đương đầu, sứ thần chấp nhận/ đón nhận những thử thách đó với tinh thần lạc quan. Lạc quan sẽ tạo ra sức mạnh tinh thần giúp con người nhìn gian nan nhẹ bớt. Phía bên này nhiệm vụ đi sứ là trọng trách. Phía bên kia kẻ đi sứ tự động viên khích lệ con người bản ngã của mình. Họ coi đi sứ là dịp thám hiểm, thậm chí viễn du tới những nơi kỳ thú: “Giang sơn kỳ tuyệt ngã tư du” (Hoàng Hạc lâu, Nguyễn Trung Ngạn – Núi sông kỳ tuyệt, ta đã đến chơi đây); “Liêu bả tân thi ký viễn du” (Hoàng Châu thứ Vương Bồng Trai vận, Nguyễn Quý Ưng – Hẵng làm một bài thơ để ghi nhớ chuyến viễn du); “Sơn hà kỳ tuyệt ký tằng du” (Họa đại Minh sứ Dư Quý, Phạm Sư Mạnh – Nơi non sông tuyệt đẹp, nhớ đã đến dạo chơi)... 

          Tự tin trong ứng xử trước những danh tài đất Bắc cũng là khía cạnh khẳng định bản lĩnh, khí phách, tài trí của ông cha ta.
              Ứng đối với viên trị sự Ung Châu, Nguyễn Trung Ngạn đàng hoàng khẳng định tài năng văn chương của mình trong tư thế đại diện quốc gia dân tộc: “Mạc tiếu hành nang sinh kế bạc,/ Trịch lai kim ngọc hữu thanh âm.” (Họa Nhân Kiệt vận – Đừng cười túi hành trang, sinh kế sao mỏng manh thế,/ Ném ra, vàng ngọc phát tiếng kêu.). Thái độ tự tin đó ba mươi năm sau vẫn được Phạm Sư Mạnh khẳng định qua bài Đăng Hoàng Lâu tẩu bút thị Bắc sứ thị giảng Dư Gia Tân. Lầu Hoàng Hạc là danh thắng nổi tiếng của Trung Hoa. Tương truyền, thi tiên Lý Bạch tới Hoàng lâu cũng định thử bút, nhưng khi đọc thơ Thôi Hiệu đề trên vách rồi, ông đã ngửa mặt, cất lời than, nhắn lại hậu thế rằng: “Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc,/ Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu.(Trước mắt thấy cảnh không tả được,/ Vì Thôi Hiệu đã nói hết trong bài thơ đề trên đầu.). Thiên hạ thường cho rằng, sau giai tác của Thôi Hiệu, sau những lời than của Lý Bạch sẽ không ai còn mạo muội đề thơ Hoàng Hạc lâu nữa. Nhưng không, Phạm Sư Mạnh đi sứ qua đây và có thơ đề tặng. Thi nhân không chịu bó tay, nhụt chí trước những sáng tác về lầu Hoàng Hạc của những người đi trước. Đáng ghi nhận là, những câu thơ cuối bài thơ mang phong thái hào sảng, đĩnh đạc của sứ thần nước Nam:
 


“Ngã gia viễn tại Giao Nam đầu, 



Thủ trì ngọc tiết đăng Hoàng Lâu. 



Ma sa thạch khắc Pha công tự, 



Như kim bất phụ bình sinh du.” 
      (Nhà ta ở tận cõi Giao Nam xa xôi,/ Hôm nay cầm ngọc tiết lên Hoàng Lâu./ Sờ vào nét chữ của Pha Ông khắc trên đá,/ Chuyến đi chơi này hẳn không phụ chí bình sinh.). Bốn câu thơ khép lại, nhưng lại mở ra thi hứng đẹp. Cái đẹp toát lên từ tâm thế tự tin, kiêu hãnh; từ bản lĩnh đĩnh đạc pha chút cao ngạo của một du khách đặc biệt góp phần làm nên một chân dung khả kính Phạm Sư Mạnh. Ông dõng dạc giới thiệu quê hương xứ sở phương Nam bằng đại từ nhân xưng: “Ngã gia (Nhà ta). Như thế, ông cũng nhằm tuyên bố cho người phương Bắc hãy tri nhận rõ rằng: đấy là nhà ta, là cõi trời Nam của người Việt ta, người Việt ta là chủ nhân. Nó hoàn toàn riêng biệt, chẳng liên quan gì đến cương vực Bắc quốc. Đọc Phạm Sư Mạnh, không thể không phảng phất tinh thần của ý thơ Nam quốc sơn hà ngày trước hay Bình Ngô đại cáo sau này. Ở ba dòng thơ tiếp theo, họ Phạm nhân danh một công thần Đại Việt thay mặt quân vương, thay mặt dân tộc mình với tư cách một nhà bang giao, nhưng cũng là người yêu cái đẹp. Qua tâm thế sứ giả/ chính khách nước Nam trong TK X – XIV, tư thế dân tộc được tôn vinh. 

             Những chủ nhân đất Việt đã thể hiện rõ bản lĩnh, khí phách, trí tuệ  khi họa đáp, ứng đối với sứ giả Trung Hoa. Tiêu biểu phải kể đến bài thơ Tống Bắc sứ Mã Hợp Mưu, Kiều Nguyên Lãng vận của vua Trần Nhân Tông năm 1301. Bài thơ tuy lời lẽ nhún nhường thượng tôn quý quốc nhưng người nước Nam ta cũng kiên quyết giữ vững chủ quyền độc lập dân tộc. Vua Trần Nhân Tông đã khéo léo gợi nhắc tờ chiếu năm Trung Thống trong hai câu kết:“Đỉnh ngữ nguyện ôn Trung Thống chiếu,/ Miễn giao ưu quốc mỗi như đàm.” (Xin hãy ôn lại lời nói “chuông vạc” trong tờ chiếu năm Trung Thống,/ Để trách cho nhau khỏi mối phiền lo nước luôn luôn nung đốt trong lòng.). Năm Trung Thống nguyên niên (5/01/1261)(
)nhà Nguyên sai Lễ bộ Lang trung Mạnh Giáp là Nam dụ sứ, Lễ bộ viên ngoại lang Lý Văn Tuấn là phó sứ mang chiếu thư sang An Nam với nội dung sau: cho phép nước Nam giữ điển lễ phong tục như cũ và răn đe các tướng vùng biên giới không được mang quân xâm lược quấy nhiễu nước ta. Tuy nhiên, sau đó nhiều lần vua Nguyên lại sai các sứ sang ta bắt vua ta vào chầu và đưa ra những yêu sách vô lý như: bắt con cháu vua làm con tin, kê biên dân số, nộp thuế, chịu quân dịch, đặt chức Đạt lỗ hoa xích để thống trị. Thậm chí, trong cuộc xâm lược Chiêm Thành, nhà Nguyên còn bắt dân ta cho mượn đường cung cấp lương thực và nộp người. Vua Trần nhắc lại tờ chiếu năm Trung Thống như một cơ sở pháp lý vững chắc trong quá trình đấu tranh ngoại giao, khẳng định độc lập chủ quyền, giữ vững phong tục quốc thể cũng như vạch trần âm mưu đen tối và sự lật lọng của nhà Nguyên. Dùng chiến lược “gậy ông đập lưng ông”, vị quân vương nhà Trần nhằm cảnh cáo người Nguyên: nếu xâm lược Đại Việt tức là đi ngược lại với những lời “chuông vạc” của cha ông chúng. Hoặc nhà vua dùng chính những lời thánh chỉ để buộc tội chúng, đánh đòn phủ đầu nhằm hạn chế ý đồ xâm lược của nhà Nguyên. Hai câu thơ kết thúc bài thơ nhưng lại kết tinh khí phách, bản lĩnh và trí tuệ của nhà quân sự/ nhà ngoại giao thiên tài Trần Nhân Tông. 
        Có thể nói, góp công lớn trong công cuộc bảo vệ hòa bình dân tộc có các nhà ngoại giao. Tinh thần dân tộc đã trở thành sức mạnh, bản lĩnh, khí phách, trí tuệ, tình cảm nâng đỡ sứ thần/ nhà ngoại giao Đại Việt vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành nhiệm vụ quốc gia giao phó. Nhờ cái tôi trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, các nhà ngoại giao nước Nam đã góp phần tái hiện bức tranh ngoại giao TK X – XIV với những mảng màu tươi sáng, tự hào.

        Tóm lại niềm tự hào về thiên nhiên, văn hóa – lịch sử, con người của quê hương và tinh thần tự nhiệm của kẻ sĩ trước vận mệnh quốc gia đều là những chiều kích khác nhau của ý thức dân tộc, lòng yêu nước. Tinh thần ấy lại được đặt trong bối cảnh thời đại mà tính cộng đồng rất mạnh, non sông, xã tắc, vương triều được đặt cao hơn tất cả... nên hiển nhiên nó càng được tô đậm. Đây là nội dung chủ đạo trong văn học giai đoạn TK X – XIV nói chung, thơ ca bang giao thời kỳ này nói riêng. Ở thơ bang giao, âm hưởng yêu nước vang lên rất rõ, có chiều rộng và chiều sâu. Đó là tiếng nói tích cực của những thần dân/ trí thức yêu nước Đại Việt trên mặt trận bang giao ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất của thời cuộc. Tiếng nói ấy đã góp phần làm phong phú thêm nội dung của văn học nước nhà. 

3.2. Tinh thần giao hảo giữa Đại Việt và Trung Hoa 

          Trong thơ bang giao TK X – XIV tinh thần giao hảo giữa Đại Việt và Trung Hoa được thể hiện tập trung chủ yếu qua những vần thơ xướng họa, đối đáp. Khảo sát thơ bang giao giai đoạn TK X – XIV, chúng tôi thấy có 37/123 bài thơ xướng họa, đối đáp, tặng tiễn (chiếm 30,08%). Trong đó, 2 bài cảm tạ, 4 bài tặng sứ, 21 bài xướng họa, ứng đối, 10 bài tiễn sứ. Ở đây, chủ thể diễn ngôn không đơn thuần nói với chính mình, với độc giả mà đang đối thoại trực tiếp với vua, quan lại, sứ thần đất Bắc. Trong kiểu thơ này, người đọc xác định được người hỏi - người đáp, người xướng - người họa, chủ - khách; tính chất giao lưu, phô diễn, tương tác thể hiện rõ. Nhờ hình thức đối thoại kép này mà thơ xướng họa truyền tải nội dung phong phú. Một mặt, nó tái hiện cụ thể sinh động bức tranh bang giao đương thời và đường lối ngoại giao của dân tộc. Mặt khác vượt lên tính từ chương sách vở trong giao tế, thơ xướng họa còn mang tính chất của những đối thoại văn hóa và biểu lộ mối giao tình văn chương của những nhà ngoại giao hai nước Việt – Trung. Cùng hướng tới mục đích bang giao, song khác với thơ viết về thiên nhiên, lịch sử, đời sống xã hội hay bộc lộ tâm thế, tư thế sứ thần, thơ xướng họa, ứng đối được sáng tác trong những hoàn cảnh “tẩu bút” đối thoại. Vì vậy, câu chuyện “đàm thoại tay đôi” giữa chủ thể người Việt và khách thể người phương Bắc có những sắc thái riêng. Bao trùm lên những sáng tác này là tinh thần giao hảo. 
         Trong số 37 bài xướng họa, đối đáp, tặng tiễn có 33 bài đã được dịch và công bố. Để tìm hiểu đầy đủ và thấu đáo hơn mảng thơ này, luận án khảo sát thêm 4 bài của Nguyễn Trung Ngạn: Họa Nhân Kiệt vận (2 bài) và Nhàn cư phụng Đặng đại phu (2 bài). Đồng thời chúng tôi cũng bổ sung thêm phần phiên âm và dịch nghĩa của hai bài thơ An Nam sứ nhân ứng Hồ Quảng tỉnh mệnh phú thi (Sứ giả An Nam vâng lệnh quan tỉnh Hồ Quảng làm thơ) và An Nam sứ biệt Bạn tống Quan thi (Thơ của sứ giả An Nam từ tạ Quan Bạn tống) (Phạm Văn Ánh phiên âm, dịch nghĩa). 

         Đặt 37 bài thơ xướng họa, đối đáp, tặng tiễn của những nhà ngoại giao Việt Nam trong thế đối sánh với 25 bài thơ của khâm sứ Trung Hoa khi đi sứ phương Nam, chúng tôi thấy có những cặp xướng họa sau: bài tặng Tức tịch họa thế tử vận (Họa vần thơ của thế tử ngay trên tiệc rượu) của Tiêu Phương Nhai và bài đáp Tống Bắc sứ Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai (Tiễn sứ Bắc Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai) của Trần Nhân Tông; bài xướng Tống Bắc sứ An Lỗ Uy, Lý Cảnh Sơn của Trần Anh Tông và bài họa (không có nhan đề) của Lý Cảnh Sơn; bài tặng (không có nhan đề) của Văn Tử Phương và bài đáp Tống Bắc sứ Tát Chỉ Ngõa, Văn Tử Phương của Trần Minh Tông; bài tặng Đáp thái hư tử vận (Đáp lại vần thơ của thái hư tử) của Dương Đình Trấn và hai bài đáp là Tạ Bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn của Trần Minh Tông; bài xướng Tống Bắc sứ Tát Chỉ Ngõa, Triệu Tử Kỳ của Trần Minh Tông và bài họa Họa Thái Hư tử vận (Họa vần thơ của thế tử Thái Hư) của Triệu Tử Kỳ. Những bài thơ xướng họa, đối đáp của sứ thần Trung Quốc tuy không thuộc phạm vi nghiên cứu của luận án nhưng qua đó người đọc hiểu hơn những bài ứng đối của những nhà ngoại giao phương Nam. 
        Để bang giao tốt đẹp, các sứ giả làm thơ nối kết tình cảm hai đất nước thông qua sự giao tình tốt đẹp giữa đôi bên sứ thần Đại Việt và Trung Hoa. Tinh thần giao hảo  trong thơ bang giao TK X – XIV còn thể hiện ở khát vọng hòa bình mà người Việt theo đuổi suốt trường kỳ lịch sử. Đây cũng là hai nội dung lớn sẽ được chúng tôi triển khai ở mục 3.2.

3.2.1. Giao tình giữa các sứ thần Đại Việt và Trung Hoa 
         Thơ bang giao TK X – XIV không bó buộc trong nghi thức bang giao mà còn là những sợi tơ tình nối kết bạn bè hai phương trời xa xôi xích lại gần nhau khi có dịp gặp gỡ. Chính những tình cảm này đã làm cho thơ xướng họa, tặng tiễn vốn đậm chất chính trị khô khan xa rời địa hạt của thơ ca chức năng và nhập vào địa hạt của thơ ca nghệ thuật một cách tự nhiên, nhuần nhị. 

        Giao tình giữa những trí thức Việt – Trung được thể hiện ở việc họ đã chủ động xây dựng tình bằng hữu giữa đôi bên. Ứng đối, họa vận với người phương Bắc, thơ tẩu bút của kẻ sĩ Đại Việt thể hiện ước muốn kết giao của những người bạn. 
            Đi sứ phương Bắc, Nguyễn Trung Ngạn có cơ hội gặp gỡ và kết giao bạn hữu với người Trung Hoa, song người bạn mà ông để lại nhiều tình cảm là Mạc Cửu Cao. Hai người cùng uống rượu, bàn luận thơ văn, tỏ tình tri kỷ. Nhân dịp gặp gỡ, Nguyễn Trung Ngạn đã sáng tác ba bài xướng họa cùng Mạc Cửu Cao với nhan đền Họa Nhân Kiệt vận. Trong những bài thơ này, bên cạnh trách nhiệm kẻ sĩ quân tử với quốc gia dân tộc, sứ thần Nguyễn Trung Ngạn thể hiện sự trân quý người bạn văn chương - Mạc Cửu Cao. Ở bài thứ nhất Nguyễn Trung Ngạn giãi bày nỗi buồn tha hương với người bạn thơ Trung Hoa và bộc lộ mong muốn được cùng Mạc Cửu Cao uống rượu, hàn huyên: “Cộng dục hàm bôi chung nhật ngữ.” (Cùng muốn nâng chén lên môi, suốt ngày trò chuyện.). Mong muốn đó không chỉ là một khắc, một giờ, một thời điểm mà là suốt cả ngày. Điều đó cho thấy giữa Nguyễn Trung Ngạn và vị quan trị sự Ung Châu Mạc Cửu Cao không phải là quan hệ ngoại giao thông thường mà là tình bầu bạn sâu sắc. Nguyễn Trung Ngạn còn bộc lộ niềm vui khi gặp được người bạn văn chương nơi đất khách: “Tửu bôi khuynh tận cưỡng thành ngâm,/ Giải cấu tương phùng hứng bất câm.” (Cạn hết chén rượu, gượng ngâm thành thơ,/ Gặp gỡ nhau, không kìm đươc cảm hứng.); “Công sự thâu nhàn cưỡng tự ngâm,/ Hung trung hào khí bất na câm./ Lữ hoài thiên dữ thi hoài,/ Tửu vị tranh như đạo vị thâm./ Kê thử tương yêu quân hữu ước,/ Quỳnh cư bất báo ngã vô tâm.” (Trộm lúc nhàn khi làm việc công, gượng tự ngâm,/ Hào khí trong lòng chẳng cần kìm nén./ Nỗi niềm lữ khách cùng nỗi niềm thơ đều dâng cao,/ Mùi rượu tranh đua cùng mùi đạo./ Bác có hẹn đãi nhau bằng xôi gà,/ Tôi vô tâm chẳng có ngọc quỳnh ngọc cư để đáp lại.). Giới Hiên thấy thẹn vì không có “ngọc quỳnh, ngọc cư” để đáp lại tình bạn với vị trị sự Ung Châu. Nhưng những tình cảm mà nhà thơ dành cho Mạc Cửu giống như cái tình dành cho người tri kỷ. 
             Bỏ qua những nghi thức ngoại giao, ở 10 bài thơ tiếp sứ thần Dư Quý của Phạm Sư Mạnh, người đọc thấy được tình bằng hữu giữa vị công thần nước Nam và sứ giả phương Bắc. Chỉ có tình cảm giữa con người với con người mới giúp đôi bên xóa đi khoảng cách Bắc, Nam. Chuyện lạ của hai nước trở thành đề tài chung vui trong những lần họ ở bên nhau: “Thiên sứ dịch trung đa hữu hạ,/ Nam ngoa sóc dị biến thời ung.” (Họa đại Minh sứ “Đề Nhị Hà dịch” - Trong nhà trạm, sứ thần thường rảnh rỗi,/ Kể chuyện lạ phương Nam, phương Bắc thật vui.). Họ vui vẻ mỗi khi gặp gỡ, xướng họa đề thơ. Chủ và khách hoan ca, hào hứng: “Túy mặc lâm ly đề dịch bích,/ Thanh triều nhân vật thịnh tam ung.” (Họa đại Minh sứ “Đề Nhị Hà dịch” - Mực say còn lai láng đề trên vách nhà trạm,/ Nhân vật thời thịnh, vui vẻ thuận hòa.).  

             Qua bài An Nam sứ biệt Bạn tống Quan thi (Thơ của sứ giả An Nam từ tạ Quan Bạn tống), người đọc thấy được tình bạn của sứ giả An Nam với quan phụ trách việc đưa đón sứ đoàn. Không thấy màu sắc bang giao thù tạc, xuyên suốt bài thơ là tình bạn chân thành:“Dục biệt tình hoài ý mặc nhiên,/ Mộ vân xuân thụ lưỡng kham liên./ Tích phi mệnh sử nguyên nan diện,/ Kim thức Kinh Châu diệc thị thiên./ Đối tửu khởi đồng Từ Nhụ tháp,/ Luận văn cộng tái Lý Ưng thuyền.” (Sắp chia tay, lòng mang nỗi niềm nhưng lẳng lặng không nói,/ Mây chiều tối, cây mùa xuân, cả hai đều đáng thương./ Trước đây nếu không có lệnh sai khiến thì khó được gặp mặt,/ Nay biết Kinh Châu đó cũng là nhờ trời./ Cùng đối diện uống rượu, há được giống như ngồi giường như Từ Nhụ,/ Bàn luận văn chương, cùng ngồi trên con thuyền của Lý Ưng.). Bài thơ mở đầu bằng cuộc chia tay đầy lưu luyến. Màu biệt ly bao trùm không gian, chế ngự cả thời gian, giăng mắc ở cảnh vật và trĩu nặng tâm hồn người. Người đi, kẻ ở nhìn nhau không nói, nỗi buồn ẩn trong đáy mắt. Những câu thơ tiếp theo tác giả diễn tả cụ thể tình cảm bạn hữu. Điều đặc biệt khi nói về tình bạn của mình, nhà thơ không nói đến những kỉ niệm cụ thể mà mượn những điển cố. Trong 5 câu thơ, tác giả sử dụng 4 điển cố: “Mây chiều tối, cây mùa xuân”,“Kinh Châu”,“Từ Nhụ”,“Lý Ưng”. Những điển này đều nói về tình bạn thân thiết, sâu sắc trên đất Trung Hoa. Sự xuất hiện dày đặc các điển cố không làm cho lời thơ khô khan, khó hiểu. Trái lại, việc đặt những điển cố tương đương về nghĩa bên cạnh nhau, chủ thể diễn ngôn đã diễn tả sâu sắc tình bạn mặn nồng giữa người phương Nam và người phương Bắc. Bởi lẽ, tình bạn ấy như được cộng kết của tất cả những tình bạn nổi tiếng trên đất nước Trung Hoa rộng lớn. Tình bạn ấy chân thành, cao đẹp, nên khi xa nhau, người trong cuộc không nói thành lời chỉ còn nỗi tiếc nhớ khắc khoải: “Yếu tri biệt hậu tương tư cận,/ Trường tại quang phong tễ nguyệt tiền.” (Ví biết sau khi từ biệt nỗi nhớ sẽ đến gần,/ Thì sẽ ở mãi trước gió mát trăng thanh.).  

           Những tình bạn được vun trồng, nảy nở và phát triển từ công việc quốc gia đại sự vẫn được tiếp tục và đẩy mạnh trong thơ bang giao giai đoan sau. Trong luận án Thơ đi sứ Việt Nam từ cuối triều Lê đến đầu triều Nguyễn (1740 – 1820), tác giả Đỗ Thị Thu Thủy khái quát: “Trong vòng 50 năm cuối thời Lê và thời Tây Sơn (1740 – 1802) có 8 cuộc gặp gỡ tiêu biểu giữa sứ thần Việt Nam với các sứ thần các nước khu vực: Nguyễn Tông Khuê và sứ thần Joson/Triều Tiên Lý Bán Thôn, Lý Hiệu Lý, Mộ Tự Gia năm 1748; Lê Quý Đôn với sứ thần Triều Tiên Hồng Khải Hy, Lý Huy Trung, Triệu Vinh Tiến năm 1760; Nguyễn Huy Oánh với sứ thần Triều Tiên và sứ Lưu Cầu (Nhật Bản) năm 1766; Vũ Huy Đĩnh và Đoàn Nguyễn Thục với sứ thần Triều Tiên Doãn Đông Thăng, Lý Trí Trung năm 1771; Hồ Sỹ Đống với sứ thần Triều Tiên Lý Quang, Trịnh Vũ Thuần và Doãn Phường năm 1778; Nguyễn Đề với sứ Triều Tiên Lý Hanh Nguyên và Từ Hữu Phòng năm 1789; gặp gỡ giữa Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn, Đoàn Nguyễn Tuấn với sứ thần Triều Tiên Từ Hạo Tu, Lý Bách Hanh và Phát Tề Gia năm 1790” [185, tr.51]. Những cuộc gặp gỡ giao tình văn chương nơi chân trời của sứ thần Việt Nam với sứ thần Trung Quốc, hay sứ thần Việt Nam với sứ thần Triều Tiên, Nhật Bản là kết quả của quá trình giao lưu văn hóa rộng mở nhưng có lẽ ít nhiều bắt đầu từ sự kế thừa những truyền thống xướng họa thơ ca của các trí thức Đại Việt với sứ thần Tống, Nguyên, Minh TK X - XIV.

         Giao tình giữa các sứ thần trong thơ bang giao TK X – XIV còn biểu hiện ở việc những nhà ngoại giao Việt Nam và Trung Hoa trân trọng nhau, tự hào về nhau. Mười bài thơ xướng họa đối đáp giữa sứ thần Dư Quý và Phạm Sư Mạnh, không chỉ đơn thuần là những vần thơ ngoại giao mà còn thể hiện tình bạn của hai con người ở hai phương trời xa lạ. Tình cảm trân quý của những người bạn thể hiện rõ nhất qua chùm thơ Họa đại Minh sứ “Đề Nhị Hà dịch”. Mỗi bài thơ, Phạm Sư Mạnh lại thể hiện thái độ trọng thị người bạn Trung Hoa ở những phương diện khác nhau. Ở bài thứ nhất, tác giả ngợi khen tứ thơ hay “Hỷ độc công thi hữu giai ý,/ Mãn khâm hòa khí lạc ung ung.” (Đọc thơ ông mừng có tứ hay,/ Hòa khí đầy lòng niềm vui phơi phới.). Trong bài thứ hai, nhà thơ tán dương lời thơ và nét chữ “Dao cầm la đới thi thi hảo,/ Thiết hoạch ngân câu tự tự nồng.” (Câu thơ đẹp tựa đàn ngọc, đai lụa,/ Nét chữ đanh như thép, bạc.). Qua bài ba, nhà ngoại giao khen về phong thái “Tân triều sứ giả lạc thung dung,/ Giang thượng xuân phong thí ỷ cùng.” (Sứ giả triều mới vui vẻ, thung dung,/ Trước gió xuân trên sông, chống chiếc gậy trúc.).

         Trong thơ bang giao TK X – XIV, mỗi nhà ngoại giao phương Nam đều bộc lộ thái độ cảm thông, sẻ chia sâu sắc với người bạn phương Bắc. Đó cũng là một phương diện cơ bản của tinh thần giao hảo. Thái độ ân cần, sự sẻ chia thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc: khi ở công quán, lúc nghỉ ngơi, khi đêm về. Họ sẻ chia trò chuyện về những chuyện lạ trên đất nước đôi bên. Tuy nhiên, chiếm số lượng nhiều hơn cả là sự cảm thông cho những khó khăn trên lộ trình đi sứ của khách thần. Phạm Sư Mạnh qua bài Họa đại Minh sứ Dư Quý thể hiện niềm cảm khái của mình đối với lộ trình đi sứ của Dư Quý: “Bạch đầu nhân đổ công hành sắc,/ Lịch lịch giang sơn tại nhãn tiền.” (Kẻ bạc đầu này thấy cảnh đi sứ của ông,/ Như trước mắt cảnh núi non xưa hiện rõ). Trong câu thơ không có một từ ngữ nào Phạm Sư Mạnh nhắc đến những khó khăn trên hành trình đi sứ của sứ nhà Minh. Tuy vậy, người đọc vẫn nhận ra sự gian nan của kẻ lữ hành. Điều đó kết tinh qua hình ảnh “bạc đầu”. Hình ảnh “bạc đầu” không chỉ gợi ra những biểu hiện của tuổi tác, dấu hiệu của tuổi già, vết hằn của năm tháng thời gian, đó còn là hình ảnh tượng trưng cho những vất vả trên hành trình đi sứ. Từ những trải nghiệm, tác giả thể hiện niềm đồng cảm trước những khó khăn, hiểm nguy mà bất kỳ sứ thần nào cũng phải đối mặt. Sứ thần Dư Quý không phải ngoại lệ. Ý thơ vì thế súc tích, cô đọng. Khi tiễn biệt khách sứ về Bắc quốc, Phạm Sư Mạnh bộc lộ sự cảm thương cho lữ khách trên con đường hồi hương vạn dặm. Chủ nhà ái ngại dặm khách xa xôi, mượn rượu biệt ly để thay lòng kẻ ở: “Vạn lý đông hành lưỡng sứ quân,/ Nhất bôi biệt tửu ý ân cần.” (Tống đại Minh quốc sứ Dư Quý - Hai sứ thần đi về phía đông xa vạn dặm,/ Một chén rượu tiễn biệt tỏ ý ân cần.). Hai câu thơ mở ra bối cảnh của cuộc tiễn đưa và sự đồng cảm tri ân của người đi, kẻ ở. Số từ “vạn lý” cùng từ ngữ chỉ thái độ “ân cần” đã nhấn mạnh tình cảm đó.

        Như vậy, giao tình giữa những chủ thể diễn ngôn đã được xác lập ngay trong thơ bang giao TK X – XIV. Những câu thơ bang giao không chỉ đơn thuần là xã giao, chính trị mà còn gửi gắm ân tình của người diễn ngôn. Tiếp nối tinh thần này, trong dòng thơ bang giao giai đoạn từ TK XV về sau, cũng xuất hiện không ít những tình bạn cảm động được nảy sinh, vun đắp từ công vụ đại sự quốc gia… Điều đó cho thấy tính chất khai mở của thơ bang giao giai đoạn TK X – XIV đối với dòng thơ này thời trung đại. 
3.2.2. Khát vọng hòa bình 
        Khát vọng hòa bình là tiếng nói thường trực trong trái tim mỗi trí thức Đại Việt. Tuy nhiên, ở phần này, luận án làm sáng rõ khát vọng hòa bình qua thơ xướng họa, đối đáp - những sáng tác được coi là phát ngôn trực tiếp cho tinh thần ngoại giao, nhiệm vụ bang giao của dân tộc. Khát vọng hòa bình trong thơ bang giao TK X – XIV thể hiện trên hai phương diện: lối hành xử bang giao và ước vọng của người Việt.  

        Khát vọng hòa bình trong thơ bang giao TK X – XIV được thể hiện rõ qua cách ứng xử bang giao: thái độ khiêm nhường của người Đại Việt và tinh thần ngợi ca Trung Hoa. Đó là một thái độ ứng xử văn hóa thể hiện trình độ của người Việt trong giao tế. Trong khi thù tạc, bang giao với Trung Hoa, cha ông ta luôn có cách ứng xử ngoại giao khôn khéo, tránh đối đầu: bản thân nhún nhường, khiêm tốn; “thiên triều” được đề cao. 

          Ngợi ca Trung Hoa trong thơ thù tiếp, ứng đối, xướng họa để duy trì tình hòa hảo cũng chính là “phong cách” văn hóa bang giao mẫu mực mà các nhà ngoại giao Đại Việt đã xác lập. 

             Trước hết, các nhà ngoại giao phương Nam ca tụng thiên nhiên thắng cảnh phương Bắc. Những dòng sông, những ngọn núi, những thú cảnh muôn màu của Trung Hoa đều được những trí thức Đại Việt phác họa. Thực ra, bức tranh thiên thiên, danh thắng của Trung Hoa xuất hiện hầu khắp trong thơ bang giao TK X – XIV và tập trung ở thơ đi sứ. Nội dung này chúng tôi sẽ trình bày ở phần 3.3.1. Ở đây, luận án chỉ đề cập đến những hình ảnh thiên nhiên xuất hiện trong thơ xướng họa, đối đáp, tặng tiễn. Các nhà nhơ Việt Nam cũng nhắc đến hình ảnh thiên nhiên như những bài thơ viết khi đi sứ nhưng đích đến là ca ngợi xã hội thịnh trị, tốt đẹp dưới sự trị vị của đế vương Trung Hoa. Nhằm thắt chặt tình hữu hảo, các trí thức Đại Việt qua những vần thơ đối đáp, tiễn tặng cũng “tranh thủ” phác họa những danh thắng của Trung Hoa. Đó là một núi Dữu Lĩnh vừa hùng vĩ mà vẫn lãng mạn thi vị trong thơ tiếp sứ Phạm Sư Mạnh. Bởi nó khoe dáng vẻ của chính nó, bởi hình ảnh tuyết trắng như hoa mai bao phủ, bởi âm thanh “ngựa hí” vang trời: “Mã hàm Dữu Lĩnh mai hoa tuyết,” (Tống đại Minh quốc sứ Dư Quý - Ngựa hí trên núi Dữu Lĩnh, tuyết trắng tựa hoa mai,). Đó là dòng Ngô Giang ca nhịp sống nhân sinh. Và, không gian trên kia là thế giới của những sinh loài: “Thuyền quá Ngô Giang nhạn ảnh vân.” (Tống đại Minh quốc sứ Dư Quý - Thuyền qua sông Ngô Giang, bóng nhạn bay như mây). Để đẹp lòng sứ giả, Phạm Sư Mạnh còn đánh thức cả miền ký ức của mình để nhớ lại bức tranh vùng Vũ Xương (Hồ Bắc) mà ông đã có dịp du ngoạn thời đi sứ Trung Hoa trong quá khứ (năm 1345). Tuyệt cảnh đó không được miêu tả mà chỉ được nhắc tới, nhưng tưởng như ngày nào thi nhân đang thưởng lãm, trầm trồ: “Anh Vũ châu tiền Đại Biệt đầu,/ Sơn hà kỳ tuyệt ký tằng du.” (Họa đại Minh sứ Dư Quý - Trước núi Anh Vũ, đầu núi Đại Biệt,/ Nơi non sông tuyệt đẹp, nhớ đã đến dạo chơi.). Viết những vần thơ họa lại người Minh như thế, sứ giả Việt thể hiện sự khôn khéo và trí tuệ trong bang giao. Nhiều địa danh và thắng cảnh khác ở Trung Hoa đều được Phạm Sư Mạnh nhắc tới hoặc phác họa hầu hết trong các bài thơ đối đáp, tặng, tiễn sứ Bắc: Sông Quế Lĩnh (Thiều Châu), hồ Thanh Thảo (Hồ Nam), núi Cẩu Lũ (Hồ Nam)… Trường hợp Trần Anh Tông lại khác. Chưa một lần đặt chân tới Bắc quốc nhưng với trí tuệ mẫn tiệp, sự thông kim bác cổ, vị vua triều Trần đã phác họa sinh động khung cảnh thiên nhiên Hoa Hạ. Theo lịch trình trở về của sứ thần phương Bắc, thiên nhiên Trung Hoa dần hiện hữu: “Ngũ Lĩnh sơn cao nhân vị độ,/ Tam tương thủy khoát nhạn tiên quy.” (Tống Bắc sứ An Lỗ Uy, Lý Cảnh Sơn - Núi Ngũ Lĩnh cao, người chưa vượt qua,/ Sông Tam Tương mênh mông, chim nhạn đã về báo tin trước.). Núi Ngũ Lĩnh, dòng Tam Tương dù không phải là hình ảnh thực, nó là sản phẩm của văn chương giao tế mang tính ước lệ song việc Trần Thuyên nhắc đến hai địa danh này trong khi họa thơ với sứ Trung Hoa biểu hiện sự khôn khéo trong ứng xử bang giao. Cách thức thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên đất nước Trung Hoa của Phạm Sư Mạnh và Trần Anh Tông dù khác biệt nhưng mục đích lại hoàn toàn giống nhau. Vậy là, không hẹn mà gặp, qua những vần thơ họa đáp với kẻ sĩ Trung Hoa, cha ông ta đều ngợi ca thiên nhiên, đất nước họ.
            Tiếp nữa, qua thơ xướng họa, ứng đối với sứ giả Trung Hoa, các bậc đế vương, tướng lĩnh, đại quan nước Nam không quên ca ngợi lịch sử - văn hóa, hiền tài của người phương Bắc. Ví như năm 1335 khi đi sứ nhà Nguyên, trong bữa tiệc sang trọng, người Trung Hoa thiết đãi sứ giả Đại Việt, tác giả Nguyễn Cố Phu đã ứng khẩu ngay bài thơ Bắc sứ ứng tỉnh đường mệnh tịch thượng phú thi. Những câu thơ cổ phong đã thể hiện thái độ nhún nhường của người Việt trước người phương Bắc: “Thánh triều thiên tử chí minh triết,/ Cổ quăng phụ bật câu lương hiền./ Khoan hồng bác đại đẳng thiên địa,/ Bao hoang nạp ô lâm nguyên nguyên./ Vi sinh hà hạnh phùng thịnh thế,/ Khoản thành thuật chức lai triều thiên.” (Thiên tử của thánh triều rất sáng suốt,/ Những kẻ phò tá thân cận đều là bậc hiền lương./ Sự khoan hồng rộng lớn ngang trời đất,/ Đùm bọc chốn hoang sơ, dung nạp nơi ô hợp để đến với dân./ Cuộc sống hèn mọn này may sao gặp thời thịnh trị,/ Lòng thành tâu bày chức trách triều bái thiên tử.). Qua cách dùng từ mang tính chất hô tôn như “thiên tử”, “bậc lương hiền”, hình ảnh so sánh đặc sắc: “Khoan hồng bác đại đẳng thiên địa” (Sự khoan hồng rộng lớn ngang trời đất), nhà thơ thể hiện thái độ ngợi ca các bậc đế vương, nhân vật hiền tài, thể chế chính trị tốt đẹp của Trung Hoa. Một đất nước có vua sáng, tôi hiền, khoan dung độ lượng, chăm lo cho dân ngay cả những nơi xa xôi hẻo lánh. Ngược lại, sự nhún nhường trong cách ứng xử ngoại giao của người Việt được thể hiện qua lối xưng khiêm, khi tác giả tự nhận vị thế của mình là “vi sinh”. Như vậy, với lối xưng khiêm, hô tôn cùng phép so sánh, Nguyễn Cố Phu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngoại giao. Ngoài nhiệm vụ sang triều cống và mừng vua Nguyên Thuận Đế lên ngôi, sứ thần tỏ rõ thiện tình giao hảo và khát vọng hòa bình thịnh trị. Trong lúc họa vận với sứ Dư Quý triều Minh, Phạm Sư Mạnh cũng không tiếc lời đề cao tân triều/ nhà Minh. Họ đã lật đổ ách cai trị của nhà Nguyên gần một thế kỷ, mở sang trang mới cho đất nước Trung Hoa. Từ đây, văn hóa, phong tục của người Trung Hoa lại trở về truyền thống. Đế chế, phong tục, văn hóa “rợ Hồ” bị xóa bỏ, quay về bản sắc Trung Hoa: “Đại Minh kim nhật đô Giang Tả,/ Hồ vận nguy vong Hán vận xương.” (Họa đại Minh sứ Dư Quý – Nay Đại Minh đóng đô ở Giang Tả,/ Vận người Hồ suy vong vận người Hán hưng thịnh.); “Tân triều nhất sách Hồ phong tục,/ Lễ nhạc y quan phục Hán nghi.” (Tái họa đại Minh quốc sứ Dư Quý - Triều đại mới thay đổi phong tục rợ Hồ,/ Khiến lễ nhạc mũ áo trở lại phong tục đời Hán.). 

         Không chỉ đề cao “thiên triều”, người Việt khi tiếp sứ còn thể hiện thái độ khiêm nhường, hiếu khách. Cách ứng xử này lại gắn với những từ xưng khiêm như: Nam châu thảo mộc, bạch đầu nhân, viễn bang, vi sinh, tiểu bang lục…  Cũng có khi sự nhún nhường, tự khiêm lại xuất hiện cùng với những điển tích đề cao Bắc quốc như: cây quỳ, cây hoắc, ngọc lụa, cửu đỉnh... Những lời lẽ nhún nhường này không hạ thấp vị thế dân tộc mà ngược lại càng khiến đối phương cảm kích trước lòng hiếu khách, lòng yêu chuộng hòa bình của chủ nhà Đại Việt. Điểm lại những cuộc đi sứ phương Nam của người phương Bắc, chúng ta nhận thấy đều chung một nhiệm vụ: sang nước ta để “trách tội”, đưa ra những yêu sách. Họ bắt vua sang chầu: thái độ thì ngông nghênh, ngạo mạn... Điều này đã được Trần Quốc Tuấn ghi lại trong Dụ chư tỳ tướng hịch văn: “sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ. Ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch bạc vàng, để vét của kho có hạn.” Trước thái độ gây hấn của kẻ thù, cha ông ta đã ứng tiếp rất khôn khéo, mềm mỏng. Bằng những văn biểu, từ chương, các vua nhà Trần đã bác bỏ những yêu sách của đối phương hết sức khéo léo, khiêm nhường trong xưng hô. Một ví dụ tiêu biểu cho tinh thần khiêm nhường của người Việt là bài Tống Bắc sứ Sài Trang Khanh (Trần Quang Khải). Năm 1279, Hốt Tất Liệt sai Lễ bộ Thượng thư Sài Thung sang Đại Việt đọc chiếu dụ trách vua Trần Nhân Tông lên ngôi mà không sang Trung Hoa xin phong vương. Trong lời chiếu dụ còn hàm ý răn đe: “nếu cố ý kháng cự mệnh trẫm thì ngươi cứ sửa đắp thành lũy, sắm sửa giáp binh sẵn sàng mà đợi”. Ỷ thế “thiên triều” Sài Trang Khanh sang nước ta với thái độ hách dịch. Trước kia sứ Mông cổ sang Đại Việt từ hướng Vân Nam, nay Sài Thung cậy thế Đại Nguyên đã nuốt trọn Nam Tống, thông đường tiến sang Đại Việt theo lối Ung Châu. Sài Xuân dẫn theo vệ binh rầm rộ, đòi triều đình nước Nam phải phái người lên biên giới đón phái đoàn sứ bộ Trung Hoa. Đại Việt đã phải nhượng bộ. Vua sai Đỗ Quốc Kế đón Sài Xuân vào cửa quan. Sau đó, Thái úy Trần Quang Khải đích thân đến sông Phú Lương đón Sài Xuân vào Thăng Long. Sài Thung cưỡi ngựa đi thẳng vào đại điện, dùng roi ngựa quất vào đầu binh lính Đại Việt. Thái úy Trần Quang Khải một lần nữa đích thân đến sứ quán để tiếp sứ nhưng Sài Thung nằm khểnh không tiếp. Cuối cùng, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn phải gọt tóc cải trang thành nhà sư phương Bắc đến, lúc đó Sài Thung mới ngồi dậy tiếp đón. Đáp lại sự kiêu căng, ngạo mạn của Sài Trang Khanh là thái độ mềm mỏng, điềm đạm của những vị quan tiếp sứ triều Trần. Khi Sài Thung về nước, Trần Quang Khải làm bài thơ Tống Bắc sứ Sài Trang Khanh tỏ tình giao hảo với lời lẽ thân tình, nhã nhặn: “Tống quân quy khứ độc bàng hoàng,/ Mã thủ xâm xâm chỉ đế hương./ Nam Bắc tâm tình huyền phản bái,/ Chủ tân đạo vị phiếm ly trường./ Nhất đàm tiếu khoảnh ta phân duệ./ Cộng xướng thù gian tích đối sàng./ Vị thẩm hà thời trùng đổ diện,/ Ân cần ác thủ tự huyên lương.” (Tiễn ông trở về riêng những bâng khuâng,/ Ngựa xăm xăm nhằm thẳng nẻo quê hương nhà vua./ Nỗi lòng kẻ Nam người Bắc vẫn lưu luyến trên ngọn cờ về,/ Tình khách chủ dạt dào trong chén rượu ly biệt./ Vừa nói cười đó mà thoắt đã ngậm ngùi chia tay,/ Cùng nhau xướng họa tiếc những khi hai giường đối diện./ Chưa biết bao giờ mới được gặp mặt,/ Cầm tay ân cần tỏ nỗi hàn huyên.). Nếu không để ý đến hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Tống Bắc sứ Sài Trang Khanh người đọc lầm tưởng là lời của người bạn nói với người bạn thân của mình trong giờ phút ly biệt. Bởi bài thơ nói đến chuyện chia tay và nỗi niềm lưu luyến, bịn rịn của kẻ đi, người ở. Khác với Tống Bắc sứ Sài Trang Khanh, bài Tặng Bắc sứ Sài Trang Khanh, Lý Chấn Văn đẳng thái độ nhún nhường, mềm mỏng của Trần Quang Khải được thể hiện qua một phương cách xưng khiêm - hô tôn và dùng điển: “Nhất phong phượng chiếu hạ thiên đình,/ Chỉ xích hoàng hoa vạn lý hành./ Bắc khuyết y quan tranh tổ đạo,/ Nam châu thảo mộc tận tri danh./ Khẩu hàm uy khúc quân bao biếm,/ Thân bội an nguy quốc trọng khinh./ Cảm chúc tứ hiền quân phiếm ái,/ Hảo vi noãn dực Việt thương sinh.” (Một phong chiếu phượng từ sân trời ban xuống,/ Nhà vua trao trách nhiệm sứ giả cho ông đi ngoài vạn dặm./ Các bậc áo mũ ở Bắc triều tranh nhau tiễn người lên đường,/ Cây cỏ ở nam giao đều biết danh tiếng ông./ Nói lời oai phúc ông thay nhà vua mà khen chê,/ Thân mang sự an nguy quan hệ đến việc trọng khinh của nhà nước./ Dám mong bốn vị sứ giả tài giỏi có lòng yêu thương công bằng rộng lớn,/ Hãy che chở cho thương sinh nước Việt.). Nhờ những điển tích thể hiện tinh thần đề cao Trung Hoa như “phượng chiếu”, “chỉ xích”, cách xưng khiêm “Nam châu thảo mộc” hô tôn “tứ hiền quân” biểu lộ tinh thần nhún nhường, Trần Quang Khải nói hộ ước mơ về cuộc sống hòa bình, yên ổn của nhân dân đất Việt. 

          Như thế, ca ngợi Trung Hoa một cách trực diện, cùng thái độ khiêm nhường của người Việt, thơ bang giao TK X – XIV biểu hiện nét ứng xử văn hóa ngoại giao khôn khéo, lịch lãm của chủ thể diễn ngôn. Bang giao vừa phải làm đẹp lòng đối phương mà tư thế của mình vẫn không bị nhỏ bé, cha ông ta trong mối quan hệ với người phương Bắc thường ứng xử khôn khéo như vậy. Tinh thần ngoại giao khôn khéo, linh hoạt luôn được các sứ thần/ thi nhân/ nhà ngoại giao – chủ thể diễn ngôn Đại Việt quán triệt. Tinh thần đó đã xuyên thấm trong sáng tác thơ bang giao TK X – XIV từ thi đề đến nội dung và mục đích. Ẩn sau lối ửng xử đó là khát vọng hòa bình trường tồn cùng dân tộc.  

        Khát vọng hòa bình trong thơ bang giao còn được thể hiện qua ước nguyện của người Việt về cuộc sống không còn nạn binh đao. Có thể nói, khi đối đáp, xướng họa là “cơ hội vàng” để những nhà ngoại giao phương Nam tỏ bày trực tiếp tâm tư, nguyện vọng hòa bình đó. Ước muốn về một đất nước hòa bình lặp đi lặp lại trong những vần thơ bang giao. Trong số 37 bài thơ xướng họa, đối đáp có tới 11 bài tác giả trực tiếp nhắc đến khát vọng hòa bình. Nội dung này được thể hiện qua nhiều cung bậc: Có khi là nhờ cậy trực tiếp: “Thái bình hữu tượng bằng quân ngữ,/ Hỷ dật tân tân nhập sắc mi.” (Tống Bắc sứ An Lỗ Uy, Lý Cảnh Sơn, Trần Anh Tông – Có cảnh thái bình là nhờ ông nói giúp,/ Niềm vui mừng của tôi tràn ngập sắc mặt nét mày.); có khi lại nhắc nhở nhiệm vụ mỗi sứ thần “thiên triều’, trách nhiệm của Trung Hoa với những nước láng giềng trong trật tự thế giới Đông Á: “Thánh ân hạo đãng từ vân khoát,/ Hóa tác cam lâm mãn thế gian.” (Tạ Bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn, Trần Minh Tông – Ơn thánh thượng mênh mông, mây lành rộng rãi,/ Hóa làm mưa ngọt đầy khắp thế gian.); “Tứ phương chuyên đối nam nhi chí,/ Nhất thị đồng nhân thiên tử tâm.” (Tặng Bắc sứ Tát Chỉ Ngõa, Triệu Tử Kỳ, Trần Minh Tông - Chuyện ứng đối ở bốn phương là chí nam nhi,/ Coi tất cả như nhau là tấm lòng thiên tử.)... Các sứ thần Việt vô cùng khôn khéo và khát vọng hòa bình luôn cháy bỏng. 

           Tiêu biểu cho khát vọng hòa bình của người Việt là những lời nhắn gửi tới “thượng quốc” trong thơ tiếp sứ của Trần Nhân Tông. Vị vua nhà Trần đã thay lời dân Đại Việt nói lên ước vọng hòa bình, không muốn xảy ra chiến tranh đổ máu. Đối với bậc đế vương này, chiến tranh là biện pháp bất đắc dĩ cuối cùng mà người trị vì thiên hạ phải dùng đến. Vì thế, trong mỗi bài thơ tiếp sứ của thi nhân, khát vọng hòa bình thịnh trị luôn thường trực. Khi sứ nhà Nguyên là Kiều Nguyên Lãng sang nước ta, vua Trần đã sáng tác bài thơ Họa Kiều Nguyên Lãng vận, trong đó có hai câu: “Nhất thị đồng nhân thiên tử đức,/ Sinh vô bổ thế trượng phu tàm.” (Thương yêu mọi người như nhau là ân đức của thiên tử,/ Sống mà không giúp gì cho đời là điều thẹn của kẻ trượng phu.). Ý thơ đã chỉ rõ nguyện vọng hòa bình, hữu hảo của nhà thơ. Là vua của một nước, Trần Nhân Tông thực hiện nhân chính. Chữ nhân theo quan điểm của bậc minh quân nhà Trần không bó hẹp trong phạm vi quốc gia. Vì thế qua lời thơ, vị vua nước Nam cũng nhắn gửi với sứ thần “thiên triều” quan điểm “đồng nhân”, tức là không chỉ yêu thương dân mình mà còn thương yêu dân nước khác. Đồng thời, Trần Nhân Tông cũng khẳng định bản lĩnh mà trượng phu cần hướng đến là sống bổ ích cho đời. Trong thời chiến, người quân tử phải xông pha trận mạc “cầm ngang ngọn giáo” bảo vệ quê hương đất nước nhưng khi thời bình thì phải quyết tâm giữ gìn nền thái bình thịnh trị “Thái bình tu trí lực,/ Vạn cổ thử giang san.”(Trần Quang Khải) để nhân dân nghỉ sức. Qua đó, Trần Nhân Tông cũng ngầm nhắc nhở về trách nhiệm của “thiên triều” với các nước lân bang, nhiệm vụ của sứ thần Trung Hoa trong cuộc bang giao này: vua Nguyên cần phải đối đãi tử tế với dân Việt, sứ thần phương Bắc phải tâu bày trung thực với “thiên triều” về một nước Nam ưa chuộng hòa bình. Nếu không làm được vậy thì đó là “điều thẹn của kẻ trượng phu”. Hai câu thơ vừa thể hiện sự nhờ cậy vừa gợi nhắc nghĩa vụ của sứ thần “thiên triều”, trách nhiệm của thượng buộc họ phải thực hiện mà không thể chối bỏ. Vậy là, lời thơ đã tỏ rõ thiện chí của vua Trần và tài ngoại giao của nhà thơ.
        Tóm lại, cùng với ý thức dân tộc thì tinh thần giao hảo giữa Đại Việt và Trung Hoa cũng là nội dung chủ đạo làm nên âm điệu chính của thơ bang giao TK X – XIV. Thơ bang giao thù tạc mang tính lý luận khô khan nhưng với trí tuệ sắc bén và tâm hồn nhạy cảm, lòng yêu chuộng hòa bình, hữu hảo của người Việt đã làm cho kiểu thơ này vừa có cái lý, vừa có cái tình tạo nên những xúc cảm thẩm mỹ nơi người đọc. Chân dung con người phận vị của chủ thể diễn ngôn/ nhà ngoại giao/ nhà chính trị/ nhà thơ cũng hiện hữu rõ qua nội dung này.
3.3. Cảm hứng về thiên nhiên, đất nước, con người Trung Hoa
        Thiên nhiên, đất nước, con người Trung Hoa từ lâu đã được các nhà nho Việt Nam biết đến qua văn chương sách vở. Không chỉ vậy trong quá trình thực thi công vụ bang giao với Trung Hoa, các vị khách nước Nam có dịp trải nghiệm những vấn đề đã học bằng những điều sở kiến. Mặt khác, mỗi văn quan đất Việt đều là những thi nhân có tâm hồn nghệ sĩ. Vì lẽ đó, thiên nhiên, đất nước, con người Trung Hoa lạ mà quen, có sức cuốn hút rất lớn với mỗi sứ giả phương Nam. Đây cũng chính là những sáng tác chiếm số lượng lớn trong thơ bang giao Việt Nam TK X - XIV. Khi viết về thiên nhiên, đất nước, con người Trung Hoa, ngòi bút sứ thần Đại Việt thường cảm nhận theo nhiều chiều kích không gian và thời gian: từ quá khứ đến hiện tại; trong cái nhìn đối sánh giữa hai nước Việt – Trung. 
3.3.1. Thiên nhiên, thắng cảnh Trung Hoa
        Thiên nhiên, thắng cảnh Trung Hoa là một đề tài nổi bật trong thơ bang giao TK X – XIV. Biên độ không gian đi sứ được nới rộng, thời gian đi sứ kéo dài, tâm thế sứ thần ít nhiều được tự do lại kết hợp với những “dị cảnh”, “hảo cảnh” nơi “dị quốc” vốn đầy lôi cuốn, hấp dẫn thi nhân. Tất cả những yếu tố đó đã tạo tiền đề quan trọng để những sáng tác về thiên nhiên Trung Hoa trong thơ bang giao trở nên phong phú. Khảo sát thơ bang giao TK X - XIV, tác giả luận án thấy có khoảng 64/123 bài viết về thiên nhiên (52,03%). Con số này cho thấy, thiên nhiên luôn dành được sự quan tâm ở mỗi sứ thần. Thiên nhiên thắng cảnh Trung Hoa được thi nhân nước Nam cảm nhận trên hai phương diện: thiên nhiên như khách thể thẩm mỹ và thiên nhiên gắn với các danh tích lịch sử. 
        Trong thơ bang giao TK X – XIV, thiên nhiên là khách thể thẩm mỹ phong phú, đa dạng. Khi viết về thiên nhiên, thi nhân thường hướng ngòi bút của mình vào những không gian quen thuộc như không gian núi non, sông hồ, lầu tháp, chùa chiền. Những không gian này thường được điểm tô bởi những không gian vũ trụ như trời, sao, mây, gió, mưa, sương khói. Vì lẽ đó, những khách thể thẩm mỹ vừa có thực, sinh động lại vừa hư ảo, kỳ thú, mỹ lệ. 
        Được cảm nhận như một khách thể thẩm mỹ, thiên nhiên Trung Hoa là thiên nhiên do “thợ trời kiến tạo”. Đó là không gian tự nhiên với cảnh ao hồ, núi non, trăng, sao… 
         Núi non là hình ảnh quen thuộc trong thơ bang giao TK X – XIV. Khảo sát 123 bài thơ bang giao giai đoạn này, chúng tôi thấy hình ảnh núi non Trung Hoa được nhắc tới 60 lần. Viết về núi non, bức tranh thiên nhiên trong thơ bang giao TK X - XIV không lặp lại: có khi đặc tả, có khi điểm xuyết; khi tươi tắn, khi ảm đạm; khi nên thơ , khi hiểm trở; khi hình dáng, khi khí núi... Đặc sắc nhất là Hồi Nhạn phong của Nguyễn Trung Ngạn. Qua núi Hồi Nhạn, Giới Hiên cũng để lại một vài phác họa: “Trúc lộ tùng yên hiểu thúy nham,/ Sâm si đình hạ xuất thanh lam.” (Sương móc ở tre trúc, khói ở rừng tùng, những mỏm đá xanh xanh buổi sáng mai,/ Dưới những ngôi đình xen kẽ so le nhau đã bốc ra hơi núi biêng biếc.). Hồi Nhạn, một ngọn núi có đỉnh cao nhất của dãy Hành Dương, cao đến nỗi tương truyền chim nhạn không thể bay qua. Cùng viết về núi Hồi Nhạn nhưng Giới Hiên không bị hấp dẫn bởi sự kì vĩ của nó ở chiều cao. Điều nhà thơ quan tâm chính là vẻ đẹp quần thể của núi Hồi Nhạn được cảm nhận qua chiều rộng của không gian. Cảnh núi non ẩn hiện trong không gian rừng tùng, tre trúc, dưới là mái chùa cổ kính. Quần thể núi non, cây cối, chùa chiền lại được bao trùm bởi sương khói bảng lảng. Không gian buổi sớm ở vùng sơn cước thật đẹp, thi vị, trong lành biết bao. Màu xanh của núi đi liền với màu xanh của rừng tùng, rừng trúc tạo nên một không gian đầy sức sống của miền rừng núi. 
          Tô điểm cho thế giới thiên nhiên Trung Hoa trong thơ các vị khách Đại Việt còn là cảnh sông hồ. Cảnh sông nước xuất hiện 32 lần trong thơ thiên nhiên đi sứ. Hình ảnh những sông hồ nổi tiếng của Trung Hoa như hồ Động Đình, hồ Thanh Thảo, sông Tiêu Tương,… được phác họa sinh động qua thơ bang giao TK X - XIV. Các tác phẩm tiêu biểu như Quá Tiêu Tương (Phạm Sư Mạnh), Hỷ tình, Vãn cảnh, Tảo hành (Mạc Đĩnh Chi), Dạ bạc Kim Lăng thành, Động Đình hồ (Nguyễn Trung Ngạn), Quá Bành Trạch (Bùi Mộ)... Nhìn chung, sông nước được tái hiện trong thơ bang giao TK X – XIV với những nét đặc trưng: cảnh sông nước phô diễn vẻ đẹp tự nhiên ngàn đời; cảnh sông nước gắn với nhịp sống thường nhật; cảnh thiên nhiên vùng sông nước gợi nhớ những huyền thoại.

            Sông nước được diễn tả trong thơ bang giao TK X – XIV mang vẻ đẹp của tự nhiên. Nó là tấm gương phản chiếu cảnh sắc của đất nước, xứ sở Trung Hoa. Nếu như những ngọn núi thường mang đến chiều cao của không gian và vẻ đẹp hùng vĩ thì hình ảnh sông hồ lại thể hiện chiều rộng của không gian với vẻ đẹp tươi mới, trong trẻo. Tiêu biểu hơn cả là Quá Tiêu Tương của Phạm Sư Mạnh. Qua Tiêu Tương, Phạm Sư Mạnh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của sông nước nơi đây: “Tương thủy bắc liên Thanh Thảo hồ,/ Niên niên phong diệp ánh cô bồ.” (Sông Tương phía bắc liền với hồ Thanh Thảo,/ Hàng năm lá phong soi xuống cỏ cô cỏ bồ.). Hai câu thơ ngắn gọn, hàm súc, Phạm Sư Mạnh đã vẽ lên bức tranh của vùng Tiêu Tương bát ngát, mênh mông, thơ mộng. Con sông Tương của người Trung Hoa giáp với sông Tiêu; sông Tiêu lại giáp với hồ Thanh Thảo; hồ Thanh Thảo lại giáp với hồ Động Đình. Theo mạch thơ liên hoàn, không gian cứ thế mở rộng đến vô cùng. Bên cạnh đó, sắc cỏ cô, cỏ bồ và lá phong soi gương làm duyên, khiến dòng Tương yểu điệu như nàng thiếu nữ. Hình ảnh thơ còn tạo nên một dòng trong, một chiều sâu không gian sông nước. Sông Tiêu Tương đã thu nhận về mình vẻ đẹp của thiên nhiên Trung Hoa. Đến lượt mình, sông Tiêu Tương góp phần khiến cho thiên nhiên đất nước Trung Hoa thêm sinh động, hấp dẫn. Vẻ đẹp vùng sông nước vì thế được nhân đôi: một hình – một bóng, một thực - một ảo.
Hình ảnh sông, hồ Trung Hoa gắn liền với cuộc sống sinh hoạt của con người. Sông hồ là nơi con người sinh tồn, cuộc sống phát triển. Điều đó thể hiện tập trung qua chùm thơ viết về cảnh sông nước của Mạc Đĩnh Chi. Đi sứ phương Bắc, vị sứ giả thời Trần đặc biệt quan tâm đến thiên nhiên sông nước Trung Hoa với ba bài thơ về thủy cảnh: Hỷ tình, Vãn cảnh, Tảo hành. Ngủ đêm trong một chiếc thuyền trên dòng Thương Lang, buổi sớm thức dậy, Mạc Đĩnh Chi cảm thấy thích thú khi bắt gặp cảnh đẹp đặc trưng của vùng sông hồ: “Hồ điệp tinh tàn mộng,/ Thương Lang văn trạo ca./ Trương phàm khai túc vụ,/ Bãi trạo phá tinh ba./ Thủy nhập cửu giang khoát,/ Sơn quy Tam Sở đa.” (Tảo hành – Giấc bướm tỉnh mộng vừa tàn,/ Giữa dòng Thương Lang nghe tiếng hát chèo thuyền./ Giương buồm, mở đám sương mù dày đặc,/ Khua chèo, rẽ làn sóng trong./ Nước chảy vào Cửu Giang, dòng thêm rộng,/ Núi về đến Tam Sở, càng nhiều ngọn thêm.). Với sự quan sát tinh tế, tình yêu thiên nhiên tạo vật, sứ thần họ Mạc đã vẽ ra bức tranh thiên nhiên sông nước phương Bắc trong trẻo. Sau một đêm say ngủ, cảnh vật và con người như bừng tỉnh bởi những âm thanh quen thuộc của buổi sáng miền sông nước: lời hát người chèo đò và tiếng mái chèo khua nước. Bức tranh càng rộng mở, khoáng đạt theo lộ trình đi sứ. Hình ảnh sông nước gắn với những nếp sinh hoạt của cuộc sống thường nhật khiến nó trở nên thân thương, gần gũi.
Thiên nhiên sông nước Trung Hoa còn gợi nhớ những huyền thoại. Ẩn sau hình ảnh sông hồ đều là câu chuyện về cuộc đời, về con người. Thiên nhiên sông hồ nhờ đó trở nên linh thiêng, huyền bí. Cảm hứng này tập trung trong thơ Nguyễn Trung Ngạn. Tiêu biểu phải kể đến Động Đình hồ. Hồ Động Đình mênh mông với nhiều truyền thuyết sinh động mang ý vị thần tiên đã thôi thúc thi nhân sáng tác: “Vân đào tuyết lãng tứ man man,/ Chỉ trụ trung lưu ngật nhất san./ Hạc tích bất lai tùng tuế lão,/ Phi hồn do tại, trúc ngân ban./ Càn khôn noãn phá hồng mông hậu,/ Nhật nguyệt bình phù hạo diểu gian./ Ngạn chỉ  đinh lan vô hạn hứng,/ Phiến tâm không tiển bạch âu nhàn.” (Bốn bề mênh mông, sóng như mây như tuyết,/ Đột ngột một hòn núi nhô cao như cột đá giữa dòng./ Vết chân hạc không đến, chỉ có cây tùng già,/ Hồn Tương phi vẫn còn ngấn lệ ở thân trúc./ Trời đất như quả trứng vỡ ra sau thời hồng hoang,/ Mặt trời mặt trăng như bèo nổi ở giữa khoảng bát ngát./ Cỏ chỉ cỏ lan trên bờ, hứng thú vô hạn,/ Tấm lòng chỉ hâm mộ được nhàn như chim âu trắng.). Trên nền không gian mênh mông của trời, của nước, mặt trăng, mặt trời như bồng bềnh, nổi trôi. Cây tùng, cây trúc dưới cái nhìn của Nguyễn Trung Ngạn thấp thoáng những truyền thuyết kỳ thú. Cây tùng là linh hồn bà phi vợ của vua Thuấn, còn thân trúc lốm đốm là do lệ của hai bà. Nhờ điểm nhìn này, cảnh sắc hồ Động Đình không chỉ đẹp nguyên sơ, tinh khôi mà còn gợi vẻ linh thiêng như tự ngàn xưa đến bây giờ. Vậy là với sự tinh tế, nhạy cảm của một nghệ sĩ, với tài năng thơ ca của một thi nhân, Giới Hiên đã vẽ ra trước mắt chúng ta một bức tranh tuyệt đẹp về hồ Động Đình: vừa hư vừa thực, vừa có non nước vừa có cỏ hoa…
Cũng được cảm nhận như khách thể thẩm mỹ, bức tranh thiên nhiên Trung Hoa là những công trình văn hóa do con người kiến tạo, dựng xây. Đó là các ngôi đền, đài, miếu, chùa, lầu. 
  Khi đi sứ Trung Hoa, mỗi sứ thần không chỉ lên núi để thỏa khát vọng “đăng cao vọng viễn” hay qua sông để thấy được sự rộng lớn của không gian “thiên lý”, “vạn lý” mà còn thăm thú cảnh chùa để thấy được sự an nhiên tĩnh tại trong tâm hồn. Không lánh đời, trốn đời; không phá vỡ vẻ siêu thoát vĩnh hằng nơi cảnh chùa; cũng không tách biệt nó khỏi cuộc sống đời thường, các sứ thần Việt Nam TK X – XIV đến với cảnh chùa bằng cảm quan của một người đi tìm cái đẹp muôn màu của cuộc sống để trải nghiệm một cuộc sống khác: thanh tịnh, yên bình. Trong số các nhà thơ bang giao TK X – XIV, Nguyễn Trung Ngạn có ba tác phẩm hay về cảnh phật. Chùm thơ vãn cảnh chùa của Giới Hiên là những bức tranh độc đáo về chốn linh thiêng. Mặc dù viết về những nơi tu hành khác nhau mà dường như thơ Nguyễn Trung Ngạn đều toát lên vẻ  yên bình pha chút hư ảo chốn bồng lai. Cảnh sắc con người thuộc về một thế giới khác, không có âm thanh cuộc sống trần tục. Đó là các sáng tác như: Du Tương Sơn tự lễ vô lượng phật chân thân, Du Nhạc Lộc tự, Túc Hoa âm tự. Vẻ thanh tịnh, yên bình qua không gian vắng vẻ, qua âm vọng của tiếng chuông chùa mà thi nhân lắng nghe giữa đất trời, núi non: “Yên lung tùng ảnh mê cô tháp,/ Phong nghịch chung thanh lạc bán san./ Thắng địa liễu vô xa mã đáo,/ Cư tăng trường khế thủy vân nhàn.” (Du Tương Sơn tự lễ vô lượng phật chân thân - Khói lồng, bóng tùng làm mờ chiếc tháp lẻ loi,/ Gió ngược, tiếng chuông rơi xuống lưng chừng núi./ Cảnh đẹp mà tuyệt không có xe ngựa đến,/ Vị cư tăng nhờ kết bạn lâu ngày với mây, nước nên được nhàn.). Vẻ hư ảo bồng bềnh trong sự giao thoa khói mây la đà vờn xuống những bức tường do bàn tay con người tạo dựng: “Khúc lan can ngoại bạch vân phi,/ Thượng giới lâu đài khám thủy mi./ Hương triện hốt tàn tăng định bãi,/ Chung thanh bất động hạc miên trì.” (Du Nhạc Lộc tự - Ngoài vòng lan can mây trắng đang bay,/ Lâu đài nơi cõi trên trông ra bến nước./ Khói hương đã tàn nhà sư đang nhập định,/ Tiếng chuông không làm lay động giấc ngủ muộn của chim hạc.). Vẻ hư ảo thuộc về nơi con người xuất hiện hòa lẫn trong mây, trong núi: “Ngẫu bạng chiêu đề túc,/ Tăng lưu bán tháp phân./ Thạch tuyền triêu cấp thủy,/ Chỉ trướng dạ miên vân.” (Túc Hoa Âm tự - Ngẫu nhiên vào ngủ đêm trong ngôi chùa,/ Sư dành cho nửa giường./ Sáng đi múc nước ở suối đá,/ Đêm ngủ với mây trong trướng giấy.).
 Khung cảnh lầu tháp cũng góp phần làm nên vẻ đẹp trong thơ bang giao TK X - XIV. Lầu Hoàng Hạc, lầu Nhạc Dương là hai thắng cảnh Trung Hoa đã xuất hiện trong thơ sứ giả. Các tác phẩm tiêu biểu là Đăng Hoàng Hạc lâu (Nguyễn Trung Ngạn), Nhạc Dương lâu (Nguyễn Trung Ngạn), Đăng Dương Châu thành lâu (Nguyễn Trung Ngạn) và Đăng Hoàng lâu tẩu bút thị Bắc sứ thị giảng Dư Gia Tân (Phạm Sư Mạnh). Những ngôi lầu này làm cho bức tranh thiên nhiên Trung Hoa thêm hùng vĩ, bề thế. Hơn nữa,  chúng luôn mang vẻ tươi sáng khi được cảm nhận qua tâm thế/ tư thế sứ thần Đại Việt TK X – XIV. Ở bài Đăng Hoàng lâu tẩu bút thị Bắc sứ thị giảng Dư Gia Tân, Phạm Sư Mạnh đã phác ra cái thế “phong thủy” của công trình kiến trúc có một không hai này: “Thanh sơn điệp điệp vi Bành Thành,/ Xâm vân sáp Hán thanh ngọc bình./ Hoàng Hà thao thao tẩm khôn trục,/ Khiêu ba tiện mạt đông nam khuynh./ Hoàng lâu khởi xuất bán thiên lý,/ Bằng cao nhất vọng tam thiên lý.” (Núi xanh lớp lớp vây quanh đất Bành Thành,/ Lấn vào mây, cắm vào nền trời như bức bình phong bằng ngọc xanh./ Nước Hoàng Hà cuồn cuộn ngấm vào lòng đất,/ Sóng cồn tung tóe, nghiêng dốc xuống miền đông nam./ Hoàng lâu nổi lên lưng chừng trời,/ Lên cao trông suốt ba ngàn dặm.). Lầu Hoàng Hạc tọa lạc ở vị trí trung tâm Bành Thành; có được sức mạnh trên trời, dưới đất, được sức mạnh sông nước cộng hưởng hòa ca vũ điệu hào hùng. Hoàng Hạc lâu nổi bật giữa đất trời như thế, dẫu nó không bề thế mà vẫn hiện ra “sững sững” trên một không gian hùng vĩ của vũ trụ. Bức tranh không chủ ý miêu tả lầu Hoàng Hạc mà phác ra “cái thế” đắc địa của công trình nổi bật giữa thiên nhiên. Hoàng Hạc Lâu gọi về mình những hội tụ vẻ đẹp miền Hoa Hạ. Điều đặc biệt, âm hưởng chủ đạo trong thơ bang giao TK X - XIV viết về lầu Hoàng Hạc không u buồn mà sáng vẻ lạc quan, tươi tắn. Nhà thơ viết về đề tài cũ mà thơ thi nhân đem lại một lầu Hoàng Hạc mang sắc thái mới. Giọng điệu khẳng khái, ý chí hào hùng, thi phẩm của Phạm Sư Mạnh dường như vượt thoát khuôn sáo ngâm vịnh trong thơ xưa khi viết về Hoàng Hạc Lâu. Phải chăng, đấy là nét riêng của thắng cảnh Hoàng Hạc qua ngòi bút sứ thần thời đại nhà Trần.
 Thiên nhiên trong thơ bang giao TK X – XIV không chỉ là khách thể thẩm mỹ mà còn là thiên nhiên gắn với những di tích lịch sử Trung Hoa. Trước một địa danh Trung Hoa, các nhà ngoại giao Việt Nam thường có xu hướng tìm về lịch sử của nó. Vì thế, các địa danh không còn là không gian vật lý thông thường, chúng như hàm chứa những câu chuyện về người, về đất, về lịch sử Trung Hoa trong quá khứ. Không gian ấy dường như thấm đẫm dấu tích huyền thoại, khiến cỏ cây sông núi như vẫn mang hồn người xưa. Đó là dấu ấn văn hóa tạo nên rét riêng của mỗi phong cảnh, mỗi vùng đất. Ở đó, vẻ đẹp của cảnh vật không chỉ do thiên tạo mà còn bởi những gì con người đã kiến tạo, in dấu vào nó với khát vọng bất tử hóa cái đẹp. Khảo sát 123 bài thơ bang giao TK X – XIV, người viết thấy 29/123 bài thơ thuộc chủ đề này (23,58%). Điểm gặp gỡ ở những sáng tác này là khi viết về thiên nhiên mỗi sứ thần đều tìm trong các danh tích những dấu vết thời gian, những “người lạ từng quen”.
         Nhà thơ Đại Việt dường như muốn tái hiện không khí hào hùng của những chiến trận gắn liền với những hào kiệt; những địa danh gắn với các danh nhân Trung Hoa hoặc những triều đại thịnh trị… Qua lầu Hoàng Hạc, Nguyễn Trung Ngạn như còn thấy sự hiện diện của tao nhân mặc khách thuở xưa: “Lâu tiền ca quản Hồi ông túy,/ Hạm ngoại yên ba Thái Bạch sầu.” (Hoàng Hạc lâu - Chỗ đàn ca trước lầu là chỗ Hồi ông say,/ Cảnh khói sóng ngoài hiên là cảnh Thái Bạch buồn.). Sau này khi đi sứ nhà Nguyên, Phạm Sư Mạnh cũng bị hấp dẫn bởi giá trị văn hóa, lịch sử ẩn chứa trong công trình lầu Hoàng nổi tiếng: “Hạng Vương đài tiền lạc nhật hồng,/ Quán Quân mộ thượng bi phong khởi.” (Đăng Hoàng lâu tẩu bút thị Bắc sứ thị giảng Dư Gia Tân - Trước đài Hạng Vương mặt trời lặn đỏ rực,/ Trên mồ Quán Quân trận gió buồn nổi lên.). Tuy nhiên khác Nguyễn Trung Ngạn, thơ viết về Hoàng Hạc của Phạm Sư Mạnh còn có tên tuổi những bậc võ tướng, anh hùng chiến trận xưa như Hạng Vương, Quán Quân. Mặt khác mỗi danh tích lịch sử được các sứ thần miêu tả trong thế tương phản đối lập giữa cái xưa và cái nay, cái còn và mất, cái vĩnh hằng và hữu hạn. Xưa là quá khứ huy hoàng, nay chỉ là phế tích hoang vu bị thời gian tàn phá. Những trận tranh hùng giữa những hào kiệt không còn mà thiên nhiên vẫn sừng sững, hiện tồn. Người xưa đã thành thiên cổ trong khi núi sông còn đó. Chứng kiến sự đối lập giữa xưa và nay, giữa còn và mất,... Nguyễn Trung Ngạn và Phạm Sư Mạnh đều ngậm ngùi trước lẽ hưng phế của cuộc đời. Trước dòng thời gian vô tình, trôi chảy, lòng người như trùng xuống biết bao nỗi niềm…
         Như vậy, thơ viết về thiên nhiên Trung Hoa đã tạo nên thế giới riêng trong thơ bang giao. Trong thơ bang giao TK X – XIV hầu như là những bức tranh thiên nhiên thơ mộng bắt nguồn từ chính sự tạo hóa khác xa với bức tranh quý phái, ước lệ với bố cục chặt chẽ vốn thường thấy trong thơ xưa. Vẻ đẹp của thiên nhiên Trung Hoa lại được khúc xạ qua tư thế tự tin, lạc quan, qua tâm hồn tự do, phóng khoáng của những sứ thần TK X – XIV vì thế nó vừa thực vừa lãng mạn. Đó chính là thế giới thiên nhiên trong thơ bang giao thời này. 
3.3.2. Cảm hứng về những nhân vật lịch sử
        Lịch sử là cái đã qua nhưng không có nghĩa là chấm hết. Những nhân vật và những số phận cụ thể trong lịch sử Trung Hoa luôn được cha ông ta tìm đến để “soi gương kim cổ”. Khảo sát 123 bài thơ bang giao TK X – XIV, chúng tôi thấy có khoảng 24/123 (19,51%) bài viết về nhân vật lịch sử Trung Hoa. Ở những bài thơ này, các sứ thần bộc lộ tâm hồn giàu cảm xúc và một tư duy sắc bén, độc lập.
        Thứ nhất, khi viết về những danh nhân Trung Hoa, chính khách Việt TK X - XIV bị chi phối bởi ba nguồn cảm hứng: cảm hứng ngợi ca, cảm hứng xót thương, cảm hứng phê phán. Đây cũng chính là cảm hứng thường gặp trong thơ bang giao các giai đoạn sau khi viết về những vĩ nhân Trung Hoa.
          Trân trọng, ngợi ca những nhân vật lịch sử Trung Hoa là cảm hứng chung trong chủ đề thơ viết về lịch sử. Các vĩ nhân trong lịch sử Trung Hoa như Khuất Nguyên, Giả Nghị, Tống Ngọc, Đào Tiềm, Tô Đông Pha, Gia Cát Lượng,… đều trở thành đối tượng ngợi ca của mỗi thi nhân Việt Nam. Tuy nhiên ở nội dung này, thơ bang giao có những đóng góp riêng. Các nhân vật lịch sử được thi nhân trân trọng không chỉ đại diện cho quan niệm đạo đức mà còn được nhìn nhận từ sự lựa chọn riêng của mỗi người. Bởi thế, thơ bang giao không mang tính giáo huấn một chiều mà là đề xuất một cách nhìn, cách đánh giá. Nói chính xác hơn là từ việc xem xét lịch sử, các sứ thần đều thể hiện quan niệm của riêng mình. 

            Trước hết, với mỗi nhân vật lịch sử, các thi nhân nhận ra ở họ những tài đức, những phẩm cách riêng biệt. Vì thế, thơ viết về họ cũng mang những ý vị khác nhau. Ví như với Đào Uyên Minh, mỗi sứ thần Việt Nam có cái nhìn trân trọng những khía cạnh khác nhau của con người ông. Tính cách ngay thẳng, khẳng khái của Đào Tiềm đã được Mạc Đĩnh Chi thể hiện một cách cụ thể qua bài thơ Quá Bành Trạch phỏng Đào Tiềm cựu cư: “Tự tính bản nhàn khoáng,/ Sơ bất tỷ lục lục./ Đẩu mễ khẳng chiết yêu,/ Giải ấn ninh từ lộc./ Phù sơ ngũ chu liễu,/ Lãnh đạm nhất ly cúc.” (Bản tính vốn nhàn tản phóng khoáng,/ Từ đầu đã không gần được kẻ a dua./ Há vì đấu gạo mà phải khom lưng,/ Cởi dây ấn đành từ quan mà về./ Lưa thưa năm khóm liễu,/ Lạnh nhạt một giậu cúc.). Sử sách còn ghi lại, trong khi quận phái viên đốc bưu đến huyện Bành Trạch, nha lại khuyên Đào Tiềm chỉnh đốn y phục ra đón thì ông than rằng: “Ngã khởi năng vị ngũ đấu mã chiết yêu quyển quyển sự hương lý tiểu nhân đa” (Ta lại có thể vì năm đấu gạo mà phải chịu còng lưng, vòng tay thờ bọn tiểu nhân nơi thôn xóm ấy ru). Đào Tiềm sáng tác bài Quy khứ lai từ và treo áo mũ về ở ẩn vui cùng thiên nhiên cây cỏ. Trong xã hội động loạn, rối ren, gian thần dèm pha cũng là lúc nhân cách và lý tưởng của cá nhân kẻ sĩ mâu thuẫn gay gắt với chế độ chính trị đen tối đương thời. Rất nhiều kẻ sĩ Trung Hoa lựa chọn cách hành xử riêng. Nếu như Bá Di, Thúc Tề lựa chọn lối hành xử có phần tiêu cực, không ăn cơm gạo nhà Chu, chỉ ăn rau rừng rồi chết; đại chính trị gia Khuất Nguyên tuẫn thân vì lý tưởng chính trị của mình thì Đào Tiềm lại có cách hóa giải những xung đột này bằng cách ẩn cư. Ông trở về quê làm bạn với giậu cúc, gốc liễu để di dưỡng tinh thần. Ngưỡng mộ, đề cao Đào Uyên Minh, Mạc Đĩnh Chi khẳng định rằng con người mang vẻ đẹp tâm hồn như Đào Tiềm sẽ còn mãi: “Liêu liêu thiên tải hậu,/ Thanh danh ngô khả phục.” (Mịt mờ nghìn năm sau,/ Thanh danh còn khiến ta khâm phục.). Đến Bành Trạch, Bùi Mộ cũng bộc lộ sự trân trọng Đào Uyên Minh:“Sổ bôi Bành Trạch tửu,/ Nhất diệp Đỗ Lăng châu.”(Quá Bành Trạch - Uống vài chén rượu Bành Trạch,/ Buông một lá thuyền Đỗ Lăng.). Tuy nhiên, nếu Mạc Đĩnh Chi trân trọng lối hành xử cùng phẩm chất trong sạch ngay thẳng của Đào Uyên Minh thì cảm quan của Bùi Mộ lại nghiêng về lối sống phóng khoáng của tiền nhân. Đào Tiềm không chỉ vui thú điền viên mà tính còn ham rượu. Có giai thoại cho biết khi tiếp khách, Đào Tiềm luôn uống say trước và bao giờ cũng dặn dò:“Ngã túy dục miên, khanh khả khứ” (Tôi say buồn ngủ, ông cứ về). Trước khung cảnh hữu tình của vùng sông nước Bành Trạch, Bùi Mộ muốn uống say như Đào Tiềm để thu vào túi thơ của mình cái đẹp của thiên nhiên Hoa Hạ. Không một từ ngữ tỏ ý trân trọng, song những ước muốn của Bùi Mộ tự nó đã thể hiện lòng ngưỡng mộ của nhà thơ với tiền nhân. 

               Thứ nữa, mỗi trí thức Đại Việt lại dành sự trân trọng, ngợi ca cho những nhân vật lịch sử nhất định của Trung Hoa. Trong khi Nguyễn Trung Ngạn thường hướng đến ca ngợi những văn nhân, nghệ sĩ thì Phạm Sư Mạnh lại nghiêng về đề cao những võ tướng, những anh hùng, những nhà quân sự kỳ tài. Điều này có thể xuất phát từ vị thế của mỗi người: Nguyễn Trung Ngạn là quan văn, Phạm Sư Mạnh là quan võ. Nhưng quan trọng hơn là cảm hứng sáng tạo của mỗi thi nhân: Phạm Sư Mạnh hướng tới sự hào hùng, khí phách, Nguyễn Trung Ngạn hướng tới sự lãng mạn, phóng khoáng. Trong số những văn nhân Trung Hoa, Nguyễn Trung Ngạn dành nhiều sự trân trọng đối Giả Nghị, Lý Bạch, Phạm Trọng Yêm, Tô Đông Pha. Lên lầu Nhạc Dương, Nguyễn Trung Ngạn vô cùng cảm kích trước tấm lòng “tiên ưu hậu lạc” của Phạm Trọng Yêm: “Giang hồ mãn mục cô châu tại,/ Độc bão tiên ưu hậu lạc tâm.” (Sông hồ đầy trước mắt, con thuyền lẻ loi tại đó,/ Riêng ôm lòng lo trước vui sau.)... Trong số những anh hùng, võ tướng, nhà quân sự tài ba, Phạm Sư Mạnh dành nhiều tình cảm cho Gia Cát Lượng. Trên đường đi sứ qua đất Nam Dương, trước dấu vết của trận bát đồ, Phạm Sư Mạnh kính cẩn nghiêng mình trước chiến lược gia vĩ đại thời Tam quốc – Gia Cát Lượng: “Xuất sư Bát trận đồ dư tích,/ Kính bái Nam Dương Gia Cát Hầu”(Họa đại Minh sứ Dư Quý – Còn dấu vết của “Bát trận đồ” xuất quân,/ Kính vái Gia Cát Hầu ở quận Nam Dương.). Theo Tam quốc diễn nghĩa, khi vào Thục, Gia Cát Lượng bày thạch trận bát đồ để luyện tập binh khí. “Bát trận đồ”, tới lui có 8 cửa, biến hóa vô cùng, có thể “sánh với 10 vạn tinh binh”. Đi sứ qua đất Nam Dương chứng kiến di tích của trận Bát đồ, thi nhân không khỏi không thán phục, trân trọng. 
         Viết về những nhân vật, những số phận trong lịch sử Trung Hoa, các chính khách đất Việt biểu hiện sự đồng cảm sâu sắc. Những nhân vật trong lịch sử không chỉ là những vĩ nhân mà họ còn là những con người có gương mặt số phận khác nhau. Viết về họ không chỉ để ngưỡng vọng những nhân vật văn hóa mà người cầm bút đã nhìn nhận sâu vào những câu chuyện thế sự nhân sinh. Phía sau những vĩ nhân là những cuộc đời, những số phận buồn thương hay oan khuất… Nhiều gương mặt lịch sử đã xuất hiện trong thơ bang giao TK X - XIV. Đó là Khuất Nguyên, Tô Đông Pha, Nga Hoàng, Nữ Anh, Giả Nghị… Phần lớn đó là những con người bất đắc chí, có tài năng không được trọng dụng, có nhan sắc, phẩm hạnh bị cuộc đời vùi dập. Họ gặp nhau ở niềm oan khuất, uất hận. Mỗi nhân vật không hẳn đại diện cho lý tưởng hoài bão mà là hiện thân của cái tài, cái đẹp, cái tâm bị chà đạp, hủy hoại. Trước mỗi số phận, nhà ngoại giao Việt Nam đều thể hiện sự tiếc thương, cảm thông chân thành. Các tác phẩm tiêu biểu là: Quá Tiêu Tương, Ô Giang Hạng Vũ miếu, Đăng Hoàng lâu tẩu bút thị Bắc sứ thị giảng Dư Gia Tân (Phạm Sư Mạnh); Hùng Tương dịch, Vạn Thạch đình, Hồ Động đình, Hoài Giả Nghị, Liễu Hầu miếu (Nguyễn Trung Ngạn)...
          Đặt chân lên đất Trung Hoa, Nguyễn Trung Ngạn ngược dòng thời gian, sống lại với nền văn hóa đã có ảnh hưởng rất lớn đối với mình. Qua trạm Hùng Tương phong cảnh sơn thủy hữu tình, Nguyễn Trung Ngạn không quên viết về nhân vật đã làm nên hồn cốt của vùng Hồ Nam với những câu thơ đầy xúc cảm: “Mãn giang yên lãng Tương Phi hận,/ Lưỡng mấn phong sương Tống Ngọc sầu.” (Hùng Tương dịch - Khói sóng đầy sông, nhớ nỗi hận của Tương Phi,/ Gió sương cả hai phía tóc thái dương, nghĩ đến nỗi buồn của Tống Ngọc.). Sông Tương gắn liền với cái chết của vua Thuấn – bậc minh quân của Trung Hoa. Khi vua Thuấn chết, hai vợ là Nga Hoàng và Nữ Anh theo tới sông Tương, rồi chết ở đó. Sông Tương còn là nơi chứng kiến cái chết đầy bi phẫn của Khuất Nguyên. Khi bị Sở Hoài Vương đầy ở Giang Nam, Khuất Nguyên làm thiên Ly tao nói lên nỗi oan khuất của mình. Cuối cùng Khuất Nguyên trẫm mình trên dòng Mịch La, một nhánh của sông Tương, kết thúc một kiếp đời tài hoa mà không được trọng dụng. Tống Ngọc thương cho hồn phách Khuất Nguyên viết bài Chiêu hồn để gọi hồn về. Điều đặc biệt là, nỗi niềm thương cảm trước những nhân vật lịch sử Trung Hoa được Nguyễn Trung Ngạn diễn tả gián tiếp. Tiếc thương trước cái chết của vị vua anh minh, thi nhân đất Việt mượn nỗi hờn oán của Nga Hoàng, Nữ Anh. Cảm thương Khuất Nguyên tài hoa có tâm hồn cao đẹp trong sạch bị đọa đầy cùng đường trẫm mình trên dòng Mịch La để giữ trọn lòng trung nghĩa, sứ thần nước Nam mượn nỗi sầu buồn của Tống Ngọc. Nhờ cách diễn đạt này, tình cảm của Nguyễn Trung Ngạn đối với nhân vật vĩ đại của Trung Hoa nhân lên, nhấn mạnh hơn. Ý thơ vì thế hàm súc, sâu sắc.

            Chùm thơ đi sứ của Phạm Sư Mạnh hiện chỉ còn ba bài nhưng đều có những vần thơ vịnh sử. Điểm gặp gỡ ở những bài thơ này của Phạm Sư Mạnh là, ông tỏ thái độ ứng xử “bình đẳng” với người xưa. Dù cõi thiên cổ kia có “lưu danh” những gian hùng hay anh hùng; người trung hay kẻ bội tín…, Phạm tiên sinh đều giãi lòng đồng cảm. Đi qua miếu Hạng Vũ (Ô Giang Hạng Vũ miếu), Phạm Sư Mạnh còn bày tỏ tấc lòng cảm khái người anh hùng cái thế một thời, rồi một ngày mất cả thiên hạ, bước lâm cùng phải tự sát: “Thuyết trước hưng vong sự mạc cùng,/ Nhất bôi liêu vị lỗi Trùng Đồng./ Sát hàng bội ước thiên niên hận,/ Tranh bá đồ vương nhất đán không./ Vân ám Giang Đông sầu phụ lão,/ Nguyệt minh Cai Hạ khấp anh hùng.” (Bàn sự hưng vong là chuyện không cùng,/ Vì Trùng Đồng mà rưới một chén rượu xuống đất./ Giết kẻ đầu hàng làm trái điều ước để hận ngàn năm,/ Giành nghiệp bá, mưu đồ nghiệp vương một lúc bằng không./ Mây mờ Giang Đông làm sầu người già cả,/ Trăng soi đất Cai Hạ than khóc kẻ anh hùng.). Trong sáu câu thơ, Phạm Sư Mạnh vừa bộc lộ rõ cách nghĩ của ông về nỗi hờn kim cổ, những tranh biện không dứt về công nghiệp tiền nhân, lại vừa lồng ghép việc “tái hiện” chân dung Hạng Vũ: một anh hùng thành/bại; một người tàn ngược tận diệt đối phương. Lịch sử phán xét Hạng Vũ như bên thắng trận đã tàn bạo “làm cỏ” Hàm Dương. Nhưng, đất trời và lòng người dường như cũng hận sầu cùng tấn bi kịch ấy. Ngược dòng tư duy, cảm nhận đã thành lối mòn của thiên hạ, Phạm Sư Mạnh dường như không ngợi ca, không chỉ trích. Ông nhìn người, nhìn việc trong mặt bằng nhân thế, trong quy luật vô thường. 
         Thơ bang giao TK X – XIV thấp thoáng xuất hiện thái độ hoài nghi, cảm hứng phê phán của người cầm bút khi thể hiện nhân vật lịch sử Trung Hoa. Khảo sát thơ bang giao TK X – XIV, chúng tôi thấy có ba bài trực tiếp thể hiện tiếng nói phê phán là: Đề Hạng Vương từ (Hồ Tông Thốc), Ca Phong đài (Nguyễn Trung Ngạn), Phục Ba từ (Nguyễn Trung Ngạn). Tiếng nói phê phán không phải là cảm hứng chính trong thơ bang giao TK X – XIV. Đây là điểm khác biệt của thơ bang giao giai đoạn TK X - XIV so với thơ bang giao từ TK XV trở về sau. Thiết nghĩ, bối cảnh xã hội là một yếu tố quan trọng tác động đến cách cảm, cách nghĩ của sứ thần ở mỗi thời. Trong thời đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, xã hội thịnh đạt, phát triển đã định hình tiếng nói giai đoạn TK X - XIV. Có lẽ vì thế, điều các sứ thần quan tâm không phải là cái ác, cái xấu mà là cái tốt, cái đẹp, cái tài của đời sống thịnh trị. Dù rằng sóng gió của cuộc đời ở giai đoạn vãn Trần không thể không ảnh hưởng đến nhận thức của con người, song với những con người đời Trần, sự tác động ấy theo chiều hướng tích cực. Vì thế dù có cảm hứng phê phán thì lời thơ trong thơ bang giao giai đoạn này không đến mức day dứt, khắc khoải. Ngược lại, xã hội tao loạn, cùng những sự đổ vỡ lý tưởng của kẻ sĩ quân tử đã hình thành những tiếng nói bi phẫn, oán hận trước thời thế. Tiếng nói tố cáo xã hội trở thành phổ biến và chiếm số lượng lớn trong thơ bang giao thời Lê, thời Tây Sơn, thời Nguyễn. 

             Qua đài Ca Phong, Nguyễn Trung Ngạn có cái nhìn phê phán nghiêm khắc với những tham vọng, bạo tàn của Lưu Bang. Không bị mặc định theo thiên kiến bình giá của người Trung Hoa, Nguyễn Trung Ngạn tự đưa ra lời luận bàn anh hùng theo quan niệm của riêng mình. Trái với phán xét của người Trung Hoa về trường hợp Lưu Bang. Nguyễn Trung Ngạn thẳng thắn phê phán: “Thủ đề tam xích ngự quần hùng,/ Bát loạn công thành, khởi Bái Trung./ Khả tích diệt Tần, bình Sở hậu,/ Bất ca Trạm lộ chỉ ca Phong.” (Ca Phong đài - Tay cầm ba thước kiếm chống với quần hùng,/ Dẹp loạn công thành nổi ở Bái Trung./ Đáng tiếc sau khi diệt Tần, bình xong Sở,/ Không ca bài ca Trạm lộ chỉ ca bài ca Phong.). Đối với Nguyễn Trung Ngạn, Lưu Bang không phải là đế vương hoàn hảo. Bởi lẽ sau khi dẹp xong Tần, Sở, có được thiên hạ, Hán Cao Tổ không nghĩ đến việc an dân, phát triển một đất nước bình yên thịnh trị mà chỉ lo thu nạp thật nhiều dũng sĩ giữ gìn bốn phương để củng cố sự nghiệp “tranh bá đồ vương”, thỏa khát vọng bá chủ…

             Đi qua đền Hạng Vương, Hồ Tông Thốc thể hiện cái nhìn phê phán đối với tiền nhân: “Bách nhị sơn hà khởi chiến phong,/ Huề tương tử đệ nhập Quan Trung./ Yên tiêu Hàm Cốc châu cung lãnh,/ Tuyết tán Hồng Môn ngọc đẩu không./ Nhất bại hữu thiên vong Trạch Tả,/ Trùng lai vô địa đáo Giang Đông,/ Kinh doanh ngũ tải thành hà sự?/ Tiêu đắc khu khu táng Lỗ Công.” (Đề Hạng Vương từ - Non nước trăm hai nổi bụi hồng,/ Đem đoàn tử đệ đến Quan Trung./ Khói tan Hàm Cốc cung châu lạnh,/ Tuyết rã Hồng Môn chén ngọc tan./ Thua chạy trời xui đường Trạch Tả,/ Quay về đất lấp nẻo Giang Đông./ Năm năm lăn lộn hoài công cốc,/ Chỉ còn vùi nơi mộ Lỗ Công.). Sáu câu đầu giàu chất tự sự, biện pháp liệt kê, cùng những điển cố, nhà thơ giúp bạn đọc tri nhận được sự nghiệp của Hạng Vũ – một nhân vật kỳ tài của Trung Hoa. Hạng Vương thống lĩnh chư hầu đánh thắng Tần, xưng là Tây Sở Bá Vương, sau bị Lưu Bang đánh bại phải tự tử ở Ô Giang. Hai câu kết là lời đánh giá của thi nhân với người xưa: giết kẻ đầu hàng, bội lời hẹn ước, tranh bá đồ vương rồi một lúc bằng không, khi chết chỉ táng trong mả Lỗ Công mà thôi. Trong cảm thức của Hồ Tông Thốc, Hạng Vương được nhớ đến với hận ngàn năm của người đời, với thân xác bị vùi sâu vào đám hoa nội cỏ hèn.
        Viết về nhân vật lịch sử Trung Hoa, các thi nhân đã chứng tỏ cái nhìn biện chứng, một tâm thế vững vàng trước thời cuộc thịnh suy, trước những còn mất và quy luật muôn đời. Đến những địa danh Trung Hoa, sứ thần Đại Việt đều thể hiện thái độ trước lịch sử. Song dù ngợi ca, đồng cảm hay phê phán, qua những bài thơ, các nhà ngoại giao đều đưa ra những quan điểm của mình về thời cuộc, về sự xoay vần của tạo hóa: được – thua, thành – bại, tốt – xấu, chính – tà, vinh – nhục… cuối cùng chúng cũng bị thời gian khuất lấp. Bạc ác như Vương An Thạch; tham vọng như Lưu Bang; tài mưu lược quân sự như Gia Cát Lượng, Chu Du; trung nghĩa như Khuất Nguyên, Giả Nghị; văn chương nổi tiếng như Tô Đông Pha, Đào Tiềm, Lý Bạch, Đỗ Phủ; thủy chung như Nga Hoàng, Nữ Anh… khi chết cũng chỉ là những nấm mồ hoang lạnh. Đền miếu thờ phụng họ đều bị cỏ cây khuất lấp. Hình ảnh họ chìm vào cõi nhớ quên trời đất và nhân sinh. Chuyện triều đại này suy vong, triều đại khác kế vị, vĩ nhân này mất đi, nhân tài khác xuất hiện… cũng là quy luật muôn đời của sự phát triển. Các bậc anh hùng, võ tướng một thời chỉ còn là dấu cũ cùng với sự trôi chảy của thời gian. Cái còn lại mãi mãi trong cuộc đời là vẻ đẹp thiên nhiên tạo vật. Tri nhận được như vậy, các nhà ngoại giao Việt Nam đã tỏ rõ trí tuệ, bản lĩnh của mình.

           Ở bài Quá Tiêu Tương, Phạm Sư Mạnh tiếc thương cho cái chết của Nga Hoàng và Nữ Anh, nhưng câu kết của bài thơ lại không chìm vào câm lặng:“Hồng nhật hạ sơn đề giá cô” (Quá Tiêu Tương - Mặt trời gác núi, tiếng chim đa đa kêu rộn). Thiên tạo vẫn xoay vần, dòng sống muôn loài thì vẫn cứ tiếp diễn. Ngoài cửa điện kia, mặt trời vẫn đi qua, tiếng chim đa đa lại kêu rộn rã. Cõi hiện sinh này như chưa hề biết nơi đây đã từng chứng kiến bi kịch trong quá khứ xa mờ.

          Trong Thái Thạch độ, Nguyễn Trung Ngạn lại nhấn mạnh quan niệm của mình về thời cuộc, về sự xoay vần của tạo hoá: “Thái Thạch phân thiên tiệm,/ Giang Nam cựu bá đồ./ Quần sơn liên Kiến Nghiệp,/ Nhất thủy tiếp Vu Hồ./ Phong cảnh sầu do tại,/ Anh hùng sự dĩ vô./ Lục triều hưng phế địa,/ Lãm bí độc trường hô.” (Thái Thạch độ - Thái Thạch như hào lũy ngăn chia của trời,/ Giang Nam là cơ đồ của bá chủ đời trước./ Các ngọn núi nối liền đến tận Kiến nghiệp,/ Một dòng nước thông với Vu Hồ./ Phong cảnh buồn vẫn còn đó,/ Việc của bậc anh hùng đã không còn./ Là đất hưng phế của sáu triều đại,/ Cầm cương ngựa một mình hô dài.) Nguyễn Trung Ngạn tỉnh táo đánh giá các sự kiện. Sự nghiệp tranh bá đồ vương của các vĩ nhân cũng chìm vào quên lãng, chỉ có thiên nhiên là còn mãi. Cũng có thể, sứ thần nhà Trần gợi ra câu hỏi thế sự qua câu chuyện văn hóa Trung Hoa trên tinh thần phản biện. Tinh thần này ở những cây bút thời sau đã trở thành ý thức nghệ thuật sâu sắc và cảm hứng nghệ thuật xuyên thấm thi điệu. Tiêu biểu trong số đó là Bắc hành tạp lục(
)của Nguyễn Du. 
          Như vậy, nội dung thơ viết về những nhân vật lịch sử Trung Hoa không chỉ giữ vai trò “treo gương giáo huấn” hướng tới chức năng “ngôn chí, tải đạo” mà còn là cách để các tác giả thể hiện nhận thức về quy luật của cuộc đời. Qua sáng tác này, mỗi sứ thần thể hiện phong thái tự tin, có tư duy độc lập, có cái nhìn “biện chứng” trước những giá trị, trước quy luật muôn đời. Đây cũng chính là những dấu ấn riêng trong thơ bang giao TK X – XIV ở chủ đề viết về lịch sử. 
3.3.3. Cuộc sống Trung Hoa đương thời
        Cuộc sống đương thời của con người trên đất khách cũng là những chất liệu đem lại cho dòng thơ bang giao sự vận động xa hơn những thể thức, nội dung khô cứng, gò bó của thơ văn chức năng – diễn ngôn chính trị. Ở đây, các sứ thần Việt Nam hiện hữu như những con người bình thường. Thi nhân tìm đến giữa nhịp sống nhân tình trên đất Trung Hoa. Chính những bức tranh sinh hoạt của dân tình đem lại cho thơ bang giao những màu sắc sống động, yên bình, gần gũi. 

          Thơ viết về đời sống hiện thời của con người phương Bắc có số lượng khiêm tốn: 10 bài/123 bài (8,13%). Các sáng tác thuộc đề tài này là: Tảo hành (Mạc Đĩnh Chi), Tái họa đại Minh quốc sứ Dư Quý (Phạm Sư Mạnh), Thái Bình lộ, Hồ Nam, Quy hứng, Vũ Doanh động, Bao thôn, Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí (ba bài) của Nguyễn Trung Ngạn. Điều độc đáo ở bức tranh đời sống trong thơ bang giao TK X - XIV là màu sắc tươi sáng, sống động. Đó là do bức tranh này có thực trong đời sống xã hội Trung Hoa. Nhưng quan trọng hơn là vì hiện thực đời sống đó được khúc xạ qua tâm thế, tư thế đầy tự tin, đường bệ của sứ thần TK X - XIV. Nó khác hẳn hiện thực u ám với nỗi thống khổ của người dân trước sự bức ách của “thiên triều” trong thơ đi sứ thời sau.

        Ở đây, hiện thực được nói tới là hiện thực hàng ngày với khung cảnh sinh hoạt lao động đời thường của nhân dân ở những vùng miền Trung Hoa mà sứ thần đi qua. Nếu chất đồng văn trong giao lưu văn hóa vùng gợi chúng ta sự thân thuộc, gần gũi thì những sự quan sát người thực, việc thực trong không gian đời sống phương xa lại tạo ấn tượng về cái khác lạ. Cái khác ấy hấp dẫn mỗi sứ thần để họ khám phá, tái hiện trong thơ. Có thể thấy trong thơ bang giao TK X – XIV, một không gian hiện thực đã bước đầu gợi mở với: thôn xóm, nương rẫy, chăn tằm, cày cấy, lưới chài, buồm thuyền, người hái củi, ánh lửa thuyền chài, dậu trúc, hoa cúc… Có hai sắc màu cuộc sống mà các sứ thần TK X - XIV quan tâm: một đời sống sầm uất, tấp nập, đông vui ở chốn kinh đô và một hiện thực cuộc sống gần gũi của người dân thôn quê với phong tục, tập quán đời thường. Song dù ở đâu đều là một đời sống no đủ, thanh bình.
         Thứ nhất xã hội Trung Hoa đương thời được phản ánh trong thơ bang giao TK X – XIV là cuộc sống gần gũi của người dân thôn quê với phong tục, tập quán, nét sinh hoạt bình dị. Trên đường đi sứ, gặp cảnh chiều tà, Mạc Đĩnh Chi đã có những câu thơ gợi nhắc vẻ đẹp đời sống sinh hoạt của người dân Trung Hoa: “Ngư hỏa tiền loan kiến,/ Tiều ca cách ngạn văn.” (Nhìn thấy ánh lửa thuyền câu trước vũng,/ Nghe tiếng ca người hái củi bên kia sông.). Chỉ bằng vài nét phác họa của bút pháp chấm phá, Mạc Đĩnh Chi đã tái hiện bức tranh sinh hoạt thường nhật của những người trên sông nước và những người lao động ở trên rừng. Trong bức tranh “tứ dân”, ở đây đã có cảnh ngư tiều hiện hữu. Ngòi bút thi nhân vừa chạm đến cái thực tại mà vẫn không xa lạ với văn chương ước lệ trung đại. Người lao động say mê, hào hứng đón nhận công việc. Với tiếng hát của người lao động, công việc “hái củi” cũng thi vị biết bao. Còn khi chiều đến, ánh lửa lại thắp lên trong mỗi bếp nhà chài. Không gian sinh hoạt bình dị, gần gũi, ấm áp đã chạm tới nỗi hương quan của mỗi sứ thần xa quê: một thoáng ước mong được dừng chân, được nghỉ ngơi trong một mái nhà ấm áp.

           Phạm Sư Mạnh lại như hòa mình vào thú vui lao động đặc biệt của những cư dân sơn cước thích săn bắn trong núi. Ở đó, phong tục, tập quán làm ăn, trang phục của họ cũng được tái hiện tài tình: “Xuân thủy vi nga mã tự phi,/ Thu sơn xạ lộc nhục như kỳ./ Lạc đà xa ngự cao dương tửu,/ Ngưu cổ cừu thường điêu thử duy./ Trác, Kế, U, Yên sa thế giới,/ Doanh, Đàn, Lộ, Thục vân biên thùy.” (Tái họa đại Minh sứ Dư Quý - Bên sông xuân săn ngỗng trời, ngựa chạy như bay,/ Trong núi thu bắn hươu, thịt chất như gò./ Cưỡi xe lạc đà, uống rượu dê non,/ Mặc áo xiêm bằng da thú, nằm màn điêu thử./ Trác, Kế, U, Yên là những châu quận lắm cát,/ Doanh, Đà, Lô, Thục là những huyện biên thùy lắm mây.). Biện pháp liệt kê và hình thức đối chặt chẽ đã giúp thi nhân gợi tả sinh động nghề săn bắn của nhân dân vùng biên Trung Hoa trong hai mùa xuân, thu. Một cuộc sống no đủ mà thú vị không hề vất vả. Những câu thơ mang hình thức tự sự hơn là miêu tả hay biểu cảm trực tiếp, nhưng cuộc sống và con người Trung Hoa vẫn hiện ra chân thực. Điều đó chỉ có thể xuất phát từ trái tim người thơ cảm mến con người và xứ sở phương Bắc. Qua những hình ảnh dung dị đời thường ấy, người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống nhờ những cảm xúc tươi mới, lãng mạn. Nó làm nên một đặc điểm nổi bật trong sáng tác của nhà thơ/ sứ thần/ nhà ngoại giao Phạm Sư Mạnh…            
          Qua vùng giáp ranh biên giới, Nguyễn Trung Ngạn tỏ ra rất lưu tâm tới đời sống dân tình ở đó. Ông sáng tác Thái Bình lộ, Vũ Doanh động, Bao thôn ca ngợi cuộc sống nơi đây. Dưới bàn tay cần mẫn của người lao động mùa màng tốt tươi, trù phú. Không chỉ giỏi nghề trồng cấy người dân ở lộ Thái Bình còn thạo nghề chăn tằm, dệt cửi: “Hồ Việt nhất gia kim nhật sự,/ Biên dân tòng thử lạc tàm canh.” (Thái Bình lộ - Hồ Việt một nhà là việc ngày nay,/ Dân nơi biên giới từ đây vui việc nông tang.). Đi qua động Vũ Doanh, trong một đêm trăng cuối thu, Nguyễn Trung Ngạn đã vẽ ra bức tranh sơn thôn với những màu sắc đặc trưng: “Kỷ thốc man gia hoàng thác lạc,/ Tứ vi sơn sắc bích tung hoành./ Trúc ly hữu cúc thu thùy mãn,/ Dã thú vô nhân nguyệt tự minh.” (Vũ Doanh động - Lác đác màu vàng vài mái nhà người dân tộc,/ Ngang dọc sắc xanh bốn bề núi non bao bọc./ Giậu trúc có hoa cúc nở màu thu sắp hết,/ Chòi canh không có bóng người ánh trăng vằng vặc.). Bức tranh sơn thôn hiện ra cụ thể, chân thực với hình ảnh đời thường quen thuộc: mái nhà, giậu trúc, hàng cúc trước hiên, lại được bao bọc bởi núi non trùng điệp. Màu vàng của mái nhà lá, của hoa cúc kết hợp với màu xanh của núi làm cho bức tranh miền núi tuy hẻo lánh nhưng vẫn rất sinh động, thi vị, xinh đẹp. Tất cả nên thơ, huyền ảo hơn bởi cảnh vật đẫm ánh trăng thu. 

        Thứ hai đời sống sầm uất, tấp nập, đông vui ở chốn kinh đô cũng là hiện thực cuộc sống đương thời của Trung Hoa mà các sứ thần quan tâm, khám phá, phác họa. Khi nhắc đến không khí sầm uất của Trung Hoa không thể không nhắc đến Hồ Nam. Đến Hồ Nam, sứ thần Đại Việt ngạc nhiên xen lẫn sự thán phục trước cái mới, cái lạ, cái giàu có ở chốn phồn hoa đô hội: “Thập lý phàm tường thông khả hạm,/ Bán giang phong nguyệt thốc lâu đài./ Vân tàng Nhạc Lộc sơ chung viễn,/ Thiên cận Hành Dương độc nhạn lai.” (Thuyền mành thông thương cột buồm liền mười dặm,/ Nửa sông gió trăng tụ lại trên lâu đài./ Chùa Nhạc Lộc mây che, tiếng chuông thưa văng vẳng,/ Núi Hành Dương trời gần chim nhạn lẻ bay về.). Cảm nhận từ lời thơ, người đọc được đắm chìm vào đất Hồ Nam có hồ rộng mênh mông với thuyền buồm trải dài đến mươi dặm, có chùa Nhạc Lộc trên núi cao với tiếng chuông chùa ngân vang, có dãy Hành Dương với bóng nhạn lưng chừng trời, có đất Trường Sa khi xưa ông Giả Nghị có tài năng mà bị vua Hán đày xuống nơi này. Viết về Hồ Nam, Nguyễn Trung Ngạn như một nhà văn hóa am tường đất nước Trung Hoa. Những tri thức ấy cộng hưởng cùng tài thi ca, Nguyễn Trung Ngạn đã tạo nên giá trị cho giai phẩm Hồ Nam. 

        Có thể thấy trong thơ bang giao TK X - XIV, người đọc hầu như bắt gặp một cuộc sống Trung Hoa sung túc, bình yên. Đó không phải là cuộc sống của “những điều trông thấy mà đau đớn lòng” như trong thơ đi sứ thời Nguyễn sau này. Dẫu rằng, trong thế giới thơ bang giao TK X – XIV chúng ta cũng bắt gặp âm thanh của tiếng nhạn lúc trời chiều, cảnh sông nước mênh mông, núi non hiểm trở, những xóm thôn hẻo lánh. Tuy nhiên, hình ảnh đó xuất hiện không nhiều. Có sự khác biệt đó là do tâm thế, vị thế của mỗi sứ thần/ người cầm bút. Những trí thức Đại Việt TK X - XIV đi sứ trong tâm thế của một dân tộc chiến thắng, trong xã hội ổn định, thịnh trị. Vì thế, bức tranh hiện thực đời sống trong thơ họ phản ánh khá tươi sáng, giàu hình ảnh rực rỡ. Các nhà ngoại giao TK XV về sau đi sứ trong tâm thế/tư thế khác. Hoàn cảnh xã hội trong nước đầy biến động, mối quan hệ bang giao phức tạp. Vì thế, thơ sứ trình của họ ngổn ngang nỗi niềm. Đó là nỗi buồn của người lữ khách tha hương bơ vơ không tìm thấy điểm tựa nơi quê người, quê mình, hay nỗi bi phẫn của kẻ sĩ quân tử đổ vỡ lý tưởng.
        Vậy là, thơ bang giao TK X – XIV bước đầu đã cảm nhận khá rõ hơi thở cuộc sống khi nó không quên chức năng “tải chí tải đạo” quân vương. Đây cũng chính là xu hướng vận động của văn học. Trong đó, có công đóng góp không nhỏ của dòng thơ bang giao.

Tiểu kết chương 3
 Nội dung thơ bang giao giai đoạn TK X - XIV thể hiện đặc điểm loại hình thơ bang giao/ văn học chức năng thời trung đại. Những phạm vi, những cảm hứng biểu biện in dấu ấn thời đại khá rõ. Ý thức dân tộc Đại Việt, tình giao hảo Việt – Trung, cảm hứng về thiên nhiên đất nước, con người Trung Hoa được lý giải, cắt nghĩa từ chính bối cảnh chính trị, văn hóa, xã hội đời Ngô, đời Đinh, đời Tiền Lê, đời Lý, đời Trần, đời Hồ và đời Hậu Trần. Những vần thơ dù viết về thiên nhiên, về con người và đất nước Trung Hoa trong quá khứ hay thời hiện tại, cảm hứng tụng ca trở thành ứng xử khôn khéo của các nhà thơ/ sứ thần nước Nam. Viết về đất nước dân tộc mình, ý thức tự tôn dân tộc làm nên tư thế/ tâm thế chủ động vững vàng. Dẫu âm sắc khác nhau nhưng đều thể hiện thời thịnh trị. 
          Qua những nội dung phản ánh, thơ bang giao TK X – XIV thể hiện khá rõ chân dung - cách cảm, cách nghĩ của tác giả/ thi nhân/ nhà ngoại giao/ chủ thể diễn ngôn. Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ bang giao Việt Nam TK X – XIV phản ánh đặc trưng thẩm mỹ của thơ ca bang giao trung đại: hình tượng cái tôi công dân/ chính trị gắn liền nhiệm vụ quân mệnh, quốc mệnh của mỗi nhà ngoại giao; cái tôi lữ khách tha hương trước những thử thách, khó khăn, hiểm nguy trên đường đi sứ và cảm thức cô đơn nhớ nước; cái tôi nghệ sĩ luôn bị cuốn hút, hấp dẫn trước vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước và con người Trung Hoa.

       Những nội dung, tư tưởng, chủ đề thơ bang giao giai đoạn TK X – XIV đã góp phần làm đa dạng diện mạo thơ ca đương thời. Mặt khác, thơ xướng họa, thơ viết về thiên nhiên, thơ viết về lịch sử, thơ ghi lại tâm tình nhà ngoại giao là những đề tài cơ bản mang tính khu biệt của thơ bang giao so với kiểu thơ khác. Nó cũng khiến thơ bang giao đậm đà chất văn chương nghệ thuật. Điều đó lại cho thấy vai trò đặt nền móng của thơ ca bang giao TK X - XIV trong dòng thơ bang giao trung đại.




                  Chương 4  
NGHỆ THUẬT THƠ BANG GIAO VIỆT NAM TK X - XIV

        Nội dung và nghệ thuật là hai mặt của một tác phẩm nghệ thuật. Chúng có mối quan hệ biện chứng, không thể tách rời. Không có một nội dung nào nằm ngoài hình thức và cũng không có hình thức nào không ôm chứa một nội dung nhất định. Là một bộ phận của thơ ca trung đại, thơ bang giao vẫn tuân thủ, thể hiện rõ tư duy nghệ thuật trung đại. Tuy nhiên, do tính thời sự khi phải giải quyết vấn đề ngoại giao trước mắt, do tính ký sự ghi chép trên hành trình đi sứ và tiếp sứ, do kiểu loại tác giả chi phối nên hình thức trong thơ bang giao vẫn có những biểu hiện riêng. Những yếu tố như thể thơ, ngôn ngữ thơ, tính kỷ sự/ ký sự trong thơ bang giao ít nhiều thể hiện sự tìm tòi, dụng công của nhà ngoại giao/ sứ thần/ thi nhân. Đó cũng là những phương diện hình thức nghệ thuật chính của thơ bang giao TK X – XIV mà luận án khảo sát.

4.1.Thể thơ
         Như chúng tôi đã đề cập ở trên, thơ bang giao là sáng tác của những nhà ngoại giao Việt Nam viết trên hành trình bang giao với Trung Hoa. Ngoài những bài thơ xướng họa, đối đáp trực tiếp thể hiện nhiệm vụ “ngoại giao văn hóa” thì phần nhiều là những sáng tác viết về thiên nhiên, con người và đời sống của cả hai quốc gia Việt Nam và Trung Hoa. Điều này dẫn đến sự đa dạng trong lối viết. Nhất là việc sử dụng một cách linh hoạt các thể thơ trong những trạng huống cụ thể nhằm đạt hiệu quả diễn đạt. 

        Các tác giả bang giao giai đoạn này vẫn sử dụng chủ yếu thể thơ Đường luật như ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn. Nhiều khi để mở rộng dung lượng, kịp thời phản ánh những nội dung lớn, người cầm bút tìm đến thể thơ “dài hơi’ như thơ cổ phong, thể từ khúc. Những thể thơ này vẫn chịu ảnh hưởng của thi pháp trung đại và quan niệm mỹ học của thời đại. Không có sự “phá vỡ” ở số câu, số chữ nhưng thơ bang giao TK X – XIV cũng đã thể hiện sự dụng công sáng tạo và sự tài hoa của những trí thức/ văn nhân Đại Việt trong buổi đầu dựng nước. Tuy nhiên, đó là sự biến đổi trong chừng mực nhất định. Nói như nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Na: “Trong văn học nghệ thuật, các mô thức cấu trúc của từng thể loại thường có sóng dao động với một biên độ cho phép, không vượt khỏi những phạm trù của văn hóa trung đại” [115, tr.50].
       Nhìn từ hình thức thể thơ, khảo sát 123 bài thơ bang giao TK X – XIV trong đối tượng nghiên cứu của đề tài, chúng tôi nhận thấy: tác giả bang giao giai đoạn này sử dụng cả thơ Đường luật, thơ cổ phong và từ khúc. Trong đó, thơ Đường chiếm đa số, thơ cổ phong số lượng khiêm tốn, ít nhất là từ khúc. Chúng tôi có con số thống kê sau:
	Thể thơ
	Thất ngôn bát cú
	Thất ngôn tứ tuyệt
	Ngũ ngôn bát cú
	Ngũ ngôn

tứ tuyệt
	Lục ngôn
	Cổ phong
	Từ khúc

	Số lượng
	82 bài
	19 bài
	14 bài
	2 bài
	1 bài
	4 bài
	1 bài


 4.1.1. Thơ cổ phong   
         Cổ phong hay cổ thể, cổ thi là một thể thơ cổ được hình thành dựa trên cơ sở kế thừa truyền thống nghệ thuật thơ ca dân gian (Kinh thi), thơ ca đời tiên Tần, Hán, đặc biệt là Nhạc phủ. Khác với thơ Đường luật, thơ cổ phong chỉ cần vần chứ không bắt buộc tuân theo luật bằng, trắc hay đối. Vần trong thơ cổ phong tự do hơn thơ Đường luật: có thể dùng vần bằng hoặc vần trắc, có thể xen kẽ vần bằng, vần trắc; cả bài có thể chỉ dùng một vần (độc vận) hoặc nhiều vần (liên vận). Các bài thơ cổ phong cũng có thể dài ngắn khác nhau. Số câu trong bài thơ cổ phong không quy định cụ thể: bài 4 dòng, 6 dòng, 8 dòng, 10 dòng, 12 dòng. Những bài ngũ ngôn dài quá 16 dòng và bài thất ngôn dài quá 8 dòng gọi là trường thiên. Số chữ trong một dòng thơ có thể là 4 chữ, 5 chữ, 6 chữ, 7 chữ nhưng phổ biến nhất là 5 chữ (ngũ ngôn) và 7 chữ (thất ngôn). Về kết cấu, thơ cổ phong cũng đa dạng linh hoạt: có khi là trữ tình và triết lý, khi khác là tự sự và trữ tình, có khi kết hợp cả trữ tình, tự sự và triết lý. 
         Người trí thức Đại Việt cũng sáng tác thơ cổ phong. Nhưng nếu như Nguyễn Du dùng thơ cổ phong để phản ánh nỗi thống khổ của người dân hay đả kích mặt trái xã hội thì những nhà ngoại giao TK X – XIV sử dụng thơ cổ phong để bang giao, thể hiện tâm thế, tư thế bản thân/ dân tộc và nỗi niềm tư hương cố quốc.

        Khảo sát thơ bang giao TK X – XIV, chúng tôi thấy có 4/123 bài (3,25%) làm theo thể cổ phong. Đó là các tác phẩm: Quý Lương tái, Linh Châu Ngân Giang dịch (Nguyễn Trung Ngạn), Bắc sứ ứng tỉnh đường mệnh tịch thượng phú thi (Nguyễn Cố Phu) và Đăng Hoàng lâu tẩu bút thị Bắc sứ thị giảng Dư Gia Tân (Phạm Sư Mạnh).


Tuy thể thơ cổ phong có số lượng không nhiều, song sự xuất hiện của thể thơ này đã cho thấy sự linh động của những trí thức Đại Việt khi sử dụng thể thơ tương đối tự do. Nhờ đó thơ bang giao có khả năng biểu đạt được những vấn đề ngoại giao cũng có khi là con người phức hợp trong bản thân sứ thần. 


  Với 18 câu thơ, Quý Lương Tái của Nguyễn Trung Ngạn không chỉ ghi lại cảnh vật vùng biên trấn Lạng Sơn mà còn bày tỏ tình cảm cá nhân. Bài thơ tái hiện bức tranh đời sống trong chiều rộng không gian và chiều dài thời gian một cách cụ thể: “Quý Lương thiên thiết hiểm,/ Tiễu bích thượng vô cực./ Bôn ba biến sơn thế,/ Hàn thiết ngưng bích sắc./ Động thạch hoạt khả ma,/ Dã man la như chức./ Thu cao lâm mộc hi,/ Nhật lạc quan tái hắc.” (Ở Quý Lương trời dựng nên thế hiểm trở,/ Vách dựng đứng cao không cùng./ Thế núi chuyển thành sông chảy,/ Sắc xanh ngưng lại thành sắt lạnh./ Đá ở động trơn có thể mài được,/ Dây leo hoang dại giăng như dệt./ Mùa thu lên cao cây rung thưa thớt,/ Mặt trời lặn xuống cửa ải tối mịt.). Qua đó, Nguyễn Trung Ngạn bộc lộ những suy ngẫm về đường đi sứ, đường đời: “Thử sinh như phù bình,/ Phiêu đãng đa nam bắc.” (Cuộc đời này như bèo nổi,/ Phiêu đãng trôi dạt khắp nam bắc.). Sự bao quát hiện thực rộng lớn của thi phẩm đã biểu đạt nội dung phong phú: cuộc đời dâu bể, nhiều chông gai và thái độ con người trước thời cuộc. 

   Đăng Hoàng lâu tẩu bút thị Bắc sứ thị giảng Dư Gia Tân của Phạm Sư Mạnh là ví dụ tiêu biểu nhất về thơ cổ phong trong thơ bang giao TK X – XIV trên các phương diện: bố cục và nội dung biểu đạt. Bài thơ gồm 14 câu, chia ba phần. Sáu câu thơ đầu là bức tranh Hoàng Hạc trong thực tại. Bốn câu sau, bức tranh Hoàng Hạc gắn liền với những danh thắng lịch sử và những nhân vật nổi danh một thời của Trung Hoa. Bốn câu cuối tái hiện bản lĩnh sứ thần Đại Việt. Mỗi phần hướng tới một nội dung khác nhau nhưng toàn bộ bài thơ nhằm biểu hiện chân dung một sứ thần Đại Việt – một thi nhân – một nhà lịch sử - văn hóa. Chân dung cái tôi “phức thể” của ông cũng được hé lộ. Trước thiên nhiên hùng vĩ, ông không bị choáng ngợp; trước những danh tích về các nhân vật cự phách Trung Hoa, ông không thấy mình nhỏ bé; trước các vị đại quan thượng quốc, Phạm Sư Mạnh hiên ngang khẳng định vị trí, nhân cách cá nhân mình, khẳng định tư thế đại diện quốc gia dân tộc. (Xin xem Phụ lục 2). 
4.1.2. Thơ Đường luật   
        Đường luật là thơ cách luật được định hình và hoàn thiện từ thời Đường (Trung Quốc), gồm luật thi và tuyệt cú. Thể Đường luật còn được gọi là thơ cận thể để phân biệt với thơ cổ thể/ cổ phong – thể thơ được định hình từ trước đời Đường. 
        Khảo sát 123 sáng tác trong thơ bang giao TK X – XIV, chúng tôi thấy thơ Đường luật chiếm ưu thế với 118/123 bài (chiếm 95,93%). Điều này xuất phát từ cơ sở thực tế, Đường luật là thể loại thơ đã kết tinh được những thành tựu rực rỡ mẫu mực. Trong quá trình giao lưu văn hóa, người Việt tiếp thu thơ Đường luật hầu như trọn vẹn. Thể thơ này cũng được dùng trong thi cử, trở thành tiêu chuẩn quan trọng đánh giá tài năng của mỗi nhà thơ. Trong bang giao, xướng họa bằng thơ Đường luật quy định chặt chẽ về niêm, luật, vần, đối là cơ hội để các sứ thần khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa dân tộc Việt. Tiếp nữa văn học TK X – XIV chủ về đạo, về chí, thơ Đường luật đài các phù hợp để phản ánh nội dung này. 
        Trong thơ bang giao TK X – XIV, thơ Đường luật bao gồm thể thất ngôn, lục ngôn, ngũ ngôn. Ở những tiểu loại này, số lượng xuất hiện không đồng đều. Trong số các thể thơ Đường luật thì phổ biến nhất là thơ thất ngôn, kế tiếp là thơ ngũ ngôn, ít nhất là thơ lục ngôn. Tỷ lệ thơ thất ngôn chiếm 85,59% (101/118 bài). Trong khi đó, ở thơ ngũ ngôn là 13,56% (16/118 bài), lục ngôn: 0,85% (1/118 bài). Trường hợp một số sứ thần trước tác một bài và sử dụng thơ thất ngôn như Đinh Củng Viên, Trương Hán Siêu, Hồ Tông Thốc, Doãn Ân Phủ. Những tác giả sử dụng thơ thất ngôn nhiều nhất là Nguyễn Trung Ngạn với 59/69 bài (chiếm 85,50%), Phạm Sư Mạnh: 12/13 bài (chiếm 92,30%), Trần Minh Tông: 3/4 bài (chiếm 75%). Thơ ngũ ngôn với các đại diện tiêu biểu như: Bùi Mộ, Mạc Đĩnh Chi. Sáng tác của các tác giả này đều là thơ ngũ ngôn bát cú ( Bùi Mộ: 1/1 bài, Mạc Đĩnh Chi 4/4 bài). Thơ lục ngôn chỉ còn lại 1 bài và là sáng tác của Mạc Ký (?). Ở một số tác giả như Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh các thể thơ Đường luật được sử dụng khá đa dạng. 

4.1.2.1.Thơ lục ngôn

    Thơ lục ngôn cận thể gieo vần chân gồm vần liền (liên vận), vần cách (gián vận). Cách ngắt nhịp trong thơ lục ngôn cận thể thường là 2/2/2, hoặc các biến thể 2/4, 4/2. Khác với thơ ngũ ngôn, thất ngôn, thơ lục ngôn cận thể không quan trọng niêm. Một bài lục ngôn có khi có niêm có khi không niêm. Tuy nhiên đối (đối thanh hoặc đối ý, đối trong câu, trong liên, đối giữa các liên) là một bút pháp chủ đạo trong thơ lục ngôn Đường luật. Ngôn ngữ trong thơ lục ngôn cận thể giàu tính họa, tính cấu trúc, tính thị giác và cô đọng, hàm súc, mơ hồ, đa nghĩa. 
         Bài thơ lục ngôn Tống sứ ngâm là một sáng tác độc đáo của thơ bang giao TK X - XIV. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Na khi khẳng định giá trị của Nam Ông mộng lục đã xác định bài thơ lục ngôn là của Mạc Ký. Ông cho đó “là thể thơ rất hiếm” [194, tr.33]. Khi đánh giá về thơ lục ngôn thời Trần, tác giả Nguyễn Thanh Tùng trong chuyên luận Thơ lục ngôn chữ Hán Việt Nam thời trung đại (TK X - XIX) đặc biệt nhấn mạnh vai trò của bài Tống sứ ngâm: “Thơ lục ngôn đời Trần đều là lục ngôn tuyệt cú cận thể (chủ yếu dùng gián vận, đối ngẫu nghiêm nhặt, thanh điệu tề chỉnh, âm hưởng hài hòa, vần bằng, trắc khởi) được viết với bút pháp điêu luyện, nội dung phong phú trong đó nổi bật nên tính chất trữ tình, giàu hình tượng, chú trọng miêu tả thiên nhiên. Hay nhất có lẽ là Tống sứ ngâm của Mạc Ký” [198, tr. 87].
         Vào thời Trần, khi tiễn sứ Hoàng Thường nhà Nguyên về nước, Mạc Ký (?) đã viết Tống sứ ngâm: “Giang ngạn mai hoa chính bạch,/ Thuyền đầu tế vũ tà phi./ Hành khách tam đông Bắc khứ,/ Tướng quân nhất trạo Nam quy.” (Bên sông hoa mai nở trắng,/ Đầu thuyền mưa nhỏ bay nghiêng./ Hành khách cuối đông lại Bắc,/ Tướng quân một mái chèo xuôi về Nam.). Bài thơ mở ra không gian ly biệt rất cổ điển và thi vị. Hiện lên trên trang thơ không phải là cuộc chia tay với nghi thức ngoại giao mà thực sự là cuộc chia tay lưu luyến của những người bạn thân tình. Nghệ thuật đối vốn được coi là “xương sống của thơ lục ngôn chữ Hán” (Nguyễn Thanh Tùng) đã góp phần cấu trúc nên chỉnh thể của bài thơ đồng thời giúp Mạc Ký diễn tả tâm tình con người trong thời khắc chia ly. Khách thì ngược về phương Bắc, mình một chèo về Nam. Bài thơ không có từ ngữ nào thể hiện tâm trạng ngược xuôi, nỗi niềm chia đôi hai ngả của những người trong cuộc, nhưng qua nghệ thuật đối đặc sắc của thể lục ngôn, người đọc vẫn cảm nhận rất rõ tình cảm bịn rịn, quyến luyến của con người khi giã biệt. Mặc dù bài Tống sứ ngâm thuộc mảng thơ xướng họa, đối đáp nhưng tình cảm lại rất chân thành. Điều đó đã tạo nên chất trữ tình, sức hấp dẫn riêng của bài thơ. Tuy chỉ còn một bài nhưng những tình ý mà Mạc Ký (?) gửi gắm trong Tống sứ ngâm đã khẳng định vị trí của thi nhân trong thơ ca đương thời.
4.1.2.2.Thơ thất ngôn bát cú 
        Thơ thất ngôn bát cú Đường luật chiếm số lượng nhiều nhất trong thơ bang giao TK X - XIV với 82/123 bài (66,67%). Trong đó, 38/82 bài làm theo luật bằng (46,34%), 44/82 bài làm theo luật trắc (53,66%). Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật thường được sử dụng trong cả thơ đi sứ và tiếp sứ. Thơ đi sứ có 62 bài, 20 bài là thơ tiếp sứ. Những tác giả sử dụng nhiều thơ thất ngôn bát cú như Nguyễn Trung Ngạn (46 bài, trong đó 20 bài vần trắc, 26 bài luật bằng), Phạm Sư Mạnh (11 bài: 7 bài luật trắc, 4 bài luật bằng). Về hình thức, thể thơ này được quy định chặt chẽ về niêm, luật, vần, đối. Về nội dung thơ thất ngôn bát cú thường hướng tới biểu đạt một vấn đề; có khi giới thiệu, trình bày, bàn luận và kết lại bằng những nhận thức suy tư của người viết. Tác giả bang giao TK X - XIV có thể biểu đạt những chủ đề, những cảm hứng khác nhau khi sử dụng thể thức thất ngôn bát cú: viết về thiên nhiên, về lịch sử, về văn hóa, về hiện thực đời sống của Việt Nam và Trung Hoa; có cảm hứng ngợi ca; có ý vị cảm khái... Nét đặc sắc nhất ở thể thất ngôn bát cú Đường luật trong thơ bang giao TK X – XIV là cách gieo vần, dùng chữ, đối ý trong những bài xướng họa đối đáp với sứ thần Trung Hoa. 
        Xướng họa thơ ngoài mục đích giải trí còn là một trò chơi trí tuệ, nghệ thuật chơi chữ, dùng chữ, thể hiện rõ tài năng của người xướng, người họa. Ngoài ra nó là phương tiện để giao lưu kết nối tình bằng hữu. Đối với mỗi sứ thần, yêu cầu thơ xướng họa còn cao hơn thế. Biết làm thơ xướng họa, đối đáp với các nhân sĩ Trung Hoa là một yêu cầu có tính bắt buộc với mỗi nhà ngoại giao Đại Việt. Thơ ứng đối là phương thức để họ phô bày kiến thức, văn hóa của triều đại/ dân tộc, cũng là một cách làm đẹp nước mình trước nước người. Trong một chừng mực nhất định, nó đã tạo ra sợi dây gắn kết giữa những người bạn ở hai phương trời. Bài họa ngoài việc phải đáp ứng những quy định khắt khe của thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật (niêm, luật, vần, đối) thì phải đáp ứng những yêu cầu sau: về nội dung: hoặc đồng tình hoặc phản đối tư tưởng được đề ra ở bài xướng nhưng phải nằm trong chủ đề bài xướng đã nêu; về hình thức: phải dùng đúng lại những vần của từ cuối cùng ở các câu 1, 2, 4, 6, 8 theo đúng thứ tự từ trên xuống hoặc ngược từ dưới lên, không được đảo lộn trật tự các chữ. Bên cạnh đó còn có hình thức xướng họa khác: có loại chỉ cần gieo vần (chữ cuối dòng 1, 2, 4, 6, 8 không bắt buộc lặp lại như ở bài xướng), có loại chỉ cần xướng họa theo ý nghĩa chứ không theo cách gieo vần. Song, tất cả những bài thơ xướng họa, ứng đối đều phải sáng tác theo lối trực tiếp theo kiểu “xuất khẩu thành thơ”. Vì thế, loại thơ này còn gọi là thơ “khẩu chiếm” (đọc ra thơ ngay tại chỗ). Dù yêu cầu đặt ra khá nghiêm ngặt với thơ họa vận, song những trí thức Đại Việt vẫn sử dụng nó như một công cụ hữu hiệu thể hiện tình giao hảo, khẳng định vị thế dân tộc. Tiêu biểu phải kể đến: Họa Nhân Kiệt vận (3 bài) của Nguyễn Trung Ngạn, Họa đại Minh sứ “Đề Nhị Hà dịch” (3 bài) của Phạm Sư Mạnh, Tạ Bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn của Trần Minh Tông.         

         Ba bài thơ Họa Nhân Kiệt vận của Nguyễn Trung Ngạn là một minh chứng đặc sắc. Trị Sự Ung Châu Mạc Cửu Cao đưa cho Nguyễn Trung Ngạn xem bài thơ do quan Lê Đại phu nước ta là Nhân Kiệt tặng ông. Nhân đó, Nguyễn Trung Ngạn nối theo vần cũ, ứng khẩu ngay 3 bài thơ hài hòa về niêm, luật, vần, đối và đều dùng nguyên vẹn các chữ cuối của dòng 1, 2, 4, 6, 8 là ngâm, câm, thâm, tâm, âm. Một bài bắt đầu bằng hai chữ “Tỉnh ngô”; bài khác, bắt đầu với hai chữ “Tửu bôi”; bài cuối mở đầu bằng hai tiếng “Công sự” (Xin xem Phụ lục 2). Sử dụng thơ thất ngôn luật với niêm, luật, vần, đối chặt chẽ, họa lại đúng thứ tự các vần đã cho, hơn nữa lại ứng khẩu trực tiếp mà bài thơ vẫn uyển chuyển, mềm mại, nói được tình quê của người xa xứ, trách nhiệm của kẻ sĩ quân tử với quốc gia dân tộc, cùng tình bầu bạn nơi đất khách, Nguyễn Trung Ngạn thật tài tình.

          Chùm thơ 3 bài: Họa đại Minh sứ “Đề Nhị Hà dịch” (Xin xem Phụ lục 1) của Phạm Sư Mạnh khi ứng đối với sứ Dư Quý đều sử dụng một cách gieo vần như nhau: dung, cùng, long, nồng, ung ở chữ cuối dòng 1, 2, 4, 6, 8. Xuyên suốt ba bài thơ là hai nội dung song hành: ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên đất Việt và đề cao thơ ca sứ thần Trung Hoa trên các phương diện: tứ thơ, câu thơ, cảm xúc, phong thái. Phạm Sư Mạnh không chỉ là một sứ thần bản lĩnh, trí tuệ; một quan võ tài quân sự mưu lược; trong vai trò một vị quan tiếp sứ ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ở những vần thơ xướng họa chuẩn mực, tài tình, Phạm Sư Mạnh vừa tỏ lòng hiếu khách trước sứ thần Bắc quốc vừa khẳng định văn hóa, văn hiến dân tộc Việt. 

           Nói về vai trò thơ họa vận trong thơ bang giao TK X – XIV không thể không kể đến những sáng tác xướng họa của Trần Minh Tông với các sứ thần nhà Nguyên. Năm 1324, vua Nguyên sai hai sứ giả là Mã Hợp Mưu và Dương Đình Trấn sang báo việc lên ngôi và tặng một quyển lịch. Nhân dịp này, vua Trần Minh Tông tặng hai sứ giả bài thơ với nhan đề: Tạ Bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn. Sứ thần Dương Đình Trấn có bài họa lại Đáp Thái Hư Thế tử vận (Đáp lại vần thơ của Thái Hư tử)(
). Sau đó, Trần Minh Tông làm bài Tạ Bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn (họa tiền vận) cũng gieo vần “an” ở các chữ san, hàn, nhan, khoan, gian theo thứ tự vị trí xuất hiện ở bài xướng: 



“Cửu đỉnh điện an nhược Thái san,
          
 


Thời dương thời vũ chướng yên hàn.               




Phổ thiên ngọc bạch quy Nghiêu Thuấn,  




 Tị ốc huyền ca học Khổng Nhan. 



Đồng trụ bất tu lao Mã Viện,



Bồ tiên nan phục tiễn Lưu Khoan. 



Thánh ân hạo đãng từ vân khoát, 



Hòa tác cam lâm mãn thế gian.” 
       (Chín cái vạc đặt vững như núi Thái Sơn,/ Nắng mưa phải thì, lam chướng tan./ Cả thiên hạ mang ngọc lụa về chầu Nghiêu Thuấn,/ Khắp mọi nhà đàn hát, học theo Khổng Tử, Nhan Hồi./ Không cần Mã Viện phải mất công dựng cột đồng,/ Khó mà còn khen ngợi Lưu Khoan có roi cói./ Ơn thánh thượng mênh mông, mây lành rộng rãi,/ Hóa làm mưa ngọt đầy khắp thế gian.). 
        Dù được sáng tác theo kiểu “bút đàm”, song bài Tạ Bắc sứ Mã Hợp Mưu Dương Đình Trấn được viết rất chuẩn theo thể thất ngôn bát cú. Về niêm, tiếng thứ hai trong các cặp niêm với nhau (1 và 8, 2 và 3, 4 và 5, 6 và 7) đều cùng thanh: Đỉnh (T) – tác (T), dương (B) – thiên (B), ốc (T) – trụ (T), tiên (B) – ân (B). Về luật, chữ thứ hai của câu 1 là vần trắc (đỉnh) nên bài thơ làm theo luật trắc. Theo đó thanh điệu được tạo ra rất chuẩn ở tất cả các câu: tiếng thứ hai và sáu cùng thanh, tiếng thứ tư khác thanh: đỉnh – an – thái; dương – vũ – yên; thiên – bạch – Nghiêu; ốc – ca – Khổng, trụ - tu – Mã; tiên – phục – Lưu; ân – đãng – vân; tác – lâm – thế. Về vần, chữ cuối cùng của dòng 1, 2, 4, 6, 8 đều là vần an (san, hàn, Nhan, Khoan, gian) nên vần của bài thơ là vần bằng, gieo vần cách, độc vận (gieo một vần). Cách gieo vần như vậy đúng với quy định của thể thất ngôn bát cú luật thi. Về đối, hai câu thực và hai câu luận đều đối nhau cả về ý lẫn thanh điệu. Về mô hình, bài thơ theo đúng cấu trúc: đề - thực – luận – kết. Hai câu đầu đề cao vị thế của “thiên triều”. Hai câu thực phát triển ý của câu đề: ca ngợi triều đại mới, với vị vua sáng như Nghiêu Thuấn, bề tôi trung thành như Khổng Tử, Nhan Hồi. Hai câu luận: bàn luận mở rộng: nếu triều đại mới thịnh trị yên bình thì không cần phải dùng đến chiến tranh đàn áp như Mã Viện cũng như áp dụng hình phạt như Lưu Khoan mà khắp thiên hạ cũng theo về. Hai câu kết khái quát nội dung cả bài thơ: lòng biết ơn với “thiên triều” thể hiện tình hữu hảo song Trần Minh Tông cũng ngầm ý nhắc nhở trách nhiệm của thượng quốc với các nước phiên thần. Như vậy, vua Trần Minh Tông đã sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật họa lại bài thơ của Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn gieo đúng vần an và các chữ lặp lại ở các vị trí y như bài xướng, tình ý sâu sắc đáp ứng nhu cầu bài xướng. Điều đó cho thấy trí tuệ, tài năng thơ ca, khí phách bản lĩnh của vị hoàng đế nước Nam. Vị thế dân tộc nhờ đó cũng được đề cao.

4.1.2.3. Thơ thất ngôn tứ tuyệt 
         Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt cũng được các nhà thơ bang giao TK X – XIV sử dụng. Thể thơ này có 19/123 bài (15,44%). Trong đó, 8 bài làm luật trắc, 11 bài luật bằng. Ngoài việc quy định chặt chẽ về niêm, luật, thể thơ thất ngôn tứ tuyệt không yêu cầu chặt chẽ về đối. Bài thơ thất ngôn tứ tuyệt triển khai theo mô hình: khai – thừa – chuyển – hợp. Trong cấu trúc này, sức nặng dồn chứa ở câu thơ thứ ba. Câu thơ thứ ba được coi là bản lề khép mở tứ thơ và tạo sự vận động của hình tượng thơ. Do dung lượng ngắn nên tính cô đọng hàm súc là đặc trưng của thể thơ tứ tuyệt. Mỗi chữ trong bài thơ đều có ý nghĩa nhất định không thể thay thế.
        Về mô hình bài thơ, chúng tôi nhận thấy có 17/19 bài thơ được viết theo mô hình khai – thừa – chuyển – hợp và bố cục thi phẩm là 2/ 2. Đây là mô hình và bố cục truyền thống của thể thất ngôn tứ tuyệt. Điều đặc biệt ở đây, các tác giả bang giao TK X – XIV thường tạo ra thế so sánh đối lập giữa hai câu đầu và hai câu sau nhằm tạo ra cách hiểu bất ngờ, thú vị. Các bài thơ được viết trong thế đối sánh hai câu đầu và hai câu cuối là Hoài Giả Nghị, Vạn Thạch đình, Dạ Bạc Kim Lăng thành, Bồn Phố Tì Bà đình, Quy hứng, Ca phong đài, Đăng Bàn Đà thắng cảnh tự, một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt không đề. Những bài trên đều của Nguyễn Trung Ngạn; bài tứ tuyệt của tác giả khuyết danh. Ở Vạn Thạch đình và Bồn Phố Tì Bà đình, Nguyễn Trung Ngạn tả vẻ đẹp thiên nhiên Trung Hoa trong hai câu đầu, song hai câu sau lại là sự chiêm nghiệm của tác giả: cảnh vẫn vậy nhưng người hiền tài, văn nhân một thuở tìm không thấy. Nhờ đó, Nguyễn Trung Ngạn bộc lộ lòng cảm khái trước sự hữu hạn của thời gian đời người so với sự vô thủy vô chung của thời gian vũ trụ. Trong Đăng Bàn Đà thắng cảnh tự và Dạ Bạc Kim Lăng thành, hai câu đầu là vẻ đẹp của thiên nhiên cùng hứng thú của người nghệ sĩ, nhưng hai câu sau lại là trách nhiệm của người đi sứ hoặc nỗi niềm tư hương cố quốc. Như thế, dù say mê cảnh đẹp nhưng Nguyễn Trung Ngạn không nguôi nỗi nhớ quê nhà và ý thức trách nghiệm với dân tộc, triều đại. Cả Nguyễn Trung Ngạn (Quy hứng) và tác giả khuyết danh đều ca ngợi sự phồn hoa, đô hội của Trung Hoa, tuy nhiên họ đều ý thức được rằng, đó không phải quê hương của mình, đất nước của mình. Họ đều dành niềm yêu nhớ về nước Nam. Hai câu đầu trong bài Ca Phong đài tán dương sự nghiệp của Lưu Bang, đến hai câu sau tác giả lại phê phán cách hành xử của Lưu Bang sau khi đã giành nghiệp bá. Qua đó, người đọc thấy được trái tim nhân đạo của Nguyễn Trung Ngạn. Hay trong bài Hoài Giả Nghị, Nguyễn Trung Ngạn thương cho Giả Nghị tài hoa mà bị thừa tướng bài xích phải ra làm Thái phó cho Trường Sa vương. Đến hai câu sau theo suy lý thông thường, nhà thơ sẽ lớn tiếng tố cáo thừa tướng đã gieo nỗi bất hạnh trên cuộc đời Giả Nghị. Ấy vậy mà không, kết thúc bài thơ, Nguyễn Trung Ngạn khẳng định mọi nỗi đau của Giả Nghị là do mối quan hệ giữa tài và mệnh. Bi kịch của Giả Nghị là bi kịch của mâu thuẫn ngàn đời “tài mệnh tương đố”. Như vậy, với cách viết đối lập giữa hai câu đầu và hai câu sau, các tác giả Đại Việt đã khiến mỗi bài thơ thất ngôn tứ tuyệt phong phú về nội dung biểu đạt. Đồng thời qua đó, người đọc hiểu hơn về thế giới tâm hồn phong phú ở mỗi sứ thần. 
        Trong số 19 bài thất ngôn tứ tuyệt có 2 bài viết theo mô hình 3/1. Đó là các sáng tác Hồi Nhạn Phong (Nguyễn Trung Ngạn) và Quỹ Trương Hiển Khanh xuân bính (Trần Nhân Tông). Trong trường hợp này, câu thứ tư đóng vai là câu chuyển và khái quát lại ý toàn bài. Giá trị của tác phẩm cũng dồn tụ ở câu thứ tư. Hồi Nhạn Phong(
) của Nguyễn Trung Ngạn là một ví dụ tiêu biểu. Ba câu đầu với nghệ thuật trần thuật tác giả đặc tả khung cảnh của núi Hồi Nhạn. Người đọc được dịp dõi mắt khám phá vẻ đẹp của núi Hồi Nhạn. Nhưng đến câu cuối, với hình thức câu nghi vấn bộc lộ cảm xúc, Nguyễn Trung Ngạn đã gửi gắm nỗi nhớ của người đi sứ với quê nhà yêu dấu: 
          “Thùy vị truyền thư đáo Lĩnh Nam.”   (Ai sẽ vì ta mà truyền thư tới Lĩnh Nam.)

        Đến đây, người đọc tri nhận rằng: trung tâm của bức tranh không phải là vẻ đẹp thiên nhiên Trung Hoa mà là tình của thi nhân với quê hương xứ sở. Đến núi Hồi Nhạn (ngọn núi cao nhất dãy Hành Sơn) ở phủ Hành Dương, bên tả ngạn sông Tương, một vẻ đẹp như ở chốn bồng lai, Nguyễn Trung Ngạn hướng con mắt thi nhân thâu nhận vẻ đẹp của non xanh nhưng trong lòng vẫn hướng về Nam. Như vậy núi Hồi Nhạn chỉ là cái cớ để Nguyễn Trung Ngạn gửi gắm nỗi nhớ nước, thương nhà.

 4.1.2.4. Thơ ngũ ngôn bát cú           
       Thơ ngũ ngôn bát cú có quy mô ngoại diên nhỏ hơn thơ thất ngôn bát cú nhưng mức độ dồn nén chất chứa dường như được nới rộng hơn. Những câu thơ ngắn với nhịp điệu chắc khỏe thích hợp với việc chuyển động của những hình ảnh trước mắt nhà thơ, chuyển động của chính nhà thơ.
       Thơ bang giao TK X – XIV có 14/123 bài thơ ngũ ngôn bát cú, chiếm 11,38%. 14 bài này đều làm theo luật trắc. Các tác giả tiêu biểu là Nguyễn Trung Ngạn (6 bài), Mạc Đĩnh Chi (4 bài), Trần Minh Tông (1 bài), Bùi Mộ (1 bài), Phạm Mại (1 bài), Hồ Quý Ly (1 bài).

          Đi sứ, Mạc Đĩnh Chi đóng góp 4 bài ngũ ngôn bát cú cho gia tài thơ bang giao TK X – XIV. Điều đặc biệt, 4 bài đều được viết theo mô hình 6/2. Ví như ở bài Hỷ tình, thiên nhiên như được gột rửa sau cơn mưa. Tất cả đều tinh khôi trong trẻo quang đãng. Không có một khoảng cách nào giữa trời và đất. Tất cả giao hòa với nhau, con người cứ chơi vơi trong hai thế giới thực và ảo. Con đường đi sứ trở nên thi vị và đẹp đẽ, trở thành con đường thơ. Ở đó không thấy một sứ thần với đại sự công việc mà chỉ thấy một thi nhân đang thả hồn cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên Trung Hoa. Mưa tạnh, không gian còn chút se lạnh của ngày cũ làm chạnh lòng người lữ thứ. Nhưng tất cả đều xua tan nhường chỗ cho sự hân hoan khi xuân về: “Thê lương khoan lữ tứ,/ Hòa noãn hỷ tân niên.” (Người lữ khách khoan thai nhớ trong cái lạnh,/ Cùng với nắng ấm vui năm mới.). Điểm kết tụ của bài thơ, của hồn thơ Mạc Đĩnh Chi không phải là nỗi buồn ủ rũ mà là tinh thần lạc quan. 

        Đáp Bắc nhân vấn An Nam phong tục(
)của Hồ Quý Ly (?) là bài thơ có kết cấu độc đáo (1/7). Câu thơ mở đầu bài có hình thức nghi vấn, bảy câu thơ còn lại đều là câu trần thuật khẳng định phong tục nước Nam. Tác giả khẳng định giữa Việt Nam và Trung Hoa có khá nhiều điểm tương đồng. Tứ thơ cô đọng hàm súc: vừa thể hiện được lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc cao độ của người dân đất Việt đối với phong tục tập quán của quê hương xứ sở nhưng không hạ thấp đối phương. Đây là nguyên tắc bắt buộc trong quan hệ ngoại giao từ xưa đến nay: tôn trọng, hợp tác, hòa bình, hữu nghị. Bài thơ này cho thấy Hồ Quý Ly vừa có thể làm thơ lại vừa là nhà ngoại giao khẳng định được văn hóa Việt.

 4.1.2.5.Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt 

        Thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt trong thơ bang giao TK X – XIV chỉ có 2 bài. Đó là bài Tương Trung tức sự và bài Đăng Dương Châu thành lâu. Cả hai bài thơ đều là sáng tác của Nguyễn Trung Ngạn. Hai tác phẩm nằm trọn trong chủ đề thiên nhiên. Mỗi bài viết về danh thắng khác nhau của Trung Hoa.

        Tương Trung là vùng đất với nhiều cảnh đẹp nổi tiếng thuộc tỉnh Hồ Nam. Ở đó có dáng trúc núi buồn lặng lẽ, ánh nắng chiều rọi xuống dòng sông, màu nước sông trong nắng phản chiếu vào chiếc thuyền con: “Cách ngạn Tương viên khiếu,/ Lâm sơn Sở trúc u./ Tịch dương tình cảnh hảo,/ Thủy sắc mãn cô châu.” (Tương Trung tức sự - Cách đồi, vượn vùng Tương Trung đang gào,/ Lên núi, trúc nước Sở lặng lẽ âm u./ Chiều tà cảnh có nắng rất đẹp,/ Màu sắc của sông nước vào đầy trong chiếc thuyền cô đơn.). Cảnh vật vùng Tương Trung vào buổi chiều tà được lột tả trong bốn câu thơ ngắn gọn của thể ngũ ngôn tứ tuyệt mà chứa đựng cả hình ảnh, màu sắc, âm thanh. Ta có cảm tưởng Nguyễn Trung Ngạn mở rộng các giác quan của người nghệ sĩ để thâu nhận mọi vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời. Cảnh đẹp nhưng buồn, bởi kết thúc bài thơ là hình ảnh chiếc thuyền lẻ loi. Đó cũng chính là nỗi cô đơn, lẻ loi của ngươi lữ khách trước khung cảnh nước người. Bài thơ vì thế mà hàm súc: vừa là bức tranh thiên nhiên vừa là bức tranh tâm cảnh; vửa thể hiện tâm hồn tinh tế nhạy cảm trước cảnh vật vừa cho thấy nỗi lòng tư hương cố quốc.

        Đến Dương Châu vào một đêm thu, Nguyễn Trung Ngạn bị hấp dẫn bởi cảnh đẹp nơi này. Nhà thơ đã trải lòng mình bằng những câu thơ ngũ ngôn: “Bát thiên dư lý khách,/ Nhị thập tứ kiều thu./ Dị quốc phùng giai cảnh,/ Mang trung cưỡng ỷ lâu.” (Đăng Dương Châu thành lâu - Là một người khách đi đường xa hơn tám nghìn dặm,/ Đến thăm cầu thứ hai mươi bốn vào mùa thu./ Đi sang nước người mà gặp cảnh tươi đẹp như thế,/ Dù bận đến đâu cũng gắng lên tựa lầu mà ngắm phong cảnh.). Chỉ với bốn câu thơ ngắn gọn, gợi nhiều hơn tả, Giới Hiên nhắc đến cảnh đẹp Trung Hoa qua hứng thú thi nhân của mình. Hai câu đầu mở ra khoảng cách rộng về địa lý với tám ngàn dặm, đồng thời cũng cho thấy chiều cao của “cầu thứ hai mươi bốn”. Hai câu sau, trên nền không gian thoáng đãng, cao rộng con người phóng tầm mắt thâu trọn vẻ đẹp thiên nhiên Dương Châu. Trạng thái bâng khuâng khi đứng dựa lầu là nỗi xúc động của một tâm hồn nghệ sĩ trước cảnh đẹp thiên nhiên. 

4.1.3. Từ khúc
         Từ là một thể loại độc đáo trong thơ bang giao TK X - XIV. Theo tư liệu hiện còn, thể từ có một bài duy nhất là Vương lang quy của Ngô Chân Lưu. Tuy nhiên, đây lại là sáng tác có giá trị đặc biệt trong di sản thơ ca bang giao Việt Nam. Vì có giá trị và vai trò đặc biệt trong lịch sử bang giao nên Vương lang quy của Khuông Việt được các sử gia như Phan Phu Tiên, Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên trân trọng đưa vào các trước tác của mình. Các nhà nghiên cứu văn học thời hiện đại cũng thường lấy câu chuyện tiếp sứ và bài Vương lang quy của Ngô Chân Lưu để minh chứng cho tài ngoại giao của cha ông. Nhận xét về Vương lang quy, nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Na đề cao: “Bài Vương lang quy từ không chỉ là một trong những tác phẩm mở đầu nền văn học dân tộc, mà còn gắn liền với các sự kiện quan trọng của lịch sử, ngoại giao và Thiền tông nước ta thời kỳ mới giành lại độc lập – thế kỷ X” [116, tr. 49]. Đồng quan điểm này, tác giả Nguyễn Công Lý cũng khẳng định ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa văn học sử của bài từ khúc: “đây là loại văn bản thuộc loại văn học bang giao Việt – Trung sớm nhất trong văn học trung đại Việt Nam” [105], “là tác phẩm cắm cái mốc về vấn đề Phật giáo hòa đồng cùng dân tộc, nhập thế hành đạo, tham gia chính sự, mang tinh thần hộ quốc an dân trong thời đại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước” [105], “là bài thơ viết theo thể Từ khúc đầu tiên trong văn học trung đại Việt Nam và là một vài tác phẩm sớm nhất có vị trí và vai trò mở đầu – dẫn đường cho văn học viết Việt Nam sau ngày nước nhà giành lại độc lập” [105].

         Năm 987, vua Lê Đại Hành lệnh cho Ngô Chân Lưu làm một khúc hát tiễn sứ “thiên triều” Lý Giác về nước. Ngô Chân Lưu làm ngay bài từ Vương lang quy để tiễn chân sứ giả. Trước đó Lý Giác có làm bài thơ thất ngôn bát cú(
), tặng nhà ngoại giao Đỗ Pháp Thuận với nội dung ca ngợi vua Việt Nam nhưng đồng thời cũng có ý nói đến công lao của mình khi đi sứ Giao Châu. Để đáp lễ, Ngô Chân Lưu đã làm bài thơ Vương lang quy theo điệu từ khúc để tiễn chân sứ giả. Như thế, Vương lang quy vừa là tác phẩm thù tạc cá nhân vừa là văn bản ngoại giao; cần đặt tác phẩm trong thế đối sánh với bài tặng của Lý Giác trước đó. Từ đó, người đọc có cơ sở chắc chắn để luận giải vấn đề đặt ra trong tác phẩm tránh cách hiểu phiến diện, suy diễn bài thơ.

         Đáp lại bài thất ngôn bát cú của Lý Giác, Ngô Chân Lưu đã viết bài từ Vương lang quy độc đáo về hình thức biểu hiện và tinh tế, tài tình trong cách lập ý: “Tường quang phong hảo cẩm phàm trương,/ Dao vọng thần tiên phục đế hương./ Vạn trùng sơn thủy thiệp thương lương,/ Cửu thiên quy lộ trường./ Tình thảm thiết,/ Đối ly trường./ Phan luyến sứ tình lang;/ Nguyện tương thâm ý vị biên cương,/ Phân minh tấu ngã hoàng.” (Hây hây làn gió trong ánh sáng tốt lành, giương cánh buồm gấm,/ Xa ngắm vị thần tiên trở lại chốn đế hương./ Non nước muôn trùng vượt ngàn bể xanh,/ Đường về phương trời xa thăm thẳm./ Tình thảm thiết,/ Đối chén rượu ly biệt./ Vịn xe sứ giả lòng quyến luyến;/ Xin đem cái ý sâu xa vì cõi biên cương này,/ Tâu thật minh bạch với hoàng đế chúng ta.). Ngô Chân Lưu đã rất táo bạo khi dùng một làn điệu diễm tình vốn được trai gái làm khi chia tay bộc lộ tình lưu luyến để diễn tả một vấn đề ngoại giao trọng đại của dân tộc. Nhận xét về vấn đề này, nhà nghiên cứu Trần Nho Thìn nhấn mạnh: “Điều đó cho thấy trình độ chiếm lĩnh nghệ thuật viết từ của người Việt khi đó đã rất cao và họ có cách khai thác rất riêng chức năng của từ, không phụ thuộc vào chức năng của thể loại từ ở văn học Trung Quốc.” [181, tr. 136]. Đây là một cách lựạ chọn khôn ngoan của tác giả. Bởi lẽ nhờ tình điệu lãng mạn, quyến luyến mà Ngô Chân Lưu bộc lộ sự lưu luyến, bịn rịn của con người trong giờ phút biệt ly, sự cảm thông trước chặng đường vạn dặm gian lao hồi quốc của sứ thần. Từ đó nhà thơ đề cao tình hữu hảo giữa hai dân tộc Việt – Trung. Trong bài từ của mình, Ngô Chân Lưu cũng ứng đối đầy đủ những câu hỏi, những băn khoăn mà nội dung bài tặng của Lý Giác đã đưa ra. Nếu Lý Giác tự hào về đất nước Trung Hoa: “Hạnh ngộ minh thì tán thịnh du,” (May gặp thời bình được giúp mưu,), thì Ngô Chân Lưu cũng không quên ngợi ca đất Việt với khung cảnh tươi sáng, không khí trong lành, phong tục tốt đẹp qua hình ảnh “tường quang”, “phong hảo”:“Tường quang phong hảo cẩm phàm trương,” (Hây hây làn gió trong ánh sáng tốt lành, giương cánh buồm gấm). Khi Lý Giác nói về tình cảm không ngừng ngóng trông của mình dù cho Đại Việt có xa xôi nghìn trùng: “Nam Việt thiên trùng vọng vị hưu” (Nam Việt nghìn trùng vẫn ước cầu), Ngô Chân Lưu cũng dùng tấm tình thủy chung đối đáp lại qua hai từ “Dao vọng”: “Dao vọng thần tiên phục đế hương” (Xa ngắm vị thần tiên trở lại chốn đế hương). Trong bài thơ tặng, Lý Giác bộc lộ những khó khăn trong hai lần đi sứ Giao Châu: “Xa từ thanh chướng phiếm trường lưu” (Ngựa vượt khói mây xuyên đá chởm), ở bài thơ đáp, Ngô Chân Lưu cũng đã gợi nhắc những khó khăn đó với nỗi niềm đồng cảm trước hành trình hồi quốc của sứ thần phương Bắc: “Vạn trùng sơn thủy thiệp thương lang,/ Cửu thiên quy lộ trường./ Tình thảm thiết,/ Đối ly trường./ Phan luyến sứ tinh lang;” (Non nước muôn trùng vượt ngàn bể xanh,/ Đường về phương trời xa thăm thẳm./ Tình thảm thiết,/ Đối chén rượu ly biệt./ Vịn xe sứ giả lòng quyến luyến;). Dù đáp lại bằng một thể loại khác, song Ngô Chân Lưu vẫn thể hiện sự hô ứng hài hòa với bài tặng. Đáp ứng những tình ý của bài tặng mà vẫn vận dụng nghiêm chỉnh quy định của bài từ, Ngô Chân Lưu quả thực bản lĩnh và tài năng. Hay nhất là hai câu kết: “Nguyện tương thâm ý vị biên cương,/ Phân minh tấu ngã hoàng.” (Xin đem cái ý sâu xa vì cõi biên cương này,/ Tâu thật minh bạch với hoàng đế chúng ta.). Hai câu kết khép lại bài từ nhưng lại mở ra tất cả. Mặc dù bài từ đề cao tình hữu hảo giữa Việt Nam và Trung Hoa, ca ngợi “thiên triều” tuy nhiên Ngô Chân Lưu không quên nhắc nhở các sứ thần Trung Hoa hãy nhắn gửi tới “thượng quốc” rằng nước Việt mến khách, yêu chuộng hòa bình. Vậy là, với lời lẽ sang trọng, tao nhã, ý tứ hàm súc, từ khúc của Ngô Chân Lưu đã đối lại đầy đủ ý thơ của Lý Giác trong bài tặng vừa diễn tả tài tình tâm trạng chủ thể trữ tình. Qua đó, vị thế quốc gia/ triều đại được khẳng định.

         Như vậy, từ việc khảo sát, thống kê, phân loại, chúng tôi thấy thể loại trong thơ bang giao TK X – XIV phong phú. Trong đó, Đường luật là thể thơ được sử dụng nhiều nhất. Tuy chưa có sự phá cách về số câu, số chữ hay sự mở rộng chức năng thể loại nhưng sự trang trọng, tao nhã của thơ Đường luật thời kỳ này là một phương tiện hữu hiệu để sứ thần Đại Việt khẳng định tài năng, bản lĩnh, khí phách bản thân/ dân tộc trước trí thức Trung Hoa. Thơ xướng họa của nhân sĩ nước Nam với kẻ sĩ phương Bắc là thành tựu nổi bật trong thể Đường luật TK X – XIV. Ở một số sáng tác Đường luật, sự thay đổi mô hình bài thơ đã góp phần diễn tả phong phú nội dung trong thơ bang giao TK X – XIV và cái tôi phức hợp của thi nhân/ nhà ngoại giao/ sứ thần. Bên cạnh đó thể cổ phong với dung lượng lớn giúp các nhà ngoại giao mở rộng biên độ phản ánh, truyền tải nhiều vấn đề phức tạp trong quá trình bang giao với Trung Hoa. Thể từ, thơ lục ngôn mang đến đóng góp đặc sắc cho thơ bang giao TK X – XIV nói riêng, thơ bang giao trung đại nói chung.  

4.2. Ngôn ngữ thơ
         Thơ bang giao TK X – XIV chủ yếu sử dụng chữ Hán để sáng tác. Khảo sát 123 bài thơ, chúng tôi thấy chỉ có 2 bài viết bằng chữ Nôm (1,63%) còn lại 121 bài chữ Hán (98,37%). Đây cũng là một điều dễ hiểu vì sau khi giành được độc lập, dân tộc ta xây dựng nhà nước phong kiến trung ương tập quyền theo mô hình của Trung Hoa, lấy Nho giáo làm rường cột, chữ Hán là văn tự chính trong giáo dục thi cử cũng như công việc chung của triều chính. Các sứ thần vốn là những quan văn tinh thông Hán học, hiểu từ chương, thơ phú. Hơn nữa, việc sử dụng ngôn ngữ chữ Hán có vai trò quan trọng trong bang giao với Trung Hoa và các nước trong khu vực qua con đường thơ ca. Thơ chữ Hán, ngôn ngữ Hán vừa là một phương tiện hữu hiệu để hiểu người vừa là cách thức để bộc lộ mình trong bối cảnh giao lưu văn hóa, văn học thời trung đại. 
        Trên phương diện ngôn ngữ, thơ bang giao TK X – XIV một mặt vẫn mang đặc điểm thi pháp sáng tác thơ trung đại, mặt khác vẫn thấy những dụng công, tìm tòi của các trí thức Đại Việt khi sáng tạo ra những lớp từ tự xưng mới liên quan đến chủ thể diễn ngôn, hệ thống điệp từ và những từ ngữ lặp lại tạo thế giới riêng cho thơ bang giao, sự đa dạng các hình thức câu thơ, cách sử dụng điển cố linh hoạt. 
4.2.1. Từ ngữ 
4.2.1.1. Từ tự xưng

       Ngôn ngữ là phương tiện chính để tạo lập quan hệ khi giao tiếp, trong đó từ tự xưng giữ vai trò quan trọng. Từ tự xưng có khả năng biểu thị sắc thái tình cảm rõ nét, nhất là sắc thái điệu nói. Nhờ hệ thống từ tự xưng mà chủ thể diễn ngôn có thể giới thiệu về bản thân, thể hiện thái độ, tâm tư, tình cảm với người khác trong hội thoại. Hệ thống từ tự xưng có thể phân thành hai nhóm: nhóm đại từ nhân xưng đích thực và nhóm các từ ngữ khác dùng để xưng hô. Trong thơ bang giao, từ tự xưng xuất hiện nhiều. Đặt trong hệ thống thơ ca trung đại, đây là điểm mới và đóng góp riêng của thơ ca bang giao Việt Nam TK X – XIV bởi lẽ: “Trong thơ cổ nói chung, các tác giả rất ít khi sử dụng đại từ nhân xưng, lời thơ của họ dường như không là lời ai cả. Do đó, sợi dây kết nối giữa cảm xúc được trình bày với bản thân nhà thơ được ẩn kín” [93, tr. 95].


   Số lượng         
       Qua khảo sát thơ bang giao TK X – XIV, tác giả luận án thấy từ tự xưng xuất hiện 79 lần. Lớp từ để tự xưng cũng linh hoạt: Ngô, ngã, sứ thần, sứ giả, tinh sứ, khách sứ, lữ khách, cô lữ, lão, thân, nhất thân, nhân, hành nhân, du nhân, ngu sinh,… 
       Số lượng từ tự xưng cũng khác nhau với từng tiểu loại thơ và trong sáng tác của mỗi tác giả. Ở những vần thơ xướng họa, đối đáp, xuất hiện từ tự xưng gắn với vị thế chủ thể diễn ngôn khi tiếp sứ như: chủ, Nam triều nhân vật… Thơ viết về thiên nhiên, về lịch sử, về con người lại phổ biến lớp từ tự xưng như: khách, du nhân, lữ thứ… Trong số các nhà ngoại giao Đại Việt, Nguyễn Trung Ngạn sử dụng nhiều từ tự xưng nhất, khoảng 51 lần. Thậm chí nhiều bài, Nguyễn Trung Ngạn sử dụng tới hai từ xưng hô, như các sáng tác: Linh Châu Ngân Giang dịch (ngô, thân); Vũ Doanh động (thân, khách); Du Nhạc Lộc tự (ngô, du nhân). Sử dụng nhiều từ xưng hô trong một bài, Nguyễn Trung Ngạn đã cho thấy sự phong phú trong thế giới nội tâm mỗi sứ thần: lúc như một khách thơ say đắm cảnh đẹp; lúc lại lắng lòng trong nỗi buồn cô đơn lữ thứ; lúc lại kiêu hãnh tự hào trong tư thế người đại diện cho quốc gia dân tộc. Ý thức về bản ngã, về cái tôi đã được Nguyễn Trung Ngạn đề cao. Ở ông, bên cạnh con người phận vị vẫn luôn song hành con người cá nhân. Từ tự xưng là một phương thức giúp Nguyễn Trung Ngạn thể hiện rõ điều đó. 


     Cách thức sử dụng và ý nghĩa từ tự xưng 

        Hệ thống từ tự xưng có thể phân thành hai nhóm: nhóm đại từ nhân xưng đích thực và nhóm các từ ngữ dùng để xưng hô khác. Gắn liền với chủ thể diễn ngôn, đại từ nhân xưng thường dùng trong thơ ca trung đại như: ngô, ngã, thân. Ở thơ bang giao TK X - XIV, từ “ngã” dùng 11 lần, từ “ngô” xuất hiện 6 lần, 5 lần dùng “thân”… Tuy nhiên, do tính chất công việc đi sứ và tiếp sứ, trong thơ bang giao đã xuất hiện lớp từ ngữ dùng để xưng hô khác. Những lớp từ tự xưng này thường gắn với hoàn cảnh, nhân dạng, tâm thế, tư thế mỗi sứ thần. Các từ tự xưng phải kể đến như khách, du nhân, du tử... Có khi, các sứ thần đã dùng chính chức tước, nghề nghiệp để xưng hô. Các từ xưng hô thuộc loại này là: sứ tiết, sứ giả, sứ Hoa... Điều đặc biệt là, trong thơ bang giao TK X – XIV, các tác giả đã sáng tạo lớp từ xưng hô đi liền với lớp từ đối xưng. Chúng xuất hiện trong thơ xướng họa, đối đáp. Ở những diễn ngôn này, các sứ thần thường dùng từ tự xưng để thể hiện bản thân và từ đối xưng để chỉ những nhà ngoại giao Trung Hoa. Từ tự xưng và từ đối xưng luôn song hành và tương ứng với nhau. Hay nói cách khác dựa vào khách thể tham gia giao tiếp mà nhân sĩ nước Nam có lối xưng hô phù hợp. Các từ xưng hô tiêu biểu như: An Nam lão tể, Nam tâm, chủ, Nam châu thảo mộc, nam, Nam triều nhân vật,... Các sứ thần thường dùng những đại từ nhân xưng hay các từ để xưng hô khác để tự xưng nhằm mục đích ngoại giao hoặc thể hiện cái tôi cá thể với nhiều cung bậc cảm xúc phong phú: tự hào, khâm phục, cô đơn, nhớ nhung, lo sợ,…  Nhờ lớp từ đó, người đọc hình dung cụ thể rõ nét hơn về chủ thể diễn ngôn/ tác giả đồng thời thấy được sắc thái ngoại giao đương thời. Có thể thấy, từ tự xưng có ý nghĩa quan trọng đối với việc biểu đạt nội dung thơ bang giao trên các phương diện sau:
         Thứ nhất, qua lớp từ tự xưng, con người cá nhân ở mỗi sứ thần/ nhà ngoại giao/ nhà chính trị Đại Việt hiện ra cụ thể, chân thực. Có khi là là con người cô đơn, lạc lõng nơi xứ người; khi khác lại là một tâm hồn nghệ sĩ với những rung động trước thiên nhiên, con người, đời sống
            Khi muốn khắc họa rõ nét cái tôi cô đơn, trôi nổi nơi đất khách quê người, tác giả thường sử dụng từ tự xưng như nhân, thân, nhất thân, lữ thứ, du tử: “Tái ngoại xuân quang hồn dục mộ,/ Thiên nhai du tử nhất hà kê.” (Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí, Nguyễn Trung Ngạn - Ngoài biên ải, ánh xuân chừng sắp về chiều,/ Kẻ du tử nơi chân trời cớ sao còn lưu lại?). Quế Lâm là trạm nghỉ ngơi, gặp gỡ giao lưu giữa các sứ thần, sứ đoàn. Tuy nhiên người lữ thứ vẫn thấy lạc lõng, cô đơn, vẫn thấy chỉ có một mình bởi nơi đất khách thiếu tình tri kỷ, gặp nhau trong chốc lát rồi xa nhau mãi mãi: “Dương liễu trường đình hựu đoản đình,/ Thu phong xuy lữ trước giang thành./ Vô nhân tương thức khách phùng khách,/ Hữu sự khả trần tình đạc tình./ Thiên lý hương tâm hồ điệp mộng,/ Nhất ban khách tự giá cô thanh.”(Bắc sứ đề Quế Lâm dịch - Cành dương liễu chứng kiến cuộc chia tay từ trường đình nọ đến đoản đình kia,/ Gió thu thổi từ thành bên sông vào người lữ khách./ Không ai biết nhau, khách gặp khách,/ Có việc muốn giãi bày chỉ lấy lòng mình đo tính với mình./ Lòng nhớ quê hương muôn dặm chỉ là giấc mộng hồ điệp,/ Một bầu tâm sự của lữ khách gửi vào tiếng chim đa đa.). Âm thanh của tiếng chim đa đa khơi thêm nỗi sầu buồn trong lòng người xa xứ. Cũng có khi là cái tôi cá nhân lo lắng, u buồn của sứ thần khi nghĩ đến những khó khăn mình đã trải qua trên hành trình đi sứ và dự cảm về chặng đường kế tiếp: “Tại ngã hữu hoài thâm cảm khái,/ Bỉ thiên vô ngữ vấn cùng thông.” (Bắc sứ đề Quê Lâm dịch - Bởi trong lòng có sự tơ tưởng nên trong lòng hay cảm khái buồn bực,/ Không biết số phận may rủi thế nào, muốn hỏi ông trời mà không hỏi được.).

             Khi nói đến hứng thú của thi nhân trước giai cảnh Trung Hoa, người cầm bút thường dùng từ tự xưng: nhân, du nhân, khách: “Nhân tại biên chu nguyệt tại hà,/ Động Đình thu hứng hạo vô nha.” (Dạ Bạc Kim Lăng thành, Nguyễn Trung Ngạn - Người trong chiếc thuyền con trăng trên sông,/ Hứng thú trên hồ Động Đình mênh mông không bờ bến.); “Nhật mộ duy chu cổ ngạn đầu,/ Khách hoài vạn cảm thử đăng lâu.” (Hoành Châu thứ Vương Bồng trai vận, Nguyễn Quý Ưng – Trời chiều buộc thuyền đầu bến cũ,/ Lòng khách vô cùng cảm khái khi bước lên lầu.).

        Thứ hai, qua lớp từ tự xưng, các nhà ngoại giao TK X – XIV đã khẳng định vị thế cá nhân trong tư thế đại diện cho quốc gia/dân tộc. Những từ tự xưng loại này đều gắn liền với ý thức con người công dân của sứ thần. Đáng chú ý là những từ tự xưng này được kết hợp với tên đất, tên nhà, tên nước như An Nam lão tể, Nam, Nam triều nhân vật, ngã gia, ngô thổ, nhất giới, chủ. Vị thế dân tộc vì thế càng được đề cao.
Trong Hoàng Hạc lâu, Nguyễn Trung Ngạn viết: “Mãnh phách lan can hoàn tự ngạo,/ Giang sơn kỳ tuyệt ngã tư du.” (Gõ mạnh vào lan can lại tự hào,/ Núi sông kỳ tuyệt ta đã đến chơi đây.). Nhà thơ đã mang tâm tình thời đại nhà Trần khi cảm nhận cảnh vật. Trước lầu Hoàng Hạc lòng người không thấy tang thương, u buồn. Trái lại sứ thần phương Nam tự hào khi được “đăng lâu vọng viễn”, được dạo chơi nơi cảnh đẹp Bắc quốc, được đề thơ. Với từ tự xưng “ngã” đầy tự hào, với những động từ chủ động “mãnh phát”, “tư du” thể hiện sự chiếm lĩnh, làm chủ thiên nhiên, Nguyễn Trung Ngạn muốn khắc chạm chân dung khí phách, bản lĩnh, trí tuệ của kẻ sĩ phương Nam ở đất Bắc. Niềm tự hào vì thế toát ra từ cách xưng hô, từ phong thái ung dung, lạc quan, từ bản lĩnh vững vàng. Qua đại từ “ngã” (ta), người thơ luôn có ý thức “đóng dấu” bản thân mình trong không gian, thời gian.         

           Tiêu biểu phải kể đến cách dùng tự tự xưng trong bài Tống đại Minh quốc sứ Dư Quý của Phạm Sư Mạnh. Trong bài thơ, Phạm Sư Mạnh tự hào về tài năng văn chương của dân tộc: “Nam triều nhân vật tổng năng văn” (Nhân vật triều Nam đều có tài văn chương). Giọng điệu tự hào ở đây toát lên từ lời xưng hô “Nam triều nhân vật”, từ lời khẳng định tài năng văn chương “tổng năng văn”. Thời Phạm Sư Mạnh triều đại là biểu tượng của dân tộc. Vì thế nhân vật triều Nam cũng chính là nhân vật nước Nam. Với lời tự xưng ngắn gọn “Nam triều nhân vật” Phạm Sư Mạnh vừa giới thiệu về tên đất, tên chủ nhân của vùng đất đó. “Nam triều nhân vật” ở đây chính là những thi sĩ/ sứ thần/ nhà ngoại giao Đại Việt. Họ là những tấm gương sáng về tài năng thơ ca. Họ có thể viết thơ ghi chép thiên nhiên, con người hoặc giao đãi, ứng thù với bạn bè phương Bắc. Qua lớp từ tự xưng, cái tôi công dân tác giả được bộc lộ. Cái tôi đó nằm trong “cái ta” rộng lớn, nhân danh quốc gia Đại Việt và hòa kết trong tâm thế, tinh thần dân tộc, tinh thần thời đại. Trong thơ đi sứ giai đoạn sau, lớp từ này biểu hiện chủ yếu thể hiện cái tôi thương thân, xót thân mà trường hợp Nguyễn Du là tiêu biểu nhất. 

          Thứ ba, nhờ cách sử dụng từ tự xưng theo lối “xưng khiêm – hô tôn” ông cha ta đã thể hiện sự khôn khéo, linh hoạt mềm dẻo trong hoạt động đối ngoại. Cách xưng này đối lập với cách tự xưng khẳng định mình. Xưng khiêm là cách xưng hô thể hiện sự nhún hạ trong giao tiếp của người Việt. Việc sử dụng cách thức xưng hô này đôi khi không làm giảm địa vị mà trái lại còn có thể khẳng định uy lực của chủ thể diễn ngôn một cách chắc chắn. Mặt khác cũng lối xưng khiêm, người nói có thể tác động đến người nghe, khiến người nghe có những biến đổi trong trạng thái tâm lí và hành động, tương ứng với hành động mà người phát ngôn yêu cầu. Các nhà ngoại giao Đại Việt đã vận dụng tài tình những ưu điểm của lối xưng khiêm trong thơ bang giao TK X – XIV. Nhờ lối xưng khiêm, các sứ thần khéo léo thể hiện sự nhún nhường cần thiết có lợi cho đại cục ngoại giao. Có thể kể đến lối xưng khiêm trong các từ tự xưng như: Nam châu thảo mộc (Tặng Bắc sứ Sài Trang Khanh, Lý Chấn Văn đẳng, Trần Quang Khải); vi sinh, viễn bang (Bắc sứ ứng tỉnh đường mệnh, tịch thượng phú thi, Nguyễn Cố Phu)... Đi liền với lối xưng khiêm là những từ hô tôn đề cao đối phương như: thần tiên, hiền quân, thiều tinh, quân, công, thiên sứ, thanh triều nhân vật (chỉ sứ thần Trung Hoa); thượng quốc ân, tân triều, thiên triều (chỉ triều đình Trung Hoa)… Qua dạng thức phát ngôn xưng khiêm – hô tôn, sứ thần phương Nam đã làm tốt vai trò bang giao của mình.

         Tóm lại từ tự xưng thể hiện cụ thể, sinh động cái tôi tác giả trong thơ bang giao. Đó vừa là cái tôi phận vị với vận mệnh dân tộc vừa là cái tôi cá nhân với những cung bậc cảm xúc rất đời, rất người. 
4.2.1.2. Sử dụng điệp từ và hệ thống từ ngữ lặp lại mang đậm dấu ấn nghệ thuật của thơ bang giao
       
     Sử dụng điệp từ

        Khảo sát thơ bang giao TK X – XIV, chúng ta thấy điệp từ được sử dụng 61 lần. Trong thơ tiếp sứ, điệp từ xuất hiện 13 lần, thơ đi sứ có 48 điệp từ. Các điệp từ xuất hiện nhiều như: tiêu tiêu: 9 lần; liệp liệp: 4 lần; mang mang: 4 lần; tịch tịch: 3 lần; du du: 3 lần. Những điệp từ này thường dùng để diễn tả âm thanh, màu sắc, hình ảnh của cảnh vật hay thể hiện tâm trạng con người. Ngoài chức năng thông báo, điệp từ còn có chức năng thẩm mỹ cao. Sử dụng điệp từ làm cho câu thơ Đường luật giảm bớt tính quan phương của quan niệm “thi dĩ ngôn chí”, gia tăng chất trữ tình trong thơ... Ở bài An Nam sứ nhân ứng Hồ quảng tỉnh mệnh phú thi, tác giả khuyết danh sử dụng tới hai điệp từ là “liệp liệp” và “đàm đàm”: “Liệp liệp phong xuy phất diện sa,/ Đàm đàm quan phủ kiến cao nha.” (Gió thổi ù ù cuốn bụi bay lên mặt,/ Phủ quan hun hút, dựng phủ nha cao lớn.). Những vất vả khó khăn trên đường đi sứ hiện lên một cách rõ nét, sống động hơn, không còn nặng tính ước lệ của thơ thất ngôn bát cú Đường luật. Cũng nhờ điệp từ chỉ hình ảnh “tịch tịch”, “tiêu tiêu” mà Nguyễn Trung Ngạn đã vẽ ra cảnh hoang lương, tàn tạ của đền thờ Phục Ba: “Tịch tịch ngạn hoa hồng ánh tọa,/ Tiêu tiêu dã thảo lục xâm môn.” (Phục Ba từ - Hoa bên bờ lặng lẽ rọi hồng chỗ ngồi,/ Cỏ hoang tiêu điều xanh lan vào cổng). Qua đó, thi nhân bộc lộ tri nhận về quy luật của cuộc đời: thành bại, tốt xấu khi chết đi đều bị khuất lấp bởi thiên nhiên, đều là mồ hoang, xương lạnh... 
 
   Hệ thống từ ngữ lặp lại mang đậm dấu ấn nghệ thuật của thơ bang giao
        Bên cạnh việc sử dụng điệp từ, các tác giả bang giao giai đoạn này còn sử dụng một hệ thống những từ ngữ lặp lại tạo dụng ý nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ cao. Sự lặp lại của một loạt hình ảnh thơ chính là một thành công trong việc sử dụng ngôn ngữ của những thi nhân/ nhà ngoại giao TK X – XIV. Tuy nhiên, chúng tôi không khảo sát những yếu tố lặp lại mang tính chất sử dụng những thi liệu quen thuộc trong thơ ca trung đại (như tùng, cúc, trúc, mai) hay hệ thống điển cố mà chỉ chú ý đến những yếu tố lặp lại thể hiện sự sáng tạo của mỗi sứ thần. Những từ ngữ lặp lại với tần số cao đã mang đến những đặc trưng riêng cho thế giới thơ bang giao. 
          Có thể nhận ra, tên nước, tên những địa danh quê hương được những nhà ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh. Theo sự tìm hiểu của chúng tôi: tên An Nam: xuất hiện 5 lần, Nam: xuất hiện 6 lần, Việt: 3 lần, sông Nhị Hà: 4 lần, sông Lô: 3 lần, núi Tản: 2 lần. Tên các địa danh này lại được kết hợp với đại từ nhân xưng thể hiện tính sở hữu hay những giá trị của dân tộc như: “An Nam phong tục”, “Nam triều nhân vật”, “An Nam lão tể”... Nhiều trường hợp tên đất nước, triều đại đặt trong thế đối sánh với tên nước, triều đại Trung Hoa, nhằm khẳng định niềm tự hào tự tôn dân tộc: “Việt quốc sơn hà cung kiệt cú,/ Chu gia vũ lộ bá luân âm.” (Tặng Bắc sứ Tát Chỉ Ngõa, Triệu Tử Kỳ, Trần Minh Tông - Non sông nước Việt cung cấp những câu thơ tuyệt hay,/ Mưa móc nhà Chu truyền bá tiếng nói đẹp như lụa.); “Đại Hán ba đào phù nhật nguyệt,/ Nhị Hà đình thụ ấn cù long.” (Họa đại Minh sứ “Đề Nhị Hà dịch”, Phạm Sư Mạnh – Sóng sông Ngân Hán, nổi mặt trời mặt trăng,/ Đình cây sông Nhị Hà, in bóng rồng.). Âm điệu tự hào trong thơ bang giao TK X – XIV cũng toát lên từ đây. Như vậy là qua một loạt những từ ngữ lặp lại khi giới thiệu về quê hương, đất nước các nhà thơ Việt Nam luôn có ý thức khẳng định văn hóa Đại Việt.
         Những hình ảnh lặp lại còn phác họa rõ nét về diện mạo, cảnh ngộ, tâm trạng mà sứ thần gặp phải trên hành trình đi sứ: Hình ảnh con người xuất hiện trong thời gian đêm khuya 19 lần, chiều tà 14 lần; hình ảnh mái tóc ngắn, tóc mai bạc xuất hiện 5 lần; hình ảnh người ốm đau bệnh tật, xuất hiện 5 lần; hình ảnh người đứng/ ngồi dựa núi, dựa lầu, dựa nhà, dựa cổng, dựa lan can đối diện với thiên nhiên rợn ngợp xuất hiện 7 lần; người không ngủ xuất hiện 8 lần; người uống rượu 11 lần; người mộng về quê 9 lần; người mắc kẹt nơi biên thành 9 lần, nơi trạm dịch 7 lần. Mô típ chim nhạn xuất hiện 10 lần, giấc mộng 9 lần. Những con số trên cũng góp phần diễn tả sâu sắc hơn nỗi niềm tư hương, cố quốc  ở mỗi sứ thần. Giọng điệu cảm thương, thiết tha bùi ngùi trong thơ bang giao TK X – XIV cũng nhờ đó được biểu hiện. 
          Hình ảnh người trí thức với mái đầu tóc ngắn, tóc mai bạc là một hình tượng nghệ thuật tượng trưng cho tuổi tác, cho sự từng trải, cho những vất vả gian truân trên nẻo đường đi sứ. Song hành với mái tóc ngắn, tóc mai bạc là hình ảnh người bị bệnh. Không hề giấu diếm, các sứ thần Đại Việt còn phơi trải hình dáng, diện mạo ngay cả lúc ốm đau bệnh tật phải xa quê hương, không có người thân bên cạnh: “Tiêu Tương đông khứ thủy du du,/ Đa bệnh đầu nhàn nhất diệp chu.” (Vĩnh Châu Quang Liên dịch, Nguyễn Trung Ngạn – Sông Tiêu Tương chảy về phía đông, con nước vời vợi,/ Nhiều bệnh, thích hợp với sự nhàn hạ, thả chiếc thuyền con.); “Mộng lý hữu hồn tùy hóa điệp,/ Bệnh trung vô lệ đáo đề quyên.” (Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí, Nguyễn Trung Ngạn – Trong giấc mộng có hồn có phách theo hoa bướm,/ Lúc bị ốm hết nước mắt nghe tiếng cuốc kêu.). Đối lập với hình ảnh mái đầu tóc ngắn, tóc mai bạc, đau ốm là chiều tà, đêm khuya, sương lạnh, đường dài hun hút hoặc sông nước mênh mông vô định hay quán vắng, biên thành, trạm dịch. Trong thế đối lập đó, con người không khỏi cô đơn, lạc lõng, buồn chán. Ở những vần thơ này, các sứ thần hiện diện không phải là vị quan “mũ cao áo dài” nơi triều chính, cũng không phải là người anh hùng xông pha trận mạc, không phải là tráng sĩ chỉ biết đến chuyện “dưới nguyệt mài gươm”, cũng chẳng phải là sứ thần vững vàng nơi sân rồng Bắc quốc mà là con người cá nhân đời thường, giản dị. Con người ấy cũng bạc tóc, cũng ốm đau, cũng cô đơn vì sương gió, vì lo buồn... 
         Hình ảnh sứ thần không ngủ ngồi đối diện với không gian đêm tối với nỗi sầu nỗi cô đơn xuất hiện 8 lần trong các sáng tác: Thứ Hoành Châu điếm, Tương Giang cảm hoài, Linh Châu Ngân Giang dịch, Võ Doanh Động, Họa  Nhân Kiệt vận, Càn Quán dạ tọa, Lệ quán lưu túc (Nguyễn Trung Ngạn), Bắc sứ đề Quế Lâm dịch (Khuyết danh). Giữa khung cảnh hoang vắng, tiêu điều, xơ xác tại một vùng núi hẻo lánh ở Hoành Châu, tiếng dế, tiếng cá bơi, tiếng chày đập vải đều tác động đến thế giới tâm tư người lữ thứ và đó cũng chính là đối tượng để Nguyễn Trung Ngạn gửi gắm nỗi niềm riêng của thân phận kẻ độc hành. Tuy Hoành Châu có âm thanh của sự sống nhưng Nguyễn Trung Ngạn vẫn thấy lẻ loi: “Hữu hoài ưu tứ tập,/ Bất mỵ thích thu châm.” (Thứ Hoành Châu điếm – Có nghĩ ngợi các mối lo dồn lại,/ Không ngủ được, nghe tiếng chày đập vải mùa thu.)
         Đó còn là hình ảnh sứ thần ngồi/ đứng dựa lan can, dựa núi, dựa lầu, dựa cổng mà thấy mình nhỏ bé, có thể tan biến đi trong thiên nhiên rợp ngợp. Trong mối tương quan này, thiên nhiên không phải là bức phông nền để con người xuất hiện cụ thể, sinh động hơn, cũng không phải là người bạn để thi nhân chia sẻ, giãi bày. Ở đây, thiên nhiên với các vị khách phương Nam là “thù phương”, là “tha phương”, là “dị phương”. Trong không gian ấy, con người lữ thứ tha thiết nhớ về quê hương, cảm thương thân phận. Có tới 7 lần tác giả bang giao khắc tạc tư thế này. Đến Tương Trung, Nguyễn Trung Ngạn không chỉ buồn khi phải chia tay với bạn mà còn cảm thấy cô đơn trước một không gian chỉ có màu xanh liền với trời: “Sổ bôi biệt tửu dịch đình biên,/ Quân thướng chinh yên ngã thướng thuyền./ Độc ỷ Bồng sơn sầu bất ngữ,/ Nhất giang Tương thủy bích liên thiên.” (Tương Trung tống biệt - Vài chén rượu chia tay bên đình trạm,/ Ông lên ngựa đường xa, tôi lên thuyền./ Riêng tôi dựa vào núi Bồng, nói không hết nỗi buồn,/ Một giải sông Tương, nước biếc liền trời.). Bài thơ gợi nhớ tới thi phẩm Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng của Lý Bạch (701 – 762) với những câu thơ gợi tâm trạng cô lẻ đến vô cùng, vô tận: “Cô phàm viễn ảnh bích không tận,/ Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.” (Bóng cánh buồm lẻ loi xa dần, mất hút vào khoảng không xanh biếc,/ Chỉ thấy sông Trường Giang chảy vào cõi trời.). Nếu như Lý Bạch dùng chữ “cô phàm” (cánh buồm lẻ loi) để diễn tả con thuyền đưa Mạnh Hạo Nhiên ra đi đồng thời là tâm trạng cô đơn của người đi cũng như kẻ ở lại thì Nguyễn Trung Ngạn dùng từ “độc ỷ” (một mình) diễn tả nỗi cô lẻ của bản thân khi ly biệt. Nỗi buồn của Lý Bạch được lan tỏa cùng cảnh vật, đồng vọng cùng tri kỷ, còn nỗi buồn của Trung Ngạn dường như sâu thăm thẳm không thể san sẻ, giãi bày khi chia tay với bạn và một mình phải đối diện với không gian bất tận một màu xanh của nước liền với trời...
        Người uống rượu “tiêu sầu” xuất hiện trở lại nhiều lần trong thơ bang giao TK X – XIV ở các tác phẩm Vãn cảnh (Mạc Đĩnh Chi), Phụng sứ lưu biệt thân đệ (Doãn Ân Phủ), Quá Bành Trạch (Bùi Mộ), Bắc sứ đề Quế Lâm dịch (Khuyết danh), Sơ độ Lô thủy, Tương Trung tống biệt, Tư quy, Vạn Thạch đình, Hùng Tương dịch, Tức sự, Văn thánh chỉ triệu hoàn hữu cảm (Nguyễn Trung Ngạn). “Người xưa uống rượu trong cái hứng của thi nhân và trong nỗi sầu của người lữ thứ” (Lã Nhâm Thìn). Tuy nhiên, trong cảnh ngộ này, rượu lại là chất xúc tác làm nhân lên nỗi sầu chất chứa trong lòng người lữ thứ. Và vì thế, nỗi buồn cứ ngấm sâu lên đến “vạn hộc”: “Lữ nhan sầu lãnh lạc,/ Tá tửu tác vi huân.” (Vãn cảnh, Mạc Đĩnh Chi – Vẻ mặt lữ khách buồn ủ ê,/ Mượn chén rượu để say chếnh choáng.); “Vạn hộc hương sầu tá tửu khoan.” (Phụng sứ lưu biệt thân đệ, Doãn Ân Phủ - Muôn hộc tình buồn nhớ quê hương, mượn chén rượu uống cho khuây khỏa)...
        Đối với người đi xa, tin tức quê nhà luôn là nguồn khích lệ động viên lớn, con người cảm nhận được sự gắn kết, ấm áp. Cảm giác lạc lõng, cô đơn, bơ vơ bị bứt lìa khỏi cộng động sẽ vơi đi. Bởi thế, khi tha phương, mỗi sứ thần đều hoài vọng, mong ngóng tin tức quê nhà. Mô típ chim nhạn xuất hiện 10 lần trong thơ bang giao là hình ảnh được các sứ thần gửi gắm vào đó nỗi niềm thương nhớ quê hương. Mỗi khi họ dõi theo cánh nhạn là giọng thơ họ phảng phất nỗi buồn vô vọng bởi cánh nhạn có hiện hữu nhưng lại ở xa tầm với, trong niềm mong đợi: “Khước sầu vô nhạn ký bình an” (Hỷ Lãm quán dạ tọa, Nguyễn Trung Ngạn – Lại rầu vì không có chim nhạn để gửi tin báo bình an)... Trong nhiều trường hợp vì “ngăn sông cách núi”, chim ngạn lạc bầy không thể truyền tin: “Đoạn nhạn hy gia tín,/ Đề viên tự khách sầu.” (Bắc sứ ngẫu thành, Phạm Mại – Cánh nhạn lạc bầy, tin nhà vắng,/ Tiếng vượn hú vang, khách tự sầu.); “Thiên lý giang sơn mê nhạn tín,/ Cửu trùng Tiêu Hán cánh long phi.” (Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí, Nguyễn Trung Ngạn – Non sông ngàn dặm khiến tin nhạn lạc đường,/ Sông Ngân trên chín tầng trời ngăn cách rồng bay.)... Thậm chí, chim nhạn có xuất hiện nhưng lại vô tình để rồi nỗi niềm thương nhớ của người lữ thứ mãi khắc khoải: “Dịch sứ bất lai mai phụ ước,/ Gia thư nan ký nhạn vô tình.” (Viễn muộn, Nguyễn Trung Ngạn – Sứ giả không đến trạm dịch hoa mai phụ ước,/ Thư nhà khó gửi, chim nhạn vô tình.). Đặc biệt trong bài Linh Châu Ngân Giang dịch của Nguyễn Trung Ngạn chim nhạn xuất hiện tới hai lần: “Cố nhân biệt hậu khuê Nam Bắc,/ Lý thư nhạn bạch vô tiêu tức.” (Chia tay cố nhân, kẻ về Nam, người đi Bắc,/ Từ đây bức thư nhạn cá không còn biết tin tức gì.); “Thiên nhai hạo đãng mê nhạn tích,/ Vi cung khổ bị hư danh dịch.” (Lồng lộng phương trời mê man hàng nhạn,/ Chỉ vì cái công danh hão mà làm khổ tấm thân hèn.). Ở trạm Ngân Giang muốn nhờ đàn nhạn ngang trời truyền tin nhà mà nhạn cao quá không với tới. Con người rơi vào tâm trạng bất thường, không ý niệm về không gian thời gian: “Bất tri thân tại Ngân Giang dịch.” (Không còn biết mình hiện đang ở trạm Ngân Giang.). Nỗi cô đơn, trống trải, thương thân, xót thân dâng đầy trong tâm can người lữ thứ “Chỉ vì chút công danh hão mà làm khổ tấm thân hèn”. Gọng điệu u buồn, thiết tha vì thế đã trở thành là âm điệu chính của bài thơ. Nó khắc khoải, cắt cứa trong lòng bạn đọc về nỗi niềm tư hương, vọng Việt. 
        Thất vọng trong thực tại, con người thường tìm về mộng ảo. Họ hy vọng giấc mộng sẽ đưa mình về nơi thân thuộc, dấu yêu. Mộng về quê cũng là một trạng thái tinh thần biểu hiện cái tôi lữ thứ trong thơ bang giao TK X – XIV. Tâm sự đó cũng chi phối đến chất giọng u buồn trong thơ bang giao đương thời. Những mộng mị ân tình của kẻ xa xứ điệp lại 9 lần trong sáng tác bang giao TK X - XIV. Ở đây, dường như không cần mượn cảnh, thi nhân trực tiếp bước vào thơ để dốc bầu tâm sự về quê hương, bản quán. Nỗi nhớ quê không phải một khắc, một giờ, một chốc, một lát mà triền miên thường trực trong tâm can nhà thơ. Nỗi nhớ làm thi nhân không ngủ được và khi vừa thiếp đi thì quê hương lại đi về trong giấc mộng của họ: “Sổ thanh Khương địch khởi tiền san,/ Thụy nhãn giai hôn điệp mộng hoàn.” (Hỷ Lãm quán dạ tọa, Nguyễn Trung Ngạn – Mấy tiếng sáo người Khương vang lên ở quả núi phía trước,/ Khép đôi mắt ngủ, giấc mộng điệp trở về.); “Điệp mộng gia thiên lý,/ Ô đề dạ ngũ canh” (Càn Quán dạ tọa, Nguyễn Trung Ngạn – Mơ về quê nhà nơi xa ngàn dặm,/ Đêm năm canh tiếng quạ kêu.); “Thụ thiền thanh hưởng khách hoài cổ,/ Đình cúc hoa khai thu mộng thâm.” (Bắc sứ đề Quế Lâm dịch – Tiếng ve ran trong lùm cây làm khách thêm não lòng,/ Giấc mộng thu thăm thẳm bên hoa cúc nở trước sân nhà.)... Như vậy xa quê là xa về không gian còn tâm hồn mỗi sứ thần vẫn neo đậu nơi vườn vũ chốn quê nhà. 
        Có thể nói, mỗi hệ thống hình ảnh lặp lại đều hướng tới một mục đích nhất định nhưng nhìn chung chúng là những biểu tượng nghệ thuật đầy ám ảnh tạo nên thế giới đặc trưng cho thơ bang giao. Nhờ hệ thống hình ảnh lặp lại mà nhân vật trữ tình hiện lên cụ thể, sinh động từ diện mạo, ngoại hình cho đến tính cách. Chính những hình thức nghệ thuật độc đáo này giúp chúng ta phân biệt thơ bang giao TK X - XIV với thơ ca sáng tác đương đời. 
4.2.2. Điển cố
         Dùng điển cố làm phương diện diễn tả nội dung là một đặc điểm nổi bật trong văn học trung đại. Bàn về vấn đề này, tác giả Dương Quảng Hàm cho rằng: “Các văn sĩ Tàu và ta, khi viết văn thường mượn một sự tích xưa hay một câu thơ, câu văn cổ để diễn tình ý của mình nhưng không kể rõ việc ấy hoặc dẫn cả nguyên văn mà chỉ dùng một vài chữ để ám chỉ việc ấy hoặc câu văn ấy. Cách làm ấy có thể gọi chung là dùng điển cố” [45, tr.183]. Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc San cũng khẳng định: “Điển cố là viết gọn chuyện cũ lời xưa thành đôi ba câu chữ để đưa vào văn chương, làm cho câu văn hàm súc ngắn gọn, lời ít ý nhiều” [135, tr.3]. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra hai dạng thức của cách dùng điển: thứ nhất là mượn “chuyện cũ” (dụng điển), thứ hai là mượn “lời xưa” (lấy chữ).
        Trong thơ bang giao Việt Nam TK X – XIV, điển cố được sử dụng phong phú, đa dạng trên các phương diện: số lượng, nguồn gốc xuất xứ, cấp độ ý nghĩa mà điển cố biểu đạt.
4.2.2.1. Số lượng, xuất xứ điển cố trong thơ bang giao TK X – XIV

 Số lượng điển cố trong thơ bang giao TK X - XIV
       Khảo sát 123 bài thơ bang giao TK X -  XIV, người viết thấy có 145 điển cố. Chúng có mặt ở hầu khắp các đề tài, xuất hiện cả trong thơ tiếp sứ và thơ đi sứ. Tỉ lệ xuất hiện điển cố trung bình mỗi bài 1,18 điển/ 1 bài. Số lượng điển cố chỉ mang tính tương đối. Ở phần khảo sát này, tác giả luận án không xếp những điển chỉ địa danh gắn với các nhân vật lịch sử mà các sứ thần bắt gặp trên đường đi sứ, vì đây cũng là những sự vật hiện tượng diễn ra trong thực tại. Qua cách dụng điển, thơ bang giao TK X – XIV cho thấy đặc điểm sáng tác của từng tác giả, vốn kiến thức thông kim bác cổ và khả năng xử lý thông tin tinh tế của mỗi thi nhân.
        Việc sử dụng điển cố ở mỗi tác giả là khác nhau. Nhiều thi nhân coi điển là phương thức hữu hiệu để diễn tả tình ý mình. Đó là các tác giả Phạm Sư Mạnh, Hồ Tông Thốc, Trần Mạnh. Ngược lại, có tác giả chú trọng về cảnh sắc thiên nhiên và con người Trung Hoa trong thực tại, nên ít sử dụng điển như Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn… Đặc biệt có trường hợp tác giả không sử dụng điển cố như: Mạc Ký (?). 

Xuất xứ điển cố trong thơ bang giao TK X – XIV

      Điển cố thường có xuất xứ từ sách sử, truyện kinh điển của Nho gia như: Kinh thi, Kinh lễ, Kinh Xuân Thu, Kinh Dịch, Trung dung, Hậu Hán thư, Tả truyện… Các thi liệu, văn liệu của các bậc sử gia – triết gia – thi nhân được rút ra từ Sở từ, Ly tao, Liệt tiên truyện,... Xu hướng dụng điển này là xu hướng chung của thi ca thời trung đại. Bởi vì, điển cố trong các trước tác trên đều liên quan đến hệ tư tưởng đạo đức mỹ học Nho gia, hướng con người tới việc hành xử thuận theo đạo lý. Sử dụng điển cố không chỉ là mẫu mực trong sáng tác nghệ thuật mà còn tạo lập hình thức diễn đạt phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của thời đại.

       Các điển cố trong thơ bang giao TK X – XIV được vận dụng trên cả hai nguồn: các nhân vật, sự kiện lịch sử và các văn liệu, thi liệu nổi tiếng trong những văn bản cổ. Các nhân vật trong lịch sử không hề xa lạ với các trí thức trung đại. Sự giãn cách của thời gian không làm xưa cũ những vấn đề nhân sinh thế sự. Qua gương cổ nhân, hậu thế soi chiếu tìm ra những bài học hiện sinh. Ví như, cảm khái trước những bậc tài hoa trung nghĩa bị cuộc đời vùi dập, tác giả lấy câu chuyện cuộc đời Khuất Nguyên, Giả Nghị (Hồ Nam – Nguyễn Trung Ngạn); đề cao con người cương trực, quyết giữ vững khí tiết kẻ sĩ trước sự đảo điên của thời cuộc, các thi nhân thường mượn câu chuyện hành xử của Đào Tiềm (Quá Bành Trạch phỏng Đào Tiềm cựu cư – Mạc Đĩnh Chi); ngợi ca sự tiết hạnh thủy chung, thơ bang giao thường nhắc đến câu chuyện của “đế phi” là Nga Hoàng và Nữ Anh khóc thương chồng đến chết (Quá Tiêu Tương - Phạm Sư Mạnh, Động Đình hồ – Nguyễn Trung Ngạn); ngưỡng vọng triều đại thịnh trị, các sứ thần thường hay nói đến triều đại Nghiêu, Thuấn (Tạ Bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn – Trần Minh Tông). 
4.2.2.2. Ý  nghĩa và  phương thức sử dụng điển cố trong thơ bang giao TK X - XIV
         Mỗi điển cố thường bao hàm hai nội dung ý nghĩa. Một là tính lịch sử cụ thể chứa đựng trong bản thân nó. Hai là, tính “biểu trưng” của mỗi điển cố đặt trong văn cảnh mới mà tác giả dụng điển hướng tới. Tính lịch sử tạo nên giá trị tự thân của mỗi điển cố. Tính biểu tượng lại làm cho điển cố tăng thêm độ hàm súc, chiều sâu và sự biểu đạt cho lời thơ. Điển cố không chỉ có ý nghĩa như một phương tiện ngôn ngữ diễn đạt nội dung mà chính là hình thức nghệ thuật súc tích. Các nhân sĩ phương Nam sử dụng điển để biểu đạt suy nghĩ mình và phục vụ công việc bang giao.

        Trong thơ bang giao TK X – XIV, sự xuất hiện của hệ thống điển cố trước hết gắn liền với những vấn đề liên quan tới công việc bang giao và cảm xúc của các nhà ngoại giao trong cả quá trình tiếp sứ, đi sứ.
             Liên quan đến chuyện các sứ thần đi sứ, tác giả thường trích dẫn các điển trong Kinh thi, Kinh dịch… như khúc Hoàng Hoa, chuyện Trương Khiên đi sứ, hình ảnh “phì mã, khinh cừu”… Hoàng hoàng giả hoa là một bài thơ trong thiên Tiểu Nhã, thuộc Kinh thi. Nội dung bài đó nói về việc vua tiễn bề tôi đi sứ. Sau này chữ “Hoàng Hoa” thường dùng chỉ việc đi sứ. Câu chuyện Trương Khiên đi sứ Tây Vực, hai lần bị giặc Hung Nô giam giữ, hơn 10 năm mới hoàn thành nhiệm vụ sứ sự. Điển này sau được sử dụng để nói đến việc đi sứ gian nan. Còn như hình ảnh “phì mã, khinh cừu” rút từ câu “Thừa phì mã ý khinh cừu” (Cưỡi ngựa béo mặc áo cừu nhẹ) trong Luận Ngữ thuộc thiên Ung Dã. Điển này chỉ sự sang trọng, phong lưu, giàu sang. Những điển trên thể hiện thái độ đề cao của người xưa với việc đi sứ. Tuy nhiên đi sứ đâu phải là câu chuyện cá nhân mà là câu chuyện của dân tộc, của triều đại. Vì thế, qua điển cố, thơ bang giao cũng phản ánh tinh thần mỗi giai thời khá rõ. Ở lúc quốc gia bước vào thời kỳ tự chủ, lại liên tiếp chiến thắng những cuộc xâm lăng từ nhà Hán, nhà Tống, nhà Nguyên… thì âm điệu chủ yếu của thơ đi sứ TK X – XIV là âm điệu hào hùng. Có buồn nhưng đó chỉ là nỗi buồn của người xa xứ chứ không phải là nỗi buồn đau của thế hệ trí thức bị “chấn thương” tinh thần sâu sắc từ biến cố bể dâu của thời đại như trong thơ đi sứ giai đoạn sau. Đi sứ thời này không có cảnh sứ thần với “tệ cát, luy lâu” (áo rách, ngựa gầy) ở một góc sông mênh mông bèo nước, hay trên đường xa kham ruổi mịt mờ như trong thơ đi sứ Lê, Trịnh, Nguyễn. Ở đây, chúng ta chỉ thấy có hình ảnh sứ thần đàng hoàng, bản lĩnh. Điều này được gợi ra qua các điển: sứ tiết, ngọc tiết, tiết mao, hắc cừu. Trong bài Sơ độ Lô thủy, Nguyễn Trung Ngạn tự thuật: “Thao trì sứ tiết xuất kinh hoa,/Trú mã cô đình nhật vị tà.” (Vội vàng cờ sứ ra khỏi kinh thành,/ Dừng ngựa ở ngôi đình cô độc mặt trời chưa xế bóng.). “Sứ tiết” là cờ tiết ngọc của người đi sứ, cũng là hình ảnh chỉ người đi sứ. Nhờ tính hàm súc của điển tích này mà hình ảnh sứ thần hiện lên chân thực. Xa quê là buồn nhớ nhưng với tinh thần “toàn quân mệnh tráng quân uy”, các sứ thần Đại Việt đã cầm cờ tiết ngọc, hai vai trĩu nặng sứ mệnh của nước nhà… Bài thơ dù có viết về cuộc chia tay nhưng không phải là cuộc chia tay của cá nhân với cá nhân mà là cuộc chia tay của các sứ thần trên đường thực hiện công việc bang giao dân tộc… Vì vậy, lời thơ có buồn mà không bi lụy. Ý vị này được gợi ra chủ yếu từ điển cố “sứ tiết”. Ngoài ra các thi nhân còn sử dụng điển “ngọc tiết”, “hắc cừu” để phác họa chân dung của chính mình – chân dung tự tin, bản lĩnh của sứ thần Đại Việt: “Hiểu nhật khai tân lễ,/ Vi ngâm ủng hắc cừu.” (Quá Bành Trạch, Bùi Mộ - Mặt trời sáng sớm khoe ánh nắng mới,/ Khoác áo cừu đen ngồi ngâm thơ.). Những điển cố “sứ tiết”, “ngọc tiết”, “hắc cừu” trong thơ bang giao TK X – XIV đã ngợi ca vẻ đẹp sứ thần và trách nhiệm của người đi sứ. Những điển ấy lại gắn với không khí của thời đại đã tạo nên những nét riêng khó lẫn qua chân dung sứ thần TK X - XIV.

          Trong thơ tiếp đón sứ thần Trung Hoa, các bậc quân vương và tướng lĩnh đời Trần đã vận dụng khéo léo các điển cố: “cửu đỉnh”, “phượng vĩ”, “tiếng tơ”, “tiếng lụa”, “ngọc quỳnh”, “phượng chiếu”, “chỉ xích”, “Thái Sơn”, “Nghiêu Thuấn”, “Khổng Nhan”,… Những điển như thế vừa thể hiện thái độ nhún nhường vừa thể hiện thái độ tôn sùng người phương Bắc, hướng tới một tinh thần bang giao hữu hảo, một cuộc sống hòa bình. Trong bài Tặng Bắc sứ Tát Chỉ Ngõa,Văn Tử Phương, vua Trần Minh Tông đã khéo léo sử dụng các điển cố: “quỳ hoắc”, “ty luân” để diễn tả tâm tình của mình: “Khuynh tâm hiệu quỳ hoắc,/ Phù trượng thính ty luân.” (Dốc lòng hướng về mặt trời như cây quỳ, cây hoắc,/ Chống gậy ra nghe tiếng tơ tiếng lụa.). Quỳ hoắc là loại cây có hoa hướng về mặt trời. Sau được dùng để chỉ sự trung thành. Ty luân là tơ lụa. Kinh Lễ có câu “Vương ngôn như ty, kỳ xuất như luân”, nghĩa là tiếng nói của vua như tơ, khi phát triển ra thì như lụa. Sau “ty luân” được dùng để chỉ tờ chiếu nhà vua. Với hai điển này, Trần Minh Tông đã thể hiện thái độ nhún nhường của người Việt cùng tinh thần đề cao “thiên triều” trong ứng xử. Đồng thời vua Trần gửi gắm khát vọng hòa bình mãnh liệt. Vua Trần Minh Tông thay lời Đại Việt nói lên nguyện vọng chung của dân tộc: không muốn xảy ra chiến tranh đổ máu. Tuy nhiên, chủ quyền dân tộc vẫn phải được tôn trọng, văn hiến của dân tộc phải được giữ gìn. Đó là cách diễn ngôn kết hợp trí tuệ và tình cảm, nhu mềm mà cương quyết. 

         Các sứ thần Đại Việt còn mượn điển để phủ định lại chính điển, đặt các điển bên nhau để hàm ý, tạo lập đánh giá, bàn bạc… Bài thơ Tạ Bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn, có tám câu thất ngôn bát cú Đường luật, tác giả Trần Minh Tông sử dụng tới bảy điển cố: “Cửu đỉnh điện an nhược Thái san,/ Thời dương thời vũ chướng yên hàn./ Phổ thiên ngọc bạch quy Nghiêu Thuấn,/ Tị ốc huyền ca học Khổng Nhan./ Đồng trụ bất tu lao Mã Viện,/ Bồ tiên nan phục tiễn Lưu Khoan./ Thánh ân hạo đãng từ vân khoát,/ Hóa tác cam lâm mãn thế gian.” (Chín cái vạc đặt vững như núi Thái sơn,/ Nắng mưa phải thì, lam chướng tan./ Cả thiên hạ mang ngọc lụa về chầu Nghiêu, Thuấn,/ Khắp mọi nhà đàn hát, học theo Khổng Tử, Nhan Hồi./ Không cần Mã Viện phải mất công dựng cột đồng,/ Khó mà còn khen ngợi Lưu Khoan có roi cói./ Ơn thánh thượng mênh mông, mây lành rộng rãi,/ Hóa làm mưa ngọt đầy khắp thế gian.). Ở đây, việc sử dụng điển cố dày đặc không chỉ cho thấy sự am tường văn hóa của chủ thể diễn ngôn mà còn cho thấy tấm lòng nhân đạo của người cầm bút – vua Minh Tông. Vị hoàng đế nước Nam khôn khéo xưng tụng Bắc quốc qua các điển cửu đỉnh, Thái San, ngọc bạch, Nghiêu Thuấn, Khổng Nhan. Nhà vua cũng lại khéo léo phê phán nhắc nhở, phủ định những hành xử vô nghĩa của họ với nước Nam ta qua câu chuyện “Đồng trụ Mã Viện”; hình phạt roi cói của Lưu Khoan. Nếu đọc qua sẽ không thấy có mối liên quan giữa nội dung bốn câu thơ trên và bốn câu thơ dưới. Nhưng khi xâu chuỗi các điển cố, chúng ta thấy có một mạch liên kết chặt chẽ của ý thơ: nếu như triều đại nhà Nguyên cũng thịnh trị, vững chắc, yên bình như “cửu đỉnh”, “Thái Sơn”; vua Nguyên đức độ như “Nghiêu Thuấn”, bề tôi trung thành như “Khổng Tử”, “Nhan Hồi” thì cả thiên hạ sẽ quy phục, đâu cần sử dụng đến hình phạt roi cói của Lưu Khoan, hay hình thức đàn áp của Mã Viện. Sử dụng điển cố, nhà thơ không chỉ tỏ cho sứ thần Trung Hoa thấy rõ bản lĩnh Việt Nam, trí tuệ Việt Nam mà còn tăng thêm chiều sâu ý nghĩa của lời thơ. Ước vọng hòa bình của người Việt được biểu hiện tinh tế qua hệ thống điển cố. 

         Như vậy, điển cố trong thơ bang giao Việt Nam TK X - XIV phong phú về số lượng, được sử dụng ở tất cả các đề tài và nhiều phạm vi khác nhau nhưng đều khiến ý thơ hàm súc tạo hiệu quả cao trong diễn đạt. Điển cố mãi là một mã khóa quan trọng để tìm hiểu thơ bang giao nói riêng và thơ ca trung đại nói chung.

4.2.3. Các dạng thức câu thơ 
       Thơ bang giao TK X – XIV sử dụng đa dạng các kiểu câu: câu trần thuật, câu nghi vấn, câu cảm thán, câu cầu khiến. Tuy nhiên câu trần thuật chiếm số lượng lớn nhất. 
4.2.3.1. Kiểu câu miêu tả, trần thuật
       Khảo sát 123 bài thơ bang giao TK X – XIV, chúng tôi thấy có 822/ 925 câu thơ trần thuật (88,86%). Điều này có thể lý giải. Thứ nhất, “Trong thơ, cũng như trong đời sống, loại câu thường dùng nhất vẫn là câu trần thuật, vì chức năng của ngữ pháp là chức năng thông báo” [44, tr. 220]. Tiếp nữa, do tính chất công vụ, ngoại giao, kiểu câu trần thuật càng được ưa dùng. Thơ bang giao có thể xem là tập “nhật ký bang giao bằng thơ” ghi lại hành trình đi sứ, tiếp sứ của người Việt. Căn cứ vào thời gian đề cập trong thơ, câu trần thuật được chia thành ba loại: câu trần thuật kể lại sự việc trong quá khứ; câu trần thuật những vấn đề hiện tại; câu trần thuật hướng về việc tương lai.  
        Thứ nhất, thơ bang giao TK X – XIV sử dụng những câu trần thuật kể lại, thuật lại những sự việc trong quá khứ. Xuất phát từ quan niệm sùng cổ, tập cổ nên quá khứ là thời lý tưởng, huy hoàng trong tư duy người xưa. Song, khác với tiền nhân, các sứ thần không sử dụng nhiều thời gian quá khứ. Câu trần thuật quá khứ chiếm số lượng khiêm tốn: 34/ 822 câu. Về hình thức, nhiều câu thơ mang nội dung quá khứ rõ ràng bởi sự hiện diện của những từ: dĩ, tằng, thành… Kiểu câu này được dùng nhiều nhất khi các nhà thơ hướng về một thời đã qua với thái độ chiêm bái tiếc nhớ: “Sơn hà kỳ tuyệt ký tằng du.” (Họa đại Minh sứ Dư Quý, Phạm Sư Mạnh – Nơi non sông tươi đẹp nhớ đã đến dạo chơi.), “Trung nguyên khôi phục dĩ vô kỳ” (Quá Tống đô, Trương Hán Siêu – Việc khôi phục đất Trung nguyên đã không còn hy vọng nữa); “Thạch khắc niên thâm tự dĩ man,” (Đề Ngô Khê, Nguyễn Quý Ưng – Đá khắc lâu năm chữ đã mờ,)... Ở nhiều bài thơ không xuất hiện các từ: “dĩ”, “tằng”, “thành” nhưng người đọc vẫn cảm nhận được sự hiện diện của thời gian quá khứ do ý nghĩa toát lên từ ý thơ, câu thơ. Phạm Sư Mạnh khi tiếp sứ thần nhà Minh, trước hành trình xa xôi của sứ giả phương Bắc, ông đã bồi hồi nhớ lại cảnh công cán của mình ba mươi ba năm trước: “Vạn lý trì khu bắc sứ Yên,/ Cựu du tam thập hựu tam niên./ Hoàng Hà ba lãng Thái Hàng tuyết,/ Đại Biệt dịch trình Bành Lãi thuyền./ Khổng miếu Nghiêu đô cung phỏng lãm,/ Tần thành Hán ấp nhập ngâm biên.” (Rong ruổi muôn dặm, đi sứ phương Bắc ở Yên Kinh,/ Đã ba mươi ba năm kể từ chuyến đi chơi trước./ Sóng sông Hoàng Hà, tuyết núi Thái Hàng,/ Đường trạm Đại Biệt, con thuyền trên hồ Bành Lãi./ Miếu Khổng Tử, đô thành vua Nghiêu, đều từng thăm hỏi,/ Thành nhà Tần, ấp nhà Hán đều vào cuộc ngâm.). Có thể nói, đây là những sáng tác đặc biệt của Phạm Sư Mạnh. Những vần thơ này được Hiệp Thạch viết khi họa vận với sứ thần phương Bắc sang Việt Nam, nhưng toàn bộ nội dung bài thơ, thi nhân lại kể lại những điều “sở kiến” trên đường đi sứ hơn ba mươi năm trước. Phạm Sư Mạnh đã gợi nhắc hành trình khó khăn khi ông sang Bắc quốc, lúc đi ngựa, lúc đi thuyền. Qua đó, tác giả biểu lộ sự cảm thông cho hành trình của quan khách Trung Hoa. Viết về cảnh đẹp, danh tích lịch sử, cuộc sống của xứ Bắc còn là cách Phạm Sư Mạnh tán tụng đối phương. Sự tinh tế cũng như trí tuệ mẫn tiệp của người trí thức nho học Đại Việt cũng nhân đó mà được phô diễn… Như vậy, trong trường hợp này, giá trị kép của thơ bang giao được biểu lộ chính nhờ những câu trần thuật quá khứ. 
        Thứ hai là, thơ bang giao sử dụng phổ biến câu trần thuật phản ánh vấn đề thời hiện tại. Khảo sát 822 câu trần thuật, chúng tôi thấy câu trần thuật hiện tại là 770 câu. Dạng thức câu này thể hiện ở lớp từ thuộc về cái hôm nay, cái đang diễn ra như: kim, thử… “Nguyệt minh kim dạ túc Hoành Châu” (Hoành Châu thứ Vương Bồng Trai vận, Nguyễn Quý Ưng - Đêm nay trăng sáng ngủ lại ở Hoành Châu); “Trung Quốc phương kim dụng Nho trị,” (Họa đại Minh sứ Dư Quý, Phạm Sư Mạnh – Nay Trung Quốc dùng đạo Nho trị nước,); “Hồ Việt nhất gia kim nhật sự,” (Thái Bình lộ, Nguyễn Trung Ngạn – Hồ Việt một nhà là việc ngày nay,)... Trên đường đi, các sứ thần dùng câu trần thuật ghi lại những trải nghiệm của bản thân, những nhận xét đánh giá khi đi qua mỗi địa danh hay những danh tích lịch sử nào đó. Với những câu trần thuật hiện tại, nhân sĩ nước Nam thể hiện sự am tường uyên thâm về con người, vê đất nước, về thiên nhiên Trung Hoa. Cũng có khi trong những vần thơ tặng tiễn, họa đáp câu trần thuật lưu lại lộ trình tiếp đón khâm sứ Trung Hoa tại Việt Nam hay quá trình ứng đối với vua, quan phương Bắc tại “thiên triều”. Ở những sáng tác này, qua những câu thơ trần thuật hiện tại, người đọc như được tham dự những sự kiện ngoại giao đương thời...
        Thứ ba là, kiểu câu trần thuật diễn tả những vấn đề được vẽ ra trong tương lai cũng được các tác giả TK X – XIV sử dụng. Theo truyền thống thơ cổ, nhà thơ ít nói về tương lai. Bởi thế, kiểu câu trần thuật về thời tương lai xuất hiện với số lượng khiêm tốn: 18/822 câu. Tuy vậy chúng thường có nội dung định hướng rõ ràng, cụ thể. Có khi câu trần thuật tương lai trong thơ bang giao thể hiện ước vọng về một cuộc sống nhân quần hòa bình, thịnh trị mà mỗi tác giả hoài vọng: “Quy lai tái tiền tịch,/ Hạnh bất ngoại tư dân.” (Tặng Bắc sứ Tát Chỉ Ngõa, Văn Tử Phương, Trần Minh Tông – Khi trở về lại đến chỗ ngồi phía trước,/ Mong không bỏ xứ này ra ngoài là may lắm.). Ở đây, tương lai được quan niệm như một sự lặp lại, tiếp nối hiện tại. Hay nói cách khác, tương lai là hiện tại được kéo dài ra – một tương lai gần: “Minh nhật Lô giang yên thủy khoát,” (Họa Kiều Nguyên Lãng vận, Trần Nhân Tông - Ngày mai đã qua sông Lô mênh mông khói nước,); “Minh triêu tương cách vân Nam Bắc” (Tống Bắc sứ Tát Chỉ Ngõa, Triệu Tử Kỳ, Trần Minh Tông – Sáng mai xa nhau, mây chia đôi ngả Nam Bắc). Những câu trần thuật về thời tương lai này vừa diễn tả những sự kiện sẽ xẩy ra nhưng cũng biểu lộ tâm trạng ngậm ngùi lưu luyến của con người trước giờ phút biệt ly. Tình hữu hảo giữa các sứ thần, giữa hai dân tộc Việt – Trung cũng nhờ đó được khẳng định. Kiểu câu này còn phản ánh những dự cảm, lo âu của mỗi sứ thần về những gian truân, hiểm nguy của chặng đường phía trước: “Bất tri ủng tiết minh triêu khứ,/ Hựu thị yên ba kỷ nhật trình.” (Bắc sứ đề Quế Lâm dịch - Không biết việc cầm cờ tiết để ngày mai lên đường thế nào đây,/ Lại là cuộc hành trình bao ngày nữa trong khói sóng?). 
4.2.3.2. Kiểu câu cầu khiến
         Khảo sát thơ bang giao TK X – XIV, chúng tôi thấy có 25/925 câu cầu khiến (2,7%). Câu cầu khiến xuất hiện tập trung ở thơ xướng họa, đối đáp, tặng tiễn là chính. Ở đây, chủ thể diễn ngôn nước Nam dùng câu cầu khiến để dặn dò, khuyến khích, an ủi, bày tỏ nguyện vọng… với sứ thần Trung Hoa. Điều đặc biệt, ở những bài thơ này, câu cầu khiến đồng thời là câu kết, xuất hiện ở cuối bài. Trong thơ Đường luật, những câu kết thường khát quát tổng hợp ý nghĩa của toàn bài. Nó là hạt nhân của cái “quả” trong hệ thống “cây” thơ (chữ dùng của Nguyễn Thị Bích Hải). Nói như nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Phi, Trần Đình Sử: “Khi câu phi trần thuật xuất hiện ở cuối bài thơ thì nó có hiệu quả là: lời hết mà ý còn mãi” [47, tr. 71]. Nhờ vậy, mục đích cầu khiến càng được nhấn mạnh, càng phát huy tác dụng. Trong bài Tống Bắc sứ An Lỗ Uy, Lý Cảnh Sơn, Trần Anh Tông mượn hình thức câu cầu khiến tỏ ý nhờ cậy: “Thái bình hữu tượng bằng quân ngữ,” (Có cảnh thái bình là nhờ ông nói giúp,). Trần Quang Khải, qua bài Tặng Bắc sứ Sài Trang Khanh, Lý Chấn Văn đẳng, sử dụng câu cầu khiến cũng không ngoài mục đích diễn tả niềm mong mỏi được “thiên triều” che chở: “Cảm chúc tứ hiền quân phiếm ái,/ Hảo vi noãn dực Việt thương sinh.” (Dám mong bốn vị sứ giả tài giỏi có lòng yêu thương công bằng rộng lớn,/ Hãy che chở cho thương sinh nước Việt.). 
         Ngoài thơ xướng họa, đối đáp, họa vận; câu cầu khiến ít được sử dụng trong những bài thơ viết về thiên nhiên, về lịch sử và con người hay đất nước hoặc bộc lộ tâm tình sứ giả. Tuy vậy, các sứ thần cũng dùng câu cầu khiến để tự yêu cầu, tự nhắc nhở chính mình: “Thí trích Hoàng Hoa ngâm Sở tá,/ Nhất bôi liêu vị túy Nam lâu.” (Hùng Tương dịch, Nguyễn Trung Ngạn - Thử ngắt bông hoa cúc, ngâm bài Sở tá,/ Một chén tiêu sầu say trên lầu Nam.)...
 4.2.3.3. Kiểu câu nghi vấn
        Về số lượng, trong thơ bang giao, câu nghi vấn xuất hiện 37/925 câu (chiếm 4,0%). Trách nhiệm ngoại giao nặng nề luôn khiến các nhà thơ lo lắng suy tư. Trước thử thách của vua quan thiên triều nơi sân rồng Bắc quốc, hay khi đi đón các sứ giả Trung Hoa, họ luôn huy động trí lực, luôn suy nghĩ làm gì, làm thế nào để bảo vệ an nguy và thể diện quốc gia mà không tổn hại đến mối quan hệ bang giao giữa hai dân tộc? Lại nữa, mỗi lần đi sứ, thời gian kéo dài, ngày về không hẹn trước, lại đối diện với không gian xa lạ, các sứ thần không khỏi trăn trở. Đi sứ hay tiếp sứ đã đặt các nhà ngoại giao vào “hoàn cảnh điển hình”. Họ sẽ bộc lộ “tâm trạng điển hình”. Con người dấn thân vì lý tưởng Nho gia, vì trách nhiệm bang giao cũng như con người đời thường đã khiến các sứ giả nhiều nghĩ suy, trăn trở. 
         Qua khảo sát, chúng tôi thấy phạm vi, mục đích sử dụng câu nghi vấn khá đa dạng. Câu nghi vấn thường xuất hiện nhiều trong những vần thơ xướng họa. Khi họa đáp với các sứ thần phương Bắc, những nhà ngoại giao Đại Việt đã sử dụng câu nghi vấn: “Dục vấn An Nam sự?” (Đáp Bắc nhân vấn An Nam phong tục, Hồ Quý Ly - Muốn hỏi về chuyện nước Nam ư?); “Càn khôn kiêm ái vô Nam Bắc,/ Hà hoạn vân lôi phục hữu truân.” (Tặng Bắc sứ Lý Tư Diễn, Trần Nhân Tông - Trời đất vốn một lòng yêu thương không phân biệt Nam Bắc,/ Còn lo gì gặp bước gian truân gió mưa sấm sét.)… Hướng tới đối tượng giao tiếp cụ thể những câu nghi vấn trong trường hợp này đã được sử dụng đúng với đặc điểm của bản thân nó: mục đích hỏi. Những nhà ngoại giao Đại Việt cũng nhận được những hồi đáp vì có thơ đối, có thơ họa lại của sứ thần Trung Hoa.

        Ngược lại ở những bài thơ viết về thiên nhiên, về lịch sử… những câu nghi vấn thường được dùng để khẳng định, phê phán hay đồng cảm… Một số sáng tác tiêu biểu có sử dụng kiểu câu nghi vấn như: Đề Hạng Vương từ (Hồ Tông Thốc), Bắc sứ ngẫu thành (Phạm Mại), Quá Tống đô  (Trương Hán Siêu), Cù Đường đồ  (Đinh Củng Viên), Bồn Phố Tì Bà đình (Nguyễn Trung Ngạn),... Xa quê, bản thân đau ốm bệnh tật, nỗi nhớ nhà da diết, Nguyễn Trung Ngạn có những câu hỏi đầy khắc khoải: “Bách tuế năng kham kỷ biệt ly,/ Dị hương cửu khách vị thành quy” (Tư quy - Trong một trăm năm có thể chịu đựng được mấy lần ly biệt?/ Quê người làm khách đã lâu không về được.). Bằng sự chiêm nghiệm của mình, Nguyễn Trung Ngạn tự vấn rằng: một đời người chịu bao lần biệt ly? Bởi lẽ, biệt ly là nhớ nhung, sầu muộn, khổ đau. Nhà thơ cảm thấy mỗi chuyến đi sứ là một cuộc chia tay biệt xứ lâu dài. Đằng sau câu hỏi khắc khoải là nỗi buồn khi nhà thơ ý thức thân phận hiện tại của mình: ở đất khách quê người đã lâu mà chưa được về. 
          Những câu hỏi tự vấn với những suy tư, trăn trở về nỗi niềm  riêng – chung xoáy sâu vào lòng người đọc. Đó còn là những cảm thức của người sứ thần về thế sự, nhân sinh, quốc gia dân tộc. Cũng có khi câu hỏi tự vấn biểu hiện con người thức nhận hay con người “bất khả tri” ở các sứ thần: “Thử sinh hưu cánh vấn,/ Hành chỉ nhậm du du.”(Bắc sứ ngẫu thành, Phạm Mại - Cuộc đời này xin đừng hỏi nữa,/ Đi hay dừng phó mặc cho tương lai mờ mịt.). Câu thơ như một tiếng thở dài buồn bã bộc lộ sự chiêm nghiệm của tác giả về lẽ xuất xử của một kẻ sĩ: đi hay ở, hành hay tàng,.. tất cả mặc cho tạo hóa xoay vần sắp đặt. Đường làm quan không mấy hanh thông khi nhiều lần bị giáng chức, đường đi sứ nhiều khó khăn, lại dừng chân nơi quán vắng, Phạm Mại rơi vào tâm trạng bi quan. Tuy vậy, dẫu phải nếm trải bao gian lao vất vả, Phạm Mại vẫn không muốn rời bỏ chốn quan trường trở về núi cũ. Câu thơ vì thế mà toát lên tinh thần nhập thế tích cực. Tình huống này khác hẳn với cách lựa chọn dứt khoát của sứ thần Đoàn Nguyễn Tuấn sau này. Dự cảm về chặng đường làm quan đầy hiểm nguy, Đoàn Nguyễn Tuấn muốn nắm bí quyết “tri chỉ” dừng lại để tránh xa chốn quan trường đầy bụi bặm, đố kỵ trở thành một ấn sĩ: “Quy khứ tảo tham tri trỉ quyết,/ Khinh cừu tệ tận chế tân hà.” (Ngẫu nhiên ngẫm vịnh ở Yên Đài – Khi về sẽ sớm tìm bí quyết tri chỉ,/ Áo cừu nhẹ rách hết sẽ may áo lá sen mới.). 
4.2.3.4. Kiểu câu cảm thán
        Trong thơ bang giao TK X - XIV, câu cảm thán xuất hiện 41/925 câu (4,43%). Đây là loại câu thích hợp để bộc lộ cảm xúc, biểu lộ thái độ của người nói với người nghe hoặc đối tượng được nói tới. Câu cảm thán thường đi liền với các từ: “khả liên”,“trù tướng”…
         Câu cảm thán có khi xuất hiện ngay trong những bài thơ trực tiếp thể hiện công việc bang giao: thơ xướng họa, ứng đối, họa đáp. Dạng thức diễn đạt này cho thấy cuộc xướng họa giữa các vị vua, nhà ngoại giao Đại Việt với các sứ thần Trung Hoa không dừng ở nghi thức bang giao mà còn là quan hệ giao tiếp thông thường. Trong những lần giao tế như thế, đôi bên thường vượt qua nghi thức quan phương để đối đãi với nhau như bè bạn. Những lúc chia tay, hai bên thường bộc lộ tình cảm vấn vương, bịn rịn. Ý vị này bộc lộ khá rõ qua một số sáng tác như: Tống Bắc sứ Trương Hiển Khanh (Trần Thái Tông), Tống Bắc sứ Sài Trang Khanh (Trần Quang Khải). Cả Trần Thái Tông và Trần Quang Khải đều sử dụng kiểu câu cảm thán để diễn tả tâm tình với khách phương xa: “Cố vô quỳnh báo tự hoài tâm,/ Cực mục giang cao ý bất kham.” (Tống Bắc sứ Trương Hiển Khanh, Trần Thái Tông - Nghĩ không có ngọc quỳnh đáp lại, lòng tự thẹn,/ Trên bờ sông nhìn xa mãi xiết bao bùi ngùi.); “Tống quân quy khứ độc bàng hoàng” (Tống Bắc sứ Sài Trang Khanh, Trần Quang Khải - Tiễn ông trở về riêng những bâng khuâng). Sự xuất hiện những câu thơ cảm thán như thế khiến cho thơ xướng họa bang giao gia tăng tính trữ tình mà vẫn làm tròn chức năng ngoại giao. Câu chuyện quốc sự của đôi bên được lồng trong câu chuyện tâm tình. Việc chung không loại trừ tình cảm cá nhân. 
          Trong thơ đi sứ, câu cảm thán còn là dạng thức phù hợp để diễn tả tâm trạng ngổn ngang của người đi sứ. Đó là tâm trạng bịn rịn, khi xa nước, xa gia đình, xa người thân để thực thi mệnh quân vương. Đó là cảm khái thực cảnh, thực tình kẻ lữ thứ tha hương. Đi sứ, sứ thần Đinh Củng Viên bộc lộ niềm cảm khái trước sự tiêu điều, héo úa của cảnh vật cùng sự trôi chảy của thời gian: “Khả liên nhất phiến Tây nam cảnh,/ Phong vũ tiêu tiêu không họa tường.” (Cù Đường đồ, Đinh Củng Viên – Đáng thương thay một vùng khung cảnh Tây nam ấy,/ Trải gió mưa tiêu điều chỉ còn lại bức tường hoa.). Thiên nhiên Trung Hoa được cảm nhận qua sự đối chiếu giữa cảnh vật thực tại của Cù Đường và một Cù Đường lẫy lừng trong quá khứ. Không còn cảnh thành quách uy nghi, cờ xí rợp trời, tiếng trống trận vang rền, quân sĩ hàng hàng lớp lớp. Trước mắt nhà thơ chỉ là cảnh Cù Đường hoang tàn, đám cỏ thu lơ thơ, tiếng tù và trên núi hoang tiễn bóng chiều. Trước sự thay đổi của cảnh vật, Đinh Củng Viên ngậm ngùi, trăn trở. Câu thơ cảm thán với hai từ “khả liên” đã diễn tả rất đắt tâm trạng tiếc nuối về một thời đã qua nơi xứ người.
        Vậy là, thơ bang giao vẫn sử dụng đa dạng các kiểu câu: câu trần thuật, câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán. Việc phân tách các kiểu câu như trên trong luận án chỉ mang tính tương đối, giúp độc giả có cái nhìn tiệm cận hơn về thơ bang giao Việt Nam TK X – XIV.
4.3. Tính kỷ sự/ ký sự trong thơ 

   Kỷ sự/ ký sự là ghi chép sự việc và con người trong đời sống khách quan qua sự quan sát trực tiếp của tác giả. Xu hướng kỷ sự xuất hiện và trở thành đặc điểm, bút pháp thường gặp ở thơ bang giao. Tính chất công việc đặt ra cho sứ giả/ nhà ngoại giao/ thi nhân tìm đến hình thức nghệ thuật diễn tả phù hợp. Họ thuật lại những chuyện tiếp sứ, chuyện tiễn đưa, những chuyện trên đường đi sứ. Đồng thời, do nhu cầu tự thân, họ ghi lại cách cảm, cách nghĩ, tâm trạng trong hoàn cảnh cụ thể. Theo sự tìm hiểu của tác giả luận án, tính kỷ sự trong thơ bang giao TK X – XIV biểu hiện khá rõ ở tính thuật kể xác thực về không gian, thời gian và tính thuật kể công việc. 

4.3.1. Thuật kể xác thực về không gian, thời gian
       Qua khảo sát, tác giả luận án nhận thấy, tính cụ thể xác thực trong thơ bang giao TK X – XIV được thể hiện trên các phương diện: thời gian, không gian, có khi cả không gian và thời gian lồng ghép. Điều này chứng tỏ các tác giả bang giao có ý thức miêu tả về đối tượng trong tính chỉnh thể nhằm tạo ấn tượng về cái có thật của nội dung phản ánh và hướng tới sự minh bạch hóa về thông tin. 
       Thứ nhất, tính xác thực trong thơ bang giao TK X – XIV biểu hiện đầy đủ ở thông tin thời gian và không gian. Ở nhiều bài thơ, thời gian đi liền với địa điểm, nơi chốn như các sáng tác: Dạ bạc Kim Lăng thành, Tương Giang thu hoài, Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí, Càn Quán dạ tọa. Với cách đưa thông tin về thời gian, không gian xác thực vào thơ ca, các sứ giả Đại Việt muốn xác định rõ hoàn cảnh diễn ngôn, chủ thể diễn ngôn, hành động trong diễn ngôn một cách khách quan, chân thực. Người đọc cũng qua những từ ngữ biểu hiện thời gian, không gian, bước đầu có những khám phá, định hướng về cảm hứng, tư tưởng, hình tượng tác phẩm.

        Thứ hai, tính xác thực, cụ thể trong thơ bang giao thường gắn liền với thông tin về thời gian. Thời gian hiển thị trong thơ bang giao có khi là thời gian sự vụ gắn liền với lộ trình đón sứ, tiếp sứ, tiễn sứ, đi sứ; khi khác là thời gian sinh hoạt gắn liền với chuyện đi và chuyện dừng chân nghỉ ngơi của mỗi sứ thần nơi dã quán/ trạm dịch/ biên thành. Chúng được đề cập tới một cách đa dạng như thời gian chỉ mùa: xuân, hạ, thu, đông; thời gian chỉ ngày: trừ tịch, húy kỵ; thời gian trong một ngày qua các buổi: sáng, trưa, chiều, tối, đêm. Tiêu biểu là các sáng tác: Vãn cảnh, Hỷ tình, Phụng Bắc sứ cung ngộ Hy Lăng đại tường nhật hữu cảm, Dạ bạc Kim Lăng thành, Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí, Càn Quán dạ tọa...
        Thứ ba, tính chất xác thực, cụ thể trong thơ bang giao thể hiện rõ nhất ở thói quen hiện thị thông tin về địa điểm, nơi chốn của mỗi sứ thần.
            Trước hết, không gian hiện thị ngay ở nhan đề bài thơ. Địa điểm hiện thị trong nhan đề thơ bang giao có hai loại. Đó là tên sông, núi, lầu, miếu… những địa danh mà tác giả đi qua như Cù Đường, Lũ Tuyền, Bành Trạch, Tiêu Tương, Tĩnh Giang, Ung Châu, Hoành Châu… Cũng có thể là nơi các sứ thần trú chân sau hành trình đi sứ như: trạm, điếm, dã quán… Các sáng tác tiêu biểu như: Cù Đường đồ, Quá Tống đô, Quá Bành Trạch phỏng Đào Tiềm cựu cư, Đề Hạng Vương từ, Quá Tiêu Tương, Ô Giang Hạng Vũ miếu,... Đặc biệt là trường hợp Nguyễn Trung Ngạn. Hầu hết các nhan đề thơ trong Giới Hiên thi tập đều hiển thị không gian, nơi chốn. Vốn đề cao “thi tình”, “thi hứng” nên mỗi cảnh vật trên đường đi sứ đều hấp dẫn thi nhân. 

           Tiếp nữa, không gian còn có mặt trong nội dung tác phẩm thơ bang giao TK X – XIV thông qua hệ thống tên riêng. Hệ thống tên riêng, địa danh trong thơ bang giao TK X – XIV bao gồm hai loại chính: loại thứ nhất tên riêng mang tính chất địa danh (tên gọi gắn liền với địa hình thiên nhiên và tên gọi hành chính); loại thứ hai tên riêng mang tính lịch sử văn hóa. 

             Khảo sát 123 bài thơ bang giao TK X – XIV, người viết thấy có khoảng 80 tên riêng chỉ địa danh. Đó là tên sông núi, sông, hồ, suối, bãi, núi, hang động, cửa ải, trạm quán, phủ, tỉnh. Con số này có thể là nhiều hơn nữa, vì trong nhiều bài thơ, tác giả chỉ đặc tả núi non, sông hồ mà không chỉ tên cụ thể. Xuất hiện nhiều hơn cả là các địa danh: Động Đình hồ, Ngô Giang, Tương Giang, Thanh Thảo, Hành Sơn, Quế Lâm....  Có hiện tượng trên là bởi lẽ những địa danh này nằm trên lộ trình của các đoàn sứ thần Việt Nam, những địa danh đó luôn thu hút sự quan tâm của mỗi sứ thần. 

                Tên các con sông, hồ, suối, ghềnh bãi: Lô giang, Lũ Tuyền, Diệm Dự, Tương thủy, Thái Thạch giang, Động Đình hồ, Ngô giang, Thương Lang, Cửu giang, Liêm Khê, Giang Đông, Thanh Thảo hồ, Tương thủy, Hoàng Hà, Bành Lãi, Anh Vũ, Ngu Khê, Cổ Mãng, Lăng Thành cơ.
               Tên các ngọn núi hang động, con đường, cửa ải, trạm quán: Tản Viên sơn, Cấn nhạc, Cù Đường, Quý Lương tái, Quỷ Môn quan, Hàm quan, Vũ Doanh động, Hành Dương, Sở sơn, Quân sơn, Hùng Tương dịch, Phù Lưu dịch, Vĩnh Bình trại, Ngao Sơn, Đại Biệt, Chung Sơn, Thạch Đầu, Thái Hàng, Đại Biệt dịch, Quế Lĩnh, Cẩu Lũ, Nhạc Lộc, Dữu Lĩnh, Thái Sơn, Ngũ Lĩnh. 

              Tên các tỉnh thành, kinh đô trong lãnh thổ Trung Hoa như: Giang Đông, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô, Cát Lâm, An Huy, Giang Tây, Triết Giang, Phúc Kiến, Hồ Nam, Yên Kinh. 
              Tên các châu, phủ, huyện thuộc tỉnh: Đàm Châu/Trường Sa, Nhạc Dương (tỉnh Hồ Nam); Quế Lâm, Thái Bình, Hoành Châu, Thương Ngô, Ung Châu (tỉnh Quảng Tây); Võ Xương, Hán Dương (tỉnh Hồ Bắc); Kim Lăng/ Nam Kinh, Kiến Khang, ấp nhà Hán, thành Thiết Ứng (thuộc tỉnh Giang Tô); Hoàng Long (tỉnh Cát Lâm); thành vua Nghiêu (tỉnh Sơn Tây); Ô Giang, Cai Hạ (tỉnh An Huy); Hoàng Châu (tỉnh Triết Giang); Cửu Giang, Bành Trạch (tỉnh Giang Tây)...
           Cùng với hệ thống danh từ riêng chỉ địa danh là hàng loạt những tên riêng mang tính lịch sử văn hóa: Đó có thể là tên vùng đất đế đô/ đế kinh: Quan Trung (đất Tần thời Chiến quốc), Giang Đông (đất Sở cũ). Đó có thể là tên các công trình văn hóa tâm linh do con người kiến tạo như tên chùa, đền, miếu, bia, mộ, đình, đài, lầu, gác: Hạng Vũ miếu, Quán Quân mộ, Hạng Vương từ, Khổng miếu, Lý Ung bi, Hạng Vương đài, Ca Phong đài, Tì Bà đình, Vạn Thạch đình, Nhạc Dương lâu, Liễu Hầu miếu, Phục Ba từ.


Nói tóm lại, việc xuất hiện nhiều địa danh trên chặng đường đi sứ, chứng tỏ mỗi sứ thần trải qua khá nhiều vùng đất Trung Hoa. Đồng thời, những địa danh này không chỉ nhấn mạnh sự gian nan của sứ thần mà còn thể hiện sự khát khao tìm hiểu ở họ. Điều đó cũng cho thấy ở mỗi sứ thần không chỉ là con người phận vị mà còn là con người nghiệm sinh, con người du lãm, du khách... Hơn thế qua đó, người đọc có thể tự nhận được rõ hơn công việc ngoại giao của cha ông.     

 4.3.2. Thuật kể công việc
         Tính chất xác thực cụ thể trong thơ bang giao còn được thể hiện ở thông tin về hoạt động và công việc của sứ thần. Trong bối cảnh thời gian, không gian xác định, hoạt động của mỗi sứ giả hiện lên khá chân thực, sinh động. Lối thuật, kể công việc thường được các sứ giả Đại Việt sử dụng. Đặc biệt phải kể đến Nguyễn Trung Ngạn. Đây là tác giả duy nhất trong thơ bang giao TK X - XIV có thi tập riêng khi đi sứ. Trong Giới Hiên thi tập, tính chất ghi chép của sứ thần Nguyễn Trung Ngạn thể hiện khá rõ. Điều đó biểu lộ ngay ở thông tin thời gian, địa điểm, nơi chốn gắn với các hoạt động đa dạng cụ thể của sứ thần… Lượt đi bắt đầu từ kinh thành Thăng Long lên biên giới, từ Nam Ninh đến Yên Kinh. Lượt về từ Yên Kinh đến Nam Ninh, từ biên giới về kinh đô đất Việt. Những địa danh ở biên giới của Việt Nam và những địa danh Trung Hoa đều hiện hữu trong thơ đi sứ Nguyễn Trung Ngạn. Qua đó, hành trình đi sứ vừa là hành trình ngoại giao vừa là hành trình tâm trạng, hành trình trải nghiệm vốn tri thức, văn hóa, lịch sử của chủ thể.

         Lối thuật, kể công việc cũng có tính phổ biến và đa dạng: hoạt động xướng họa, thù tạc khi thực hiện trực tiếp nhiệm vụ bang giao; hoạt động thăm thú, đề vịnh, thưởng ngoạn; hoạt động gắn với lộ trình đi sứ và tâm trạng tác giả.
           Một là, tính thuật kể công việc trong thơ bang giao TK X – XIV xác định hoạt động của tác giả và tên nhân vật thù tiếp trong công việc đối ngoại. Lối thuật, kể thể hiện ngay ở nhan đề bài thơ. Thi đề thường nêu rõ “hành động”/nghi thức thù tạc hay tặng, tiễn và đối tượng hướng tới là ai. Ví như bài : Tống Bắc sứ Trương Hiển Khanh (Trần Thái Tông). Hành động giao tế là làm thơ tiễn biệt; đối tượng tiễn tặng là sứ giả nhà Nguyên – Trương Hiển Khanh. Với bài thơ Đăng Hoàng lâu tẩu bút thị Bắc sứ thị giảng Dư Gia Tân, Phạm Sư Mạnh đã nêu rõ hành động giao tế là ứng tác ngay (tẩu bút) khi ông nhận được “thử thách” của quan lại phương Bắc. Đối tượng tặng đáp là vị quan “thiên triều” - Dư Gia Tân. Những sáng tác sau cũng thường có chung cách thuật, kể công việc như thế: Tống Bắc sứ Sài Trang Khanh (Trần Quang Khải), Tặng Bắc sứ Sài Tràng Khanh, Lý Chấn Văn đẳng (Trần Quang Khải), Quỹ Trương Hiển Khanh xuân bính (Trần Nhân Tông), Tống Bắc sứ Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai (Trần Nhân Tông), Tặng Bắc sứ Lý Tư Diễn (Trần Nhân Tông), Họa Kiều Nguyên Lãng vận (Trần Nhân Tông), Tống Bắc sứ Ma Hợp Mưu, Kiều Nguyên Lãng (Trần Nhân Tông),…  Đấy là những “nghi thức”, là văn hóa giao tiếp thường diễn ra giữa các thành viên trong sứ đoàn.

             Hai là, lối thuật kể công việc trong thơ bang giao TK X - XIV gắn liền với việc thăm thú, đề vịnh, thưởng ngoạn của mỗi sứ thần. Các sáng tác tiêu biểu phải kể đến như: Cù Đường đồ, Hoành Châu thứ Vương Bồng Trai vận, Bắc sứ ngẫu thành, Du Nhạc Lộc tự, Đề Ngô Khê, Đăng Bàn Đà thắng cảnh tự,... 
             Ba là, nhờ lối thuật kể, các chính khách Đại Việt còn ghi lại tâm trạng khi đi sứ, phản ánh lộ trình bang giao. Tiêu biểu là các sáng tác: Hỷ tình, Phụng Bắc sứ cung ngộ Hy Lăng đại tường nhật hữu cảm, Tương Trung tống biệt, Quy hứng...
         Xuất phát từ quan niệm thi học “chủ về đạo” sáng tác còn nặng tính từ chương sách vở, thơ ca TK X – XIV chủ yếu để tỏ chí, tỏ lòng của kẻ sĩ quân tử, chưa thực sự “áp sát đời sống”. Vì thế, yếu tố kỷ sự được coi là một đóng góp đáng kể của thơ bang giao TK X – XIV. Dường như nó “khởi động” và có dấu hiệu của xu hướng tiếp cận hiện thực. Ở đó, biên độ đời sống được nới rộng, chân thật, gần gũi. Tính kỷ sự tiếp tục thể hiện ngày càng rõ rệt hơn ở văn học những TK sau. Đặc biệt là TK XVIII. Quan niệm văn học chuyển động theo xu hướng trọng những điều sở kiến, sở văn, tính chất kỷ sự càng bộc lộ đậm nét. Dù chưa có được những trang viết làm nên “tính tả thực” như một đặc điểm riêng, nhưng sự xuất hiện của tính ký sự trong thơ bang giao TK X – XIV đã “chân thực hóa” thơ ca trung đại vốn nghiêng về ước lệ tượng trưng, khoảng cách từ văn bản diễn ngôn đến tiếp nhận sẽ được xích lại gần hơn. 
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          Thơ bang giao TK X – XIV vẫn chịu ảnh hưởng của thi pháp cũng như quan niệm mỹ học thời trung đại. Tác giả vẫn giữ lại những “mẫu gốc” của tư duy nghệ thuật trung đại như: sử dụng thể thơ Đường luật, ưa dụng điển cố, kiểu câu trần thuật… để phản ánh con người và đời sống. 

          Tuy nhiên, thơ bang giao còn là sản phẩm tinh thần của những nhà ngoại giao “tài cao”, “tình sâu”. Với ý thức “đào sâu”, “tìm tòi” của những chủ thể diễn ngôn, dòng thơ bang giao có đặc điểm riêng biệt của nó từ lực lượng sáng tác đến nội dung và hình thức biểu hiện. Các phương diện hình thức nghệ thuật thơ bang giao mà luận án khảo sát đã cho thấy hình thức có tính nội dung. Người cầm bút sử dụng các thể thơ đa dạng linh hoạt. Bên cạnh thể thơ Đường luật vốn phổ biến trong thơ xưa, tác giả đã sử dụng thể thơ dài như từ khúc, cổ phong. Hình thức thể thơ phong phú đã giúp những nhà ngoại giao đáp ứng tốt nhu cầu diễn ngôn, nhu cầu tái dựng “hiện thực” muốn phản ánh. Việc sử dụng điển cố có tính khu biệt, có chủ kiến nghệ thuật khi gắn chặt với hoạt động ngoại giao. Thơ bang giao TK X – XIV cũng xuất hiện những dạng thức tu từ cú pháp khác nhau. Câu trần thuật, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu nghi vấn đều được các sứ thần sử dụng linh hoạt. Tuy nhiên, do tính chất công việc bang giao chi phối, kiểu câu trần thuật hiện tại được nhà ngoại giao sử dụng phổ biến nhất. Sự thưa vắng của câu trần thuật quá khứ, sự xuất hiện chưa nhiều của câu trần thuật thời tương lai đặt trong thế so sánh với thơ Đường đều là nét mới của thơ bang giao. Việc gia tăng lớp từ tự xưng trong thơ bang giao làm nổi bật hình tượng chủ thể diễn ngôn cũng là một đóng góp quan trọng của kiểu thơ này. Thơ bang giao TK X – XIV đã xuất hiện hệ thống những từ ngữ lặp lại mang tính nghệ thuật. Xu hướng kỷ sự phản ánh ưu thế riêng của thơ bang giao so với các sáng tác thơ ca khác. Nhờ tính kỷ sự, thơ ca đương thời có thêm phương thức để phản ánh đời sống. Ở đó thiên nhiên, con người được tái hiện đã bớt sự chung chung, ước lệ. Đó là những khía cạnh cuộc sống đời thường khá chân thực. 

KẾT LUẬN
1. Nhìn từ lịch sử ngoại giao Việt – Trung, thơ bang giao trung đại hình thành và phát triển liên tục trong 10 TK, từ TK X đến TK XIX. Bắt đầu bằng sự khơi mở của Khuông Việt (987), thơ bang giao TK sau tiếp nối mạnh mẽ tạo thành một con đường riêng. Đặc biệt là từ triều nhà Trần trở đi. Đây là loại hình sáng tác đặc sắc của thơ ca trung đại. Nét độc đáo ở loại hình sáng tác này thể hiện ngay ở những yếu tố cấu thành nên nó. Quan niệm văn hóa, văn chương thời trung đại; mối quan hệ bang giao Việt – Trung, không gian tạo thi hứng liên quan đến chuyện đi sứ và tiếp sứ; tâm thế, tư thế của mỗi sứ thần/ nhà ngoại giao/ thi nhân được coi là tác nhân hàng đầu hình thành dòng thơ bang giao trung đại. Những đặc trưng nghệ thuật của thơ bang giao TK X - XIX cũng được định hình từ những nhân tố này. Sức hấp dẫn của thơ bang giao chính là tính năng “kép”. Mục đích sáng tác để thực hiện chức năng ngoại giao, song trong thực tế, nó vừa là văn học chức năng vừa là thơ ca nghệ thuật. Phía bên này là cảm hứng ngợi ca, tự hào về văn hiến của dân tộc Việt; đồng thời ca ngợi Trung Hoa là tình cảm lớn lao có ý nghĩa chính trị. Phía bên kia là tình điệu mềm mại, quyến luyến giữa con người với con người trong quan hệ hữu hảo tốt đẹp. Chủ thể sáng tạo “nhập vai” cái tôi “công dân” thực thi quốc mệnh, quân mệnh. Vì thế, lúc này sứ giả nhún hạ đề cao “thiên triều” khi khác họ lại đĩnh đạc, mạnh mẽ khẳng định vị thế dân tộc, khi thì họ chỉ xã giao khi thì tri kỷ. Khi họ “tách ra”, trở về cái tôi cá nhân với những rung động trước bộn bề đời sống, trước các cung bậc cảm xúc tâm trạng. Với nội dung phong phú, hình thức đặc sắc, sự ra đời của thơ bang giao đã khiến cho diện mạo của văn học trung đại Việt Nam trở nên phong phú.
2. Thơ bang giao Việt Nam TK X – XIV hình thành không chỉ dựa trên quan niệm văn hóa, văn học, bang giao thời trung đại mà chịu sự chi phối trực tiếp và chủ yếu từ bối cảnh xã hội Đại Việt những TK đầu thời tự chủ. Cùng những thư từ ngoại giao chính thống, thơ bang giao TK X – XIV bổ sung, làm phong phú, sinh động hơn lịch sử bang giao của các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Trần. 
Là bộ phận của thơ ca TK X – XIV, thơ bang giao giai đoạn này hòa chung mạch cảm hứng và hình thức nghệ thuật văn học đương thời. Thơ bang giao TK X – XIV cũng chịu ảnh hưởng của văn học Hán như thể loại, ngôn ngữ trên phương diện nghệ thuật. Thời đại độc lập, phục hưng, an lạc, nhân từ, rộng mở, dân chủ cùng tư tưởng yêu nước, tinh thần nhân đạo, hào khí Đông A đã tác động đến tâm thế, tư thế sứ thần và để lại dấu ấn sâu đậm trong nội dung phản ánh của thơ bang giao TK X - XIV. Tuy nhiên, do đặc trưng riêng ở đội ngũ sáng tác, không gian sáng tác, thơ bang giao mang đến cho thơ ca TK X – XIV những tiếng nói riêng. Các nhà ngoại giao đã khẳng định văn hóa dân tộc một cách mạnh mẽ. Đặc biệt qua hình thức thơ xướng họa đối đáp. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc gia giao phó -  làm đẹp nước mình trước đối phương. Tiếng nói tự hào dân tộc vì thế sâu đậm hơn. Thiên nhiên, lịch sử, con người, đời sống Trung Hoa hiện ra khá cụ thể sinh động trong thơ bang giao. 
  Đặt trong tương quan so sánh với thơ bang giao giai đoạn sau, thơ bang giao TK X – XIV có những khác biệt. Nét độc đáo ở thơ bang giao TK X – XIV trước hết được thể hiện ở đội ngũ sáng tác và các tiểu loại thơ. Bên cạnh lực lượng chủ đạo là các sứ thần, thơ bang giao TK X - XIV còn có những nhà thơ thuộc tầng lớp quý tộc. Đó là những bậc quân vương, tướng lĩnh, các đại quan đảm nhận trọng trách tiếp đón, tặng, tiễn các khâm sứ Trung Hoa. Trong thơ bang giao những TK sau, lực lượng này thưa vắng hơn, đội ngũ cầm bút chính, chủ yếu là sứ thần. Ở thơ bang giao TK X – XIV, cả thơ đi sứ và thơ tiếp sứ đều phát triển mạnh. Sang đến những thế kỷ sau, thơ đi sứ giữ vị trí trung tâm, thơ tiếp sứ ít dần. Tuy nhiên những biểu hiện nội dung và dấu hiệu hình thức nghệ thuật là yếu tố quan trọng nhất phân biệt thơ bang giao triều Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Trần với thơ bang giao các triều đại nhà Lê sơ, nhà Lê trung hưng, nhà Tây Sơn, nhà Nguyễn. Với tinh thần “khơi những nguồn chưa ai khơi”, thơ bang giao TK X - XIV đã “nỗ lực” tách khỏi “dòng chung” và hình thành “dòng riêng” trên cả hai phương diện nội dung và nghệ thuật. 
3. Về phương diện nội dung, thơ bang giao TK X – XIV đã “khơi mở”, “xác lập” những đề tài, chủ đề, những cảm hứng chính, có vị trí tiên phong, đặt “nền móng”, “khuôn mẫu” cho toàn bộ sáng tác thơ bang giao thời trung đại. Thơ bang giao TK X – XIV đề cập đến những vấn đề cơ bản. Nó tập trung vào chủ đề “văn hóa chính trị”, chủ đề đặc trưng của thơ bang giao. Ở đây, ý thức dân tộc Đại Việt và tinh thần giao hảo Việt – Trung được biểu hiện sâu sắc. Dù là thơ xướng họa, đối đáp, thơ viết về thiên nhiên, lịch sử đất nước con người Trung Hoa, hình tượng cái tôi tác giả/ nhà ngoại giao/ thi nhân luôn bộc lộ. Dĩ nhiên, là chủ thể diễn ngôn của thơ bang giao, cái tôi công dân tác giả được khắc họa rõ nét. Chân dung của họ là chân dung của người gánh trọng trách quốc gia. Họ chính là những con người lịch sử, đã góp phần kiến tạo lịch sử hào hùng của dân tộc một thời. Họ đã viết nên những trang lịch sử ngoại giao đầu tiên của cha ông. Trong thơ, qua thơ, họ hiện diện như những con người trác việt: bản lĩnh, trí tuệ, khôn khéo, mưu lược, tài văn chương… Đó cũng là những chân dung chính khách/ nhà văn hóa/ nhà ngoại giao. Bên cạnh con người công dân, ở mỗi sứ thần, con người cá nhân cũng biểu lộ rõ. Cái tôi cá nhân được xác lập bởi hứng thú thi ca của người nghệ sĩ trước vẻ đẹp muôn màu của thiên nhiên trong không gian hai nước Việt – Trung. Cũng có khi, cái tôi cá nhân thể hiện ở những dự cảm lo âu của người lữ khách tha hương khi họ đối diện với “dị cảnh” nơi “dị quốc”. Đây cũng là những nội dung đặc trưng khu biệt thơ bang giao với các kiểu sáng tác khác trong thi đàn trung đại. Những nội dung này cũng chưa từng vắng bóng trong những thi tập bang giao từ TK XV đến XIX.

Tuy nhiên, trên phương diện nội dung, thơ bang giao TK X - XIV vẫn có dấu ấn riêng mang tâm thế của thời đại lúc bấy giờ. Tự hào về một xã hội ổn định thịnh trị cùng với tiềm lực quân sự vững mạnh, những nhà ngoai giao TK X - XIV đều thể hiện tâm thế chủ động, tự tin, đường bệ trong khi tiếp sứ hay đi sứ. Tâm thế và tư thế này đã chi phối đến cách cảm, cách nghĩ về đời sống ở mỗi nhà ngoại giao/ thi nhân. Thơ viết về danh tích lịch sử Trung Hoa là một đề tài cũ nhưng những nhà ngoại giao Đại Việt đã gửi vào đó khí phách tư tưởng của thời đại, dân tộc. Vì thế, hầu như nội dung của những bài thơ này không xơ cứng khuôn sáo mà gần gũi, chân thực. Thơ viết về nỗi niềm cô đơn, buồn nhớ nhưng không bi lụy. Chúng chỉ khoảnh khắc tâm trạng thường tình ở những người con xa xứ. Có lẽ đặc sắc nhất trong nội dung thơ bang giao TK X - XIV là những vần thơ xướng họa. Lòng tự hào dân tộc, kiên trì bảo vệ quốc thể và chủ quyền dân tộc, thiện chí hướng tới một nền hòa bình là nội dung xuyên suốt làm nên giá trị nổi bật của thơ bang giao Việt Nam giai đoạn từ TK X đến TK XIV.

4. Ở phương diện nghệ thuật, vẫn tuân thủ đặc trưng của thi pháp trung đại, thơ bang giao TK X - XIV đã có đóng góp riêng: sự xuất hiện nhiều từ tự xưng, điệp từ, những hình ảnh lặp lại mang tính nghệ thuật và xu hướng thơ kỷ sự với kiểu câu trần thuật hiện tại. Cùng với lớp từ tự xưng quen thuộc trong thơ ca trung đại, thơ bang giao đã bổ sung thêm lớp từ tự xưng mới gắn với công việc đi sứ, tiếp sứ thời trung đại. Ở đó các tác giả/ nhà ngoại giao cũng gia tăng cho hệ thống từ tự xưng những màu sắc biểu cảm rõ rệt. Nhờ đó, chân dung chủ thể trữ tình hiện lên cụ thể, chân thực. Những từ ngữ lặp lại cũng là yếu tố dự phần đáng kể gợi lên sự hấp dẫn trong thơ bang giao TK X – XIV. Những yếu tố này là công cụ hữu hiệu thể hiện thế giới riêng trong thơ bang giao cũng như tâm trạng phức hợp của cái tôi tác giả. Thơ bang giao TK X – XIV sử dụng phổ biến kiểu câu trần thuật hiện tại. Đây là kiểu câu có khả năng truyền tải được nội dung mang tính kỷ sự trong thơ bang giao. Tính kỷ sự đã được các nhà ngoại giao/ thi nhân TK X - XIV vận dụng trong diễn tả đời sống khách quan cũng ghi chép quá trình tiếp sứ, đi sứ. Thơ bang giao TK X - XIV đã kết tinh những đặc điểm loại hình của một dòng thơ riêng – thơ bang giao

            5. Trong xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa, xu hướng hòa bình, hợp tác, phát triển hiên nay, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Hoa có nhiều biến đổi so với thời xưa song cách thức ứng xử mà ông cha ta để lại qua văn thơ bang giao vẫn tạo nên những đối sánh thích hợp để vận dụng vào đường lối ngoại giao với người phương Bắc nói riêng, với các nước trên thế giới nói chung. Nghiên cứu thơ bang giao, mỗi nhà nghiên cứu không chỉ tìm hiểu vấn đề của văn học, lịch sử mà còn là vấn đề mang tính thời sự. Đề tài của chúng tôi không nằm ngoài nỗ lực đó. Tuy nhiên trong quá trình triển khai luận án, chúng tôi cũng gặp nhiều trở ngại. Bởi lẽ, phần nhiều tư liệu thơ ca thời này tản mạn, thậm chí mất mát hoặc nhiều tác phẩm, tác giả vẫn ở dạng tồn nghi. Mặt khác thơ bang giao không phải là hiện tượng văn học thuần túy mà còn là “tấm gương” phản ánh tình hình văn hóa, tư tưởng, chính trị, ngoại giao các triều đại/ dân tộc. Hơn nữa muốn đánh giá khách quan những tác phẩm bang giao này cần thiết  phải đặt trong thế đối sánh với các tác phẩm bang giao của các quốc gia có mối quan hệ bang giao với dân tộc như Trung Quốc, Triều Tiên, Nhận Bản. Như thế để giải mã thơ bang giao mỗi nhà nghiên cứu cần có kiến thức văn học sử, lý luận văn học và cả những hiểu biết sâu rộng về văn hóa, triết học, tôn giáo... Trong tình hình nghiên cứu còn nhiều trở ngại đối với một hiện tượng phức tạp như vậy, luận án mới khảo sát được 123 bài thơ bang giao. Chắc hẳn đây vẫn là con số chưa thể đầy đủ trong một giai đoạn văn học với nhiều thành tựu rực rỡ, trong một bối cảnh bang giao đầy thăng trầm giữa Việt Nam và Trung Hoa suốt 5 TK. Chúng tôi cũng không có tham vọng luận giải tất cả những vấn đề thuộc về thơ bang giao Việt Nam TK X – XIV mà chỉ dừng lại những phương diện nội dung và nghệ thuật cơ bản. Do vậy, từ thực tế triển khai luận án, người viết đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo:
       - Thứ nhất: Mở rộng khảo sát đầy đủ văn bản thơ ca bang giao Việt Nam TK X – XIV. Công việc khảo sát, sưu tầm thơ bang giao TK X – XIV không chỉ dừng ở những tư liệu đã công bố mà cả những tư liệu lưu truyền trong dân gian, những tư liệu chưa được dịch trong các kho sách của thư viện nước ngoài (như Trung Hoa,  Pháp). Có như vậy thơ bang giao TK X – XIV mới được tập hợp đầy đủ mở ra những hướng nghiên cứu sâu hơn. 

      - Thứ hai: Trong quá trình sưu tầm mỗi tác giả cần khảo sát, hệ thống thơ đi sứ của sứ thần Trung Hoa đến Việt Nam TK X – XIV một cách cẩn trọng, cụ thể, chi tiết. Bởi qua những bài thơ tặng tiễn, đối đáp, họa vận của sứ thần Trung Hoa, chúng ta cũng biết được những sáng tác tương ứng của phía Việt Nam. Hơn nữa, trong thế đối sánh, chúng ta có cái nhìn khách quan khi nhận xét, đánh giá thơ bang giao của Việt Nam TK X – XIV. 
    - Thứ ba: Cần đặt thơ bang giao TK X – XIV trong thế đối sánh với thơ bang giao trung đại, thậm chí thơ bang giao các nước trong khu vực thuộc về văn học chữ Hán như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên...

          Tóm lại, với tất cả những ý nghĩa về văn học, văn hóa, lịch sử, ngoại giao, lý luận,  thực tiễn, thơ bang giao cần có nhiều công trình nghiên cứu quy mô hơn, hệ thống hơn nữa để tương xứng với khối lượng tác phẩm đồ sộ và giá trị to lớn mà dòng văn học này đóng góp cho nền văn học dân tộc. Chúng tôi hy vọng những kết quả nghiên cứu ban đầu về thơ bang giao TK X – XIV được trình bày trong luận án và những đề xuất mà chúng tôi đưa ra sẽ có ý nghĩa nhất định trong việc gợi mở những hướng nghiên cứu tiếp theo về thơ bang giao.
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PHỤ LỤC 1: THƠ TIẾP SỨ

1. ĐỖ PHÁP THUẬN杜法順
	對李角詩
白毛鋪淥水
红棹擺青波
	ĐỐI LÝ GIÁC THI

Bạch mao phô lục thuỷ, 
Hồng trạo bãi thanh ba.


DỊCH NGHĨA:

THƠ ĐỐI LẠI LÝ GIÁC

Lông trắng phô dòng biếc 
Sóng xanh chân hồng bơi.
2. NGÔ CHÂN LƯU吳真流
	       王郎归
祥光风好锦帆张,

遙望神仙复帝乡.

万重山水涉滄浪,

九天归路长.

情惨切,

对离觞.

攀恋使星朗,

愿将深意为边彊.

分明奏我皇.
	VƯƠNG LANG QUY

Tường quang phong hảo cẩm phàm trương,

Dao vọng thần tiên phục đế hương.

Vạn trùng sơn thủy thiệp thương lang,

Cửu thiên quy lộ trường.

Tình thảm thiết,

Đối ly trường.

Phan luyến sứ tình lang,

Nguyện tương thâm ý vị biên cương.

Phân minh tấu ngã hoàng.


DỊCH NGHĨA:

CHÀNG VƯƠNG TRỞ VỀ

Hây hây làn gió trong ánh sáng tốt lành, giương cánh buồm gấm,

Xa ngóng vị thần tiên trở lại chốn đế hương.

Non nước muôn trùng, vượt ngàn bể xanh,

Đường về phương trời xa thăm thẳm.

Tình thảm thiết,

Đôi chén rượu ly biệt.

Vin xe sứ giả lòng quyến luyến;

Xin đem cái ý sâu xa vì cõi biên cương này,

Tâu thật minh bạch với hoàng đế chúng ta.

DỊCH THƠ:

Gió xuân đầm ấm cánh buồm giương,

Ngóng vị thần tiên lại đế hương.

Non nước nghìn trùng vượt đại dương,

Trời xa bao dặm trường!

Tình thảm thiết,

Chén đưa đường.

Vin xe sứ giả vấn vương!

Dám xin tâu rõ cùng thánh thượng:

Lưu ý chốn biên cương.
(Trần Thanh Mại)

3. TRẦN CẢNH陳煚
	送北使張顯卿

顧無瓊報自懷慚

極目江皋意不堪

馬首秋風吹劍鋏

屋梁落月照書庵

幕空難駐燕歸北
地暖愁聞雁別南
此去未知傾蓋日
詩篇聊為當清談
	TỐNG BẮC SỨ TRƯƠNG HIỂN KHANH

Cố vô quỳnh báo tự hoài tàm,

Cực mục giang cao ý bất kham.

Mã thủ thu phong xuy kiếm giáp,

Ốc lương lạc nguyệt chiếu thư am.

Mạc không nan trụ yến quy Bắc,

Địa noãn sầu văn nhạn biệt Nam.

Thử khứ vị tri khuynh cái nhật,

Thi thiên liêu vị đáng thanh đàm.


DỊCH NGHĨA:

TIỄN SỨ BẮC TRƯƠNG HIỂN KHANH

Nghĩ không có ngọc quỳnh
 đáp lai, lòng tự thẹn,

Trên bờ sông nhìn xa mãi xiết bao bùi ngùi.

Gió thu trước đầu ngựa thổi vào thanh gươm,

Ánh trăng lọt qua rường nhà
 dọi vào phòng sách.

Màn trống khó ngăn chim én về phương Bắc,

Đất ấm buồn nghe chim nhạn biệt phương Nam.

Lần đi này chưa biết ngày nào có dịp được nghiêng lọng
,

Xin vì cuộc chuyện trò tao nhã mà có một bài thơ.

DỊCH THƠ:

Thẹn không ngọc báu tạ ơn lòng,

Bát ngát nhìn sông dạ rối bong.

Đầu ngựa gió thu khua bảo kiếm,

Nóc nhà trăng dọi sáng thư phòng.

Én về đất Bắc màn trơ trọi,

Nhạn biệt trời Nam, tiếng não nùng.

Nghiêng lọng ngày nào chưa dễ biết,

Thơ này xin thế chuyện riêng chung.

(Đào Phương Bình)

4. TRẦN QUANG KHẢI 陳光啓
4.1. Bài 1:

	送北使柴莊卿

送君歸去独徬徨
馬首駸駸指帝鄉
南北心旌懸反斾
主賓道味泛離觞
一談笑頃嗟分袂
共唱酬間惜對床
未審何時重覩面
慇懃握手敘暄凉
	TỐNG BẮC SỨ SÀI TRANG KHANH

Tống quân quy khứ độc bang hoàng,

Mã thủ xâm xâm chỉ đế hương.

Nam Bắc tâm tình huyền phản bái,

Chủ tân đạo vị phiếm ly trường.

Nhất đàm tiếu khoảnh ta phân duệ,

Cộng xướng thù gian tích đối sàng.

Vị thẩm hà thời trùng đổ diện,

Ân cần ác thủ tự huyên lương.


DỊCH NGHĨA:

TIỄN SỨ BẮC SÀI TRANG KHANH

Tiễn ông trở về riêng những bâng khuâng,

Ngựa xăm xăm nhằm thẳng nẻo quê hương nhà vua.

Nỗi lòng kẻ Nam người Bắc vẫn lưu luyến trên ngọn cờ về,

Tình khách chủ dạt dào trong chén rượu ly biệt.

Vừa nói cười đó mà thoắt đã ngậm ngùi chia tay,

Cùng nhau xướng họa tiếc những lúc hai giường đối diện.

Chưa biết bao giờ lại được gặp mặt,

Để cầm tay ân cần tỏ nỗi hàn huyên.

DỊCH THƠ:

Tiễn người về Bắc dạ khôn khuây,

Vó ngựa băng chừng nẻo nước mây.

Năm Bắc bâng khuâng cờ trở bóng,

Ân tình dào dạt chén chia tay.

Nói cười thoáng đã xa hình dáng,

Xướng họa còn ngờ mới đó đây.

Biết đến khi nào cùng gặp lại,

Cầm tay bày tỏ nỗi niềm tây.

                        (Đào Phương Bình)

4.2. Bài 2: 

	贈北使柴莊卿

李振文等

一封鳳詔下天庭
咫尺皇華萬里行
北闕衣冠争祖道
南州草木尽知名
口啣威福君褒貶
身佩安危國重輕
敢祝四賢均泛愛
好為卵翼越蒼生
	TẶNG BẮC SỨ SÀI TRANG KHANH,

          LÝ CHẤN VĂN ĐẲNG

Tống quân quy khứ độc bàng hoàng,

Mã thủ xâm xâm chỉ đế hương.

Nam Bắc tâm tình huyền phản bái,

Chủ tân đạo vị phiếm ly trường.

Nhất đàm tiếu khoảnh ta phân duệ,

Cộng xướng thù gian tích đối sàng.

Vị thẩm hà thời trùng đổ diện,

Ân cần ác thủ tự huyên lương.


DỊCH NGHĨA:

TẶNG SỨ BẮC SÀI TRANG KHANH, LÝ CHẤN VĂN

Một phong chiếu phượng từ sân trời ban xuống,

Nhà vua trao trách nhiệm sứ giả cho ông đi ngoài vạn dặm.

Các bậc áo mũ ở Bắc triều tranh nhau tiến người lên đường,

Cây cỏ Nam giao đều biết danh tiếng ông.

Nói lời oai phúc, ông thay nhà vua mà khen chê,

Thân mang sự an nguy quan hệ đến việc trọng khinh của nhà nước.

Dám mong bốn vị sứ giả tài giỏi có lòng yêu thương công bằng rộng lớn,

Hãy che chở cho thương sinh nước Việt.

DỊCH THƠ:

Một phong chiếu phương tự sân trời,

Gang tấc hoàng hoa vạn dặm khơi.

Áo mũ Bắc phương đưa gói sứ,

Cỏ cây Nam quốc biết tên người.

Lời vua uy phúc mang trong miệng,

Việc nước an nguy gánh nặng vai.

Xin chúc yêu thương đều rộng khắp,

Chở che trăm họ ở quê tôi.
(Trần Lê Văn)

5. TRẦN KHÂM陳昑
5.1. Bài 1:

	饋張顯卿春餅
柘枝舞罷試春衫
况値今朝三月三
紅玉堆盤春菜餅
從來風俗舊安南
	QUỸ TRƯƠNG HIỂN KHANH XUÂN BÍNH

Giá chi vũ bãi thí xuân sam,

Huống trị kim triêu tam nguyệt tam.

Hồng ngọc đôi bàn xuân thái bính,

Tòng lai phong tục cựu An Nam.


DỊCH NGHĨA:

TẶNG BÁNH NGÀY XUÂN CHO TRƯƠNG HIỂN KHANH

Múa giá chi
 xong, thử tấm áo ngày xuân,

Huống nữa hôm nay lại gặp tiết mồng ba tháng ba.

Bánh rau
 mùa xuân, như ngọc hồng bày đầy mâm,

Đó là phong tục của nước An Nam ngày xưa.

DỊCH THƠ:

Múa giá chi rồi, thử áo xuân,

Hôm nay, hàn thực, buổi thanh thần.

Bánh rau đầy đặn như hồng ngọc,

Nước Việt, tục này theo cổ nhân.
                                                                                                 (Trần Lê Văn)

5.2. Bài 2:

	送北使李仲賓
萧方崖

坎坎靈池煖餞筵

春風無計駐歸鞭

不知两點軺星福

幾夜光芒照越天
	TỐNG BẮC SỨ LÝ TRỌNG TÂN,

TIÊU PHƯƠNG NHAI

Khảm khảm Linh Trì noãn tiễn diên,

Xuân phong vô kế trụ quy tiên

Bất tri lưỡng điểm thiều tinh phúc,

Kỷ dạ quang mang chiếu Việt thiên.


DỊCH NGHĨA:

TIỄN SỨ BẮC LÝ TRỌNG TÂN, TIÊU PHƯƠNG NHAI

Ao Linh Trì
 thăm thẳm, bữa tiệc tiễn đưa ấm áp,

Gió xuân không cách nào giữ lại ngọn roi trên đường về.

Chẳng hay phúc lành của hai ngôi sao sứ thần,

Còn vằng vặc soi trời Việt được mấy đêm nữa!

DỊCH THƠ:

Sâu thẳm Linh Trì, nồng rượu tiễn,

Gió xuân không giữ được người về.

Nào hay sao sứ hai ngôi phúc,

Còn chiếu trời Nam mấy khắc khuya.
(Trần Lê Văn)

5.3. Bài 3:

	贈北使李思衍
雨露汪洋普漢恩

鳳啣丹照出红雲

拓開地角皆和氣

净挾天河洗戰塵

盡道璽書十行下

塍如琴殿五絃薰

乾坤兼愛無南北

何患雲雷復有屯
	TẶNG BẮC SỨ LÝ TƯ DIỄN

Vũ lộ uông dương phổ Hán ân,

Phượng hàm đan chiếu xuất hồng vân.

Thác khai địa giác giai hòa khí,

Tịnh hiệp Thiên Hà tẩy chiến trần.

Tận đạo tỉ thư thập hàng hạ,

Thắng như cầm điện ngũ huyền huân.

Càn khôn kiêm ái vô Nam Bắc,

Hà hoạn vân lôi phục hữu truân.


DỊCH NGHĨA:

TẶNG SỨ BẮC LÝ TƯ DIỄN

Ơn nhà Hán như mưa móc tràn trề khắp nơi,

Chim phượng ngậm tờ chiếu đỏ
 xuất hiện nơi đám mây hồng.

Mảnh đất mới mở rộng cũng có hòa khí,

Kéo sông Thiên Hà rửa sạch bụi chiến tranh.

Mọi người đều bảo tờ chiếu ban xuống chỉ có mười hàng,

Nhưng hơn hẳn tiếng hòa âm của chiếc đàn cầm năm dây
.

Trời đất vốn một lòng yêu thương không phân biệt Nam, Bắc,

Còn lo gì gặp bước gian truân gió mưa sấm sét.

DỊCH THƠ:

Ơn tuôn mưa móc khắp nơi nơi,

Chiếu phượng, tầng mây ban xuống rồi.

Hòa khí lan đều trên nẻo đất,

Can qua rửa sạch dưới sông trời.

Chỉ là tờ ngọc lời thưa thớt,

So với đàn cầm giá mấy mươi.

Trời đất thương yêu Nam với Bắc,

Gió mưa cũng đỡ nỗi lo đời.
(Trần Lê Văn)

5.4. Bài 4:

	和喬元郞韻
飄飄行李嶺雲南
春入梅花只两三
一視同仁天子德
生無補世丈夫慙
馬頭風雪重回首
眼底江山少駐驂
明日瀘江烟水闊
蔔萄嫩綠洗心惔
	HỌA KIỀU NGUYÊN LÃNG VẬN

Phiêu phiêu hành lý lĩnh vân nam,

Xuân nhập mai hoa chỉ lưỡng tam.

Nhất thị đồng nhân thiên tử đức,

Sinh vô bổ thế trượng phu tàm.

Mã đầu phong tuyết trùng hồi thủ,

Nhãn để giang san thiểu trụ tham.

Minh nhật Lô giang yên thủy khoát,

Bồ đào nộn lục tẩy tâm đàm.


DỊCH NGHĨA:

HỌA THƠ KIỀU NGUYÊN LÃNG

Bước chân sứ giả phơi phới như áng mây ngàn bay về phương nam,

Mùa xuân vừa đến, hoa mai chỉ lác đác vài ba nụ.

Thương yêu mọi người như nhau là ân đức của thiên tử,

Sống mà không giúp gì cho đời là điều đáng thẹn của kẻ trượng phu.

Gió tuyết trước đầu ngựa, người lại trở về,

Non sông đầy trong đáy mắt, hãy dừng ngựa lại chốc lát.

Ngày mai đã qua sông Lô mênh mông khói nước,

Xin cạn chén rượu bồ đào non tươi để rưới mát tấm lòng.

5.5. Bài 5:
	送北使麻合,

喬元郎韻
軺星兩點照天南，
光引台躔夜繞三。
上國恩深情易感，
小邦俗薄禮多慚。
節凌瘴霧身無恙，
鞭拂春風馬有驂。
鼎語願溫中統詔，
免教憂國每如惔。
	TỐNG BẮC SỨ MA HỢP,

KIỀU NGUYÊN LÃNG VẬN

Thiều tinh lưỡng điểm chiếu thiên Nam, 

Quang dẫn thai triền dạ nhiễu tam. 

Thượng quốc ân thâm tình dị cảm, 

Tiểu bang tục bạc lễ đa tàm. 

Tiết lăng chướng vụ thân vô dạng, 

Tiên phất xuân phong mã hữu tham. 

Đỉnh ngữ nguyện ôn Trung Thống chiếu, 

Miễn giao ưu quốc mỗi như đàm.


DỊCH NGHĨA:

TIỄN SỨ BẮC MA HỢP, KIỀU NGUYÊN LÃNG

Hai ngôi sao sứ thần chiếu xuống trời Nam, 

Ánh sáng dẫn theo cung độ mỗi đêm diễu quanh ba vòng. 

Ơn thượng quốc sâu sắc dễ cảm tình người, 

Phong tục nước nhỏ đơn giản thẹn lễ nghi sơ suất. 

Cờ tiết mao vượt qua lam chướng, ngài vẫn bình an. 

Ngọn roi quất trong gió xuân, ngựa có ngựa kèm.

Xin hãy ôn lại lời nói "chuông vạc" trong tờ chiếu năm Trung Thống, 

Để tránh cho nhau khỏi mối phiền lo nước luôn luôn nung đốt trong lòng.

DỊCH THƠ

Trời Nam, sao sứ chiếu hai ngôi, 

Dẫn lối ba vòng, đêm sáng soi, 

Bên ấy, ơn sâu tình cảm động 

Nơi đây, lễ bạc thẹn sơ sài.

Gió xuân vi vút, vui kèm ngựa. 

Cờ tiết xông pha, mừng khoẻ người. 

Trung Thống, chiếu xưa, lời hãy nhớ, 

Nỗi lo đất nước, dịu lòng tôi.
(Trần Lê Văn)

6. TRẦN THUYÊN陳烇
	送北使安魯威李景山
躔聚軺光射海涯
拂開淚眼覩龍飛
料知炎燠聞還遠
敢恨春光照較遲
五嶺山高人未渡
三湘水濶鴈先歸
太平有象憑君語
喜溢津津入色眉
	TỐNG BẮC SỨ AN LỖ UY LÝ CẢNH SƠN

Triền tụ thiều quang xạ hải nhi,

Phất khai lệ nhãn đổ long phi.

Liệu tri viêm áo văn hoàn viễn,

Cảm hận xuân quang chiếu hiệu trì.

Ngũ Lĩnh sơn cao nhân vị độ,

Tam Tương thủy khoát nhạn tiên quy.

Thái bình hữu tượng bằng quân ngữ,

Hỷ dật tân tân nhập sắc mi.


DỊCH NGHĨA:

TIỄN SỨ BẮC AN LỖ UY, LÝ CẢNH SƠN

Ánh sáng sao sứ thần tụ lại rọi tới ven biển,

Gạt hai hàng nước mắt, nhìn thấy rồng bay
.

Cũng liệu biết lời tâu bày từ miền nóng nực này còn nhiều xa cách,

Đâu dám oán giận ánh sáng mùa xuân soi tới chậm.

Núi Ngũ Lĩnh cao, người chưa vượt qua,

Sông Tam Tương mênh mông, chim nhạn đã về báo tin trước.

Có cảnh thái bình là nhờ ông nói giúp,

Niềm vui mừng của tôi tràn ngập sắc mặt nét mày.

DỊCH THƠ:

Xe sứ ngời sao sáng biển này,

Mở đôi mắt lệ ngó rồng bay.

Biết rằng xứ nóng lời xa lắc,

Đâu dám hờn xuân ánh rọi chày.

Ngũ Lĩnh non cao người chửa tới,

Tam Tương nước cả nhạn về ngay.

Thái bình cảnh tượng nhờ ông nói,

Nỗi sướng niềm vui rạng cả mày.
(Nguyễn Văn Lãng)

Biển xa sao sứ chiếu ngời ngời,

Chợt thấy rồng bay gạt lệ rơi.

Xứ nóng tỏ bày nhiều cách trở,

Ánh xuân dám trách muộn màng soi.

Ngất cao Ngũ Lĩnh người chưa vượt,

Bát ngát Tam Tương nhạn tới nơi.

Cảnh tượng thái bình xin nói giúp,

Mừng vui tràn ngập nét mày tôi.
(Phạm Tú Châu)

7. TRẦN MẠNH陳奣
7.1. Bài 1:

	贈北使撒只瓦
文子方
至治改元新
初頒到海瀕
傾心效葵藿
扶杖聽絲綸
光照巖溪夜
温回草木春
歸來再前席
幸不外斯民
	TẶNG BẮC SỨ TÁT CHỈ NGÕA, 

VĂN TỬ PHƯƠNG

Chí trị cải nguyên tân,

Sơ ban đáo hải tần.

Khuynh tâm hiệu quỳ hoắc,

Phù trượng thính ty luân.

Quang chiếu nham khê dạ,

Ôn hồi thảo mộc xuân.

Quy lai tái tiền tịch,

Hạnh bất ngoại tư dân.


DỊCH NGHĨA:

TẶNG SỨ BẮC TÁT CHỈ NGÕA, VĂN TỬ PHƯƠNG

Niên hiệu Chí Trị
mới đổi,

Vừa ban xuống đến miền ven biển.

Dốc lòng hướng về mặt trời như cây quỳ, cây hoắc,

Chống gậy ra nghe tiếng tơ tiếng lụa
.

Ánh sáng soi đêm tối ở khe núi,

Hơi ấm đưa xuân về với cỏ cây.

Khi trở về lại đến chỗ ngồi phía trước,

Mong không bỏ dân xứ này thì may lắm.

DỊCH THƠ:

Chí Trị niên hiệu mới,

Ban ra miền biển đây.

Nghiêng lòng như quỳ, hoắc,

Chống gậy đón tờ mây.

Đức sáng bừng khe núi,

Xuân hòa mượt cỏ cây.

Về triều tâu thánh thượng,

Xin nhớ đến dân này.

                                                                      (Nam Trân)

7.2. Bài 2:

	謝北使馬合謀
杨廷鎮
馬頭萬里涉溪山
玉節揺揺瘴霧寒
忽覩十行開鳳尾
宛如咫尺對龍顏
漢元初紀時方泰
舜歷新頒德又寬
更得二公誠欵欵
却添春色上眉間
	TẠ BẮC SỨ MÃ HỢP MƯU,

DƯƠNG ĐÌNH TRẤN

Mã đầu vạn lý thiệp khê san,

Ngọc tiết dao dao chướng vụ hàn.

Hốt đổ thập hàng khai phượng vĩ,

Uyển như chỉ xích đối long nhan.

Hán nguyên sơ kỷ thời phương thái,

Thuấn lịch tân ban đức hựu khoan.

Cánh đắc nhị công thành khoản khoản,

Khước thiêm xuân sắc thướng mi gian.


DỊCH NGHĨA:

TẠ SỨ BẮC MÃ HỢP MƯU, DƯƠNG ĐÌNH TRẤN

Ruổi ngựa vượt qua muôn dặm núi khe,

Cờ ngọc tiết
 rung rinh sương khói lạnh lùng.

Mở tờ chiếu đuôi phượng ra chợt thấy mười hàng chữ,

Hệt như được đứng trước mặt rồng chỉ cách gang tấc.

Triều Hán lúc mở đầu là thời yên vui,

Lịch vua Thuấn mới ban, đức độ khoan hậu.

Lại được hai ông có lòng thành,

Càng thêm vẻ xuân hiện trên nét mày.

DỊCH THƠ:

Khe núi muôn trùng ngựa ruổi rong,

Tay vung cờ tiết, khói mù xông.

Mười hàng bỗng chốc bày đuôi phượng,

Gang tấc in như thấy mặt rồng.

Đầu buổi Hán nguyên thời thịnh đạt,

Mới ban Thuấn lịch đức khoan hồng.

Hai ngài lại sẵn tình chân thật,

Tươi tắn ngươi tôi, hớn hở lòng.
                                                                                  (Nam Trân).

7.3. Bài 3:

	謝北使馬合謀
杨廷鎮

(和前韻)

九鼎奠安若泰山
時暘時雨瘴烟寒
普天玉帛歸堯舜
比屋絃歌學孔顏
銅柱不須勞馬援
蒲鞭難復羨劉寬
聖恩浩蕩慈雲闊
化作甘霖满世間
	TẠ BẮC SỨ MÃ HỢP MƯU,

DƯƠNG ĐÌNH TRẤN

(họa tiền vận)

Cửu đỉnh điện an nhược Thái san,

Thời dương thời vũ chướng yên hàn.

Phổ thiên ngọc bạch quy Nghiêu Thuấn,

Tị ốc huyền ca học Khổng Nhan.

          Đồng trụ bất tu lao Mã Viện,

Bồtiên nan phục tiễn Lưu Khoan.

Thánh ân hạo đãng từ vân khoát,

Hóa tác cam lâm mãn thế gian.


DỊCH NGHĨA:

CẢM TẠ BẮC SỨ MÃ HỢP MƯU,

DƯƠNG ĐÌNH TRẤN
(họa vần bài trước)

Chín cái vạc đặt vững như núi Thái sơn,

Nắng mưa phải thì, lam chướng tan.

Cả thiên hạ mang ngọc lụa
 về chầu Nghiêu Thuấn,

Khắp mọi nhà đàn hát, học theo Khổng Tử, Nhan Hồi.

Không cần Mã Viện
 phải mất công dựng cột đồng,

Khó mà còn khen ngợi Lưu Khoan
 có roi cói.

Ơn thánh thượng mênh mông, mây lành rộng rãi,

Hóa làm mưa ngọt đầy khắp thế gian

DỊCH THƠ:

Chín vạc bền như núi Thái Sơn,

Nắng hòa mưa thuận khói mù tan.

Dưới trời ngọc lụa chầu Nghiêu Thuấn,

Khắp cõi đàn ca học Khổng, Nhan.

Lọ phải cột đồng thời Mã Viện,

Khen gì roi cói kiểu Lưu Khoan.

 Mây lành phủ khắp nhuần ơn thánh,

Hóa trận mưa rào tưới thế gian.
(Đào Phương Bình – Nam Trân)

7.4. Bài 4:
	贈北使撒只瓦
趙子期
馹騎行行瘴霧深
海邊光照使星臨
四方專對男兒志
一視同仁天子心
越國山河供傑句
周家雨露播綸音
明朝相隔雲南北
今日休辞酒满斟
	TẶNG BẮC SỨ TÁT CHỈ NGÕA, 

TRIỆU TỬ KỲ

Nhật kỵ hành hành chướng vụ thâm,

Hải biên quang chiếu sứ tinh lâm.

Tứ phương chuyên đối nam nhi chí,

Nhất thị đồng nhân thiên tử tâm.

Việt quốc sơn hà cung kiệt cú,

Chu gia vũ lộ bá luân âm.

Minh triêu tương cách vân nam bắc,

Kim nhật hưu từ tửu mãn châm.


DỊCH NGHĨA:

TIỄN SỨ BẮC TÁT CHỈ NGÕA, TRIỆU TỬ KỲ

Ngựa trạm rong ruổi trong sương mù lam chướng dày đặc,

Ánh sao sứ thần chiếu sáng đến tận miền ven biển.

Chuyên ứng đổi ở bốn phương là chí nam nhi,

Coi tất cả như nhau là tấm lòng thiên tử.

Non sông nước Việt cung cấp những câu thơ tuyệt hay,

Mưa móc nhà Chu truyền bá tiếng nói đẹp như lụa.

Sáng mai xa nhau, mây chia đôi ngả Bắc Nam,

Hôm nay xin đừng từ chối chén rượu rót đầy.

DỊCH THƠ:

Ngựa trận xông pha lớp khói mù,

Sứ tinh chiếu rạng đến biên khu.

Muôn phương như một, lòng thiên tử,

Bốn cõi so lời, chí trượng phu.

Hứng dậy câu thần: non nước Việt,

Chiếu truyền văn mượt: móc mưa Chu.

Sáng mai mây rẽ trời Nam Bắc,

Đầy chén hôm nay, chớ khước từ. 
(Huệ Chi)

8. TRẦN PHỦ陳甫
	送北使牛亮
安南老宰不能詩
空把茶甌送客歸
圓傘山青瀘水碧
隨風直入五雲飛
	TỐNG BẮC SỨ NGƯU LƯỢNG
An Nam lão tể bất năng thi 

Không bả trà âu tống khách quy 

Viên tản sơn thanh lô thuỷ bích 

Tùy phong trực nhập ngũ vân phi.


DỊCH NGHĨA:

TIỄN SỨ PHƯƠNG BẮC NGƯU LƯỢNG

Tể tướng già An Nam không hay làm thơ, 

Chỉ mang bình trà tiễn khách về; 

Núi Tản xanh xanh, sông Lô biêng biếc, 

Cùng tiễn khách theo gió đi thẳng về phía mây ngũ sắc đang bay.

DỊCH THƠ: 

An Nam lão tướng chẳng hay thơ, 

Xin có bình trà buổi tiễn đưa; 

Kìa Tản Viên xanh, Lô thủy biếc, 

Mây lành đón khách thẳng bay về.
(Trần Lê Sáng)

9. MẠC KÝ莫記
	送使吟
江岸梅花正白
船頭细雨斜飛

行客三名北去
將軍一棹南歸
	TỐNG SỨ NGÂM

Giang ngạn mai hoa chính bạch,

Thuyền đầu tế vũ tà phi.

Hành khách tam danh bắc khứ,

Tướng quân nhất trạo nam quy.


DỊCH NGHĨA:

THƠ NGÂM TIỄN SỨ

Trên bờ sông hoa mai đang lúc nở trắng,

Mưa nhỏ bay chênh chếch đầu mái thuyền.

Hành khách ba người về phương Bắc,

Tướng quân một mái chèo quay về Nam.

DỊCH THƠ:

Trên bến, hoa mai đua trắng,

Đầu thuyền, mưa bụi tạt ngang.

Hành khách ba người về Bắc,

Tướng quân một mái quay Nam.
(Nguyễn Đổng Chi)

10. PHẠM SƯ MẠNH范師孟
10.1. Bài 1:
	和大明使余貴
(其一)

大明受命興江左
天使賚詔頒安南
嶅山擁道皇華節
珥河照日秋風帆
海邊化日明黄道
天上文星清瘴嵐
中國方今用儒治
遐方共喜聖恩覃
	HỌA ĐẠI MINH SỨ DƯ QUÝ

(Kỳ nhất)

Đại Minh thụ mệnh hưng Giang Tả,

Thiên sứ lãi chiếu ban An Nam.

Ngao Sơn ửng đạo hoàng hoa tiết,

Nhị Hà chiếu nhật thu phong phàm.

Hải biên hóa nhật minh hoàng đạo,

Thiên thượng văn tinh thanh chướng lam.

Trung Quốc phương kim dụng Nho trị,

Hà phương cộng hỷ thánh ân đàm.


DỊCH NGHĨA:

HỌA THƠ DƯ QUÝ – SỨ THẦN MINH

(Bài thứ nhất)

Đại Minh chịu mệnh trời dấy lên từ Giang Tả,

Sứ trời đem chiếu chỉ tới An Nam.

Cờ sứ rợp đường núi Ngao Sơn,

Buồm thu lấp lánh ánh mặt trời trên Nhị Hà.

Ven biển, mặt trời thanh bình chiếu sáng con đường Thiên tử đi,

Ở trên trời, sao văn tinh quét sạch lam chướng.

Nay Trung Quốc dung đạo Nho trị nước,

Phương xa cùng vui mừng với Thánh hoàng.

10.2. Bài 2:
	和大明使余貴
(其二)

鸚鵡洲前大別頭
山河奇絕記曾遊

湘湖都會武昌郡
灘沔折衝黄鶴樓
萬里江河秦晉楚
三分宇宙魏孫劉
出師八陣圖餘跡
敬拜南陽诸葛候
	HỌA ĐẠI MINH SỨ DƯ QUÝ

(Kỳ nhị)

Anh Vũ châu tiền Đại Biệt đầu,

Sơn hà kỳ tuyệt ký tằng du.

Tương Hồ đô hội Vũ Xương quận,

Than Miện chiết xung Hoàng Hạc lâu.

Vạn lý giang hà Tần, Tấn, Sở,

Tam phân vũ trụ Ngụy, Tôn, Lưu.

Xuất sư Bát trận đồ dư tích,

Kính bái Nam Dương Gia Cát Hầu.


DỊCH NGHĨA:

HỌA THƠ DƯ QUÝ – SỨ THẦN MINH

(Bài thứ hai)

Trước bãi Anh Vũ, đầu núi Đạo Biệt,

Nơi non sông tuyệt đẹp, nhớ đã đến dạo chơi.

Nơi đô hội miền Tương Hồ là quận Võ Xương,

Chỗ hiểm yếu nơi Than Miện có lầu Hoàng Hạc.

Muôn dặm giang hà các nước Tần, Tấn, Sở,

Vũ trụ chia làm ba ở thời Ngụy, Tôn, Lưu.

Còn dấu vết của “Bát trận đồ” xuất quân,

Kính vái Gia Cát Hầu ở quận Nam Dương.

10.3. Bài 3:
	和大明使余貴
(其三)
三十年前過建康，
秋風萬里一征艎。
六朝人物鍾山在，
百戰關河江水長。
鐵甕石頭惟夜月，
烏衣朱雀指斜陽。
大明今日都江左，
胡運危亡漢運昌。
	HỌA ĐẠI MINH SỨ DƯ QUÝ

(Kỳ tam)

Tam thập niên tiền quá Kiến Khang, 

Thu phong vạn lý nhất chinh hoàng. 

Lục triều nhân vật Chung Sơn tại, 

Bách chiến quan hà Giang thuỷ tràng (trường). 

Thiết Úng, Thạch Đầu duy dạ nguyệt, 

Ô Y, Chu Tước chỉ là dương. 

Đại Minh kim nhật đô Giang Tả, 

Hồ vận nguy vong Hán vận xương.


DỊCH NGHĨA:

HỌA THƠ DƯ QUÝ – SỨ THẦN MINH

(Bài thứ ba)

Ba mươi năm trước đây, đã qua đất Kiến Khang,

Trong gió thu, một con thuyền đi muôn dặm.

Những nhân vật Lục triều đâu, núi Chung Sơn vẫn còn đó,

Nơi cửa ải qua trăm trận đánh vẫn như nước sông Giang chảy hoài.

Thành Thiết Úng, núi Thạch Đầu duy còn ánh trăng,

Ngõ Ô Y, cầu Chu Tước chỉ còn ánh chiều tà.

Nay Đại Minh đóng đô ở Tả Giang,

Vận người Hồ suy vong, vận người Hán hưng thịnh.

10.4. Bài 4:
	和大明使余貴
其四
萬里馳驅北使燕
舊遊三十又三年
黄河波浪太行雪
大別驛程彭蠡船
孔廟堯都供訪覽
秦城漢邑入吟邊
白頭因覩公行色
歷歷江山在眼前
	HỌA ĐẠI MINH SỨ DƯ QUÝ

(Kỳ tứ)

Vạn lý trì khu bắc sứ Yên,

Cựu du tam thập hựu tam niên.

Hoàng Hà ba lãng Thái Hàng tuyết,

Đại Biệt dịch trinh Bành Lãi thuyền.

Khổng miếu Nghiêu đô cung phỏng lãm,

Tần thành Hán ấp nhập ngâm biên.

Bạch đầu nhân đổ công hành sắc,

Lịch lịch giang sơn tại nhãn tiền.


DỊCH NGHĨA:

HỌA THƠ DƯ QUÝ – SỨ THẦN MINH

(Bài thứ tư)

Rong ruổi muôn dặm, đi sứ phương Bắc ở Yên Kinh,

Đã ba mươi năm kể từ chuyến đi chơi trước.

Sóng sông Hoàng Hà, tuyết núi Thái Hàng,

Đường trạm Đại Biệt, con thuyền trên hồ Bành Lãi.

Miếu Khổng Tử, đô thành vua Nghiêu đều từng thăm hỏi,

Thành nhà Tần, ấp nhà Hán đều vào cuộc ngâm.

Kẻ bạc đầu này thấy cảnh đi sứ của ông,

Như trước mắt cảnh nước non xưa hiện rõ.

10.5. Bài 5:
	和大明使余貴
其一
震津亭丄照衰容
風决翩翩一瘐筇
群嶺夕陽環玉珥
三江雪浪匯浮龍
馳驅萬里髮毛白
仕宦多年野興濃
喜讀公詩有佳意
满襟和氣樂雍雍
	HỌA ĐẠI MINH SỨ ĐỀ NHỊ HÀ DỊCH

(Kỳ nhất)

Chấn tân đình thượng chiếu suy dung,

Phong quyết phiên phiên nhất sấu cùng.

Quần lĩnh tịch dương hoàn ngọc nhị,

Tam giang tuyết lãng hối phù long.

Trì khu vạn lý phát mao bạch,

Sĩ hoạn đa niên dã hứng nồng.

Hỷ độc công thi hữu giai ý,

Mãn khâm hòa khí lạc ungung.


DỊCH NGHĨA:

HỌA THƠ “ĐỀ TRẠM NHỊ HÀ” CỦA SỨ THẦN MINH

(Bài thứ nhất)

Trên đình Trấn Tân, soi thấy nét mặt võ vàng,

Tay áo phất phơ trước gió với chiếc gậy khẳng khiu.

Bóng chiều các ngọn núi, bao quanh vòng ngọc,

Sóng tuyết ba dòng sông, dồn vào con rồng nổi.

Vạn dặm ruổi rong đầu trắng bạch,

Làm quan đã lâu năm, mà hứng về quê vẫn đậm.

Đọc thơ ông mừng có tứ hay,

Hòa khí đầy trong lòng, niềm vui phơi phới.

10.6. Bài 6:
	和大明使余貴
其二
水銀千頃玉芙蓉
萬象都將入小筇
大漢波濤浮日月
珥河亭樹印虬龍
瑤琴羅帯詩詩好
鐵畫銀鈎字字濃
天使驛中多有暇
南訛朔易徧時雍
	HỌA ĐẠI MINH SỨ ĐỀ NHỊ HÀ DỊCH

(Kỳ nhị)

Thủy ngân thiên khoảnh ngọc phù dung,

Vạn tượng đô tương nhập tiểu cùng.

Đại Hán ba đào phù nhật nguyệt,

Nhị Hà đình thụ ấn cù long.

Dao cầm la đới thi thi hảo,

Thiết hoạch ngân câu tự tự nồng.

Thiên sứ dịch trung đa hữu hạ,

Nam ngoa sóc dị biến thời ung.


DỊCH NGHĨA:

HỌA THƠ “ĐỀ TRẠM NHỊ HÀ” CỦA SỨ THẦN MINH

(Bài thứ hai)

Nước bạc ngàn khoảnh như hoa sen ngọc,

Muôn cảnh đều thu vào chiếc gậy trúc nhỏ.

Sóng sông Ngân Hán, nổi mặt trời mặt trăng,

Đình cây sông Nhị Hà, in bóng rồng.

Câu thơ đẹp tựa đàn ngọc, đai lụa,

Nét chữ đanh như thép, bạc.

Trong nhà trạm, sứ thần thường rảnh rỗi,

Kể chuyện lạ phương nam, phương bắc thật vui.

10.7. Bài 7: 
	和大明使余貴
其三
新朝使者樂從蓉
江上春風試倚筇
玉珥寒光侵廣野
傘圓霽色照昇龍
文郎城古山重曡
翁仲祠深雲淡濃
醉墨淋漓題驛壁
清朝人物盛三雍
	HỌA ĐẠI MINH SỨ ĐỀ NHỊ HÀ DỊCH

(Kỳ tam)

Tân triều sứ giả lạc thung dung,

Giang thượng xuân phong thí ỷ cùng.

Ngọc Nhị hàn quang xâm quảng dã,

Tản Viên tễ sắc chiếu Thăng Long.

Văn Lang thành cổ sơn trùng điệp,

Ông Trọng từ thâm vân đạm nồng.

Túy mặc lâm ly đề dịch bích,

Thanh triều nhân vật thịnh tam ung.


DỊCH NGHĨA:

HỌA THƠ “ĐỀ TRẠM NHỊ HÀ” CỦA SỨ THẦN MINH

(Bài thứ ba)

Sứ giả triều mới vui vẻ, thung dung,

Trước gió xuân trên sông, chống chiếc gậy trúc.

Sông Nhị như ngọc, sáng mát thấm đồng rộng,

Tản Viên khi tạnh, sắc núi chiếu đến Thăng Long.

Thành cổ Văn Lang, núi non trùng điệp,

Đền Ông Trọng thâm nghiêm, mây đậm nhạt.

Mực say còn lai láng để trên vách nhà trạm,

Nhân vật thời thịnh, vui vẻ thuận hòa.

10.8. Bài 8:

	再和大明國使余貴
其一
桂嶺塵寰满水流
江雲山石竹翛翛
愚溪鈷鉧地圖古
青草黄龍天宇秋
晨訪禹碑豋岣嶁
夕從嶽麓下潭州
昔遊聧膈今頭白

暇日珥河書满搂
	TÁI HỌA ĐẠI MINH QUỐC SỨ DƯ QUÝ

(Kỳ nhất)

Quế Lĩnh trần hoàn mãn thủy lưu,

Giang vân sơn thạch trúc tiêu tiêu.

Ngu Khê, Cổ Mãng địa đồ cổ,

Thanh Thảo, Hoàng Long thiên vũ thu.

Thần phỏng Vũ bi đăng Cẩu Lũ,

Tịch tòng Nhạc Lộc hạ Đàm Châu.

Tích du khuê cách kim đầu bạch,

Hạ nhật Nhị Hà thư mãn lâu.


DỊCH NGHĨA:

LẠI HỌA THƠ SỨ THẦN MINH DƯ QUÝ

(Bài thứ nhất)

Cõi trần thế ở Quế Lĩnh chứa chan nước chảy,

Mây trên sông, đá trên núi, trúc bát ngát.

Bản đồ của Ngu Khê, Cổ Mãng, cũ lắm rồi,

Trời Thanh Thảo, Hoàng Long, đã ngả về thu.

Sớm lên núi Cẩu Lũ, thăm bia vua Vũ,

Tối từ Nhạc Lộc xuống đất Đàm Châu.

Chuyến đi chơi trước đã cách xa lắm, nay đầu đã bạc,

Trên sông Nhị những ngày thư thả, sách đầy lầu.

10.9. Bài 9: 
	再和大明國使余貴
其二
春水圍鵝馬似飛，
秋山射鹿肉如坁。
駱駝車御羔羊酒，
牛羖裘裳貂鼠帷。
琢薊幽燕沙世界，
營檀潞孰雲邊陲。
新朝一革胡風俗，
禮樂衣冠復漢儀。
	TÁI HỌA ĐẠI MINH QUỐC SỨ DƯ QUÝ

(Kỳ nhị)

Xuân thủy vi nga mã tự phi,

Thu sơn xạ lộc nhục như kỳ.

Lạc đà xa ngự cao dương tửu,

Ngưu cổ cừu thường điêu thử duy.

Trác, Kế, U, Yên sa thế giới,

Doanh, Đàn, Lộ, Thục vân biên thùy.

Tân triều nhất sách Hồ phong tục, 

Lễ nhạc y quan phục Hán nghi.


DỊCH NGHĨA:

LẠI HỌA THƠ SỨ THẦN MINH DƯ QUÝ

(Bài thứ hai)

Bên sông xuân săn ngỗng trời, ngựa chạy như bay,

Trong núi thu bắn hươu, thịt chất như gò.

Cưỡi xe lạc đà, uống rượu dê non,

Mặc áo xiêm bằng da thú, nằm màn điêu thử.

Trác, Kế, U, Yên là những châu quận lắm cát,

Doanh, Đàn, Lộ, Thục là những huyện biên thùy lắm mây.

Triều mới thay đổi phong tục rợ Hồ,

Khiến lễ nhạc mũ áo trở lại nghi thức đời Hán.

10. 10. Bài 10:
	送大明國使余貴
萬里東行兩使君，
一杯別酒意慇懃。
馬啣庾嶺梅花雪，
船過吳江雁影雲。
朔漠兵塵今奏捷，
南朝人物總能文。
歸來密勿陪旃廈，
進講重華與放勳。
	TỐNG ĐẠI MINH QUỐC SỨ DƯ QUÝ

Vạn lý đông hành lưỡng sứ quân, 

Nhất bôi biệt tửu ý ân cần. 

Mã hàm Dữu lĩnh mai hoa tuyết, 

Thuyền quá Ngô giang nhạn ảnh vân. 

Sóc mạc binh trần kim tấu tiệp, 

Nam triều nhân vật tổng năng văn! 

Quy lai mật vật bồi chiên hạ, 

Tiến giảng Trùng Hoa dữ Phóng Huân.


DỊCH NGHĨA:

TIỄN SỨ THẦN NHÀ MINH DƯ QUÝ

Hai sứ thần đi về phía đông xa vạn dặm, 

Một chén rượu tiễn biệt tỏ ý ân cần. 

Ngựa hí trên núi Dữu Lĩnh, tuyết trắng tựa hoa mai, 

Thuyền qua sông Ngô Giang, bóng nhạn bay như mây. 

Nơi binh đao, ở sa mạc phía bắc đã có tin thắng trận, 

Nhân vật triều phương nam đều có tài văn chương.

Trở về hầu việc cơ mật ở toà nhà cắm cờ chiên, 

Tâu bày sự nghiệp của Trùng Hoa và Phóng Huân.

11. HỒ QUÝ LY胡季犛
	答北人問安南風俗

欲問安南事，

安南風俗淳。

衣冠唐制度，

禮樂漢君臣。

玉甕開新酒，

金刀斫細鱗。

年年二三月，

桃李一般春。
	ĐÁP BẮC NHÂN VẤN AN NAM PHONG TỤC
Dục vấn An Nam sự, 

An Nam phong tục thuần. 

Y quan Đường chế độ, 

Lễ nhạc Hán quân thần. 

Ngọc ủng khai tân tửu, 

Kim đao chước tế lân. 

Niên niên nhị tam nguyệt, 

Đào lý nhất ban xuân.


DỊCH NGHĨA:

TRẢ LỜI NGƯỜI PHƯƠNG BẮC HỎI VỀ PHONG TỤC AN NAM

Muốn hỏi về chuyện nước An Nam ư ?

Nước An Nam phong tục vốn thần hậu. 

Áo mũ không khác chế độ nhà Đường, 

Lễ nhạc tương tự vua quan nhà Hán.

Bình ngọc rót rượu mới cất ngát thơm, 

Dao vàng mổ cá ngon nhỏ vảy.

Hàng năm cứ độ tháng hai tháng ba, 

Đào, mận đều cùng xuân như nhau cả.

PHỤ LỤC 2: THƠ ĐI SỨ

1. ĐINH CỦNG VIÊN丁拱垣
	瞿塘圖
霜落千崖鳥道荒，
江流不轉是瞿塘。
旌旗故壘閒秋草，
鼓角空山送夕陽。
天地有誰窮變滅，
筆端無口語興亡。
可憐一片西南景，
風雨蕭蕭空畫牆。
	          CÙ ĐƯỜNG ĐỒ

Sương lạc thiên nhai điểu đạo hoang, 

Giang lưu bất chuyển thị Cù Đường. 

Tinh kỳ cố luỹ nhàn thu thảo, 

Cổ giốc không sơn tống tịch dương. 

Thiên địa hữu thuỳ cùng biến diệt, 

Bút đoan vô khẩu ngữ hưng vương (vong). 

Khả liên nhất phiến Tây nam cảnh, 

Phong vũ tiêu tiêu không hoạ tường.


DỊCH NGHĨA:

ĐỀ TRANH VẼ CẢNH CÙ ĐƯỜNG

Sương phủ nghìn đèo núi, đường chim bay hoang vu, 

Sông trôi mà núi non không chuyển, ấy là Cù Đường.

Cờ xí quanh luỹ cũ chỉ còn lơ thơ đám cỏ mùa thu, 

Trống, tù và trên núi hoang tiễn bóng chiều.

Trong trời đất có ai hiểu thấu lẽ biến diệt?

Ngọn bút không có miệng vẫn nói chuyện hưng vong. 

Đáng thương một vùng quang cảnh Tây nam ấy, 

Trãi gió mưa tiêu điều, chỉ còn lại bức tường hoa.

DỊCH THƠ:

Chót vót đèo cao ướt đẫm sương, 

Sông trôi chẳng chuyển, ấy Cù Đường.

Cờ bay thành cũ thưa cây cỏ, 

Trống rộn đồi hoang, tiễn bóng dương.

Đời có ai tường điều biến diệt?

Bút không lời mách chuyện hưng vương. 

Thương thay phong cảnh Tây nam ấy, 

Mưa gió tiêu điều một mảnh tường!
(Đào Phương Bình)

2. TRƯƠNG HÁN SIÊU張漢超
	過宋都
艮岳神霄失故基，
茫茫煙草沒狐狸。
政經王蔡誰為厲，
事到徽欽亦可悲。
南渡重興能幾日，
中原恢復已無期。
惟餘城闕連雲外，
空使行人賦黍離。
	QUÁ TỐNG ĐÔ

Cấn nhạc Thần Tiêu thất cố ky, 

Mang mang yên thảo một hồ li. 

Chính kinh Vương, Thái thuỳ vi lệ, 

Sự đáo Huy, Khâm diệc khả bi. 

Nam độ trùng hưng năng kỷ nhật, 

Trung nguyên khôi phục dĩ vô kỳ. 

Duy dư thành khuyết liên vân ngoại, 

Không sử hành nhân phú "Thử ly".


DỊCH NGHĨA:

QUA KINH ĐÔ NHÀ TỐNG

Cung Thần Tiêu núi Cấn nền cũ đã mất, 

Chỉ thấy cáo chồn ẩn nấp trong đám cỏ xanh mênh mông.

Chính sự qua tay bọn Vương, Thái hỏi ai gây nên tai vạ? 

Việc đến như Khâm, Huy thật cũng đáng thương.

Kinh đô dời xuống phương Nam, liệu được mấy ngày trùng hưng? 

Việc khổi phục đất Trung nguyên đã không còn hy vọng nữa! 

Chỉ trơ lại thành khuyết ngoài đám mây dày lớp lớp 

Luống khiến người qua đường ngâm thơ "Thử ly".

DỊCH THƠ

Núi Cấn cung Thần đã mất rồi, 

Mênh mông cỏ biếc cáo chồn chui.

Quyền sa Vương, Thái nên nghiêng ngửa, 

Việc đến Khâm, Huy đáng ngậm ngùi.

Vạc chuyển trời Nam, Thôi lỡ hội, 

Gươm thu đất Bắc đã qua thời. 

Ngoài mây thành khuyết, ôi đâu tá?

Thơ khách thương cho lúa tốt bời.
                                                                                                (Đào Phương Bình)

3. PHẠM MẠI范邁
	北使偶成
野館曾經宿，
吟鞭故少留。
白雲當戶曉，
黃葉滿林秋。
斷雁稀家信，
蹄猿自客愁。
此生休更問，
行止任悠悠。
	BẮC SỨ NGẪU THÀNH

Dã quán tằng kinh túc, 

Ngâm tiên cố thiểu lưu. 

Bạch vân đương hộ hiểu, 

Hoàng diệp mãn lâm thu. 

Đoạn nhạn hy gia tín, 

Đề viên tự khách sầu. 

Thử sinh hưu cánh vấn, 

Hành chỉ nhậm du du.


DỊCH NGHĨA:

ĐI SỨ PHƯƠNG BẮC NGẪU NHIÊN LÀM THƠ

Từng qua đêm ở cái quán đồng nội này, 

Cho nên chiếc roi thơ nay tạm dừng lại đây một chốc.

Buổi sáng, mây trắng ngay trước cửa. 

Mùa thu, lá vàng đầy rừng. 

Cánh nhạn lạc bầy, tin nhà vắng, 

Tiếng vượn hú vang, khách tự sầu.

Cuộc đời này thôi đừng hỏi nữa, 

Đi hay dừng, phó mặc cho [tương lai] mờ mịt.

4. MẠC ĐĨNH CHI莫挺之
4.1. Bài 1

	喜晴
好景明人眼，
江山正豁然。
煙籠初出日，
波漾嫩晴天。
岸柳垂金節，
汀花樸畫船。
淒涼寬旅思，
和暖喜新年。
	HỶ TÌNH
Hảo cảnh minh nhân nhãn, 

Giang sơn chính khoát nhiên. 

Yên lung sơ xuất nhật, 

Ba dạng nộn tình thiên. 

Ngạn liễu thuỳ kim tiết, 

Đinh hoa phác hoạ thuyền. 

Thê lương khoan lữ tứ, 

Hoà noãn hỉ tân niên.


DỊCH NGHĨA:

MỪNG TRỜI TẠNH

Cảnh đẹp làm mắt người sáng, 

Sông núi thật rộng và thông suốt.

Khói lồng mặt trời mới ló, 

Sóng sánh trời tạnh và mềm mại.

Liễu bên sông rủ những đốt bằng vàng, 

Hoa ở bãi đập vào con thuyền được vẽ hoa văn. 

Người lữ khách khoan thai nhớ trong cái lạnh, 

Cùng với nắng ấm vui năm mới.

4.2. Bài 2

	晚景
空翠浮煙色，
 春藍發水紋。 
墻烏啼落照，
 野雁送歸雲。 
漁火前灣見，
 樵歌隔岸聞。
 旅顏悲冷落， 
借酒作微醺。
	VÃN CẢNH
Không thuý phù yên sắc, 
Xuân lam phát thuỷ văn. 
Tường ô đề lạc chiếu, 
Dã nhạn tống quy vân. 
Ngư hoả tiền loan kiến, 
Tiều ca cách ngạn văn. 
Lữ nhan bi lãnh lạc, 
Tá tửu tác vi huân.


DỊCH NGHĨA:

CẢNH CHIỀU

Sắc khói nổi giữa màu biếc của nền trời,
Sóng nước gợn giữa màu xanh của mùa xuân.
Quạ đầu tường kêu trong nắng chiều,
Nhạn ngoài đồng tiễn đám mây về.
Nhìn thấy lửa thuyền câu trước vũng,
Nghe tiếng ca người hái củi bên kia bờ sông.
Vẻ mặt lữ khách buồn ủ ê,
Mượn chén rượu để say chếnh choáng.
DỊCH THƠ:
Khói bồng bềnh trời biếc,
Sóng gợn nước xuân xanh.
Quạ xế chiều kêu rộn,
Nhạn theo mây về nhanh.
Lửa chài, loe trước vũng,
Tiều hát, vẳng bên ghềnh.
Mặt khách buồn tê tái,
Mượn chén giải u tình.
   (Huệ Chi)                       
4.3. Bài 3

	早行

蝴蝶醒殘夢，

商郎聞櫂歌。

張帆開夙霧，

擺櫂破晴波。

水入九江闊，

山歸三楚多。

濂溪何處是？

我欲訪煙蘿。
	TẢO HÀNH

Hồ điệp tỉnh tàn mộng,
Thương Lang văn trạo ca.
Trương phàm khai túc vụ
Bãi trạo phá tình ba

Thủy nhập Cửu Giang khoát.

Sơn quy Tam Sở đa.
Liêm Khê hà xứ thị?
Ngã dục phỏng yên la.


DỊCH NGHĨA:

ĐI SỚM

Giấc bướm tỉnh, mộng vừa tàn, 
Giữa dòng Thương Lang nghe tiếng hát chèo thuyền. 
Giương buồm, mở đám sương mù dày đặc, 
Khua chèo, rẽ làn sóng trong, 
Nước chảy vào Cửu Giang, dòng thêm rộng, 
Núi về đến Tam Sở, càng nhiều ngọn thêm, 
Liêm Khê ở chốn nào nhỉ? 
Ta muốn viếng thăm nơi cỏ cây sương khói ấy.

DỊCH THƠ:

Tỉnh mộng tàn giấc bướm 
Thương Lang hát giữa dòng 
Buồm giăng khua sương đặc 
Chèo cạy quẫy sóng trong 
Nước Cửu giang bát ngát 
Non Tam Sở chập chồng 
Liêm khê nơi nào nhỉ?
Hỏi chốn khói cây lồng.

                                                                                    (Huệ Chi)
4.4. Bài 4

	過彭澤訪陶潛舊居
自性本閒曠，
初不比碌碌。
斗米肯折腰，
解印寧辭祿。
扶疏五株柳，
冷澹一離菊。
寥寥千載後，
清名吾可服。
	QUÁ BÀNH TRẠCH PHỎNG ĐÀO TIỀM CỰU CƯ

Tự tính bản nhàn khoáng,
Sơ bất tỷ lục lục.
Đẩu mễ khẳng chiết yêu,
Giải ấn ninh từ lộc.
Phù sơ ngũ chu liễu,
Lãnh đạm nhất ly cúc.
Liêu liêu thiên tải hậu,
Thanh danh ngô khả phục.


DỊCH NGHĨA:

QUA BÀNH TRẠCH THĂM NƠI Ở CŨ CỦA ĐÀO TIỀM

Bản tính vốn nhàn tản phóng khoáng,
Từ đầu đã không gần được kẻ a dua.
Há vì đấu gạo mà phải khom lưng,
Cởi dây ấn, đành từ quan mà về.
Lưa thưa năm khóm liễu,
Lạnh nhạt một giậu cúc.
Mịt mờ nghìn năm sau,
Thanh danh còn khiến ta khâm phục.

DỊCH THƠ:

	BẢN DỊCH 1

Nhàn khoáng ấy tính trời, 
So đâu kẻ đua đòi. 
Gãy lưng vì đấu gạo, 
Treo ấn bỏ quan thôi. 
Đạm bạc, cúc một giậu, 
Lưa thưa, liễu dăm chồi. 
Nghìn năm sau mờ mịt, 
Danh tiếng cảm đến tôi

(Huệ Chi)
	BẢN DỊCH 2

Nhàn khoáng, chẳng a dua, 
Tính trời vốn khác tục. 
Vì thưng gạo gãy lưng, 
Thà trả ấn từ lộc. 
Thưa thớt dăm chồi liễu, 
Lạnh lùng một giậu cúc. 
Nghìn năm mờ mịt xa, 
Danh tiếng khiến ta phục.

(Băng Thanh)


5. HỒ TÔNG THỐC胡宗鷟
	題項王祠

百二山河起戰烽，

攜將子弟入關中。

煙消函谷珠宮冷，

雪散鴻門玉斗空。

一敗有天忘澤左，

重來無地到江東。

經營五載成何事，

銷得區區葬魯公。


	ĐỀ HẠNG VƯƠNG TỪ

Bách nhị sơn hà khởi chiến phong

Huề tương tử đệ nhập Quan Trung

Yên tiêu Hàm Cốc châu cung lãnh

Tuyến tán Hồng Môn ngọc đẩu không

Nhất bại hữu thiên vong Trạch Tả

Trùng lai vô địa đáo Giang Đông

Kinh doanh ngũ tại thành hà sự?

Tiêu đắc khu khu tán Lỗ Công.


DỊCH NGHĨA:

ĐỀ ĐỀN HẠNG VƯƠNG
Non nước trăm hai nổi bụi hồng

Đem đoàn đệ tử đến Quan Trung

Khói tan Hàm Cốc cung châu lạnh

Tuyến rã Hồng Môn chén ngọc tan

Thua chạy trời xui đường Trạch Tả

Quay về đất lấp nẻo Giang Đông

Năm năm lặn lội hoài công cốc

Chỉ còn vùi nơi mộ Lỗ Công.

6. PHẠM SƯ MẠNH范師孟
6.1. Bài 1

	過瀟湘

湘水北連青草湖，

年年楓葉映菰蒲。

帝妃一去殿門閉，

紅日下山啼鷓鴣。
	QUÁ TIÊU TƯƠNG

Tương thuỷ bắc liên Thanh Thảo hồ, 
Niên niên phong diệp ánh cô bồ. 
Đế phi nhất khứ điện môn kế, 
Hồng nhật hạ sơn đề giá cô.


DỊCH NGHĨA:

QUA TIÊU TƯƠNG

Sông Tương phía bắc liền với hồ Thanh Thảo, 
Hàng năm lá phong soi xuống cỏ cô cỏ bồ. 
Bà phi qua đời, cửa điện bèn khép lại, 
Mặt trời gác núi, tiếng chim đa đa kêu rộn.

DỊCH THƠ:

Tiêu Tương, Thanh Thảo giáp đôi bờ, 
Thu tới phong soi sóng cỏ bồ. 
Đế phi khuất bóng, cung không mở, 
Ác lặn, vang non tiếng giá cô.

                                                                                          (Đào Thái Tôn)

6.2. Bài 2

	烏江項羽廟

說著興亡事莫窮，

一杯聊為酹重曈。

殺降背約千年恨，

爭霸圖王一旦空。

雲暗江東愁父老，

月明垓下泣英雄。

幾多蓋世拔山力，

盡在閒華野草中。
	Ô GIANG HẠNG VŨ MIẾU

Thuyết trước hưng vong sự mạc cùng, 
Nhất bôi liêu vị lỗi Trùng đồng. 
Sát hàng bội ước thiên niên hận, 
Tranh bá đồ vương nhất đán không. 
Vân ám Giang Đông sầu phụ lão, 
Nguyệt minh Cai Hạ khấp anh hùng. 
Kỷ đa cái thế bạt sơn lực, 
Tận tại nhàn hoa dã thảo trung.


DỊCH NGHĨA:

MIẾU HẠNG VŨ Ở Ô GIANG

Bàn sự hưng vong, là chuyện không cùng, 
Vì Trùng đồng mà rưới một chén rượu xuống đất. 
Giết kẻ dầu hàng, làm trái điều ước để hận ngàn năm, 
Giành nghiệp bá, mưu đồ nghiệp vương, một lúc bằng không. 
Mây mờ Giang Đông, làm rầu người già cả, 
Trăng soi đất Cai Hạ, than khóc kẻ anh hùng. 
Biết bao chí trùm đời, sức nhổ núi, 
Đều nằm trong đám hoa dại và cỏ đồng.

DỊCH THƠ:

Bàn tới hưng vong việc chẳng cùng, 
Rượu thơm hãy tưới viếng Trùng đồng. 
Giết hàng, bội ước, ngàn năm hận, 
Cướp bá, đồ vương, một sớm không. 
Mây khuất Giang Đông, sầu phụ lão, 
Trăng soi Cai Hạ, khóc anh hùng. 
"Bạt núi trùm đời" bao chí lực, 
Vùi trong cỏ dại với hao hồng.

(Đào Phương Bình)
6.3. Bài 3

	登黃樓走筆示
北使侍講余嘉賓
青山疊疊圍彭城，

侵雲插漢青玉屏。

黃河滔滔浸坤軸，

跳波濺沫東南傾。

黃樓起出半天裡，

憑高一望三千里。

項王臺前落日紅，

冠軍塞上悲風起。

天荒地老古戰場，

千載英雄今已矣！

我家遠在交南頭，

手持玉節登黃樓。

摩挲石刻坡公字，

如今不負平生遊。
	ĐĂNG HOÀNG LÂU TẨU BÚT THỊ BẮC SỨ THỊ GIẢNG DƯ GIA TÂN

Thanh sơn điệp điệp vi Bành Thành, 
Xâm vân sáp Hán thanh ngọc bình. 
Hoàng Hà thao thao tẩm khôn trục, 
Khiêu ba tiện mạt đông nam khuynh. 
Hoàng Lâu khởi xuất bán thiên lý, 
Bằng cao nhất vọng tam thiên lý. 
Hạng Vương đài tiền lạc nhật hồng, 
Quán Quân mộ thượng bi phong khởi. 
Thiên hoang địa lão cổ chiến trường, 
Thiên tải anh hùng kim dĩ dĩ! 
Ngã già viễn tại Giao Nam đầu, 
Thủ trì ngọc tiết đăng Hoàng Lâu. 
Ma sa thạch khắc Pha công tự, 
Như kim bất phụ bình sinh du.


DỊCH NGHĨA:

LÊN HOÀNG LÂU VIẾT VỘI VẦN THƠ

ĐƯA SỨ BẮC LÀ QUAN THỊ GIẢNG DƯ GIA TÂN

Núi xanh lớp lớp vây quanh đất Bành Thành, 
Lấn vào mây, cắm vào nền trời như bức bình phong bằng ngọc xanh. 
Nước Hoàng Hà cuồn cuộn ngấm vào lòng đất, 
Sóng cồn tung toé, nghiêng dốc xuống miền đông nam. 
Hoàng Lâu nổi lên lưng chừng trời, 
Lên cao trông suốt ba ngàn dặm. 
Trước đài Hạng Vương mặt trời lặn đỏ rực, 
Trên mồ Quán Quân trận gió buồn nổi lên. 
Chiến trường xưa trong cảnh trời đất hoang vu, 
Anh hùng ngàn xưa nay còn đâu. 
Nhà ta ở tận cõi Giao Nam xa xôi, 
Hôm nay cầm ngọc tiết lên Hoàng Lâu. 
Sờ vào nét chữ của Pha Ông khắc trên đá, 
Chuyến đi chơi này hẳn không phụ chí bình sinh.

DỊCH THƠ:

Bành Thành núi chất non chồng, 
Lấn mây, tựa bức bình phong ngang trời. 
Hoàng Hà cuồn cuộn nước trôi, 
Thấm xuyên lòng đất, tung trời sóng xô. 
Lầu vàng ai dựng nhấp nhô, 
Suốt ba ngàn dặm cơ hồ nhìn thông. 
Đài Hạng Vương bóng chiều hồng, 
Mộ Quán Quân trận gió lồng bi thương. 
Hoang vu sao, cổ chiến trường, 
Anh hùng xưa khuất nay còn thấy đâu! 
Nhà ta ở Giao Nam đầu, 
Nay ta cầm ngọc tiết lên lầu ngóng trông. 
Tay xoa nét chữ Pha Ông, 
Chuyến đi quả chẳng phụ lòng ước mơ.

(Đào Thái Tôn)
7. NGUYỄN CỐ PHU

	北使應省堂命
席上賦詩
遠邦慕化來旬宣，

春溫盎盎薰玳筳。

聖朝天子至明哲，

股肱輔弼俱良賢。

寬洪博大等天地，

包荒納汙臨元元。

微生何幸逢盛世，

款誠述職來朝天。

盈盈金鐏沐恩渥，

薰陶涵泳隨繁絃。

台光咫尺奉德意，

滿堂酬酢作周旋。

洪鈞一氣轉天地，

八方四海並陶甄。

豈惟我輩受其賜，

遐荒樂業長綿綿。
	BẮC SỨ ỨNG TINH ĐƯỜNG MỆNH TỊCH THƯỢNG PHÚ THI

Viễn bang mộ hoá lai tuần tuyên, 
Xuân ôn áng áng huân đại diên. 
Thánh triều thiên tử chí minh triết, 
Cổ quăng phụ bật câu lương hiền. 
Khoan hồng bác đại đẳng thiên địa, 
Bao hoang nạp ô lâm nguyên nguyên. 
Vi sinh hà hạnh phùng thịnh thế, 
Khoản thành thuật chức lai triều thiên. 
Doanh doanh kim tôn mộc ân ác, 
Huân đào hàm vịnh tuỳ phồn huyền. 
Thai quang chỉ xích phụng đức ý, 
Mãn đường thù tạc tác chu tuyền. 
Hồng quân nhất khí chuyển thiên địa, 
Bát phương tứ hải tịnh đào kiên. 
Khởi duy, ngã bối thụ kỳ tứ, 
Hà hoang lạc nghiệp trường miên miên.


DỊCH NGHĨA:

ĐI SỨ PHƯƠNG BẮC, THEO MỆNH LỆNH QUAN TỈNH,

LÀM THƠ NGAY GIỮA TIỆC

Nước phương xa hâm mộ sự giáo hoá truyền đến, 
Tiết xuân êm ấm chan hoà trong bữa tiệc sang. 
Thiên tử của thánh triều rất sáng suốt, 
Những kẻ phò tà thân cận đều là bậc hiền lương. 
Sự khoan hồng rộng lớn ngang trời đất, 
Đùm bọc chốn hoang sơ, dung nạp nơi ô hợp để đến với dân. 
Cuộc sống hèn mọn này may sao gặp đời thịnh trị, 
Lòng thành tâu bày chức trách triều bái thiên tử. 
Chén vàng tràn trề, tắm gội ân huệ, 
Hun đúc, nhuần thấm theo tiếng tơ đàn nhộn nhịp. 
Bên ánh sáng đài các gần gang tấc, vâng theo ý tốt, 
Đầy nhà thù tạc, được dịp tới lui. 
Một tay tạo hoá chuyển xoay trời đất, 
Tám phương bốn bể cùng được khuôn đúc. 
Nào chỉ có lớp chúng tôi mới được ban ơn huệ, 
Những nơi xa xôi hẻo lánh cũng mãi mãi an cư lạc nghiệp.

8. PHẠM NHÂN KHANH范仁卿
	奉北使恭遇熙陵
大祥日有感
隆慶年間被選掄，

詔從馹使綴陪臣。

桂宮嚴邃瞻依近，

梅砌從容顧問頻。

西狩茫茫迷大駕，

北行冉冉遇哀辰。

禮文有盡情無盡，

悵望蒼梧淚滿巾。
	PHỤNG BẮC SỨ CUNG NGỘ HY LĂNG ĐẠI TƯỜNG NHẬT HỮU CẢM

Long Khánh niên giàn bị tuyển luân, 
Chiếu tòng nhật sứ xuyết bồi thần. 
Quế cung nghiêm thuý chiêm y cận, 
Mai thiết thung dung cố vấn tần. 
Tây thú mang mang mê đại giá, 
Bắc hành nhiễm nhiễm ngộ ai thần. 
Lễ văn hữu tận tình vô tận, 
Trướng vọng Thương Ngô lệ mãn cân.


DỊCH NGHĨA:

CẢM XÚC KHI PHỤNG MỆNH ĐI SỨ PHƯƠNG BẮC,

NHÂN GẶP NGÀY ĐẠI TƯỜNG CỦA HY LĂNG

Vào năm Long Khánh được chọn làm sứ giả, 
Chiếu vua do mã phu đưa đến bổ khuyết làm bồi thần. 
Trong cung quế thâm nghiệm được gần gũi nương tựa, 
Dưới thiềm mai nhàn hạ luôn luôn hỏi han. 
Đi tuần thú miền tây mênh mông, xe vua mờ mịt, 
Đi lên phương bắc xa xăm, gặp lúc đau thương. 
Lễ văn có khi hết, tình cảm không thể hết, 
Buồn trông núi Thương Ngô, nước mắt đầm khăn.

9. NGUYỄN QUÝ ƯNG阮季膺
9.1. Bài 1

	題浯溪

石刻年深字已漫，

幾回客過洗磨看。

中興頌得春秋法，

褒貶當時屬筆端。
	ĐỀ NGÔ KHÊ

Thạch khắc niên thâm tự dĩ man, 
Kỷ hồi khách quá tẩy ma khan. 
Trung hưng tụng đắc Xuân thu pháp, 
Bao biếm đương thời thuộc bút đoan.


DỊCH NGHĨA:

ĐỀ Ở NGÔ KHÊ

Đá khắc lâu năm chữ đã mờ, 
Mấy lần khách qua phải rửa, mài để xem. 
Bài tụng Trung hưng học được cách viết sách Xuân thu, 
Sự khen chê bấy giờ là thuộc về ngòi bút ấy.

9.2. Bài 2

	橫州次王蓬齋韻

日暮維舟古岸頭，

客懷萬感此登樓。

空城粉蝶遺基在，

往事星槎逐水流。

春早去時經瘴嶺，

月明今夜宿橫州。

一樽未暇酬佳景，

聊把新詩記遠遊。
	HOÀNH CHÂU THỨ VƯƠNG BỒNG TRAI VẬN

Nhật mộ duy chu cổ ngạn đầu, 
Khách hoài vạn cảm thử đăng lâu. 
Không thành phấn điệp di cơ tại, 
Vãng sự tinh sà trục thuỷ lưu. 
Xuân tảo khứ thời kinh chướng lĩnh, 
Nguyệt minh kim dạ túc Hoành Châu. 
Nhất tôn vị hạ thù giai cảnh, 
Liêu bả tân thi ký viễn du.


DỊCH NGHĨA:

QUA HOÀNH CHÂU HỌA VẦN THƠ VƯƠNG BỒNG TRAI

Trời chiều buộc thuyền đầu bến cũ, 
Lòng khách vô cùng cảm khái khi bước lên lầu, 
Thành không, vách tường nền cũ còn đây. 
Việc cũ bèo sao trôi theo dòng nước, 
Lúc đi sớm xuân, qua dãy núi đầy lam chướng, 
Đêm nay trăng sáng ngủ lại ở Hoành Châu. 
Không rỗi rãi để nâng chén rượu mừng cảnh đẹp, 
Hẵng làm một bài thơ để ghi nhớ chuyến viễn du.

10. DOÃN ÂN PHỦ尹恩甫
	奉使留別親弟

一身北去一南還，

隻影茫然寄馬鞍。

塞遠雲深鴻雁斷，

原頭風急鶺鴒寒。

幾時夜雨連床話，

萬斛鄉愁借酒寬。

我秉節旄君扇枕，

從來忠孝兩全難。
	PHỤNG SỨ LƯU BIỆT THÂN ĐỆ

Nhất thân bắc khứ nhất nam hoàn, 
Chích ảnh mang nhiên kỳ mã an. 
Tái viễn vân thâm hồng nhạn đoạn, 
Nguyên đầu phong cấp tích linh hàn. 
Kỷ thời dạ vũ liên sàng thoại, 
Vạn hộc hương sầu tá tửu khoan. 
Ngã bỉnh tiết mao quân phiến chẩm, 
Tòng lai trung hiếu lưỡng toàn nan.


DỊCH NGHĨA:

PHỤNG ĐI SỨ, TỪ BIỆT EM TRAI

Một người đi về phương bắc, một người về nam, 
Chiếc bóng bâng khuâng gửi trên yên ngựa. 
Ngoài ải xa mây nhiều, chim hồng nhạn lẻ loi, 
Đầu đồng bằng gió mạnh, con tích linh lo lắng. 
Bao phen đêm mưa, liền giường cùng nhau trò chuyện, 
Muôn hộc tình buồn nhớ quê hương, mượn chén rượu uống cho khuây khoả. 
Ta đi cầm cờ tiết mao, người về coi việc gối quạt, 
Xưa nay trung, hiếu khó toàn vẹn được cả hai.
11. NGUYỄN BIỂU阮俵
11.1. Bài 1

HỌA THƠ VUA TRÙNG QUANG

Tiếng ngọc từ vâng trước bệ hoa, 
Ngóng tai đồng vọng thuở thi ca. 
Đường mây vó ký lần lần trải, 
Ải tuyết cờ mao thức thức pha. 
Há một cung tên lồng chí trẻ, 
Bội mười vàng sắt đúc gan già. 
Hổ mình vả thiếu tài chuyên đối, 
Dịch lộ ba ngàn dám ngại xa.

11.2. Bài 2

ĂN CỖ ĐẦU NGƯỜI

Ngọc thiện trân tu đã đủ mùi, 
Gia hào thêm có cỗ đầu người. 
Nem công chả phượng còn thua béo, 
Thịt gấu gan lân hẳn kém tươi. 
Cá lối lộc minh so có một, 
Vật bầy thỏ thủ bội hơn mười. 
Kìa kìa ngon ngọt tày vai lợn, 
Tráng sĩ như Phàn tiếng để đời!
12. BÙI MỘ

	過彭澤
曉日開新霽
微吟壅黑裘
數盃彭澤酒
一葉杜陵舟
兩岸煙雲暮
孤山草木秋
客中無恨思
江水自東流
	QUÁ BÀNH TRẠCH

Hiểu nhật khai tân tễ,

Vi ngâm ủng hắc cừu.

Sổ bôi Bành Trạch tửu,

Nhất diệp Đỗ Lăng châu.

Lưỡng ngạn yên vân mộ,

Cô sơn thảo mộc thu.

Khách trung vô hận tứ,

Giang thủy tự đông lưu.


DỊCH NGHĨA:

QUA HUYỆN BÀNH TRẠCH

Mặt trời sáng sớm khoe ánh nắng mới,

Khoác áo cừu đen ngồi ngâm thơ.

Uống vài chén rượu Bành Trạch,

Buông một lá thuyền Đỗ Lăng.

Đôi bờ sông sương khói mịt mùng,

Một bên núi cây cỏ đìu hiu.

Trên đất khách thi tứ bao la,

Dưới dòng nước hững hờ về đông.

DỊCH THƠ:

Bóng mai trăm vẻ mới,

Thơ túi chiếc cừu đen.

Say tỉnh Đào chuông rượu,

Đong đưa Đỗ lá thuyền.

Bờ liền mây khói vãn,

Núi trọi cỏ cây chen.

Đất khách đòi cơn nhớ,

Triều Đông nước đã quen.

                                                                                        (Hoàng giáp Đinh Văn Chấp)

13. KHUYẾT DANH

	北使題桂林驛

一

楊柳長亭又短亭，

秋風吹旅著江城。

無人相識客逢客，

有事可陳情度情。

千里鄉心蝴蝶夢，

一般客緒鷓鴣聲。

不知擁節明朝去，

又是煙波幾日程。
	BẮC SỨ ĐỀ QUẾ LÂM DỊCH

I.

Dương liễu trường đình hựu đoản đình,

Thu phong xuy lữ trước giang thành.

Vô nhân tương thức khách phùng khách,

Hữu sự khả trần tình đạc tình.

Thiên lí hương tâm hồ điệp mộng,

Nhất ban khách tự giá cô thanh.

Bất tri ủng tiết minh triêu khứ,

Hựu thị yên ba kỉ nhật trình.

	二

十月炎蒸卧桂林，

薰風何可得披襟。

樹蟬聲響客懷苦，

庭菊花開秋夢深。

醉裡乾坤新使節，

吟邊山水舊知音。

無端夜半空階雨，

滴碎鄉關萬里心。
	II.

Thập nguyệt viêm chưng ngọa Quế Lâm,

Huân phong hà khả đắc phi khâm.

Thụ thiền thanh hưởng khách hoài khổ,

Đình cúc hoa khai thu mộng thâm.

Túy lý càn khôn tân sứ tiết,

Ngâm biên sơn thủy cựu tri âm.

Vô đoan dạ bán không giai vũ,

Trích toái hương quan vạn lý tâm.


	三

夏日江城氣蘊隆，

使華期限苦匆匆。

萬程厺路馬嘶外，

一掬歸心碟夢中。

在我有懷深感慨，

彼天無語問窮通。

平生不作齉锥計，

慚愧尋常五尺童。
	III.

Hạ nhật giang thành khí uẩn long,

Sứ Hoa kỳ hạn khổ thông thông.

Vạn trình khứ lộ mã tê ngoại,

Nhất cúc quy tâm điệp mộng trung.

Tại ngã hữu hoài thâm cảm khái,

Bỉ thiên vô ngữ vấn cùng thông.

Bình sinh bất tác nang trùy kế,

Tàm quý tầm thường ngũ xích đồng.

	四

逆旅蕭蕭夜賴沉，

芭蕉葉上動春心。

一鞭馬影隨風急，

故國梅花入夢深。

客裡月明偏識面，

天涯雁斷少知音。

凌雲未遂平生志，

擊節不勝時朗吟。
	IV.

Nghịch lữ tiêu tiêu dạ lại trầm,

Ba tiêu diệp thượng động xuân tâm.

Nhất tiên mã ảnh tùy phong cấp,

Cố quốc mai hoa nhập mộng thâm.

Khách lý nguyệt minh thiên thức diện,

Thiên nhai nhạn đoạn, thiểu tri âm.

Lăng vân vị toại bình sinh chí,

Kích tiết bất thăng thì lãng ngâm.

	五

踏盡崔嵬路幾千，

停車旅舘自年年。

安危非我所能及，

語默隨人深可憐。

澆破鄉心桑落酒，

吟消客恨草堂篇。

自憐補國無絲髮，

兩度春風一馬鞭。
	V.

Đạp tận thôi ngôi lộ kỷ thiên,

Đình xa lữ quán tự niên niên.

An nguy phi ngã sở năng cập,

Ngữ mặc tùy nhân thâm khả liên.

Thiêu phá hương tâm tang lạc tửu,

Ngâm tiêu khách hận thảo đường thiên.

Tự liên bổ quốc vô ty phát,

Lưỡng độ xuân phong nhất mã tiên.


DỊCH NGHĨA:


ĐI SỨ PHƯƠNG BẮC ĐỀ Ở DỊCH TRẠM QUẾ LÂM

Bài 1

Cành dương liễu
 chứng kiến cuộc chia tay từ trường đình nọ 

đến đoản đình kia
,

Gió thu thổi từ thành bên song vào người lữ khách

Không ai biết nhau, khách gặp khách,

Có việc muốn giãi bày chỉ lấy lòng mình đo tính với mình.

Lòng nhớ quê ở muôn dặm đường chỉ là giấc mộng hồ điệp
,

Một bầu tâm sự của lữ khách gởi vào tiếng chim đa đa.

Không biết việc cầm sứ tiết để ngày mai lên đường thế nào đây,

Lại là cuộc hành trình bao ngày nữa trong khói sóng?

Bài 2

Nằm ở Quế Lâm, tháng mười mà trời còn nóng bức,

Liệu có gió nam để được phanh vạt áo?

Tiếng ve ran trong lùm cây làm khách thêm não lòng,

Giấc mông thu thăm thẳm bên hoa cúc nở trước sân nhà.

Mới nhận việc đi sứ mà đã say khướt rồi,

Ngâm nga bên núi, bên sông như để tỏ lòng với bạn tri âm cũ.

Không dưng mà nửa đêm mưa hoài ở bậc thềm,

Giọt mưa làm tan nát lòng người muôn dặm nỗi nhớ quê hương!

Bài 3

Giữa mùa hè, thành trên sông khí nắng bốc lên ngùn ngụt,

Vẫn phải cầm ngọn cờ tiết
 lẽo đẽo trên đường, vì việc sứ đã có kỳ hạn, không thể chậm trễ.

Đường đi hãy còn thăm thẳm muôn trùng, tiếng ngựa hét không tới,

Lại càng náo nức muốn về, hồn mơ luôn thấy cảnh quê hương.

Bởi trong lòng có sự tơ tưởng, cho nên thường hay cảm khái, buồn bực,

Không biết số phận may rủi thế nào, muốn hỏi ông trời mà không hỏi được.

Tiếc rằng ngày thường không chịu mãi rũa tài năng làm cái dùi trong túi
, nên giờ sự nghiệp lẹt đẹt,

Thật là thẹn với những đứa trẻ con tầm thường.

Bài 4

Đêm khuya hiu quạnh, suốt đêm không một tiếng động, khiến người ta dễ buồn,

Mỗi lúc nghe những giọt sương rơi xuống tàu lá chuối, lòng xuân càng man mác, bâng khuâng.

Nhớ lại khi chiếc roi ngựa vút theo ngọn gió,

Mơ màng cảnh hoa mai tươi đẹp ở quê hương.

Chỉ có vầng trăng là quen mặt, còn tin tức bạn bè, nhà cửa tuyệt nhiên không có,

Một kẻ tít nơi chân trời, ai đưa tin đến được.

Chí mình những muốn xông lên mây xanh, nhưng nay chưa toại,

Mỗi lúc vỗ đùi ngâm thơ, bồi hồi cảm khoái không biết chừng nào?

Bài 5

Chân đã đạp hết mấy nghìn dặm đường đồi núi gồ ghề,

Năm này qua năm khác, chiếc xe luôn dựng ở các cửa nhà trọ.

Đi sứ là việc quan hệ đến sự an nguy của nước nhà, nhưng chuyện an nguy mình không được dự,

Cũng là việc cần trổ tài hùng biện, nhưng nên nói hay nên nín cũng phải theo quyền người khác, thế mới đáng buồn.

Giở bầu rượu Tang-lạc
 ra uống để gột cái sầu nhớ quê,

Ngâm tập thơ Thảo-đường
 cho tan cái hồn lữ thứ.

Nghĩ mình chưa hề giúp nước được bằng cái tơ cái tóc,

Vậy mà một chiếc roi ngựa, từng đôi phen xông pha trong gió xuân, thật đáng thẹn cho kiếp tài trai.

14. KHUYẾT DANH

Bài 68

	安南使人應

湖廣省命賦詩

獵獵風吹拂面沙，

潭潭官府建高玡。

貪看百二關河濶，

不顧八千途路賒。

撙俎盃盘穰白酒，

衣冠禮樂愧皇華。

人生聚散如南北，

同樂清朝厚德家。
	AN NAM SỨ NHÂN ỨNG

HỒ QUẢNG TỈNH MỆNH PHÚ THI

Liệp liệp phong xuy phất diện sa,

Đàm đàm quan phủ kiến cao nha.

Tham khan bách nhị quan hà khoát,

Bất cố bát thiên đồ lộ xa

Tôn trở bôi bàn nhương bạch tửu,

Y quan lễ nhạc quý hoàng hoa.

Nhân sinh tụ tán như nam bắc,

Đồng lạc thanh triều hậu đức gia.


DỊCH NGHĨA:

SỨ GIẢ AN NAM VÂNG LỆNH QUAN TỈNH HỒ QUẢNG LÀM THƠ

Gió thổi ù ù cuốn bụi bay lên mặt,

Phủ quan hun hút, dựng phủ nha cao lớn.

Tham ngắm quan hà rộng lớn và hiểm trở,

Không chú ý đến con đường xa tám nghìn dặm.

Cốc chén cỗ bàn đầy mùi rượu trắng,

Mũ áo, lễ nhạc, thẹn vì được làm khách hoàng hoa
.

Người đời hợp tan như phía nam phía bắc,

Cùng vui với nền chính sự rạng rỡ, đức dầy tốt đẹp.

Bài 15. KHUYẾT DANH

	安南使別伴送官詩

欲別情懷意默然，

暮雲春樹兩堪憐。

昔非命使原難面，

今識荆州亦是天。

對酒豈同徐孻榻，

論文共載李贗船。

要知別後相思近，

長在光風躋月前。
	AN NAM SỨ BIỆT BẠN TỐNG QUAN THI

Dục biệt tình hoài ý mặc nhiên,

Mộ vân xuân thụ lưỡng kham liên.

Tích phi mệnh sử nguyên nan diện,

Kim thức Kinh Châu diệc thị thiên.

Đối tửu khởi đồng Từ Nhụ tháp,

Luận văn cộng tái Lí Ưng thuyền.

Yếu tri biệt hậu tương tư cận,

Trường tại quang phong tễ nguyệt tiền.


DỊCH NGHĨA:

THƠ CỦA SỨ GIẢ AN NAM TỪ TẠ QUAN BẠN TỐNG

Sắp chia tay, lòng mang nỗi niềm nhưng lẳng lặng không nói,

Mây chiều tối, cây mùa xuân, cả hai đều đáng thương.

Trước đây nếu không có lệnh sai khiến thì khó mà được gặp mặt,

Nay biết Kinh Châu đó cũng là nhờ trời.

Cùng đối diện uống rượu, há được giống như ngồi giường như Từ Nhụ,

Bàn luân văn chương, cùng ngồi trên con thuyền của Lý Ưng.

Ví biết sau khi từ biệt, nỗi nhớ nhau sẽ đến gần,

Thì sẽ ở mãi trước gió mát trăng thanh.

16. KHUYẾT DANH

	
	Nhất châu dương liễu kỷ châu hoa,

Túy ẩm hồ biên mãi tửu gia.

Ngã quốc phồn hoa bất như thử,

Xuân lai biến địa thị tang ma.


DỊCH NGHĨA:

Dương liễu một chòm hoa mấy nụ,

Bên hồ, quán rượu uống say nhoài.

Phồn hoa nước tớ không như thế,

Xuân đến nơi nơi dâu lẫn gai.









(Nguyễn Đổng Chi)

17. NGUYỄN TRUNG NGẠN

 17.1. Bài 1

HẠ ĐĂNG CỰC

Thiên khai địa tịch cửu thanh di,
Bắc thú thanh ca tĩnh Thái vi.
Ngũ đế Tam hoàng truyền phượng lịch,           

Cửu châu tứ hải ngưỡng long phi.
Bồng Sơn hiểu nhật quang hoàng đạo,
Hóa quốc xuân phong vũ thúy kỳ.

Thử khứ Hồ trần tri tảo tận,
Nham lang vô sự chính thùy y.
DỊCH NGHĨA:

MỪNG VUA LÊN NGÔI

Trời đất mở mang, thanh bình đã lâu,
Nơi đồn thú phía Bắc lời ca thanh bình, đã lặng câu thơ Thái vi
.
Năm đế ba vương truyền lại lịch phượng,
Chín châu bốn bể ngước trông rồng bay.
Mặt trời buổi sớm ở non tiên rực rỡ trên đường hoàng đạo,
Nước nhà thịnh trị, cờ thúy phấp phới trong gió xuân.
Cuộc đi này, biết rằng bụi Hồ đã được quét sạch,
Nơi lang miếu bình an, nhà vua ngồi rủ áo trị nước.
(Băng Thanh)

17.2. Bài 2

	初渡瀘水
叨持使節出京華，

駐馬孤亭日未斜。

別酒一杯分客興，

瀘江東畔即天涯。
	SƠ ĐỘ LÔ THỦY

Thao trì sứ tiết xuất kinh hoa, 
Trú mã cô đình nhật vị tà. 
Biệt tửu nhất bôi phân khách hứng, 
Lô giang Đông bạn tức thiên nha.


DỊCH NGHĨA:

BẮT ĐẦU QUA SÔNG LÔ

Vội vàng cờ sứ giả ra khỏi kinh thành,

Dừng ngựa ở ngôi đình cô độc (của trạm giao thông), 
mặt trời chưa xế bóng.

Rượu tiễn biệt một chén chia sẻ tình cảm với khách,

Bờ phía Đông sông Lô đã là cõi chân trời xa xăm.

DỊCH THƠ:

	BẢN DỊCH 1

Vội vàng cờ sứ rời kinh,

Lô Giang đứng bóng, cô đình gò cương.

Chia vui chén rượu lên đường,

Sang sông tức đã tha phương cuối trời.

(Nguyễn Tài Cẩn)
	BẢN DỊCH 2

Vội vàng cờ sứ rời kinh,

Đang trưa dừng ngựa, cô đình nghỉ ngơi.

Sông Lô rượu tiễn vui mời,

Sang bờ đông, đã chân trời cách xa.

(Vương Lộc)


17.3. Bài 3

	芙留驛

一闋離歌日漸西，

故人作別手分攜。

畫亭東望春風軟，

十里煙花送馬蹄。
	PHÙ LƯU DỊCH

Nhất khuyết li ca nhật tiệm tây, 
Cố nhân tác biệt thủ phân huề. 
Họa đình đông vọng xuân phong nhuyễn, 
Thập lí yên hoa tống mã đề.


DỊCH NGHĨA:

TRẠM PHÙ LƯU

Chấm dứt xong bài ca li biệt, mặt trời dần ngả về tây 
Bạn cũ đến tiễn, tay chia tay 
Từ ngôi nhà trạm có vẽ trang trí nhìn về hướng đông, ngọn gió xuân thổi êm nhẹ 
Mười dặm khói hoa đều tiễn đưa vó ngựa lên đường.
DỊCH THƠ:

Ly ca một khúc bóng chiều tà 
Bạn cũ chia tay nẻo dặm xa 
Rời trạm hướng đông xuân gió dịu 
Tống hành vó ngựa cảnh phồn hoa.

                                                                                       (Nguyễn Quốc Siêu)
17.4. Bài 4

	登盤陀勝景寺
竹石悠悠佛景幽，
歇鞭暫作上方遊。
驛程剛被梅花管，
不放禪心得自由。
	ĐĂNG BÀN ĐÀ THẮNG CẢNH TỰ
Trúc thạch du du phật cảnh u, 

Yết tiên tạm tác thượng phương du. 

Dịch trình cương bị mai hoa quản, 

Bất phóng thiền tâm đắc tự do.


DỊCH NGHĨA:

LÊN CHƠI CHÙA THẮNG CẢNH BÀN ĐÀ

Trúc và đá miên man, cảnh Phật thanh u,
Dừng roi ngựa, ghé lên chơi cảnh chùa.
Nhưng trên đường trạm, bị hoa mai bó buộc,
Nên không thể buông thả cho lòng thiền được tự do.
                                                      (Nguyễn Tài Cẩn)
17.5. Bài 5

	縷泉

山長江嬈一征鞍，

著脚瞿塘灩澦間。

顧影悵然還自怕，

兩囘生入鬼門關。
	LŨ TUYỀN

Sơn trường giang nhiễu nhất chinh an, 
Trước cước Cù Đường Diệm Dự gian. 
Cố ảnh trương nhiên hoàn tự phạ, 
Lưỡng hồi sinh nhập Qủy Môn Quan.


DỊCH NGHĨA:

SUỐI LŨ TUYỀN

Núi kéo dài, sông quanh co, trên một chiếc yên ngựa đi xa 
Đặt chân vào địa thế hiểm trở như ở vùng Cù Đường, Diệm Dự 
Nhìn xuống các bóng của mình mà nản lòng, lại tự lo 
Hai lần sao cho được an toàn tính mệnh khi vào cửa ải Quỷ Môn Quan.

DỊCH THƠ:

Cheo leo bờ hiểm ngựa đi 
Non thì dằng dặc nước thì quanh co 
Nản lòng ngắm bóng thêm lo 
Hai phen Cửa Quỷ sao cho vẹn toàn.

                                                                                                 (Nguyễn Tài Cẩn)
17.6. Bài 6

	江溫驛

挽盡天河洗甲兵，

廟堂無意事邊征。

江山有限分南北，

胡越同風各弟兄。

月滿蠻村閒夜析，

雨餘野燒樂春耕。

君恩未效涓塵報，

一個寧辭萬里行。
	GIANG ÔN DỊCH

Vãn tận Thiên Hà tẩy giáp binh, 
Miếu đường vô ý sự biên chinh. 
Giang sơn hữu hạn phân nam bắc, 
Hồ Việt đồng phong các đệ huynh. 
Nguyệt mãn man thôn nhàn dạ tích, 
Vũ dư dã thiếu lạc xuân canh. 
Quân ân vị hiệu quyên trần báo, 
Nhất giới ninh từ vạn lý hành.


DỊCH NGHĨA:

TRẠM GIANG ÔN

Kéo cả dòng Thiên Hà rửa áo giáp và binh khí, 
Triều đình đâu muốn việc chiến chinh ở biên cương. 
Núi sông có mốc giới, chia ra nam bắc, 
Việt và Hồ vốn cùng phong tục, đều là anh em. 
Trăng soi khắp bản làng của người dân tộc, đêm rỗi đi lấy củi, 
Mưa dư nước cho cánh đồng đã đốt rạ, vui mừng ngày xuân cày ruộng. 
Ơn vua chưa báo được chút gì, 
Một mình đâu dám chối từ chuyến đi xa ngàn dặm này.

DỊCH THƠ:

Ngân hà kéo rửa giáp binh 
Biên cương chinh chiến triều đình đâu mong 
Việt Hồ nam bắc đồng phong 
Giang sơn chia tách vẫn cùng anh em 
Trăng xuân dễ lấy củi đêm 
Rẫy mưa xóm Thổ vui đêm cày mùa 
Mảy may chưa đáp ơn vua 
Một mình vạn dặm dầu lo dám từ.

                                                                                  (Nguyễn Tài Cẩn)
17.7. Bài 7

	湘中即事

隔岸湘猿叫，

臨山楚竹幽。

夕陽晴景好，

水色滿孤舟。
	TƯƠNG TRUNG TỨC SỰ
Cách ngạn Tương viên khiếu, 
Lâm sơn Sở trúc u. 
Tịch dương tình cảnh hảo, 
Thuỷ sắc mãn cô chu.


DỊCH NGHĨA:

TẢ CẢNH TƯƠNG TRUNG

Cách đồi, vượn vùng Tương Trung đang gào 
Lên núi, trúc nước Sở lặng lẽ âm u 
Chiều tà cảnh có nắng rất đẹp 
Màu sắc của sông nước vào đầy trong chiếc thuyền cô đơn.

DỊCH THƠ:

Cách đồi, tiếng vượn Tương Trung 
Tre um núi Sở một vùng tĩnh yên 
Chiều vui giọt nắng chiếu xiên 
Ngợp trong sắc nắng, một thuyền lẻ loi.

                                                                                  (Nguyễn Tài Cẩn)
17.8. Bài 8

	湘中送別
數杯別酒驛亭邊，

君上征鞍我上船。

獨倚蓬山秋不語，
一江湘水碧連天。
	TƯƠNG TRUNG TỐNG BIỆT

Sổ bôi biệt tửu dịch đình biên, 

Quân thướng chinh yên ngã thướng thuyền. 

Độc ỷ Bồng sơn sầu bất ngữ, 

Nhất giang Tương thủy bích liên thiên.


DỊCH NGHĨA:

CHIA TAY Ở TƯƠNG TRUNG

Vài chén rượu chia tay bên đình trạm, 

Ông lên ngựa đường xa, tôi lên thuyền.

Riêng tôi dựa vào núi Bồng, nói không hết nỗi buồn, 

Một giải sông Tương, nước biếc liền trời.
                                                    (Nguyễn Tài Cẩn)
17.9. Bài 9

	洞庭湖

雲濤雪浪四漫漫，

砥柱中流屹一山。

鶴蹟不來松歲老，

妃魂猶在竹痕班。

乾坤卵破洪蒙後，

日月萍浮浩渺間。

岸芷汀蘭無限興，

片心空羡白鷗閒。
	ĐỘNG ĐÌNH HỒ

Vân đào tuyết lãng tứ man man, 

Chỉ trụ trung lưu ngật nhất san. 

Hạc tích bất lai tùng tuế lão, 

Phi hồn do tại trúc ngân ban. 

Càn khôn noãn phá hồng mông hậu, 

Nhật nguyệt bình phù hạo diễu gian. 

Ngạn chỉ đinh lan vô hạn hứng, 

Phiến tâm không tiển bạch âu nhàn.


DỊCH NGHĨA:

HỒ ĐỘNG ĐÌNH

Bốn bề mênh mông, sóng như mây như tuyết, 

Đột ngột một hòn núi nhô cao như cột đá giữa dòng.

Vết chân hạc không đến, chỉ có cây tùng già, 

Hồn Tương phi hãy còn ngấn lệ ở thân trúc.

Trời đất như quả trứng vỡ ra sau thời hồng hoang, 

Mặt trời mặt trăng như bèo nổi ở giữa khoảng bát ngát.

Cỏ chỉ cỏ lan trên bờ, hứng thú vô hạn, 

Tấm lòng chỉ hâm mộ được nhàn như chim âu trắng.

DỊCH THƠ:

Tựa mây tựa tuyết sóng mênh mông, 

Một núi nhô cao đứng giữa dòng.

Dấu hạc chẳng còn tùng cỗi lão, 

Vết người khóc để trúc tươi ròng.

Cảnh như trời đất hồi phôi nở, 

Tượng giống trăng sao buổi kết đông.

Lan ngát đầy bờ bao hứng thú, 

Muốn thành nhạn biển để nhàn lòng.
                                                                             (Trần Lê Sáng)

17.10. Bài 10

	思歸

百歲能堪幾別離，

異鄉久客未成歸。

春深庭院槐陰合，

日暖池塘柳絮飛。

萬斛鄉愁難當酒，

三分病骨不勝衣。

黃塵無限都門外，

早趁南薰賦式微。
	TƯ QUY

Bách tuế năng kham kỷ biệt ly, 

Dị hương cửu khách vị thành quy. 

Xuân thâm đình viện hoè âm hợp, 

Nhật noãn trì đường liễu nhứ phi. 

Vạn hộc hương sầu nan đáng tửu, 

Tam phân bệnh cốt bất thăng y. 

Hoàng trần vô hạn đô môn ngoại, 

Tảo sấn nam huân phú “Thức vi”.


DỊCH NGHĨA:
NGHĨ ĐẾN CHUYỆN VỀ

Trong một trăm năm có thể chịu được mấy lần ly biệt? 

Quê người làm khách đã lâu không về được.

Sắc xuân in đậm nơi viện đình, bóng hoè tụ lại, 

Trời ấm chốn ao hồ, tơ liễu khô bay.

Muôn chén buồn nhớ quê khó nâng chén rượu uống, 

Ba phần xương cốt đã nhuốm bệnh không mặc nổi áo.

Bụi vàng vô hạn đều ở ngoài cửa thôi, 

Sớm đón gió nam mà hát bài “Về đi thôi”.

17.11. Bài 11

	歌風臺

手提三尺馭群雄，

撥亂功成起沛中。

可惜滅秦平楚後，

不歌湛露只歌風。
	CA PHONG ĐÀI

Thủ đề tam xích ngự quần hùng, 

Bát loạn công thành khởi Bái Trung. 

Khả tích diệt Tần, bình Sở hậu, 

Bất ca Trạm lộ, chỉ ca Phong.


DỊCH THƠ:

ĐÀI CA PHONG

Tay ba thước kiếm đấu quần hùng, 

Dẹp loạn công thành, nổi Bái Trung.

Chỉ tiếc diệt xong Tần với Sở, 

Không ca Trạm lộ, chỉ ca Phong.
(Nguyễn Tài Cẩn)

17.12. Bài 12
	歸興

老桑葉落蠶方盡，

早稻花香蟹正肥。

見說在家貧亦好，

江南雖樂不如歸。
	QUY HỨNG

Lão tang diệp lạc tàm phương tận, 

Tảo đạo hoa hương giải chính phì. 

Kiến thuyết tại gia bần diệc hảo, 

Giang Nam tuy lạc bất như quy.


DỊCH NGHĨA:

HỨNG TRỞ VỀ

Dâu già lá rụng tằm vừa chín, 

Lúa sớm nở hoa thơm, cua đang lúc béo. 

Nghe nói ở nhà, dẫu nghèo vẫn tốt, 

Đất Giang Nam tuy vui cũng chẳng bằng về nhà.
                                                     (Nguyễn Tài Cẩn)
17.13. Bài 13

	湓浦琵琶亭

荻花風急夜漫漫，

湓浦秋聲傍枕寒。

水上琵琶無處覔，

一江明月滿琅玕。
	BỒN PHỐ TỲ BÀ ĐÌNH

Địch hoa phong cấp dạ man man,

Bồn phố thu thanh bạng chẩm hàn.

Thủy thượng tì bà vô xứ mịch,

Nhất giang minh nguyệt mãn lang can.


DỊCH NGHĨA:

Ở ĐÌNH TÌ BÀ TẠI BỒN PHỐ

Hoa lau gió thổi gấp, đêm dài mênh mông,

Ở Bồn Phố tiếng thu vào tận bên gối, lạnh lẽo

Trên mặt nước tì bà đâu, không biết tìm chốn nào,

Một giải song trắng như đầy châu ngọc.

DỊCH THƠ:

Hoa lau gió quất canh dài,

Tiếng thu Bồn Phố gối ai lạnh lùng.

Tì bà đâu nữa trên sông,

Nước trong một dải linh lung ngọc đầy.
                                                                                              (Nguyễn Tài Cẩn)
17.14. Bài 14

	黃鶴樓

旅懷何處可消憂，

黃鶴磯南一倚樓。

夏口遠帆來別浦，

漢陽晴樹隔滄洲。

樓前歌管迴翁醉，

檻外煙波太白愁。

猛拍欗杆還自傲，

江山奇絕我茲遊。
	HOÀNG HẠC LÂU

Lữ hoài hà xứ khả tiêu ưu, 

Hoàng Hạc cơ nam nhất ỷ lâu. 

Hạ Khẩu viễn phàm lai Biệt Phố, 

Hán Dương tình thụ cách Thương Châu. 

Lâu tiền ca quản Hồi ông túy, 

Hạm ngoại yên ba Thái Bạch sầu. 

Mãnh phách lan can hoàn tự ngạo, 

Giang sơn kỳ tuyệt ngã tư du.


DỊCH NGHĨA:

LẦU HOÀNG HẠC

Buồn cảnh lữ thứ, chốn nào có thể tiêu sầu,

Ở ghềnh đá phía nam Hoàng Hạc, đứng dựa lầu.

Một cánh buồm xa xa từ Hạ Khẩu đang tiến lại Biệt Phố,

Cây trong nắng Hán Dương cách biệt với Thương Châu.

Chỗ đàn ca trước lầu là chỗ Hồi ông say,

Cảnh khói sóng ngoài hiên là cảnh Thái Bạch buồn.

Gõ mạnh vào lan can lại tự hào,

Núi sông kì tuyệt, ta đã đến chơi đây.

DỊCH THƠ:

Giải buồn lữ thứ biết chơi đâu

Hoàng Hạc ghềnh nam thử tựa lầu

Hạ Khẩu buồm xa về Biệt Phố

Hán Dương cây nắng cách Thương Châu

Ca vui trước gác ông Hồi khướt

Khói sóng ngoài hiên cụ Lí rầu

Tay gõ, tự hào nơi biệt thú

Cành này ta đã đến chơi đây.
                                                                                      (Nguyễn Tài Cẩn)

17.15. Bài 15

	夜泊金陵城

人在扁舟月在河，

洞庭秋興浩無涯。

夢魂不管煙波隔，

一夜東風送到家。
	DẠ BẠC KIM LĂNG THÀNH

Nhân tại biển chu, nguyệt tại hà, 

Động Đình thu hứng hạo vô nha. 

Mộng hồn bất quản yên ba cách, 

Nhất dạ đông phong tống đáo gia.


DỊCH NGHĨA:

ĐÊM ĐỖ THUYỀN Ở THÀNH KIM LĂNG

Người ở thuyền, trăng ở sông 

Động Đình thu hứng, mênh mông không bờ 

Kể gì khói sóng trong mơ 

Một đêm gió đã tiễn đưa tận nhà.

17.16. Bài 16

	回鴈峰

竹露松煙曉翠岩，

參差亭下出青嵐。

山頭回去秋風雁，

誰為傳書到嶺南。
	HỒI NHẠN PHONG

Trúc lộ tùng yên hiểu thuý nham, 

Sâm si đình hạ xuất thanh lam. 

Sơn đầu hồi khứ thu phong nhạn, 

Thuỳ vị truyền thư đáo Lĩnh Nam.


DỊCH NGHĨA:

NÚI HỒI NHẠN

Sương móc ở tre trúc, khói ở rừng tùng, những mỏm núi đá xanh xanh buổi sớm, 

Dưới những ngôi đình xen kẽ so le nhau đã bốc ra hơi núi biêng biếc.

Đầu ghềnh núi đã bay mất rồi những con chim nhạn quen với gió thu, 

Ai sẽ vì ta mà chuyển thư về cõi Lĩnh Nam.

DỊCH THƠ:

Non mai, sơn trúc, khói tùng 

Xóm đình hơi núi mịt mùng bốc xanh 

Nhạn thu đỉnh gió vắng tanh 

Lĩnh Nam ai gửi hộ mình lá thư?
                                                                            (Nguyễn Tài Cẩn)

17.17. Bài 17

	萬石亭

木犀花下酒初醒

乘興登臨萬石亭

豪榤舊遊無處覔

曲欄杆外數峯青
	VẠN THẠCH ĐÌNH

Mộc tê hoa hạ tửu sơ tinh (tỉnh)

Thừa hứng đăng lâm Vạn Thạch đình

Hào kiệt cựu du vô xứ mịch

Khúc lan can ngoại sổ phong thanh


DỊCH NGHĨA:

VẠN THẠCH ĐÌNH

Dưới hoa mộc tê rượu vừa tỉnh

Nhân thừa hứng trèo lên xem cảnh Vạn Thạch đình

Nơi các bậc hào kiệt đến chơi thời trước, không biết chỗ nào mà tìm

Ngoài hàng lan can quanh co chỉ thấy mấy ngọn núi xanh xanh mà thôi.

DỊCH THƠ:

Dưới hoa vừa tỉnh hơi men

Nhân cơn thừa hứng lại lên Thạch Đình

Anh hùng dấu cũ tìm quanh

Ngoài hiên chỉ thấy núi xanh mấy hòn
                                                                                            (Nguyễn Tài Cẩn)

17.18. Bài 18

	遊湘山寺
禮無量佛眞身
一徑苔花碧未乾

杖黎扶我過前關

煙籠松影迷孤塔

風逆鐘聲落半山

勝地杳無車馬到

居僧長栔水雲閒

漎來佛本無名相

底事眞身在世間
	DU TƯƠNG SƠN TỰ

LỄ VÔ LƯỢNG PHẬT CHÂN THÂN

Nhất kính đài hoa bích vị can

Trượng lê phù ngã quá tiền quan

Yên lung tùng ảnh mê cô tháp

Phong nghịch chung thanh lạc bán san

Thắng địa liểu vô xa mã đáo

Cư tăng trường khế thủy vân nhàn

Tùng lai phật bản vô danh tướng

Để sự chân thân tại thế gian.


DỊCH NGHĨA:

CHƠI CHÙA TƯƠNG SƠN

LÀM LỄ TRƯỚC CHÂN THÂN CỦA VÔ LƯỢNG PHẬT

Một đường đầy rêu, màu xanh chưa héo

Chiếc gậy đã giúp tôi qua được cửa quan  phía trước

Khói lồng, bóng tùng làm mờ chiếc tháp lẻ loi

Gió ngược tiếng chuông  rơi xuống lưng chừng núi

Cảnh đẹp mà tuyệt không có xe ngựa đến

Vị cư tăng nhờ kết bạn lâu dài với mây, nước nên được nhàn

Xưa nay Phật vốn không có danh tướng

Cớ sao chân thân lại ở thế gian.

DỊCH THƠ:

Đường nhỏ hoa rêu bước chửa tàn

Một mình một gậy tới tam quan

Tháp mờ, tùng ẩn lồng trong khói

Gió ngược chuông nghe lạc nửa ngàn

Cảnh đẹp thanh u, xe ngựa bặt

Sư quen mây nước, trí tâm nhàn

Xưa nay Phật vốn không danh tướng

Sao ngự chân thân giữa thế gian.
                                                                                          (Nguyễn Tài Cẩn)

117.19. Bài 19

	次橫州店

地僻蠻村少

山幽驛草深

遊魚隨槕散

促織傍船吟

瘴水重重毒

歸程寸寸心

有懷憂思集

不寐聴秋碪
	THỨ HOÀNH CHÂU ĐIẾM

Địa tịch man thôn thiểu, 

Sơn u dịch thảo thâm. 

Du ngư tùy trạo tán, 

Xúc chức bạng thuyền ngâm. 

Chướng thuỷ trùng trùng độc, 

Quy trình thốn thốn tâm. 

Hữu hoài ưu tứ tập, 

Bất mỵ thính thu châm.


DỊCH NGHĨA:

NGỦ TRỌ Ở ĐIẾM HOÀNH CHÂU

Đất hẻo lánh xóm làng người Thổ ít

Núi thâm u, cỏ trạm mọc đầy

Cá do mái chèo nên tản ra

Dế sát bên mạn thuyền kêu rên rỉ

Nước độc ở rừng rất hại

Đường trở về trạm đến từng tấc lòng

Có nghĩ ngợi, các mối lo dồn lại

Không ngủ được, nghe tiếng đập vải mùa thu.

DỊCH THƠ:

Đất vắng xóm mường nằm rải rác, 

Thành hoang cỏ trạm mọc xum xuê.

Mái chèo khua cá bơi tan tác, 

Tiếng dế quanh thuyền hát tỉ tê.

Hơi độc nước lên hơi nước lẫn, 

Tấc vàng sánh mỗi tấc đường về.

Nỗi riêng lo nghĩ đầy trong dạ, 

Nghe tiếng chày thu nện bốn bề.
                                                                                                (Huệ Chi)

17.20. Bài 20

	邕州

豪傑消磨恨未休，

大江依舊水東流。

廣西刑勝無多景，

嶺外繁葩獨此州。

故壘旌旗棲落照，

空山鼓角送深秋。

從軍老戍曾經戰，

說到南征各自愁。
	UNG CHÂU

Hào kiệt tiêu ma hận vị hưu, 

Đại giang y cựu thuỷ đông lưu. 

Quảng Tây hình thắng vô đa cảnh, 

Lĩnh Ngoại phồn ba độc thử châu. 

Cố luỹ tinh kỳ thê lạc chiếu, 

Không sơn cổ giốc tống thâm thâu (thu). 

Tòng quân lão thú tằng kinh chiến, 

Thuyết đáo Nam chinh các tự sầu.


DỊCH NGHĨA:

UNG CHÂU

Hào kiệt mất đi, hận chưa tan, 

Sông lớn như cũ, nước chảy về đông.

Thắng cảnh Quảng Tây không nhiều, 

Ngoài Ngũ Lĩnh, cảnh đẹp riêng một châu này. 

Nơi luỹ cũ, cờ phướn còn vương bóng, 

Chốn núi trơ, trống còi tiễn thu sâu. 

Người lính thú là theo quân từng chinh chiến, 

Nói đến việc đi đánh phương Nam, thảy đều ngán.

DỊCH THƠ:

Hào kiệt qua đời chửa nguôi, 

Sông kia như cũ hướng đông xuôi. 

Quảng Tây cảnh đẹp, nào đâu lắm.

Lĩnh Ngoại phồn hoa, ấy đấy thôi.

Lũy cũ, tinh kỳ vin bóng rớt, 

Núi trơ, kèn trống tiễn thu rồi. 

Lính già đã nếm mùi chinh chiến, 

Nói đến Nam chinh luống ngậm ngùi.
                                                                               (Đinh Gia Khánh)

17.21. Bài 21

	貴良塞
貴良天設險

峭壁上無極

奔波變山勢

寒鐵凝碧色

洞石滑可磨

野蔓羅如織

秋高林木稀

日落關塞黑

我馬就虺隤

群岩不可陟

樵夫出谷嘯

行子傍水息

此生如浮蓱

飄蕩多南北

風景迥不同

觸此倍悽惻

仰觀蒼莽間

慨愧高風翼
	QUÝ LƯƠNG TÁI

Quý Lương thiên thiết hiểm

Tiễu bích thượng vô cực

Bôn ba biến sơn thế

Hàn thiết ngưng bích sắc

Động thạch hoạt khả ma

Dã man la như chức

Thu cao lâm mộc hi

Nhật lạc quan tái hắc

Ngã mã tự hôi đồi

Quần nham bất khả trắc

Tiều phu xuất cốc khiếu

Hành tử bạng thủy tức

Thử sinh như phù bình

Phiêu đãng đa nam bắc

Phong cảnh quýnh bất đồng

Xúc thử bội thê trắc

Ngưỡng quan thương mãng gian

Khái quý cao phong dực.


DỊCH NGHĨA:

CỬA ẢI QUÝ LƯƠNG

Ở Qúy Lương trời dựng nên thế hiểm trở

Vách dựng đứng cao không cùng

Thế núi chuyển thành sông chảy

Sắc xanh ngưng lại thành sắt lạnh

Đá ở động trơn có thể mài được

Dây leo hoang dại giăng như dệt 

Mùa thu lên cao cây rung thưa thớt

Mặt trời lặn xuống cửa ải tối mịt

Ngựa ta đã mệt mỏi

Các tảng đá không thể leo

Tiều phu ra khỏi hẻm hốc thì kêu

Khách đi đường dựa bờ nước mà nghỉ 

Cuộc đời này như bèo nổi

Phiêu đãng trôi dạt khắp nam bắc

Phong cảnh quá khác lạ

Thấy vậy càng thương cảm xót xa

Ngước nhìn lên khoảng xanh xanh rậm rạp

Vừa ức, vừa thẹn với cánh chim trên gió cao lồng lộng.

DỊCH THƠ:

Qúy Lương: chốn thiên hiểm

Vách dựng vút không trung

Thế núi lượn như sóng

Sắc xanh lạnh như đồng

Đá đông trơn trườn trượt

Dây leo đan lòng thong

Thu cao: rừng thưa thớt

Chiều tối: ải mịt mùng

Ngựa đi: trông đã liệt

Dốc nhiều: leo khó xong

Tiều phu kêu ngoài động 

Lữ khách nghỉ ven song

Than thế như bèo bọt 

Nam bắc mãi lông bông

Phong cảnh càng lạ vẻ

Tâm tư càng đau lòng

Ngước lên khoảng xanh rậm

Thẹn kém chim trên không.
(Nguyễn Tài Cẩn)

1

7.22. Bài 22

	太平路

千危萬險阨孤城，

纔到荊洲地稍平。

秋色重生荒戍跡，

曉嵐遠隔趁墟聲。

江山有意分南北，

蠻觸無心用甲兵。

胡越一家今日事，

邊民從此樂蠶耕。
	THÁI BÌNH LỘ

Thiên nguy vạn hiểm ách cô thành, 

Tài đáo Kinh Châu địa sảo bình. 

Thu sắc trùng sinh hoang thú tích, 

Hiểu lam viễn cách sấn khư thanh. 

Giang sơn hữu ý phân nam bắc, 

Man xúc vô tâm dụng giáp binh. 

Hồ Việt nhất gia kim nhật sự, 

Biên dân tòng thử lạc tàm canh.


DỊCH NGHĨA:

LỘ THÁI BÌNH

Đường sá hiểm trở chẹt một thành trơ trọi, 

Mới đến Kinh Châu, địa hình hơi bằng.

Sắc thu sống lại nơi dấu tích đồn thú hoang phế, 

Khí núi sáng sớm làm xa cách tiếng người tụ họp. 

Sông núi có ý chia Nam Bắc, 

Hai nước gần gũi không có bụng gây binh đau. 

Hồ Việt một nhà là việc ngày nay, 

Dân biên giới từ đây vui việc nông tang.

17. 23. Bài 23

	贈詩許僧克山
物外飄然只一身，
此間榮辱兩無聞。
野梅骨格元非俗，
海鶴風姿自不群。
詩袖拂來湘水月，
禪鞋踏破楚山雲。
不知此去分南北，
旅帳甌茶幾夢君。
	TẶNG THI HỨA TĂNG KHẮC SƠN

Vật ngoại phiêu nhiên chỉ nhất thân, 
Thử gian vinh nhục lưỡng vô văn. 
Dã mai cốt cách nguyên phi tục, 
Hải hạc phong tư tự bất quần. 
Thi tụ phất lai Tương thuỷ nguyệt, 
Thiền hài đạp phá Sở sơn vân. 
Bất tri thử khứ phân Nam Bắc, 
Lữ trướng âu trà kỷ mộng quân.


DỊCH NGHĨA:

TẶNG NHÀ SƯ KHẮC SƠN Ở ĐẤT HỨA

Một thân phiêu nhiên ngoài đời, 
Ở đây hai chữ vinh nhục không nghe đến. 
Cốt cách mai rừng vốn vượt tục, 
Phong tư hạc biển tự siêu quần. 
Tay áo thơ phất lên có trăng sông Tương đến, 
Đôi giầy thiền bước khiến mây núi Sở tan. 
Biết đâu lần ra đi này lại không phân ly Nam Bắc, 
Bên âu trà trong trướng lữ hành bao lần mộng thấy ông.

17.24. Bài 24

	宿花陰寺

偶傍招提宿，
僧留半榻分。
石泉朝汲水，
紙帳夜眠雲。
松子臨窗墜，
猿聲隔岸聞。
粥魚敲夢醒，
花雨落繽紛。
	TÚC HOA ÂM TỰ

Ngẫu bạng chiêu đề túc,

Tăng lưu bán tháp phân.

Thạch tuyền triêu cấp thủy,

Chỉ trướng dạ miên vân.

Tùng tử lâm song trụy,

Viên thanh cách ngạn văn.

Chúc ngư xao mộng tỉnh,

Hoa vũ lạc tân phân.


DỊCH NGHĨA:

ĐÊM NGỦ Ở CHÙA HOA ÂM

Ngẫu nhiên vào ngủ đêm trong ngôi chùa,

Sư dành cho nửa giường.

Sáng đi múc nước ở suối đá,

Đêm ngủ với mây trong trướng giấy.

Quả thông rụng trước cửa sổ,

Tiếng vượn nghe bên sông.

Mõ chùa khua tỉnh giấc mộng,

Mưa hoa rơi xuống bời bời.

DỊCH THƠ:

Khuya ghé vào chùa trọ,

Sư nhường giường ngủ chung.

Sáng khe đá, nước múc,

Đêm màn giấy, mây lồng.

Quả thông rơi cửa sổ,

Tiếng vượn cách bờ sông.

Mõ cá khua tỉnh giấc,

Hoa rơi hệt mưa hồng.

                                (Nguyễn Tài Cẩn)

17.25. Bài 25

	熊相驛
亂山北去水東流，

景物推人不自由。

涯口秋聲來半枕，

衡陽月色上孤舟。

滿江煙浪湘妃恨，

兩鬢風霜宋玉愁。

試摘黃花吟楚些，

一杯聊為醉南樓。
	HÙNG TƯƠNG DỊCH

Loạn sơn Bắc khứ thuỷ đông lưu, 

Cảnh vật thôi nhân bất tự do. 

Nhai khẩu thu thanh lai bán chẩm, 

Hành Dương nguyệt sắc thướng cô châu. 

Mãn giang yên lãng Tương Phi hận, 

Lưỡng mấn phong sương Tống Ngọc sầu. 

Thí trích hoàng hoa ngâm Sở tá, 

Nhất bôi liêu vị tuý Nam lâu.


DỊCH NGHĨA:
TRẠM DỊCH HÙNG TƯƠNG

Núi chen chúc chạy về phía Bắc, sông chảy về phía Đông, 

Phong cảnh thôi thúc người không thể rảnh rang. 

Tiếng thu ở Nha Khẩu đến bên nửa gối, 

Ánh trăng Hành Dương chiếu chiếc thuyền cô quạnh.

Khói sóng đầy sông, nhớ nỗi hận của Tương Phi, 

Gió sương cả hai phía tóc thái dương, nghĩ đến nỗi buồn của Tống Ngọc.

Thử ngắt bông hoa cúc, ngâm bài Sở tá, 

Một chén tiêu sầu say trên lầu Nam.

DỊCH THƠ:

Núi Bắc sông Đông hướng mỗi miền, 

Dục người phong cảnh những triền miên.

Tiếng thu Nha Khẩu gieo lưng gối, 

Sắc nguyệt Hành Dương trải khắp thuyền.

Sông rợn sóng, Tương Phi oán hận, 

Tóc pha sương, Tống Ngọc ưu phiền. 

Hoàng hoa, Sở tá, ngâm cùng chuốc, 

Một chén lầu Nam cứ bốc men.
(Đào Phương Bình)

17.26. Bài 26

	湘江敢懷
草木已凋零，

他鄉尚客程。

晚山吟骨瘦，

秋水道心清。

落雁衝煙下，

歸舟背月撐。

枕邊重掩耳，

二十四灘聲。
	TƯƠNG GIANG CẢM HOÀI

Thảo mộc dĩ điêu linh, 

Tha hương thượng khách trình. 

Vãn sơn ngâm cốt sấu, 

Thu thuỷ đạo tâm thanh. 

Lạc nhạn xung yên hạ, 

Quy chu bối nguyệt sanh. 

Chẩm biên trùng yểm nhĩ, 

Nhị thập tứ than thanh.


DỊCH NGHĨA:

CẢM HOÀI Ở TƯƠNG GIANG

Sang thu cỏ cây đã tàn tạ 

Mình vẫn lẩn thẩn ở quê người 

Cốt cách ngâm thơ đã gầy giống như vẻ núi buổi chiều 

Lòng đạo vẫn còn trong trẻo như nước mùa thu

Đàn nhạn từ trên không lướt qua làn khói bay xuống 

Thuyền khách theo bóng trăng chèo về 

Ta nằm ở Tương giang bên gối nghe thấy tiếng thác nước hai mươi bốn chảy ào ào tựa như gợi lòng 

Khách tha hương không dám nghe tiếng ấy mà phải bịt tai lại.

17.27. Bài 27

	靈州銀江驛

北風颼颼凍雲黑，

玉蟾西墜天無色。

故人別後睽南北，

鯉書鴈帛無消息。

破饘寒薄不成眠，

窗外梅花舊相識。

天涯浩蕩迷鴈跡，

微躬苦被虛名役。

易水休聞擊筑聲，

函關未聽鳴雞客。

獨背寒燈據稿梧，

不知身在銀江驛。
	LINH CHÂU NGÂN GIANG DỊCH

Bắc phong sưu sưu đống vân hắc, 

Ngọc thiềm tây truỵ thiên vô sắc. 

Cố nhân biệt hậu khuê nam bắc, 

Lý thư nhạn bạch vô tiêu tức. 

Phá chiên hàn bác bất thành miên, 

Song ngoại mai hoa cựu tương thức. 

Thiên nhai hạo đãng mê nhạn tích, 

Vi cung khổ bị hư danh dịch. 

Dịch thuỷ hưu văn kích trúc thanh, 

Hàm quan vị thính minh kê khách. 

Độc bội hàn đăng cứ cảo ngô, 

Bất tri thân tại Ngân Giang dịch.


DỊCH NGHĨA:

NGHỈ Ở TRẠM NGÂN GIANG THUỘC LINH CHÂU

Ù ù gió bấc mây kéo đen sì 

Bóng ngọc thiềm đã lặn, trời tối mù mịt 

Chia tay với cố nhân, kẻ về Nam, người đi Bắc 

Từ đây bức thư nhạn cá không còn biết tin tức gì 

Cái chăn chiên rách mỏng gặp trời rét không thể ngủ được 

Mấy cành hoa mai ở trước cửa sổ tức là bạn cố tri 

Lồng lộng phương trời mê man hàng nhạn 

Chỉ vì cái công danh hão làm khổ tấmm thân hèn 

Qua đây không phải là qua sông Dịch Thuỷ mà nghe tiếng đánh cái trúc của Cao Tiệm Ly 

Cũng không phải trọ ở cửa Hàm Quan nhà Tần nên cũng chưa nghe tiếng giả gà gáy của khách Mạnh Thường 

Ngồi một mình, quay lưng vào ngọn đèn tờ mờ ôm cây đàn gảy 

Mà không biết chính thân mình hiện ở trạm Ngân Giang đêm nay.

17.28. Bài 28

	登楊州城樓

八千餘里客，

二十四橋秋。

異國逢佳景，

忙中彊倚樓。
	ĐĂNG DƯƠNG CHÂU THÀNH LÂU

Bát thiên dư lý khách, 

Nhị thập tứ kiều thu. 

Dị quốc phùng giai cảnh, 

Mang trung cưỡng ỷ lâu.


DỊCH NGHĨA:

LÊN CHƠI THÀNH LẦU Ở DƯƠNG CHÂU

Là một người khách đi đường xa hơn tám ngàn dặm 

Đến thăm cầu thứ hai mươi bốn vào mùa thu

Đi sang nước người mà gặp cảnh tươi đẹp như thế 

Dù bận đến đâu cũng gắng lên tựa lầu mà ngắm phong cảnh.

17.29. Bài 29

	武盈洞

容身小轎任攲傾，

又趁黃昏到武盈。

幾簇蠻家黃錯落，

四圍山色碧縱橫。

竹籬有菊秋垂輓，

野戍無人月自明。

正是客中愁斷處，

不堪重聴夜猿聲。
	VÕ DOANH ĐỘNG

Dung thân tiểu kiệu nhậm khi khuynh, 

Hựu sấn hoàng hôn đáo Vũ Doanh. 

Kỷ thốc man gia hoàng thác lạc, 

Tứ vi sơn sắc bích tung hoành. 

Trúc li hữu cúc thu thuỳ vãn, 

Dã thú vô nhân nguyệt tự minh. 

Chính thị khách trung sầu đoạn xứ, 

Bất kham trùng thính dạ viên thanh.


DỊCH NGHĨA:

ĐỘNG VÕ DOANH

Ngồi trong chiếc kiệu nhỏ, mặc ngả nghiêng vất vả 

Cũng cố theo bóng chiều vàng úa mà tới Vũ Doanh 

Lác đác mấy nóc nhà mường đều màu đỏ 

Bốn chung quanh núi ngang núi dọc màu xanh biếc 

Trông ra dậu trúc còn lảng vảng mấy chồi hoa cúc biết rằng thu đã muộn rồi 

Chòi canh ở cánh đồng không có người gác chỉ trơ có bóng trăng soi vào 

Phong cảnh như thế làm cho lòng khách thêm buồn rầu bứt rứt 

Chẳng chịu được những tiếng vượn hót ban đêm ở trong động vọng ra.

17.30. Bài 30

	永平寨初發

王事多忙敢憚勞，

曉風吹露潑征袍。

斗南宮闕瞻天近，

漢北關山過嶺高。

獵獵漢旗淩草莽，

蕭蕭胡馬戛弓刀。

早知世路多艱險，

自負平生耐得牢。
	VĨNH BÌNH TRẠI SƠ PHÁT

Vương sự đa mang cảm đạn lao, 

Hiểu phong xuy lộ bát chinh bào. 

Đẩu nam cung khuyết chiêm thiên cận, 

Mạc Bắc quan san phá lĩnh cao. 

Liệp liệp Hán kỳ lăng thảo mãng, 

Tiêu tiêu Hồ mã kiết cung đao. 

Tảo tri thế lộ đa gian hiểm, 

Tự phụ bình sinh nại đắc lao.


DỊCH NGHĨA:

RA ĐI Ở TRẠI VĨNH BÌNH

Việc nhà vua nhiều vội vàng, không dám khó nhọc, 

Ban mai, gió thổi sương sớm tạt ướt áo người đi xa. 

Cung khuyết bên Nam sao Bắc Đẩu, xem trời cũng gần, 

Núi non phía Bắc sông Ngân Hà, qua miền Ngũ Lĩnh càng cao.

Cờ Hán phất phơ vượt cao trên đồng cỏ, 

Ngựa Hồ hý gọi dội cả cung đao.

Từng biết đường đời nhiều gian hiểm, 

Tự phụ xưa nay chịu đựng được bền bỉ.

17.31. Bài 31

	湖南

世途役役趁風埃，

一到湖南俗眼開。

十里凡牆通舸艦，

半江風月簇樓臺。

雲藏岳麓疏鍾遠，

天近衡陽獨雁來。

極目長沙成吊古，

飄零空憶賈生才。
	HỒ NAM

Thế đồ dịch dịch sấn phong ai, 

Nhất đáo Hồ Nam tục nhãn khai. 

Thập lý phàm tường thông khả hạm, 

Bán giang phong nguyệt thốc lâu đài. 

Vân tàng Nhạc Lộc sơ chung viễn, 

Thiên cận Hành Dương độc nhạn lai. 

Cực mục Trường Sa thành điếu cổ, 

Phiêu linh không ức Giả Sinh tài.


DỊCH NGHĨA:

HỒ NAM

Đường dài vất vả, xông pha gió bụi, 

Vừa tới Hồ Nam, mắt tục được mở mang.

Thuyền mành thông thương, cột buồm liền mười dặm, 

Nửa sông gió trăng tụ lại trên lâu đài.

Chùa Nhạc Lộc mây che, tiếng chuông thưa văng vẳng, 

Núi Hàmh Dương trời gần; chim nhạn lẻ bay về.

Xa trông vùng Trường Sa, gợi lòng thương đau người xưa, 

Nhớ xưa Giả sinh tài giỏi, vẫn bị phiêu dạt.

DỊCH THƠ:

Ngán nỗi lao đao giữa bụi hồng, 

Hồ Nam thử mở mắt trần trông.

Buồm đưa thuyền tới chừng mười dặm, 

Mưa vượt lần qua độ nửa sông.

Nhạc Lộc tầng mây, chuông cửa Phật, 

Hành Dương chiếu bóng, nhạn trên không.

Trường Sa quạnh cõi trông càng nhớ, 

Tiếc Giả sinh xưa gặp vận cùng.
(Đinh Văn Chấp)

17.32. Bài 32

	遊岳麓寺

曲欄杆外白雲飛，

上界樓臺瞰水湄。

香篆忽殘僧定罷，

鐘聲不動鶴眠遲。

江山信美非吾土，

扙屨重來又幾時。

虎嘯龍吟渾寂寞，

遊人空打李邕碑。
	DU NHẠC LỘC TỰ

Khúc lan can ngoại bạch vân phi, 

Thượng giới lâu đài khám thuỷ mi. 

Hương triện hốt tàn tăng định bãi, 

Chung thanh bất động hạc miên trì. 

Giang sơn tín mỹ phi ngô thổ, 

Trượng lũ trùng lai hựu kỷ thì. 

Hổ khiếu long ngâm hồn tịch mịch, 

Du nhân không đả Lý Ung bi.


DỊCH NGHĨA:

CHƠI CHÙA NHẠC LỘC

Ngoài vòng lan can mây trắng đang bay, 

Lâu đài nơi cõi trên [cảnh chùa] trông ra bến nước.

Khói hương đã tàn [là lúc] nhà sư đang nhập định, 

Tiếng chuông không làm lay động giấc ngủ muộn của chim hạc. 

Cảnh núi sông thì đẹp, nhưng đâu phải là đất của quê mình, 

Biết lúc nào [mình] chống gậy lê dép đến đây [thăm cảnh] một lần  nữa. 

Tiếng hổ kêu rồng ngâm, hết thảy [bốn bề] đều vắng vẻ, 

Du khách đành tìm đến văn bia của Lý Ung [mà] rập, đọc [mấy chữ] cho đỡ buồn.

17.33. Bài 33

	岳陽樓(其一)

猛拍欄杆一朗吟，

悽然感古又懷今。

山浮鰲背蓮宮杳，

水接龍涯海藏深。

景物莫窮千變態，

人生安得幾登臨。

江胡滿月孤舟在，

獨抱先懮後樂心。
	NHẠC DƯƠNG LÂU (KỲ NHẤT)

Mãnh phách lan can nhất lãng ngâm, 

Thê nhiên cảm cổ hựu hoài câm (kim). 

Sơn phù ngao bối Bồng cung liểu, 

Thuỷ tiếp long nhai hải tạng thâm. 

Cảnh vật mạc cùng thiên biến thái, 

Nhân sinh an đắc kỷ đăng lâm. 

Giang hồ mãn mục cô châu tại, 

Độc bão tiên ưu hậu lạc tâm.


DỊCH NGHĨA:

LẦU NHẠC DƯƠNG (KỲ MỘT)

Vỗ mạnh lan can ngâm to lên, 

Bỗng nhiên cảm xưa và nghĩ nay.

Núi nổi lưng ngao, cung Bồng Lai xa, 

Sông tiếp hàm rồng, báu biển dấu sâu.

Cảnh vật không cùng, nhiều biến thái, 

Nhân sinh đâu dễ, mấy lần lên chơi.

Sông hồ đầy trước mắt, con thuyền lẻ loi tại đó, 

Riêng ôm lòng lo trước vui sau.

DỊCH THƠ:

Vỗ mạnh lan can cất tiếng ngâm, 

Lòng đà cảm cổ lại hoài kim. 

Ngao trườn thế núi tiên cung nổi, 

Rồng cuốn mạch sông thuỷ điện ngầm.

Cảnh vật khôn lường nhiều biến diễn, 

Đời người khó tính một lần thăm.

Thuyền con một lá mênh mông nước, 

Lo trước vui sau đã quyết tâm.
(Trần Lê Sáng)

17.34. Bài 34

	岳陽樓(其二)

危樓高枕岳陽城，

城下扁舟泛洞庭。

湖水展開圓鏡白，

君山點出一螺青。

伯圖空闊分吳楚，

元氣淋漓浸日星。

安得南枝今有便，

鵬風萬里過南溟。
	NHẠC DƯƠNG LÂU (KỲ NHỊ)

Nguy lâu cao chẩm Nhạc Dương thành, 

Thành hạ biển châu phiếm Động Đình. 

Hồ thuỷ triển khai viên kính bạch, 

Quân sơn điểm xuất nhất loa thanh. 

Bá đồ không khoát phân Ngô Sở, 

Nguyên khí lâm ly tẩm nhật tinh. 

An dắc nam chi kim hữu tiện, 

Bằng phong vạn lý quá Nam minh.


DỊCH NGHĨA:

LẦU NHẠC DƯƠNG (KỲ HAI)

Lầu cao ngất gối vào thành Nhạc Dương, 

Dưới thành thả chiếc thuyền con chơi Động Đình. 

Nước Hồ trải rộng sáng trắng như gương tròn, 

Núi Quân nhô vượt lên mầu xanh tựa con ốc. 

Việc tranh bá đồ vương rộng lớn, phân chia Ngô Sở, 

Nguyên khí đầm đìa thắm cả mặt trời, sao.

Giá có một cành nam, nay thật tiện, 

The gió bằng muôn dặm đến biển Nam.

DỊCH THƠ:

Lầu cao vòi vọi gối lên thành, 

Thuyền dưới thành buông lướt Động Đình.

Hồ nước vành gương loà ánh bạc, 

Non Quân chiếc ốc nhuộm mầu xanh.

Bá đồ rộng lớn chia Ngô Sở, 

Nguyên khí đầm đìa thắm nhật tinh.

Sao được cành nam giành thuận lợi, 

Cánh bằng muôn dặm vượt Nam minh.
(Ngô Linh Ngọc)

17.35. Bài 35

	静江府

危欄突屼古樵樓，

壯鎮東南此桂州。

稚蝶高依山絕嵿，

石橋橫截水中流。

志元兵馬成雄鎮，

開庆衣冠已古丘。

世变興亡何日定，

一聲剨角使人愁。
	    TĨNH GIANG PHỦ

Nguy lan đột ngột cổ tiều lâu,
Tráng trấn đông nam thử Quế Châu.
Trĩ điệp cao y sơn tuyệt đính,
Thạch kiều hoành tiệt thủy trung lưu.
Chí Nguyên binh mã thành hùng trấn,
Khai Khánh y quan dĩ cổ khâu.
Thế biến hưng vong hà nhật định,
Nhất thanh họa giác sử nhân sầu.    


DỊCH NGHĨA:

PHỦ TĨNH GIANG

Chòi canh từ thời xưa cao chót vót,
Một trấn hùng mạnh ở phía đông nam chính là Quế Châu này.
Bức tường chắn trên thành cao, dựa vào đỉnh núi chót vót,

Chiếc cầu đá bắc ngang chặn giữa lòng sông.
Do có việc binh mã thời Chí Nguyên mà trở thành hùng trấn,
Nơi mũ áo đời Khai Khánh nay đã thành nấm gò hoang.
Cuộc đời biến đổi, hưng vong biết ngày nào ổn định,
Một tiếng tù và buồn bã dưới ánh trời chiều.
                                                                                        (Băng Thanh)

17.36. Bài 36

	公母山

夜來春雨洗巖巒，

淡碧濃青髧髮鬟。

野舘坐消閑歲月，

遍城畫出美江山。

眼高飛鳥斜楊外，

身滯黄茅瘴霧間。

陟詁悲吟魂不禁，

却逢公母慰愁顏。
	            CÔNG MẪU SƠN

   Dạ lai xuân vũ tẩy nham loan,
   Đạm bích nùng thanh đạm phát hoàn.
   Dã quán tọa tiêu nhàn tuế nguyệt,
   Biên thành họa xuất mỹ giang san.
   Nhãn cao phi điểu tà dương ngoại,
   Thân trệ hoàng mao chướng vụ gian.
   Trắc hỗ bi ngâm hồn bất cấm,
   Khước phùng Công Mẫu ủy sầu nhan.


DỊCH NGHĨA:

  NÚI ÔNG MỤ

            Đêm đến mưa xuân dội rửa núi đèo,
            Màu biếc nhạt, màu xanh đậm, núi non lộ ra như những búi tóc. 
            Trong ngôi quán quê, ngồi cho qua ngày tháng,
            Nơi bức thành biên giới vẽ ra cảnh đẹp núi sông.
            Mắt nhướng cao, nhìn ra ngoài vùng bóng xế có cánh chim bay,
            Tấm thân lần lữa giữa vùng lam chướng, cỏ gai héo vàng.
            Ngâm bài thơ Trắc hỗ lòng buồn không chịu nổi,
            Lại gặp núi Ông Mụ an ủi nét mặt sầu muộn.

                                                             (Băng Thanh) 
17.37. Bài 37

	楊州

翠閣朱欄府碧川，

紛紛紅袖闘嬋娟。

春濃酒斾明花柳，

月散歌楼促管絃。

引纜牽牛人獨樂，

腰錢騎鶴我無緣。

富商不識興亡事，

由逞繁華自昔年。
	DƯƠNG CHÂU

Thuý các chu lan phủ bích xuyên, 

Phân phân hồng tụ đấu thuyền quyên. 

Xuân nùng tửu bái minh hoa liễu, 

Nguyệt tản ca lâu xúc quản huyền. 

Dẫn lãm khiên ngưu nhân độc lạc, 

Yêu tiền kỵ hạc ngã vô duyên. 

Phú thương bất thức hưng vong sự, 

Do sính phồn hoa tự tích niên.


DỊCH THƠ:

Gác xanh, hiên đỏ sát bờ sông, 

Phơi phới khoe tươi, khách áo hồng.

Tiệc rượu xuân nồng, hoa liễu thắm, 

Lầu ca trăng tãi, sáo đàn trong.

Chăn trâu, thuyền kéo, ai riêng sướng, 

Hạc cưỡi, tiền đùm, tớ vẫn không.

Thương khách biết đâu suy với thịnh, 

Phồn hoa thói trước vẫn chơi ngông.
                                                                                        (Huệ Chi, Ngô Thế Long)

17.38. Bài 38

	即事
舍南舍北竹編籬，
紅柳花開夜燕偯。
蠻酒一樽春睡足，
覺來山竹映柴扉。
	TỨC SỰ

Xá nam xá bắc trúc biên li

Hồng liễu hoa khai dạ yến y

Man tửu nhất tôn xuân thụy túc

Giác lai sơn trúc ánh sài phi


DỊCH NGHĨA:

NÓI SỰ VẬT TRƯỚC MẮT

Phía nam nhà, phía bắc nhà, trúc đan xen thành hang rào,

Màu phớt hồng hoa cỏ liễu nở, đêm yến vào nghỉ.

Rượu rừng một chén, giấc ngủ xuân đầy đủ,

Tỉnh dậy sắc trúc núi ánh vào cửa sài.

DỊCH THƠ:

                             Giậu tre giậu nứa cắm quanh nhà,
                             Én đậu trên cành liễu nở hoa.
                             Rượu mán một be say đẫy giấc,
                              Cửa đầy sắc núi lúc nhìn ra.
                                                                                 (Nam Trân)
17. 39. Bài 39

	黄麻站
瘴茅初茁草如茵，
獵獵東風拂塞塵。
羗管吹殘山脚日，
楓花落盡馬頭雲。
輕裘涼帽聊垂興，
淥水青山正可人。
從此皇威清海岱，
農桑随處樂吾民。
	HOÀNG MA TRẠM

Chướng mao sơ truất thảo như nhân,

Liệp liệp đông phong phất tái trần.

Khương quản xuy tàn sơn cước nhật,

Phong hoa lạc tận mã đầu vân.

Khinh cừu lương mạo liêu thùy hứng,

Lục thủy thanh sơn chính khả nhân.

Tòng thử hoàng uy thanh Hải Đại,

Nông tang tùy xứ lạc ngô dân.


DỊCH NGHĨA:
TRẠM DỊCH HOÀNG MA

Cỏ gianh ở vùng lam chướng mới nảy, cỏ mọc như nệm.

Gió đông vù vù thổi bụi trên biên tái.

Sáo người Khương thổi rụng mặt trời nơi chân núi,

Hoa phong làm rụng hết mây phía đầu ngựa.

Áo cừu nhẹ, mũ mát mẻ, tạm truyền lại cảm hứng,

Nước biếc non xanh đang làm say lòng người.

Từ đây uy vọng của nhà vua quét quang sông bể
,

Ruộng dâu khắp chốn, khiến dân ta được an lạc.

17.40. Bài 40

	伏波祠
蠻烟蛋雨近黃昏，

獨酹荒祠酒一撙。

寂寂岸花紅映座，

萧萧野草綠侵門。

清江曾洗株皐謗，

瘴領難埋馬革魂。

不入雲臺圖畫筆，

始知公義勝私恩。
	PHỤC BA TỪ

Man yên Đản vũ cận hoàng hôn,

Độc lỗi hoang từ tửu nhất tôn.

Tịch tịch ngạn hoa hồng ánh tọa,

Tiêu tiêu dã thảo lục xâm môn.

Thanh giang tằng tẩy chu cao báng,

Chướng lĩnh nan mai mã cách hồn.

Bất nhập Vân Đài đồ họa bút,

Thủy tri công nghĩa thắng tư ân.


DỊCH NGHĨA:

ĐỀN PHỤC BA

Khói Man, mưa Đản
, trời sắp tối,

Một mình rót một chén rượu nơi ngôi đền hoang vắng

Hoa bên bờ lặng lẽ rọi hồng chỗ ngồi,

Cỏ hoang tiêu điều xanh lan vào cổng.

Sông trong từng rửa lời hủy báng về việc chở xe của báu
,

Núi mây khói khó chôn được hồn bọc trong da ngựa.

Không được đi vào ngọn bút vẽ tranh ở Vân Đài
,

Mới hay nghĩa chung hơn ơn riêng.

17.41. Bài 41

	柳候廟
森森喬木曉羅池，
寂寂苔花上古碑。
柳水柳山皆景在，
公忠公義老天知。
平生事業真鷄助，
後世文章秉鳳儀。
說著元和當日禍，

向来寸命只堪悲。
	LIỄU HẦU MIẾU

Sâm sâm kiều mộc hiểu La Trì,

Tịch tịch đài hoa thướng cổ bi.

Liễu thủy liễu sơn giai cảnh tại,

Công trung công nghĩa lão thiên tri.

Bình sinh sự nghiệp chân kê trợ,

Hậu thế văn chương bỉnh phượng nghi.

Thuyết trước Nguyên Hòa đương nhật họa,

Hướng lai thốn mệnh chỉ kham bi.




DỊCH NGHĨA:

MIẾU LIỄU HẦU

Buổi sớm ở La Trì
, cây lớn um tùm,

Hoa rêu lặng lẽ lan trên bia cổ.

Sông liễu, núi liễu, cảnh đẹp còn đây,

Lòng trung của ông, đạo nghĩa của ông có trời già biết.

Sự nghiệp bình sinh thực do gà giúp
,

Văn chương hậu thế rạng rỡ như phượng hoàng đến múa.

Nói đến mối họa thời Nguyên Hòa,

Tới nay trong lòng chỉ thấy đau buồn.

17.42. Bài 42

	永州光蓮驛
瀟湘東去水悠悠，
多病投閒一葉舟。
西岸風蒲迷亂石，
半山烟柳拂層樓。
過来山路瞿非險，
說盡客懷天亦愁。

安得抱琴攜酒者，

估人庭上作喈遊。
	VĨNH CHÂU QUANG LIÊN DỊCH

Tiêu tương đông khứ, thủy du du,

Đa bệnh đầu nhàn nhất diệp chu.

Tây ngạn phong bồ mê loạn thạch,

Bán sơn yên liễu phất tằng lâu.

Quá lai sơn lộ cù phi hiểm,

Thuyết tận khách hoài thiên diệc sầu.

An đắc bão cầm huề tửu giả,

Cố nhân đình thượng tác giai du.


DỊCH NGHĨA:

DỊCH TRẠM QUANG LIÊN Ở VĨNH CHÂU

Sông Tiêu Tương chảy về phía đông, con nước vời vợi,

Nhiều bệnh, thích hợp với sự nhàn hạ, thả chiếc thuyền con.

Bờ tây gió thổi khiến bồ liễu che mờ những tảng đá ngổn ngang,

Nửa núi khói và liễu phơ phất trên tầng lầu.

Qua lại đường núi không có chỗ nào hiểm trở,

Dốc cạn nỗi lòng khách, trời cũng âu sầu.

Sao có được người ôm đàn cầm rượu,

Có nhân ở trên đình để làm cuộc du ngoạn thú vị.

17.43. Bài 43

	遠悶

洞賊蠻溪擅起兵，

三春行色滯邊城。

山田雨過青茅長，

野館人稀碧草生。

驛使不来梅負約，

家書難寄鴈無情。

神京在望頻回首，

嵂屼傍觀满目橫。
	VIỄN MUỘN

Động tặc Man khê thiện khởi binh,

Tam xuân hành sắc trệ biên thành.

Sơn điền vũ quá thanh mao trưởng,

Dã quán nhân hi bích thảo sinh.

Dịch sứ bất lai mai phụ ước,

Gia thư nan kí nhạn vô tình.

Thần kinh tại vọng tần hồi thủ,

Luật ngột bàng quan mãn mục hoành.


DỊCH NGHĨA:

NỖI BUỒN PHƯƠNG XA

Bọn giặc ở suối khe người Man tự ý dấy binh,

Ba xuân, hành trình bị nghẽn lại ở biên thành.

Ruộng núi mưa qua cỏ gianh lên xanh,

Quán nơi thôn dã vắng người nên cỏ mọc xanh biếc.

Sứ giả không đến trạm dịch, hoa mai phụ ước,

Thư nhà khó gửi, chim nhạn vô tình.

Kinh đô trong tầm mắt trông, nhiều lần ngoái lại,

Bên cạnh núi cao vút choán ngang tầm mắt.

17.44. Bài 44

	外親阮有素

以來訪詩来訪，賦此寄回

蕭蕭行色滯遍城，

吳越江山梗起程。

欲使廟堂寬北故，
未閒車馬計南征。

三春卧病日風景，

萬里骰危付死生。

他日橖蔭重会面，

卻愁無語到功名。
	NGOẠI THÂN NGUYỄN HỮU TỐ
DĨ LAI PHỎNG, PHÚ THỬ KÍ HỒI

Tiêu tiêu hành sắc trệ biên thành, 

Ngô Việt giang sơn ngạnh khởi trình.

Dục sử miếu đường khoan bắc cố,

Vị nhàn xa mã kế nam chinh.

Tam xuân ngọa bệnh nhật phong cảnh,

Vạn lý đầu nguy phó tử sinh.

Tha nhật đường âm trùng hội diện,

Khước sầu vô ngữ đáo công danh. 


DỊCH NGHĨA:

NGƯỜI THÂN BÊN NGOẠI LÀ NGUYỄN HỮU TỐ 

GỬI THƠ ĐẾN THĂM HỎI, LÀM BÀI NÀY GỬI VỀ

Hành trình bị nghẽn lại ở biên thành lạnh lẽo,

Núi song Ngô – Việt ngăn trở việc lên đường.

Muốn cho miếu đường bớt lo nghĩ về phương bắc,

Ngựa xe chưa được nhàn vì còn tính kế chinh chiến phương Nam. 

Ba năm nằm ốm, ngày ngày trông phong cảnh,

Muôn dặm xông pha hiểm nguy, phó mặc sống chết.

Một ngày kia gặp lại dưới bóng cây đường,

Lại buồn vì không có lời nào nói đến công danh.

17.45. Bài 45

	聞聖旨召還有感

牢落窮愁強自寬，

故鄉在望阻雲山。

一身盡醉風沙處，

四月投危瘴霧間。

使節未通龍水驛，

旅魂已復鬼門關。

虜庭不作南征計，

忍使蘇郎白髮還。
	VĂN THÁNH CHỈ TRIỆU HOÀN HỮU CẢM

Lao lạc cùng sầu cưỡng tự khoan,

Cố hương tại vọng trở vân san.

Nhất thân tận túy phong sa xứ,

Tứ nguyệt đầu nguy chướng vụ gian.

Sứ tiết vị thông Long Thủy dịch,

Lữ hồn dĩ phục Qủy Môn quan.

Lỗ đình bất tác nam chinh kế,

Nhẫn sứ Tô lang bạch phát hoàn.


DỊCH NGHĨA:

CẢM XÚC KHI NGHE THÁNH CHỈ TRIỆU VỀ

Đơn độc buồn sầu tự mình gượng gạt bớt,

Quê nhà trong tầm nhìn bị núi mây ngăn trở.

Một thân say khướt nơi gió cát,

Bốn tháng trong cảnh nguy khốn nơi khí độc.

Cờ sứ chưa đến trạm dịch Long Thủy,

Hồn lữ khách đã trở về cửa Qủy Môn.

Sân đình nước giặc không còn tính kế chinh chiến phương Nam,

Đành khiến chàng Tô tóc bạc trở về.

17.46. Bài 46, 47, 48

	和仁傑韵
邕州知事莫九皐以本國
黎大夫仁傑所贈詩来示
因賡韻
一
井梧葉落砌蛩吟

旅舘蕭蕭冷莫禁

千里關河孤鴈遠

半窻風雨一燈深

擬將勛業酬前債

肯為憂危負寸心

共欲啣盃終日語

却愁南北不同音
	HỌA NHÂN KIỆT VẬN

(Ung Châu trị sự Mạc Cửu Cao dĩ bản quốc
Lê đại phu Nhân Kiệt sở tặng thi lai thị

nhân canh vận)

I.
Tỉnh ngô diệp lạc thế (thiết) cùng ngâm

Lữ quán tiêu tiêu lãnh mạc câm

Thiên lí quan hà cô nhạn viễn

Bán song phong vũ nhất đăng thâm

Nghĩ tương huân nghiệp thù tiền trái

Khẳng vị ưu nguy phụ thốn tâm

Cộng dục hàm bôi chung nhật ngữ

Khước sầu nam bắc bất đồng âm.

	二

酒盃傾盡强成吟，

邂逅相逢興不禁。

野館淹留嗟歲月，

客氊寒薄怕秋深。

寸懷未醒功名夢，

一見膺消鄙吝心。

莫笑行囊生計薄，

擲来金玉有聲音。
	II.

Tửu bôi khuynh tận cưỡng thành ngâm,

Giải cấu tương phùng hứng bất câm.

Dã quán yêm lưu ta tuế nguyệt,

Khách chiên hàn bạc phạ thu thâm.

Thốn hoài vị tỉnh công danh mộng,

Nhất kiến ưng tiêu bỉ lận tâm.

Mạc tiếu hành nang sinh kế bạc,

Trịch lai kim ngọc hữu thanh âm.

	三

公事偷閒強自吟，

胸中豪氣不那禁。

旅懷偏與詩懷放，
酒味争如道味深。
鷄黍相邀君有約，
瓊琚不報我無心。
来時莫伴尋常待，
早趂寒梅訪好音。
	III.

Công sự thâu nhàn cưỡng tự ngâm,

Hung trung hào khí bất na câm.

Lữ hoài thiên dữ thi hoài phóng,

Tửu vị tranh như đạo vị thâm.

Kê thử tương yêu quân hữu ước,

Quỳnh cư bất báo ngã vô tâm.

Lai thì mạc bạn tầm thường đãi,

   Tảo sấn hàn mai phỏng hảo âm.


DỊCH NGHĨA:

HỌA VẦN NHÂN KIỆT

(Trị sự Ung Châu Mạc Cửu Cao đưa cho xem bài thơ do quan Lê đại phu nước ta 
là Nhân Kiệt tặng ông, nhân vậy, nối theo vần cũ)

I

Ngô đồng bên giếng đang rụng lá, dế dưới bậc thềm đang ngâm

Quán trọ tịch mịch, lạnh không chịu nổi

Ngàn dặm quan hà, chiếc nhạn lẻ loi ở phương xa

Nửa song gió mưa, một ngọn đèn chong đến khuya

Nghĩ đem huân nghiệp báo đền nợ nước

Há vì lo sợ hiểm nguy mà phụ tấc lòng

Cùng muốn nâng chén lên môi, suốt ngày trò chuyện

Những buồn về nỗi nam bắc không đồng âm.

II

Cạn hết chén rượu, gượng ngâm thành thơ,

Gặp gỡ nhau, không kìm được cảm hứng.

Ở mãi tại quán nơi thôn dã, thở than cùng ngày tháng,

Chăn chiên của khách lúc chớm lạnh, sợ tiết cuối thu.

Tấc lòng chưa tỉnh giấc mộng công danh,

Chợt gặp đã tiêu tan lòng bỉ lận của khách.

Đừng cười túi hành trang, sinh kế sao mỏng manh thế,

Ném ra, vàng ngọc phát tiếng kêu.

III
.

Trong khi làm việc công, trộm nhàn nhã mà tự gượng làm thơ,

Hào khí trong lòng không làm sao ngăn giữ được.

Tấm lòng lữ khách cũng phóng khoáng như lòng thơ,

Vị của rượu cũng tranh sâu đậm như vị của đạo.

Như gà với thóc gọi nhau, ông đã có ước hẹn,

Như ngọc quỳnh và ngọc cư không báo đáp, tôi quả vô tâm.

Lúc đến thì chớ đối đãi với bạn một cách tầm thường,

Mà sớm theo cành mai trong giá rét để tìm âm thanh tốt đẹp.

17.47. Bài 49

	嶺山境

苔花没磴苦躋攀，

著脚方知世路難。

上爆水流通下瀑，

後山雲起過前山。

回隤影顧黄茅外，

格碣聲沉夕照間。

他日寸丹天不負，

應教此地再生還。
	LĨNH SƠN CẢNH
Đài hoa một đặng khổ tê phan,

Trước cước phương tri thế lộ nan.

Thượng bộc thủy lưu thông hạ bộc,

Hậu san vân khởi quá tiền san.

Hồi đồi ảnh cố hoàng mao ngoại,

Cách kiệt thanh trầm đa tịch gian.

Tha nhật thốn đan thiên bất phụ,

Ưng giao thử địa tái sinh hoàn.


DỊCH NGHĨA:

VÙNG LĨNH SƠN

Rêu như hoa phủ kín bậc đá, vin trèo thực khổ cực,

Bước chân mới hay đường đời khó đi.

Thác từ trên nước chảy xuống thác phía dưới,

Núi sau mây đùn qua núi trước.

Trông lại hình bóng phía ngoài ngôi nhà tranh màu vàng,

Tiếng chim hót líu lo chìm trong ánh chiều tà.

Ngày kia trời không phụ tấc lòng,

Hẳn cho từ đất này được sống để quay về.

17.48. Bài 50

	羅陽道中

狂風刮地捲征沙，

野外全無一两家。

歷歷青山扶馬首，

昏昏黄霧失蘆花。

子由眼孔乾坤大，

蘇武旄頭道路賒。

回首神州雲萬里，

轉蓬人世又天涯。
	LA DƯƠNG ĐẠO TRUNG
Cuồng phong quát địa, quyển chinh sa,

Dã ngoại toàn vô nhất lưỡng gia.

Lịch lịch thanh sơn phù mã thủ,

Hôn hôn hoàng vụ thất lô hoa.

Tử Do nhãn khổng càn khôn đại,

Tô Vũ mao đầu đạo lộ xa.

Hồi thủ thần châu vân vạn lý,

Chuyển bồng nhân thế hựu thiên nhai.


DỊCH NGHĨA:

TRÊN ĐƯỜNG LA DƯƠNG

Cuồng phong bạt đất, cuốn cát bay đi xa,

Ngoài đồng hoàn toàn không có lấy một hai nhà.

Non xanh rành rành nâng đầu ngựa,

Khí mù màu vàng mờ mịt, che lấp cả hoa lau.

Trong mắt Tử Do
, đất trời rộng lớn,

Đầu cờ mao của Tô Vũ
, đường sá xa xôi.

Ngoảnh đầu lại, thần châu
 trong muôn dặm mây,

Người sống trên đời như cỏ bồng xiêu giạt, lại đến nơi chân trời.

17. 49. Bài 51

	黄州赤辟磯

雉堞嵯峨據上流，

淮東人物此雄州。

龍争虎闘成閒夢。

水秀山青可勝遊。

三國平来餘赤辟，

五湖歸去有扁舟。

當年行樂無尋處，

日落孤山畫角愁。
	HOÀNG CHÂU XÍCH BÍCH KI

Trĩ điệp tha nga cứ thượng lưu,

Hoài đông nhân vật thử hùng châu.

Long tranh hổ đấu thành nhàn mộng,

Thủy tú sơn thanh khả thắng du.

Tam quốc bình lai dư Xích Bích,

Ngũ Hồ quy khứ hữu thiên chu.

Đương niên hành lạc vô tầm xứ,

Nhật lạc cô sơn họa giốc sầu.


DỊCH NGHĨA:

GHỀNH ĐÁ XÍCH BÍCH Ở HOÀNG CHÂU

Tường thành cao vút án ngữ ở đầu nguồn sông,

Nhân vật ở phía đông đất Hoài, đây là châu lớn.

Rồng tranh hổ đấu thành giấc mộng lúc thanh nhàn,

Nước biếc non xanh có thể du chơi ngoạn cảnh,

Ba nước bị bình định đến nay chỉ còn lại Xích Bích.

Ra chốn Ngũ Hồ có con thuyền con,

Không tìm thấy chốn vui chơi năm xưa,

Mặt trời lặn, núi chon von, tiếng tù và âu sầu.

17. 50. Bài 52

	麗館留宿
寂寞山城畫角悲，

玉鈧挑盡夜何其。

故人迢递月千里，

隻影凄涼天一涯。

浮世功名空念在，

半心忠孝只豋知。

此行跋涉雖艱苦，

蕕勝家居效女兒。
	LỆ QUÁN LƯU TÚC

Tịch mịch sơn thành họa giốc bi,

Ngọc cang khiêu tận dạ hà kì.

Cố nhân điều đệ nguyệt thiên lí,

Chích ảnh thê lương thiên nhất nhai.

Phù thế công danh không niệm tại,

Bán tâm trung hiếu chỉ đăng tri.

Thử hành bạt thiệp tuy gian khổ,

Do thắng gia cư hiệu nữ nhi.


DỊCH NGHĨA:

NGHỈ ĐÊM Ở LỆ QUÁN

Thành trên núi vắng lặng, tiếng tù và sầu thảm,

Khêu hết ngọn đèn ngọc, đêm ra sao?
Cố nhân xa vắng trăng ngàn dặm,

Chiếc bóng lạnh lùng một góc trời.

Công danh ở cõi đời nổi trôi chẳng còn nghĩ đến,

Nửa lòng trung hiếu chỉ có ngọn đèn hay biết.

Chuyến đi này tuy lội suối trèo non nhiều vất vả,

Còn hơn ở nhà bắt chước đàn bà con gái.

17.51. Bài 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

	遍城春晚九首，
簡諸同志
一
野徑凄凉皆日陰，
亂山重復入雲深。
青隨芳草回殘曉，
紅送飛花著瞑林。
異國春風清半枕，
故人書信報千金。
翠花在望頻囬首，
犬馬空馳戀闕心。
	BIÊN THÀNH XUÂN VÃN CỬU THỦ, GIẢN CHƯ ĐỒNG CHÍ

I.

Dã kính thê lương giai nhật âm,

Loạn sơn trùng phục nhập vân thâm.

Thanh tùy phương thảo hồi tàn hiểu,

Hồng tống phi hoa trước mính lâm.

Dị quốc xuân phong thanh bán chẩm,

Cố nhân thư tín báo thiên câm (kim).

Thúy Hoa tại vọng tần hồi thủ,

Khuyển mã không trì luyến khuyết tâm.

	二
睛竹萧萧作晚凉，
空林落盡百花香。
無邊野色連芳草，
不盡蝉聲送夕陽。
水蘗满懷蕕作客，
風波两鬓苦投荒。
不知擁節前頭去，
世路人心幾太行。
	II.

Tình trúc tiêu tiêu tác vãn lương,

Không lâm lạc tận bách hoa hương.

Vô biên dã sắc liên phương thảo,

Bất tận thiền thanh tống tịch dương.

Thủy nghiệt mãn hoài do tác khách,

Phong ba lưỡng mấn khổ đầu hoang.

Bất tri ủng tiết tiền đầu khứ,

Thế lộ nhân tâm kỉ Thái Hàng?

	三
野外人家半掩扉，
聲聲蜀客報春歸。
烟花過眼消閑景，
歲月驚心怨落暉。
千里江山迷鴈信，
九重宵漢隔龍飛。
許多情緒憑誰舄，
獨倚蘅茅看翠微。
	III.

Dã ngoại nhân gia bán yểm phi,

Thanh thanh Thục khách báo xuân quy.

Yên hoa quá nhãn tiêu nhàn cảnh,

Tuế nguyệt kinh tâm oán lạc huy.

Thiên lí giang sơn mê nhạn tín,

Cửu trùng Tiêu Hán cách long phi.

Hứa đa tình tự bằng thùy tả,

Độc ỷ hành mao khán thúy vi.

	四
夜来瘴霧洗溪山，
斗峭春風作曉寒。
天入黄麻雙旅鬢，
路經紫塞一征鞍。
支離弱骨嗟垂病，
咫尺慈圍隔問安。
碌碌從人成底事，
每驚故步失邯郸。
	IV.

Dạ lai chướng vụ tẩy khê san,

Đẩu tiễu xuân phong tác hiểu hàn.

Thiên nhập hoàng ma song lữ mấn,

Lộ kinh tử tái nhất chinh an.

Chi li nhược cốt ta thùy bệnh,

Chỉ xích từ vi cách vấn an.

Lục lục tòng nhân thành để sự,

Mỗi kinh cố bộ thất Hàm Đan.

	五
布榖啼忙急助耕，
晚寒特地到邊城。
蠻村泠落殘春色，
客舍荒凉細雨聲。
紅卉忽花溪水漲，
柔桑初葉野蠺生。
嶺南炎署真堪喂，
争奈君恩重此行。
	V.

Bố cốc đề mang cấp trợ canh.

Vãn hàn đặc địa đáo biên thành.

Man thôn linh lạc tàn xuân sắc,

Khách xá hoang lương tế vũ thanh.

Hồng hủy hốt hoa khê thủy trướng,

Nhu tang sơ diệp dã tàm sinh.

Lĩnh Nam viêm thự chân kham úy,

Tranh nại quân ân trọng thử hành.

	六
浅浅紅流碧半篙，
萧萧嫩竹綠纔梢。
雲行遠塞挼烟樹，
雨落空泉茁瘴茅。
千里歸心馳魏闕，
三春旅夢滯如鰲。
來情却羨南來燕，
蕕徬人家覓舊巢。
	VI.

Thiển thiển hồng lưu bích bán cao,

Tiêu tiêu nộn trúc lục tài sao.

Vân hành viễn tái noa yên thụ,

Vũ lạc không tuyền truất chướng mao.

Thiên lí quy tâm trì Ngụy khuyết,

Tam xuân lữ mộng trệ như ngao.

Lai tình khước tiện nam lai yến,

Do bạng nhân gia mịch cựu sào.

	七
山村桃李綠成蹊，
寂寂空原碧草低。
塞外春光渾欲暮，
天涯遊子一何稽。
隔摟紅雨啼花泪，
饒舍寒江滑燕呢。
獨倚柴門搔短髮，
夕陽四下鷓鴣啼。
	VII.

Sơn thôn đào lí lục thành khê,

Tịch tịch không nguyên bích thảo đê.

Tái ngoại xuân quang hồn dục mộ,

Thiên nhai du tử nhất hà kê.

Cách lâu hồng vũ đề hoa lệ,

Nhiêu xá hàn giang hoạt yến nê.

Độc ỷ sài môn tao đoản phát,


Tịch dương tứ hạ giá cô đề.


	八

雨後千林起瘴煙，
晚風吹老艶陽天。
甕頭綠蟻三分熟，
馬首涼蟾四度園。
夢裡有魂隨化蝶，
病中無淚到啼鵑。
不堪對景成惆悵，
辜負華時有一年。
	VIII.

Vũ hậu thiên lâm khởi chướng yên, 

Vãn phong xuy lão diễm dương thiên.

Ủng đầu phù nghĩ tam phần thục,

Mã thủ lương thiềm tứ độ viên.

Mộng lý hữu hồn tùy hóa điệp,

Bệnh trung vô lệ đáo đề quyên.

Bất kham đối cảnh thành trù trướng,

Cô phụ hoa thời hựu nhất niên.

	九

忙中長恨負芳辰，

立馬東風倍惜春。

異景放教詩眼濶，

晚山愁對客眉顰。

清風碧草迷歸路，

玉匣金函積雪塵。

馹騎不來斜日淡，

一聲畫角正愁人。
	IX.

Mang trung trường hận phụ lương thần,
Lập mã đông phong bội tích xuân.
Dị cảnh phóng giao thi nhãn khoát,
Vãn sơn sầu đối khách mi tần.
Thanh phong bích thảo mê quy lộ,
Ngọc giáp (hạp) kim hàm tích tuyết trần.
Dịch kỵ bất lai tà nhật đạm,
Nhất thanh họa giốc chính sầu nhân.


DỊCH NGHĨA:

CUỐI XUÂN Ở BIÊN THÀNH, 9 BÀI, VIẾT GỬI CÁC BẠN CHUNG CHÍ HƯỚNG

I.

Lối đi ngoài đồng lạnh lẽo, thảy âm u,

Núi giăng mắc khắp nơi, lại lẩn vào sâu hút trong mây.

Màu xanh theo cỏ thơm trở về khi qua buổi sớm,

Màu đỏ đưa hoa bay, khu rừng tối tăm hiện rõ.

Gió xuân nơi nước khác mát đến nửa gối,

Thư tín của bạn cũ báo đến giá trị nghìn vàng.

Cung Thúy Hoa trong tầm mắt trông, nhiều lần ngoảnh đầu,

[Kẻ bề tôi] chó ngựa luôn ruổi rong mà lòng nhớ về cửa khuyết.

II.

Trúc vào ngày tạnh ráo vi vu trong chiều mát,

Rừng vắng, trăm loài hoa thơm rụng hết.

Cảnh cánh đồng vô bờ liền với cỏ thơm,

Tiếng ve không ngừng đưa tiễn chiều tà.

Chồi nước
 đầy lòng, còn làm khách,

Sóng gió, hai bên tóc mai khổ vì vào chốn hoang vu.

Chẳng hay biết, cứ mang cờ tiết sứ giả trước đầu mà đi,

Đường đời, lòng người có mấy ngọn Thái Hàng?

III.

Các gia đình ngoài cánh đồng khép nửa cánh cổng,

Từng tiếng khách Thục báo tin xuân về.

Khói hoa qua tầm mắt làm vợi cảnh thanh nhàn,

Tháng năm khiến lòng kinh sợ, oán ánh mặt trời lặn.

Non sông ngàn dặm khiến tin nhạn lạc đường.

Sông Ngân trên chín tầng trời, ngăn cách rồng bay,

Xiết bao tình cảm nhờ ai viết ra?

Một mình dựa bên nhà gianh tồi tàn ngắm núi xanh.

IV.

Đêm về khí lam chướng rửa núi khe,

Gió xuân lành lạnh khiến buổi sáng thêm rét.

Trời khuất sau lùm gai, hai bên tóc mai của lữ khách,

Con đường qua biên tái, một yên ngựa đi xa.

Xương cốt già yếu, ôi lắm bệnh tật,

Mẹ hiền trong gang tấc mà chẳng thể vấn an.

Tất tưởi theo người rốt cục được việc gì?

Luôn kinh sợ bước đi cũ không còn giống kiểu đi ở Hàm Đan. 

V.

Tu hú hót gấp gáp như giục việc cày bừa thêm vội vàng,

Chiều lạnh, đến biên thành ở đất này.

Thôn xóm người Man tiêu điều trong ánh xuân tàn,

Quán khách lạnh vắng trong tiếng mưa nhẹ.

Chồi cây chợt đơm hoa, nước khe dâng lên,

Cây dâu mềm mới ra lá, tằm ngoài đồng nở.

Lĩnh Nam nóng nực thực đáng sợ,

Biết làm thế nào [để báo đáp] ơn vua, nên coi trọng chuyến đi này.

VI.

Dòng nước cạn màu hồng chảy, nửa con sào biếc,

Dòng nước cạn màu hồng chảy, nửa con sào biếc,
Trúc non vi vu, ngọn mới lên xanh.

Mây bay trên ải xa, khói tỏa trên cây,

Mưa xuống thác vắng, cỏ gianh nảy trong trướng khí.

Lòng mong ruổi rong trở về nơi cửa khuyết xa ngàn dặm,

Giấc mộng lữ khách ba tháng mùa xuân trì trệ như rùa.

Lòng lại hâm mộ chim én từ phương nam bay đến,

Còn biết tìm tổ cũ ở nhà bên cạnh.

VII.

Xóm núi đào mận xanh tốt thành lối đi,

Đồng trống quạnh vắng, cỏ xanh biếc.

Ngoài biên ải, ánh xuân chừng sắp về chiều,

Kẻ du tử nơi chân trời cớ sao còn lưu lại?

Lầu cách bên mưa hồng nhỏ lệ khóc hoa,

Quán xá, sông lạnh trong tiếng chim yến.

Một mình dựa cổng gỗ gãi mái tóc ngắn,

Ánh chiều buông, bốn phía vang lên tiếng chim giá cô.
VIII.

Sau mưa rừng núi bốc chướng khí,

Gió chiều xua tan dần cảnh trời mùa xuân.

Rượu trong vò sành đã ba phần chín,

Trăng trước đầu ngựa tính bốn lần tròn.

Trong giấc mộng có hồn có phách theo hoa bướm,

Lúc bị ốm hết nước mắt nghe tiếng quốc kêu.

Buồn không chịu nổi trước cảnh vật ở đây,

Để uổng phí mất một năm của tuổi đời đẹp đẽ.

IX.

Giữa công việc bận, cứ hận mãi đã phụ quãng thời gian tươi đẹp

Dừng ngựa trước gió xuân, càng thêm tiếc xuân.
Cảnh lạ trải ra khiến tầm mắt thơ rộng mở,
Núi chiều buồn trước đôi mày chau của khách.
Hàng phong xanh, vùng cỏ biếc che khuất đường về,
Tráp ngọc hòm vàng (đựng thư biểu) bám đầy bụi trắng như tuyết.
Ngựa trạm không đến, chiều tà nhạt nắng,
Một tiếng tù và chạm vẽ rúc lên chính làm cho người ta buồn.
17.52. Bài 62, 63

	閑居奉鄧大夫

一

一經只欲老山庄，

豈料猖狂蹅大方。

忠赤要將弧膽露，

功名休待馬頭霜。

起身翰墨無他技，

致節邦家效寸長。

笑殺尸飧懷祿子，

紛紛冠葢謾相望。

二

牢落情懷與願違，

愁腸萬斛積憂思。

有如天地寸心赤，

耐此風霜双鬓絲。

誓此松筠堅壯節，

豈無毫髮報深知。

此行莫恠多艱梗，

世路窮通自有時。
	NHÀN CƯ PHỤNG ĐẶNG ĐẠI PHU

                             I.

Nhất kinh chỉ dục lão sơn trang,

Khởi liệu xương cuồng đạp đại phương.

Trung xích yếu tương hồ đảm lộ,

Công danh hưu đãi mã đầu sương.

Khởi thân hàn mặc vô tha kĩ,

Trí tiết bang gia hiệu thốn trường.

Tiếu sát thi san hoài lộc tử,

Phân phân quan cái mạn tương vương (vọng).

                            II.

Lao lạc tình hoài dữ nguyện vi,

Sầu trường vạn hộc tích ưu tư.

Hữu như thiên địa thốn tâm xích,

Nại thử phong sương song mấn ti.

Thệ thử tùng quân kiên tráng tiết,

Khởi vô hào phát báo thâm tri.

Thử hành mạc quái đa gian ngạnh,

Thế lộ cùng thông tự hữu thì.


DỊCH NGHĨA:

RẢNH RỖI TIẾP ĐẶNG ĐẠI PHU

I.

Một lần qua chỉ muốn ở đến già tại sơn trang,

Há biết sẽ thành người phóng túng, không câu thúc.

Lòng trung son sắt rồi sẽ lộ mật cáo,

Công danh chớ đợi sương giăng đầu ngựa.

Xuất thân ở chốn bút mực, đâu có kĩ năng nào khác,

Dốc hết tiết tháo vì nước vì nhà, thể hiện chút sở trường.

Chết cười với kẻ đầu bếp, kẻ cầu lộc,

Mũ lọng nhao nhao cùng giả dối nhìn nhau.

II.

Nỗi lòng hiu quạnh, trái với ý nguyện,

Lòng sầu muôn hộc tích chứa bao lo lắng.

Có tấc lòng son sắt như trời đất,

Chịu gió sương này, hai bên tóc mai bạc như tơ.

Thề như cây tùng này, giữ tiết tháo cứng cỏi,

Há không mảy may báo đáp mối thâm tri.

Chuyến đi này không lấy làm lạ dầu nhiều gian khổ,

Đường đời vốn tự có lúc cũng quẫn lúc hanh thông.

17.53. Bài 64

	乾館夜坐

蝶夢家千里，

烏啼夜五更。

悲風號野館，

古木暗山城。

漂蕩萍蓬迹，

淹留犬馬情。

有懷成獨坐，

茆店又鷄聲。
	CÀN QUÁN DẠ TỌA

Điệp mộng gia thiên lí,

Ô đề dạ ngũ canh.

Bi phong hào dã quán,

Cổ mộc ám sơn thành.

Phiêu đãng bình bồng tích,

Yêm lưu khuyển mã tình.

Hữu hoài thành độc tọa,

Mao điếm hựu kê thanh.


DỊCH NGHĨA:
ĐÊM NGỒI Ở CÀN QUÁN

Mơ về quê nhà nơi xa ngàn dặm,

Đêm năm canh tiếng quạ kêu

Gió buồn gào ở quán ngoài đồng,

Cây cổ thụ che mờ thành trên núi.

Dấu tích như cỏ bồng, như cánh bèo phiêu dạt,

Tình cảm của kẻ bề tôi chó ngựa bị trì trệ mãi một chỗ.

Vì có nỗi niềm nên ngồi một mình,

Quán cỏ lại vang lên tiếng gà.

17.54. Bài 65

	懷賈誼

出傅長沙作逐臣，

治安一策見經綸。

莫嫌時相憎年少，

只是才華解誤人。
	HOÀI GIẢ NGHỊ

Xuất phó Trường Sa tác trục thần,

Trị an nhất sách kiến kinh luân.

Mạc hiềm thời tướng tăng niên thiếu,

Chỉ thị tài hoa giải ngộ nhân.


DỊCH NGHĨA:

NHỚ GIẢ NGHỊ

 Ra làm Thái phó cho Trường Sa vương, làm kẻ bề tôi bị xua đuổi,

Một kế sách trị an đủ thấy tài kinh luân.

Chớ hiềm vì Thừa tướng bấy giờ ghét người trẻ tuổi,

Chỉ cần tài hoa sẽ giải tỏa được sự nhầm người.

17.55. Bài 66

	鄒板店
草館秋垂晚

柴門夜正深

千山寒月色

一枕故鄉心

病葉和風落

清猿隔樹吟

起来搔短髮

不管雪霜侵
	TRÂU BẢN ĐIẾM

Thảo quán thu thùy vãn

Sài môn dạ chính thâm

Thiên sơn hàn nguyệt sắc

Nhất chẩm cố hương tâm

Bệnh diệp hòa phong lạc

Thanh viên cách thụ ngâm

Khởi lai tao đoản phát

Bất quản tuyết sương xâm.


DỊCH NGHĨA:

ĐIẾM TRÂU BẢN

Quán cỏ vào cuối mùa thu

Cổng tre giữa lúc canh khuây

Ngàn non màu trăng lạnh

Một chiếc gối, lòng nhớ quê hương

Lá bệnh rụng theo gió

Tiếng vượn ngâm trong trẻo cách bên cây

Trở dậy gãi mái tóc ngắn

Chẳng nề sương tuyết lan vào.


17.56. Bài 67

	采石渡

采石分天塹

江南舊霸圖

群山連建業

一水接蕪湖

風景愁猶在

英雄事已無

六朝興廢地

攬轡獨長呼
	THÁI THẠCH ĐỘ

Thái Thạch phân thiên tiệm

Giang Nam cựu bá đồ

Quần sơn liên Kiến Nghiệp

Nhất thủy tiếp Vu Hồ

Phong cảnh sầu do tại

Anh hùng sự dĩ vô

Lục triều hưng phế địa

Lãm bí độc trường hô.


DỊCH NGHĨA:

BẾN ĐÒ THÁI THẠCH

Thái Thạch như hào lũy ngăn chia của trời

Giang Nam là cơ đồ của bá chủ đời trước

Các ngọn núi nối liền đến tận Kiến Nghiệp

Một dòng nước thông với Vu Hồ

Phong cảnh buồn vẫn còn đó

Việc của bậc anh hùng đã không còn

Là đất hưng phế của sáu triều đại

Cầm cương ngựa một mình hô dài.

17.57. Bài 68

	包村

瘴茅獵獵滿寒墟

一半連山一半虚

野逕微通狐兔跡

人家半與鹿麋居

灌田獨引支泉水

待客初烹帯甲疏

殊俗滿前良可怪

敗荷衰菊憶吾蘆
	BAO THÔN

Chướng mao liệp liệp mãn hàn khư

Nhất bán liên sơn nhất bán hư

Dã kính vi thông hồ thố tích

Nhân gia bán dữ lộc mi cư

Quán điền độc dẫn chi tuyền thủy

Đãi khách sơ phanh đới giáp sơ

Thù tục mãn tiền lương khả quái

Bại hà suy cúc ức ngô lô.


DỊCH NGHĨA:

THÔN BAO

Cỏ gianh tàn úa trong gió núi đầy nơi gò lạnh,

Một nửa liền với núi, một nửa trống không.

Lối đi nơi thôn dã còn lờ mờ dấu chân chồn thỏ,

Nhà dân một nửa ở chung với hươu nai

Dẫn riêng một nhánh nước suối để tưới cho ruộng

Mang rau mầm mới nấu ra đãi khách

Phong tục khác biệt đầy trước mắt, thực lạ thay

Sen úa, cúc tàn, nhớ cây lau của ta.

17.58. Bài 69
	喜覧館夜坐

數聲羗笛起前山

睡眼皆昏碟夢還

吟骨稜層驚瘴氣

客懷碩洞積憂端

癡雲釀朶秋林黑

古館臨江夜榻寒

弟妺暌離天一角

却愁無鴈寄平安
	HỈ LÃM QUÁN DẠ TỌA

Sổ thanh Khương địch khởi tiền san

Thụy nhãn giai hôn điệp mộng hoàn

Ngâm cốt lăng tằng kinh chướng khí

Khách hoài thạc động tích ưu đoan

Si vân nhưỡng đóa thu lâm hắc

Cổ quán lâm giang dạ tháp hàn

Đệ muội khuê li thiên nhất giác

Khước sầu vô nhạn kí bình an. 


DỊCH NGHĨA:

ĐÊM NGỒI Ở QUÁN HỈ LÃM

Mấy tiếng sáo người Khương vang lên ở quả núi phía trước,

Khép đôi mắt ngủ, giấc điệp trở về.

Tinh thần của thi nhân vút cao như núi, sợ chướng khí,

Nỗi niềm của khách lớn lao, tích chứa mối âu lo.

Mây đùn từng đám khiến rừng thu tối đen,

Quán cổ bên sông, về đêm giường lạnh lẽo.

Em trai em gái xa lìa một góc trời,

Lại rầu vì không có chim nhạn để gửi tin báo bình an.

PHỤ LỤC 3: THƠ SỨ THẦN TRUNG QUỐC

Bài 1

	世子燕席索詩

侍郞两山李思衍

乾坤氣運會貞元，

皓月騰空息瘴煙。

北闕星馳新語命，

南交春轉舊山川。

存誠乃可必事帝，

保國無如是畏天。

光觐紫宸歸化錦，

山河帶礪保千年。
	THẾ TỬ YẾN TỊCH SÁCH THI

(Thị lang Lưỡng Sơn Lí Tư Diễn)

Càn khôn khí vận hội trinh nguyên,

Hạo nguyệt đằng không tức chướng yên.

Bắc khuyết tinh trì tân ngữ mệnh,

Nam Giao xuân chuyển cựu sơn xuyên.

Tồn thành nãi khả, tất sự đế,

Bảo quốc vô như thị úy thiên.

Quan cận tử thần quy hóa cẩm,

Sơn hà đái lệ bảo thiên niên.


DỊCH NGHĨA:

THẾ TỬ TRÊN CHIẾU TIỆC YÊU CẦU LÀM THƠ

(Thị lang Lưỡng Sơn Lí Tư Diễn)

Khí vận đất trời đúng lúc khởi đầu tốt lành,

Trăng sáng vằng vặc trên tầng không, xua hết khói lam chướng.

Bắc khuyết sao [sứ] ruổi rong truyền mệnh lệnh mới,

Cõi Nam Giao mùa xuân thay đổi trên non sông cũ.

Giữ lòng thành là được, nhất định phải phụng thờ hoàng đế,

Giữ đất nước không gì bằng phải sợ trời.

Rạng trông Bắc Đẩu để trở về với sự giáo hóa,

Núi dầu nhỏ như hòn đá mài, sông dù nhỏ lại như chiếc đai.

Bài 2

	世子和前韻有自顧不才

慙錫土只緣多病欠

朝天之句即席次韻
雨露汪洋普漢恩，

鳳啣丹照出紅雲。

拓開地角皆和氣，

浄挾天河洗戰塵。

盡道璽書十行下，

勝如琴殿五絃熏。

乾坤兼愛無南北，

何患雲雷復有屯。
	THẾ TỬ HỌA TIỀN VẬN, HỮU “TỰ CỐ BẤT TÀI TÀM TÍCH THỔ, CHỈ DUYÊN ĐA BỆNH KHIẾM TRIỀU THIÊN” CHI CÚ, TỨC TỊCH THỨ VẬN
Vũ lộ uông dương phổ Hán ân,

Phượng hàm đan chiếu xuất hồng vân.

Thác khai địa giác giai hòa khí,

Tịnh hiệp Thiên Hà tẩy chiến trần.

Tận đạo tỉ thư thập hàng hạ,

Thắng như cầm điện ngũ huyền huân.

Càn khôn kiêm ái vô nam bắc,

Hà hoạn vân lôi Phục hữu Truân.


DỊCH NGHĨA”
THẾ TỬ HỌA THEO VẦN BÀI TRƯỚC, CÓ CÂU “TỰ XÉT KHÔNG TÀI, 
THẸN VÌ ĐƯỢC BAN ĐẤT; CHỈ VÌ NHIỀU BỆNH NÊN THIẾU SÓT 
TRONG VIỆC CHẦU TRỜI”, BÈN HỌA VẦN NGAY TRÊN TIỆC
Mưa móc dạt dào, như ơn nhà Hán phủ khắp,

Phượng ngậm chiếu son ra khỏi áng mây hồng.

Khai mở vùng đất nơi góc bể, thảy đều mang hòa khí,

Kéo dòng Ngân Hà rửa hết bụi chiến tranh.

Nói hết mười hàng chiếu thư,

Còn hơn sự ấm áp của năm dây đàn cầm
.

Yêu khắp đất trời, không phân biệt nam hay bắc,

Đâu cần sợ mây sợ sấm, rằng hết quẻ Phục rồi sẽ có quẻ Truân
.

Bài 3

	行贐有禮辭之

世子舉陸賈事

亹亹見愛謝绝以詩

絲綍南來奉玉音，

九重惻怛為民深。

蜀人受命相如檄，

越使何求陸賈金。

氷雪孤忠臣子事，

乾坤生物帝王心。

從今但得天從欲，

阬海梯山歲歲深。
	HÀNH TẪN HỮU LỄ, TỪ CHI, 
THẾ TỬ CỬ LỤC GIẢ SỰ, 
VỈ VỈ KIẾN ÁI, TẠ TUYỆT DĨ THI

Ti bột nam lai phụng ngọc âm,

Cửu trùng trắc đát vị dân thâm.

Thục nhân thụ mệnh tương như hịch,

Việt sứ hà cầu Lục Giả kim.

Băng tuyết cô trung thần tử sự,

Càn khôn sinh vật đế vương tâm.

Tòng kim đãn đắc thiên tòng dục,

Hàng hải thê sơn tuế tuế thâm.


DỊCH NGHĨA:
CÓ LỄ TẶNG QUÀ KHI LÊN ĐƯỜNG, TỪ CHỐI, THÁI TỬ DẪN VIỆC CỦA LỤC GIẢ
, ÂN CẦN TỎ VẺ YÊU MẾN, BÈN DÙNG THƠ ĐỂ TỪ CHỐI

Vâng theo lời hoàng đế mang chiếu thư xuống phương nam,

Chốn cửu trùng rất xót xa cho dân2.
Người đất Thục chịu mệnh vua như theo lời hịch,

Sứ đến nước Việt đâu mong có vàng như Lục Giả.

Lòng trungs [trong trắng] như băng tuyết, noi theo phận sự của kẻ bề tôi,

Vạn vật trong trời đất, đó là nỗi lòng của bậc đế vương.

Từ nay những được như mong muốn của trời,

Năm này qua năm khác đi tầu vượt biển, bắc thang vượt núi [mà đến].

Bài 4

	觀棊
地席跏趺午坐凉，

祺邊袖手看人忙。

檳榔過眼又春綠，

送到誰家橘柚香。
	QUAN KÌ

Địa tịch già phu ngọ tọa lương,

Kì biên tụ thủ khán nhân mang.

Tân lang quá nhãn hựu xuân lục,

Tống đáo thùy gia quất dữu hương.


DỊCH NGHĨA:

XEM ĐÁNH CỜ

Trải chiếu dưới đất khoanh chân, buổi trưa ngồi mát,

Bên cuộc cờ, xuôi tay áo
 xem người khác tất bật.

Trong tầm mắt, cây cau sang xuân xanh lục,

Quýt bưởi đưa hương thơm đến nhà ai?

Bài 5

	春夜觀棊贈世子

儒學提舉徐明善
綠波庭院月婵娟，

人在壺中小有天。

身共一枰紅燭底，

心遊千仞碧宵邊。

誰能喚醒迷魂著，

賴有傍觀袖坐仙。

戰勝將鷦兵所忌，

從新局面恐妨眠。
	XUÂN DẠ QUÁN KÌ TẶNG THẾ TỬ

(Nho học Đềcử Từ Minh Thiện)

Lục ba đình viện, nguyệt thiền quyên,

Nhân tại hồ trung tiểu hữu thiên.

Thân cộng nhất bình hồng chúc để,

Tâm du thiên nhận bích tiêu biên.

Thùy năng hoán tỉnh mê hồn trước,

Lại hữu bàng quan tụ tọa tiên.

Chiến thắng tướng tiêu, binh sở kị,

Tòng tân cục diện khủng phương miên.


DỊCH NGHĨA:

ĐÊM XUÂN Ở QUÁN KÌ, TẶNG THẾ TỬ

(Nho học Đề đốc Từ Minh Thiện
)
Sóng xanh ngoài sân
, trăng như người con gái đẹp,

Người ở trong bầu, một khoảng trời nhỏ.

Thân giống như ở dưới cây nến hồng,

Tâm ngao du bên khoảng trời xanh biếc ngàn nhận
.

Ai có thể gọi người trong giấc mê hồn thức dậy?

Cậy có người khoanh tay ngồi như bậc tiên bên cạnh.

Chiến thắng, tướng kiêu căng, đó là điều nhà binh kiêng tránh,

Theo cục diện mới, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Bài 6

	尚書張顯卿
遥望熹煙鎖暮霞，

市朝人遠隔諠譁。

孤虚庭院無多所，

盛茂園林一只家。

南注雄津天漢水，

東開高樹木綿花。

安南雖小文章在，

未可輕談井底蛙。
	(Thượng thư Trương Hiển Khanh)

Dao vọng hi yên tỏa mộ hà,

Thị triều nhân viễn cách huyên hoa.

Cô hư đình viện vô đa sở,

Thịnh mậu viên lâm nhất chỉ gia.

Nam chú hùng tân Thiên Hán thủy,

Đông khai cao thụ mộc miên hoa.

An Nam tuy tiểu văn chương tại,

Vị khả khinh đàm tỉnh để oa.


DỊCH NGHĨA:
(Thượng Thư Trương Hiển Khanh [viết])

Xa trông khói sớm khóa ráng chiều,

Người xa chốn chợ búa, triều đình, cách tuyệt sự ồn ã.

Không nhiều nơi nhà cửa đơn vắng,

Chỉ một nhà vườn, rừng tốt tươi.

Nước sông Ngân đổ về bãi lớn phía nam,

Cây cao phía nam, hoa gạo nở.

An Nam tuy nhỏ nhưng có văn chương,

Chưa thể nói khinh suất rằng [họ chỉ là] con ếch ngồi đáy giếng.

Bài 7

	荔枝吟
尚書粱貢父

一日二日香色異，

千里萬里驛裎递。

皇朝本為責包茅，

不作漢唐無益事。
	LỆ CHI NGÂM

(Thượng thư Lương Cống Phủ)

Nhất nhật, nhị nhật hương sắc dị,

Thiên lí, vạn lí dịch trình đệ.

Hoàng triều bản vị trách bao mao,

Bất tác Hán Đường vô ích sự.


DỊCH NGHĨA:

NGÂM THƠ VỀ CÂY VẢI

(Thượng thư Lương Cống Phủ)

Ngày một, ngày hai, hương sắc đổi khác,

Ngàn dặm, vạn dặm, theo hành trình trạm dịch đưa đến
.

Hoàng triều ta vì yêu cầu dâng cỏ bao mao
,

Chứ không làm những việc vô ích như nhà Hán nhà Đường.

Bài 8

	和洞妙自真世子韻
侍郞李仲實

笋牙先自稱龍種，

文彩班班出上新。

一日朝天便成竹，

比君百倍越精神。
	HỌA ĐỘNG DIỆU TỰ CHÂN THẾ TỬ VẬN

(Thị lang Lí Trọng Thực)

Duẩn nha tiên tự xưng long chủng,

Văn thái ban ban xuất thượng tân.

Nhất nhật triều thiên tiện thành trúc,

Tỉ quân bách bội việt tinh thần.


DỊCH NGHĨA:

HỌA VẦN THƠ CỦA THẾ TỬ ĐỘNG DIỆU TỰ CHÂN

(Thị lang Lí Trọng Thực)

Cây măng như ngà, tự xương là nòi giống rồng,

Hoa văn lốm đốn, vươn lên trông càng mới.

Một ngày nọ chầu trời, liền thành tre,

So với ngài, tinh thần [của ngài] còn vượt gấp cả trăm lần.

Bài 9

	即席和世子韻

郎中蕭方厓

春風花雨落賓筵，
送著歸期看著鞭。
從此安南成樂土，
小心長與帯堯天。
	TỨC TỊCH HỌA THẾ TỬ VẬN

(Lang trung Tiêu Phương Nhai)

Xuân phong hoa vũ lạc tân diên,

Tống trước quy kì khán trước tiên.

Tòng thử An Nam thành lạc thổ,

Tiểu tâm trường dữ đới Nghiêu thiên.


DỊCH NGHĨA:

HỌA VẦN THƠ CỦA THẾ TỬ NGAY TRÊN CHIẾU TIỆC

                            (Lang trung Tiêu Phương Nhai)

Gió xuân, mưa hoa rơi xuống tiệc khách,

Đưa tiễn khi trở về, hãy xem lúc vung roi.

Từ đây An Nam thành vùng đất an lạc,

Hãy cẩn trọng để mãi mãi đội trời Nghiêu.

Bài 10

	侍郎李景山

來從日下到天涯，
九萬扶搖快一飛。
率土皇風初浩浩，
去程春日正遲遲。
人心天意誰能間，
暦数謳歌自有期。
明代保民如赤子，
不邡憂國重颦眉。
	(Thị lang Lí Cảnh Sơn)

Lai tòng nhật hạ đáo thiên nhai,

Cửu vạn phù dao khoái nhất phi.

Suất thổhoàng phong sơ hạo hạo,

Khứ trình xuân nhật chính trì trì.

Nhân tâm thiên ý thùy năng gián,

Lịch số âu ca tự hữu kì.

Minh đại bảo dân như xích tử,

Bất phương ưu quốc trọng tần mi.


DỊCH NGHĨA:

(Thị lang Lí Cảnh Sơn)

Từ dưới mặt trời đến chân trời,
Một lần được gió thổi bay vụt lên chín vạn dặm.

Phong hóa của nhà vua vừa lồng lộng khắp thiên hạ,

Hành trình trở về vào mùa xuân nên đang chậm chạp.

Lòng người và ý trời ai có thể xen vào?

Tự có lúc khí vận [tốt đẹp], dân chúng âu ca.

Triều đại rạng rỡ bảo bọc dân chúng như đối với con đỏ,

Không phải nhíu mày lo việc nước.

Bài 11

	郎中杜希望

天詔飛來苞鳳啣，
繡衣持節使安南。
翺翔幸得從龍便，
钁鑠元知上馬堪。
異日江山歸傑句，
小邦臣子聴高談。
還期不辱君王命，
茅屋青山分外甘。
	(Lang trung Đỗ Hi Vọng)

Thiên chiếu phi lai bao phượng hàm,

Tú y trì tiết sứ An Nam.

Cao tường hạnh đắc tòng long tiện,

Quắc thước nguyên tri thượng mã kham.

Dị nhật giang san quy kiệt cú,

Tiểu bang thần tử thính cao đàm.

Hoàn kì bất nhục quân vương mệnh,

Mao ốc thanh sơn phận ngoại cam.


DỊCH NGHĨA:

(Lang trung Đỗ Hi Vọng)

Chiếu của trời được chim phượng ngậm mang đến,

Mặc áo gấm mang phù tiết đi sứ sang An Nam.

Xòe cánh, may được theo rồng,

Bậc cao niên quắc thước vốn biết có thể lên ngựa.

Một ngày kia non sông đi vào câu thơ trác tuyệt,

Bậc tôi con ở nước nhỏ được nghe lời cao đàm.

Trở về không nhục mệnh của bậc quân vương,

Nhà cỏ non xanh, dẫu ngoài phận sự cũng cam lòng.

Bài 12

	郎中文子方
至治龍飛帝澤新，

海邦萬里使華臨。

中天日月頒王正，

下土風雷聳德音。

敬慎不言藩國禮，

邇遐無外至人心。

須知物物同人意，

不在梯航遠貢深。
	(Lang trung Văn Tử Phương)

Chí trị long phi đế trạch tân,

Hải bang vạn lí sứ hoa lâm.

Trung thiên nhật nguyệt ban vương chính,

Hạ thổ phong lôi tủng đức âm.

Kính thận bất ngôn phiên quốc lễ,

Nhĩ hà vô ngoại chí nhân tâm.

Tu tri vật vật đồng nhân ý,

Bất tại thê hàng viễn cống thâm.


DỊCH NGHĨA:

(Lang trung Văn Tử Phương)

Nền cực trị, như rồng bay [trên trời], ơn trạch của hoàng đế mới ban,

Làm sứ giả đến đất nước nơi biển xa muôn dặm.

Mặt trời, mặt trăng giữa trời, ban bố chính sóc của nhà vua
,
Gió nổi sấm vang dưới đất, đức âm [lời của hoàng đế] vút cao.

Kính cẩn không nói về lễ của nước phên dậu,

Xa hay gần cũng không vượt ra ngoài cái tâm của bậc chí nhân.

Nên biết mọi vật đều giống như ý của con người,

Không phải ở chỗ từ xa xôi vượt bể trèo non vào cống tiến.

Bài 13

	贈世子太虚子
文章世子玉為神，
冠服雍容古佩紳。
仙宛露葵初向日，
海州瓊樹獨留春。
歷階再拜欽明詔，
式燕多儀禮上賓。
從此君臣保民社，
主恩長界越南人。
	TẶNG THẾ TỬ THÁI HƯ TỬ

Văn chương thế tử ngọc vi thần,

Quan phục ung dung cổ bội thân.

Tiên uyển lộ quỳ sơ hướng nhật,

Hải châu quỳnh thụ độc lưu xuân.

Lịch giai tái bái khâm minh chiếu,

Thức yến đa nghi lễ thượng tân.

Tòng thử quân thần bảo dân xã,

Chủ ân trường giới Việt Nam nhân.


DỊCH NGHĨA:

TẶNG THẾ TỬ THÁI HƯ TỬ

Văn chương của thế tử lấy ngọc lam thần,

Mũ mão trang phục ung dung, mang ngọc bội, đai áo theo lối cổ.

Hạt móc đọng trên hoa quỳ ở vườn tiên mới hướng vè phía mặt trời,

Riêng cây quỳnh ở vùng biển lưu lại vẻ xuân.

Xuống thềm lạy hai lạy, kính cẩn với chiếu vua,

Bày yến với nhiều nghi thức để hành lễ với thượng khách.

Từ đây vua tôi bảo vệ dân chúng và đất nước,

Ơn chúa lan xa đến người Việt ở phương nam.

Bài 14

	答太虚世子韻

郎中揚廷填

奉旨遄驅海丄山，
朔風初作瘴煙寒。
關河動色先春意，
倪耄歸心盡歎顏。
詩詠白狼周德廣，
書馳丹鳳楚天寬。
好乘奕世攄忠荩，
獨歷丹忱對南間。
	ĐÁP THÁI HƯ THẾ TỬ VẬN

(Lang trung Dương Đình Trấn)

Phụng chỉ thuyên khu hải thượng san,

Sóc phong sơ tác chướng yên hàn.

Quan hà động sắc tiên xuân ý,

Nghê mạo quy tâm tận thán nhan.
Thi vịnh bạch lang Chu đức quảng,

Thư trì đan phượng Sở thiên khoan.

Hảo thừa dịch thế sư trung tẫn,

Độc lịch đan thầm đối nam gian.


DỊCH NGHĨA:

ĐÁP LẠI VẦN THƠ CỦA THÁI HƯ TỬ

(Lang trung Dương Đình Trấn)

Vâng chiếu chỉ, vội rong ruổi vượt biển lên non,

Gió bấc mới nổi, khói lam chướng lạnh lẽo.
Quan hà chuyển sắc báo trước tin xuân,

Trẻ già lòng hướng về, thảy ca ngợi dung nhan.
Thơ vịnh sói trắng, đức nhà Chu rộng lớn, 

Thư do chim phượng đỏ chuyển đi, trời nước Sở rộng rãi.

Khéo đời đời thỏa được lòng trung thành,

Lòng son riêng ông từng trải qua khi đối diện với vùng phương nam.

Bài 15

	和太虚世子韻

郎中趙子期

三山瀛海雪濤深，
稅駕塵寰一降臨。
鳴鶴在陰元有子，
閑雲出岫本無心。
國中調燮多餘暇，
筆底經綸自好音。
昨日蘺筳相接近，
情懷恋恋酒頻斟。
	HỌA THÁI HƯ THẾ TỬ VẬN

(Lang trung Triệu Tử Kì)

Tam sơn Doanh hải tuyết đào thâm,

Thuế giá trần hoàn nhất giáng lâm.

Minh hạc tại âm nguyên hữu tử,

Nhàn vân xuất tụ bản vô tâm.

Quốc trung điều nhiếp đa dư hạ,

Bút để kinh luân tự hảo âm.

Tạc nhật li diên tương tiếp cận,

Tình hoài luyến luyến tửu tần châm.


DỊCH NGHĨA:

HỌA VẦN THƠ CỦA THẾ TỬ THÁI HƯ

(Lang trung Triệu Tử Kì)

Ba ngọn núi ở biển Doanh châu
 chìm sâu trong tuyết và sóng,

Tháo xe, trong cõi bụi trần đã một lần đến đây.

Phượng hót ở phía bắc núi, vốn vì có con,

Mây nhàn bay khỏi hang núi, vốn vô ý.
Việc điều hành chính sự trong nước có nhiều thời gian rảnh rỗi,

Dưới ngòi bút, việc trị lí vốn có tiếng tốt.

Trong tiệc chia ta hôm qua, được gần gũi nhau,

Tình cảm trong lòng quyến luyến, nhiều lần chuốc chén.

Bài 16

	郎中智子元

嗣聖登皇極，
深忠念遠臣。
九重頒正朔，
萬里起經綸。
日月中天曙，
風煙絕棫春。
仁恩同一視，
珎重愛斯民。
	(Lang trung Trí Tử Nguyên)

Tự thánh đăng hoàng cực,

Thâm trung niệm viễn thần.

Cửu trùng ban chính sóc,

Vạn lí khởi kinh luân.

Nhật nguyệt trung thiên thự,

Phong yên tuyệt vực xuân.

Nhân ân đồng nhất thị,

Trân trọng ái tư dân.


DỊCH NGHĨA:
(Lang trung Trí Tử Nguyên)

Từ khi bậc thánh nối ngôi lên ngôi vị,

Nghĩ đến lòng trung thâm thiết của bề tôi phương xa.

Từ cửu trùng ban lịch chính sóc,

Làm hưng khởi việc trị lí ở nơi xa muôn dặm.

Mặt trời, mặt trăng chiếu sáng giữa trời,

Gió và khói trong tiết xuân nơi xa thẳm.

Lòng nhân và ân điểm xem tày như một,

Hãy trân trọng yêu mến người dân nơi này.
Bài 17

	安南喜雨

丹鳳啣言下九霄，
遐荒氛氣已潛消。
乹坤雨露通元氣，
海嶽風雲逐使軺。
楊僕楼船何用入，
馬援銅拄不須镖。
欲知聖澤涵濡遠，
看取村村滿綠苖。
	AN NAM HỈ VŨ
Đan phượng hàm ngôn há cửu tiêu,

Hà hoang phân khí dĩ tiềm tiêu.

Càn khôn vũ lộ thông nguyên khí,

Hải nhạc phong vân trục sứ thiều.

Dương Bộc lâu thuyền hà dụng nhập,

Mã Viên
 đồng trụ bất tu tiêu.

Dục tri thánh trạch hàm nhu viễn,

Khán thủ thôn thôn mãn lục miêu.


DỊCH NGHĨA:

AN NAM MỪNG VÌ CÓ MƯA

Phượng đỏ ngậm lời chiếu thư xuống từ chín tầng trời,

Nơi đất hoang xa xôi khí mây đã dần tiêu tan.

Đất trời mưa móc, nguyên khí lưu thông,

Non bể gió mây lướt theo xe sứ.

Đâu cần dùng lâu thuyền của Dương Bộc
 để tiến vào,

Cột đồng của Mã Viện
 không cần dựng.

Muốn biết ơn trạch của bậc thánh nhuần thấm phương xa,

Hãy trông thôn làng đầy mạ xanh.

Bài 18

	廣州教授傅若金

冬入安南國，
雲迎使者軺。
郡聞秦日置，
拄念漢時镖。
江路篁猶籜，
山田稻尚苗。
恩波涵遠近，
行後豈辭劳。
	(Quảng Châu Giáo thụ Phó Nhược Kim)

Đông nhập An Nam quốc,

Vân nghinh sứ giả thiều.

Quận văn Tần nhật trí,

Trụ niệm Hán thời tiêu.

Giang lộ hoàng do thác,

Sơn điền đạo thượng miêu.

Ân ba hàm viễn cận,

Hành hậu khởi từ lao.


DỊCH NGHĨA:

(Giáo thụ Quảng Châu Phó Nhược Kim)

Vào nước An Nam vào mùa đông,

Mây đón xe sứ giả.

Quận này nghe được lập ra dưới thời Tần,

Cột [đồng] nhớ là dựng vào thời Hán.

Đường sông tre còn ấp bẹ,

Ruộng núi lúa còn đang mạ.

Ơn vua nhuần thấm xa gần,

Sau khi lên đường rồi há nề khó nhọc?

Bài 19

	志喜

元統三年頒正朔，
詔書還到極南開。
使旌拂樹青雲動，
仙盖臨江白日廻。
諭俗豈劳司馬檄，
朝周終見越裳來。
還家耆舊應相問，
文化于今遍九該。
	CHÍ HỈ

Nguyên Thống tam niên ban chính sóc,

Chiếu thư hoàn đáo cực nam khai.

Sứ tinh phất thụ thanh vân động,

Tiên cái lâm giang bạch nhật hồi.

Dụ tục khởi lao Tư Mã hịch,

Triều Chu chung kiến Việt Thường lai.

Hoàn gia kì cựu ưng tương vấn,

Văn hóa vu kim biến cửu cai.


DỊCH NGHĨA:

GHI LẠI NIỀM VUI

Năm Nguyên Thống thứ ba [1335], ban lịch chính sóc,

Lại mang chiếu thư đến tận phương nam xa xôi.

Cờ sứ phất phơ cùng cây, lay động mây xanh,

Lọng tiên xuống dòng, mặt trời rạng tỏ trở lại.

Dụ bảo về phong tục, há cần đến hịch của Tư Mã
?

Vào chầu nhà Chu, rốt cục thấy sứ giả Việt Thường tới
.

Về nhà nếu các bậc kì cựu có hỏi,

[Bèn đáp rằng] sự giáo hóa bằng văn giáo nay đã lan khắp nơi nơi.

Bài 20

	送尚書柴莊卿使安南

翰林院學士承旨鹿奄王磐

单車奉使柴尚書，

龍潭虎穴坦如途。

丹青明著使外國，

不减漢朝張與蘇。

共山李生有志謀，
樂執鞭策同馳驅。
但願皇恩彌宇宙，
不須珎異輸天都。
	TỐNG THƯỢNG THƯ SÀI TRANG KHANH SỨ AN NAM

(Hàn lâm viện Học sĩ thừa chỉ Lộc Am Vương Bàn)

Đơn xa phụng sứ Sài Thượng thư,

Long đàm hổ huyệt thản như đồ.

Đan thanh minh trứ sứ ngoại quốc,

Bất giảm Hán triều Trương dữ Tô.

Cung Sơn Lí sinh hữu chí mưu,

Lạc chấp tiên sách đồng trì khu.

Đãn nguyện hoành ân di vũ trụ,

Bất tu trân dị thâu thiên đô.


DỊCH NGHĨA:
TIỄN THƯỢNG THƯ SÀI TRANG KHANH ĐI SỨ AN NAM

(Hàn lâm viện Học sĩ thừa chỉ Lộc Am Vương Bàn)

Một chiếc xe đơn sơ, Sài Thượng thư vâng lệnh đi sứ,

Vào đầm rồng hang hổ mà thấy thênh thênh như đi trên đường.

Đi sứ nước ngoài, rạng rỡ trong sử sách,

Không thua gì Trương [Khiên] và Tô [Vũ] thời nhà Hán.

Lí sinh ở Cung Sơn có chí, có mưu,

Vui vẻ cầm roi cầm cương cùng ruổi rong.

Những mong ơn vua lan khắp vũ trụ,

Không cần chuyển những đồ quý lại về đế đô.

Bài 21

	集賢學士粱曾貢甫

鉄石孤忠付白麻，
六朝人品五候家。
已全蘇宇天邊節，
又得張騫海外槎。
詩筆強凌銅拄月，
歸鞭正及洛城花。
安南雖小文章在，
未要輕談井底蛙。
	(Tập hiền Học sĩ Lương Tăng Cống Phủ)

Thiết thạch côn trung phó bạch ma,

Lục triều nhân phẩm ngũ hầu gia.

Dĩ toàn Tô Vũ thiên biên tiết,

Hựu đắc Trương Khiên hải ngoại sà.

Thi bút cường lăng đồng trụ nguyệt,

Quy tiên chính cập Lạc thành hoa.

An Nam tuy tiểu văn chương tại,

Vị yếu khinh đàm tỉnh để oa.


DỊCH NGHĨA:
(Tập hiền Học sĩ Lương Tăng hiệu là Cống Phủ [viết])

Lòng trung sắt đá phó mặc cho cho gai góc,

Nhân phẩm như năm bậc công hầu thời Lục Triều.

Đã bảo toàn tiết tháo bên trời như Tô Vũ
,

Lại được cưỡi bè ra ngoài biển như Trương Khiên
.

Bút thơ mạnh lẽ vút lên trăng trên cột đồng,

Roi ngựa về đúng kịp lúc hoa nở ở Lạc thành.

An Nam tuy nhỏ nhưng có văn chương,

Chưa thể khinh suất mà cho là ếch ngồi đáy giếng
.

Bài 22, 23

	安南陪臣黎弘毓
阮堵等伴送途中二首

一

按轡齊驅出近郊，
細觀物理總忘劳。
圜林草木多脩竹，
男女衣冠只短枹。
綠野競來人匼匝，
青山故繞國周遭。
未深談論情先洽，
信是遐方有俊豪。
	AN NAM BỒI THẦN LÊ HOẰNG DỤC,

NGUYỄN ĐỔ ĐẲNG BẠN TỐNG ĐỒ TRUNG NHỊ THỦ

I.

Án bí tề khu xuất cận giao,

Tế quan vật lí tổng vong lao.

Viên lâm thảo mộc đa tu trúc,

Nam nữ y quan chỉ đoản bào.

Lục dã cạnh lai nhân ảm táp,

Thanh sơn cố nhiễu quốc chu tào.

Vị thâm đàm luận tình tiên hiệp,

Tín thị hà phương hữu tuấn hào.

	二

稳坐軺車幾日程，
早冬天煖瘴烟晴。
山從熟路行偏近，
人得斯文更有情。
八句每留同舘意，
一罇時敘異鄉情。
衹今四海爲家久，
憑軾何煩效酈生。
	II.

Ổn tọa thiều xa kỉ nhật trình,

Tảo đông thiên noãn, chướng yên tình.

Sơn tòng thục lộ hành thiên cận,

Nhân đắc tư văn cánh hữu tình.

Bát cú mỗi lưu đồng quán ý,

Nhất tôn thời tự dị hương tình.

Chỉ kim tứ hải vi gia cửu,

Bằng thức hà phiền hiệu Lịch Sinh.


DỊCH NGHĨA:

QUAN BẠN TỐNG LÀ BỌN BỒI THẦN AN NAM LÊ HOẰNG DỤC, 
NGUYỄN ĐỔ LÀM HAI BÀI TRÊN ĐƯỜNG ĐI

I.

Cầm cương, cùng ruổi ngựa ra gần ngoại thành,

Nhìn kĩ cảnh vật, quên hết mọi mệt nhọc.

Vườn rừng nhiều cây cỏ, lắm tre dài,

Trai gái về áo mũ chỉ có chiếc áo choàng ngắn.

Nơi đồng xanh, người đua nhau kéo đến vây xung quanh,

Núi xanh vốn vây quanh đất nước.

Chưa bàn luận sâu mà tình cảm đã sớm hòa hợp,

Đáng tin là ở phương xa có bậc tuấn tú, hào kiệt.

II.

Ngồi yên ổn trên xe ngựa, hành trình trải mấy ngày,

Đầu mùa đông, trời ấm, không có chướng khí và khói.

Người đi cạnh núi trên con đường ấm áp,

Người được Tư văn
 lại hữu tình.

Tám câu [thơ] thường lưu lại để thể hiện ý tứ với người chung quán,

Một chén rượu để dãi tỏ nỗi niềm tha hương.

Chỉ làđến nay đã lâu ngày coi bốn bể là nhà,

Dựa càng xe, đâu phải mất công bắt chước Lịch Sinh
.

Bài 24

	次韻奉酬安南國王

湛若水

山城水郭度重重，
初領新詩見國風。
南裔莫言分土遠，
北辰長在普天中。
春風浩蕩花同舞，
化日昭回海共融。
記得傳宣天語意，
永期中外太平同。
	THỨ VẬN PHỤNG THÙ AN NAM QUỐC VƯƠNG

                           (Trạm Nhược Thủy)

Sơn thành thủy quách độ trùng trùng,

Sơ lĩnh tân thi kiến quốc phong.

Nam duệ mạc ngôn phân thổ viễn,

Bắc thần trường tại phổ thiên trung.

Xuân phong hạo đãng hoa đồng vũ,

Hóa nhật chiêu hồi hải cộng dung.

Kí đắc truyền tuyên thiên ngữ ý,

Vĩnh kì trung ngoại thái bình đồng.


DỊCH NGHĨA:

HỌA VẦN PHỤNG ĐÁP QUỐC VƯƠNG AN NAM

                       (Trạm Nhược Thủy)

Qua trùng trùng núi non như thành như quách,

Vừa lĩnh bài thơ mới đã thấy phong tục đất nước.

Chớ bảo là biên cảnh phía nam là phần đất xa xôi,

Sao Bắc đẩu mãi ở khắp trời.

Gió xuân lồng lộng, hoa cùng múa,

Mặt trời giáo hóa rạng chiếu, bốn bể sáng rực.

Hãy nhớ ý tứ lời truyền của trời,

Mãi mong trong ngoài đều chung cảnh thái bình.

Bài 25

	次韻留別安南國王
已酬餞行之作
富良江頭春日明，
我歌君聽我將行。
自天三錫元殊數，
薄海諸邦孰與荣。
更謹職方酬聖德，
每將人監達群情。
臨歧不用重分付，
萬里明威道蕩平。
	THỨ VẬN LƯU BIỆT AN NAM QUỐC VƯƠNG
               DĨ THÙ TIỄN BIỆT CHI TÁC

Phú Lương giang đầu xuân nhật minh,

Ngã ca, quân thính, ngã tương hành.

Tự thiên tam tích nguyên thù số,

Bạc hải chư bang thục dữ vinh?

Cánh cẩn chức phương thù thánh đức,

Mỗi tương nhân giám đạt quần tình.

Lâm kì bất dụng trùng phân phó,

Vạn lí minh uy đạo đãng bình.


DỊCH NGHĨA:

HỌA VẦN LƯU BIỆT QUỐC VƯƠNG AN NAM
ĐỂ ĐÁP LẠI BÀI THƠ TIỄN CHÂN
Đầu sông Phú Lương
, ánh xuân rạng rỡ,

Tôi hát, ngài nghe, tôi sắp lên đường.

Từ trời ban ba lễ vật
, đứng đầu về sự đối đãi,

Các nước tận biển xa nước nào có thể vinh hiển bằng?

Hãy cẩn trọng với chức phận để báo đáp lại thánh đức,

Mỗi khi có người đến coi xét, cần đề đạt mọi tình ý.

Lên đường cho nên không phân phó lại nữa,

Muôn dặm uy nghiêm sáng tỏ, đạo mênh mông.

Bài 26

	送天使張顯卿
國王陳日煚
顧無瓊報自懷慙，

極目江皐意不堪。

馬首秋風吹鐵劔，

犀梁落月照書庵。

幕空難住燕歸北，

地暖愁聞鴈別南。

此去未知傾盖日，

篇詩聊贈當高談。
	TỐNG THIÊN SỨ TRƯƠNG HIỂN KHANH 

             (Quốc vương Trần Nhật Cảnh)

Cố vô quỳnh báo tự hoài tàm,

Cực mục giang cao ý bất kham.

Mã thủ thu phong xuy thiết kiếm,

Tê lương lạc nguyệt chiếu thư am.

Mạc không nan trú yến quy bắc,

Địa noãn sầu văn nhạn biệt nam.
Thử khứ vị tri khuynh cái nhật,

Thiên thi liêu tặng đáng cao đàm.


DỊCH NGHĨA:

TIỄN THIÊN SỨ TRƯƠNG HIỂN KHANH

(Quốc vương Trần Nhật Cảnh)

Xét lại, không có ngọc quỳnh báo đáp, tự mang lòng hổ thẹn,

Hút tầm mắt trông ra bờ sông, không kìm nổi nỗi niềm.
Trước đầu ngựa, gió thu thổi vào kiếm sắt, 

Cầu tê trăng lặn chiếu vào am sách.

Màn trống, khó trú lại, én bay về bắc,

Đất ấm, buồn nghe chim nhạn từ biệt phương nam.

Chuyến này ra về không biết ngày nào được nghiêng lọng đón tiếp?

Tạm gửi vào bài thơ để tiễn tặng bậc cao đàm.

PHỤ LỤC 4: HỆ THỐNG ĐIỂN CỐ

	Điển cố
	Tác phẩm
	Tác giả

	-Ngọc quỳnh

-Ốc lương lạc nguyệt

-Khuynh cái 
	Tống Bắc sứ Trương Hiển Khanh

	Trần Cảnh


	- Chiếu phượng

- Chỉ xích

- Hoàng hoa

- Tổ đạo
	Tặng Bắc sứ Sài Tràng Khanh, Lý Chấn văn đẳng
	Trần Quang Khải



	-Chim phượng ngậm tờ chiếu đỏ

-Đàn cầm năm dây
	Tặng Bắc sứ Lý Tư Diễn
	Trần Khâm

	- Bình an, Ngựa có ngựa kèm

- Lời nói chuông vạc
	Tống Bắc sứ Ma Hợp
Mưu, Kiều Nguyên Lãng
	Trần Khâm

	- Cây quỳ, cây hoắc: 

-Tiếng tơ, tiếng lụa (ty, luân). 
	Tặng Bắc sứ Tát Chỉ Ngõa, Văn Tử Phương
	Trần Mạnh

	-Phượng vĩ (đuôi phượng). 

- Cờ tiết

-chỉ xích
	Tạ Bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn


	Trần Mạnh



	-Chín vạc

- Thái sơn

-Ngọc lụa

-Mã Viện

-Lưu Khoan
	Tạ Bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn
	Trần Mạnh



	-Tiếng tơ, tiếng lụa

-Chuyện ứng đối
	Tống Bắc sứ Tát Chỉ Ngõa, Triệu Tử Kỳ
	Trần Mạnh



	-Điểu đạo

-Sông trôi mà núi non không chuyển
	Cù Đường đồ
	Đinh Củng Viên

	-Nhà Tống

-Núi Cấn

-Vương, Thái

-Khâm, Huy

-Kinh đô dời xuống phía Nam

-Thử ly
	Quá Tống đô
	Trương Hán Siêu

	-Hạng vũ

-Non nước hai trăm năm

-Cung Châu lạnh

-Chốn Hồng Môn

-Đường Trạch Tả

-Giang Đông

-Mả Lỗ Công
	Đề Hạng Vương từ
	Hồ Tông Thốc

	-Chim hồng nhạn

-Chim tích linh

-Cờ tiết mao

-Gối quạt
	Phụng sứ lưu biệt thân đệ
	Doãn Ân Phủ

	- Cá ngon nhỏ vảy
	Đáp Bắc nhân vấn An Nam phong tục
	Hồ Quý Ly



	- Thương Ngô


	Phụng Bắc sứ cung ngộ Hy Lăng đại tượng nhật hữu cảm
	Phạm Nhân Khanh

	-Hạng vũ

-Mây mờ Giang Đông

-Trùng đồng

-Giết kẻ đầu hàng

-Trái lời hẹn ước

-Sức nhổ núi, chí trùm đời
	Ô Giang Hạng Vũ miếu
	Phạm Sư Mạnh

	-Hoàng Hạc Lâu

-Cờ tiết

-Hạng vương

-Quán Quân

-Pha Ông
	Đăng Hoàng lâu tẩu bút thị Bắc sứ thị giảng Dư Gia Tân
	Phạm Sư Mạnh

	-Bà phi
	Quá Tiêu Tương
	Phạm Sư Mạnh

	- Mặt trời thanh bình
	Họa đại Minh sứ Dư Quý
	Phạm Sư Mạnh

	- Nét chữ đanh như thép bạc
	Họa đại Minh sứ Dư Quý “Đề Nhị Hà dịch”
	Phạm Sư Mạnh

	- Trùng Hoa, Phóng Huân
	Tống đại Minh quốc sứ Dư Quý
	Phạm Sư Mạnh

	-Dòng Thương Lang

-Giấc bướm
	Tảo hành
	Mạc Đĩnh Chi

	-Đào Tiềm

-Đấu gạo

-Năm khóm liễu

-Giậu cúc
	Quá Bành Trạch phỏng Đào Tiềm cựu cư
	Mạc Đĩnh Chi

	-Cờ mao

-Chuyên đối
	Họa thơ Trùng Quang đế
	Nguyễn Biểu

	-Phàn Khoái

-Lộc minh

-Thỏ thư
	Ăn cỗ đầu người
	Nguyễn Biểu

	-Hai mươi bến nước chảy ào ào
	Tương Giang cảm hoài
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Bóng chim

-Tăm cá

-Kích trúc

-Minh kê khách

-Cảo ngô
	Vân Châu Ngân Giang dịch
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Giả Nghị
	Hồ Nam
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Tiên ưu hậu lạc

-Lưng cá ngao

-Cung bồng lai

-Long Đôi

-Hải Tạng
	Nhạc Dương lâu
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Man, Súc
	Thái Bình lộ
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Tương Phi 

-Tống Ngọc

-Sở tá

-Lầu Nam
	Hùng Tương dịch
	Nguyễn Trung Ngạn



	-Qủy Môn quan
	Lũ tuyền
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Tẩy giáp binh
	Giang Ôn dịch
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Thức vị
	Tư quy
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Trạm lộ

-Ca phong
	Ca Phong đài
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Hồi ông
	Hoàng Hạc lâu
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Danh tướng
	Du Tương Sơn tự
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Hoài Giả Nghị
	Hoài Giả Nghị
	Nguyễn Trung Ngạn

	- Tử Do, Tô Vũ
	La Dương đạo trung
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Ngọc quỳnh, ngọc cư
	Họa Nhân Kiệt vận
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Bài thơ trắc hỗ
	Công Mẫu sơn
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Dấu chim hạc

-Hồn Tương Phi
	Động Đình hồ
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Hổ thét rồng ngâm

-Lý ung
	Du Nhạc Lộc tự
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Kéo thuyền dắt trâu

-Giắt tiền cưỡi hạc
	Dương Châu
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Cành mai lỗi ước
	Viễn muộn
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Giấc bướm
	Càn Quán dạ tọa
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Sứ tiết

-Thiên nhai
	Sơ độ Lô thủy
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Khinh cừu

-Thanh Hải Đại
	Hoàng Ma trạm
	Nguyễn Trung Ngạn

	--Tô Vũ


	Văn thánh chì triệu hoài hữu cảm
	Nguyễn Trung Ngạn

	- Thời Chí Nguyên

-Khói man, mưa đản

-Phục Ba từ

-Thanh giang tằng tẩy chu cao báng

-Bất nhập Vân Đài đồ họa bút
	Tĩnh Giang phủ

Phục Ba từ
	Nguyễn Trung Ngạn

Nguyễn Trung Ngạn

	- Liễu Hầu miếu

-Gà giúp
	Liễu Hầu miếu
	Nguyễn Trung Ngạn

	- Hóa bướm

- quốc kếu
	Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Thái hàng
	Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí
	Nguyễn Trung Ngạn

	-Biên tái, Hàm Đan
	Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí
	Nguyễn Trung Ngạn

	Chim bồ cu, Lĩnh Nam
	Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí
	Nguyễn Trung Ngạn

	Khách Hoàng Hoa
	An Nam sứ nhân ứng Hồ Quảng tỉnh mệnh phú thi
	Khuyết danh

	· Đỗ Phủ, Lý Bạch

· Từ Trĩ, Trần Phồn

· Thức kinh châu
	An Nam sứ biệt bạn tống Quan thi
	Khuyết danh

	- Mao Toại
	Bắc sứ đề Quế Lâm dịch
	Khuyết danh

	- Dương liễu, giấc mộng hồ điệp, ủng tiết
	Bắc sứ đề Quế Lâm dịch
	Khuyết danh

	- Điệp mộng, nang trùy
	Bắc sứ đề Quế Lâm dịch
	Khuyết danh

	- Kích tiết
	Bắc sứ đề Quế Lâm dịch
	Khuyết danh

	- Tang lạc tửu

- Thảo đường thiên
	Bắc sứ đề Quế Lâm dịch
	Khuyết danh

	- Trùng hưng, xuân thu, Ngô Khê
	Đề Ngô Khê
	Nguyễn Quý Ưng

	- Bè sao
	Hoành Châu thứ Vương Bồng Trai vận
	Nguyễn Quý Ưng


`




PHỤ LỤC 5: TỪ TỰ XƯNG

	Từ tự xưng
	Từ đối xưng
	Tác phẩm
	Tác giả

	Chủ, Nam tâm
	Quân, Bắc tâm, tân
	Tống Bắc sứ Sài Trang Khanh
	Trần Quang Khải



	Nam châu thảo mộc
	Quân, tứ hiền quân


	Tặng Bắc sứ Sài Trang Khanh, Lý Chấn Văn đẳng
	Trần Quang Khải

	
	Lưỡng điểm thiều tinh
(hai ngôi sao sứ thần)
	Tống Bắc sứ Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai
	Trần Khâm



	
	Lưỡng điểm thiều tinh (hai ngôi sao sứ thần)
	Tống Bắc sứ Ma Hợp Mưu, Kiều Nguyên Lãng
	Trần Khâm



	An Nam lão tể
	khách
	Tống Bắc sứ Ngưu Lượng
	Trần Phủ

	
	Nhân, quân
	Tống Bắc sứ An Lỗ Uy, Lý Cảnh Sơn
	Trần Thuyên

	Tướng quân
	Hành khách
	Tống sứ ngâm
	Mạc Ký

	
	Nhị công (hai ông)


	Tạ Bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn
	Trần Mạnh



	Nam
	Bắc
	Tống Bắc sứ Tát Chỉ Ngõa, Triệu Tử Kỳ
	Trần Mạnh

	Lữ thứ
	
	Hỷ tình
	Mạc Đĩnh Chi

	Lữ nhan sầu
	
	Vãn cảnh 
	Mạc Đĩnh Chi

	Ngã
	
	Tảo hành
	Mạc Đĩnh Chi

	Ngô
	
	Quá Bành Trạch phỏng Đào Tiềm cựu cư
	Mạc Đĩnh Chi



	Hành nhân
	thùy
	Quá Tống Đô
	Trương Hán Siêu

	Khách
	
	Bắc sứ ngẫu thành
	Phạm Mại

	Thao trì

	
	Sơ độ Lô thủy


	Nguyễn Trung Ngạn



	
	Cố nhân
	Phù Lưu dịch
	Nguyễn Trung Ngạn

	Nhất giới
	
	Giang Ôn dịch
	Nguyễn Trung Ngạn

	Ngã
	Quân thượng
	Tương Trung tống biệt
	Nguyễn Trung Ngạn

	Lữ hoài, ngã
	
	Hoàng Hạc lâu
	Nguyễn Trung Ngạn

	Nhân
	
	Dạ bạc Kim Lăng thành
	Nguyễn Trung Ngạn

	
	Cố nhân
	Lệ quán lưu túc
	Nguyễn Trung Ngạn

	Ngã


	Cư tăng
	Du Tương Sơn tự lễ vô tượng phật chân thân 
	Nguyễn Trung Ngạn



	Nhân
	
	La Dương đạo trung
	Nguyễn Trung Ngạn

	Ngã, hành tử
	
	Quý Lương tái
	Nguyễn Trung Ngạn

	Nam
	Bắc, quân
	Tăng thị Tăng Nghiêu Sơn
	Nguyễn Trung Ngạn

	nhân
	
	Hùng Tương dịch
	Nguyễn Trung Ngạn

	Nam, ngô, thân
	Cố nhân, Bắc
	Linh Châu Ngân Giang dịch
	Nguyễn Trung Ngạn



	Khách


	
	Đăng Dương Châu thành lâu
	Nguyễn Trung Ngạn

	Khách
	
	Tương Giang thu hoài
	Nguyễn Trung Ngạn

	Khách
	
	Võ Doanh động
	Nguyễn Trung Ngạn

	Ngô, du nhân
	
	Du Nhạc Lộc tự
	Nguyễn Trung Ngạn

	Khách, ngô
	
	Bao thôn
	Nguyễn Trung Ngạn

	Ngã
	Nhân, thượng khách
	Dương Châu
	Nguyễn Trung Ngạn

	Thân


	
	Nhàn cư phụng Đặng đại phu
	Nguyễn Trung Ngạn



	Nhân
	
	Tĩnh Giang phủ
	Nguyễn Trung Ngạn

	Thân
	
	Công Mẫu sơn
	Nguyễn Trung Ngạn

	Lữ
	Nhân gia
	Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí
	Nguyễn Trung Ngạn

	Du tử
	
	Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí
	Nguyễn Trung Ngạn

	
	Cố nhân
	Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí
	Nguyễn Trung Ngạn

	Khách
	
	Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí
	Nguyễn Trung Ngạn

	
	Nhân gia, Khách
	Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí
	Nguyễn Trung Ngạn

	Lữ mấn
	Nhân
	Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí
	Nguyễn Trung Ngạn

	Khách
	Quân
	Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí
	Nguyễn Trung Ngạn

	Khách, nhân
	
	Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí
	Nguyễn Trung Ngạn

	Nhất thân
	
	Văn thánh chỉ triệu hoàn hữu cảm
	Nguyễn Trung Ngạn

	Nhất
	
	Phục Ba từ
	Nguyễn Trung Ngạn

	Khách
	
	Hỷ Lãm quán dạ tọa
	Nguyễn Trung Ngạn

	Ngô dân, nhân
	
	Hoàng Ma trạm
	Nguyễn Trung Ngạn

	
	Công
	Liễu Hầu miếu
	Nguyễn Trung Ngạn

	Khách
	Cố nhân
	Vĩnh Châu Quang Liên dịch
	Nguyễn Trung Ngạn

	Lữ hoài, ngã
	quân
	Họa Nhân Kiệt vận
	Nguyễn Trung Ngạn

	Khách, Nhất

	
	Họa Nhân Kiệt vận


	Nguyễn Trung Ngạn 

	Nam


	Bắc
	Họa Nhân Kiệt vận


	Nguyễn Trung Ngạn

	Sứ giả
	
	Viễn muộn
	Nguyễn Trung Ngạn

	Khách
	
	Tư quy
	Nguyễn Trung Ngạn

	Khách hoàng hoa
	
	An Nam sứ nhân ứng Hồ Quảng tỉnh mệnh phú thi
	Khuyết danh

	Bạch đầu nhân
	
	Họa đại Minh sứ Dư Quý
	Phạm Sư Mạnh

	
	Công
	Họa đại Minh sứ “Đề Nhị Hà dịch”
	Phạm Sư Mạnh

	
	Thánh triều nhân vật
	Họa đại Minh sứ “Đề Nhị Hà dịch
	Phạm Sư Mạnh

	
	Thiên sứ
	Họa đại Minh sứ “Đề Nhị Hà dịch”
	Phạm Sư Mạnh

	
	Tân triều
	Tái họa đại Minh sứ Dư Quý
	Phạm Sư Mạnh

	Nam triều nhân vật
	Lưỡng sứ quân
	Tống đại Minh quốc sứ Dư Quý
	Phạm Sư Mạnh

	Ngã gia, sứ tiết
	
	Đăng Hoàng lâu tẩu bút thị Bắc sứ thị giảng Dư Gia Tân
	Phạm Sư Mạnh

	Viễn bang, vi sinh, ngã
	Thánh triều thiên tử, thiên triều
	Bắc sứ ứng tỉnh đường mệnh tịch thượng  phú thi
	Nguyễn Cố Phu

	Khách
	Đề Ngô Khê
	Đề Ngô Khê
	Nguyễn Quý Ung

	Khách
	
	 Hoành Châu thứ Vương Bồng Trai vận
	Nguyễn Quý Ung

	Nhất thân Bắc, ngã
	Nhất nam, quân
	Bắc sứ lưu biệt thân đệ
	Doãn Ân Phủ

	Mình 
	
	Họa thơ Trùng Quang đế
	Nguyễn Biểu

	Ngã
	
	Bắc sứ đề Quế Lâm dịch
	Khuyết danh

	Khách, lữ khách, lữ
	Khách
	Bắc sứ đề Quế Lâm dịch
	Khuyết danh

	khách
	
	Bắc sứ đề Quế Lâm dịch
	Khuyết danh

	Lữ
	
	Bắc sứ đề Quế Lâm dịch
	Khuyết danh

	Ngã, khách, lữ
	Nhân 
	Bắc sứ đề Quế Lâm dịch
	Khuyết danh


� Những TK đầu thời kỳ độc lập tự chủ (từ TK X đến TK XIV) nhà nước phong kiến Việt Nam được xây dựng hùng mạnh, phát triển và đạt nhiều thành tựu rực rỡ qua các triều đại Ngô, Đình, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Trần. Đây là thời kỳ hoàng kim của chế độ phong kiến Việt Nam. Tuy nhiên, xét trên nhiều phương diện thì hai triều đại Lý – Trần xứng đại đại diện cho cả một thời kỳ. Vì lý do này mà nhà nghiên cứu Nguyễn Huệ Chi đã gọi tên chung cho cả giai đoạn lịch sử TK X – XIV là thời đại Lý – Trần. Cách gọi này, tác giả Nguyễn Huệ Chi đề cập trong phần Khảo luận văn bản của bộ hợp tuyển Thơ văn Lý – Trần, tập I, Nxb KHXH, H, 1977, tr.49.


�“Thống khốc Giang Nam lão cự khanh,/ Đông phong thấp lệ vị thương tình./ Vô đoan thiên thượng biên niên nguyệt,/ Bất quản nhân gian hữu tử sinh./ Vạn điệp bạch vân già cố trạch,/ Nhất đôi hoàng nhưỡng phúc hương danh./ Hồi thiên lực lượng tùy lưu thủy,/ Lưu thủy than đầu cộng bất bình.” (Vãn Trần Trọng Trưng – Trần Thánh Tông - Đau đớn khóc người bề tôi giỏi kỳ cựu đất Giang Nam,/ Trước gió đông đẫm lệ thương xót cho ông./ Vô cớ mà sổ trời lại ghi năm tháng của ông,/ Chẳng kể gì đến trần gian ai nên sống mà ai nên chết./ Mây trắng muôn tầng che ngôi nhà cũ,/ Đất vàng một nấm vùi lấp danh thơm./ Sức xoay trời đã phó cho dòng nước chảy,/ Dòng nước đầu ghềnh cũng chung nối bất bình.) Xin xem Thơ văn Lý – Trần, tập II, Nxb KHXH, H, 1988, tr. 411.


� “Nhất châu dương liễu kỷ châu hoa,/ Túy ẩm hồ biên mãi tửu gia./ Ngã quốc phồn hoa bất như thử,/ Xuân lai biến địa thị tang ma.” (Dương liễu một chòm hoa mấy nụ,/ Bên hồ quán rượu uống say nhoài./ Phồn hoa nước tớ không như thế,/ Xuân đến nơi nơi dâu lẫn gai). Xin xem Kiến văn tiểu lục (Lê Quý Đôn), Nxb Sử học, 1962, tr. 238 – 239. 


4  9 bài thơ của Nguyễn Trung Ngạn trong cuốn Thơ đi sứ, năm 1993: Bắc sứ túc Khâu Ôn dịch (Giang Ôn dịch), Thái Bình lộ, Tặng thi tăng Nghiêu Sơn (Tặng thi Hứa tăng Khắc Sơn), Nhạc Dương lâu, Hùng Tương dịch, Quy hứng, Dạ bạc Lăng Thành cơ (Dạ bạc Kim Lăng thành), Tương Trung tống biệt, Bắc sứ ngẫu thành.


5 12 bài thơ của Nguyễn Trung Ngạn trong Tổng tập văn học Việt Nam tập II, Nxb KHXH, năm 1997: Bắc Sứ sơ độ Lô giang (Sơ độ Lô thủy), Tương Giang tặng biệt, Dạ bạc Lăng thành cơ, Quy hứng, Bắc sứ túc Khâu Ôn dịch, Thái Bình lộ, Ung Châu, Sơ Phát Vĩnh Bình trại, Hồ Nam, Đàm Châu Hùng Tương dịch (Hùng Tương dịch), Động Đình hồ, Nhạc Dương lâu.


�    22 bài thơ đó là: Giang Châu thắng cảnh, Đề Nhạc Vũ Mục miếu, Đề Nhạc Vũ Mục miếu, Giang Châu lữ thứ, Mã Đương thắng cảnh lãm, Thái Thạch hoài Thanh Liên, Du Quy sơn tự, Đề Tiểu Cô sơn, Chu thứ khiển hoài, Xích Bích hoài cổ, Đề Tô Đông Pha từ, Sơn hạ lữ hoài, Kinh Nam tình vọng, Hồ Nam ngộ đại phong, Quế Giang hiểu phát, Đề Mã Đầu sơn, Cổ thành hoài cảnh, Quế Giang kí kiến, Họa sơn xuân phiếm, Đề Phục Ba tướng quân từ, Nam Ninh tức cảnh, Ninh Giang phong cảnh. 


7    15 bài thơ của Ngô Chân Lưu, Trương Hán Siêu, Mạc Đĩnh Chi, Phạm Mại, Nguyễn Trung Ngạn, Trần Nghệ Tông, Phạm Sư Mạnh, Hồ Quý Ly, Nguyễn Biểu chép trong Hợp tuyển văn học trung đại Việt Nam TK X – XIX, Tập I, Thơ văn Việt Nam TK X – XIV, năm 2004 là:Vương lang quy, Quá Tống đô, Quá Bành Trạch phỏng Đào Tiềm cựu cư, Bắc sứ ngẫu thành, Lũ tuyền, Giang Ôn dịch, Quy hứng, Thái Bình lộ, Động Đình hồ, Ung Châu, Tống Bắc sứ Ngưu Lượng, Đáp Bắc nhân vấn An Nam phong tục, Đăng Hoàng lâu tẩu bút thị Bắc sứ thị giảng Dư Gia Tân, Họa thơ Trùng Quang đế, Ăn cỗ đầu người.


8    11 bài thơ đi sứ của Nguyễn Trung Ngạn được chép trong cuốn Hoàng Việt thi tuyển của Tồn Am Bùi Huy Bích, Trung tâm văn hóa Quốc học năm 2002: Bắc sứ sơ độ Lô giang, Linh Châu Ngân Giang dịch, Đăng Dương Châu thành lâu, Quy hứng, Tương Giang thu hoài, Vũ Doanh động, Vĩnh Bình trại sơ phát, Hồ Nam, Du Nhạc Lộc tự, Nhạc Dương lâu, Biên thành xuân vãn cửu thủ  giản chư đồng chí.


� Nguyễn Công Lý, Mấy nét đặc trưng về thời đại Lý – Trần, Tạp chí Nghiên cứu Phật học


10 “Đinh Hợi năm thứ 8 (987) mùa xuân vua bắt đầu cày ruộng tịch điền ở núi Đọi, được một chĩnh vàng nhỏ, lại cày ở núi Bàn Hải được một chính nhỏ bạc, vì thế mới đặt tên ruộng là Kim Ngận” [89, tr. 229]; “Mậu Dần năm thứ 5 (1038) mùa xuân tháng 2, vua ngự ra Bố Hải khẩu cày ruộng tịch điền. Sai quan dọn cỏ đắp đàn. Vua thân tế Thần nông xong… đẩy cày ba lần rồi thôi.”[89, tr. 294]; “Nhâm Ngọ, năm thứ 4 (1042) mùa xuân tháng 3 vua ngự ra biển Kha Lẫm cày ruộng tịch điền, rồi về kinh sư” [89, tr. 301].


� Xin xem: Phạm Văn Ánh (2009), “Văn thư ngoại giao thời Trần – Nội dung và nghệ thuật”, Thông báo Hán Nôm học, tr. 99 – 127. 


� Xin xem Trần Thị Hoa Lê: Cảm hứng đối thoại – phản biện trong Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du, Nghiên cứu văn học , số 12, 2013, tr. 36 – 47.





� “Phụng chỉ thuyên khu hải thượng san,/ Sóc phong sơ tác chướng yên hàn./ Quan hà động sắc tiên xuân ý,/ Nghê mạo quy tâm tận thán nhan./ Thi vịnh bạch lang Chu đức quảng,/ Thư trì đan phượng Sở thiên khoan./ Hảo thừa dịch thế sư trung tẫn,/ Độc lịch đan thầm đối nam gian.” (Đáp Thái Hư thế tử vận, Lang trung Dương Đình Trấn – Vâng chiếu chỉ vội rong ruổi vượt biển lên non,/ Gió bấc mới nổi khói lam chướng lạnh lẽo./ Quan hà chuyển sắc báo trước tin xuân,/ Trẻ già lòng hướng về, thảy ca ngợi dung nhan./ Thơ vịnh sói trắng, đức nhà Chu rộng lớn,/ Thư do chim phượng đỏ chuyển đi, trời nước Sở rộng rãi./ Khéo đời đời thỏa được lòng trung thành,/ Lòng son riêng ông từng trải qua khi đối diện với vùng phương nam.)


� “Trúc lộ tùng yên hiểu thúy nham,/ Sâm si đình hạ xuất thanh lam./ Sơn đầu hồi khứ thu phong nhạn,/ Thùy vị truyền thư đáo Lĩnh Nam.” (Sương móc ở tre trúc, khói ở rừng tùng, những mỏm núi đá xanh xanh buổi sớm,/ Dưới những ngôi đình xen kẽ so le nhau đã bốc ra hơi núi biêng biếc./ Đầu ghềnh núi đã bay mất rồi những con chim nhạn quen với gió thu,/ Ai sẽ vì ta mà chuyển thư về cõi Lĩnh Nam.)


� “Dục vấn An Nam sự,/ An Nam phong tục thuần./ Y quan Đường chế độ,/ Lễ nhạc Hán quân thần./ Ngọc ủng khai tân tửu,/ Kim đao chước tế lân./ Niên niên nhị tam nguyệt,/ Đào lý nhất ban xuân.” (Muốn hỏi chuyện nước Nam ư,/ Nước Nam phong tục vốn thuần hậu./ Áo mũ không khác chế độ nhà Đường,/ Lễ nhạc tương tự vua quan nhà Hán./ Bình ngọc rót rượu mới cất ngát thơm,/ Dao vàng mổ cá ngon nhỏ vảy./ Hàng năm cứ độ tháng hai tháng ba,/ Đào mận đều xuân như nhau cả.)


� “Hạnh ngộ minh thì tán thịnh du,/ Nhất thân nhị độ sứ Giao Châu./ Đông Đô lưỡng biệt tâm vưu luyến,/ Nam Việt thiên trùng vọng vị hưu./ Mã đạp yên vân xuyên lãng thạch,/ Xa từ thanh chướng phiếm trường lưu./ Thiên ngoại hữu Thiên ưng viễn chiếu,/ Khê đàm ba tĩnh hiện thiềm thu” (May gặp thời thái bình được giúp mưu,/ Một mình hai lượt sứ Giao Châu./ Đông Đô mấy độ còn lưu luyến,/ Nam Việt nghìn trùng vẫn ước cầu./ Ngựa vượt khói mây xuyên đá chởm,/ Xe qua rừng biếc vượt dòng sâu./ Ngoài Trời lại có Trời soi nữa,/ Sóng lặng khe đầm, bóng nguyệt thâu.)


�Trương Hiển Khanh: tức Trương Lập Đạo, sang sứ nước ta hai lần năm 1265 và 1291 nhằm dụ nước ta quy phục. Nhưng do kết quả ba lần chiến thắng của nhân dân ta, do thái độ mềm mỏng mà kiên quyết của vua tôi nhà Trần nên Trương Hiển Khanh đã có thái độ kính nể.


2 Ngọc quỳnh: một thứ ngọc quý xưa thường dùng tặng nhau. Bài Mộc qua trong Kinh thi có câu: “Đầu ngã dĩ mộc đào/ Báo chi dĩ quỳnh dao” (Tặng ta quả mộc đào/ Ta đáp lại bằng ngọc quỳnh dao). Ở câu thơ này có lẽ Trần Thái Tông muốn nói: mình không có vần thơ hay để đáp lại


3Ánh trăng lọt qua rường nhà: Thái Tông mượn ý thơ của Đỗ Phủ để biểu thị tình cảm mến khách.


�Nghiêng lọng (khuynh cái): Sách Gia ngữ chép: Khổng Tử sang đất Đàm gặp Trình Tử ở dọc đường, hai người nghiêng lọng nói chuyện với nhau suốt ngày. Nguyên nghĩa khuynh cái chỉ cuộc gặp mặt trên đường đi, ở đây chỉ việc gặp gỡ.


�Sài Trang Khanh: tên là Sài Thung, Thượng thư Bộ lễ của nhà Nguyên, sang nước ta ba lần vào năm 1278, 1279 và 1281 nhằm hạch sách việc vua Trần lên ngôi không xin mệnh Thiên triều và bắt vua Trần thân sang chầu. Nhà Trần đã đón tiếp Sài Thung tử tế, nghe “tuyên dụ chỉ”, khi y ra về đặc biệt tiễn đưa, nhưng kiên quyết giữ vững tư thế độc lập. Bài này có thể được Trần Quang Khải làm trong hai dịp 1278 hoặc 1279, vì giọng thơ tuy khách sáo song chưa đến nỗi nhạt nhẽo như bài Tặng Bắc sứ Sài Trang Khanh, Lý Chấn Văn đẳng cùng tác giả.


�Múa giá chi: giá chi vũ vốn là thác bạt vũ, người ta chép lầm thành quen. Có thể giá chi vũ mà Nhân Tông nói ở đây là một điệu múa cổ của dân tộc ta.


�Bánh rau (thái bính): có thể là bánh khúc.


�Năm 1293, nhà Nguyên lấy cớ vua Trần không đích than sang chầu, chuẩn bị đem quân sang đánh Việt Nam lần thứ 4. Nhưng năm sau (1294), Hốt Tất Liệt chết, cháu là Thiết Mộc Nhi lên nối ngôi liền xuống chiếu bãi binh. Lý Trọng Tân và Tiêu Phương Nhai được sử sang Đại Việt tuyên bố tờ chiếu đó. 


�Linh-trì: có lẽ là tên một cái ao cảnh nào đó của nhà vua trong hoàng thành.


�Năm 1288, quân Nguyên bị ta đánh bại, Thoát Hoan phải theo đường tắt chạy trốn, Ô Mã Nhi và Tích Lệ Cơ bị bắt. Nhưng theo chính sách ngoại giao mềm mỏng của ta, vua Trần Nhân Tông lại sai sứ sang cống và dâng biểu “xin lỗi”. Vì vậy, năm 1289, Lý Tư Diễn được cử sang Việt Nam tuyên dụ chiếu của vua Nguyên “tha tội”, phong tước cho vua Trần như cũ, và yêu cầu trao trả các tướng Nguyên bị bắt. Trong bữa tiệc họp mặt, Lý Tư Diễn làm thơ, Trần Nhân Tông họa và làm bài thơ tặng trên đây.


�Tức chiếu của nhà vua


�Sách Lễ nhạc ký chép: ngày xưa, vua Thuấn làm đàn cầm năm dây để ca bài ca Nam phong, trong bài ca có câu: “gió Nam hòa ấm có thể giải được sự oán giận của dân ta, gió Nam hợp thời có thể làm giàu của cải của dân ta”.


�Năm 1301, Kiều Nguyên Lãng là sứ nhà Nguyên, được Nguyên Thành Tông phái sang. Đây là lần thứ tư nhà Nguyên phái sứ đến nước ta. Thượng hoàng Nhân Tông thay mặt con Trần Anh Tông tiếp đoàn sứ thiên triều Ma Hợp và Kiều Nguyên Lãng. Khác hai lần đầu nhà Nguyên đòi vua Trần phải vào chầu, đoàn sứ lần này chỉ có nhiệm vụ nhắc nhà Trần cứ theo đúng lệ vào cống tiến, sứ Nguyên sẽ không sang nữa. Đây là thắng lợi ngoại giao của nhà Trần, nền hoà bình đã vững chắc hơn. Sứ giả tặng thơ, Trần Nhân Tông hoạ thơ, làm thơ tiễn. Lời thơ của thượng hoàng bày tỏ niềm quyến luyến lúc chia tay.


�Năm Mậu Thân 1308, nhà Nguyên sai Thượng thư Bộ lễ là An Lỗ Uy, Thị lang Bộ lại là Lý Cảnh Sơn (tức Lý Kinh) và Thị lang Bộ binh là Cao Phục Lỗ sang sứ nước ta báo việc vua Vệ Tông nhà Nguyên lên ngôi. Bài thơ trên làm trong dịp này.


�Câu này ý nói gạt nỗi đau của mình để mừng vua Nguyên lên ngôi. Vì sứ nhà Nguyên sang vào tháng 11 năm Mậu Thân, mà ngày 9 tháng đó Thượng hoàng Trần Nhân Tông vừa mất.


�ĐVSKTT không ghi tên đoàn sứ bộ của nhà Nguyên sang Việt Nam vào đầu niên hiệu Chí Trị (1321). Ví sử có ghi rõ vào mùa đông năm Tân Dậu (1321) ta cử một đoàn sứ giả sang Nguyên mừng việc lên ngôi của vua Anh Tông, nên chắc chắn đoàn sứ bộ Nguyên phải sang nước ta trước. Vì lẽ đó, có thể xác định bài thơ này làm trong năm 1321.


�Chí Trị: niên hiệu vua Nguyên Anh Tông (1321 – 1323)


�Tơ, lụa (ti, luân): Kinh Lễ có câu “Vương ngôn như ti, kỳ xuất như luân” (tiếng nói của nhà vua như tơ, khi phát triển ra thì như lụa). Sau ti luân được dùng để chỉ tờ chiếu của vua.


�Theo ĐVSKT, năm Giáp Tý (1324), vua Nguyên sai hai sứ giả là Mã Hợp Mưu và Dương Đình Trấn sang báo việc lên ngôi và tặng một quyển lịch.


�Cờ của sứ thần


�Xưa các nước chư hầu dung ngọc lụa làm lễ chầu thiên tử. Câu này ý nói nếu vua Nguyên có đức như Nghiêu Thuấn thì thiên hạ đều quy phục.


�Mã Viện: tướng nhà Đông Hán đã đàn áp cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43 sau CN). Trước khi về nước, y cho dựng cột đồng ở biên giới 


�Lưu Khoan: viên quan đời Hán, có đức khoan hòa nhân hậu, dung roi cói để phạt kẻ có lỗi, cốt làm họ biết xấu hổ mà chừa.


� Quế Lâm: tên huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Xưa sứ bộ của các triều đại phong kiến Việt Nam thường qua đây, nghỉ lại ít ngày để tiếp tực cuộc hành trình đi Yên Kinh.


�Dương liễu: một loại cây thân gỗ, đi vào văn học cổ như một biểu trưng của cuộc chia tay đầy lưu luyến.


�Trường đình, đoản đình: trạm đón tiếp các quan khách đi công cán, to nhỏ tùy từng dịch trạm 驛站hay lộ trạm 路站.


�Giấc mộng hồ điệp (hồ điệp là bươm bướm): chỉ một giấc mơ hão huyền. Trong Tề vật luận của Trang Chu có câu: “Tích Trang Chu mộng vi hồ điệp, hủ hủ nhiên hồ điệp dã” (Xưa Trang Chu chiêm bao thấy mình là bướm, vui phận làm bướm).  


�Cầm cờ tiết mao (ủng tiết): chỉ việc đi sứ. Xưa, những người đi sứ đều phải câm cờ tiết mao để làm dấu hiệu.


�Dùi trong túi (nang trùy): Sách Sử ký chép khi Mao Toại xin theo sang Sở, Bình Nguyên Quân bảo: “Hiền sĩ ở đời cũng như cái dùi ở túi, mũi nó phải thò ngay ra”, ý nói những người có tài tuy chưa đắc dụng, nhưng ai cũng biết. Đây mượn điển đó để nói ngày thường mình không mãi rũa tài năng của mình.


�Tang lạc tửu: rượu dâu rụng. Sách Phi-tuyết lục chép rằng ở vùng Hà-đông, đến mùa dâu rụng lá, người ta lấy nước giếng nấu rượu dâu, uống rất ngon.


�Thảo đường thi (thơ nhà cỏ): chỉ thơ Đỗ Phủ. 


�Khách hoàng hoa: tức “Hoàng hoàng  giả gia”, chữ trong Kinh Thi, sau dùng chỉ sứ giả.


�Quan Bạn tống: Quan phụ trách việc đưa đón sứ đoàn.


�Bài này chúng tôi chưa tìm được bản chữ Hán. Xin tham khảo bài viết Nguyễn Trung Ngạn, cuộc đời và thơ, Băng Thanh, � HYPERLINK "http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/" �http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/�, ngày 23/09/2011.


� Thái vi làmột bài thơ trong Kinh Thi nói về việc quân lính đi đồn thú ngăn chặn rợ Hiểm Doãn, ở đây Nguyễn Trung Ngạn dùng để ngợi ca cảnh đất nước thanh bình, biên giới phía Bắc yên ổn, cũng là để chúc tụng vị vua mới đăng quang.


�Chùa Hoa-âm: chưa rõ ở đâu. Trong địa danh Trung Quốc không có nơi nào mang tên Hoa-âm 花陰, nhưng có huyện Hoa-âm 華陰đặt từ đời nhà Tống thời Nam triều, nay thuộc huyện Tuyên-thành, tỉnh Hồ-bắc.Có lẽ các bản sao nhầm chữ Hoa 華 ra chữ Hoa 花.


�Từ bài 39 đến bài 69 trích dịch từ Toàn Việt thi lục do TS.Phạm Văn Ánh dịch. Gồm các bài: Hoàng Ma trạm, Phục Ba từ, Liễu Hầu miếu, Vĩnh Châu Quang Liên dịch, Viễn muộn, Ngoại thân Nguyễn Hữu Tố dĩ lai phỏng phú thử kí hồi, Văn thánh chỉ triệu hoàn hữu cảm, Họa Nhân Kiệt vận (3 bài), Lĩnh Sơn cảnh, La Dương đạo trung, Hoàng Châu Xích Bích ki, Lệ Quán lưu túc,  Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí (9 bài), Nhàn cư phụng Đặng đại phu (2 bài), Càn quán dạ tọa, Hoài Giả Nghị, Trâu Bản điếm, Thái Thạch độ, Bao thôn, Hỉ Lãm quán dạ tọa. 


�Quét quang sông bể: nguyên là “Thanh Hải Đại”. Hải Đại: chỉ phạm vi Từ Châu, ở khoảng Đông Hải và Thái Sơn. Ở đây có lẽ tác giả dùng với nghĩa chỉ sông bể nói chung.


�Đền Phục Ba: tức đền thờ Mã Viện thời Hán.


�Man và Đản đều chỉ những tộc người thiểu số ở phương Nam.


�Mã Viện đi đánh Giao Chỉ, khi về, bị tố là mang theo cả xe châu báu và nhiều đồ trân quý.


�Thời Hán Minh đế, triều đình cho vẽ hình các công thần đầu thời Đông Hán treo vào Vân Đài, riêng Mã Viện, vì con là hoàng hậu, thuộc hàng ngoại thích, nên không được vẽ hình.


�Miếu Liễu hầu: tức miếu thờ Liễu Tông Nguyên, nhà thơ nổi tiếng thời Đường, sau bị bức hại.


�La Trì: tên ao ở phía đông miếu thờ Liễu Tông Nguyên.


�Gà giúp: chưa rõ điển này.


� Bản dịch của TS. Nguyễn Thanh Tùng.


�Tử Do: tức Tử Lộ, một trong những học trò xuất sắc của Khổng Tử, nổi tiếng là người con hiếu thảo.


�Tô Vũ: sứ giả nhà Hán, từng phụng lệnh đi sứ Hung Nô.


�Thần châu: có nhiều nghĩa, đây chỉ kinh đô Thăng Long, rộng hơn chỉ quê hương đât nước.


�Chồi nước: nguyên là “thủy nghiệt” 水蘗, đoạn này tối nghĩa, dịch theo nghĩa từ.


�Giả Nghị: Nhà chính trị thời Hán, trẻ tuổi đã giỏi trị lí, nghị luận, bị phe phái của Thừa tướng Giáng hầu Chu Bột bài xích, phải ra làm Thái phó cho Trường Sa vương.


�Phần Phụ lục 3 gồm 26 bài thơ, trích từ cuốn Việt kiệu thư, do TS.Phạm Văn Ánh dịch.


�Tương truyền vua Thuấn chế khúc đàn Nam huân, trong đó có câu: “Gió nam ấm áp chừ, có thể cởi bỏ nỗi khó nhọc của dân ta”. Đây ý nói mấy dòng chiếu thư của vua Nguyên còn hơn cả khúc đàn vua Thuấn xưa.


�Phục: tên quẻ trong Kinh Dịch, tương ứng với tháng Mười một, khi khí dương bắt đầu trở lại; quẻ Truân: chỉ lúc gian truân, trắc trở. Câu này cũng có thể hiểu là: “Đâu phải lo mây bay sấm nổi, lại trở về với thuở truân chuyên”.


�Chỉ việc Lục Giả vâng lệnh Hán Cao tổ Lưu Bang đi sứ đến Nam Việt thuyết phục Triệu Đà bỏ đế hiệu, xưng thần với nhà Hán, nhưng lại nhận quà cáp của Nam Việt.


2Chỉ người đất Thục nghe theo hịch văn của nhà Hán mà quy thuận.


�Xuôi tay áo: nguyên là “tụ thủ”, nghĩa là dấu tay trong ống tay áo, dùng chỉ thái độ bàng quan, không can thiệp, tham dự vào việc đang diễn ra.


2Nguyên chú: “Hoa bưởi An Nam rất đẹp, giống như hoa nhài, không có ở phía bắc Ngũ Lĩnh”.


�Nguyên chú: “Phụ tá Lưỡng Sơn đi sứ Giao [Chỉ]”. Lưỡng Sơn: tức Lưỡng Sơn Lí Tư Diễn.


�Ý nói cây ngoài vườn theo gió rung rinh, trông như làn sóng màu xanh.


�Nhận: một đơn vị đo thời cổ. Quy định thời nhà Chu, tám thước là một nhận.


�Có sách cho thời nhà Đường, nhà Đường bắt dân nước ta cống vải, chuyển theo đường ngựa trạm đến kinh đô Trường An.


�Bao mao: một tứ cỏ dùng trong lễ tế.


�“Ban bố chính sóc của nhà vua”: nguyên văn là “vương chính”, có lẽ chỉ việc ban chính sóc, tức ban lịch. Xưa, các hoàng đế Trung Quốc thường sai sứ đến ban lịch cho các nước phương xa.


�Tương truyền ngoài biển Đông có ba hòn đảo tiên là: Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu.


�Nguyên đọc âm là “Viện”, ở đây đọc là “Viên” cho đúng luật thơ.





�Dương Bộc: Tướng thời Hán, từng làm Lâu thuyền tướng quân, cùng Lộ Bác Đức đi đánh Nam Việt.


�Mã Viện: tướng thời Hán, từng cầm quân đàn áp cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng.





�Ý nói đến bài hịch dụ bảo dân Ba Thục của Tư Mã Tương Như thời Hán.


�Theo truyền thuyết, thời nhà Chu, nhiều năm không bão gió, dân Việt Thường cho là Trung nguyên có thánh nhân nên sai sứ vào cống nhà Chu.


�Tô Vũ: Sứ giả nổi tiếng thời Hán, từng đi sứ sang Hung Nô, bị Hung Nô giữ lại trong nhiều năm, nhưng giữ vững tiết tháo, luôn hướng về nhà Hán.


�Trương Khiên: người xưa cho rằng biển thông với trời. Tương truyền Trương Khiên cưỡi bè ra biển, đi lên tận sông Ngân Hà. Sau, người ta dùng hình tượng Trương Khiên cưỡi bè, hay “bè sao” để chỉ người đi sứ.


�Hai câu này chỉ khác một chữ so với hai câu cuối bài của Thượng Thư Trương Hiển Khanh ở trên.


�Tư văn: nền văn này, chỉ Nho giáo. Câu này ý nói con người vừa nho nhã, có học vấn lại giàu tình cảm.


�Lịch Sinh: nhân vật thời Hán, là người giỏi biện thuyết, từng làm biện sĩ cho Lưu Bang đi thuyết phục các chư hầu. Về nhân vật này, xin xem thêm trong phần Liệt truyện thuộc Sử kí của Tư Mã Thiên.


�Sông Phú Lương: tức sông Hồng


�Ban ba lễ vật: nguyên là“tam tích”, chỉ việc thiên tử thể hiện hậu lễ với bề tôi bằng cách ban cho ba món đồ quý giá. Đây ý nói nhà Minh hậu đãi vua nước ta.





